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DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 
bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cần thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chát ván của 
ngoại đạo. 


Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 


trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 


Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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1 -_ Định nghĩa - Thế nào là người cư sĩ 
- Kinh Mahànàma — Tương V, 574 


Mahànàma — 7øng V, 574 


1) Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, trong khu vườn cây bàng. 


2) Rồi họ Thích Mahảnàma đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên... ngôi xuông một bên, họ Thích Mahànàma bạch 
Thê Tôn: 


3) -- Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, là người 
cự sĩ? 


- AI quy y Phật, này Mahànàma, quy y Pháp, quy y 
chúng Tăng. Cho đên như vậy, này Mahànàma, là 
người cư SĨ. 

4) - Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, là người 
cự sĩ đáy đủ giới? 


-- Này Mahànàma, người cư sĩ từ bỏ sát sanh, từ bỏ 


lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 
nói láo, từ bỏ đăm say rượu men, rượu nấu. Cho đến 
như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ đầy đủ giới. 
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5) -- Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, là người 
cư sĩ đáy đủ tín ? 


-- Ở đây, này Mahànàma, người cư sĩ có lòng tin, tin 
tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là bậc Ứng 
Cúng... Phật, Thê Tôn". Cho đến như vậy, này 
Mahànàma, là người cư sĩ đây đủ tín. 


6)-- Cho đến nhự thế nào, bạch Thể Tôn là người cư 
sĩ đây đủ lòng bô thí? 


-- Ở đây, này Mahànàma, người cư sĩ 


bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu 
cầu, thích chú chia xẻ vật bố thí. Cho đến như vậy, 
này Mahànàma, là người cư sĩ đây đủ bồ thí. 


7) -- Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, là người 
cư sĩ đáy đủ trí tuệ? 


-- Ở đây, này Mahànàma, người cư sĩ 


. Cho đên như vậy, này Mahànàma, là 
người cư sĩ đây đủ trí tuệ. 


CƯ SĨ 34 


g¿ -_ Định nghĩa - Thế nào là người cư sĩ 
- Kinh THÍCH TỬ MAHÀNÀMA -~ 
Tăng III, 584 


THÍCH TỬ MAHÀNÀMA -7ðng II, 584 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha. Rồi Thích tử 
Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Thích tử Mahànàma bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, cho đên như thể nào là người nam 
Cự sĩ? 


- Này Mahànàma, 


2. - Cho đến như thê nào, bạch Thê Tôn, là người 
Hgm Cự sĩ gi giới? 
- Này, Mahànàma, khi nào người nam cư sĩ: 


-_ Từ bỏ sát sanh, 
-_ Từ bỏ lấy của không cho, 
-_ Từ bỏ tà hạnh trong các dục, 


CƯ SĨ 35 


-_ Tự bỏ nói láo, 


Từ bỏ đăm say rượu nen, rượu nâu 


Cho đên như vậy, là người nam cư sĩ g1ữ gIỚI. 


3. - Cho đến như thể nào, bạch Thể Tôn, là người 
nam cư sĩ thực hành, vì tự lợi chứ không vì lợi tha? 


- Này Mahànàma: 


Khi nào nam cư sĩ thành tựu lòng tin cho mình, 
không có khích lệ người khác thành tựu lòng 
In; 

Thành tựu giữ giới cho mình, không khích lệ 
người khác thành tựu giữ giớ1; 

Thành tựu bố thí cho mình; không khích lệ 
người khác thành tựu bố thí; 

Muốn tự mình ấi đến yết kiến các Tỷ-kheo; 
không khích lệ người khác đi đến yết kiến các 
Tỷ kheo. 

Chỉ tự mình muốn nghe diệu pháp, không khích 
lệ người khác nghe diệu pháp, 

Tự mình những pháp đã được nghe; 
không khích lệ người khác thọ trì những pháp 
đã được nghe; 
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-_ Tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ 
trì: không khích lệ người khác suy nghĩ đến ý 
nghĩa các pháp đã thọ trì; 

-_ Sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện 

đúng Chánh pháp, không khích lệ 
người khác thực hiện tùy pháp, đúng Chánh 
pháp. 


Cho đến như vậy, này Mahànàma, là nam cư sĩ thực 
hành vì tự lợi, không phải vì lợi tha. 


4. - Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, là nam cư 
sĩ thực hành vừa tự lợi. vừa lợi tha? 


- Này Mahànàma: 


¬_ Khi nào nam cư sĩ tự mình thành tựu lòng fIn 
và khích lệ người khác thành tựu lòng tin; 

¬ Khi nào tự mình giữ giới và khích lệ người khác 
gHIữ giới; 

-_ Khi nào tự mình bố thí và khích lệ người khác 
bố thí; 

-_ Khi nào tự mình muốn đi đến yết kiến các Tỷ- 
kheo và khích lệ người khác đi đến yết kiến các 
Tỷ-kheo; 

- Khi nào tự mình muốn nghe diệu pháp và khích 
lệ người khác nghe điệu pháp; 
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¬_ Khi nào tự mình thọ trì những pháp đã được 
nghe và khích lệ người khác thọ trì những pháp 
đã được nghe; 

- Khi nào tự mình suy nghĩ đến ÿ nghĩa các pháp 
đã thọ trì và khích lệ người khác suy nghĩ đề ý 
nghĩa các pháp đã thọ trì; 

-_ Sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện 
pháp đúng Chánh pháp, khích lệ người khác 
sau khi biết nghĩa biết pháp, thực hiện pháp 
đúng Chánh pháp. 


Cho đến như vậy, này Mahànàma, là nam cư sĩ thực 
hành vì tự lợi và lợi tha. 
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3 _ - Định nghĩa - Thế nào là vị Thánh đệ 
tử trú phóng dật và trú không phóng 
dật - Kinh Nandiyà — Tương V, 578 


Nandiyà — 7ơng V, 578 


1) Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, trong khu vườn Cây Bàng. 


Tân Rồi họ Thích TỚI đi đến Thể Tôn; sau khi 


3) -- Với vị Thánh đệ tử nào, bạch Thể Tôn, toàn 
diện, toàn bộ không có bốn Dự lưu phân này; vị 
Thánh đệ tử ấy, bạch Thế Tôn, có thể được gọi là trú 


phóng dật không? 


-- Này Nandiyà, với ai toàn điện, toàn bộ không có 
bốn Dự lưu phân này; người ấy, Ta tuyên bố là 
người đứng ngoài, trong hàng ngũ kẻ phàm phu. 


4) Tuy vậy, này Nandiyà, Ta sẽ nói cho Ông như thế 
nào một Thánh đệ tử trú phóng dật và trú không 
phóng dật. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Họ Thích Nandiyà vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói 
như sau: 


5) -- Này Nandivà, thể nào là vị Thánh đệ tử trú 
phóng dật? 


Ở đây, này Nandivà, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng 
tịnh tín bất động đối với đức Phật: “Đáy là bậc Ứng 
Củng... Phật, Thế Tôn". Vị ấy thỏa mãn với lòng 
tịnh tín bất động đối với Phật, không cỗ găng thêm, 
ban ngày không sống viễn Iy, ban đêm không sống 
Thiên tịnh. Do vị ấy sống phóng dật như vậy, nên 
không có hân hoan. Do không có hân hoan, nên 
không có hỷ. Do không có hỷ, nên không có khinh an. 
Do không khinh an, nên sống đau khổ. Do tâm đau 
khổ, nên không định tĩnh. Do tâm không định tĩnh, 
nên các pháp không hiện rõ. Do các pháp không hiện 
rõ, nên vị ấy được gọi là trú phóng dật. 


Lại nữa, nảy Nandiyà, vị Thánh đệ tử... đối với 
Pháp... đối với chúng Tăng... thành tựu các giới được 
các bậc Thánh ái kính... đưa đến Thiền định. ƒj này 
thỏa mãn với những giới được các bậc Thánh ái 
kính, không cố gắng thêm, ban ngày không sống viễn 
ly, ban đêm không sống Thiên tịnh. Do vị ấy trú 
phóng dật như vậy nên không có hân hoan. Do không 
có hân hoan, nên không có hỷ. Do không có hỷ, nên 
không có khinh an. Do không có khinh an, nên sống 


CƯ SĨ 40 


đau khổ. Do tâm đau khổ, nên không định tĩnh. Do 
tâm không định tĩnh, nên các pháp không hiện rõ. Do 
các pháp không hiện rõ, nên vị ấy được gọi là trú 
phóng dại. 


6) Này Nandiyà, thể nào là vị Thánh đệ tử trú không 
phóng dạt? 


Ở đây, này Nandivà, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng 
tịnh tín bất động đối với đức Phật: “Đáy là bác Ứng 
Củng,... Phật, Thế Tôn". VỊ này không thỏa mãn với 
lòng tịnh tín bất động ấy, cô gắng hơn nữa, ban 
ngày sống viễn ly, ban đêm sống Thiên tịnh. Do vị ấy 
sống không phóng dật, nên hán hoan khởi. Do vị ây 
hán hoan, nên hỷ sanh. Do ý có hý, nên thán khinh 
an. Do thân khinh an, nên vị ấy cảm thọ lạc. Do tâm 
được lạc, nên vị ấy định tĩnh. Do tâm định tĩnh, các 
pháp được hiện ra. Do các pháp được hiện ra, vị ấy 
được gọi là trú không phóng dát. 


Lại nữa, này Nandiyà, vị Thánh đệ tử đối với Pháp... 
đối với chúng Tăng... vị ấy thành tựu các giới được 
các bậc Thánh ái kính... đưa đến Thiền định. Vị ấy 
không thỏa mãn với các giới được các bậc Thánh ái 
kính, có găng tinh tấn hơn nữa, ban ngảy sống viễn 
ly, ban đêm sông Thiên tịnh. Do vị ấy sông không 
phóng dật như vậy, hân hoan sanh. Vị ấy có hân 
hoan, nên hỷ sanh. Do ý có hỷ, nên thân kinh an. Do 
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thân khinh an, nên vị ây cảm thọ lạc. Do tâm được 
lạc, nên vị ây định tĩnh. Do tâm định tĩnh, các pháp 
được hiện ra. Do các pháp được hiện ra, vị ây được 
gọi là trú không phóng dật. Như vậy, này Nandiyà, 
là vị Thánh đệ tử trú không phóng dật. 
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$ - 10 hạng người hưởng dục - Kinh 
NGƯỜI HƯỚNG DỤC - Tăng IV, 477 


NGƯỜI HƯỞNG DỤC - 7ðăng IV, 477 
(cư sĩ— 10 hạng người hưởng dục) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàhapindika Rồi nam cư sĩ 
Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi xuống một bên. Thế tôn nói với 
Anàthapindika đang ngồi một bên: 


In _— — TP mm 
Thê nào là mười? 


3. Ờ đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tài sản phi pháp với sức mạnh. Sau khi tầm cầu 
tài sản phi pháp với sức mạnh, vị ấy không tự mình 
được an lạc, hân hoan, không có chia xẻ, không làm 
các công đức. 


4. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tài sản phi pháp với sức mạnh. Sau khi tầm cầu 
tài sản phi pháp với sức mạnh, vị ây tự mình được an 
lạc, hân hoan, không có chia xẻ, không làm các công 
đức. 
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` Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tài sản phi pháp với sức mạnh, sau khi tâm cầu 
tài sản phi pháp với sức mạnh, tự mình được an lạc, 
hân hoan, chia xẻ, làm các công đức. 


6. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và 
không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng 
pháp và phi pháp với sức mạnh và không với sức 
mạnh, vị ây không tự mình được an lạc, hân hoan, 
không có chia xẻ, không làm các công đức. 


7. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và 
không sức mạnh. Sau khi tầm câu tài sản đúng pháp 
và phi pháp với sức mạnh và không với sức mạnh, tự 
mình được an lạc hân hoan, nhưng không chia xẻ, 
không làm các công đức. 


8. Ở đây, này Gia Chủ, có hạng người hưởng dục, 
tâm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh 
và không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng 
pháp và phi pháp với sức mạnh và không với sức 
mạnh, vị ấy tự mình được an lạc, hân hoan, có chia 
xẻ, có làm các công đức. 


9. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
câu tài sản đúng pháp không với sức mạnh; sau khi 
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tâm câu tài sản đúng pháp không với sức mạnh, vị ây 
không tự mình được an lạc, hân hoan, không chia xẻ, 
không làm các công đức. 


10. Ở đây, này Gia chủ, có người hưởng dục tầm cầu 
tải sản đúng pháp không với sức mạnh. Sau khi tầm 
cầu tài sản đúng pháp không với sức mạnh, vị ấy tự 
mình được an lạc, hân hoan, không chia xẻ, không 
làm các công đức. 


11. Ở đây, này Gia chủ, có người hưởng dục, tầm cầu 
tài sản đúng pháp không với sức mạnh. Sau khi tâm 
cầu tài sản đúng pháp không với sức mạnh, vị ấy tự 
mình an lạc, hân hoan, chia xẻ, làm các công đức. Và 
vị này hưởng thụ các tài sản ấy với tâm tham trước, 
đăm say, mê loạn, không thây sự nguy hại, không với 
trí tuệ xuất ly. 


12. Ở đây, này Gia chủ, có người hưởng dục, tầm cầu 
tài sản đúng pháp không với sức mạnh. Sau khi tâm 
cầu tài sản đúng pháp không với sức mạnh, vị ấy tự 
mình an lạc, hân hoan, chia xẻ, làm các công đức. Và 
vị này hưởng thụ các tài sản ấy, không với tâm tham 
trước, không đăm say, không mê loạn, thấy sự nguy 
hại, với trí tuệ xuất ly. 


13. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, 
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Này Gia chủ, vị hưởng dục này do ba điều 
bị quở trách: 


-_ "Tầm cầu tài sản phi pháp, dùng sức mạnh là 
điều thứ nhất, bị khiến trách; 

-_ Không tự mình an lạc hân hoan là điều thứ hai, 
bị khiến trách; 

- Không chia xẻ, không làm công đức là điều thứ 
ba, bị khiến trách. 


Này Gia chủ, vị hưởng dục này có ba điều bị quở 
trách. 


14. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, 


Này gia chủ, vị hưởng dục này có hai điều bị quở 
trách, và một điều được tán thán. 


- Vị ấy tâm câu tài sản phi pháp và dùng sức 
mạnh do điều thứ nhất này, bị quở trách. 

- VỊ ây tự mình an lạc, hân hoan, do một điều 
này được tán thán. 

-_ Vị ấy không san sẻ, không làm các công đức, 
do điều thứ hai này, bị chỉ trích. 
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Vị hưởng dục này, này gia chủ, có hai điều này bị chỉ 
trích, và một điêu này được tán thán. 


15. Tại đấy, này Gia chủ, vị hưởng dục này, 


dục này, này Gia chủ, do một điều bị chỉ trích, do hai 
điêu được tán thán. 


-- Vị ấy tâm câu tài sản một cách phi pháp và 
dùng sức mạnh, do một điều này, bị chỉ trích. 

-_ VỊ ây tự mình an lạc, hân hoan, đo điều thứ nhất 
này được tán thán. 

- Vị ấy chia xẻ và làm các công đức, do điều thứ 
hai này được tán thán. 


VỊ hưởng dục này, này Gia chủ, có một điều bị chỉ 
trích, và hai điêu được tán thán. 


16. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, 


- VỊ hưởng dục này, 
này gia chủ, có một điêu được tán thán, có ba điều bị 
chỉ trích. 


CƯ SĨ 47 


-_ Vị ấy tầm câu tài sản đúng pháp không dùng 
sức mạnh, do một điều này được tán thán. 

- Vị ấy tâm câu tài sản phi pháp và dùng sức 
mạnh, do điều thứ nhất này bị chỉ trích. 

- VỊ ây không tự mình an lạc, hân hoan, do điều 
thứ hai này bị chỉ trích. 

-_ Vị ây không chia xẻ, không làm các công đức, 
do điều thứ ba này bị chỉ trích. 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có một điều này 
được tán thán, và ba điêu này bị chỉ trích. 


17. Tại đây, này gia chủ, vị hưởng dục này, 


Người hưởng dục này, này 
Gia chủ, có hai điêu được tán thán, và hai điêu bị chỉ 
trích. 


-- Vị ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng 
sức mạnh, đo điều thứ nhất này, được tán thán. 

- Vị ấy tâm câu tài sản phi pháp và dùng sức 
mạnh, do điều thứ nhất này bị chỉ trích. 

- VỊ ấy tự mình an lạc hân hoan, do điều thứ hai 
được tán thán. 


CƯ SĨ 48 


-_ Vị ấy không san sẻ, không làm các công đức, 
do điêu thứ hai này, bị chỉ trích. 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có hai điều này được 
tán thán, và hai điêu này bị chỉ trích. 


18. Tại đây, này G1a chủ, người hưởng dục này, 


- VỊ hưởng dục này, này Gia 
chủ, có ba điều được tán thán, và một điều bị chỉ 
trích. 


-_ Vị ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng 
sức mạnh, đo điều thứ nhất này được tán thán. 

-_ Vị ấy tâm câu tài sản phi pháp và dùng sức 
mạnh, do điều thứ nhất này, bị chỉ trích. 

-_ VỊ ây tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai 
này, được tán thán. 

- Vị ấy chia xẻ và làm các công đức, do điều thứ 
ba này, được tán thán. 


VỊ hưởng dục này, này G1a chủ, có ba điêu này được 
tán thán, và một điêu này trích. 
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19. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, 
có một điêu được tán thán, và hai điều bị chỉ trích. 


Vị ấy tầm câu tài sản đúng pháp vả không dùng 
sức mạnh, do điều này được tán thán. 

VỊ ây không tự mình an lạc, hân hoan, và điều 
thứ nhất này, bị chỉ trích. 

- Vị ấy không chia xẻ, không làm các công đức, 
do điều thứ hai này, bị chỉ trích. 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có một điều này 
được tán thán, và hai điêu này bị chỉ trích. 


20. Tại đây, này G1a chủ, người hưởng dục này, 


- VỊ hưởng dục này, này Gia 
chủ, có hai điều được tán thán, và một điều bị chỉ 
trích. 


-_ Vị ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng 
sức mạnh, do điêu thứ nhât này được tán thán. 
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_ VỊ ây tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai 
này, được tán thán. 

-_ Vị ây không chia xẻ, không làm các công đức, 
do điều thứ nhất này, bị chỉ trích. 


VỊ hưởng này, này G1a chủ, có hai điêu được tán 
thán, và một điêu bị chỉ trích. 


21. Tại đây, này gia chủ, người hưởng dục này 


. Người hưởng dục 
này, này G1a chủ, có ba điêu được tán thán, và môt 
điêu bị chỉ trích. 


- Vị ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng 
sức mạnh, do điều thứ nhất này, được tán thán. 

_ VỊ ây tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai 
này, được tán thán. 

- Vị ấy chia xẻ các công đức, do điều thứ ba này, 
được tán thán. 

- Vị ây thọ hưởng các tài sản ấy tham đăm, đắm 
say, mê loạn, không thấy sự nguy hại, không 
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có xuât ly với trí tuệ, do một điêu này bị chỉ 
trích 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có ba điều này được 
tán thán, và một điêu này bị chỉ trích. 


22. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, 


hưởng dục này, này Gia chủ, có bôn điêu được tấn 
thán. 


-_ Vị ấy tầm câu đúng pháp và không dùng sức 
mạnh, do điều thứ nhất nảy, được tán thán. 

- VỊ ây tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai 
này, được tán thán. 

- Vị ấy chia xẻ và làm các công đức, do điều thứ 
ba này, được tán thán. 

- Vị ấy thọ hưởng các tài sản ấy, không tham 
đắm, không có đăm say, không có mê loạn, 
thây được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ, do 
điều thứ tư này, được tán thán 
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Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có bốn điều này 
được tán thán. 


Này Gia chủ, mười hạng người hưởng dục này có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


23. Trong mười hạng người hưởng dục này, này Gia 
chủ, người hưởng dục tầm câu tài sản đúng pháp, 
không dùng sức mạnh, Sau khi tầm cầu tài sản đúng 
pháp, không dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, 
hân hoan, chia xẻ, làm các công đức, hưởng thọ các 
tài sản ấy, không tham đắm, không đăm say, không 
mê loạn thây được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ. 
Trong mười hạng người hưởng dục này, hạng người 
này là tối thượng, là tối thắng, là thượng thủ, là vô 
thượng, là tối tôn. 


Ví như, này Gia chủ, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, 
từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có 
tinh túy của thục tô, đề hô, tỉnh túy thục tô được xem 
như tôi thượng ở đây. Cũng vậy, này Gia chủ, trong 
mười hạng người hưởng dục này, vị hưởng dục này 
tâm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh. 
Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng 
sức mạnh, vị ây tự mình an lạc, hân hoan, chia xẻ và 
làm các công đức, thọ hưởng các tài sản ấy, không 
tham đắm, không đắm say, không mê loạn, thấy được 
sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ. Hạng người này là 
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tối thượng, tối thăng, thượng thủ, vô thượng và tối 
tôn. 
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5 - 1 nghiệp Tịnh hạnh - Kinh CUNDA 
NGƯỜI THỢ RÈN - Tăng IV, 585 


CUNDA NGƯỜI THỢ RÈN - 7ðng IV, 585 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Pàvà, trong vườn xoài của 
Cunda, con người thợ rèn. Rồi Cunda, con người thợ 
rèn đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Cunda, con 
người thợ rèn đang ngôi một bên: 


- Này Cunda, trong những tịnh hạnh của aI, Ông cảm 
thây thích thú? 


- Bạch Thế Tôn, các Bà-lamôn ở phương Tây, 
những người có mang theo bình nước những người 
có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những 
người đi xuống nước tắm, những vị này có tổ chức 
những lễ tịnh hạnh. Con ưa thích những lễ tịnh hạnh 
của những người ây. 


- Này Cunda, các Bà-la-môn trú ở phương Tây, 
những người có mang theo bình nước, những người 
có đeo vòng hoa huệ, những người thờ lửa, những 
người đi xuống nước tăm, như thế nào, những người 
này có tô chức những lễ tịnh hạnh? 
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- Ở đây, bạch Thế Tôn, những người Bà-la-môn trú 
ở phương Tây, những người có mang bình nước, 
những người có đeo vòng hoa huệ, những người thờ 
lửa, những người đi xuống nước tắm, những vị này 
khích lệ đệ tử như sau: "Hãy đến, này Bạn. Hãy dậy 
thật sớm và từ nơi giường chạm xuống đất. Nếu Bạn 
không chạm xuống đất thì chạm phân bò ướt; nếu 
Bạn không chạm phân bò ướt thời Bạn chạm cỏ 
xanh; nếu Bạn không chạm cỏ xanh thời Bạn hãy 
cúng dường lửa; nêu Bạn không cúng dường lửa, 
thời Bạn hãy chắp tay đảnh lễ mặt trời, nêu Bạn 
không chắp tay đảnh lễ mặt trời, thời Bạn hãy xuống 
nước lần thứ ba vào buổi chiêu". Như vậy, bạch Thế 
Tôn, các Bà-la-môn trú ở phương Tây, những người 
có mang theo bình nước, những người có đeo vòng 
hoa huệ, những người thờ lửa, những người đi xuống 
nước tắm, những vị này ấy tô chức những lễ tịnh 
hạnh. Con thích thú lễ tịnh hạnh của những vị ấy. 


- Sai khác này Cunda, là những lễ tịnh hạnh do những 
Bà-la-môn trú ở phương Tây, những người có mang 
bình nước, những người có đeo vòng hoa huệ, những 
người thờ lửa, những người đi xuống nước tắm tổ 
chức. Sai khác là lễ tịnh hạnh trong Luật của bậc 
Thánh. 
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- Như thế nào, bạch Thế Tôn, là lễ tịnh hạnh trong 
Luật của bậc Thánh? Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu 
Thế Tôn thuyết pháp cho con về lễ tịnh hạnh trong 
Luật của bậc Thánh. 


- Vậy này Cunda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói: 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Cunda con người thợ rèn vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


2. Này Cunda, thần không tịnh hạnh có ba, lời không 
tịnh hạnh có bôn, ý không tịnh hạnh có ba. 


Và này Cunda, thế nào là thân không tịnh hạnh có 


ba? 


3. Ở đây, này Cunda.: 


- Có người sát sanh, hung bạo, tay lắm máu, tâm 
chuyên sát hại, đả thương, tâm không từ bi đối 
với các loại hữu tình. 

-- (Người này) lây của không cho, bất cứ tài vật 
øì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại 
rừng núi, không cho người ấy; người ấy lấy 
trộm tài vật ây. 
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-- Người ấy sống tà hạnh đối với các dục, tà hạnh 
với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha 
che chở, có mẹ cha che chở, có anh che chở, có 
chị che chở, có bà con che chở, có pháp che 
chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo 
vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức 
bằng vòng hoa (đám cưới). 


Như vậy, này Cunda, bất tịnh hạnh về thân có ba. 


Và này Cunda, thế nào là bất tịnh hạnh về lời có 


? 
4. Ở đây, này Cunda, 


-_ Có người nói láo, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ 
chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến 
giữa các tô hợp, hay đến giữa các vương tộc, 
khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: "Này 
người kia, hãy nói những sì ông biết". Dầu cho 
vị ây không biết, vị ấy nói: "Tôi biết". Dầu cho 
viây biết, vị ấy nói: _ Tôi không biết". Hay dầu 
cho vị ấy không thấy, vị ấy nói: "Tôi thấy". Hay 
dâu cho vị ấy thấy, vị ấy nÓI: “Tôi không thấy". 
Như vậy lời nói của người ấy trở thành có ý nói 
láo, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên 
nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài 
quyền lợi gì. 
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- Và người ấy là người nói hai lưỡi, nghe điều gì 
ở chỗ này, đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở 
những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói 
với những người này để sanh chia rẽ, ở những 
người kia. Như vậy, vị ấy ly gián những kẻ hòa 
hợp, hay xúi giục những kẻ ly gián, ưa thích 
chia rẽ, vui thích chia rẽ, thích thú chia rẽ, nói 
những lời đưa đến chia rẽ. 

-- Và người ấy là người nói lời thô ác, bất cứ lời 
gì thô bạo, thô tục, khiến người đau khô, khiến 
người tức giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa 
đến Thiền định. Người ấy nói những lời như 
vậy. 

-_ Và người ấy nói những lời phù phiếm, nói phi 
thời, nói những lời phi chơn, nói những lời 
không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói 
những lời phi luật, nói những lời không đáng 
gìn giữ. Vì nói phi thời, nên lời nói không có 
thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, không 
có lợi ích. 


Như vậy, này Cunda, không tịnh hạnh về lời có bốn. 


Và này Cunda, thế nào là không tịnh hạnh về ý có 
ba? 


5. Ở đây, này Cunda, 
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¬. Có người có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, 
nghĩ rằng: "Ôi, mong răng mọi tài vật của 
người khác trở thành của mình! ”. 

-. Có người có sân tâm, khởi lên hại ý, hại nệm 
như sau: "Mong răng những loài hữu tình này 
bị siết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tai 
hại, hay mong chúng không còn tôn tại! ". 

- Lại có người có tà kiến, có tưởng điên đảo, 
như: "không có bồ thí, không có cúng dường, 
không có tế lễ, các hành vi thiện ác không có 
kết quả dị thục, không có đời nảy, không có đời 
sau, không có mẹ, không có cha, không có các 
loại hóa sanh, trong đời không có các Sa-môn, 
Bà-la-môn chân chánh hành trì, chân chánh 
thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên bố 
cho đời này và cho đời sau”. 


Như vậy, này Cunda, không tịnh hạnh về ý có ba. 
6. Này Cunda, có mười bắt thiện nghiệp đạo này. 
Này Cunda, với aI thành tựu mười bất thiện nghiệp 


đạo này, có thể dậy sớm và từ giường nếu vị ấy chạm 
đất, vị ây vẫn bất tịnh. 


- Dâu cho vị ây không chạm xuông đât, vị ây vân 


bất tịnh. 
-. Nôu vị ây chạm phân bò ướt, vị ây vân bât tịnh. 
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-_ Nếu vị ấy không chạm phân bò ướt, vị ấy vẫn 
bắt tịnh. 

- Nếu vị ây chạm cỏ xanh, vị ây vẫn bất tịnh. 

-- Nếu vị ấy không chạm cỏ xanh, vị ấy vẫn bất 
tịnh. 

- Nếu vị ấy cúng dường lửa, vị ấy vẫn bất tịnh. 

- Nếu vị ấy không cúng dường lửa, vị ấy vẫn bất 
tịnh. 

-_ Nếu vị ấy chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn 
bất tịnh. 

-_ Nếu vị ấy không chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị 
ấy vẫn bắt tịnh. 

- Nếu vị ấy vào buổi chiều xuống nước lần thứ 
ba, vị ấy vẫn bắt tịnh. 

- Nếu vị ấy vào buổi chiều không xuống nước 
lần thứ ba, vị ấy vẫn bắt tịnh 


7. Này Cunda, tịnh hạnh về thân có ba, tịnh hạnh 
về lời có bôn, tịnh hạnh về ý có ba. 
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Này Cunda, thế nào là tịnh hạnh về thân có ba? 
8. Ở đây, này Cunda, 


-. Có người đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống 
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh, và 
loài hữu tình. 

- Đoạn tận lẫy của không cho, từ bỏ lấy của 
không cho; bất cứ vật gì của người khác, hoặc 
tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không có người 
ấy, người ấy không lẫy với ý niệm trộm cắp. 

-_ Đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh 
tong các dục, với hạng nữ nhân có mẹ che chở, 
có cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, 
có bà con che chở, có pháp che chở, đã có 
chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến 
những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa 
(đám cưới). 


Như vậy, này Cunda, tịnh hạnh vẻ thân có ba. 
Và này Cunda, thế nào là tịnh hạnh về lời có bốn? 
9. Ở đây, này Cunda, 

- Có người đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, đến 


chỗ tập hội hay đến chỗ chúng tội, hay đến giữa 
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các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến 
giữa các vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng 
và được hỏi: "Này người kia, hãy nói những gì 
người biết". Nếu không biết, người ây nói: "Tôi 
không: biết". Nếu biết, người. ấy nói: "Tôi biết". 
Hay nếu không thấy, người ây nói: Tôi không 
thây". Nếu thấy, người ây nói: Tôi thấy". Như 
vậy lời nói của người ây không trở thành cố ý 
vọng ngữ, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc 
nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì 
một vài quyên lợi gì. 

-. Đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, nghe 
điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói, để 
sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở 
chỗ kia, không đi nói với những người này, để 
sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy người 
ây sông hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng 
những kẻ hòa hợp, thích thú hòa hợp, nói 
những lời đưa đến hòa hợp. 

-- Đoạn tận lời nói độc ác, từ bỏ lời nói độc ác, 
những lời nói nhu hòa, êm tai, dễ thương, thông 

cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, 
vui ý nhiều người, người ây nói những lời như 
vậy. 

-- Đoạn tận lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói 
chân thật, nói có ý nghĩa, nói Pháp, nói Luật, 
nói những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp 
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thời, nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ 
thông, lợi ích. 


Như vậy, này Cunda, tịnh hạnh về lời nói có bốn. 
Và này Cunda, thế nào là tịnh hạnh về ý có ba? 
10. Ở đây, này Cunda, 


- Có người không tham ái, không tham lam tài 
vật kẻ khác, không nghĩ răng: "Ôi! Mong răng 
mọi tài vật của người khác trở thành của mình”. 

- Không có sân tâm, khởi lên hại ý, hại niệm, 
nhưng nghĩ rằng: "Mong rằng những loài hữu 
tình này sống lo tự ngã, không thù hận, không 
sân hận, không nhiễm loạn, được an lạc". 

- Có chánh kiến, không có tư tưởng điên đảo: 
"Có bố thí, có cúng thí, có tế lễ, các hành vi 
thiện ác, có kết quả dị thục, có đời này, có đời 
sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, trong 
đời có các Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh 
hành trì, chân chánh thành tựu, sau khi tự tr1, tự 
chứng, lại tuyên bố cho đời này và cho đời 


„tr 


Sau... 


Như vậy, này Cunda, tịnh hạnh về ý có ba. 
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11. Này Cunda, có mười thiện nghiệp đạo này. Này 
Cunda, ai thành tựu mười thiện nghiệp đạo này, có 
thê dậy sớm và từ giường chạm đất, vị ấy vẫn trong 
sạch. 


- Nếu vị ấy không chạm xuống đất, vị ấy vẫn 
trong sạch. 

- Nếu vị ấy chạm phân bò ướt, vị ấy vẫn trong 
sạch. 

-_ Nếu vị ấy không chạm phân bò ướt, vị ấy vẫn 
trong sạch. 

- Nếu vị ây chạm cỏ xanh, vị ây vẫn trong sạch. 

- Nếu vị ấy không chạm cỏ xanh, vị ây vẫn trong 
sạch. 

- Nếu vị ây thờ lửa, vị ây vẫn trong sạch. 

-- Nếu vị ấy không thờ lửa, vị ấy vẫn trong sạch. 

-_ Nếu vị ấy chắp tay đảnh lễ mặt trời, vị ấy vẫn 
trong sạch. 

- Nếu vị ấy không chắp tay đảnh lễ mặt, vị ấy 
vẫn trong sạch. 

- Nếu vị ấy vào buổi chiều xuống nước lần thứ 
ba, vị ấy vẫn trong sạch, 

- Nếu vào buổi chiều, vị ấy không xuống nước 
lần thứ ba, vị ây vẫn trong sạch. 
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12. Được nói vậy, Cunda, con người thợ rèn thưa với 
Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn...! Mong Thế Tôn 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng. 


CƯ SĨ ó6 


6 -— - 11 cửa bất tử - Kinh DASAMA GIA 
CHỦ - Tăng IV, 685 


DASAMA GIA CHỦ - 7ăng IV,685 


1. Một thời, Tôn giả Ànanda trú ở Vesàll, tại làng 
Beluvagàmaka. Lúc bấy giờ, gia chủ Dasama, trú ở 
thành Atthaka, đã đi đến Pàtiliputta vì một vài công 
VIỆC. Rồi gia chủ Dasama, dân ở thành Atthaka đi 
đến một Tỷ-kheo, sau khi đến, thưa với Tỷ-kheo ây: 


- Thưa Tôn giả, Tôn giả Ànanda nay trú ở đâu? Thưa 
Tôn giả, con muốn yết kiến Tôn giả Ànanda. 


- Này Gia chủ, Tôn giả Ànanda nay trú ở Vesàli, tại 
làng Beluvagàmaka. 


2. Rồi ø1a chủ Dasama, dân ở thành Atthaka, sau khi 
làm công việc xong ở Pàfaliputta, đi đến Vesàli, 
Beluvagàmaka, đi đến Tôn giả Ànanda, sau khi đến, 
đảnh lễ Tôn giả Ànanda rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, gia chủ Dasama, dân ở thành 
Atthaka thưa với Tôn giả Ànanda: 


- Có một pháp nào, thưa Tôn giả Ànanda được Thể 


Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác khéo nói, chính ở nơi đáy, Tỷ-kheo trú 
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không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, sẽ giải thoát 
tâm chưa được giải thoát, hay sẽ đưa đến chấm dứt 
các lậu hoặc chưa được đoạn tận, hay đạt được vô 
thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được? 


- Này Gia chủ, có một pháp, được Thê Tôn bậc đã 
biệt... hay đạt được vô thượng an ôn khỏi các ách khô 
chưa đạt được. 


- Nhưng thưa Tôn giả Ànanda, một pháp ấy là gì, 
được Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bác A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác khéo thuyết, chính ở nơi đây, 
Tỷ-kheo trú không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, sẽ 
giải thoát tâm chưa được giải thoát, hay sẽ đưa đến 
chấm dứt các lậu hoặc chưa được đoạn tận, hay đạt 
được võ thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt 
được ? 


3. Ở đây, này Gia chủ, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hý lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. 

: "Thiền thứ nhất này thuộc tăng thượng 
tác thành, thuộc tăng thượng tâm”. Phàm cái gì thuộc 
tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm, vị ấy 
quán tr1: "Cái ây là vô thường, chịu sự đoạn diệt". VỊ 
ây an trú ở đấy, đạt được sự đoạn diệt các lậu hoặc. 
Nếu không đạt được sự đoạn diệt các lậu hoặc, với 
tham ái ấy đối với Pháp, với hoan hỷ ây đối với Pháp, 
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với sự đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, vị ây được hóa 
sanh, tại đấy nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui 
thê giới ây nữa. Này Gia chủ, đây là một pháp này, 
được Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác... vô thượng an ổn khỏi các 
khổ ách chưa đạt được. 


4. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo, làm cho tịnh chỉ 
tầm và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hý lạc do định sanh, không tầm, không tứ, 
nội tỉnh nhất tâm, ... và an trú Thiền thứ ba... và an 
trú Thiền thứ tư. Vị ấy quán sát như sau: "Thiên thứ 
tư này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng 
thượng tâm". Phàm cái gì... không còn phải trở lui 
thế giới ấy nữa. Này Gia chủ, đây là một pháp này, 
được Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác... vô thượng an ổn khỏi các 
khổ ách chưa đạt được. 


5. Lại nữa, này Gia chủ, Ty-kheo với tâm câu hữu 
với từ an trú biến mãn một phương: như vậy phương 
thứ hai; như vậy phương thứ ba; như vậy phương thứ 
tư; như vậy cùng khắp thế giới trên, dưới, bề ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ây an 
trú biễn mãn với tâm cầu hữu với từ, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân. Vị ấy quán sát như sau: 
”Fử tâm giải thoát này thuộc tăng thượng tác thành, 
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thuộc tăng thượng tâm”. Phàm cái gì... không còn trở 
lui thế giới ấy nữa. Này Gia chủ, đây là một pháp, 
được Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác... vô thượng an ồn khỏi các 
khổ ách chưa đạt được. 


6. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo với tâm câu hữu 
với bỉ... với tâm câu hữu với hỷ... với tâm câu hữu 
với xả, an trú biến mãn một phương: như vậy 
phương thứ hai; như vậy phương thứ ba; như vậy 
phương thứ tư; như vậy cùng khắp thế giới trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với 
xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Viấy 

: "Xã tầm giải thoát này thuộc tăng 
thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm”. Phàm cái 
sì... không còn trở lui thế giới ây nữa. Này Gia chủ, 
đây là một pháp, được Thê Tôn, bậc đã biết, bậc đã 
thây, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác... vô thượng 
an ôn khỏi các khổ ách chưa đạt được. 


7. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo vượt qua một cách 
hoàn toàn các sắc tưởng, chấm dứt các tưởng chướng 
ngại, không tác ý các tưởng sai biệt, nghĩ rằng: "Hư 
không là vô biên”, chứng đạt và an trú Không vô 
biên xứ. Vị ây quán sát như sau: "Chứng đắc Không 
vô biên xứ này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc 
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tăng thượng tâm”. Phàm cái gì... không còn trở lui 
thế giới ấy nữa. Này Gia chủ, đây là một pháp, được 
Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác... vô thượng an ôn khỏi các khô 
ách chưa đạt được. 


Š. Lại nữa, này Gia chủ, sau khi vượt Không vô biên 
xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: "Thức là võ biên", 
chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ... sau khi vượt 
Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết răng: '"Vô 
sở hữu xứ'', chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. VỊ 
ấy quán sát như sau: "Chứng đắc Vô sở hữu xứ này 
thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm". 
Phàm cái gì... không còn trở lui thế giới ấy nữa. Này 
Gia chủ, đây là một pháp, được Thế Tôn, bậc đã biết, 
bậc đã thấy, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác... vô 
thượng an ôn khỏi các khô ách chưa đạt được. 


9. Khi nghe nói vậy, gia chủ Dasama, dân ở thành 
Atthaka thưa với Tôn giả Ananda: 


. VỊ như, thưa Tôn giả, trong một 
ngôi nhà chỉ có một cái cửa, và nhà ây bị chảy, người 
ây chỉ có thê ra băng một cửa đê có thê được an toàn 
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cho mình. Cũng vậy, thưa Tôn giả, với mười một cửa 
bất tử này, con có thể tạo được sự an toàn cho con 
với chỉ một cửa bất tử. Thưa Tôn giả, các ngoại đạo 
này sẽ tìm cầu tài sản của sư cho sư, tại sao con lại 
không đảnh lễ Tôn giả Ananda? 


10. Rồi gia chủ Dasama, dân ở thành phố Atthaka 
mời họp các Tỷ-kheo chúng ở Vesàli và Pàtaliputta, 
với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, tự 
tay dân cúng cho đến khi chúng Tăng được thỏa mãn, 
và mỗi Tỷ-kheo cúng một đôi y. Nhưng riêng đối với 
Tôn giả Ànanda, vị ây cúng ba y đầy đủ và xây dựng 
một ngôi tinh xá giá trị 500 đồng tiên. 


CƯ SĨ 72 


7 - 2 hạng cư sĩ tại gia - ĐẠI Kinh 
VACCHAGO TTTA — 73 Trung LH, 327 


ĐẠI KINH VACCHAGOTFA 
(Mahavacchagotta sutta) 


- Bài kinh số 73 — Trung II, 32 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), nơi Kalandakanivape (chỗ 
nuôi dưỡng sóc). Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi 
đến chỗ Thê Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngôi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo 
Vacchagotta thưa với Thế Tôn: 


— Đã lâu rồi tôi mới được hâu chuyện với Tôn 
giả Gotama. Lành thay, nêu Tôn giả Gotama giảng 
cho tôi một cách vắn tắt các thiện và bất thiện 
pháp. 


— Này Vaccha, Ta có thể giảng cho Ông một 
cách văn tặt các thiện và bât thiện pháp. Này Vaccha, 
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Ta có thê giảng cho Ông, một cách rộng rãi các thiện 
và bất thiện pháp. Nhưng này Vaccha, Ta sẽ giảng 
cho Ông một cách văn tắt, các thiện và bất thiện 
pháp. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


- Du sĩngoại đạo Vacchagotfta vâng đáp Thế Tôn. 
Thê Tôn giảng như sau: 


— Tham, này Vaccha, là bất thiện, vô tham là 
thiện. 

— Sân, này Vaccha, là bất thiện, vô sân là thiện. 

— Si, này Vaccha, là bất thiện, vô sỉ là thiện. 


Như vậy, này Vaccha, ba pháp là bất thiện, ba 
pháp là thiện. 


= , này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ sát 
là thiện. 


— , này Vaccha, là bất thiện, 
{ cho là thiện. 


, này Vaccha là bất thiện, 
tà hạnh trong các dục là thiện. 


— , này Vaccha, là bắt thiện, từ bỏ vọng 
à thiện. 
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= , này Vaccha, là bắt thiện, từ bỏ nói 
là thiện. 
— , này Vaccha, là bắt thiện, từ bỏ nói 
là thiện. 
— , này Vaccha, là bắt thiện, từ 
là thiện. 


= , này Vaccha, là bất thiện, không xan 
là thiện. 
- §ân, này Vaccha, là bất thiện, không sân là 


thiện. 


—_ Tà kiến, này Vaccha, là bắt thiện, chánh kiến là 


thiện. 


Như vậy, này Vaccha, mười pháp là bất thiện, 
mười pháp là thiện. 

® Này Vaccha, khi ÑŸ được một Tý-kheo đoạn 
trừ, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
không được tái sanh, không thể sanh khởi 
trong tương lai, Tÿý-kheo ấy là bậc A-la-hán, 
các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên 
làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành 
đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí 
giải thoát. 


— Mong sự việc là vậy về Tôn giả Gofama. 
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Nhưng không biết Tôn giả Gotama có một Tỷ-kheo 
là đệ tử đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng trí, tự 
mình chứng ngó, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại, vô lậu tâm giải thoái, tuệ giải thoát? 


— Này Vaccha, 


, VớI thượng trí, tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. 


— Mong sự việc là như vậy đổi với Tôn giả 
Gotama. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ- 
kheo. Nhưng không biết Tôn giả Gotama có một Tỷ- 
kheo-ni là đệ tứ đã đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng 
trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát? 


— Này Vaccha, 


với thượng trí, tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. 


— Mong sự việc là như vậy đôi với tôn giả 
Gotama. Mong sự việc là như vậy đôi với các Tỷ- 


CƯ SĨ 76 


kheo. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ-kheo- 
ni. Nhưng không biết Tôn giả Gofama có một Nam 
cư sĩ là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm 
hạnh, sau khi đã đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, được 
hóa sanh, nhập Niết-bàn tại chỗ ấy, không phải trở 
lại đời này nữa ? 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm... không 
phải năm trăm mà còn nhiêu hơn thê nữa là những 


— Mong sự việc là như vậy đổi với Tôn giả 
Gofarma. Mong sự việc là như vậy đối với các Tỷ- 
kheo. Mong sự việc là như vậy đối với các Tỷ- -kheo- 
ni. Mong sự việc là như vậy đối với Nam cư sĩ, sống 
tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh. Nhưng không 
biết Tôn giả Gotama có một Nam cư sĩ, là đệ tử sống 
tại gia, mặc áo trắng (uy), hưởng thụ vật dục nhưng 
xây dựng Thánh giáo (Sasanakaro), chấp nhận giáo 
huấn, đã độ nghỉ đoạn hoặc, chứng đắc vô sở úy, 
không dựa vào người khác, sống trong Thánh giáo 
của bậc Đạo sư? 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm... không 
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phải năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa là những 


Nam cư sĩ, là đệ tử sống tại 1a, mặc áo trắng, hưởng 
thụ vật dục. nhưng xây dựng Thánh giáo, chấp nhận 
giáo huân, đã độ nghi đoạn hoặc, chứng đắc vô sở 
úy, không dựa vảo người khác, sông trong Thánh 
giáo của bậc Đạo sư. 


— Mong sự việc là như vậy đổi với Tôn giả 
Gotama. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ- 
kheo. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ-kheo- 
ni. Mong sự việc là như vậy đối với Nam cư sĩ, sống 
tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh. Mong sự việc 
là như vậy đối với Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo 
trăng, hưởng thụ dục lạc. Nhưng không biết Tôn giả 
GŒotama có một Nữ cư sĩ, là bác đệ tứ sống lại gia, 
mặc áo trăng, theo Phạm hạnh, sau khi đoạn trừ năm 
hạ phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niễi-bàn tại 
chỗ ấy, không trở lại đời này nữa? 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm... không 
phải năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa là những 
Nữ cư sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo trăn 
Phạm hạnh. sau khi đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, 
được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại chỗ ấy, không trở 
lại đời này nữa. 


— Mong sự việc là như vậy đổi với Tôn giả 
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Gotama. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ- 
kheo. Mong sự việc là như vậy đổi với các Tỷ-kheo- 
ni. Mong sự việc là như vậy đối với các Nam cư sĩ, 
sống tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh. Mong 
sự việc là như vậy đối với các Nam cư sĩ sống tại gia, 
mặc áo trắng, hưởng thụ các dục, lạc. Mong sự việc 
là như vậy đối với các Nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo 
trăng, theo Phạm hạnh. Nhưng không biết Tôn giả 
GŒGotama có Nữ cư sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo 
trăng, hưởng thụ vật dục, nhưng xây dựng Thánh 
giáo, chấp nhận giáo huấn, đã độ nghỉ đoạn hoặc, 
chứng đắc vô sở úy, không dựa vào người khác, sống 
trong Thánh giáo của bậc Đạo sự? 


— Này Vaccha, 


— Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama 
pháp này, nhưng các Tỷ-kheo không 
được thành mãn, như vậy Phạm hạnh này đã không 
được đây đủ về phương diện này. 7hưa Tôn giả 
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Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp 
này và „ như vậy 
Phạm hạnh này đã được đáy đủ vê phương điện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo-nI không thành mãn; như vậy Phạm 
hành này không được đầy đủ về phương diện này. 
Thưa Tôn giả Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và „ như vậy Phạm 
hạnh này được đây đủ về phương diện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh không 
thành mãn; như vậy Phạm hạnh này đã không được 
đây đủ về phương diện này. 7a Tôn giả Gotama, 
vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, các 
Tỷ-kheo cũng đã thành mãn, các Tỷ-kheo-ni cũng đã 
thành mãn, các 


, „ như vậy Phạm 
hạnh này đã được đây đủ về phương điện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nêu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
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và các Tỷ-kheo ni đã thành mãn, các Nam cư sĩ sống 
tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh đã thành mãn 
nhưng các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, 
hưởng thụ vật dục không thành mãn; như vậy phạm 
hạnh này không được đây đủ về phương diện này. 
Thưa Tôn giả Gotama vì rằng Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo-ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh đã thành 
mãn, và các 


- như vậy Phạm 
hạnh này được đáy đủ về phương điện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nêu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo-ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trắng, theo phạm hạnh đã thành 
mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, 
hưởng thụ vật dục đã thành mãn; nhưng các Nữ cư 
SỀ sống tại g1a, mặc áo trắng, sống theo Phạm hạnh 
không thành mãn; như vậy Phạm hạnh này không 
được đây đủ về phương diện này. 7hưa Tôn giả 
Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp 
này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, và các Tỷ-kheo- 
ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc 
áo ¡rắng, theo Phạm hạnh đã thành mãn, và các Nam 
cư sĩ sống tại gia, mặc áo trăng, hưởng thụ các vật 
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dục đã thành mãn, và các 
„ như vậy 


Phạm hạnh này được đây đủ về phương điện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, 
và các Tỷ-kheo ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành 
mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, 
hưởng thụ vật dục đã thành mãn, và các Nữ cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành 
mãn; nhưng các Nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, 
hưởng thụ vật dục không thành mãn; như vậy Phạm 
hạnh này đã không đây đủ về phương diện này. 7a 
Tôn giả Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã thành 
mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, và các 
1ỷ-kheo-ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ sống tại 
gia, mặc áo trắng, theo Phạm hạnh đã thành mãn, 
và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng hưởng 
thụ vật dục đã thành mãn, và các nữ cự sĩ sông tại 
gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành mãn, 
và các 


như vậy Phạm hụnh 
này được đáy đu về phương diện này. 


Thưa Tôn giả Gotdma, ví nht con sông Hăng 
(Ganga) hướng vê biên cả, chảy về biên cá, XUÔI 
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dòng về biên cả, liền dứng lại khi xúc chụm với biên 
cả. 


Thật vị diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị diệu 
thay, Tôn giả Gotama! Tôn giả Gotama như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi 
bày những øì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tôi để những 
ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình 
bày. Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, 
quy y Tăng. Mong Tôn giả Gotama cho con được 
xuất gia với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. 


— Này Vaccha, ai trước kia thuộc ngoại đạo 
muốn xuất gia trong pháp luật này, muôn thọ đại 
giới, người ây phải sông bốn tháng biệt trú. Sau bốn 
tháng, (nếu) các Tỷ-kheo hoan hỷ, có thể cho vị ây 
xuất gia, cho thọ đại giới để trở thành Tỷ-kheo. 


- Bạch Thế Tôn, nếu những ai trước kia thuộc 
ngoại đạo, muôn xuât gia trong pháp luật này, muôn 
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thọ đại giới phải sống bốn tháng biệt trú. Sau bốn 
tháng, (nêu) các Tỷ-kheo hoan hỷ, có thể cho (những 
vị ây) xuất gia, cho thọ đại giới để trở thành Tỷ-kheo, 
con sẽ sống biệt trú bốn năm. Sau bồn năm, nếu các 
Tý-kheo hoan hỷ, hãy cho con xuất gia, cho con thọ 
đại giới đề thành Tỷ-kheo. 


Du sĩ ngoại đạo Vacchagotta được xuất Ø1a VỚI 
Thế Tôn, được thọ đại giới, không lâu sau khi thọ đại 
giới, nửa tháng sau khi thọ đại giới, Tôn giả 
Vacchagotta đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 
Tôn, ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một 
bên, Tôn giả Vacchagotta bạch Thế Tôn: 


®" Vậy này Vaccha, hãy tu tập hai pháp cao hơn 
này, . Này Vaccha, hai pháp này 
được tu tập cao hơn. chỉ và quán, 


Này Vaccha, nếu Ông muốn như sau: "Ta 
muốn chứng được các loại thân thông: ta có thể một 
thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; 
ta có thể hiện hình biến hình đi ngang qua vách, qua 
tường, qua núi như đi ngang hư không: Ta có thể độn 
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thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước; ta 
có thê đi trên nước không chìm như đi trên đất liền; 
ta có thể ngôi kiết già đi trên hư không như con chim, 
với bàn tay ta có thể chạm và rờ mặt trăng và mặt 
trời, những vật có đại oal lực, oaI thần như vậy; ta có 
thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên" 


Này Vaccha, nêu Ông muôn như sau: "Với thiên 


nhĩ thuần tịnh siêu nhân, ta có thê nghe được hai loại 
tiêng, loài Trời và loài Người, xa hay gân”, thì Ông 
sẽ đạt được những gì có thê chứng ngộ ở tại đây, 


Này Vaccha, nếu Ông Muốn như sau: "Mong 
rằng ta có thể biết được tâm của các chúng sanh khác, 
của các người khác với tâm của ta; tâm có tham, ta 
có thể biết được là tâm có tham, hay tâm vô tham, ta 
có thê biết được là tâm vô tham; hay tâm có sân, ta 
có thể biết được là tâm có sân; hay tâm vô sân, ta có 
thể biết được là tâm vô sân; hay tâm có si, ta có thể 
biết được là tâm có si; hay tâm vô si, ta có thê biết 
được là tâm vô si; hay tâm chuyên chú, ta có thể biết 
được là tâm chuyên chú; hay tầm tán loạn, ta có thê 
biết được là tâm tán loạn; hay tâm đại hành, ta có thể 
biết được là tâm đại hành; hay tâm không phải đại 
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hành; ta có thê biết được là tâm không phải đại hành; 
hay tâm chưa vô thượng, ta có thê biết là tâm chưa 
vô thượng; hay tâm vô thượng, ta có thê biết là tâm 
vô thượng: hay định tâm, ta có thê biết là định tâm; 
hay không phải định tâm, ta có thê biết là không phải 
định tâm; hay giải thoát tâm, ta có thể biết là giải 
thoát tâm; hay không phải giải thoát tâm, ta có thê 
biết là không phải giải thoát tâm, thì Ông, sẽ đạt 
được những øì có thể chứng ngộ tại đây, nêu Ông 
còn giữ được đối tượng. 


Này Vaccha, Ông có thê muốn như sau: "Ta có 
thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, 
hai đời, ba đời, bón đời, năm đời, mười đời, hai mươi 
đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, trăm 
đời, hai trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, nhiều hoại 
kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta 
nhớ rằng: "Tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ 
như thê này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thê này. Sau khi chết 
tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ â ấy, ta 
có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như 
thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra 
ở đây. Như vậy, ta có thê nhớ đên nhiêu đời sông quá 
khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết" , Ông 
sẽ đạt được những øì có thể chứng ngộ tại đây, nêu 
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Ông còn giữ được đối tượng. 


Này Vaccha, Ông có thể muốn như sau: "Với 
thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta có thể thấy sự 
sống và chết của chúng sanh. Ta có thể biết rằng, 
chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp để 
kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. Những chúng sanh này làm những ác 
hạnh về thân, ngữ và ý, phi báng các bậc Thánh, theo 
tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến; những người này 
sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cối dữ 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào 
làm các thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng 
các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến; những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên các thiện thú, Thiên giới, 
trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu 
nhân, ta có thê thấy sự sống và chết của chúng sanh. 
Ta có thể biết chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp để kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh 
đều do hạnh nghiệp của họ" , Ông sẽ đạt được những 
8Ì có thê chứng ngộ tại đây, nếu người còn giữ được 
đối tượng. 


Này Vaccha, Ông có thê muôn như sau: "Với sự 


đoạn trừ các lậu hoặc, mong rằng ta có thể với 
thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
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ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát", Ông sẽ chứng đạt những gì có thể chứng ngộ 
tại đây, nếu Ông còn giữ được đối tượng. 


Rồi Tôn giả Vaccha hoan hỷ, tùy hỷ lời Thế Tôn 
dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ Thế Tôn, thân 
phía hữu hướng về Ngài rồi từ biệt. Rồi Tôn giả 
Vacchagotta 


không bao lâu với thắng trí, tự 
mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, vì mục đích này 
Thiện gia nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, hướng đến Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, việc cân làm đã làm, sau đời hiện tại 
không có đời khác nữa; Tôn giả 


Sau một thời gian, một số đông Tỷ-kheo đi đến 
yết kiến Thế Tôn. Tôn giả Vacchagotta thấy các Tỷ- 
kheo từ đàng xa đi đến, sau khi thấy liền đến các Tỷ- 
kheo ấy, sau khi đến nói với các Tỷ-kheo ấy như sau: 


— Chư Tôn giả đang đi đâu? 


— Thưa Hiên giả, chúng tôi đi đến yết kiến Thế 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Vacchagotta. 
Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi 
ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Vacchagotta cúi đầu 
đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch như sau: "Thế Tôn đã 
được con hầu hạ, Thiện Thệ đã được con hầu hạ". 


— Này các Tý-kheo, Ta đã được biết tâm của Tỷ- 
kheo Vacchagotta với tâm của Ta như sau: "“Tỷ-kheo 
Vacchagotta là bậc tam minh, có đại thân lực, có đại 
uy lực". Các chư Thiên cũng báo với Ta ý nghĩa ấy: 
”“Ƒỷ-kheo Vacchagotta là bậc tam minh, có đại thần 
lực, có đại uy lực”. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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8  -2 sự tỉnh cần khó thực hiện ở đời - 
Kinh HAI LOẠI TỌI - Tăng I, 94 


HAI LOẠI TỘI — 7ðng I, 94 
1. Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Thắng lâm, khu 
vườn ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: 
- Này các TIỷ-kheo. 
- Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
Thê tôn nói như sau: 
- Có hai loại tội này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là 
hai ? 

-_ Tội có kết quả ngay trong hiện tại, 

-_ Và tội có kết quả trong đời sau. 
® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tôi có kết quả ngay 

(rong hiện tại? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người thấy vua chúa bắt 
được một người ăn trộm, kẻ vô loại, liên áp dụng 
nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh băng roi, họ đánh 
bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt 
chân, họ chặt tay chân, họ xẻo ta, họ căt mũi, họ xẻo 
tai cắt mũi. Họ dùng hình phạt vạc dâu, họ dùng hình 
phạt bôi đầu hình (xẻo đỉnh đâu thành hình con sò), 
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họ dùng hình phạt La-hầu khâu hình ... hỏa man hình 
(lẫy lửa đốt thành vòng hoa) ... đốt tay ... khu hành 
hình (lây rơm bện lại rồi siết chặt)... bì y hình (lấy 
vỏ cây làm áo) ... linh dương hình (hình phạt con dê 
núi)... câu nhục hình (lấy câu móc vào thịt)... tiền 
hình (cắt thịt thành đồng tiền) ... khối chắp hình ... 
chuyền hình ... cao đạp đài ... Họ tưới bằng dầu sôi, 
họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ 
lây gươm chặt đầu. 

Người thấy vậy suy nghĩ như sau: "Do nhân các ác 
nghiệp như vậy, vua chúa bắt được kẻ ăn trộm, kẻ vô 
loại, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh 
bằng roi ... họ lẫy gươm chặt đầu. Nếu ta làm các ác 
nghiệp như vậy, vua sẽ bắt ta và áp dụng các hình 


; 
Ax„t 


phạt ấy". Người ấy sợ hãi tội phạm ngay trong hiện 
tại, không có cướp phá tài sản của những người khác. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tội có kết quả ngay trong 
hiện tại. 

® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tôi có kết quả 

trong đời sau? 

Ở đây, có người suy xét như sau: "Quả dị thục của 
thân làm ác trong đời sau là ác và khổ. Quả dị thục 
của miệng nói ác trong đời sau là ác và khổ. Quả dị 
thục của ý nghĩ ác trong đời sau là ác và khô. Nếu 
thân ta làm ác, nói điều ác, nghĩ việc ác, sao ta lại 
không có thể, sau khi thân hoại mạng chung, phải 
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sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”. Người ây 
sợ hãi tội có kêt quả trong đời sau, từ bỏ thân làm ác, 
tu tập thân làm thiện, từ bỏ miệng nói ác, tu tập 
miệng nói thiện, từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện, 
và cư xử tự ngã hoàn toàn thanh tịnh. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tội có kêt quả trong đời sau. 
Này các Tỷ-kheo, trên đây là hai loại tội. 
“Chúng ta phải sợ hãi đổi với tội có kết quả hiện tại. 
Chúng ta phải sợ hãi đổi với tội có kết quả trong đời 
sau. Chúng ta phải tránh xa các tội. Chúng ta phải 
thấy rÕ Sự Hguy hiểm của các tội”. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 
Đối với ai tránh xa các tôi, này các Tỷ-kheo, đối với 
ai thây rõ sự nguy hiêm của các tối, thời được chờ 
đợi răng người ây sẽ được giải thoát tát cả các lội. 
2. Có hai sự tỉnh cần này rất khó thực hiện ở đời. Thể 
nào là hai? 

-- Sự tỉnh cần của các gia chủ ở nhà với mục đích 

bô thí các vật dụng như y, đô ăn khât thực, các 
sàng tọa, các dược phâm trị bệnh, 


- Và sự tinh cân của các người xuât gia từ bỏ gia 
đình, đời sông không gia đình, với mục đích từ 
bỏ tât cả sanh y. 
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Hai sự tỉnh cần này, này các Tỷ-kheo, rất khó thực 
hiện ở đời. Trong hai tinh cần này, này các Tỷ-kheo, 
tôi thăng là tinh cân với mục đích từ bỏ tât cả sanh y. 


"Ta sẽ cô găng tỉnh cân để từ bỏ tất cả sanh 
y“. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Tháy cần phải học 


3. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, làm cho nung 
nấu. Thê nào là hai? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


-_ Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta đã làm 
ác”. 

- VỊ ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta đã 
không làm thiện". 

- Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã nói 
lời ác”. 

- Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã 
không nói lời thiện”. 

- Vị ấy bị nung nâu với ý nghĩ: "Ý ta đã nghĩ ác". 

-_ Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta đã không 
nghĩ thiện". 
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Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, làm cho nung 


nâu. 


4. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, không làm cho 
nung nấu. Thê nào là hai? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân làm thiện, 
thân không làm ác, miệng nói lời thiện, miệng không 
nói ác, ý nghĩ thiện, ý không nghĩ ác. 


Vị ây không bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta 
đã làm thiện", 

Không bị nung nâu với ý nghĩ: "Thân ta không 
làm ác”, 

Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã 
nói lời thiện", 

Không bị nung nâu với ý nghĩ: "Miệng ta 
không nói ác”, 

Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Y ta nghĩ 
thiện", 

Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta không 
nghĩ ác". 


Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, không làm cho 
nung nâu. 


CƯ SĨ 05 


5. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Ta đã học 
được, biệt được. Thê nào là hai? 


-_ Không biết đủ đối với thiện pháp 

-_ Và không có thối chuyền đổi với tỉnh cần. 
Không có thối chuyền, này các Tỷ-kheo, Ta cô găng 
như sau: 


Và này các Tý-kheo, nếu các Thầy không có thối 
chuyền, cô găng như sau: “7a sẵn sàng, dầu chỉ còn 
da, gân và xương, dâu thịt và máu trên thân bị khô 
hóo, mong rằng sẽ có tỉnh tấn kiên trì để chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, 
nhờ tỉnh tấn của người, nhờ cần dõng của người”. 
Thời không bao lâu, này các Tỷ-kheo, các Thầy sẽ 
đạt được mục đích mà các Thiện nam tử chơn chánh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Đồ 
chính là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong 
hiện tại, các Thầy với thăng trí, tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú. 
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“Không có thôi chuyển, chúng ta cô găng, 
chúng ta sẵn sàng dâu chỉ còn da, gân và XƯƠNS, dầu 
thị! và máu trên thân bị khô héo, mong răng sẽ có 
tỉnh tấn kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, nhờ sức. mạnh của mm. nhờ tỉnh tấn của 
người, nhờ cần dõng của người". Như vậy, này các 
Tý-kheo, các Thầy cần phải học tập. 


6. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Thể nào là hai ? 


-_ Thấy vị ngọt trong các pháp có thể khởi lên kiết 
sử. 


- Và thấy nhàm chán trong các pháp có thể khởi 
lên kiệt sử. 


. Do tham không đoạn tận, sân 
không đoạn tận, si không đoạn tận, nên không giải 


thoát. khỏi sanh, g1à, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta 
nói rằng người ấy không giải thoát khỏi khô đau. 


. Do tham được đoạn tận, sân 
được đoạn tận, s1 được đoạn tận, nên được giải thoát 
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khỏi sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não. Ta nói rẵng 
người ây giải thoát khỏi khô đau. 
Những pháp này, này các Ty-kheo, là hai pháp. 
7. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp đen. Thế 
nào là hai? 

— Không tàm 

— Và không quý. 
Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp đen. 
8. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp trắng. Thê 
nào là hai? 

— Tàm 

— Và quý. 
Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp trăng. 
09, Hai pháp trắng này, này các Tỷ-kheo, che chở cho 
thế giới. Thế nào là hai? 

— Tàm 

— Và quý. 
Nêu hai pháp trăng này, không che chở cho thê giới, 
thời không thê chỉ được đây là mẹ, hay là chị em của 
mẹ, hay đây là vợ của anh hay em của mẹ, hay đây 
là vợ của thây hay đây là vợ của các vị tôn trưởng. 
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Và thế giới Sẽ đi đến hỗn loạn như giữa các loài dê, 
loài gà vịt, loài heo, loài chó, loài dã can. 

Vì rằng, này các Tý-kheo, có hai pháp trắng này che 
chở cho thế giới, nên mới có thể chỉ được đây là mẹ, 
hay là chị em của mẹ, hay đây là vợ của anh hay em 
của mẹ, hay đây là vợ của thầy, hay đây là vợ của 
các vị tôn trưởng. 


10. Có hai thời kỳ an cự mùa mưa, này các Tỷ-kheo. 
Thê nào là hai? 


— TIÊH qn Cư 
— Và hậu an cư. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai thời kỳ an 
cư mùa mưa. 
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9 - 3 Thiên sứ hiện ra giữa loài người - 
Kinh DIÊM VƯƠNG - Tăng I, 247 


DIÊM VƯƠNG - 7ăng I, 247 

1-6 

1. Có ba Thiên sứ này, này các Tý-kheo, Thế nào là 

ba? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân làm ác, miệng 

nói ác, ý nghĩ ác. Sau khi thân làm ác, miệng nói ác, 

ý nghĩ ác, khi thân hoại mạng chung, người ây sanh 

vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Rôi này các Tỷ 

kheo, những người lính địa ngục, với hai cánh tay bắt 

người ây dân đên Vua Yama (Diêm vương) và thưa: 
- "Thưa Đại vương, người này không kính mẹ, 

không kính cha, không kính Sa-môn, không kính Bà- 

la-môn, không tôn kính các bậc lớn tuôi trong gia 

đình, Đại vương hãy hình phạt nó” 

Rồi vua Yama chất vẫn người ấy, cật vẫn, nạn vấn 

người ây vê Thiên sứ thứ nhât: 


Người ây trả lời: 
- "Con không thây, thưa Ngài” 
Rôi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ây: 
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- "Này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài 
Người, một người đàn bà hay đàn ông S0 tuôi, hay 
90 tuôi, hay 100 tuôi, già yêu, cong như nóc nhà, 
lưng còm, chông gậy, vừa đi vừa run rây, bệnh hoạn, 
tuôi trẻ đã tận, răng rụng tóc bạc, hư rụng, sói đâu, 
da nhăn, đâu rung, tay chân da môi, khô đét?” 
Người ấy nói như sau: 

- "Thưa Ngài, con có thấy". 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ây 
như sau: 

- "Này Người kia, VỚI Ngươi là người có trí, và lớn 
tuổi, Ngươi có nghĩ rằng: "Ta rồi cũng bị già, ta 
không vượt qua tuổi già. Vậy ta hãy làm điều lành, 
về thân, về lời nói, về ý?" 

Người ấy nói như sau: 

- "Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa 
Ngài, con phóng dật” 

Rồi này các Tý-kheo, vua Yama nói với người ấy: 

- "Này Người kia, 


Thật vậy, này Người kia, 
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B/T Rồi vua Yama, này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, 
cật vấn, nạn vấn người ây về vị Thiên sứ thứ nhất, 
liền chất vấn, cật vấn, nạn vẫn người ấy về vị Thiên 
sứ thứ hai: 


Người ây trả lời: 

- Con không thây, thưa Ngài" 

Rôi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ây: 

- "Này người kia, ngươi có bao giờ thây giữa loài 
Người, một người đàn bà hay đàn ông. bệnh hoạn, 
khô não nguy kịch, rơi năm trong tiêu tiện, đại tiện 
của mình, cần người khác nâng dậy, cần người khác 
đìu năm xuông?” 

Người ây nói như sau: 

- "Thưa Ngài, con có thây". 

Rôi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ây 
như sau: 
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- Này Người kia, với Ngươi là người có trí, và lớn 
tuổi, Ngươi có nghĩ rằng: "Ta rồi cũng bị bệnh, ta 
không vượt qua bệnh hoạn. Vậy ta hãy làm điều lành, 
vê thân, về lời nói, vê ý?" 

Người ấy nói như sau: 

- "Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, 
con phóng dật” 

Rồi này các Tý-kheo, vua Yama nói với người ấy: 

- "Này Người kia, chính vì do phóng dật, Ngươi đã 
không làm các điều lành về thân, vẻ lời nói, về ý. 
Thật vậy, này người kia ... IØươi sẽ thọ lãnh quả dị 
thục của các nghiệp ây." 


3. Rồi vua Yama, này các Tỷ-kheo, sau khi chất vẫn, 
cật vân, nạn vân "ĐƯỜI ấy VỆ VỊ Thiên SỬ thứ hai, liền 
chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị Thiên sứ 
thứ ba: 


Người ấy trả lời: 

- "Con không thấy, thưa Ngài" 

Rồi này các Tý-kheo, vua Yama nói với người ấy: 

- "Này Người kia, Ngươi có bao giờ thấy giữa loài 
Người, một người đản bà hay một người đàn ông, 
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chết đã được một ngày, hay chết được hai ngày, hay 
chết được ba ngày, sưng phù lên, xanh xám lại và nát 
rữa ra?” 

Người ây nói như sau: 

- "Thưa Ngài, con có thây". 

Rôi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ây 
như sau: 

- "Này Người kia, với Ngươi là người có trí, và lớn 
tuôi, Ngươi có nghĩ răng: “Ta rôi cũng bị chết, ta 
không vượt qua sự chêt. Vậy ta hãy làm điêu lành, 
vệ thân, về lời nói, vê ý?" 

Người ây nói như sau: 

- "Không, thưa Ngài, con không có làm. Thưa Ngài, 
con phóng dật" 

Rôi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ây: 


- "Này người kia, chính vì do phóng dật, ngươi đã 
không làm các điều lành về thân, vẻ lời nói, về ý. 
Thật vậy, này người kia... 


4. Rồi vua Yama, này các ly: -kheo, sau khi chất vân, 
cật vẫn, nạn vẫn người ấy về vị Thiên sứ thứ ba, rồi 
s1ữ im lặng. 
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- Rồi này các Tỷ-kheo, những người lính địa 
ngục, 
cọc. Họ lây cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn 
tay, họ lẫy cọc sắt nung đỏ đóng vào bản tay 
thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vảo một 
bàn chân, họ lây cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn 
chân thứ hai, Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào 
giữa ngực. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm 
giác đau đớn, cực khô, thống khô, khốc liệt. 
Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho 
đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu 
HA» 

- Này các Tỷ-kheo, rồi các người lính địa ngục 


. Người ấy ở đây thọ lãnh ... chưa 
được tiêu trừ. 
-. Này các Tỷ-kheo, rôi các người lính địa ngục 


. Người ây ở đây thọ 


lãnh ... chưa được tiêu trừ. 
Này các Tỷ-kheo, các người lính địa ngục, 


. Người 
ây ở đây thọ lãnh ... chưa được tiêu trừ. 
Rôi này các Tỷ-kheo, các người lính địa ngục 


đây người ấy lên, kéo người ấy xuống trên một 
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J.a Người ấy ở đây thọ lãnh ... 


chưa được tiêu trừ. 
-. Rôi này các Ty-kheo, các người lính địa ngục 


. Nhưng người ây không 
thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của 
người ấy được tiêu trừ. 

- Rồi này các Tỷ-kheo, những người lính địa 
ngục Này 
các Tý-kheo, Đại địa ngục ây: 

Có bốn góc, bốn cửa, 

Chia thành phần bằng nhau, 

Xung quanh có tường sắt, 

Mái sắt lợp lên trên. 

Nền địa ngục bằng sắt, 

Nung đỏ chảy, đỏ rực, 

Đứng thẳng luôn có mặt, 

Kông một trăm do tuần. 
5. Một thời xưa lắm, này các Tỷ-kheo, vua Yama suy 
nghĩ như sau: "Những ai làm ác nghiệp ở đời, phải 
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thọ lãnh những hình phạt sai khác như vậy. Mong 
rằng ta được làm người, và Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác xuất hiện ở đời, ta có thể hầu hạ 
Thể Tôn, Thế Tôn thuyết pháp cho ta, và ta có thể 
thông hiểu pháp do Thể Tôn thuyết giảng". 
Này các Tỷ-kheo, điều Ta đang nói, không phải Ta 
nghe từ một Sa-môn hay một Bà-la-môn nào khác; 
những điễu ta đang nói chỉ được Ta biết mà thôi, chỉ 
được Ta thấy mà thôi, chỉ được Ta hiểu mà thôi. 
6. Dầu Thiên sứ bảo động, 

Thanh niên vẫn phóng dật, 

Họ ưu buồn lâu dài, 

Sanh làm người hạ HỆt. 


Ở đây, bậc Chân nhân, 
Được Thiên sứ báo động, 
Không bao giờ phóng dát 
Trong diệu pháp bậc Thánh 
Thấy sợ trong chấp thủ, 
Trong hiện hữu sanh tử, 
Được giải thoát, không thu, 
Sanh tử được đoqn trừ, 
Được yên ổn, không lạc, 
Ngay hiện tại tịch tịnh. 
Mọi oán hán, sợ hãi, 

Các vị ấy Vượt qua, 

Mọi đau đớn, khổ sâu 
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Thảy đêu được siêu thoát. 
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10 - 3 lần quy y Tam bảo - Kinh BÒ ĐÈ 
VƯƠNG TỬ - 85 Trung II, 565 


KINH BÔ ĐÉ VƯƠNG TỬ 
(Bodhirajakumara suttam) 


- Bài kinh số §5 — Trung II, 565 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn sông giữa dân chúng Bhagga, 
tại Sunsumaragrra, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyên. 
Lúc bây giờ, 


một Bà-la-môn hay một hạng người nào ở 
cả. Rồi vương tử Bodhi gọi thanh niên Sanjikaputta 
Và nói: 


— Này Sanjikaputta, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, 
hỏi Thế Tôn có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú, và 
thưa: "Bạch Thế Tôn, vương tử Bodhi cúi đầu đảnh 
lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có ít bệnh, ít não, 
khinh an, lạc trú, và bạch như sau: Bạch Thế Tôn, 
mong Thế Tôn nhận lời mời của vương tử Bodhi, 
ngày mai dùng cơm cùng với chúng Tỷ-kheo”. 
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— Thưa vâng, Tôn giả. 


Thanh niên Sanjikaputta vâng đáp vương tử 
Bodhi, đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Và sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngôi 
xuống một bên. Thanh niên Sanjikaputta đang ngôi 
một bên và bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, vương tử BodhI cúi 
đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, hỏi thăm có ít 
bệnh, ít não, khinh an, lạc trú và thưa như sau: 
"Mong Tôn giả Gotama nhận lời mời của vương tử 
Bodhi, ngày mai dùng cơm cùng với chúng Tỷ- 
kheo". 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi thanh niên 
Sanjikaputta, sau khi biết được Thế Tôn đã nhận lời, 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến vương tử Bodhi, sau khi 
đến, thưa với vương tử Bodhi: 


— Chúng tôi đã nhân danh Tôn giả, bạch lên Thế 
Tôn Gotama như sau: "Thưa Tôn giả Gotama, vương 
tử Bodhi cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, hỏi 
thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú, và thưa như 
sau: "Mong Tôn giả Gotama nhận lời mời của vương 
tử Bodhi, ngày mai dùng cơm cùng với chúng Tỷ- 
kheo”. Và Sa-môn Gotama đã nhận lời. 
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Rồi vương tử BodhI, sau khi đêm ây đã mãn, tại 
trú xá của mình cho sửa soạn các món ăn thượng vị 
loại cứng và loại mềm, và cho trải vải trắng lâu đài 
Kokanada cho đến tâm cấp thấp nhất (pacchima), rồi 
gọi thanh niên Sanjikaputta: 


— Này Thanh niên Sanjikaputta, hãy đi đến Thế 
Tôn, sau khi đên, hãy báo giờ cho Thê Tôn được biệt: 
"Bạch Thê Tôn, đã đên giờ, cơm đã săn sàng”. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi 
đến trú xá của vương tử Bodhi. Lúc bấy giờ, vương 
tử Bodhi chờ đón Thế Tôn đến, đang đứng ở cửa 
ngoài. Vương tử Bodhi thấy Thế Tôn từ xa đi đến, 
sau khi thấy, liền tiến đến đón, đảnh lễ Thế Tôn, đi 
đầu hướng dẫn đến lâu đài Kokanada. Rồi Thế Tôn 
đứng sát vào tầm cấp thấp nhất. Vương tử Bodhi 
bạch Thê Tôn: 


—- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên vải, 
Thiện Thệ hãy bước lên trên vải, đê con được hạnh 


phúc, an lạc lâu dài. 


Được nghe nói vậy, Thế Tôn im lặng. Lần thứ 
hai, vương tử Bodhi bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên vải, 
Thiện Thệ hãy bước lên trên vải, đê cho con được 
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hạnh phúc, an lạc lâu dài. 


Lân thứ hai, Thế Tôn im lặng. Lần thứ ba, 
vương tử Bodhi bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, ... (như trên)... an lạc lâu dài. 


Rồi Thế Tôn nhìn Tôn giả Ananda. Tôn giả 
Ananda thưa với vương tử Bodhi: 


— Thưa vương tử, hãy cho cuộn lại tâm vải, Thế 
Tôn không có đi bộ trên vải, Như Lai còn nghĩ đên 
những người thâp kém. 


Rồi vương tử Bodhi cho cuộn lại tâm vải, cho 
sửa soạn các chỗ ngồi tại tầng trên lầu Kokanada. Rồi 
Thế Tôn bước lên lâu đài Kokanada, và ngồi trên ghế 
đã soạn sẵn với chúng Tỷ-kheo. Rồi vương tử Bodhi 
tự tay mời chúng Tý-kheo với đức Phật là vị cầm đầu 
và làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị, loại 
cứng và loại mềm. Vương tử Bodhi, khi Thế Tôn ăn 
xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế thấp và 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vương tử 
Bodhi bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: "Lạc được 
chứng đắc không phải do lạc, lạc được chứng đắc do 


khổ". 
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— Này Vương tử, trước khi giác ngộ, thành bậc 
Chánh Đăng Giác, khi còn là vị Bỏ Tát, Ta nghĩ như 
sau: "Lạc được chứng đắc không phải do lạc, lạc 
được chứng đắc do khổ. Và Ta, này Vương tử, sau 
một thời gian, khi còn niên thiếu, non trẻ, tóc đen 
nhánh....(như Tập I, Kinh Thánh Câu, từ trang 367 
đến trang 373, thay thế "Này các Tý-kheo" với "Này 


~ 


Vương tử".)... và nghĩ: "Thật là vừa đủ đề tinh tân". 


Nhưng này Vương tử, có thí dụ khởi lên nơi 
Ta..., (như Tập I, Đại Kinh Saccaka, từ trang 529 đến 
trang 543, thay thế "Này Aggivesana" với "Này 
Vương tử”)... sống nhiệt tâm, tinh cần". 


Rồi này Vương tử, Ta suy nghĩ như sau: "Pháp 
này do Ta chứng được thật thâm sâu... (như Tập I, 
Kinh Thánh Câu từ 374 đến trang 386, thay thế "Này 
các Tỷ-kheo” với "Này Vương tử”... Sâu người sông, 
với các đồ ăn mà hai Tỳ Kheo này khất thực đem vê. 
Như vậy, này Vương tử, chúng năm vị Tỷ-kheo được 
Ta giáo giới như vậy, giáo huấn như vậy, không bao 
lâu chứng được với thượng trí ngay trong hiện tại, 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh mà con cháu các lương gia xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. 


Khi được nói vậy, vương tử Bodhi bạch Thế 
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— Này Vương tử, ở đây, Ta sẽ hỏi Vương tử. Tùy 
theo Vương tử có thê kham nhân, Vương tử hãy trả 
lời. Này vương tử, Vương tử nghĩ thê nào? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn, con thiện xảo trong 
nghê cưỡi voi và kỹ thuật dùng câu móc. 


* Này Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào? Ở đây có 
người đến và nói: "Vương tử Bodhi biết kỹ thuật 
cưỡi voi và dùng câu móc. Tôi sẽ học kỹ thuật 
cưỡi voi và dùng câu móc với Vương tử”. 


-_ Nếu người ấy không có lòng tin, thời những gì 
lòng tin có thể đạt được, người ấy không thể 


đạt được. 


- Nếu người ấy nhiều bệnh, thời những øì ít bệnh 
có thê đạt được, người ây không thê đạt được. 


-_ Nếu người ấy gian trá, xảo trá, thời những gì 
không gian trá, không xảo trá có thê đạt được, 
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người ấy không đạt được. 


- Nêu người. ây biếng nhác, thời những gì tính 
tân, cần mẫn có thể đạt được, người ây không 
đạt được. 


-_ Nếu người ấy có liệt tuê, thời những gì trí tuệ 


có thể đạt được, nñØười ây không đạt được. 


* Này Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người đên và nói: "Vương tử Bodhi biệt kỹ thuật 
cỡi voi và dùng câu móc. Tôi sẽ học kỹ thuật cưỡi 
voIi và dùng câu móc với Vương tử”. 

- Nếu người ấy có lòng tin, thời những gì lòng 
tin có thê đạt được, người ấy đạt được. 

-_ Nếu người ấy ít bệnh, thời những gì ít bệnh có 
thê đạt được, người ây đạt được. 


- Nêu người ầy không øian trá, không xảo trá, 
thời những gì không gian trá, không xảo trá có 
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thể đạt được, người ây đạt được. 


-_ Nếu người ấy tinh tắn, cần mẫn, thời những gì 
tinh tân, cân mân có thê đạt được, người ây đạt 
được. 

- Nếu người ấy có trí tuệ, thời những gì trí tuệ có 
thê đạt được, người ây đạt được. 

—> Này Vương tử, Vương tử nghĩ thể nào? Người 
ấy có thê học kỹ thuát cỡi voi và dùng câu móc 
với Vương tử không ? 


— Cũng vậy, này Vương tử, có năm tỉnh tần chỉ 
này. Thê nào là năm? 


- Ở đây, này Vương tử, vị Tý-kheo có lòng 
tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Ngài 
là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn. 


- VỊ ây ít bệnh, ít não, với bộ tiêu hóa được 
điêu hòa, không quá lạnh, không quá nóng, 


CƯ SĨ 116 


trung bình, hợp với tinh tấn. 

- _ Vị ấy không gian trá, xảo trá, tự mình xử sự 
như chơn đôi với bậc Đạo sư, đôi với các vị 
có trí hay đôi với các vị đông Phạm hạnh. 

-_ Vị ấy sống tỉnh cân, tinh tân từ bỏ các bất 
thiện pháp, làm cho khởi lên các thiện pháp, 
kiên có, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối 
với các thiện pháp. 


- VỊ ây có trí tuệ thành tựu trí tuệ về sự sanh 
diệt (của các pháp), với sự thê nhập bậc 
Thánh đưa đên sự chơn chánh đoạn diệt khô 
đau. 


Này Vương Tử, như vậy là năm tinh cần chỉ. 
Này Vương tử, vị Tý-kheo thành tựu năm tinh cần 
chỉ này, chấp nhận Như Lai là bậc lãnh đạo, sau khi 
đã tự chứng tri với thượng trí ngay trong hiện tại vô 
thượng cứu cánh Phạm hạnh mà vì mục đích này các 
Thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, và vị ấy có thể chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú trong bảy năm. 


Này Vương tử, đừng nói chi bảy năm, một vị 
Tý-kheo thành tựu năm tinh cần chi này... (như 
trên)... và an trú sáu năm... (như trên)... năm năm, 
bốn năm, ba năm, hai năm, một năm. Này Vương tử, 
đừng nói chi một năm, một Tỷ-kheo thành tựu năm 
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tinh cân chi nảy... (như trên)... và an trú bảy tháng. 


Này Vương tử, đừng nói chi bảy tháng, một Tỷ- 
kheo thành tựu năm tinh cần chi này... (như trên)... 
Và an trú ngay trong sáu tháng... (như trên)... trong 
năm tháng, bốn tháng, ba tháng, hai tháng, một 
tháng, nửa tháng. 


Này Vương tử, đừng nói chi nửa tháng, một Tỷ- 
kheo thành tựu năm tỉnh cần chỉ này... (như trên)... 
và an trú trong bảy đêm ngày. Này Vương tử, đừng 
nói chi bảy đêm ngày, Tỷ-kheo thành tựu năm tính 
cần chi này sáu đêm ngày... (như trên)... năm đêm 
ngày, bốn đêm ngày, ba đêm ngày, hai đêm ngày, 
một đêm ngày. 

Này Vương tử, đừng nói chỉ một đêm ngày, một 


Tỷ-kheo thành tựu năm tính cân chị này, chấp nhận 
Như Lai là bậc lãnh đạo, nếu được giảng dạy buôi 


chiều thời chứng được sự thù thăng buồi sáng, nếu 
được giảng dạy buôi sáng, thời sẽ chứng được sự thù 
thăng buôi chiêu. 


Khi được nghe nói vậy, Vương tử Bodhi bạch 
Thê Tôn: 
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Khi nghe nói vậy, thanh niên SanjJikaputta thưa 
với Vương tử Bodhi: 


— Như vậy, Tôn giả Bodhi này đã nói: "Ôi, thật 
là Phật! Ôi, thật là Pháp! Ôi, thật là khéo thuyết pháp 
thay! " Nhưng Vương tử không nói thêm: “Tôi quy 
y Tôn giả Gotama này, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo 
Tăng". 


— Này Sanjikaputta, chớ có nói như vậy! Này 
SanjJikaputta, chớ có nói như vậy! 


Này Sanjikaputta, mặt trước mặt đối diện với 
mẫu thân của ta, ta tự nghe như sau: "Một thời, này 
Sanjikaputta, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại tu viện 
Ghoia. ĐEN ‹ ‹a lí 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, mẫu thân ta bạch với Thế 
Tôn: "Bạch Thể Tôn, đứa con này của con, dù là con 
trai hay con gái, cũng xin quy y với Thế Tôn, quy y 
Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận 
nó làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, nó trọn đời 
quy 1gưỡng ”. 
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Lại một thời, này Sanjikaputta, Thế Tôn trú giữa 
dân chúng Bhagøa, tại Sumsumaragira, rừng 
Bhesakala, vườn Lộc Uyên. Rồi 
, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, người vú 
của ta bạch Thế Tôn: “Bạch Thể Tôn, vương tử Bodhi 
nay xin quy y Thể Tôn, quy y Pháp và quy y chúng 
Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận vương tử này làm cư 
sĩẽ từ nay cho đến mạng chung, xin trọn đời quy 
Hgưỡng". 


_ quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. 


"Mong Thể Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng ". 
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II  -4 Chánh Tín - Kinh GIA CHỦ - Tăng 
H, 651 


GIA CHỦ - 7ðng II, 651 


1. Rồi Gia chủ Anàthapindika với khoảng 500 nam 
cư sĩ đoanh vây, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn bảo Tôn 
ø1ả SàrIpuftfa: 


2. - Này Sàriputta, Thây có biết người gia chủ mặc 
áo trắng nào mà sở hành được bảo vệ trong Năm 
học giới, và có được không khó khăn, có được không 
mệt nhọc, có được không phí sức Bắn tăng thượng 
tâm hiện tại lạc trú, nễu vị ấy muốn, có thể tự đáp 
vê mình như sau: "Ta sẽ đoạn tận địa ngục, đoạn 
tận loài bàng sanh, đoạn tận loài ngạ quỷ, đoạn tận 
cõi đữ, dc thu, đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, không còn 
phải thối đọa, quyết chắc đạt được Chánh giác"? 


Sở hành được bảo vệ trong li học siói nào ? 


3. Ở đây, này Sàriputta, Thánh đệ tử /? bỏ sát sanh, 
từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các đục, 
từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm S4ÿ THƯỢUH II€H, TƯỢU nấu. SỞ 
hành được bảo vệ trong năm học giới này. 
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Vị ấy có được không khó khăn, có được không mệt 
nhọc, có được không phí sức bắn tăng thượng tâm 
hiện tại lạc trú nào ? 


4. Ở đây, này Sàriputta, 


: "Thể Tôn là bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thể Tôn". Đây là tăng 
thượng tâm hiện tại lạc trú thứ nhất đã chứng được 
nhờ làm cho thanh tịnh tâm chưa được thanh tịnh, 
làm cho trong sáng tâm chưa được trong sáng. 


5. Lại nữa, này Sàriputta, vị Thánh đệ tử thành tựu 
: "Pháp được Thể 
Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời 
gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 
được kẻ trí tự mình giác hiểu". Đây là tăng thượng 
tâm hiện tại lạc trú thứ hai đã chứng được nhờ làm 
cho thanh tịnh tâm chưa được thanh tịnh, làm cho 
trong sáng tâm chưa được trong sáng. 


6. Lại nữa, này Sàriputta, vị Thánh đệ tử 


: "Diệu 
hạnh là chúng đệ tử Thể Tôn! Trực hạnh là chúng 
đệ tử Thế Tôn! Ủng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn! 
Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử Thể Tôn! Tức là 
bẫn đôi tám chúng. Chúng đệ tử Thể Tôn đáng được 
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cung kính, đáng được tôn trọng, đảng được cúng 
dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng 
ở đởi”. Đầy là tăng thượng tâm hiện tại lạc trú thứ ba 
đã chứng được nhờ làm cho thanh tịnh tâm chưa 
được thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm chưa được 
trong sáng. 


7. Lại nữa, này Sàriputta, vị Thánh đệ tử thành tựu 
giới được bậc Thánh ái kính, không có bề vụn, không 
bị sức mẻ, không tì vết, không ô nhiễm, đem lại giải 
thoát, được người trí tán thán, làm cho an lạc, hướng 
đến Thiền định. Đây là tăng thượng tâm hiện tại lạc 
trú thứ tư đã chứng được nhờ làm cho thanh tịnh tâm 
chưa được thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm chưa 
được trong sáng. 


8. Này SàrIputfa, người gia chủ mặc áo trăng nào mà 
Thây biết sở hành được bảo vệ trong năm học giới, 
và có được không khó khăn, có được không mệt 
nhọc, có được không phí sức bốn tăng thượng tâm 
hiện tại lạc trú; nêu vị ây muốn, có thể tự đáp về 
mình như sau: ”7œ đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận 
loài bàng sanh, đoạn tận loài ngạ quỷ, đoạn tận cối 
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dữ, ác thủ, dọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, không còn 
phải thôi đọa, quyêt chặc đạt được Chánh giác ”. 


Thấy SợỢ hãi địa ngục, 

Hãy tránh xa điều ác, 
Khéo chấp nhận Chánh pháp, 
Bậc Hiển trí tránh xa, 
Không hại các chúng sanh, 
Những vật có nỗ lực, 

Biết không có nói láo, 
Không lấy của không cho, 
Tự bằng lòng vợ mình, 
Tránh xa vợ người khác, 
Người biết không uống rượu, 
Khiến tâm trí mê loạn, 
Hãy tùy niệm đến Phật, 
Hãy tùy niệm đến Pháp, 
Hãy tu tâm không sân, 
Hãy tu tâm nhiêu ích, 

Để xứng đáng được sanh, 
Cảnh giới các chư Thiên, 
Câu công đức lợi ích, 

Hãy cung cấp vật thí, 
Trước thí bác Chí thiện, 
Mới mong có quả lớn, 

Này Sàripufra, 

Ta sẽ nói cho Thây, 
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Các bậc Chí thiện ấy, 
Thây hãy lắng nghe ta, 
Như trong một đàn bò, 

Có con đen, trắng, đỏ, 
Màu hung hay có đốm, 

Có con màu bồ câu, 

Dầu con bò màu gì, 

Kiếm được con bò thuần, 
Con vát kéo sức mạnh, 
Đẹp, lanh và hăng hải, 
Mặc kệ nó màu gì, 

Liên mắc vào gánh nặng, 
Cũng vậy, giữa loài Người, 
Dầu có sinh chỗ nào, 
Hoàng tộc, Bà-la-môn, 
Thương gia hay nô bộc, 
Kẻ không có giai cấp, 

Hay hạ cấp đồ phân, 

Giữa những người như vậy, 
Ai điều phục, thuần thục, 
Ngay thẳng, đủ giới đức, 
Nói thực, biết tầm quý, 
Sanh tử đã đoạn tận, 
Phạm hạnh được vẹn toàn, 
Gánh nặng đã hạ xuống, 
Không còn bị trói buộc, 
Việc cần làm đã làm, 
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Không còn bị lậu hoạc, 

Đã đến bờ bên kia, 

Không chấp trước tịch tịnh, 
Phước điên ấy vô cấu, 

Quả lớn đảng cúng dường. 


Những ai gân kẻ thiện, 
Có tuệ, tôn bác Hiển, 
Họ tin bậc Thiện Thé, 
An trú tận sốc rễ, 
Sanh Thiên hay ở đáy, 
Được sanh gia đình tốt, 
Bác trí tuân tự tiễn, 


Chứng được cảnh Niết-bàn. 
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12  - 4 Chánh Tín - Tin Phật như thế nào 
- Kinh CUNDÌ CON GÁI VUA - Tăng 
H355 


CUNDÌ CON GÁI VUA - 7ðng II, 351 


I. Một thời, Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 
Rồi Cundì, con gái vua, với năm trăm thiếu nữ hộ 
tổng trên năm trăm cỗ xe đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, CundÌì, con gái vua bạch Thế Tôn: 


2. - Anh của chúng con, bạch Thế Tôn, hoàng tử 
Cunda nói như sau: "Nếu có người đàn bà hay người 
đàn ông quy y Phát, quy y Pháp, quy y chúng Tăng, 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh 
trong các đục, từ bỏ nói láo, từ bỏ say đắm rượu men, 
rượu nấu, người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, 
nhất định sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ". 


Nhưng bạch Thế Tôn, con xin hỏi Thế Tôn: 
-_ Với lòng tin bậc Đạo Sư như thế nào, bạch Thế 


Tôn sau khi thân hoại mạng chung: nhất định 
được sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ? 
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-_ Với lòng tin Pháp như thể nào, sau khi thân hoại 
mạng chung, nhất định được sanh lên cõi lành, 
không vào cối dữ? 

- Với lòng tin chúng Tăng như thế nào, sau khi thân 
hoại mạng chung, nhất định được sanh lên cõi 
lành, không vào cối dữ? 

-_ Làm cho đây đủ các giới như thể nào, sau khi thân 
loại mạng chung, nhất định được sanh lên cối 
lành, không vào cối dữ? 


3. - Dầu cho các loại hữu tình nào, này Cundì, không 
chân hay hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc 
hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi 
tưởng phi phi tưởng, Thể Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác được xem là tối thượng. 


4. Dâu cho loại pháp nào, này CundÌ, hữu vi hay vô 
vi, ly tham được xem là tối thượng trong tất cả pháp, 
(fức là) sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp phục khao 
khát, sự nhồ lên dục ái, sự chặt đứt tái sanh, sự đoạn 
diệt tham ái, sự Íy tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Những 
aI đặt lòng tin vào Pháp ly tham, này Cundli, họ đặt 
lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào 
tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng. 
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5. Dầu cho loại chúng Tăng hay Hội chúng nào, này 
Cundh, cứng Tăng đệ tử của Như Lai, được xem là 
tối thượng trong tất cả hội chúng ấy, tức là bốn đôi 
tám vị. Chúng Tăng đệ tử của Nhự Lai đáng được 
cung kính, đáng được tôn trọng, đảng được cúng 
đường, đáng được chấp tay, là vô thượng phước điên 
ở đởi. Những aI đặt lòng tin vào chúng Tăng, này 
Cundì, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai 
đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối 
thượng. 


6. Dầu cho loại giới nào, này CundÌì, các giới được 
bậc Thánh ái kính được gọi là tối thượng trong các 
giới ấy, tức là giới không bị bể vụn, không bị sứt mẻ, 
không bị vết chấm, không bị uễ nhiễm, đem lại giải 
thoát, được bậc trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa 
đến chánh định. 


Tin tưởng vào tối thượng, 
Biết được pháp tối thượng, 
Tin tưởng Phật tôi thượng, 
Đảng tôn trọng, vô thượng. 
Tìn tưởng Pháp tối thượng, 
Ly tham, an tịnh lạc, 
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Tin tưởng Tăng tối thượng, 
Là ruộng phước võ thượng, 
Bồ thí bậc tối thượng, 
Phước tôi thượng tăng trưởng, 
Tối thượng về thọ mạng, 
Dung sắc và danh văn, 

Tối thượng VỀ sức mạnh. 
Bậc trí thí tối thượng, 

Pháp tối thượng chảnh định, 
Chư Thiên hay loài Người 
Đạt được hỷ tôi thượng. 
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13 


- 4 Sức mạnh giúp vượt qua 5 sợ hãi - 
Kinh NHỮNG SỨC MẠNH - Tăng 
IV, 80 


NHỮNG SỨC MẠNH - 7ăng IV.,80 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sức mạnh này. 


2. Thê nào là bôn? Tuệ lực, tân lực, vô tội lực, năng 
nhiêp lực. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuê lực? 


>> 
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. Những pháp nào bất thiện được xem là bất 


thiện. 


. Những pháp nào thiện được xem là thiện. 

. Những pháp nào có tội được xem là Có lỘI. 

. Những pháp nào Vô tội được xem là Vô tỘI. 

. Những pháp nào đen được xem là đen. 

. Những pháp nào trắng được xem là trắng. 

. Những pháp nào không nên thực hiện được 


xem là không nên thực hiện. 


. Những pháp nào nên thực hiện được xem là 


nên thực hiện. 


. Những pháp nào không xứng đảng bậc Thánh 


được xem là không xứng đảng bác Thánh. 


I31 


10. Những pháp nào xứng đáng bậc Thánh được 
xem là xứng đáng bậc Thánh. 


Những pháp ây cần phải được khéo quán sát, khéo 
thâm sát với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ 
lực. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tấn lực? 


1. Những pháp nào bất thiện được xem là bất 
thiện. 

2. Những pháp nào có tội được xem là có IỘI. 

3. Những pháp nào đen được xem là đen. 

4. Những pháp nào không nên thực hiện được 
xem là không nên thực hiện. 

5. Những pháp nào không xứng đảng bậc Thánh 
được xem là không xứng đảng bậc Thánh. 


Đôi với các pháp áy, khởi lên ý muôn, cô găng, tỉnh 
tán, sách tám, trì tâm đê đoạn tận. 


. Những pháp nào thiện được xem là thiện. 

. Những pháp nào vô tội được xem là Vô tỘI. 

. Những pháp nào trắng được xem là trắng. 

. Những pháp nào nên thực hiện được xem là 
nên thực hiện. 

5. Những pháp nào xứng đảng bác Thánh được 

xem là xứng đáng bậc Thánh. 


+ Q©› `) 
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Đổi với các pháp ấy, khởi lên ý muốn, cố găng, tỉnh 
tán, sách tâm, trì tâm để chứng được. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tân lực. 

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô tôi lực? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử: 


-. Thành tựu thân nghiệp Vô IỘI. 
-_ Thành tựu khẩu nghiệp Vô lỘI. 
-. Thành tựu ý nghiệp Vô IỘI. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô tội lực. 
6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là năng nhiếp lực? 
Này các Tỷ-kheo, có bốn Nhiếp pháp này: 

- Bồ thí. 

- ÁI ngữ. 

-. Lợt hành. 

= Đồng sự. 


Này các Tỷ-kheo, 


" Tối thượng trong các loại bố thí, là pháp thứ. 
"_Pội thượng trong các loại ái ngữ, là 
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" Tối thượng trong các lợi hành, là đổi với người 
không có lòng tin, khích lệ, đặt vào, an trú vào 
đây đủ lòng tin; đổi với người không giữ giỏi, 
khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ giới; đổi với 
người xan tham khích lệ, đặt vào an trú vào bố 
thí; đối với người ác tuê, khích lệ, đặt vào, an trú 
vào đây đủ trí tuệ. 

" Tối thượng trong đông sự là động sư giữa bắc 
Dự Lưu với bậc Dự Lưu. bậc Nhất Lai với bậc 
Nhất Lai, bậc Bắt Lai với bậc Bắt Lai, bậc A-la- 
hán với bác A-la-hán. Này các Tỷ-kheo, đáy là sức 
mạnh năng nhiếp. 


Này các Tỷ-kheo, đó là bốn sức mạnh. 


7. Thành tựu bốn sức mạnh ấy, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đệ tứ vượt qua năm sợ hãi. 


8. Thế nào là năm? 
- Sợ hãi về sinh sống. 
-_ Sợ hãi về tiếng đồn xấu. 
- Sợ hãi về xâu hồ trong hội chúng. 
- Sợ hãi về chết. 
- Sợ hãi về ác thú. 


9. Này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử áy thẩm sát nhụ 
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¬_ “Ta không sợ hãi sự sợ hãi sinh sống. Vì sao fa sẽ 
sợ sự sợ hãi về sinh sống? Ta có bồn lực này: tuệ 
lực, tỉnh tấn lực, vô tôi lực, Hãng nhiếp lực. Kẻ ác 
tuệ có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sông. Kẻ biếng 
nhác có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ có 
thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có tội có thể 
sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ không năng 
nhiếp có thê sợ hãi sự sợ hãi về sinh sông. 

¬. Ta không có sợ sự sợ hãi về tiếng đôn xấu... 

¬ Ta không có sợ sự sợ hãi về xấu hồ trong hội 
chúng... 

¬_ Ta không có sợ sự sợ hãi VỀ chết... 

¬_ Ta không có sợ sự sợ hãi về ác thú. Vì sao Ta sẽ 
không có sự sợ hãi sự sợ hãi về ác thú? Ta có bốn 
lực này: tuệ lực, tinh tấn lực, vô tội lực, năng 
nhiếp lực. Kẻ ác tuệ lực có thể sợ hãi sự sợ hãi về 
ác thú; kẻ biếng nhác có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác 
thú; kẻ có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có 
tội có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú; kẻ không năng 
nhiếp có thê sợ hãi sự sợ hãi về ác thú." 


Thành tựu bốn lực ấy, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử 
vượt qua năm sự sợ hãi này. 
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14 - 4 an lạc của người tại gia - Kinh 
KHÔNG NỢ - Tăng I, 682 


KHÔNG NỢ-- Tăng I, 682 
1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau 


khi đến, ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia 
chủ Anàthapindika đang ngôi một bên: 


2. - Có bốn loại an lạc này, này Gia chủ, 


. Thế nào là bốn? 


- Lạc sở hữu, 

- Lạc thọ dụng, 

- Lạc không mắc nợ, 
-. Lạc không phạm tội. 


3. Và này Gia chủ, thế nào là lạc sở hữu? 


Ở đây, này Gia chủ, tài sản của người thiện nam tử, 
thâu hoạch được do nỗ lực tỉnh tấn, tích lũy được do 
sức mạnh cánh tay, 

. Vị ây suy nghĩ: "Ta có tài sản, thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức 
mạnh cánh tay ... thâu hoạch đúng pháp." Nghĩ vậy, 
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VỊ ây được lạc, được hỷ. Này Ga chủ, đây gọi là lạc 
sở hữu. 


4. Và này, thế nào là lạc thọ dụng? 


Ở đây, này Gia chủ, thiện nam tử thọ hưởng những 
tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy 
được ... thâu hoạch đúng pháp và 
đức. Vị ấy nghĩ răng: _Ta thọ hưởng những tài sản 
thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn ... thâu hoạch 
đúng pháp và ta làm các phước đức." Nghĩ vậy vị ấy 
được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc thọ 
dụng. 


5. Và này Gia chủ, thế nào là lạc không mắc nợ? 


Ở đây, này Gia chủ, vị thiện gia nam tử không có 

aI một điều øì, ít hay nhiều. Vị ấy nghĩ ráng: 
Ta không có mắc nợ ai một điều gì, ít hay nhiều." 
Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây 
gọi là lạc không mắc nợ. 


6ó. Và này Gia chủ, thể nào là lạc không phạm tội ? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử 


nghĩ rẵng: ”Fa thành tựu thân hành không phạm tội, 
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khẩu hành không phạm tội, ý hành không phạm tội". 
Nghĩ vậy, vị ây được lạc, được hỷ. Này Ga chủ, đây 
gọi là lạc không phạm tội. 


Có bốn loại lạc này, này Ca chủ, người tại gia thọ 
hưởng các dục thâu hoạch được, tùy thời gian, tùy 
thời cơ, khởi lên cho vỊ ây. 


Được lạc không mắc HỢ, 
Nhớ đến lạc sở hữu, 
Người hưởng lạc tài sản, 
Với tuệ, thấy như thị, 

Do thấy, vị ấy biết, 

Sáng suốt cả hai phần, 
Lạc vậy chỉ bằng được, 
Bằng một phần mười sáu, 
Lạc không có phạm IỘI. 
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15 -4 hạng người - Sống trong bóng tối và 
hướng đến bóng tối - Kinh Người - 
Tương I, 209 


Người — 7zơng I, 209 
L) Ở tại Sàvatthi. 


2) Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang 
ngôi một bên: 


- Thưa Đại vương, có bôn loại người này có mặt, 
hiện diện ở đời. 
3) Thê nào là bôn? 


-_ Sống trong bóng tôi và hướng đến bóng tối, 

-. Sóng trong bóng tôi hướng đên ánh sáng, 

-_ Sống trong ảnh sảng hướng đến bóng tồi, 

- Sóng trong ánh sáng hướng đên ánh sáng. 
(Xem A ii, 65 Tăng lI 85). 


4) Thưa Đại vương, và thể nào là người sống trong 
bóng tôi hướng đên bóng tôi? 
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-Ở đây, thưa Đại vương, có một sỐ người sanh trong 
gia đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên-đà-la hay gia đình 
người đan rô, hay gia đình người làm bẫy sập, hay 
gia đình người làm xe, hay gia đình người đỗ rác 
nghèo đói, ăn uống thiêu thôn, sanh kế khó khăn, khó 
kiếm đồ ăn mặc, và người ấy xấu xí khó nhìn, còm 
lưng, nhiều bệnh, mù lòa, quẹo tay, bại chân, hay nửa 
thân tê liệt. Người ấy không nhận được đồ ăn, đồ 
uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phần 
sáp, không nhận được chỗ nằm, chỗ ở, đèn đuốc. 
Người ây thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do 
thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân 
hoại mạng chung, người ây sanh vào cõi đữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. 


Thưa Đại vương, ví như một người đi từ tối tăm này 
đến tối tăm khác, hay đi từ hắc ám này đến hắc ám 
khác, hay từ vết máu đỏ này đến vết máu đỏ khác. 
Thưa Đại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. 
Thưa Đại vương, như vậy là người sống trong bóng 
tối, hướng đến bóng tối. 


5) Và thưa Đại vương, thế nào là người sống trong 
bóng tôi hướng đến ánh sáng? 


Ở đây, thưa Đại vương, có một số người sanh trong 
gia đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên-đà-la, hay g1a đình 
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người đan rô, hay gia đình người làm bẫy sập, hay 
gia đình người làm xe, hay gia đình người đồ rác, 
nghèo đói, ăn uống thiêu thốn, sanh kế khó khăn, khó 
kiếm đồ ăn mặc. Và người ấy xấu xí, khó nhìn, còm 
lưng, nhiều bệnh, mù lòa, quẹo tay, bại chân hay nửa 
thân tê liệt. Người ấy không nhận được đồ ăn, đồ 
uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phần 
sáp, không nhận được chỗ nằm, chỗ ở, đèn đuốc. 
Người ây thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ 
thiện. Do thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ 
thiện, sau khi thân hoại mạng chung người ấy được 
sanh lên thiện thú, Thiên giới, cối đời này. 


Thưa Đại vương, ví như một người từ đất leo lên 
kiệu, hay từ kiệu leo lên lưng ngựa, hay từ lưng ngựa 
leo lên thân vol, hay từ thân voi leo lên lâu. 


Thưa Đại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. 
Thưa Đại vương, như vậy là người sông trong bóng 
tôi hướng đên ánh sáng. 


6) Và thưa Đại vương, thế nào là người sống trong 
ảnh sảng hướng đến bóng tôi? 


Ở đây, thưa Đại vương, có số người sanh ra trong gia 
đình cao quý, trong gia đình Sát-đề-ly đại phú, hay 
trong gia đình Bà-la-môn đại phú, hay trong gia đình 
gia chủ đại phú, phú hào có tiền của lớn, có tài sản 
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lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiêu tài sản vật dụng, 
nhiễu tiền của, ngũ cốc. Người ấy đẹp trai, dễ nhìn, 
dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. Người ấy 
lại nhận được đồ ăn, đồ uông, áo mặc, xe cộ, vòng 
hoa, hương liệu, phân sáp, chỗ năm, chỗ trú, đèn 
đuốc. Người ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. 
Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân 
hoại mạng chung, người ây sanh vào cõi đữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. 


Ví như, thưa Đại vương, một người từ lầu leo xuống 
thân voi, hay từ thân voi leo xuống lưng ngựa, hay 
từ lưng ngựa leo xuống chiếc kiệu, hay từ chiếc kiệu 
leo xuống đất, hay từ đất leo xuống lòng đất tối tăm. 


Thưa Đại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. 
Thưa Đại vương, như vậy là người sông trong ánh 
sáng hướng đên bóng tôi. 


7) Và thưa Đại vương, thể nào là người sống trong 
ảnh sảng hướng đên ánh sáng ? 


Ở đây, thưa Đại vương, có người sanh ra trong gia 
đình cao quý, trong gia đình Sát-đế-ly đại phú, hay 
trong gia đình Bà-la-môn đại phú, hay trong gia đình 
gia chủ đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài sản 
lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, 
có nhiều tiền của, ngũ cốc. Và người ấy đẹp trai, dễ 
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nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. 
Người ây lại nhận được đồ ăn, đồ uống, Vải mặc, xe 
cộ, vòng hoa, hương liệu, phần sáp, chỗ nằm, chỗ trú, 
đèn đuốc. Người ấy thân làm thiện, miệng nói thiện, 
ý nghĩ thiện. Do thân làm thiện, miệng nói thiện, ý 
nghĩ thiện, người ây khi thân hoại mạng chung được 
sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 


Ví như, thưa Đại vương, một người từ chiếc kiệu này 
bước qua chiếc kiệu khác, hay từ lưng ngựa này bước 
qua lưng ngựa khác, hay từ thân voi này bước qua 
thân voi khác, hay từ lầu này bước qua lầu khác. 


Thưa Đại vương, Ta nói người ây với ví dụ như vậy. 
Thưa Đại vương, như vậy là người sông trong ánh 
sáng, hướng đên ánh sáng. 


8) Thưa Đại vương, những người như vậy có mặt, 
hiện diện trong đời. 


9) Thưa Đại Vương Đại vương, người nghèo đói bất 
tín và xan tham: 


Keo kiết, ác tư duy, 

Tà kiến, thiếu lễ nghĩa, 
Nhiếc mắng và mạ ly 
Sa-môn, Bà-la-môn, 
Cùng các khất sĩ khác; 
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Không cho, làm phiên nhiễu, 
Ngăn chặn sự bố thí, 

Cơm nước cho người xin; 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Sanh địa ngục hãi hùng. 

Ôi Nhân chủ, người vậy, 
Được gọi sanh bóng tối, 

Và hướng đến bóng tối. 


10) Đại vương, người nghèo đói 
Có tín, không xan tham, 

Bồ thí, thiện tư duy, 

Có chí, tâm không loạn, 
Đứng dậy và chào đón 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Cùng các khất sĩ khác, 

Tu học hạnh thăng bằng; 
Không ngăn sự bố thứ, 

Cơm nước cho người xin; 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Được sanh lên Thiên giới, 
Ôi Nhân chủ, người vậy, 
Được gọi sanh bóng tối, 
Nhưng hướng đến ánh sáng. 
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11) Đại vương, người hào phú, 
Bất tín và xan tham, 

Keo kiết, ác tư duy, 

Tà kiến, không lễ nghĩa, 
Nhiếc mắng và mạ ly. 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Cùng các khất sĩ khác, 
Không cho, làm phiên nhiễu, 
Ngăn chặn sự bố thí, 

Cơm nước cho người XIH. 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Phải sanh vào địa ngục. 

Ôi Nhân chủ, người vậy, 
Được gọi sanh ánh sáng, 

Và hướng đến bóng tối. 


12) Đại vương, người hào phú, 
Có tín, không xan tham, 

Bồ thí, thiện tư duy, 

Có chí, tâm không loạn. 

Đứng dậy và chào đốn, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Cùng các khất sĩ khác, 

Tụ học hạnh hòa bình, 

Không ngăn sự bố th, 

Cơm nước cho người XIH. 
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Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Được sanh lên Thiên giới, 
Ôi Nhân chủ, người vậy, 
Được gọi sanh ánh sáng, 
Và hướng đến ánh sáng. 
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16  - 4 nơi cần phải xúc động - Kinh XÚC 
ĐỘNG - Tăng II, 44 


XÚC ĐỘNG - 7ăng II, 44 


1. - Có bốn trú xứ, này các Tỷý-kheo, khi một tín nam 
thây cân phải xúc động mãnh liệt. Thê nào là bôn? 


e Ở đây, này các Tý-kheo, Như Lai sanh. Đây là 
trú xứ khi một tín nam thấy, cần phải xúc động 
mãnh liệt. 

e Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai đã giác ngộ 
Vô Thượng Chánh Đăng Giác. Đây là trú xứ 
khi một tín nam thấy, cần phải xúc động mãnh 
liệt. 

e_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai chuyên pháp 
luân vô thượng. Đây là trú xứ khi một tín nam 
thấy, cần phải xúc động mãnh liệt. 

e_ Ở đây, này các Tý-kheo, Như Lai đã nhập Niết- 
bàn giới, không có dư. Đây là trú xứ khi một 
tín nam thấy, cần phải xúc động mãnh liệt. 


Có bốn trú xứ, này các Tý-kheo, khi một tín nam thấy 
cân phải xúc động mãnh liệt. 
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I7 - 4 pháp đưa đến trí tuệ tăng trưởng - 
Kinh TRÍ TUỆ TẮĂNG TRƯỞNG - 
Tăng LH, 284 


TRÍ TUỆ TĂNG TRƯỞNG -- 7ăng II, 284 


1.- Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến trí tuệ 


. Thế nào là bốn? 


- - Phân cận bậc Chân nhân, 
-_ Nghe diệu pháp, 

- _ Như lý tác ý, 

- - Thực hành pháp tùy pháp. 


Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa đến trí tuệ tăng 
trưởng. 


2. Bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, 

cho vị sanh ra làm người. Thế nào là bốn? 
- - Phân cận bậc Chân nhân, 

-_ Nghe diệu pháp, 

- _ Như lý tác ý, 

- _ Thực hành pháp tùy pháp. 


Bốn pháp này, này các Týỷ-kheo, giúp ích nhiều cho 
vị sanh ra làm người. 
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I8  - 5 giấc mộng lớn - Kinh MỘNG - 
Tăng LI, 695 


MỘNG - Tăng II, 695 


1. - Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác được giác ngộ, này các Tỷ-kheo, khi chưa 
chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát, có năm mộng lớn 
hiện ra. Thế nào là năm? 


2. Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác được giác ngộ, khi chưa 
chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy đất lớn này 
là giường lớn, Tuyết sơn, vua các loải núi là các gối, 
tay trái đặt năm trên biển phía Đông, tay mặt nằm 
trên biên phía Tây, hai chân năm trên biến phía Nam. 
Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác 
được giác ngộ, khi chưa chánh đắng giác, còn là Bồ- 
tát, mộng lớn thứ nhất này được hiện ra. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng CIác được giác ngộ, khi chưa 
chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy từ nơi lỗ 
rún, cỏ fIrIya mọc ra, mọc cho đến khi chạm đến trời 
rồi mới dừng lại. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác được giác ngộ, khi chưa chánh 


CƯ SĨ 150 


đăng giác, còn là Bồ-tát, mộng lớn thứ hai nảy được 
hiện ra. 


4. Lại nữa, này các Iỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác được giác ngộ, khi chưa 
chánh đẳng. giác, còn là Bồ-tát mộng thấy các con 

sâu trăng, đầu đen, bò ra từ chân cho đến đâu gỗi và 
che đậy chúng. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác được giác ngộ, khi chưa chánh 
đăng giác, còn là Bồ-tát, mộng lớn thứ ba này được 
hiện ra. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác được giác ngộ, khi chưa 
chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy bốn con 
chim màu sắc khác nhau, từ bốn phương bay đến, rơi 
xuống chân Ngài và trở thành trăng toát. Trước khi 
Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác được giác 
ngộ, khi chưa chánh đăng giác, còn là Bô-tát, mộng 
lớn thứ tư này được hiện ra. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác được giác ngộ, khi chưa 
chánh đăng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy Ngài đi 
kinh hành qua lại trên hòn núi đầy phân, nhưng 
không bị nhớp vì phân. Trước khi Như Lai, bậc A- 
la-hán, Chánh Đắng Giác được giác ngộ, khi chưa 
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chánh đăng giác, còn là Bô-tát, mộng lớn thứ năm 
này được hiện ra. 


7. Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác được giác ngộ, khi chưa 
chánh đăng giác, còn là Bô-tát 


. Này các Tỷ-kheo, đôi với Như 
Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác Ngài chứng 
được Vô thượng Chánh giác ngộ, Chánh Đắng 
Giác. Trong khi Ngài Chánh Đăng giác ngộ, mộng 
lớn thứ nhất này được hiện ra. 


S. Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác được giác ngộ, khi chưa 
chánh đăng giác, còn là Bô-tát 


. Này các Tỷ-kheo, đôi với Như Lai, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Thánh đạo tám 
ngành được hoàn toàn giác ngộ và khéo tuyên bố 
cho chư Thiên và loài Người. Trong khi Ngài chánh 
giác ngộ, mộng lớn thứ hai này được hiện ra. 


9. Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác được giác ngộ, khi chưa 
chánh đăng giác, còn là Bô-tát 
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. Này các Tý-kheo, nhiêu gia chủ bận 
áo trăng quy y Như Lai cho đên trọn đời. Trong khi 
Ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ ba này được hiện 
Ta. 


10. Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác được giác ngộ, khi chưa 
chánh đăng giác, còn là Bô-tát 


. Bốn giai 
cập này, này các Tỷ- -kheo, Sát-đê-ly, Bà-la-môn, Tỷ- 
xá, Thủ-đà, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình sống 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai tuyên 
thuyết, các vị ấy chứng ngộ vô thượng giải thoát. 
Trong khi Ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ tư này 
được hiện ra. 


11. Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác được giác ngộ, khi chưa 
chánh đăng giác, còn là Bô-tát, 


. Này các Tỷ-kheo, Thê Tôn 
được các vật dụng cân thiết như V, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Và ở đây, Như Lai thọ 
hưởng không bị trói buộc không bị tham đắm, không 
bị mê say, thấy sự nguy hại có trí tuệ và xuất ly. 
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Trong khi Ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ năm 
này được hiện ra. 


Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác được giác ngộ, trước khi thành 
Chánh Đắng Giác, còn là Bồ-tát năm mộng lớn này 
được hiện ra. 
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19 - Š giới - Sanh vào Địa ngục hay Thiên 
giới - Kinh SỢ HÃI - Tăng II, 638 


SỢ HÃI - 7ăng II, 638 


1. Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


2.- Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam 
cư Sĩ rơi vào sơ hãi. Thê nào là năm? 


-- Sát sanh, 

- Lấy của không cho, 

-. Tà hạnh trong các dục, 

- Nói láo, 

- Đắăm Say rượu men, rượu nấu. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư 
Sĩ rơi vào sợ hãi. 
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3. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam 
cư sĩ không có sợ hãi. Thê nào là năm? 


-_ Từ bỏ sát sanh, 

-_ Từ bỏ lẫy của không cho, 

- Từ bỏ tà hạnh trong các dục, 

-_ Từ bỏ nói láo, 

- Từ bỏ đắm Say rượu men, rượu nấu. 
Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư 
sĩ không có sợ hãi. 


KHÔNG SỢ HÃI - 7ăng II, 639 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, nam cư 
sĩ sông trong gia đình có sự sợ hãi. Thê nào là năm? 


Sát sanh...đăm say rượu men, rượu nâu. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư 
sĩ sông ở gia đình có sợ hãi. 

2. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, nam cư 
sĩ sông trong gia đình không có sợ hãi. Thê nào là 


năm? 


Từ bỏ sát sanh...từ bỏ đăm say rượu men, rượu nâu. 
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Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư 
sĩ sông ở gia đình không có sợ hãi. 


ĐỊA NGỤC — 7ãng EI, 640 

I. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, nam cư 
sĩ như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thê nào 
là năm? 

Sát sanh...đắm Say rượu nen, rượu nấu. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư 
sĩ như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


2. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, nam cư 
sĩ như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. Thê 
nào là năm? 

Từ bỏ sát sanh...từ bỏ đăm say rượu men, rượu nâu. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, nam cư 
sĩ như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. 


SỢ HÃI HẠN THÙ - 7ðng II, 640 
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1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngôi 
xuống một bên: 


2. - Này Gia chủ, 
nào là năm? 


-- Sát sanh, 

- Lấy của không cho, 

-. Tà hạnh trong các dục, 
Nói láo, 

- Đắm Say rượu men, rượu nấu. 


Này Ga chủ, ai không đoạn tận năm sợ hãi hận thù 
này, được gọi là ác giới và sanh vào địa ngục. 


3. - Này G1a chủ, 
Thê nào là 
năm? 


Sát sanh, lây của không cho...đăm say rượu men, 
rượu nâu. 


Này G1a chủ, ai đoạn tận năm sợ hãi hận thù này, 
được gọi là có giới và sanh lên cối Trời. 
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4. Này Gia chủ, do duyên sát sanh, người sát sanh 
hiện tại sanh khởi sợ hãi hận thù, đời sau sanh khởi 
sợ hãi hận thù, tâm cảm thọ khô ưu. 


5. Này Gia chủ, người lây của không cho...Này Gia 
chủ, người có tà hạnh trong các dục...Này Ga chủ, 
người nói láo... 


Này G1a chủ, người đắm Say rượu men, rượu nấu, do 
duyên đắm Say rượu men, rượu nấu, hiện tại sanh 
khởi sợ hãi hận thù, tâm cảm thọ khổ ưu. Từ bỏ đắm 
Say rượu men, rượu nấu, hiện tại không sanh khởi sợ 
hãi hận thù, đời sau không sanh khởi sợ hãi hận thù, 
tâm không cảm thọ khô ưu. Người từ bỏ đắm say 
rượu men, rượu nấu, như vậy, sợ hãi hận thù ây được 
tịnh chỉ. 


AI sát hại sanh linh, 

Và nói láo ở đời, 

Lấy của cải không cho, 

Đi đến vợ người khác, 

Và người mãi đắm say, 
Uống YHƯỢU I"CH, TƯỢUH nấu, 
Không đoạn năm hán thù, 
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Được gọi là ác giới, 
Mạng chung, sanh ác tuệ, 
Bị rơi vào địa ngục. 

AI không hại sanh lĩnh, 
Không nói láo ở đời, 
Không lấy của không cho, 
Không đi đến vợ người, 
Người nào không đắm say, 
Rượu men và rượu nấu, 
Đoạn tận năm hận thù, 
Được gọi là có giới, 
Mạng chung, sanh trí tuệ, 
Được sanh lên cõi lành. 
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20 -5 nghề không nên làm - Kinh NGƯỜI 
BUÔN BẢN - Tăng II, 646 


NGƯỜI BUÔN BÁN - 7ăng II, 646 


1. - Có năm nghê buôn bán này, này các Tỷ-kheo, 
một nam cư sĩ không nên làm. 


Thê nào là năm? 


-_ Buôn bán 
-_ Buôn bán 
-_ Buôn bán 
-_ Buôn bán 
-_ Buôn bán 


Có năm nghê buôn bán này, này các Tỷ-kheo, một 
nam cư sĩ không nên làm. 
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21 - 5 nguy hại ăn cơm phi thời - Kinh 
BỮA ĂN - Tăng II, 728 


BỮA ĂN - 7ăng IL, 728 


1. - Có năm nguy hại này, này các Tỷ-kheo, trong gia 
đình ăn cơm phi thời sau g1ờ ngọ. 


2. Thế nào là năm? 


- Đối với các khách đến thăm, không cúng 
dường đúng thời; 

-_ Đối với chư Thiên lãnh thọ các vật cúng, không 
cúng dường đúng thời; 

- Đối với các Sa-môn, Bà-la-môn, chỉ ăn mỗi 
ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi 
thời, không cúng dường đúng thời; 

-_ Các người phục vụ, người làm công, làm công 
việc không được thoải mái; 

-_ Lại nữa, khi còn ăn phi thời, thời các món ăn 
thiếu chất bố dưỡng. 


Này các Tỷ-kheo, đây là năm nguy hại trong gia đình 
ăn cơm quá chiêu, sau ø1ờ ngọ. 


3. Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, trong gia 
đình ăn cơm đúng thời. 
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4. Thế nào là năm? 


-_ Đối với các khách đến thăm, cúng dường đúng 
thời; 

-_ Đối với chư Thiên lãnh thọ các vật cúng, cúng 
dường đúng thời; 

-_ Đối với các Sa-môn, Bà-la-môn, chỉ ăn mỗi 
ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi 
thời, cúng dường đúng thời; 

-_ Các người phục vụ, người làm công, làm công 
việc được thoải mái; 

-_ Lại nữa, khi ăn đúng thời, thời các món ăn đầy 
đủ chất bố dưỡng. 


Có năm lợi ích này, này các Tỷ-kheo, trong gia đình 
ăn cơm đúng thời. 
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22 - 5 sự cúng dường - Kinh THANH 
NIÊN LICCHAVI — Tăng II, 428 


THANH NIÊN LICCHAVI— 7ăng II, 428 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, tại 
giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi 
sáng đắp y, cầm y bát đi vào Vesàli đề khất thực. Sau 
khi khất thực ở Vesali xong, sau bữa ăn, trên con 
đường khất thực trở về, Ngài đi sâu vào Đại Lâm, và 
ngôi xuống một gốc cây để nghỉ ban ngày. 


Lúc bấy giờ, một số đông thanh niên Licchavi cầm 
các cung được chuẩn bị sẵn sàng với đàn chó bao vây 
xung quanh, đang đi qua đi lại ở Đại Lâm, thấy Thế 
Tôn ngôi dưới một gôc cây. Thấy vậy họ liền bỏ các 
cung được chuẩn bị sẵn sàng xuông, kéo đàn chó về 
một phía vả đi đến Thế Tôn, rồi yên lặng, yên lặng 
chắp tay đứng hầu Thế Tôn. Lúc bấy giò, Mahànàma 
người LicchavIi bộ hành đi qua đi lại trong rừng Đại 
Lâm, thấy các thanh niên Licchavi đang yên lặng, 
yên lặng chắp tay đứng hầu Thế Tôn. Thấy vậy, ông 
đi đến gần Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
Mahànàma người LicchavI nói lên lời cảm hứng ngữ: 
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- Họ sẽ trở thành người Vajji! Họ sẽ trở thành người 
ValjJi 


- Này Mahànàma, sao Ông lại nói như vậy: “Họ sẽ 
trở thành người Vajji! Họ sẽ trở thành người ValJi"? 


- Bạch Thế Tôn, những thanh niên Licchavi này là 
hung bạo, thô ác, ngạo mạn. Các đồ vật được các gia 
đình gửi đi như mía, trái táo, bánh ngọt, kẹo đường, 
họ cướp giật và ăn; họ đánh sau hông các nữ nhân, 
thiếu nữ các gia đình; nhưng nay họ đứng yên lặng, 
yên lặng chắp tay hầu hạ Thế Tôn. 


- Đối với thiện nam tử nảo, này Mahànảma, năm 
pháp này được tìm thấy, dâu là vua Sát-đề-ly đã làm 
lễ quán đảnh, hay là người thôn quê sống trên đất trại 
của người cha, hay là vị tướng trong quân đội hay là 
vị thôn trưởng ở làng, hay là vị tổ trưởng các tổ hợp, 
hay là những vị có quyên thế trong gia tộc, thời được 
chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiểu. 
Thế nào là năm? 


2. Ở đây, này Mahànàma, thiện nam tử, với những 
tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tỉnh tấn, tích lũy 
được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đồ ra đúng 
pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, 
đảnh lễ, cúng dường cha mẹ. Cha mẹ được người ây 


cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường với thiện 
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ý, khởi lên lòng thương mên người ây: "Mong rắng 
(con ta) được sông lâu! Mong răng thọ mạng được 


che chở lâu dài!" 


3. Lại nữa, này Mahànàma, thiện nam tử với những 
tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn... đúng 
pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, 
đảnh lễ, cũng dường vợ con, người phục vụ, người 
làm công và vợ con người phục vụ người làm công. 
Vợ con, người phục vụ, người làm công và vợ con 
người phục vụ, người làm công và được người ây 
cung kính, tôn trọng đảnh lễ, cúng dường với thiện 
ý, khởi lên lòng thương tưởng người ây: 'Mong rẵng 
được sống lâu! Mong rằng thọ mạng được che chở 
lâu đài! Mong rằng thọ mạng được che chở lâu dài!" 
Và này Mahànàma, một thiện nam tử được vợ con, 
người phục vụ, người làm công thương tưởng, chờ 
đợi là sự tăng trưởng không phải là giảm thiểu. 


4. Lại nữa, này Mahànama, vị thiện nam tử với 
những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, 
đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn 
trọng, đảng lễ, cúng dường các người làm ruộng, các 
chức sắc ở biên cương. Những người làm ruộng, các 
chức sắc ở biên cương được người ấy cung kính, tôn 
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trọng, đảnh lễ, cúng dường... chờ đợi là sự tăng 
trưởng, không có giảm thiêu. 


5. Lại nữa, này Mahànama, thiện nam tử với những 
tải sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn... đúng 
pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, 
đảnh lễ, cúng dường chư thiên nhận lãnh các vật 
cúng tế. Chư Thiên nhận lãnh các vật cúng tế được 
người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường... 
chờ đợi là sự tăng trưởng, không có giảm thiểu. 


6. Lại nữa, này Mahànama, thiện nam tử với những 
tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tỉnh tấn, tích lũy 
được do sức mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng 
pháp, thâu hoạch đúng pháp, tôn trọng, cung kính, 
đảnh lễ, cúng dường các Sa-môn, Bà-la-môn. Các 
Sa-môn, Bà-la-môn được người ấy cung kính, tôn 
trọng, đảnh lễ, cúng dường với thiện ý, khởi lên trong 
lòng thương tưởng người ây: “Mong rằng được sống 
lầu! Mong rằng thọ mạng được che chở lâu dài." Và 
này Mahànama, với một thiện nam tử được các Sa- 
môn, Bà-la-môn thương tưởng, được chờ đợi là sự 
tăng trưởng, không phải là giảm thiểu. 


Đối với vị thiện nam tử nào, này Mahànama, năm 
pháp này được tìm thấy, dầu là Sát-đế-ly đã làm lễ 
quán đảnh, hay là người thôn quê sống trên đất của 
người cha, hay là vị tướng trong quân đội, hay là vị 
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thôn trưởng ở làng, hay là vị tổ trưởng các tô hợp, 
hay là những vị có quyên thế trong gia tộc, thời được 
chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiểu. 


Mẹ cha lo phục Vụ, 

Vợ con thường thương tưởng, 
Vì hạnh phúc nội nhân, 
Cùng với kẻ tùng sự, 

Vì hạnh phúc cả hai, 

Lời hòa nhã, giữ giới, 

Vì hạnh phúc bà con, 

Vì hương linh đi trước, 

Vì mạng sống hiện tại, 

Vì Sa-môn, Phạm chí, 

Thành người ban hạnh phúc. 
Sống gia đình, đúng pháp, 
Vị ấy làm thiện sự, 

Được củng đường tán thán, 
Đời này họ được khen, 

Đời sau sống hoan hỷ, 
Trong cảnh giới chự Thiên. 
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23 - 5 sự kiện cần thường xuyên quán sát 
- Kinh SỰ KIỆN CÂN PHÁI QUAN 
SÁT - Tăng II, 421 


SỰ KIỆN CÂN PHẢÁI QUAN SÁT - 7ðng II, 421 


1.- Có năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, cân phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, 
bởi tại gia hay xuât gia. 


2. Thế nào là năm? 


“Ta phải bị già, không thoát khỏi già” là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

- _ “Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh” là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Tạ phải bị chất, không thoát khỏi chết" là sự 
kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Tất cả pháp khả ái, khả ÿ đổi với ta sẽ phải 
đổi khác sẽ phải biến diệt", là sự kiện cần phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 

-_ "Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền 
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thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta 
sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


~ Và do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta phải bị già, không thoát khói già ”, là sự kiện 
cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay 
nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


3. Có những loài hữu tình, đang còn trẻ, kiêu mạn 
trong tuôi trẻ, 


duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, "”Fa phải bị già, 
không thoát khỏi già", cần phải thường xuyên quán 
sát như vậy bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia 
hay xuất gia. 


>> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta phái bị bệnh, ta không thoát khói bệnh " là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


4. Có những loài hữu tình khỏe mạnh, kiêu mạn 
trong khỏe mạnh. 
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Do duyên lợi ích này, này các Ty-kheo, 
”Fa phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh” cần phải 
thường xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


> Do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
''Ta phải bị chết, ta không thoát khỏi chết", là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


5. Có những loài hữu tình đang sống, kiêu mạn 
trong sự sông. 


. Do duyên lợi ích này, này các Ty-kheo, 
"Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết", cần phải 
thường xuyên quán sát như vậy bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


>Do duyên lợi ích nhự thế nào, này các Tỷ-kheo, 
''Tất cả pháp khả ái, khả hỷ đổi với ta sẽ phải 
đổi khác, sẽ phải biến diệt"' là sự kiện cần phải 
thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam 
nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 
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6. Có những loài hữu tình, có lòng tham dục đối với 
các vật khả ái. 


Do duyên lợi ích này, này các Tý-kheo, "Tất 
cả pháp khả ái, khả hỷ đối với ta sẽ phải biến diệt" là 
sự kiện cân phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân 
hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. 


~ Và do duyên lợi ích như thế nào, này các Tỷ-kheo, 
Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta 
sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy" là 
sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ 
nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia? 


7. Có những loài hữu tình, thân làm ác, miệng nói 
ác, ý nghĩ ác. 


Do duyên lợi ích này, này các Tỷ-kheo, ”Fa là 
chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp 
là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm 
tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ 
thừa tự nghiệp ấy" là sự kiện cần phải thường xuyên 
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quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay 
xuât g1a. 


8. Nếu vị Thánh đệ tử, này các Tý-kheo, suy tư như 
sau: 


Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện ây, con 
đường được sanh khởi. VỊ ây sử dụng con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ây 
sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 

- "Không phải chỉ một mình ta bị bệnh, không 
thoát khỏi bệnh, nhưng phảm có những loài 
hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất 
cả loài hữu tình ấy phải bị bệnh, không thoát 
khỏi bệnh". Do vị ấy thường xuyên quán sát sự 
kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vị ấy sử 
dụng con đường ây, tu tập, làm cho sung mãn. 
Do vị ấy sử dụng con đường â ấy, tu tập, làm cho 
sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các 
tùy miên được chấm dứt. 
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-_ "Không phải chỉ một mình ta bị chết, không 
thoát khỏi chết, nhưng phàm có những loài hữu 
tình nào, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả 
các loài hữu tình ấy phải bị chết, không thoát 
khỏi chết... " 

- _ "Không phải chỉ có các pháp khả ái, khả ý của 
riêng một mình ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến 
diệt. Phàm có các loài hữu tình nào có đến, có 
đi, có diệt, có sanh, các pháp khả ái, khả ý của 
tất cả loài hữu tình ấy sẽ phải đổi khác, sẽ phải 
biến diệt... ". 

-_ "Không phải chỉ có một mình ta là chủ nhân 
của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là 
thai tạng, nghiệp là quyền thuộc, nghiệp là 
điểm tựa. Phàm có các loài hữu tình nào có 
đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu 
tình ấy là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyền 
thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào họ 
sẽ làm thiện hay ác, họ sẽ thừa tự nghiệp ây." 
Do vị ây thường xuyên quán sát sự kiện ây, nên 
con đường được sanh khởi. VỊ â ây sử dụng con 
đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy 
sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung 
mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy 
miên được chấm dứt. 
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Bị bệnh và bị già, 

Lại thêm phải bị chết, 
Pháp yếu là như vậy, 
Hữu tình là như vậy. 
Phàm phu sanh nhàm chán, 
Thát không hợp cho 1, 
Nếu Ta cũng nhàm chán, 
Đối với các chúng sanh, 
Cùng chung một số phận. 
Trong khi đời sống Ta, 
Không khác gì đời họ, 

Ta được sống như vậy, 
Kiêu mạn trong không bệnh, 
Trong tuổi trẻ sinh mạng, 
Tất cả Ta nhiếp phục 
Phát xuất từ an Ồn, 

Ta thấy hạnh viễn ly, 

Ta phát tâm dõng mãnh, 
Thấy được cảnh Niết-bàn. 
Nay Ta không có thể, 
Hưởng thọ các dục vọng, 
Ta sẽ không thôi đọa, 


Chưng cứu cánh Phạm hạnh. 
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24 - 5 tốn thất và 5 thành tựu - Kinh 
PHÚNG TỤNG - 33 Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
- Bài kinh số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


¡ Năm sự tốn thất: 

-_ Thân thuộc tốn thất, 

-_ Tài sản tốn thất, 

-_ Tật bệnh tốn thất, 

-- Giới tốn thất, 

-_ Kiến tổn thất. 

>> Này các Hiên giả, không có loài hữu tình 
nào, vì thân thuộc tôn thât, vì tài sản tôn 
thât, hay vì tật bệnh tôn thât, sau khi thân 
hoại mạng chung sanh vào khô giới, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Hiên giả, 
có loài hữu tình, vì giới tốn thất hay vì 


kiến tốn thất, sau khi thân hoại mạng 
chung... sanh vào địa ngục. 
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z.. Năm sự thành tựu: 
-_ Thân thuộc thành tựu, 


-. Tài sản thành tựu, vô bệnh thành tựu, giới 
thành tựu, kiên thành tựu. 


>> Này các Hiền giả, không có loài hữu tình 
nào, vì thân thuộc thành tựu, vì tài sản 
thành tựu hay vì vô bệnh thành tựu, được 
sanh lên thiện thú, Thiên giới, đời này. 
Này các Hiền giả, có các loài hữu tình, vì 
giới thành tựu hay vì kiến thành tựu được 
sanh lên thiện thú, Thiên giới, đời này. 
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25_ - 7 pháp thối đoa cho cư sĩ - Kinh 
THÓI ĐỌA -— Tăng III, 313 


THÓI ĐỌA —7ð»ng II, 313 


1. - Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa một nam cư 


2. Thế nào là bảy? 


-_ Quên, không đến thăm Tỷ-kheo; 

-. Phóng túng nghe diệu pháp; 

- Không tu tập tăng trưởng gIớI; 

-_ Íttin tưởng các Tỷ-kheo trưởng lão, trung niên, 
tần nhập; 

-_ Nghe pháp với tầm cật nạn, 

- Tìm tÒI các khuyết điểm; 

-_ Tìm người xứng đáng cúng dường ngoài Tăng 
chúng, tại đây phục vụ trước. 


Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa một nam cư sĩ 
đên thôi đọa. 


3. Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa một nam cư 
sĩ đến không thối đọa. 


4. Thế nào là bảy? 
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-_ Không quên đến thăm vị Tỷ-kheo; 

- Không phóng túng nghe diệu pháp; 

+ U tập tăng thượng giới; 

- Nhiều tin tưởng đối với các Tý-kheo trưởng 
lão, trung niên, tân nhập; 

-_ Nghe pháp với tâm không cật nạn, 

-_ Không tìm tòi các khuyết điểm; 

-_ Không tìm người xứng đáng cúng dường ngoài 
Tăng chúng: ở đây phục vụ trước. 


Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, đưa nam cư sĩ đến 


không đọa lạc. 
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Cư sĩ không đến thăm, 

Các vị tu tự ngã, 

Không đến nghe Thánh pháp, 
Không học tập thắng giới, 

Ít tin các Tỷ-kheo, 

Tin ấy được tăng trưởng, 

Với tâm thích cật nạn, 

Muốn nghe chân diệu pháp. 
Tìm ở ngoài Tăng chúng, 
Người xứng đảng cúng dường, 
Ở đây vị cư sĩ, 

Lại lo phục vụ trước. 

Bảy pháp làm suy giảm, 
Được khéo léo diễn giảng, 
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Cư sĩ phục vụ chúng, 
Diệu pháp bị suy giảm. 


Cự sĩ có đến thăm, 

Các vị tu tự ngã, 

Có đến nghe thuyết pháp, 

Có học tập thắng giỏi, 

Có tin các Tỷ-kheo, 

Tin ấy được tăng trưởng, 

Với tâm không cát nạn, 
Muốn nghe chân diệu pháp. 
Không tìm ngoài Tăng chúng, 
Người xứng đảng cúng dường, 
Ở đây vị cư sĩ, 

Lo lắng phục vụ trước. 

Bảy pháp không suy giảm, 
Được khéo léo diễn giảng, 
Cư sĩ phục vụ chúng, 

Diệu pháp không suy giảm. 


BÁT HẠNH THÓI ĐỌA - 315tc3 


1. - Này các Tỷ-kheo, có 
H Này các Tỷ-kheo, có 
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Này các Tỷ-kheo, có bảy thôi đoa này của người cư 
sĩ... Này các Tỷ-kheo, có bảy thăng tiên này của 
người Cư SĨ... 


2. Thế nào là bảy? 


-_ Không quên đến thăm vị Tỷ-kheo; 

- Không phóng túng nghe diệu pháp; 

- Tu tập tăng thượng giới, 

-- Nhiều tin tưởng đối với các vị Tỷ-kheo trưởng 
lão, trung niên, tân nhập; 

-_ Nghe pháp với tâm không cật nạn, 

-_ Không tìm tòi các khuyết điểm; 

-. Không tìm người xứng đáng cúng dường ngoài 
Tăng chúng: tại đây phục vụ trước. 


Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, là thắng tiễn của 
người cư SĨ. 


Cự sĩ không đến thăm, 

Các vị tu tự ngã, 

Không đến nghe Thánh pháp, 
Không học tập thắng giới, 

Ít tin các Tỷ-kheo, 

Tin ấy được tăng trưởng, 

Với tâm thích cật nạn, 

Muốn nghe chân diệu pháp. 
Tìm ở ngoài Tăng chúng, 
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Người xứng đảng cúng dường, 
Ở đây vị cư sĩ, 

Lại lo phục vụ trước. 

Bảy pháp làm suy giảm, 

Được khéo léo diễn giảng, 

Cư sĩ phục vụ họ, 

Diệu pháp bị suy giảm. 


Cự sĩ có đến thăm, 

Các vị tu tự ngã, 

Có đến nghe thuyết pháp 

Có học tập thắng giỏi, 

Có tin các Tỷ-kheo, 

Tin ấy được tăng trưởng, 

Với tâm không cát nạn, 
Muốn nghe chân diệu pháp. 
Không tìm ngoài Tăng chúng, 
Người xứng đảng cúng dường, 
Ở đây vị cư sĩ, 

Lo lắng phục vụ trước. 

Bảy pháp không suy giảm, 
Được khéo léo diễn giảng, 
Cư sĩ phục vụ chúng, 

Diệu pháp không suy giảm. 
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26 - 8 vi diệu của cư sĩ chứng Bất lai - 
Kinh UGGA NGƯỜI HATTHIGÀMA 
— Tăng IH, 575 


UGGA NGƯỜI HATTHIGÀMA -7ăng II, 575 
1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajji, tại 


làng Hatthi. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo ... 
(như 21 sô 1)... Thê Tôn nói như sau: 


2. - 


Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Thiện 
Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh xá. 


3. Rồi một Tỷ-kheo đắp y vào buôồi sáng, cầm bát y, 
đi đên trú xá của gia chủ Ugøa người Hatthigàma. 


4. - Này gia chủ, Thế Tôn có nói rằng: " Gia chủ 
Ugga người Hatthipgàma này, thành tựu tám pháp vi 
diệu chưa từng có". Này gia chủ, thế nào là tám pháp 
vi diệu chưa từng có ấy, mà Thế Tôn nói gia chủ là 
người được thành tựu? 


CƯ SĨ 184 


- Vâng, này gia chủ. 


Tý-kheo ấy vâng đáp gia chủ Ugøa người Vesàli. Gia 
chủ Ugøa người Vesàli nói như sau: 


5. - Thưa Tôn giả, khi tôi còn vui chơi ở rừng Nàga, 
lần đầu tiên, tôi thấy Thế Tôn từ đăng xa. Chỉ thấy 
Thế Tôn thôi, thưa Tôn giả. tâm tôi được tịnh tín, và 
say rượu được đoạn tận. Thưa Tôn giả, đây là pháp 
vi diệu chưa từng có thứ nhất, được có ở nơi tÔI. Rồi 
thưa Tôn giả, với tâm tịnh tín ây, tôi hầu hạ Thế Tôn. 
Rồi Thế Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi như 
thuyết pháp về bồ thí, thuyết về giới, thuyết về cõi 
trời, nói lên sự nguy hại, sự hạ liệt, nhiễm ô của các 
dục và sự lợi ích của viễn ly. 


6. Rồi thưa Tôn giả, với tâm tịnh tín ấy, tôi hầu hạ 
Thế Tôn. T, hê Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi, 
như thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về cối 
Trời, nói đến sự nguy hại, hạ liệt, nhiễm ô của các 
đục và sự lợi ích của viễn ly. 
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Khi Thế Tôn biết tôi tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu 
thuận, tâm không triên cải, tâm được phấn khỏi, tâm 
được hoan hỷ, Thể Tôn mới thuyết những pháp được 
chư Phát tán dương đê cao: "Khổ, Táp, Diệt, Đạo”. 


Cũng như một tắm vải thuần bạch, các chấm đen 
được gột rửa, rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, 
chính tại chỗ ngôi Ấy. pháp nhãn xa trần ly cầu khởi 
lên nơi tôi: "Phàm pháp gì được tập khởi, tất cả Pháp 
ây đều bị đoạn diệt". Rồi thưa Tôn giả, khi tôi thấy 
pháp, đạt pháp, biết pháp, thể nhập vào pháp, nghi 
ngờ được vượt qua, do dự trừ diệt, đạt được vô sở úy, 
không ý cứ người khác đối với pháp bậc Đạo Sư. Tại 
đấy, tôi quy y Phật, quy y Pháp và chúng Tăng, tôi 
thọ lãnh năm học pháp vẻ Phạm hạnh. Thưa Tôn giả, 
đây là pháp vi diệu thứ hai, được có ở nơi tôi. 


7. Thưa Tôn giả, tôi có bốn vợ đều còn trẻ tuổi. Rồi 
tôi đi đến các người vợ ấy; sau khi đến, tôi nói với 
các người vợ ấy như sau: "Này các vị, tôi đã thọ lãnh 
năm học pháp về Phạm hạnh. Ai muốn, hãy hưởng 
thọ tài sản ở chỗ này, hay làm các công đức, hay đi 
đến gia đình bà con của mình, hay ai có ưng ý người 
đàn ông nào, tôi sẽ cho các vị". Được nói như vậy, 
thưa Tôn giả, người vợ lớn của tôi nói với tôi: "Thưa 
gia chủ Ugøa, hãy cho tôi người đàn ông tên này". 
Rồi thưa Tôn giả, tôi cho mời người ấy lại, với tay 
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trái tôi cầm người vợ, với tay phải tôi cầm bình nước, 
rồi tôi rửa sạch người ấy. Thưa Tôn giả. từ khi bỏ 
người vợ trẻ. tâm tôi không có một chút đổi khác. 
Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ 
ba, được có ở với tôi. 


S. Thưa Tôn giả, có những tài sản ở trong gia đình 
tôi, chúng được phân chia giữa những người có giới 
và những người tốt lành. Thưa Tôn giả, đây là pháp 
vi diệu chưa từng có thứ tư, được có ở với tôi. 


9. Khi tôi hâu hạ một Tỷ-kheo, /ôi báu hạ rái cđn 
thận, không phải không cán thận. Ti hưa Tôn giả, nếu 
Tôn giả ấy thuyết pháp cho tôi, tôi nghe hết sức cẩn 
thận, không phải không cần thận. Nếu Tôn giả ấy 
không thuyết pháp cho tôi, thời tôi thuyết pháp cho 
v¿ ấy. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng 
có thứ năm, được có ở tôi. 


10. Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, khi tôi 
mời chúng Tăng, cJ Thiên đến và bảo tôi: "Này gia 
chủ, Tỷ-kheo này là vị Câu phần giải thoát; Tỷ-kheo 
này là vị Tuệ giải thoát; Tỷ-kheo này là vị Thân 
chứng; Tỷ-kheo này là vị Kiến chí; Tỷ-kheo này là 
vị Tín giải thoát; Tỷ-kheo này là vị Tùy pháp hành; 
Tỷ-kheo này là vị Tùy tín hành; vị này g1ữ giới, theo 
thiện pháp; vị này phá giới, theo ác pháp ". N⁄øwg 
khi tôi cúng dường chúng Tăng, tôi không cảm thấy 
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có tâm như vậy khởi lên: “VỊ này tôi cúng ít" hay “VỊ 
này tôi cúng nhiễu". Nhưng thưa Tôn giả, tôi cúng 
với tâm bình đăng. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, 
chưa từng có thứ sáu, được có ở tôi. 


11. Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, chư 
Thiên sau khi đến, bảo tôi: "Này gia chủ, Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết giảng! ". Khi được nói vậy, 
thưa Tôn giả, tôi nói với chư Thiên ấy như sau: "Dầu 
cho chư Thiên các người có nói như vậy hay không 
nói như vậy, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng 
". Thưa Tôn giả, fy vậy tâm tôi không có tự hào về 
nhân duyên ấy, nghĩa là: "Chư Thiên đến với ta, ta 
cùng nói chuyện với chư Thiên”. Thưa Tôn giả, đây 
là pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy, được có ở nơi 
tÔI. 


12. Thưa Tôn giả, nếu tôi mệnh chung trước Thế 
Tôn, đây không có gì là vi diệu, nếu Thế Tôn nói về 
tôi như sau: "Không có một kiết sử nào, do kiết sử 
ấy, gia chủ Ugga người làng Hatthigàma có thể trở 
lui lại đởi này”. Thưa Tôn giả, đầy là 
được có ở nơi tôi. 

Thưa Tôn giả, tám pháp vi diệu chưa từng có này có 
mặt. Và tôi không biết Thế Tôn đã nói tôi thành tựu 
tám pháp vi diệu chưa từng có nào. 
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13. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khất thực tại 
trú xứ của g1a chủ Ugøa, người làng Hatthigàma, từ 
chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi Tỷ- -kheo ây, sau khi 
ăn xong, trên con đường khất thực trở VỆ, đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy đem tất 
cả câu chuyện nói với Tôn giả Ugøa người 
Hatthigàma thuật lại với Thế Tôn. 


14. Lành thay, lành thay! Này Tỷ-kheo, gia chủ Ugøa 
người Hatthigàma nếu có trả lời một cách chơn 
chánh, có thê trả lời như vậy. Này Tỷ-kheo, ta đã nói 
gi1a chủ Ugøa người Hatthigàma thành tựu tám pháp 
vi diệu chưa từng có này. Này Tỷ-kheo, hãy thọ trì 
rằng gia chủ Ugga, người Hatthigàma, được thành 
tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này. 
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27 - 8 vi diệu của cư sĩ chứng Bất lai - 
Kinh UGGA Ở VESÀLI — Tăng II, 
570 


UGGA Ở VESÀLI -7ãăng II, 570 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàll, tại Đại Lâm, ở 
ngôi nhà có nóc nhọn. Tại đây, Thê Tôn bảo các Tỷ- 
kheo: 

- "Này các Tỷ-kheo! ". - "Bạch Thế Tôn ". 


Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như 
Sau: 


SẶ 


Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Thiện 
Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh xá. 


3. Rồi một Tỷ-kheo đắp y vào buôồi sáng, cầm bát y, 
đi đên trú xá của gia chủ Ugøa người Vesàli. 


Sau khi đên, liên ngôi xuông trên chỗ đã soạn săn. 
Rôi gia chủ Ugsa người Vesàli, đi đên Tỷ-kheo ây, 
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sau khi đến, đảnh lễ Tỷ-kheo ây rồi ngồi xuống một 
bên. Tỷ-kheo â ấy nói với ø1a chủ Ugøa, người Vesàll, 
đang ngôi xuống một bên: 


4. - Này gia chủ, Thế Tôn có nói rằng: " Gia chủ 
Ugga người Vesàli này, thành tựu tám pháp vi diệu 
chưa từng có". Này gia chủ, thế nào là tám pháp vi 
diệu chưa từng có ấy, mà Thế Tôn nói gia chủ là 
người được thành tựu? 


- Vâng, này gia chủ. 


Tý-kheo ấy vâng đáp gia chủ Ugga người Vesàli. Gia 
chủ Ugøa người Vesàli nói như sau: 


5. - Thưa Tôn giả, khi tôi lần đầu tiên chỉ từ xa thấy 
Thế Tôn thôi, thưa Tôn giả, chỉ thấy Thế Tôn thôi. 
tâm tôi được định tín. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi 
diệu thứ nhất, được có ở nơi tôi. 


Rồi thưa Tôn giả, với tâm tịnh tín ấy, tôi hầu hạ Thế 


Tôn. Thế Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi, như 
thuyêt về bồ thí, thuyêt về giới, thuyêt vê cõi Trời, 
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nói đên sự nguy hại, hạ liệt, nhiễm ô của các dục và 
sự lợi ích của viên ly. 


6. Khi Thế Tôn biết tôi tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu 
thuận, tâm không triỀn cái, tâm được phân khởi, tâm 
được hoan hỷ, Thế Tôn mới thuyết những pháp được 
chư Phật tán dương đề cao: "Khổ, Tập, Diệt, Đạo ”. 


Cũng như một tắm vải thuần bạch, các chấm đen 
được gột rửa, rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, 
chính tại chỗ ngồi ây. pháp nhãn xa trần ly cấu khởi 
lên nơi tôi: "Phàm pháp gì được tập khởi, tất cả Pháp 
ây đều bị đoạn diệt". Rồi thưa Tôn giả, khi tôi thây 
pháp, đạt pháp, biết pháp, thể nhập vào pháp, nghi 
ngờ được vượt qua, do dự trừ diệt, đạt được vô sở úy, 
không ý cứ người khác đối với pháp bậc Đạo Sư. Tại 
đấy, tôi quy y Phật, quy y Pháp và chúng Tăng, tôi 
thọ lãnh năm học pháp về Phạm hạnh. Thưa Tôn giả, 
đây là pháp vi diệu thứ hai, được có ở nơi tôi. 


7. Thưa Tôn giả, tôi có bốn vợ đều còn trẻ tuổi. Rồi 
tôi đi đến các người vợ ấy; sau khi đến, tôi nói với 
các người vợ ấy như sau: "Này các vị, tôi đã thọ lãnh 
năm học pháp về Phạm hạnh. Ai muốn, hãy hưởng 
thọ tài sản ở chỗ này, hay làm các công đức, hay đi 
đến gia đình bà con của mình, hay ai có ưng ý người 
đàn ông nào, tôi sẽ cho các vị". Được nói như vậy, 
thưa Tôn giả, người vợ lớn của tôi nói với tôi: "Thưa 
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gia chủ Ugøa, hãy cho tôi người đàn ông tên này". 
Rồi thưa Tôn giả, tôi cho mời người ấy lại, với tay 
trái tôi cầm người vợ, với tay phải tôi câm bình nước, 
rỗi tôi rửa sạch người ấy. Thưa Tôn giả, từ khi bỏ 
người vợ trẻ, tâm tôi không có một chút đổi khác. 
Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ 
ba, được có ở với tÔiI. 


S. Thưa Tôn giả, có những tài sản ở trong gia đình 
tôi, chúng được phân chia giữa những người có giới 
và những người tốt lành. Thưa Tôn giả, đây là pháp 
vi diệu chưa từng có thứ tư, được có ở với tôi. 


9. Khi tôi hầu hạ một Tỷ-kheo, ứôi hầu hạ rất cẩn 
thận, không phải không cán thận. Thưa Tôn giả, đầy 
là pháp vi diệu chưa từng có thứ năm, được có ở với 
tôi. 


10. Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả ấy thuyết pháp cho 
ôi, tôi nghe hết sức cần thận, không phải không cẩn 
thận. Nếu Tôn giả ấy Không thuyết pháp cho tôi, thời 
tôi thuyết pháp cho vị ấy. Thưa Tôn giả, đây là pháp 
vi diệu chưa từng có thứ sáu, được có ở nơi tôi. 


II. Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, chư 
Thiên sau khi đên, bảo tôi: "Này gia chủ, Pháp được 
Thê Tôn khéo thuyêt giảng! ". Khi được nói vậy, 


thưa Tôn giả, tôi nói với chư Thiên ây như sau: "Dầu 
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cho chư Thiên các người có nói như vậy hay không 
nói như vậy, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng 
". Thưa Tôn giả, fy vậy tâm tôi không có tự hào về 
nhân duyên ấy, nghĩa là: "Chư Thiên đến với ta, ta 
cùng nói chuyện với chư Thiên”. Thưa Tôn giả, đầy 
là pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy, được có ở nơi 
tÔI. 


12. Thưa Tôn giả, năm hạ phần kiết sử này được Thể 
Tôn thuyết giảng, tôi thấy rõ không có một pháp nào 
không được đoạn tận ở nơi tôi. Thưa Tôn giả, đầy là 
pháp vi diệu, chưa từng có thứ tám, được có ở nơi 
tÔI. 


Thưa Tôn giả, tám pháp vi diệu chưa từng có này có 
mặt, nhưng tôi không biêt Thê Tôn đã nói tôi thành 
tựu tám pháp vi diệu chưa từng có nào. 


13. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khất thực tại 
trú xứ của gia chủ Ugga, người Vesàli, từ chỗ ngôi 
đứng dậy và ra đi. Rồi Tý- -kheo â ấy, sau khi ăn xong, 
trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Tý-kheo ấy đem tất cả câu 
chuyện nói với Tôn giả Ugøa người Vesàli thuật lại 
với Thế Tôn. 


CƯ SĨ 194 


14. Lành thay, lành thay! Này Tỷ-kheo, øg1a chủ Ugøa 
người Vesàl nếu có trả lời một cách chơn chánh, có 
thê trả lời như vậy. Này Tỷ-kheo, Ta đã nói gia chủ 
Ugga người Vesàli thành tựu tắm pháp vi diệu chưa 
từng có này. Này Tỷ-kheo, hãy thọ trì rằng gia chủ 
Ugga, người Vesàli, được thành tựu tám pháp vi diệu 
chưa từng có này. 
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28 - 8 vi diệu của cư sĩ chứng Bất lai - 
Kinh HATTHAKA NGƯỜI ÀLAVÌ 1 
— Tăng IH, 579 


HATTHAKA NGƯỜI ÀLA VÌ 1 -7ðng HI, 579 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Àlavì, tại điện Phật 
Aggàlava. Tại đây, Thê Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


2. -Này các Tỷ-kheo, Hatthaka, người xứ Àlawì 
thành tựu bảy pháp vì điệu chưa từng có. Các Thây 
hãy thọ trì như vậy. 


3. Thế nào là bảy? 


— Có lòng tin, là Hatthaka, người xứ Àlavì. 

— Có giới, là Hatthaka người xứ Àlavì. 

— Có lòng xấu hồ, là Hatthaka người xứ Àlayì. 
— Có lòng sợ hãu, là Hatthaka người xứ Àlavì. 
— Nghe. nhiêu, là Hatthaka người xứ Àlayì. 

— Có bó thí, là Hatthaka người xứ Àlayì. 

— Có trí tuệ, là Hatthaka người xứ Àlavì. 


Thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này, này 
các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ Àlavì. Hãy thọ trì 
như vậy. Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, 
bậc Thiên Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh xá. 
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4. Rồi một Tỷ-kheo đắp y vào buồi sáng, cầm bát y, 
đi đên trú xá của gia chủ Hatthaka người Alavì. 


Sau khi đến, liền ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Rồi gia chủ Hatthaka người Àlavì, đi đến Tỷ-kheo 
ây, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ-kheo ấy rồi ngồi xuống 
một bên. Tỷ-kheo ây nói với Hatthaka, người xứ 
Àlavì, đang ngôi xuông một bên: 


- Thưa Hiền giả, Thế Tôn đã nói Hiền giả thành tựu 
bảy pháp vi diệu chưa từng có. Thế nào là bảy? " Có 
lòng tin, này các Tỷ-kheo là Hatthaka, người xứ 
Àlavì ... có giữ giới ... có lòng xâu hồ ... có lòng sợ 
hãi ... nghe nhiều ... có bố thí ... có trí tuệ, này các 
Tý-kheo, là Hatthaka, người xứ Àlavì ". Thưa Hiền 
giả, Hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng 
có này như Thế Tôn đã nói. 


- Thưa Tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận 
áo trăng? 


..--.-.... 


- Lành thay, ở đây không có người gia chủ bận áo 
trăng. 
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5. Rồi Tỷ-kheo ây, sau khi nhận đô ăn khất thực tại 
trú xứ của Hatthaka, người xứ Àlavì, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi ăn xong, 
trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buôồi sáng đắp y, cầm 
y bát đi đến trú xứ của Hatthaka, người Àlavì; sau 
khi đến, con ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, Bạch 
Thế Tôn, rồi con nói Mã Hatthaka, người xứ Àlavì 
đang ngôi một bên: - "- Thưa Hiền giả, Thế Tôn đã 
nói Hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng 
có. Thế nào là bảy? "Có lòng tin, này các Tý-kheo là 
Hatthaka, người xứ Àlavì ... có giữ giới ... có lòng 
xấu hồ ... có lòng sợ hãi ... nghe nhiều ... có bố thí 

.. CÓ trí tuệ, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka, người xứ 
Àlavì ". Hiển giả thành tựu bảy pháp này, thưa Hiền 
giả, như Thế Tôn đã nói! ". Khi nghe nói như vậy, 
bạch Thế Tôn, Hatthaka người xứ Àlavì nói với con: 


- "Thưa Tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận 
áo trăng? " 


- Thưa Hiên giả, ở đây không có người gia chủ bận 
áo trăng. 
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- Lành thay, ở đây không có người gia chủ bận áo 
trăng. » 


6. - Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Này Tỷ- 
kheo, /hiện nam tử này là íf dục. 


Do vậy, này Tỷ-kheo, hãy thọ trì răng, Hatthaka 
người xứ Alavì, có thành tựu bảy pháp vi diệu chưa 
từng có này, tức là ít dục. 


HATTHAKA NGƯỜI XỨ ÀLAVÌ 2 -7ăng II, 
582 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Àlavì, tại điện Phật 
Agsàlava. Rồi Hatthaka, người xứ Àlavì cùng với 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn, rôi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Hatthaka, người xứ Àlavì, đang ngồi xuống 
một bên: 


2. - Này Hatthaka, hội chúng này thật lớn. Làm sao, 
này Hatthaka, Ông thâu nhiên được hội chúng này? 


- Bạch Thế Tôn, có bốn nhiếp pháp này được Thế 


Tôn thuyết giảng. Con thâu nhiếp hội chúng này với 
những nhiệp pháp ây. 
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-_ Bạch Thế Tôn, khi con biết rằng: “Người này cần 
phải thâu nhiếp nhờ có bố thí", thời con thâu 
nhiếp người ây với bồ thí. 

- Khi con biết rằng: "Người này cần phải thâu 
nhiếp nhờ đi ngữ", thời con thâu nhiếp người ấy 
VỚI ái ngữ. 

- Khi con biết rằng: "Người này cần phải thâu 
nhiếp nhờ lợi hành ', thời con thâu nhiếp người ấy 
với lợi hành. 

- Khi con biết rằng: "Người này cần phải thâu 
nhiếp nhờ đồng sự ", thời con thâu nhiếp người ấy 
với đồng sự. 


Vả lại, bạch Thể Tôn, trong gia đình con có tài sản, 
họ nghỉ răng như vậy không thê được nghe như là 
mỘt người bản cùng. 


3. - Lành thay, lành thay, này Hatthakal Đây là 
nguyên lý đê thâu nhiêp đại chúng! 


e Này Hatthaka, những ai trong quá khứ đã thâu 
nhiếp đại chúng, tất cả đều thâu nhiếp đại chúng 
với bốn nhiếp pháp này. 

e Này Hatthaka, những aI trong tương lai sẽ thâu 
nhiếp đại chúng, tất cả sẽ thâu nhiếp đại chúng với 
bốn nhiếp pháp này. 
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e_ Này Hatthaka, những ai trong hiện tại thâu nhiếp 
đại chúng, tât cả họ đêu thâu nhiệp đại chúng với 
bôn nhiêp pháp này. 


4. Rồi Hatthaka, người xứ Àlavì, được Thế Tôn với 
pháp thoại, giảng dạy, khích lệ, làm cho phân khởi, 
làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. Thế Tôn, 
sau khi Hatthaka, người xứ Àlavì ra đi không bao 
lầu, bèn gọi các Tỷ-kheo: 


6. Thế nào là tám pháp? 


-_ Có lòng tin, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_ Có giữ giới, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_ Có lòng xấu hồ, là Hatthaka người xứ Àlavì; 
-_ Có lòng sợ hãi, là Hatthaka người xứ Àlavì; 
-_ Nghe nhiêu, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_ Có bồ thí, là Hatthaka người xứ Àlav; 

-_ Có trí tuệ, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_ Íf dục, là Hatthaka người xứ Àlavì! 
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Này các Tỷ-kheo, hãy thọ trì răng Hatthaka, người 
xứ Alavì có thành tựu tám vi diệu pháp chưa từng có 
này. 
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29 -9 vi diệu của nữ cư sĩ chứng Bắt lai - 
Kinh MẸ CỦA NANDA - Tăng II, 
361 


MẸ CỦA NANDA -7ð»ng HIL, 361 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Tôn giả Sànputa và Tôn giả 
Mahàmogsallàna đang du hành ở Dakkhinàgrri, 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, nữ cư sĩ 
Velukantakì, mẹ của Nanda thức dậy trước khi mặt 
trời mọc, và đọc lớn tiếng bài "Pàràyana”" (Con 
đường đưa đến bờ bên kia). 


Lúc bấy giờ, Đại vương Vessavana (Tỳ-sa-môn) 
đang đi từ phương Bắc đến phương Nam vì một vài 
công việc. Đại vương Vessavana nghe ⁄#⁄ c# sĩ 
Velukanfak, mẹ của Nanda, sau khi lớn tiếng đọc 
xong bài Pàràyana, liền đứng lại, chờ đợi cho bài 
được đọc xong. Và nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, sau khi 
lớn tiếng đọc xong bài Pàràyana, liền im lặng. Rồi 
Đại vương Vessavana biết được nữ cư sĩ, mẹ của 
Nanda đã đọc xong bài kệ, liền hết sức hoan hỷ và 
nói: 


- Lành thay, này Chị! Lành thay, này Chị! 
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- Ngài là ai, hởi vị có bộ mặt hiển ? 
- Này Chị, ta là anh của Chị, Đại vương Vessavanal 


- Lành thay, hởi vị có bộ mặt hiền! Hãy lấy pháp môn 
được tôi nói đên hôm qua, làm quà tặng đón khách 
cho Ngài. 


- Lành thay, này Chị! Phải, pháp môn này hãy là quà 
tặng đón khách của tôi! Ngày mai, chúng Tỷ-kheo, 
với Sàriputta và Moggallàna là các vị cầm đầu, sẽ 
đến Velukantaka, nhưng chưa ăn sáng. Sau khi Chị 
mời chúng Tý-kheo dùng xong, hãy tuyên bố chính 
ta đã cúng dường. 


2. Rồi cư sĩ, mẹ của Nanda, sau khi đêm ây đã mãn, 
liền cho sửa soạn tại nhà của mình các món ăn 
thượng vị loại cứng và loại mềm. Rồi chúng Tăng, 
với Sàriputta và Moggallàna là vị cầm đầu đi đến 
Velukantaka nhưng chưa ăn sáng. Rồi nữ cư sĩ, mẹ 
của Nanda bảo một người ởđi, nói rằng: 

- Này Bạn, hãy đi đến khu vườn và báo thời giờ cho 
chúng Tỷ-kheo: "Đã đến giờ, thưa các Tôn giả! Tại 


nhà của mẹ Nanda, các món ăn đã được sửa soạn”. 


- Thưa vâng, thưa nữ cư sĩ. 
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Người ấy vâng đáp nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, đi đến 
khu vườn và báo thời giờ cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đã đên giờ, thưa các Tôn giả! Tại nhà của mẹ 
Nanda, các món ăn đã được sửa soạn. 


Rồi chúng Tỷ-kheo, với Sàriputta mà 
Mahàmogsallàna là vị cầm đầu, vào buôi sáng đắp 
V, cầm bát, đi đến trú xứ của nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, 
sau khi đến, ngồi xuống trên các chỗ đã soạn sẵn. Rồi 
nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, mời chúng Tỷ-kheo với 
Sàriputta và Moggallàna là vị cầm đầu, với các món 
ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, và làm chúng 
Tỷ-kheo được thỏa mãn. Rồi nữ cư sĩ, mẹ của Nanda 
thây Tôn giả Sàriputta ăn đã xong, tay đã rút lui khỏi 
bình bát, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Sàriputta 
nói với cư sĩ, mẹ của Nanda đang ngôi một bên: 


- Này Mẹ của Nanda, ai bảo cho Bà biết chúng Tỷ- 
kheo sẽ đi tới nhà ? 

- Ở đây, thưa Tôn giả, con thức dậy trước khi trời 
sáng, đọc lớn tiếng bài kệ Pàràyana rỗi im lặng. Rồi 
thưa Tôn giả, Đại vương Vessavana sau khi biết 
được con đã đọc xong, liền hết sức hoan hỷ và nói: 


- "Lành thay, này Chị! Lành thay, này Chị!" 
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- "Ngài là aI, hởi vị có bộ mặt hiên?” 


"Này Chị, ta là anh của Chị, Đại vương 
Vessavanaf" 


- "Lành thay, hởi vị có bộ mặt hiền! Hãy lấy pháp 
môn được tôi nói đên hôm qua, làm quà tặng đón 
khách cho Ngài.” 


- "Lành thay, này Chị! Phải, pháp môn này hãy là 
quà tặng đón khách của tôi! Ngày mai, chúng Tỷ- 
kheo, với Sàriputta và Moggallàna là các vị cầm đầu, 
sẽ đến Velukantaka, nhưng chưa ăn sáng. Sau khi 
Chị mời chúng Tỷ-kheo dùng xong, hãy tuyên bố 
chính ta đã cúng dường.” 


Thưa Tôn giả, mong răng mọi công đức của Đuôi 
cung dường này sẽ đem lại an lạc cho đại vương 
Vessavana! 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đôi với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, 
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Nanda, đứa con độc nhất của con, khả ái, khả ý, vì 
một lý do gì đó, bị các vua dùng sức mạnh bắt giữ và 
đoạn mạng sống. Thưa Tôn giả, trong khi đứa trẻ bị 
bắt giữ hay đang bị bắt giữ, khi bị trói hay đang bị 
trói, khi bị giết hay đang bị giết, con rõ biết tâm của 
con không có đổi khác, 


4. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, 
người chồng của con, khi mạng chung, sanh vào 
sanh loại Dạ-xoa, và Vị ấy hiện lên trước mặt con, 
với một tự ngã như lúc trước. Nhưng thưa Tôn giả, 
con rõ biết, không vì nhân duyên ấy, lâm của con có 
đổi khác. 


5. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! Người có thê làm cho tâm khởi 
thanh tịnh như vậy. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác. Thưa Tôn giả, &/¡ cò là 
thiếu nữ, được đưa đến cho chồng con, con rõ biết 
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con không có một tâm vi phạm đổi với chông con, 
huồng nữa là về thân! 


6. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! Bà có thê cho tâm khởi thanh 
tịnh như vậy. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Thưa Tôn giả, £/¡ co f 
chấp nhận là một nữ cư sĩ, con rõ biết con chưa từng 
vi phạm một học pháp nào. 


7. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, ø›éu 
con muốn, con có thể ly dục, ly pháp bất thiện, chứng 
đạt và an trú sơ Thiên, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, không tâm không tứ. 


Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, con chứng đạt và an trú 
Thiên thứ hai, một trạng thái hý lạc do định sanh, 
không tâm không tư, nội tỉnh nhát tâm. 
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Ly hỷ, con trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, con 
chứng đạt và an trú Thiên thứ ba. 


Đoạn lạc và đoạn khổ, chấm dứt các hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, con chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, 
không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Š. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như 
vậy, sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một 
sự kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, 
năm hạ phân kiết sử được Thể Tôn thuyết giảng, con 
thấy rõ không còn pháp nào ở nơi con chưa được 
đoạn tận. 


9. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! 


Rồi Tôn giả Sàriputta, sau khi với một pháp thoại, 
nói lên cho nữ cư sĩ mẹ của Nanda, khích lệ làm cho 
phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy 
TÔi ra đi. 
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30 - Bệnh - Cư sĩ có trí bị bệnh cần được 
cư sĩ có trí khác giáo giới thế nào - 
Kinh Bị Bệnh — Tương V, 593 


Bị Bệnh — 7zơng V, 593 


1) Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng họ Thích, 
tại Kaplilavatthu, khu vườn các cây bàng. 


2) Lúc bây ĐIỜ, nhiều Tỷ-kheo đang làm y cho Thế 
Tôn, nghĩ răng khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng 
sẽ đi du hành. 


3) Họ Thích Mahànàma được nghe: "Nhiều Tỷ-kheo 
đang làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng: "Khi y làm 
xong, Thê Tôn sau ba tháng sẽ đi du hành"". Rồi họ 
Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, 
họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


4) -- Bạch Thế Tôn, con được nghe nhiều Tỷ-kheo 
đang làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng: "Sau khi y 
làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ ra đi du hành" 
Chúng con chưa được tự thân nghe từ Thế Tôn, tự 
thân lãnh thọ từ Thế Tôn điều này. 
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Bạch Thể Tôn, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị 
trọng bệnh, cân phải được một cư sĩ có trí giáo giới 
như thê nào? 


5) -- Này Mahànàma, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh, cân phải được an ủi với bôn pháp 
an ủi như sau (assàsaniya dhamma): 


: "Đây là bậc Ủng 


Cung, Chánh Biển Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng SĨ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn ”. 


"Pháp do Thể Tôn khéo 
thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, 
đến đề mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu ". 


“Diệu hạnh 
là chúng đệ tử của Thể Tôn. Trực hạnh là chúng 
đệ tử của Thể Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử 
của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của 
Thể Tôn. Tức là bồn đôi tám chúng. Chúng đệ tử 
của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, 
đảng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước 
điền vô thượng ở đời". 
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không bị phá hoại, 


không bị đâm căt, không bị nhiễm ô, không bị uể 
nhiễm, đem lại giải thoái, được người trí tán thản, 
không bị cháp thủ, đưa đên Thiên định. 


6) Một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, 
này Mahànàma, phải được một cư sĩ có trí giáo g1ới 
với bôn pháp an ủi này. Cân phải nói như vậy. 


7) Tôn giả ấy có lòng thương nhớ cha mẹ. Nếu vị ấy 
nói: “Tôi còn có lòng thương nhớ cha mẹ”, thời 
nên nói với vị ấy như sau: "Thưa Tôn giả, Tôn giả 
thế nào cũng phải chết. Dầu Tôn giả có lòng thương 
nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ chết. Dầu Tôn giả 
không có lòng thương nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ 
chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả s4 từ bỏ lòng thương 
nhớ đổi với cha mẹ của Tôn giả". 


8) Nếu vị ấy nói như sau: "Lòng thương nhớ của tôi 
đối với cha mẹ, lòng thương nhớ ấy đã được đoạn 
tận", vị ấy cân phải được nói như sau: "Tôn giả Có 
lòng thương nhớ vợ con hay j46, li Nếu Vị ấy 
nói: "Tôi có lòng thương nhớ vợ con", thời vị ấy cần 
phải được nói như sau: "Tôn giả thể nào cũng chết. 
Dấu Tôn giả có lòng thương nhớ vợ con, Tôn giả 
cũng sẽ chết. Dâu Tôn giả không có lòng thương nhớ 
vợ con, Tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả 
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hãy từ bỏ lòng thương nhớ đối với vợ con của Tôn 
giả”. "„”r 

9) Nếu vị ấy nói như sau: "Lòng thương nhớ của tôi 
đối với vợ con, lòng thương nhớ ấy đã được đoạn 
tận", vị ấy cần phải được nói như sau: "Tôn giả có 
lòng thương tiếc năm dục công đức của loài Người 
không 2” Nếu vị ấy nói như sau: "Tôi có lòng thương 
nhớ năm dục công đực của loài Người”, vị ây cân 
phải được nói như sau: "Các Thiên dục đối với nhân 
dục, còn hấp dân hơn, còn thù diệu hơn. Vậy tốt hơn 
Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi các nhân dục, và hướng 
tâm đến Tứ đại thiên vương thiên ". 


10) Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ nhân 
dục và hướng đến Tứ đại thiên vương thiên", vị ấy 
cần được nói như sau: "Chư Thiên ở cỗi Ba mươi 
ba còn hấp dẫn hơn, còn thù diệu hơn Tử đại thiên 
vương thiên. Tốt hơn Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi Tứ 
đại thiên vương thiên và hướng tâm đến chư Thiên ở 
cối trời Ba mươi ba”. 


11-16) Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ Tứ 
đại thiên vương thiên và hướng đến chư Thiên ở cối 
trời Ba mươi ba", vị ấy cần được nói như sau: "Chu 
Thiên Yarmad, chự Thiên Tusità, chư Thiên Hóa lạc 
thiên, chư Thiên Tha hóa tự tại thiên còn hấp dẫn 
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hơn, còn thù điệu hơn chư Thiên ở cối trời Ba mươi 
ba... ”. 


17)... "Chư Thiên ở Phạm thế còn hấp dẫn hơn, còn 
thù điệu hơn chư Thiên ở Tha hóa tự tại thiến. 


18) Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ chư 
Thiên Tha hóa tự tại thiên và hướng tâm về chư 
Thiên ở Phạm thế", thời vị ấy cần phải được nói nhự 
sau: "Này Tôn giả, Phạm thiên giới là vô thưởng, 
không thường hằng, bị thân kiến giới hạn. Tốt hơn là 
Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi Phạm thế và hướng tâm 
đến đoạn diệt thân kiến (Sakkàya) ". 


19) Nếu vị ấy nói như sau: “7n tôi đã từ bó Phạm 
thế và hướng đến đoạn diệt thân kiễn ", vị cư sĩ nói 
như vậy, này Mahàndama, và với Tỷ-kheo có tâm 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, Ta nói rằng không có 
gì sai biệt, tức là về phương diện giải thoát. 
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31 - Bệnh - Làm an tâm người bệnh bằng 
4 Dự lưu phần - Kinh Ác Giới hay 
Anathapindika 1 — Tương V, 556 


Ác Giới hay Anàthapindika 1 — Tương V, 556 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Lúc bẫy giờ, gia chủ Anàthapindika đang bị bệnh, 
đau đớn, bị trọng bệnh. 


3) Rồi gia chủ Anàthapindika bảo một người: 


-- Hãy đến, này Bạn. Hãy đi đến Tôn giả KXY/)4721711/2D 
sau khi đến nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Tôn 
giả Sàripuffa và thưa: "Gia chủ Andthapindika, thưa 
Tôn giả, bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, củi đầu 
đảnh lễ chân Tôn giả Sàriputta"; và thưa: "Lành 
thay, thưa Tôn giả, nêu Tôn giả Sàriputa đi đến trú 
xứ của gia chủ Anàthapindika vì lòng từ mẫn!" 


-- Thưa vâng, Ga chủ. 
Người ấy, vâng đáp gia chủ Anàthapindika, đi đến 


Tôn giả Sảriputta; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Sàảriputta rồi ngồi xuống một bên. 
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4) Ngồi một bên, người ấy thưa với Tôn giả 
SàrIpuftta: 


-- Gia chủ AnàthapIndika, thưa Tôn giả, bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả 
Sàriputta, gia chủ thưa: "Lành thay, thưa Tôn giả, 
nếu Tôn giả Sàriputta đi đến trú xứ của gia chủ 
Ị"”" 


Anàthapindika vì lòng từ mẫn! 


Tôn giả SàrIputfa im lặng nhận lời. 


5) 
g, đi đến 
trú xứ của gia chủ Anàthapindika; sau khi đến, ngồi 
xuống chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Tôn giả 
SàrIputfa nói với gia chủ AnàthapIndika: 


-- Này Gia chủ, Gia chủ có kham nhân nổi không? 
Gia chủ có chịu đựng nổi không? Có phải khổ thọ 
giảm thiểu, không có tăng trưởng? Có phải có dấu 
hiệu giảm thiểu, không có tăng trưởng? 

-- Thưa Tôn giả, con không thể kham nhẫn. Con 
không thê chịu đựng. Kịch liệt là khô thọ nơi con. 
Chúng tăng trưởng, không có giảm thiểu. Có dấu 
hiệu chúng tăng trưởng, không giảm thiểu. 
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"Đây là bậc Ủng Cúng, Chánh 
Biển Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thể Tôn". Nêu Gia chủ fự thấy lòng tịnh 


tín bát động của Gia chủ đối với đức Phật, thời lập 
tức các cảm thọ của G1a chủ được an tịnh. 


7) Vì răng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành 
tựu lòng bát tín đôi với Pháp, nên sau khi thân hoại 
mạng chung, bị sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, địa 


: "Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết 
thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến đề mà thấy, 
có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình 
giác hiểu". Nêu Gia chủ fự mình thấy lòng tịnh tín 
bất động đối với Pháp, thời lập tức các cảm thọ của 
Gia chủ được an tịnh. 


8) Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành 
tựu lòng bát tín đổi với chúng Tăng, nên sau khi thân 
hoại mạng chung, bị sanh vào ác sanh, ác thu, đọa 
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xứ, địa ngục. 


- “Diệu hạnh là 
chúng đệ tử của Thể Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử 
của Thể Tôn. Ủng lý hạnh là chúng đệ tử của Thể 
Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. 
Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn 
là đảng cung kính, đảng cúng dường, đảng tôn trọng, 
đáng được chấp tay, là phước điên vô thượng ở đời". 
Nếu Gia chủ tự mình thấy lòng tịnh tín bất động đối 
với chúng Tăng, thời lập tức các cảm thọ của Gia chủ 
được an tịnh. 


9) Vì răng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành 
tựu ác giới, nên sau khi thán hoại mạng chung, bị 
sanh vào... địa ngục. 


Nếu Gia chủ tự 
thây các giới được các bậc Thánh ái kính ây, thời lập 
tức các cảm thọ của Gia chủ được an tịnh. 


10) Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành 
tựu tà kiên như vậy, nên sau khi thân hoại mạng 
chung, bị sanh vào... địa ngục. 


Nếu Gia chủ tự mình thấy chánh kiến của Gia chủ. 
thời lập tức các cảm thọ của Gia chủ được an tịnh. 
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11-19) Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, 
thành tựu tà tứ đu... tà ngữ... tà nghiệp... tà mụng... 
tà tỉnh tấn... tà niệm... tà định... tà trí... tà giải thoát 
như vậy, nên sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh 
vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Nếu Gia chủ tự mình thấy chánh tư 
duy... chánh ngữ... chánh nghiệp... chánh mạng... 


chánh tinh tấn... chánh niệm... chánh định... chánh 
trí... chánh giải thoát của Gia chủ, thời lập tức các 
cảm tho của Gia chủ được an tỉnh. 


20) 


21) Rồi gia chủ Anàthapindika mời Tôn giả Sàriputta 
và Tôn giả Ananda dùng bữa ăn (từ nơi nôi nâu cơm 
của mình). 


22) Sau khi Tôn giả SàrIputta ăn xong, tay đã rời khỏi 


bát, gia chủ Anàthapindika đi đến Tôn giả Sàriputta; 
sau khi đên, lây một ghê thâp và ngôi xuông một bên. 
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23) Tôn giả Sàriputta tán thán gia chủ Anàthapindika 
với những lời kệ này: 


Ai tn (tưởng Như Lai, 
Bắt động khéo an lập. 
Ai có giới thiện lành, 
Được bác Thánh đi kính. 
Ai tin tưởng chúng Tăng, 
SỞ kiến được chánh trục, 


Người ấy gọi "Không nghèo ”, 
Đời sống không IUIỐng phí. 
Do vậy, bác Hiển mình 
Cần tu tập tín giới, 
lhấy rõ được Chánh pháp, 
Không quên lời Phát dạy. 

24) Rồi Tôn giả Sàriputta, sau khi nói lời hoan hỷ tán 

thán với các lời kệ nảy, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra 

đ1. 

25) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 

đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 


nói với Tôn giả Ananda đang ngôi một bên: 


26) -- Này Ananda, Ông đi đâu để nghỉ trưa ? 
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-- Bạch Thế Tôn, gia chủ Anàthapindika đã được 
Tôn giả Sàriputta giáo giới với lời giáo giới như thê 
này, thê này... 

-- Hiền minh, này Ananda, là Sàriputta! Đại tuệ, này 


Ananda, là Sàriputta! Vị ấy có thê chia chẻ bốn Dự 
lưu phần thành mười tướng. 


Ác Giới hay Anàthapindika 2 — 7ơng V, 561 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Lúc bây giờ, gia chủ Anàthapindika bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh. 

3-5)... (giỗng như kinh trước, chỉ khác, đây là Tôn 
giả Ananda chứ không phải Tôn giả SàrIputta, và 
Tôn giả Ananda đi chỉ có một mình, cho đến... có 
dấu hiệu tăng trưởng, không có giảm thiêu). 


6) -- Này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu bồn 
pháp nên run sợ, hoảng hót, sợ hãi về cái chết, vê 
đời sau. 


7) Thế nảo là bốn? 
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Ở đây, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành 
. KhI vị ây tự thây 
lòng bất tín của mình đối với Phật, vị ây run sợ, 
hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau. 


Lại nữa, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu 
. Khi vị ấy 
tự thây lòng bất tín của mình đối với Pháp; vị 
ây run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời 
sau. 


Lại nữa, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu 
. Khi 
vị ấy tự thây lòng bất tín của mình đối VỚI 
chúng Tăng; vị ây run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về 
cái chết, về đời sau. 


Lại nữa, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu 

- Khi vị ây tự thấy sự thành 
tựu ác giới của mình: vị ấy run sợ, hoảng hốt, 
sợ hãi về cái chết, về đời sau. 


Do thành tựu bốn pháp này, này Gia chủ, kẻ vô văn 
phàm phu run sợ, hoảng hôt, sợ hãi vê cái chêt, về 
đời sau. 


8) Do thành tựu bốn pháp, này Gia chủ, vị Đa văn 


Thánh đệ tử không có run sợ, không có hoảng hồi, 
không có sợ hãi về cải chết, về đời sau. 
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Thế nào là bốn? 


- Ở đây, này Gia chủ, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thành tựu tịnh tín bất động đối với Phật: "Đây 
là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn". Khi /ự thấy lòng tịnh tín bất động 
của mình đối với Phật, vị ấy không run sợ, 
không hoảng hối, không sợ hãi về cái chết, về 
đời sau. 

-_ Lại nữa, này Gia chủ, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Pháp: 
"Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực 
hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, 
có khả năng hướng thượng, được người trÍ tự 
mình giác hiểu". Khi tự thấy lòng tịnh tín bất 
động của mình đối với Pháp, vị ấy không run 
sợ, không hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, 
về đời sau. 

-_ Lại nữa, này Gia chủ, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: 
“Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh 
là chúng đệ tử của Thể Tôn. Chơn chánh hạnh 
là chúng đệ tử của Thể Tôn. Tức là bốn đôi tám 


CƯ SĨ D0 


chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung 
kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng 
được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 

Khi tự thấy lòng tịnh tín bất động của mình đổi 
với chúng Tăng, vị ấy không run sợ, không 
hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, về đời sau. 


-_ Lại nữa, này Gia chủ, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính, 
không bị phá hoại, không bị đầm cắt, không bị 
nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, 
được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa 
đến Thiền định. K7¡ / thấy sự thành tựu các 
giới được các bậc Thánh di kính của mình, vị 
ấy không run sợ, không hoảng hối, không sợ 
hãi về cái chết, về đời sau. 


Thành tựu bốn pháp này, này Gia chủ, bậc Đa văn 
Thánh đệ tử không có run sợ, không có hoảng hót, 
không sợ hãi về cái chết, về đời sau. 


"Đây là bậc Ứng Cúng... Phật, Thế Tôn 
đôi với Pháp... đôi với chúng Tăng... thưa Tôn giả, 
phàm có những học giới hòa kính (sàm1c!) tại gia do 


Thế Tôn thuyết giảng, 
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10) -- Lợi đắc thay cho Gia chủ, này Gia chủ! Khéo 
lợi đắc thay cho Gia chủ, này Gia chủ! Gia chủ đã 
tuyên bô vê Dự lưu quả rôi. 


Hận Thù hay Anàthapindika 3 — Tương V, 564 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Rồi gia chủ Anảthapindika đi đến Thể Tôn; sau 
khi đên, đảnh lê Thê Tôn tôi ngôi xuông một bên. 


một bên: 


3) -- Khi nào vị Thánh đệ tứ, này Gia chủ, làm cho 
tịnh chỉ năm sự sợ hãi, hận thù (pancabhaydn)), 
thành tựu bốn Dự lưu phân, và nhờ trí tuệ, Thánh 
lý (nàya) được khéo thấy, được khéo thông đạt, nếu 
vị ấy muôn, sẽ tự mình tuyên bố về mình như sau: 

"Ta đã đoạn tận địa ngục; ta đã đoạn tận các loài 
bàng sanh; ta đã đoạn tận cõi ngạ quỷ; ta là bậc Dự 
lưu, không còn thối đọa, quyết chắc chứng quả giác 


“0i J4 


ngộ”. 


Thể nào là năm sự sợ hãi, hận thù được tịnh chỉ? 


4) Sự sợ hãi, hận thù, này Gia chủ, ngay trong hiện 
tại khởi lên cho người sát sanh. Do duyên sát sanh, 
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sự sợ, hãi, hận thù khởi lên ở đời sau, sự khô ưu do 


tâm người ây cảm thọ. 


... khởi lên cho người lấy của không cho... 
... KhỞi lên cho người tà hạnh trong các dục... 


... KHỞI lên cho người nói láo... 


Lộ 


khởi lên cho người say đăm rượu men, rượu nâu. Do 
duyên say đắm rượu men, rượu nâu, sự sợ hãi, hận 


thọ. 

Năm sự sợ hãi, hận thù này được tịnh chỉ. 

5) Với bốn Dự lưu phần nào, vị ấy được thành tựu? 

Ở đây, này Gia chủ, 

- _ Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với 
đức Phật: "Đây là bậc Ung Cúng, Chánh Biên 
Trị, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, 


Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thê Tôn". 
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-_ Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 
"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiều". 

-_ Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 
Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung 
kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được 
chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 

- VỊ ây thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 
kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, 
được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa 
đến Thiên định. 


Bốn Dự lưu phần này được thành tựu. 


6) Thánh lý nào được vị ấy khéo thấy với trí tuệ, 
khéo thông đạt? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử khéo như lý tác 
ý lý duyên khởi: 
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¬ Do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cải này sanh 
khởi, cái kia sanh khởi. Do cái này không có mặt, 
cải kia không có mặt. Do cái này diệt, cải kia diỆt. 

-_ Tực là vô mình duyên hành, hành duyên thức, thức 
duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sảu xứ 
duyên xúc, xuc duyên thọ, thọ duyên di, ái duyên 
thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên 
lão tử. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ 
uẩn này. 

¬ Do sự l tham, đoạn điệt võ mình không có đự tản, 


nên hành diệt. Do hành diệt, nến thức diệt... nên 
lão tử diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ 
khô uân này váy. 


— m.E.aa.saxxwxna 


7) Khi nào vị Thánh đệ tử, này Gia chủ, được 
này, được 


thời nêu muốn, vị ây có thê tự 
mình tuyên bố về mình như sau: "Ta đã đoạn tận địa 
ngục; ta đã đoạn tận loài bàng sanh; ta đã đoạn tận 
cõi ngạ quỷ; ta đã đoạn tận cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ta 
là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc 
chứng quả giác ngộ”. 
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32 - Bốn phận của cư sĩ - Kinh BỎN 
PHẬN NGƯỜI GIA CHỦ - Tăng L, 
674 


BỒN PHẬN NGƯỜI GIA CHỦ - 7ăng L, 674 


Rồi gia chủ Anảthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên, đảnh lê Thê Tôn, rôi ngôi xuông một bên. Thê 
Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngôi một 
bên: 


- Thành tựu bốn pháp, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử 
bước vào con đường thích đáng của người gia chủ, 
con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi 
Trời. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử hộ trì chúng Tỷ- 
kheo: 


VỚI V, 
-_ Hộ trì chúng Tỷ-kheo với 
-_ Hộ trì chúng Tỷ-kheo với 
-_ Hộ trì chúng Tỷ-kheo với 


Thành tựu với bốn pháp này, này Gia chủ, vị Thánh 
đệ tử bước vào con đường thích đáng của người gia 
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chủ, con đường đem lại tiêng tôt, con đường đưa đền 
CÕỐI TTỜI. 


Bác Hiển trí thực hiện, 
Con đường thát xứng đảng, 
Của người làm gia chủ, 

Hộ trì bậc có giới, 

Bác sở hành chơn chánh, 
Hộ trì với y áo, 

Với đồ ăn khát thực, 

Sàng tọa, thuốc trị bệnh, 
Công đực họ tăng trưởng, 
Thường hằng, ngày lần đêm, 
Do làm nghiệp hiển thiện, 
Đi đến cảnh chư Thiên. 
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33 - Các vị cư sĩ trong Kinh Tương ưng 
Bàlamôn — Tương I, 377 


II. Phẩm Cư Sĩ 
Cày Ruộng — 7ơng I, 377 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Magadha, trên 
núi Nam Sơn, tại làng Bà-la-môn tên Ekanàlà. 


2) Lúc bấy giờ là thời gian gieo mạ, và Bà-la-môn 
Kasi Bhàradvàja sắp đặt sẵn sàng khoảng năm trăm 
lưỡi cày. 


3) Rồi Thế Tôn vào buôi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
đên nông trường của Bà-la-môn Kasi BhàradvàJa. 


4) Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Kasi Bhàradvàja đang 
phân phát đô ăn. 

5) Thế Tôn đi đến chỗ phân phát đô ăn, rồi đứng một 
bên. 


6) Bà-la-môn Kasi Bhàradvàja thấy Thê Tôn đang 
đứng một bên đề khát thực, thấy vậy, bèn nói với Thế 
Tôn: 
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- Này Sa-môn, tôi cày và tôi øgIeo mạ; sau khi cày và 
ø1eo mạ, tôi ăn. Này Sa-môn, Ông có cày và ø1eo mạ 


không; sau khi cày và gIeo mạ, Ong ăn? 


7) - Này Bà-la-môn, Ta cũng có cày và øgIeo mạ, sau 


khi cày và g1eo mạ, Ta ăn. 


8) - Nhưng chúng tôi không thấy cái ách, cái cày, cái 
lưỡi cày, cái gậy đâm, hay các con bò đực của Tôn 
giả Gotama. Tuy vậy Tôn giả Gotama lại nói như 
sau: ” Này Bà-la-môn, Ta cũng có cày và gIeo mạ, 


sau khi cày và gI1eo mạ, Ta ăn ”. 


9) Rồi Bà-la-môn Kasi Bhàradvàja nói lên bài kệ với 


Thế Tôn: 


Ông nói là nông phu, 

Ta không thấy Ông cày, 
Người nông phu được hỏi, 
Hãy lên tiếng trả lời, 

Sao chúng tôi biết được, 
Ông thật sự có cày? 


(Thể Tôn): 


10) Lòng tin là hạt giống, 
Khổ hạnh là mưa móc, 
Trí tuệ đối với Ta, 

Là cày và ách mang, 
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Tàm quý là cán cày, 

Ý căn là dây cột, 
Chánh niệm đối với Ta, 
Là lưỡi cày, gậy đâm. 


Thân hành được hộ trì, 
Khẩu hành được hộ trì 
Đổi với các món ăn, 
Bụng Ta dùng vừa phái, 
Ta nhồ lên (tà vạy), 

Với chơn lý sự thật, 
Hoan hỷ trong Niết-bàn 
Là giải thoát của Ta. 
Tỉnh tấn đối với Ta, 

Là khả năng mang ách, 
Đưa Ta tiễn dân đến, 
An ổn khỏi ách nạn, 

Đi đến, không trở lui, 
Chỗ Ta đi, không sâu. 
Như vậy, cày ruộng này, 
Đưa đến quả bắt tử, 
San khi cày cày này, 
Mọi đau khổ được thoát. 


II) Hãy ăn Tôn giả Gotama, Tôn giả Gotama thật là 
người nông phu. Tôn giả Gotama cày, sự cày đưa đên 
quả bât tử. 
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(Thế Tôn): 


l2) Ta không có hưởng thọ, 
Vì tụng hát kệ chú, 

Thưởng pháp không phải vậy, 
Đối VỆ CÓ ÍfTI kiến. 

Chư Phát đã loại bỏ, 

Tụng hát các kệ chú, 

Chơn thật đổi với Pháp, 
Sở hành là như vậy. 

Bác Đại ST vẹn toàn, 

Cung dường phải khác biệt, 
Đoạn tận các lậu hoặc, 

Trạo hối được lắng dịu, 

Với những bác như vậy, 
Cơm nước phải cúng đường. 
Thật chính là phước điên, 
Cho những ai cầu phước. 


Được nghe nói vậy, Bà-lamôn Kasi BhàradvàJa 
bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vảo trong bóng tối cho người 
có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
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được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình 
bày, giải thích. Vậy nay con xin quy y Tôn giả 
Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong 
Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


Udaya — 7ơng L, 381 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 


2) Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, cầm y bát đi đến trú 
xứ của Bà-la-môn Udaya. 


3) Bà-la-môn Udaya lấy cơm đồ đây bình bát của 
Thê Tôn. 


4) Lần thứ hai Thế Tôn vào buôi sáng đắp y, cầm y 
bát đi đên trú xứ của Bà-la-môn Udaya... 


5) Lần thứ ba, Bà-la-môn Udaya lây cơm đồ đây bình 
bát Thế Tôn và nói với Thế Tôn: 


- Tham lam là Sa-môn Gotama, đến đi đến lại nhiêu 
lần! 


(Thế Tôn): 
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Nhiều lần và nhiêu lần, 
Chúng gieo vãi hại giống. 
Nhiều lần và nhiêu lần, 
Trời mưa đi, mưa lại. 


Nhiều lần và nhiêu lần, 
Người nông phu cày THỘNg. 
Nhiêu lần và nhiêu lần, 
Lúa gạo đến quốc độ. 


Nhiều lần và nhiêu lần, 
Hành khát lại xin ăn. 
Nhiều lần và nhiêu lần, 
Thí chủ lại bố thứ. 


Nhiều lán và nhiêu lán, 
Thí chủ sau khi cho, 


Nhiều lần và nhiêu lần, 
Người làm sữa vắt sữa, 
Nhiều lần và nhiêu lần, 
Bò cơn tìm bò mẹ. 


Nhiêu lán và nhiêu lán, 
Mệt sức và lao khó. 
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Nhiều lần và nhiêu lần, 
Lại sanh rồi lại chế. 
Nhiều lần và nhiêu lần, 
Họ mang đến nghĩa địa. 


Họ được đường giải thoái, 
Không đưa đến tái sanh. 
Bác đại trí, đại tuệ, 
Không sanh đi, sanh lại. 


7) Khi được nói vậy, Bà-la-môn Udaya bạch Thế 
Tôn: 


- Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama... Mong Tôn giả 


Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


Devahita — Tương I, 383 
1) Nhân duyên ở SàvatthI. 


2) Lúc bây giờ, Thể Tôn bị bịnh về phong khí và Tôn 
giả Upavàna là thị giả Thê Tôn. 


3) Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Upavàna: 
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- Này Upavàna, Ong có biêt làm sao cho Ta nước 
nóng? 


4) Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Upavàna vâng đáp Thế Tôn, đắp y, cầm y 
bát, đi đên trú xứ của Bà-la-môn Devahita; sau khi 
đên, đứng 1m lặng một bên. 


5) Bà-la-môn Devahita thấy Tôn giả Upavàna đứng 
im lặng một bên, bèn nói lên bài kệ với Tôn giả 
Upavàna: 


Tôn giả đứng Im lặng, 
Trọc đâu, choàng đại y, 
Ông muốn 8ì, cầu gì? 
Ông đến để xin gì? 


(Tôn giả): 


D 
Nếu đây có nước nóng, 

Hãy dâng bác Đại Thánh! 
Xưứng đáng được củng dường, 
Ngài đã được củng đường. 
Xưứng đáng được tôn kính, 
Ngài đã được tôn kính, 

Xứng đáng được cung kính, 
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Ngài đã được cung kính, 
Vì Ngài, tôi muôn được 
Nước nóng đê đem về. 


7) Rồi Bà-la-môn Devahita bảo một người lấy đòn 
gánh gánh nước nóng và một bình đường mật, dâng 
cho Tôn giả Upavàna. 


8) Rồi Tôn giả Upavàna đi đến Thế Tôn, dùng nước 
nóng tám cho Thê Tôn, dùng đường mật pha với 
nước nóng dâng lên Thê Tôn dùng. 


9) Và bệnh phong khí của Thế Tôn được nhẹ bớt. 


10) Rồi Bà-la-môn Devahita đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liền ngồi xuống một bên. 


11) Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Devahita nói 
lên bài kệ với Thế Tôn: 


Chỗ nào người thí chủ, 
Xứng đáng nên bố thí? 
Chồ nào sự bố thí, 

Đưa đến quả báo lớn? 
Củng dường phải thể nào? 
Cung kính phải thể nào? 


CƯ SĨ 240 


(Thể Tôn): 


12) Ai biết được đời trước, 
Thấy Thiên giới, ác thú, 
Đoạn diệt được tái sanh, 
Thắng trí, bậc Mâu-ni. 
Nên bồ thí vị ấy, 

Bồ thí được quả lớn. 

Cung dường phải như vậy, 
Cung kính phải như vậy. 


13) Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Devahita 
bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama!... Mong Tôn 


giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên 
mạng chung, con xIn trọn đời quy ngưỡng! 


Mahàsàla — 7zơng I, 386 (Đại phú giả hay y choàng 
thô) 


L) Nhân duyên ở Sàvatthi. 
2) Rồi một 


,„ đi đên Thê Tôn; sau khi đên, nói lên với 
Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau nói lên 
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những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi 
xuông một bên. 


3) Thế Tôn nói với vị Bà-la-môn đại phú đang ngồi 
xuông một bên: 


- Này Bà-la-môn, sao dáng bộ ông tiêu tụy? Sao ông 
đấp y thô xâu? 


4) - Thưa Tôn giả Gotama, 


5)- Vậy này Bà-la-môn, hãy đọc thuộc bài kệ này, 
và khi nào quân chúng hội họp trong thính đường và 
cả các người con cùng ngồi họp, hãy đọc lên bài kệ: 


Khi chúng sanh, tôi mừng 
Tôi muốn chúng sinh thành. 
Cùng vợ, chúng âm Inưu, 

( Chống tôi và đuổi tôi), 
Chăng khác gì con chó, 
Xua đuổi bầy heo lợn, 

Ác độc và lỗ mãng, 

Chúng gọi tôi: "Cha thân”. 
Chúng thát quỷ Dạ-xoa, 
Đội lốt là con tôi, 

Và chúng trục xuất tôi, 
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Khi tôi đến tuổi già, 
Như ngựa già suy nhược, 
Bị tấn xuất chuông ăn. 
Nay cha già bọn trẻ, 
Phải ăn xin nhà người, 
Thà cho tôi cái gáy, 
Hơn lũ con bất hiểu. 
Với gậy, chận bò đữ, 
Chán được loại chó dữ, 
Chổ tối dò an toàn, 

Chỗ sâu, tìm chân đứng, 
Với sức mạnh chiếc gậy, 
Vấp ngã đứng dậy được. 


6) Bà-la-môn đại phú ây học thuộc lòng bài kệ này 
từ Thế Tôn. Khi quân chúng tụ hội tại thính đường 
và giữa các người con đang ngồi họp, vị ấy đọc lên 
bài kệ: 

Khi chúng sanh, tôi mừng, 

Tôi muốn chúng sinh thành. 

Cùng vợ, Chúng ä Âm IHƯU, 

( Chống tôi và đuổi tôi), 

Chăng khác gì con chó, 

Xua đuổi bầy heo lợn. 


Ác độc và lỗ mãng, 
Chúng gọi tôi: "Cha thân”. 
Chúng thát quỷ Dạ-xoa, 
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Đội lốt là con tôi, 

Và chúng trục xuất tôi, 
Khi tôi đến tuổi già, 

Như ngựa giả, suy nhược, 
Bị tấn xuất chuông ăn. 


Nay cha già bọn trẻ, 
Phải ăn xin nhà người. 
Thà cho tôi cái gáy, 

Hơn lũ con bất hiểu. 

Với gậy, chận bò dữ, 
Chán được loài chó dữ. 
Chổ tối, dò an toàn, 

Chỗ sâu, tìm chân đứng, 
Với sức mạnh chiếc gậy, 
Vấp ngã, đứng dậy được. 


8) Rồi những người con Bà-la-môn đại phú ã 


9) Rồi Bà-la-môn đại phú ây cầm một bộ áo đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời 
chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 


10) Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn đại phú ấy bạch 
Thê Tôn: 
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- Thưa Tôn giả Gotama, chúng con Bà-la-môn, có 
dâng cúng sở phí cho bậc Đạo Sư. Mong Tôn giả 
Gotama châp nhận sở phí cho bậc Đạo Sư của con. 


11) Và Thế Tôn vì lòng từ chấp nhận. 
12) Rồi Bà-la-môn đại phú ấy bạch Thế Tôn: 
- Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama!... Mong Tôn giả 


Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


Mànatthada — 7ương I, 390 
1) Nhân duyên tại SàvatthI. 


2) Lúc bấy giờ, Bà-la-môn tên Mànatthada trú ở 
Sàvatthl. V7 này không cung kính mẹ, không cung 
kính cha, không cung kính Đạo sư, không cung kính 
anh trưởng. 


3) Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp, có đại 
chúng đoanh vây. 


4) Rồi Bà-la-môn Mànatthada suy nghĩ như sau: "Sa- 


môn Gotama nay đang thuyết pháp có đại chúng 
đoanh vây. Vậy ta hãy đi đên Sa-môn Gotama. Nêu 
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Sa-môn Gotama nói chuyện với ta, ta cũng sẽ nói 
chuyện với Sa-môn Gotama. Nếu Sa-môn Gotama 
không nói chuyện với ta, ta cũng sẽ không nói 
chuyện với Sa-môn Œotama". 


5) Rồi Bà-la-môn Mànatthada đi đến Thế Tôn; sau 
khi đên, liên đứng một bên và 1m lặng. 


6) Và Thế Tôn không nói chuyện với Bà-la-môn ấy. 


7) Bà-lamôn Mànatthada suy nghĩ: "Sa-môn 
Gotama này không biệt øì hêt", bèn muôn trở vê. 


8) Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm 
tư của Bà-la-môn Mànatthada, liên nói lên bài kệ với 
Bà-la-môn Mànatthada: 


Hồi này Bà-la-môn, 
Kiêu mạn không có tốt, 
Ở đây không có ai, 
Bà-la-môn nên biễt. 
Ông đến, mục đích gì, 
Hãy nói lên cho biết? 


9) Bà-lamôn Mànatthada suy nghĩ: "Sa-môn 
Gotama biết tâm tư của ta", cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn, lấy miệng hôn chân Thế Tôn, lây tay thoa vuốt 
và nói lên tên của mình: 
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- Tôn giả Gotama, con là Mànatthada. Tôn giả 
Gotama, con là Mànatthada. 


10) Rồi đại chúng ây tâm khởi lên kinh dị vi diệu: " 
Thật là vi diệu, thưa Ngài! Thật là hy hữu, thưa Ngàn! 
Bà-la-môn Mànatthada không bao gIiờ cung kính mẹ, 
không bao giờ cung kính cha, không bao giờ cung 
kính Đạo sư, không bao giờ cung kính anh trưởng, 
nay lại hạ mình tột cùng như vậy trước Sa-môn 
Gotama. " 


11) Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Mànatthada: 


- Thôi vừa rồi Bà-la-môn. Hãy đứng dậy và ngôi lại 
trên ghê của Ông. Lòng tín thành của Ong đôi với Ta 
từ đâu đên? 
12) Rồi Bà-la-môn Mànatthada sau khi ngồi trên ghế 
của mình, nói lên bài kệ với Thê Tôn: 

Đổi ai không nên kiêu? 

Đối ai nên kính trọng? 

Đối ai nên tôn kính 2 

Cung dường ai, tốt lành? 
(Thể Tôn): 


T3) Với mẹ và với cha, 
Với anh nhiêu tuôi hơn, 
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Với thầy là thứ tư, 
Không nên sanh kiêu mạn, 
Nên kính trọng vị ấy, 

Nên tôn kính vị ấy, 

Củng đường họ, tốt lành. 


Các bác A-la-hán, 

Thanh lương, lậu hoặc đoạn, 
Việc nên làm đã làm, 

Hãy nhiếp phục kiêu mạn, 
Bậc Vô thượng tôn ấy, 

Ông thật nên đánh lễ. 


14) Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Mànatthada 
bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotamal... Mong Tôn giả Gotama nhận 
con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng! 


Paccanìka — 7zơng I, 393 


1) Nhân duyên ở SàvatthI. 
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2) Lúc bấy giờ Bà-la-môn tên là Paccanìkasàta ở tại 
SàvatthI. 


3) Rồi Bà-la-môn Paccanikasàta suy nghĩ như sau: 


4) Lúc bây giờ Thế Tôn đang đi kinh hành ngoài trời. 


5) Rồi Ba-la-môn Paccanikasảta đi đến Thể Tôn; sau 
khi đên, nói với Thê Tôn đang đi kinh hành: 


- Này Sa-môn, hãy thuyết pháp. 
(Thế Tôn): 


6) Không thuyết pháp với ông, 
Này PaccanÌka! 

Tâm ông thật ô uế, 

Và đầy những thù hận, 

Làm sao biết tốt đẹp, 

Làm sao nói tốt đẹp! 


Ai nhiếp phục thù hận, 
Nhiếp phục tâm chồng đối, 
Từ bỏ mọi sân tâm, 

Vị ấy biết tốt đẹp, 

Vị ấy nói tốt đẹp. 
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7) Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Paccanìkasàta 
bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... Mong Tôn 


giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


Navakammika — 7ơng I, 394 


L) Một thời Thế Tôn trú ở s1ữa dân chúng Kosala, tại 
một khu rừng. 


2) Lúc bấy giờ Bà-la-môn Navakammika Bhàradvàa 
đang làm công việc tại khu rừng ây. 


3) Bà-la-môn Navakammika thấy Thế Tôn ngồi kiết- 
già dưới gôc cây, lưng thăng và đê niệm trước mặt. 


4) Thây vậy. vị Bà-la-môn suy nghĩ: “Ta /hích làm 
việc về củi gố tại khu rừng này. Còn Sa-môn Gotama 
thời thích làm việc gì?” 


5) Rồi Bà-la-môn Navakammika đi đến Thế Tôn; sau 
khi đên, nói lên bài kệ với Thê Tôn: 


Nay Ông làm việc gì, 
Trong rừng cây sa-la, 
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Khiến Ông sống một mình, 
Vui øì (ng tìm được, 
Tỷ-kheo Gotama 2 


(Thể Tôn): 


6) Ta không phải làm gì, 
Trong khu rừng, (sa-la). 
Với Ta, rễ đã cắt, 

Cả khu rừng rậm rạp, 
Như vậy Ta được thoát, 
Mọi rừng rú chông gai. 
Tâm Ta không bị đám, 
Một mình sống an lạc, 
Đoạn trừ mọi bất mãn, 
Sống thích thú hoan hỷ. 


7) Được nghe nói vậy, Bà-la-môn Navakammika 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotamal... Mong Tôn giả Gotama nhận 


con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng! 


Katthahàra — 71zơng I, 396 
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1) Một thời Thế Tôn sông ở giữa dân chúng Kosala, 
tại một khu rừng. 


2) Lúc bấy giờ, 
đi đến khu 


rừng ây. 


3) Sau khi đến, họ thấy Thế Tôn ngồi kiết-già trong 
khu rừng ấy, lưng thăng và để niệm trước mặt. Thấy 
vậy, họ liền đi đến Bà-lamôn thuộc dòng họ 
BhàradvàJa. 


4) Sau khi đến, họ nói với Bà-la-môn thuộc dòng họ 
BhàradvàJa: 


- Tôn giả có biệt không, tại một khu rừng kia, có vị 
Sa-môn ngôi kiêt-già, lưng thăng và đê niệm trước 
mặt?. 


5) Rồi Bà-la-môn thuộc dòng họ BhàradvàJa cùng 
với các thanh niên ây đi đến khu rừng và thây Thế 
Tôn tại khu rừng ấy, đang, ngôi kiết- -glà, lưng thắng 
và để niệm trước mặt. Thấy vậy họ liền đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, nói lên bài kệ với Thế Tôn: 


Trong khu rừng thâm u, 


Nhiều dễ sợ khủng khiếp, 
Rừng trông không, hoang văng, 
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Ngài vào sâu một mình, 
Thân bát động, kiên trì, 
Đẹp để và uy nghĩ. 


Này Tỷ-kheo, Ngài thiên 
Với tâm tư định tĩnh. 

Ở đây không ca hát, 

Ở đây không nói năng, 
Có độc trong rừng sâu, 
Bác Thánh nhơn an trú, 
Như vậy đối với con, 
Thát kỳ diệu hy hữu. 


Khi Ngài sống một mình, 
Hoan hỷ trong rừng vắng, 
Con nghĩ, Ngài tóc nguyện, 
Đồng sanh làm thân hữu, 
Với bậc Thể giới chủ, 

Tại vô thượng Tam thiên. 
Vậy sao bác Tôn giả, 
Không bỏ rừng hoang vắng, 
Tu khổ hạnh ở đây, 

Để đạt Phạm thiên quả? 


(Thể Tôn): 


6) Phàm có ước vọng gì, 
Hay những ái lạc gì, 
Những gì kẻ phàm phu, 
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Thường chấp trước các giới, 
Các tham ái khởi lên, 

Từ gốc rễ vô mình, 

Tắt cả Ta đoạn tận, 

Trừ cả gốc lần rễ. 


Nay Ta không ước nguyện, 
Không tham ái, chấp trước, 
Đối với tất cả pháp, 

Ta thấy đều thanh tịnh. 

Đạt được Chánh Đẳng Giác, 
Và mục đích tối thượng, 

Ta tu tập Thiên định, 

Vắng lặng, không sợ hãi. 


7) Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn thuộc dòng họ 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu 


thay, Tôn giả Gotama!.. từ nay cho đến mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng! 


Màtaposaka — Tương L, 398 (Nuôi dưỡng mẹ) 


1) Nhân duyên ở Sàvatt(hI. 
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2) Rồi Bà-la-môn Màtaposaka đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, bèn ngồi xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Màtaposaka nói 
với Thê Tôn: 


Thưa Tôn giả 
Gofama, tôi làm như vậy; tôi có làm đụng trách 
nhiệm không ? 


4) Này Bà-la-môn, Ông làm như vậy là làm đúng 
trách nhiệm. Này Bà-la-môn, ai tìm đồ ăn thiết thực 
theo thường pháp; sau khi tìm đồ ăn thiết thực theo 
thường pháp, lại nuôi dưỡng mẹ cha // ñgười ấy 
được nhiễu công đức. 


Người nào theo thường pháp, 
Nuôi dưỡng mẹ và cha, 
Chính do công hạnh này, 
Đối với cha, với mẹ, 

Nhờ vậy, bậc Hiền Thánh, 
Trong đời này tán thán, 

Sau khi chết, được sanh, 
Hưởng an lạc, chư Thiên. 
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5) Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Màtaposaka 
bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu 
thay Tôn giả Gotamal... Mong Tôn giả nhận con làm 
đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời 
quy ngưỡng! 


Bhikkhaka — 7zơng L, 400 

1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 

2) Rồi Bà-la-môn Bhikkhaka đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, bèn ngôi một bên. 

3) Ngôi một bên Bà-la-môn Bhikkhaka bạch Thế 


Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, con là người khất thực và 
Tôn giả cũng là người khát thực. Vậy có sự sai khác 
Øì giữa chúng ta? 


(Thế Tôn): 


4) Không phải ai xin ăn, 
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Ai sống ở đời này, 

Từ bỏ các phước báo, 
Đoạn trừ mọi ác pháp, 
Hành trì theo Phạm hạnh, 
Sống đời sống chánh trí, 
Vị ấy xứng "Tỷ-kheo". 


5) Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Bhikkhaka 
bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... Mong Tôn 
giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


Sangàrava — 71zơng L, 401 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 
2) Lúc bây giờ, Bà-la-môn Sangàrava trú ở Sàvatthi, 
là nhà Tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được 


thanh tịnh, sáng chiều theo hạnh xuống nước (đề tắm 
cho thanh tịnh). 
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3) Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y 
bát, đi vào Sàvatthi để khất thực. Khất thực xong, sau 
bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về Tôn giả đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi 
xuống một bên. 


4) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, Bà-la-môn Sangàrava trú ở 
Sàvatthi, là nhà Tĩnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước 
được thanh tịnh, sáng chiều theo hạnh xuống nước 
để tắm cho thanh tịnh). 


5) Thế Tôn im lặng nhận lời. 


6) Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát đi 
đến trú xứ của Bà-la-môn Sangàrava; sau khi đến, 
ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 

7) Rồi Bà-la-môn Sangàrava đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
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S) Thê Tôn nói với Bà-la-môn Sangàrava đang ngôi 
một bên: 


9) - Thưa đúng vậy, Tôn giả Gotama. 


10) - Này Bà-la-môn, nhằm mục đích lợi ích gì, Ông 
là nhà Tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được 
thanh tịnh, sáng chiêu sống theo hạnh xuống nước 
(để tắm cho thanh tịnh)? 


II) Ở đây, Tôn giả Gotama, ban ngày tôi làm ác 
nghiệp gì, buổi chiêu tôi tắm để gội sạch ác nghiệp 
Ấy; buổi tôi tôi làm ác nghiệp Sỳ buổi sáng hôm sau 
tôi tăm để gội sạch ác nghiệp ấy. Tôn giả Gotama, 
do nhằm mục đích như vậy, tôi là nhà Tịnh thủy hành 
tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiêu tôi 
sống theo hạnh xuống nước (để tắm cho thanh tịnh). 


(Thế Tôn): 


12) Chánh pháp là ao hồ, 
Giới là bến nước tăm, 

Không cấu uễ, trong sạch, 
Được thiện nhơn tân thán, 
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Là chỗ bác có frí, 
Thường tăm, trừ uể tạp, 
Khi tay chân trong sạch, 
Họ qua bở bên kia. 


13) Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Sangàrava 
bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... Mong Tôn 


giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


Khomadusa — 7zơng I, 404 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại thị 
trần của dân chúng Sakka tên là Khomadussa. 


2) Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi 
vào thị trân Khomadussa để khất thực. 


3) Lúc bây giờ các Bà-la-môn gia chủ ở Khomadussa 
đang tụ họp tại hội trường đề giải quyêt một vài vân 
đê và trời đang mưa nhỏ hột. 


4) Rồi Thế Tôn đi đến hội trường ấy. 
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5) Các Bà-la-môn gia chủ ở Khomadussa thây Thế 
Tôn từ xa đi đên. 


6) Thấy vậy, họ bèn nói: 


- Những Sa-môn đâu trọc ấy là ai? Và họ có thê biết 
øì về quy tắc của hội trường? 


7) Rôi Thê Tôn nói lên bài kệ với các Bà-la-môn gia 
chủ ở Khomadussa: 


Không thể có hội trường, 
Nếu không có thiện nhân. 
Không thể có thiện nhân, 
Nếu không nói đúng pháp. 


Những ai đã đoạn trừ, 
Cả tham, sân và ái, 

Nói lên lời đụng pháp, 
Họ mới thật thiện nhân. 


8) Khi được nghe nói vậy, các Bà-la-môn gia chủ ở 
Khomadussa bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc 
hướng, đem ánh sáng vào trong bóng tối để những ai 
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có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình 
bày, giải thích. Chúng con xin quy y Thế Tôn 
Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong 
Tôn giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy 
nĐØưỡng. 


CƯ SĨ 262 


34 - Cách sống của người cư sĩ - Kinh 
DÌGHAJÀNU NGƯỜI KOLIYA - 
Tăng HIL, 661 


DÌGHAJÀNU NGƯỜI KOLIYA -III, 661 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya, 
tại một thị trấn của dân chúng Koliya tên là 
Kakkarapatta. Rồi Koliya tử Dìghajànu (đầu gối đài) 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Koliya tử 
Dìghajànu bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ 
thọ hưởng những dục vọng, sống hệ phược Với vợ 
con, dùng các hương chiên-đàn ở Kàsi, đeo và dùng 
các vòng hoa, hương liệu, phần sáp, thọ lãnh vàng 
và bạc. Bạch Thể Tôn, Thể Tôn hãy thuyết pháp cho 

những người thự chúng c0n, thuyết như thế nào để 
những pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc 
an lạc ngay trong hiện tại, và hạnh phúc an lạc trong 
tương lại. 


2. - Này Byagghapajja (chân cọp), có bốn pháp này 


dựa đên hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tạt cho 
thiện nam tử. 
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3. Thế nào là bốn? 


-_ Đây đủ sự tháo vát. 

-_ Đẩy đủ phòng hộ. 

-. Làm bạn với thiện. 

- Sống thăng băng điều hòa. 


Này Byagghapajja, thể nào là đây đủ sự tháo vát? 


4. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử làm nghề 
gì đề sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi 
bò, hoặc làm người băn cung, hoặc làm việc cho vua, 
hoặc bất cứ nghề gì. trong các nghề Ấy, người ấy 
thiện xảo, không biết mệt, biết suy tư hiểu phương 
tiện vừa đủ đề tự làm và điều khiển người khác làm. 
Này Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ sự tháo vát. 


Và này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ phòng hô? 


5. Ở đây, này Byagghapajja, những tài sản của thiện 
nam tử do tháo vát tinh tân thâu hoạch được, do sức 
mạnh bàn tay cất chứa được, do mô hôi đồ ra đúng 
pháp, vị ấy giữ gìn chúng, phòng hộ và bảo vệ: "Làm 
thế nào các tài sản này của ta không bị vua mang đi, 
không bị trộm cướp mang đi, không bị lửa đốt, không 
bị nước cuốn trôi, không bị các người con thừa tự 
không khả ái cướp đoạt". Này ByagghapaJJa, đầy gọi 
là đầy đủ sự phòng hộ. 
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Và này Byagghapajja, thế nào là làm bạn với thiên ? 


6. Ở đây, này ByagghapaJJa, thiện nam tử sông tại 
làng hay tại thị trấn. Tại đấy có những gia chủ hay 
con người gia chủ, những trẻ được nuôi lớn trong 
giới đức, hay những người lớn tuổi được lớn lên 
trong giới đức, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đây 
đủ bố thí, vị ấy làm quen, nói chuyện, thảo luận. 


Này ByagghapalJa, đầy gọi là làm bạn với thiện. 


Và này Byagshapajja, thế nào là sống thăng bằng, 
điều hòa 2 


7. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sau khi biết 
tài sản nhập, và sau khi biết tài sản xuất, sinh sống 
một cách điều hòa, không quá phung phí, không quá 
bỏn xẻn. Vị ấy suy nghĩ: "Đây là tiền nhập của ta, 
sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy; không phải 
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đây là tiên xuât của ta, sau khi trừ đi tiên nhập, còn 
lại như vậy". 


Vĩ như, này Byagghapdjja, người câm cân "hay đệ tử 
Hgười câm cân, sau khi cảm cân biết răng: “Với 
chừng ấy, cân nặng xuống, hay với chừng ấy, cân 
bồng lên”. Cũng vậy, này Byagghapajja, thiện nam 
tử sau khi biết tài sản nhập, và sau khi biết tài sản 
xuất, sinh sống một cách điêu hòa, không quá phung 
phí, không quá bỏn xẻn. Vị ấy suy nghĩ: "Đây là tiền 
nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy; 
không phải đây là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiên 
nhập, còn lại như vậy”. 


e Này Byagghapajja, nếu thiện nam tử này tiền 
nhập vào ít, nhưng sông nêp sông rộng rãi, hoang 
phí, thời người ta nói vê người ây như sau: 


ày ByagghapaJJa. nếu người thiện nam tử này có 
tiền nhập lớn, nhưng sông nêp sống cơ cực, thời 
người ta sẽ nói về vị ây như sau: 


e Khi nào, này Byagghapajja, thiện nam tử này, 


. Vị ấy suy nghĩ: "Đây là 
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tiễn nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại 
như vậy; không phải đây là tiễn xuất của ta, sau 
khi trừ đi tiễn nháp, còn lại như vậy". Này 
Byagghapajja, đây gọi là nếp sống thăng băng 
điều hòa. 


§. Như vậy, này Byagghapajja, có bốn cửa xuất để 
tiêu phí tàt sản thâu nhập: 


¬_ Đam mề đản bà. 

¬_ Đam mề rượu chè. 

-_ Đam mề cở bạc. 

¬. Bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao du kẻ ác. 


Vi như, này Byagghapajja, một hô nước lớn, có bốn 
cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có 
người đóng lại các cửa nước chảy vào, mở ra các 
cửa nước chảy ra, trời lại không mưa đúng lục, nhự 
vậy, này Byagghapajja, chờ đợi là hỗ nước ấy bị 
giảm thiểu, không có tăng trưởng. Cũng vậy, này 
Byagghapajja, có bốn cửa xuất để tiêu phí tài sản 
được thâu nhập: "Đam mê đàn bà, đam mê rượu chè, 
đam mê cờ bạc; bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao 
du kẻ ác”. 


9. Như vậy, Này Byagghapajja, có bốn cửa vào để 
tài sản được hưng khởi: 
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- Không say đắm đàn bà. 

- Không say đắm rượu chè. 

- Không say đắm cờ bạc. 

-- Bạn bè với thiện, thân hữu với thiện, giao du 
với thiện. 


Ví như, này Byagghapajja, một hỗ nước lớn, có bồn 
cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có 
người đóng lại các cửa nước chảy ra, mở ra các cửa 
nước chảy vào, và trời lại mưa đúng lúc, như vậy, 
này Byagghapdjja, chờ đợi là hồ nước ấy tăng 
trưởng, không có giảm thiểu. Cũng vậy, này 
Byagghapajja, có bốn cửa vảo để tài sản được hưng 
khởi: " Không say đắm đàn bà, không say đắm rượu 
chè, không say đắm cờ bạc; bạn bè với thiện, thân 
hữu với thiện, giao du với thiện ". 


M............. 


10. Có bốn pháp này, này Byagghapajja, đưa đến 
hạnh phúc tương lai, an lạc tương lai cho thiện 
nam tử. 


11. Thế nào là bốn? 


-- Đẩy đủ lòng tin. 
- Đẩy đủ bồ thí 
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-_ Đẩy đủ giới đức. 
-_ Đây đủ trí tuệ. 


Và này Byagghapaljja, thể nào là đây đủ lòng tin? 


12. Ở đây, này Byagghapalja, thiện nam tử có lòng 
in, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế 
Tôn... bậc Nhân Sư, Phật, Thế Tôn ". Này 
Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ lòng in. 


Và này Byagghapaljja, thế nào là đây đủ giới đức? 


13. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử từ bỏ sát 
sanh ... từ bỏ đăm say rượu men, rượu nấu. Này 
Bÿapcli8Bàil a, đây gọi là đây đủ giới đức. 


Và này Byagghapdjja, thế nào là đây đủ bố thí? 
14. Ở đây, này ByagghapaJJa, thiện nam tử sống Ở 
gia đình, với tâm không bị câu uê, xan tham chi phôi, 
bô thí rộng rãi, với bàn tay mở rộng, vui thích từ bỏ, 
săn sàng đê được yêu câu, vui thích chia Xẻ vật bô 
thí. Này ByagghapalJa, đây gọi là đây đủ bô thí. 
Và này Byagghapq]Ja, thể nào là đây đu trí tuệ ? 


15. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử có trí tuệ, 
thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với thánh thể nhập 
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(quyết trạch), chơn chánh chấm dứt khổ đau. Này 
ByagghapalJa, đầy gọi là đây đủ trí tuệ. 


Tháo vát trong công việc 
Không phóng dát, nhanh nhẹn 
Sống đời sống thăng bằng 
Giữ tài sản thâu được 

Có tin, đây đủ giới 

Bồ thí không xan tham 

Rửa sạch đường thượng đạo 
An toàn trong tương lai 
Đây chính là tăm pháp 

Bác tín chủ tìm cầu 

Bác chân thát tuyên bố 

Đưa đến lạc hai đời 

Hạnh phúc cho hiện tại 

Và an lạc tương lai 

Đây trú xứ gia chủ 

Bồ thí tăng công đức. 
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35_ - Cách sống của người cư sĩ - Kinh 
GIÁO THỌ THỊ-CA-LA-VIỆT - 31 
Trường LHI, 529 


KINH GIÁO THỌ THỊ-CA-LA-VIỆT 
(SINGALOVADA SUTTANTA) 
— Bài kinh sô 31 — Trường HH, 529 


Như vậy tôi nghe. 


1. Một thời Thế Tôn sống ở Ràjagaha (Vương Xá 
thành), tại Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivàpa 
(chỗ tìm ăn của loài sóc). Lúc bấy giờ, 

, dậy sớm, ra khỏi thành 
Vương Xá, với áo thâm nƯỚớc, VỚI fỐC thâm nước, 
chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, 
hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Hạ, 
hướng Thượng. 


2. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành 
Vương Xá khất thực. Thế Tôn thấy Singàlaka, gia 
chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo 
thâm nước, với tóc thâm nước, chấp tay đảnh lễ các 
phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng 
Tây, hướng Bắc, hướng Hạ, hướng Thượng. Thấy 
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vậy Ngài nói với Singàlaka, g1a chủ tử: 


- Này Gia chủ tử, vì sao Ngươi dậy sớm, ra khỏi 
thành Vương Xá, với áo thâm ướt, với tóc thấm ướt 
chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông... 
hướng Thượng? 


, buối sáng dậy 
sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với 
tóc thấm ướt, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, 
hướng Đông... hướng Thượng. 


- Này Gia chủ tử, trong luật pháp của bậc Thánh, lễ 
bái sáu phương không phải như vậy. 


- Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của bậc Thánh, thế 
nào là lễ bái sáu phương? Bạch Thế Tôn, trong luật 
pháp của bậc Thánh, đảnh lễ sáu phương phải như 
thế nào? Lành thay! Thế Tôn hãy giảng pháp ấy cho 
conl 


- Này Ga chủ tử, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 
giảng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Singàlaka, gia chủ tử vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn 
giảng như sau: 


3. - Này Gia chủ tử, đối với vị Thánh đệ tử, bốn 
nghiệp phiền não được diệt trừ, không làm ác 
nghiệp theo bốn lý do, không theo sáu nguyên 
nhân để phung phí tài sản. Vị này, do từ bỏ mười 
bốn ác pháp, trở thành vị che chở sáu phương: vị 
này đã thực hành để chiến thắng hai đời, vị này 
đã chiến thăng đời này và đời sau. Sau khi thân 
hoại mạng chung, vị này sanh ở thiện thú, Thiên 
giới. 


Thế nào là bốn nghiệp phiền não đã được diệt 
trừ? Này Gia chủ tử, đó là nghiệp phiền não sát sanh, 
nghiệp phiên não trộm cắp, nghiệp phiền não tà dâm, 
nghiệp phiền não nói láo. Bốn nghiệp phiền não này 
đã được trừ diệt. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 


4. Thiện thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng 
thêm: 


Sát sanh và trộm cấp, 
Nói láo, lấy vợ người, 
Kẻ trí không tán thán, 
Những hạnh nghiệp như vậy. 
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5. Thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý do? 


Này Gia chủ tử, vì vị Thánh đệ tử không tham 
dục, không sân hận, không ngu s1, không sợ hãi, nên 
không làm ác nghiệp theo bôn lý do. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 


6. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng 
thêm: 


Ai phản lại Chánh pháp, 

Vì tham, sân, bố, sỉ, 

Thanh danh bị sứt mẻ 

Như mặt trăng đêm khuyết. 
AI không phản Chánh pháp, 
Vì tham, sân, bố, sỉ, 

Thanh danh được tròn đu, 
Như mặt trăng đêm đây. 


7. Thế nào là không theo sáu nguyên nhân phung 
phí tài sản? 


— Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu là 
nguyên nhân phung phí tài sản. 
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— Du hành đường phố phi thời là nguyên nhân 
phung phí tài sản. 

— La cà đình đám hí viện là nguyên nhân phung 
phí tài sản. 

— Đam mê cờ bạc là nguyên nhân phung phí tài 
sản. 


— Giao du ác hữu là nguyên nhân phung phí tài 
sản. 


— Quen thói lười biếng là nguyên nhân phung phí 
tài sản. 
8. Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu 
nguy hiêm: 
— Tài sản hiện tại bị tổn thất, 


Đấu tranh tăng trưởng, 


Bệnh tật dễ xâm nhập, 


— Thương tốn danh dự, 


Đê lộ âm tàng, 


Và thứ sáu là trí lực tốn hại. 


Này G1a chủ tử, đam mê các loại rượu có sau nguy 
hiêm như vậy. 
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9. Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có 
sáu nguy hiêềm: 


Tự mình không được che chở hộ trì, 


Vợ con không được che chở hộ trì, 


Tài sản không được che chở hộ trì, 


BỊ tình nghi là tác giả các ác sự, 
— Nạn nhân các tin đồn thất thiệt, 


Tự rước vào thân nhiêu khô não. 


Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu 
nguy hiêm như vậy. 


10. Này Gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có sáu 
nguy hiêm: 


— Luôn luôn tìm xem chô nào có múa, chỗ nào có 
ca, chô nào có nhạc, chô nào có tán tụng, chô 


nào có nhạc tay, chỗ nào có trông. 


Này Gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có sáu nguy 
hiêm như vậy. 


11. Này Gia chú tử, đam mê cờ bạc có sấu nguy 
hiêm: 
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— Nếu thắng thì sanh oán thù, 

— Nếu thua thì tâm sanh sầu muộn, 

— Tài sản hiện tại bị tốn thất, 

— Tại hội trường (pháp đình) lời nói không hiệu 
lực, 

— Bằng hữu đồng liêu khinh miệt, 

— Vấn đề cưới gả không được tín nhiệm vì người 
đam mê cờ bạc không xứng đê có vợ. 


Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiêm 
như vậy. 


12. Này Gia chủ tử, thân cận các ác hữu có sáu 
nguy hiêm: 


— Những kẻ cờ bạc, loạn hành, nghiện rượu, 
những kẻ trá ngụy, lường gạt, bạo động là 
những người bạn, là những thân hữu của người 
ây. 

Này Gia chủ tử, thân cận ác hữu có sáu nguy hiểm 
như vậy. 


13. Này Gia chủ tử, quen thói lười biếng có sáu 
nguy hiêm: 
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— “quá lạnh”, không làm vịêc; 
— "quá nóng”, không làm việc; 


u 


— "quá trê" không làm việc; 
— "quá sớm”, không làm việc; 
—_ "tôi đói quá", không làm việc; 


— "tôi quá no”, không làm việc. 


14. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại 
giảng thêm: 


Có bạn gọi bạn rượu, 
Có bạn, bạn bằng mồm, 
Bạn lúc thật hữu sự, 
Mới xứng danh bạn bè. 


Ngủ ngày, thông vợ người, 
Ua đấu tranh, làm hại, 
Thân ác hữu, xan tham, 
Sáu sự não hại người. 
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Ác hữu, ác bạn lữ, 
Ác hạnh, hành ác xứ, 
Đời này cả đời sau, 
Hai đổi, người bị hại. 


Cở bạc và đản bà, 
Rượu chè, múa và hát 
Ngủ ngày, đi phi thời 
Thân ác hữu, xan tham, 
Sáu sự não hại người. 


Chơi xúc xắc, uống rượu 
Theo đuổi đàn bà người, 

Lễ sống của người khác, 
Thân cận kẻ hạ tiện, 

Không thân cận bác trí, 
Người ấy tự héo mòn, 

Như trăng trong mùa khuyết. 


Rượu chè không tiên của, 
Khao khát, tìm tửu điểm, 
Bị chìm trong nợ nắn, 
Như chìm trong bôn nước, 
Mau chóng tự hại mình, 
Như kẻ mất gia đình. 


AI quen thói ngủ ngày, 


TÔ) 


Thức trọn suốt đêm trường, 
Luôn luôn say SWưỚt mướt, 
Không thê sông gia đình. 


Ở đây ai hay than: 

Ôi quá lạnh, quá HnÓHg, 
Quá chiêu, quá trỄ giò, 
Sẽ bỏ bê công việc. 
Lợi ích, điều tốt lành, 
Bị trôi dạt một bên. 


AI xem lạnh và nóng, 

Nhẹ nhàng hơn cỏ lau, 

Làm mọi công chuyện mình, 
Hạnh phúc không từ bỏ. 


15. Này Gia chủ từ, có bốn hang người phải xem 
không phải bạn, dâu tự cho là bạn: 


— Người vật gì cũng lấy phải được xem không 


phải bạn, dâu tự cho là bạn; 


— Người chỉ biết nói giỏi phải được xem không 


phải bạn, dâu tự cho là bạn; 
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— Người khéo nịnh hót phải được xem không 


phải bạn, dâu tự cho là bạn; 
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— Người tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải 


bạn, dầu tự cho là bạn. 


1ó. Này GŒ1a chủ tử, có bốn trường hợp người vật gì 
cũng lây phải được xem không phải bạn, dâu tự cho 
là bạn: 


Người vật gì cũng lấy, 


Cho ít xin nhiêu, 


Vì sợ mà làm, 
— Làm vì mưu lợi cho mình. 
Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trường hợp người vật 


øì cũng lẫy phải được xem không phải bạn, dầu tự 
cho là bạn. 


17. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người chỉ 
biệt nói giỏi phải được xem không phải bạn, dâu tự 
cho là bạn: 

—_ Tỏ lộ thân tình việc đã qua; 


Tỏ lộ thân tình việc chưa đến; 


— Mua chuộc cảm tình băng sáo ngữ; 


— Khi có công việc, tự tỏ sự bât lực của mình. 
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Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trường hợp, người 
chỉ biệt nói giỏ1 phải được xem không phải bạn, dâu 
tự cho là bạn. 


18. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, kẻ nịnh hót 
phải được xem không phải bạn, dâu tự cho là bạn: 

— Đông ý các việc ác; 

— Không đồng ý các việc thiện; 


— Trước mặt tán thán; 


Sau lưng chỉ trích. 


Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trường hợp kẻ nịnh 
hót phải được xem không phải bạn, dâu tự cho là bạn. 


19. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người tiêu 
pha xa xi phải được xem không phải bạn, dâu tự cho 
là bạn: 

— Là bạn khi mình đam mê các loại rượu; 

— Là bạn, khi mình du hành đường phố phi thời; 

— Là bạn khi mình la cà đình đám hý viện; 


— Là bạn khi mình đam mê cờ bạc. 


Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người 
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tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải bạn, dầu tự 
cho là bạn. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 


20. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại 
giảng thêm: 


Người bạn gì cũng lấy, 
Người bạn chỉ nói giỏi, 
Người nói lời nịnh hót, 
Người tiêu pha xa xỉ. 

Cả bốn, không phải bạn, 
Biết vậy, người trí tránh, 
Như đường đây sợ hãi. 


21. Này Gia chủ tử, bốn loại bạn này phải được 
xem là bạn chân thật: 


— Người bạn giúp đỡ phải được xem là bạn chân 
thật; 


— Người bạn chung thủy trong khổ cũng như 


trong vui phải được xem là bạn chân thật; 


— Người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem 


là bạn chân thật; 


— Người bạn có lòng thương tưởng phải được 
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xem là bạn chân thật. 


22. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn 
giúp đỡ phải được xem là bạn chân thật: 


Che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng dật, 


— Che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý phóng 
dật, 


— Là chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi, 


Khi bạn có công việc sẽ giúp đỡ cho bạn của 
cải gấp hai lần những gì bạn thiếu. 


Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người 
bạn giúp đỡ phải được xem là người bạn chân thật. 


23. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn 
chung thủy trong khô cũng như trong vui phải được 
xem là người bạn chân thật: 

— Nói cho bạn biết điều bí mật của mình; 

— Giữ gìn kín điều bí mật của bạn; 
Không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn; 


— Dám hy sinh thần mạng vì bạn. 


Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người 
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bạn chung thủy trong khô cũng như trong vui phải 
được xem là người bạn chân thật. 


24. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn 
khuyên điêu lợi ích phải được xem là người bạn chân 
thật: 


Ngăn chận bạn không làm điều ác; 


— Khuyến khích bạn làm điều thiện; 


Cho bạn nghe điều bạn chưa nghe; 


Cho bạn biết con đường lên cõi chư Thiên. 


Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người 
bạn khuyên điêu lợi ích phải được xem là người bạn 
chân thật. 


25. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn 
thương tưởng phải được xem là người bạn chân thật: 


— Không hoan hỷ khi bạn gặp hoạn nạn; 
— Hoan hỷ khi bạn gặp may mãn; 
— Ngăn chận những ai nói xấu bạn; 


— Khuyến khích những ai tán thán bạn. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn 
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thương tưởng phải được xem là người bạn chân thật. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 


26. Thiện thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại 
giảng thêm: 


Bạn sẵn sàng giúp đỡ, 
Bạn chung thủy khổ vui, 
Bạn khuyến khích lợi ích, 
Bạn có lòng thương tưởng. 
Biết rõ bốn bạn này, 
Người trí phục vụ họ, 

Như mẹ đối con ruột. 


Người trí giữ giới luật, 
Sáng như lửa đôi cao. 

Người tích trữ tài sản, 

Như cứ chỉ con ong. 


Tài sản được chông chất, 
Như ụ mối đùn cao, 
Người cư xứ như vậy, 
Chất chứa các tài sản, 
Vừa đủ để lợi ích 

Cho chính gia đình mình. 
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Tài sản cần chia bốn 

Để kết hợp bạn bè: 

Một phần mình an hưởng, 
Hai phân dành công việc, 
Phần tư, phần để dành, 
Phòng khó khăn hoạn nạn. 


27. Này Gia chủ tử, vị Thánh đệ tử hộ trì sáu 
phương như thế nào? Này Gia chủ tử, sáu phương 
này cần được hiểu như sau: 


— Phương Đông cần được hiểu là cha mẹ. 
— Phương Nam cần được hiểu là sư trưởng. 
— Phương Tây cần được hiểu là vợ con. 
— Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè. 
— Phương Dưới cần được hiểu là tôi tớ, lao công. 
— Phương Trên cần được hiểu là Sa-môn, Bà-la- 
môn. 
28. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người con 
phải phụng dưỡng cha mẹ như phương Đông: 
— "Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha 
mẹ; 


—_ Tôi sẽ làm bôn phận đôi với cha mẹ; 
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— Tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống: 
—_ Tôi bảo vệ tài sản thừa tự; 
—_ Tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời". 


Này Ga chủ tử, được con phụng dưỡng như phương 
Đông, theo năm cách như vậy. 


Cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm 
cách: 


Ngăn chận con làm điêu ác; 


— Khuyên khích con làm điêu thiện; 


Dạy con nghề nghiệp, 


Cưới vợ xứng đáng cho con; 
— Đúng thời trao của thừa tự cho con. 
Này Gia chủ tử, như vậy là cha mẹ được con phụng 


dưỡng như phương Đông theo năm cách và cha mẹ 
có lòng thương tưởng con theo năm cách. 


cờ 
29. Này Œ1a chủ tử, có năm cách, đệ tử phụng dưỡng 


các bậc sư trưởng như phương Nam: 
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— Đứng dậy để chào, 
Hầu hạ thây, 


Hăng hái học tập, 
— Tự phục vụ thây, 
— Chú tâm học hỏi nghề nghiệp. 


Này Gia chủ tử, được đệ tử phụng dưỡng như 
phương Nam theo năm cách như vậy. 


Các bậc sư trưởng có lòng thương tưởng đên các đệ 
tử theo năm cách: 


— Huấn luyện đệ tử những gì mình đã được khéo 
huân luyện; 

— Dạy cho bảo trì những gì mình được khéo bảo 
trì; 

— Dạy cho thuần thục các nghề nghiệp; 

— Khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc; 

— Bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. 

Này Ga chủ tử, như vậy là bậc sư trưởng được đệ tử 


phụng dưỡng như phương Nam theo năm cách và sư 
tưởng có lòng thương tưởng đên đệ tử theo năm cách. 
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30. Này G1a chủ tử, có năm cách, người chông phải 
đôi xử với vợ như phương Tây: 


Kính trọng vợ, 


Không bắt kính đối với vợ; 


Trung thành với vợ; 


Giao quyền hành cho vợ; 


— Săm đồ nữ trang với vợ; 


Này Gia chủ tử, được chồng đối xử như phương Tây 
theo năm cách như vậy. 


Người vợ có lòng thương tưởng chông theo năm 
cách: 


Thi hành tốt đẹp bốn phận của mình; 


Khéo tiếp đón bà con; 
— Trung thành với chồng; 


Khéo gìn g1ữ tài sản của chông; 


— Khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc. 


Này Gia chủ, người vợ được người chông đôi xử như 
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phương Tây theo năm cách. 


31. Này Gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối 
xử với bạn bè như phương Bắc: 

— Bồ thí, 

— AIngữ, 
Lợi hành, 


Đông sự, 


— Không lường gạt. 


Này Gia chủ tử, được vị thiện nam tử đối xử như 
phương Bắc theo năm cách như vậy. Bạn bè có lòng 
thương kính vị thiện nam tử theo năm cách: 


— Che chở nếu vị thiện nam tử phóng túng: 

— Bảo trì tài sản của vị thiện nam tử nếu vị này 
phóng túng; 

— Trở thành chỗ nương tựa khi vị thiện nam tử 
gặp nguy hiêm; 


— Không tránh xa khi vị thiện nam tử gặp khó 
khăn; 
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— Kính trọng gia đình của vị thiện nam tử. 


Như vậy các bạn bè được vị thiện nam tử đối xử như 
phương Băc theo năm cách và bạn bè có lòng thương 
vị thiện nam tử theo năm cách. 


32. Này Ga chủ tử, có năm cách một vị Thánh chủ 
nhân đôi xử với hạng nô bộc như phương Dưới: 


G1ao việc đúng theo sức lực của họ; 
Lo cho họ ăn uống và tiên lương: 
Điều trị cho họ khi bệnh hoạn; 


Chia xẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ; 


Thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. 


Này Gia chủ tử, các hàng nô bộc được Thánh chủ 
nhân đôi xử như phương Dưới với năm cách như kia, 
có lòng thương đôi với vị chủ nhân theo năm cách 
như sau: 

— Dậy trước khi chủ dậy; 


— ĐI ngủ sau chủ; 
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— Tự băng lòng với các vật đã cho; 
— Khéo làm các công việc; 


— Đem danh tiếng tốt đẹp cho chủ. 


Này Ga chủ tử, các hàng nô bộc được vị Thánh chủ 
nhân đối xử như phương Dưới với năm cách, có lòng 
thương đối với Thánh chủ nhân theo năm cách. Như 
vậy phương Dưới được che chở, được trở thành an 
ôn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 


33. Này Gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đôi 
xử với các vị Sa-môn, Bà-la-môn như phương Trên: 


Có lòng từ trong hành động về thân; 
— Có lòng từ trong hành động về khẩu; 


Có lòng từ trong hành động về ý; 


Mở rộng cửa đê đón các vị ây; 
— Cúng dường các vị ây các vật dụng cân thiết. 


Này Gia chủ tử, các vị Bà-la-môn, Sa-môn được vị 
thiện nam tử đối xử như phương Trên theo năm cách 
như vậy. có lòng thương vị thiện nam tử ây theo năm 
cách sau đây: 


— Ngăn họ không làm điều ác; 
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Khuyến khích họ làm điều thiện; 


— Thương xót họ với tâm từ bị, 


Dạy họ những điều chưa nghe, Làm cho thanh 
tịnh điêu đã được nghe; 


— Chỉ bày con đường đưa đến cõi Trời. 


Này G1a chủ tử, các vị Sa-môn, Bà-la-môn được 
thiện nam tử đôi xử như phương Trên với năm cách, 
có lòng thương thiện nam tử theo năm cách. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 


34. Thiện thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại 
giảng thêm: 


Cha mẹ là phương Đông, 
Sư trưởng là phương Nam, 
Vợ chồng là phương Tây, 
Bạn bè là phương Bắc, 

Nô bộc là phương Dưới, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Có nghĩa là phương Trên. 
Cư sĩ vì gia đình, 
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Đảnh lễ phương hướng ấy. 
Kẻ trí giữ giới, Luật, 
Từ tôn và biện tài, 


Khiêm nhường và nhu thuận, 


Nhỏ vậy được danh xưng. 


Dậy sớm không biếng nhác, 


Bắt động giữa hiểm nguy, 


Người hiện, không phạm giới, 


Nhỏ vậy được danh xưng. 


Nhiếp chúng, tạo nên bạn, 
Từ ái, tâm bao dung, 

Dân đạo, khuyến hóa đạo, 
Nhỏ vậy được danh xưng. 


Bồ thí và ái ngữ, 

Lợi hành bất cứ di, 
Đồng Sự trong mọi việc, 
Theo trưởng họp xử sự. 


Chính những nhiếp sự này, 
Khiến thể giới xoay quanh, 
Như bánh xe quay lăng, 
Vòng theo trục xe chính. 


Nhiên sự này văng mặi, 
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Không có mẹ hưởng thọ, 
Hay không cha hưởng thọ, 
Sự' hiệu kính của con. 


Do vậy bác có trí, 

Đối với nhiếp pháp này, 
Như quản sát chấp trì, 
Nhỏ váy thành vĩ đại, 
Được tản thản, danh xưng. 


35. Khi được nghe vậy, Singàlaka, gia chủ tử bạch 
Thê Tôn: 


- "Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng xuống, phơi bày ra những 
gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có 
thê thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch 
Thế Tôn, nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và 
chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, 
từ này trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
nĐØưỡng. 
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36  - Cách sống của người cư sĩ - Kinh 


ĐÂY ĐỦ 1-— Tăng IV, 21 


ĐÂY ĐỦ I— 7ðng IV, 21 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám đầy đủ này. 


2. Thế nào là tám? 


-_ Đầy đủ tháo váit. 

-_ Đầy đủ phòng hộ. 

-_ Làm bạn với thiện. 

-_ Sống thăng bằng điêu hòa. 
-_ Đầy đủ lòng tin. 

-_ Đầy đủ giới. 

-_ Đầy đủ bố thí. 

-_ Đầy đủ trí tuệ. 


Này các Tý-kheo, có tám đây đủ này. 


Tháo vát trong công việc, 
Không phóng dật nhanh nhẹn, 
Sống đời sống thăng bằng, 
Giữ tài sản thâu được, 

Có tín, đây đủ giới, 
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Bồ thí, không xan tham, 
Rửa sạch đường thượng đạo, 
Án toàn trong tương lai, 
Đáy chính là tám pháp, 
Bác tín chủ tâm cầu, 
Bác chân thát tuyên bố, 
Đưa đến lạc hai đời, 
Hạnh phúc cho hiện tại, 
Và an lạc tương lai, 
Đây trú xứ gia chủ, 

Bồ thí tăng công đức. 


ĐẢY ĐỦ 2-~ 22tc4 


1. - Này các Tỷ-kheo, có tám đầy đủ này. 


2. Thế nào là tám? 


-_ Đầy đủ tháo váit. 

-_ Đầy đủ phòng hộ. 

-_ Làm bạn với thiện. 

- Sống thăng bằng điêu hòa. 
-_ Đầy đủ lòng tin. 

-_ Đầy đủ giới. 

-_ Đầy đủ bồ thí. 

-_ Đầy đủ trí tuệ. 


CƯ SĨ 208 


Này các Tý-kheo, có tám đây đủ này. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đây đủ về tháo vát? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử phàm làm 
nghẻ gì đề sinh sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, 
hoặc nuôi bò, hoặc làm người bắn cung, hoặc làm 
việc cho vua, hoặc bất cứ nghề gì, trong nghề ấy, 


. Này các Tý-kheo, đây gọi là đây đủ tháo 


Z 


vat. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đây đủ phòng hộ? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, những tài sản của thiện 
nam tử, do tháo vát tinh tấn thâu hoạch được, do sức 
mạnh cánh tay chất chứa được, do mồ hôi đô ra đúng 
pháp, thâu hoạch được đúng pháp, vị ấy gìn giữ 
chúng, phòng hộ và bảo vệ. 


, không bị trộm cướp 
mang đi, không bị lửa đốt, không bị nước cuốn trôi, 
không bị các người con thừa tự không khả ái cướp 
đoạt. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đầy đủ phòng hộ. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là làm bạn với thiện? 
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5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử sống tại làng 
hay tại thị trấn. Tại đấy có những gia chủ, hay con 
người gia chủ, những người trẻ được nuôi lớn trong 
giới đức, hay những người lớn tuổi được lớn lên 
trong giới đức, đây đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đầy 
đủ bó thí, đây đủ trí tuệ, vị ây giao thiệp, nói chuyện, 
thảo luận với những người ây. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là làm bạn với thiện. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sống thăng bằng điều 
hòa? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


. Người ây suy nghĩ: "Đây là tiên 
nhập của ta, sau khi trừ đi tiên xuât, còn lại như sau: 
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không phải là tiên xuât của ta, sau khi trừ tiên nhập, 
còn lại như vậy". 


Ví như, này các Ty-kheo, người cầm cân hay đệ tử 
người câm cân, sau khi câm cân, biết ráng: "Với 
chừng ấy, cân nặng xuống: hay với chừng ấy, cân 
bồng lên". 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử sau khi biết 
tài sản nhập, sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một 
cách điều hỏa, không quá phung phí, không quá bỏn 
xẻn, người ấy nghĩ răng: "Đây là tiền nhập của ta, 
sau khi trừ đi tiền xuất còn lại như vậy; không phải 
là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiền nhập, còn lại 
như vậy. 


- Này các Tỷ-kheo, nêu thiện nam tử này, tiền nhập 
vào ít, nhưng sống nếp sông rộng rãi (hoang phí), 
thời người ta nói vê người ây như sau: "Meưởi 
thiện nam tử này ăn tài sản của người ấy như 
người ăn trải cáy Sung ”. lý 

- Nay các Tỷ-kheo, nêu người thiện nam tử này có 
tiền nhập lớn, nhưng sông nếp sống cơ cực, thời 
người ta sẽ nói về người ây như sau: “Người thiện 
nam tử này sẽ chết như người chết đói". 

- Khi nào, này các Tỷ-kheo, sau khi biết tài sản 
xuất, sống nếp sống thăng bằng điều hòa, không 
quá phung phí, không quá bỏn xẻn, nghĩ răng: 
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"Như vậy, tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, 
còn lại như vậy; không phải là tiền xuất, sau khi 
trừ tiền nhập, còn lại như vậy". Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là nếp sống thăng bằng, điều hòa. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là đây đủ lòng tin? 


7. Ở đây, này các Tý-kheo, thiện nam tử có lòng tin, 
tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế 
Tôn... bậc Đạo Sư của chư Thiên và loài Người, Phật, 
Thế Tôn". Này các Tỷ-kheo, gọi là đầy đủ lòng tin. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đây đủ giới? 

8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử từ bỏ sát 
sanh... từ bỏ không đăm say rượu men, rượu nâu. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là đây đủ giới. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là đây đủ bố thí? 

9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử sống ở gia 
đình, với tâm không bị câu uê xan tham chi phôi, bô 
thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, vuI thích tử bỏ, sẵn 
sàng đê được yêu câu, vui thích chia xẻ vật bô thí. 


Này các Tý-kheo, đây gọi là đầy đủ bố thí. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là đây đủ trí tuệ? 
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10. Ở đây, này các Tỷ-kheo, thiện nam tử có trí tuệ, 
thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với Thánh thể nhập 
(quyết trạch), chơn chánh, chấm dứt khổ đau. Này 
các Tỷý-kheo, đây gọi là đầy đủ trí tuệ. 


Tháo vát trong công việc, 
Không phóng dát, nhanh nhẹn, 
Sống đời sống thăng bằng, 
Giữ tài sản thâu được, 

Có tín, đây đủ giới, 

Bồ thí không xan tham, 

Rửa sạch đường thượng đạo, 
Án toàn trong tương lai, 
Đây chính là tăm pháp, 

Bác tín chủ tâm cầu, 

Bác chân thát tuyên bố, 

Đưa đến lạc hai đời, 

Hạnh phúc cho hiện tại, 

Và an lạc tương lai, 

Đây trú xứ gia chủ, 

Bồ thí tăng công đức. 
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37 - Cách tiếp xúc với người xuất gia - 
Hỗi hận của chư Thiên - Kinh CHƯ 
THIÊN — Tăng IV, 122 


CHƯ THIÊN - 7ăng IV,122 


1. - 


Này các Tỷ-kheo, đứng một bên, các Thiên nhân ấy 
thưa với Ta: “Bạch Thể Tôn, khi chúng con sống giữa 
loài Người, trong thời quá khứ, các vị xuất gia không 
có gia đình đến chúng con. Bạch Thể Tôn, chúng con 
đã đứng dậy, nhưng chúng con không đảnh lễ. Bạch 
Thể Tôn, do không làm đây đủ bổn phận, chúng con 
sanh ra hồi hán, phiên não, vì bị sanh với thân hạ 
liệt ”. 


2. Này các Tỷ-kheo, lại có nhiều chư Thiên khác đến 
chỗ Ta và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, khi chúng 
con sống giữa loài Người, trong thời quá khứ, các vị 
xuất gia không có gia đình đến chúng con. Chúng 
con đã đứng dậy, chúng con đã đảnh lễ, nhưng 
chúng con không mời chế ngồi. Bạch Thể Tôn, do 
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không làm đây đủ bồn phận, chúng con sanh ra hồi 
hận, phiên não, bị sanh với thân hạ liệt”. 


3. Này các Ty-kheo, lại có nhiều chư Thiên khác đến 
chỗ Ta và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, khi chúng 
con sông giữa loài Người, trong thời quá khứ, các vị 
xuất gia không có gia đình đến chúng con. Chứng 
con đã đứng dậy, chúng con đã đảnh lễ, chúng con 
đã mời ghế ngôi nhưng chúng con không chia xẻ (đồ 
ăn) tùy theo khả năng và sức lực của chúng con... 


... Chúng con chia xẻ (đồ ăn), tùy theo khả năng và 


sức lực của chúng con, #1ưng chúng con không ngồi 
xung quanh đê nghe pháp... 


.. chúng con có ngôi xung quanh để nghe pháp, 
nhưng chung con không lóng tại nghe pháp... 


.. Chúng con lóng tai nghe pháp, „ng chúng con 
sau khi nghe không có thọ trì pháp... 


... Chúng con sau khi nghe, có thọ trì pháp, z2 
không có suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì... 
... Chúng con có suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ 


trì, nhưng chúng con sau khi biết nghĩa, biết pháp, 
không thực hành pháp và tùy pháp. Bạch Thê Tôn, 
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do không làm đây đủ bôn phận, chúng con sanh ra 
hôi hận, phiên não, vì bị sanh ra với thân hạ liệt”. 


4. Này các Tý-kheo, lại có nhiều chư Thiên khác đến 
chỗ Ta và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, khi chúng 
con sống giữa loài Người, trong thời gian quá khứ, 
các vị xuất gia không có gia đình đến chúng con. 
Bạch Thế Tôn: 


l1. Chúng con đã đứng dậy, 

2. Chúng con đã đảnh lê, 

3. Chúng con đã mời ghế ngôi, 

4. Chúng con đã chia xẻ (đồ ăn) tùy theo khả năng 
và sức lực của chúng con, 

5. Chúng con đã ngồi xung quanh để nghe pháp, 

ó. Chúng con lóng tai nghe pháp, 

Z. Chúng con sau khi nghe thọ trì pháp, 

6. Chúng con có suy tư ý nghĩa các pháp đã được 
thọ trì, 

9. Chúng con sau khi biết nghĩa, biết pháp, thực 
hành pháp và tùy pháp. 


Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những ngôi nhà trồng. Này các Tỷ-kheo, hãy Thiên 
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định, chớ có phóng dát, chớ có hồi tiêc VỀ sau, nhự 
các Thiên nhán đã được nói đên trước đáy. 


CƯ SĨ 


38  - Cúng tế - 5 sự hiến cúng, 5 lý do 
người cư sĩ gầy dựng tài sản - Kinh 
TRỞ THÀNH GIÀU - Tăng II, 374 


TRỞ THÀNH GIÀU - 7ăng II, 374 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. Rồi gia chủ Anàthapindika 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ 
Anàthapindika đang ngồi một bên: 


2. - Này Gia chủ, có năm lý do này đê gây dựng tài 
sản. Thê nào là năm? 


Ở đây, này Gia chủ, 


tự làm mình an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì 
sự an lạc; làm cho mẹ cha an lạc, hoan hỷ và chơn 
chánh duy trì sự an lạc; làm cho vợ con, người phục 
vụ, các người làm công được an lạc, hoan hỷ và chơn 
chánh duy trì sự an lạc. Đây là lý do thứ nhất đề gây 
dựng tài sản. 
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3. Lại nữa, này Ca chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản 
nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, 
kiếm được do đồ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp 
pháp. Vị ấy làm cho bạn bè thân hữu an lạc, hoan hỷ 
và chơn chánh đuy trì sự an lạc. Đầy là lỹ do thứ hai 
để gầy dựng tài sản. 


4. Lại nữa, này G1a chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản 
nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, 
kiếm được do đồ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp 
pháp. Các tai họa từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, 
từ kẻ thù hay từ các người thừa tự được chận đứng, 
và vị ây giữ tài sản được an toàn cho vị ấy. Đây là lý 
do thứ ba để gây dựng tài sản. 


5. Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản 
nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, 
kiếm được do đồ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp 
pháp, có thê /àm năm hiến cúng. 


-_ Hiến cúng cho bà con, 

- Hiến cúng cho khách, 

- Hiến cúng cho hương linh đã chết (peta), 
-_ Hiến cúng cho vua, 

-_ Hiến cúng cho chư Thiên. 


Đây là lý do thứ tư để gầy dựng tài sản. 
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6. Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản 
nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, 
kiếm được do đồ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp 
pháp, đối với các Sa-môn, Bà-la-môn nào ly kiêu 
mạn, ly phóng dật, an trú nhân nhục, nhu hòa, nhiếp 
phục tự mình, an tịnh tự mình, làm lắng dịu tự mình, 
đối với những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy vị ấy tổ 
chức sự cúng dường tối thượng, đưa đến cảnh giới 
chự Thiên, được quả dị thục, đưa đến cõi trời. Đây 
là lý do thứ năm đề gây dựng tài sản. 


Này Gia chủ, có năm lý do này để gầy dựng tài sản. 


7. Này Gia chủ, đối với vị Thánh đệ tử gây dựng tài 
sản với năm lý do này, khi tài sản đi đến hoại diệt, vị 
ây suy nghĩ như sau: “Các fài sản do những Lÿ do để 
gây dựng, ta đã gây dựng chúng. Nay các tài sản ấy 
của ta đi đến hoại diệt", vị ây không có hồi hận. 


Này Gia chủ, đối với vị Thánh đệ tử gây dựng tài sản 
với năm lý do này, nếu tài sản ấy đi đến tăng trưởng, 
VỊ Ấy suy nghĩ như sau: “Các fài sản do những lý do 
gây dựng, ta đã gây dựng chúng. Nay các tài sản ấy 
của ta đi đến tăng trưởng". Như vậy, cả hai phương 
diện, vị ấy không có hối hận. 


Tài sản được thọ hưởng, 
Gia nhán được nuôi dưỡng, 
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Chính nhờ các tài sản, 
Do ta tránh tai họa. 

Là cúng dường tối thượng, 
Làm năm loại hiển vật, 
Dành cho bác trì giới 
Bậc tự điều, Phạm hạnh. 
Mục đích gì bậc Trí, 

Trú nhà, câu tài sản, 

Mục đích ấy ta đạt, 

Được làm không hồi hán. 
Người nào nhớ nghĩ vậy, 
An trú trên Thánh pháp, 
Đời này được tán thán, 
Đời sau được hoan hí, 
Trên cảnh giới chư Thiên. 
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39 - Cúng tế - Kinh LỬA 2- Tăng II, 334 


LỬA 2 —7ăng II, 334 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthì, tại không, khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, một tế 
đàn lớn đang được thiết lập cho Bà-la-môn 
Uggatasarìra, năm trăm con bò đực được dắt đến trụ 
tế đàn, năm trăm con nghé đực được dắt đến trụ tế 
đàn, năm trăm con nghé cái được dắt đến trụ tế đàn, 
năm trăm con dê được dắt đến trụ tế đàn, và năm 
trăm con cừu được dắt đến trụ tế đàn. Rồi Bà-la-môn 
Uggatasarìra đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Uggatasarìra thưa với Thế Tôn: 


- Tôi được nghe nhự sau, thưa Tôn giả Gotama: 
“Nhen nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ tê đàn có quả 
lớn, có lợi ích lớn”. 

- Này Bà-la-môn, 1a cũng có nghe: "Nhen nhúm 


ngọn lứa và dựng lên trụ tê đàn có quả lớn, có lợi 
ích lớn”. 
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Lần thứ hai... Lần thứ ba, Bà-la-môn Uggatasarìra 
thưa với Thê Tôn: 


- Tôi được nghe như sau, thưa Tôn giả Gotama: 
"Nhen nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ tê đàn có quả 
lớn, có lợi ích lớn”. 


- Này Bà-la-môn, Ta cũng có nghe: "Nhen nhúm 
ngọn lửa và dựng lên trụ tê đàn có quả lớn, có lợi ích 
lớn”. 


- Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chúng ta đồng một 
mục đích, Tôn giả Gotama và chúng tôi; thật vậy, 
chúng ta hoàn toàn đông nhau. 


2. Được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Bà- 
la-môn Ugøatasarìra: 


- Này Bà-la-môn, không nên hỏi Như Lai rằng: "Tôi 
được nghe như sau, thưa Tôn giả ŒGotama: "Nhen 
nhúm ngọn lửa và dựng lên trụ tế đàn có quả lớn, có 
lợi ích lớn”. 


Này Bà-la-môn, câu hỏi Như Lai như sau: "Bạch Thể 
Tôn, con muốn nhen nhúm ngọn lửa, con muốn dựng 
lên trụ tế đàn. Bạch Thể Tôn, Thể Tôn hãy giáo giới 
cho con! Bạch Thể Tôn, Thế Tôn hãy thuyết dạy cho 
con, đề con được hạnh phúc an lạc lâu dài” 
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3. Rồi Bà-la-môn Uggatasarìra bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, con muốn nhen nhúm ngọn 
lửa, con muốn dựng trụ tế đàn. Thưa Tôn giả 
Gotama, Tôn giả Gotama hãy giáo giới cho con; Tôn 
giả Gotama hãy thuyết dạy cho con, để con được 
hạnh phúc, an lạc lâu dài. 


- Này Bà-la-món, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng 
lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn, dựng lên ba cây 
kiểm bất thiên đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Thê 
nào là ba? 


4. Thân kiêm, ngữ kiêm, ý KIÊM. 


Này Bà- la- môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng 
lên trụ tế đàn, 
“Chừng ấy con bò đực cân phải giết cho lễ tẾ đàn, 
chừng ây con nghé đực cần phải giết cho lễ tẾ đàn, 
chừng ây con nghé cái cần phải giết cho lễ tế đàn, 
chừng ây con dê cân phải giết cho lễ tế đàn, chừng 
ấy con cừu cân phải giết cho lễ tế đàn". 


Vị ấy nghĩ rằng: "Tôi làm công đức", lại làm bất 
thiện; nghĩ rằng: "Tôi tìm con đường đưa đến cõi 
lành", lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. Này Bà-la- 
môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn, 
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trước khi lễ tế đàn, dưng lên ý kiếm thứ nhất, bât 
thiện đưa đên khô sanh, khô dị thục. 


5. Lại nữa, này Bà-la-môn, người nhen nhúm ngọn 
lửa, dựng lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn, nói như 
sau: "Hãy giết chừng ấy con bò đực cho. lễ tế đản. 
Hãy giết chừng ây con nghé đực cho lễ tế đàn. Hãy 
giết chừng ây con nghé cái cho lễ tế đàn. Hãy giết 
chừng ây con đê cho lễ tế đàn. Hãy giết chừng ấy con 
cừu cho lễ tế đàn.". 


Vị ấy nghĩ rằng: "Tôi làm công đức", lại làm phi 
công đức; nghĩ rằng: "Tôi làm thiện", lại làm bất 
thiện; nghĩ rằng: "Tôi tìm con đường đưa đến cõi 
lành", lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. Này Bà-la- 
môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ tế đàn, 
trước khi lễ tế đàn, dựng lên ngữ kiểm thứ hai, bất 
thiện đưa đến khô sanh, khổ dị thục. 


6. Lại nữa, này Bà-la-môn, người nhen nhúm ngọn 
lửa, dựng lên trụ tê đàn, 


: "Hãy giết các con bò đực 
cho lễ tế đàn": tự mình bắt đầu khởi sự công vIỆc: 
"Hãy giết các con nghé đực cho lễ tế đàn": tự mình 
bắt đầu khởi sự công việc: "Hãy giết các con nghé 
cái cho lễ tế đàn": tự mình bắt đầu khởi sự công việc: 
"Hãy giết các con đê cho lễ tế đàn": tự mình bắt đầu 
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khởi sự công việc: "Hãy giết các con cừu cho lễ tế 
đàn". 

Vị ấy nghĩ rằng: "Tôi làm công đức", lại làm phi 
công đức; nghĩ rằng: "Tôi làm thiện", lại làm bất 
thiện; nghĩ rằng: "Tôi tìm con đường đưa đến cõi 
lành", lại tìm con đường đưa đến cõi dữ. 


Này Bà-la-môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng 
lên trụ tế đàn, trước khi lễ tế đàn, dựng lên thân kiếm 
thứ bạ, bất thiện đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. Này 
Bà-la-môn, người nhen nhúm ngọn lửa, dựng lên trụ 
tế đàn, trước khi lễ tế đàn, dựng lên ba cây kiếm này, 
đưa đến khổ sanh, khổ dị thục. 


7. Này Bà-la-môn, ba ngọn lửa này cần phải đoạn 
tận, cần phải tránh xa. 


8. Thế nào là ba? 
-. Lửa tham, lứa sân, lứa si. 


Vì sao, này Bà-la-môn, lứa tham cán phải đoạn diệt, 
cán phải tránh xa, không nên thân cận ? 


0, 
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Và này Bà-la-môn, vì sao lửa sân cán phải đoạn tận, 
cán phải tránh xa, không nên thân cận ? 


10.  MEWDWRUUNDWENNNDEM 
, này Bà-la-môn, làm ác hạnh với thân, 


làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người ấy 
sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, 
làm ác hạnh với ý, khi thân hoại mạng chung sanh 
vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do vậy lửa sân 
này cân phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên 
thân cận. 


Và này Bà-la-môn, vì sao lửa sỉ cần phải đoạn tận, 
cán phải tránh xa, không nên thân cận ? 


II. 


, này Bà-la-môn, làm ác hạnh với thân, 
làm ác hạnh với lời nói, làm ác hạnh với ý. Người ấy 
sau khi làm ác hạnh với thân, làm ác hạnh với lời nói, 
làm ác hạnh với ý, khi thân hoại mạng chung, sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do vậy lửa s1 
này cần phải đoạn tận, cần phải tránh xa, không nên 
thân cận. 
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Ba lửa này, này Bà-la-môn, cân phải đoạn tận, cần 
phải tránh xa, không nên thân cận. 


12. Này Bà-la-môn, ba lửa này được cung kính, 
được tôn trọng, được cúng dường, phải đem lại 
chánh lạc. 


13. Thế nào là ba? 
- Lửa đáng cung kính, 
- Lửa gia chủ, 
- Lửa đáng cúng dường. 


Và này Bà-la-môn, thế nào là lửa đảng cung kính? 


14. Ở đây, này Bả-la-môn, 


. Vì sao? Vì từ đó lửa đáng cung 
kính này khiên cho mang lại, khiến cho sanh ra. Do 
vậy, này Bà-la-môn, lửa đáng cung kính này được 
cung kính, được tôn trọng, được cúng dường, phải 
đem lại chánh lạc. 


Và này Bà-la-môn, /hê nào là lứa gia chủ? 


15. Ở đây, này Bà-la-môn, 
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. Do vậy lửa gia chủ 
này được cung kính, được tôn trọng, được cúng 
dường, phải đem lại chánh lạc. 


Và này Bà-la-môn, hé nào là lửa đảng được cúng 
dường ? 


16. Ở đây, này Bà-la-môn, những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, sóng kham nhẫn 
nhu hòa; mỗi người điều phục tự ngã; mỗi người an 
chỉ tự ngã; mỗi người lắng dịu tự ngã. Này Bà-la- 
môn, đây gọi là lửa đáng được cúng dường. Do vậy 
lửa đáng được cúng dường này được cung kính, được 
tôn trọng, đáng được cúng dường, phải đem lại chánh 
lạc. 


Này Bà-la-môn, ba ngọn lửa này được cung kính, 
được tôn trọng, đáng được cúng dường, phải đem lại 
chánh lạc. 


Còn lửa củi này, này Bà-la-môn, cần phải thường 
thường nhen đốt nó lên, cần phải thường thường 
chăm sóc duy trì, cần phải thường thường dập tắt, 
cần phải thường thường để một bên. 


L7. Được nói như vậy, Bà-la-môn Uggatasarìra bạch 
Thê Tôn: 
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- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal! Thật vị 
diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama 
hãy nhận còn làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


Và thưa Tôn giả Gotama, con sẽ thả năm trăm con 
bò đực và cho chúng sông: con sẽ thả năm trăm con 
nghé đực và cho chúng sống: con sẽ thả năm trăm 
con nghé cái và cho chúng sống; con sẽ thả năm trăm 
con dê và cho chúng sống: con sẽ thả năm trăm con 
cừu và cho chúng sông. Hãy đề chúng ăn cỏ xanh; 
hãy để chúng uống nước mát; hãy để gió thôi chúng 
mát. 
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40 - Cúng tế - Tế đàn nào được Thế Tôn 
tán thắn - Kinh UJJAYA — Tăng I, 629 


UJJAYA -~ 7ăng I, 629 


1. Rồi Bà-la-môn Ujjaya đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la- 
môn Ujjaya bạch Thế Tôn: 


- Có phải Tôn giả Gotama không tán thán tế đàn? 


2. - Này Bà-la-môn, Ta không tán thán tất cả loại tế 
đàn. Nhưng này Bà-la-môn, Ta không phải không 
tán thán tất cả loại tế đàn. 


-- Trong loại tế đàn nào, này Bà-la-môn, bò bị siết, 
dê cừu bị giết, gà heo bị giết, các loài sinh vật khác 
đi đến bị giết hại, loại tế đàn ấy, này Bà-la-môn, 
liên hệ đến sát sanh; 
ẫy. Vì cớ sao? Tế đàn có sát sanh như vậy, này 
Bà-la-môn, các A-la-hán, và những aI đã đi trên 
con đường hướng đến A-la-hán không có đi đến. 

- Tại tế đàn nào, này Bà-la-môn, trong ây không có 
bò bị giết, không có đê cừu bị giết, không có gia 
cầm, heo bị giết, không có các sinh vật khác bị 
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giết, này Bà-la-môn, Ta tán thán tế đàn không có 
sát sanh như vậy, tức là bô thí thường làm từ lâu, 
tế đàn cầu hạnh phúc cho gia đình. vì cớ sao? 
Tế đàn không có sát sanh như vậy, này Bà-la-môn 
các A-la-hán và những ai đã đi trên con đường 
hướng đến A-la-hán có đi đến. 


3. Lễ tế ngựa, tế người, 
LỄ uống nước thăng trận, 
LỄ nếm cầu may rủi, 

Lễ rút lui khóa cửa, 

LỄ ấy nhiễu sát sanh, 
Không đem lại quả lớn. 


Chổ nào giết dê cừu, 

Bò và sinh vật khác, 

Các bác theo Chánh đạo, 
Các bác Đại ẩn sĩ, 

Tại tế đàn như vậy 

Họ không có đi tới. 


Tế đàn không sát sanh, 
Thường câu phước gia đình, 
Không giết dê, cừu, bò, 
Không giết sinh vật khác, 
Các bác theo Chánh đạo, 
Các bác Đại ẩn sĩ, 
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Tại tế đàn như vậy, 
Họ đền tê đản áy. 


Lễ ấy bậc trí làm, 

Tế đàn ấy quả lón, 

TẾ đàn vậy tốt lành, 
Không đem đến ác hại, 
TẾ đàn càng to lớn, 

Chư Thiên cảng hoan hỷ. 
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41 - Cư sĩ mặc đồ trắng - Kinh 
KANDARAKA —-51 Trung II, 9 


KINH KANDARAKA 
(Kandaraka suttam) 


- Bài kinh số 51 — 7rưng II, 9 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Campa, trên bờ hồ 
Gaggara cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Pessa, con 
trai người huấn luyện voi và Du sĩ Kandaraka đi đến 
chỗ Thế Tôn ở Pessa, con trai TBEƯỜI huấn luyện voi 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. 
Còn du sĩ Kandaraka nói lên với Thế Tôn những lời 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời hỏi thăm thân 
hữu rồi đứng một bên. Du sĩ Kandaraka đứng một 


, liền bạch Thê Tôn: 
— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal 'Thật hy 
hữu thay, Tôn giả Gotama! Chúng Tỷ-kheo này được 


Tôn giả Gotama chơn chánh hướng dẫn. 


Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán, Chánh Đẳng 
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Giác trong thời quá khứ, không biết quý vị Thế Tôn 
ấy đã có một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà 
quý vị ấy chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ- 
kheo được Tôn giả Gotama chơn chảnh hướng dẫn? 


Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác trong tương lai, không biết quý vị Thể Tôn ấy 
sẽ có một chúng Tỷ-kheo tuyệt điệu như vậy, mà quý 
vị ấy sẽ chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ- 
kheo được Tôn giả Gotama chơn chảnh hướng dẫn? 


— Thật sự là vậy, này Kandaraka! Thật sự là vậy, 
này Kandarakal Này Kandaraka, các vị A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác trong thời quá khứ, những vị Thế 
Tôn ấy đã có một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, 
mà quý vị ấy chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng 
Tý-kheo được Ta chơn chánh hướng dẫn. 


Này Kandaraka, các vị A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác trong thời tương lai, những vị Thế Tôn ấy sẽ có 
một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy 
chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ-kheo 
được Ta chơn chánh hướng dẫn. 


Này Kandaraka, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu 
hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ 
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hữu kiết sử, đã được giải thoát nhờ chánh trí. 


Này Kandaraka, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo 


Thế nào là bốn? Ở đây này Kandaraka, Tỷ-kheo 
sông quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh 
niệm, để nhiếp phục tham ưu trên đời; sống quán thọ 
trên các cảm thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, để 
nhiếp phục tham ưu trên đời; sống quán tâm trên tâm, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề nhiếp phục tham 
ưu trên đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, đề nhiếp phục tham ưu trên 
đời. 


Được nghe nói vậy, Pessa, con trai người huân 
luyện voi bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Bốn Niệm Xứ này đã được Thế 
Tôn khéo trình bày, đề chúng sanh được thanh tịnh, 
để sầu bi được vượt qua, đề khổ ưu được diệt trừ, để 
chánh lý được thành đạt, để Niết-bàn được chứng 
ngộ. 


Bạch Thế Tôn, chúng con là hàng tại gia, mặc 
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đồ trắng, thỉnh thoảng chúng con sống khéo an 
trú tâm vào Bón Niệm Xứ này. Ở đây, Bạch Thế 
Tôn, chúng con sông quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham ưu trên 
đời; chúng con sống quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt 
tầm, tỉnh giác, chánh niệm, đề nhiếp phục tham ưu 
trên đời; chúng con sống quán tâm trên tâm, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đê nhiếp phục tham ưu 
trên đời; chúng con sống quán pháp trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham 
ưu trên đời. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiểu 
được hạnh phúc và sự bất hạnh của chúng sanh trong 
khi loài người sống trong sự rối ren như vậy, trong 
sự cặn bã như vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. 


Bạch Thế Tôn, rồi ren thay như loài người. Bạch 
Thế Tôn, cởi mở thay như loài thú vật. Bạch Thế 
Tôn, con có thê nhiếp phục con voi, một cách khiến 
con voi ấy mỗi khi đi hay đến Campa, liền trình bày 
mọi sự gian dỗi, giả dỗi, xảo trá, xảo quyệt. Nhưng 
bạch Thế Tôn, những người đây tớ của chúng con, 
những người phục dịch, những người làm công, thân 
hành họ làm một cách, khẩu hành họ làm môt cách 
khác. ý hành họ làm một cách khác nữa. 
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Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn biết được hạnh phúc 
và sự bất hạnh của chúng sanh, trong khi loài người 
sông trong sự rối ren như vậy, trong sự cặn bã như 
vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. Bạch Thế Tôn, rồi 
ren thay như loài người! Bạch Thế Tôn, cởi mở thay, 
như loài thú vật! 


— Thật như vậy, này Pessa! Thật như vậy, này 
Pessa! Này Pessa, rôi ren thay, như loài người! Cởi 
mở thay, như loài thú vật! 


# Này Pessa, có bốn hạng người này có mặt ở trên 


đời. Thế nào là bỗn? 
- Có người f# hành khổ mình, chuyên tâm tự 
hành khổ mình. 


— CÓ người hành khổ người. chuyên tâm hành 


khô người. 


— Có người 


— Có người 


Người ây không hành khô mình, không chuyên 
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tâm hành khổ mình, không hành khô người, 
không chuyên tâm hành khổ người, ngay trong 
hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thây 
mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm 
thê. 
œ® Này Pessa, bốn hạng người này, hạng người nào, 
được tâm Ông thích ý nhất? 


— Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khô mình, hạng người này 
tâm con không thích ý. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, 
chuyên tâm hành khô người, hạng người này 
tâm con không thích ý. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa tự hành khổ 
mình, chuyên tâm hành khô mình, vừa hành 
khô người, chuyên tâm hành khổ người, hạng 
người này tâm con không thích ý. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa không tự hành 
khổ mình, không chuyên tâm tự hành khô 
mình, vừa không hành khô người, không 
chuyên tâm hành khô người, hạng người không 
tự hành khổ mình không hành khổ người, ngay 
trong hiện tại không có tham dục, tịch tịnh, cảm 
thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào 
Phạm thẻ, hạng người này, âm con thích ý. 
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® Này Pessa, vì sao Ông không thích ý ba hạng 
người này? 


— Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình, hạng người này 
hành khô mình, hành hạ mình, trong khi tự ao 
ước lạc, nhàm chán khô; do vậy, tâm con không 
thích ý hạng người này. 


- Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, 
chuyên tâm hành khổ người, hạng người này, 
hành khổ người khác, hành hạ người khác, 
trong khi người khác ao ước lạc, nhàm chán 
khổ; do vậy, tâm con không thích ý hạng người 
này. 

— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ 
người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người 
này hành khổ, hành hạ mình và người khác, 
trong khi mình và người khác ao ước lạc, nhàm 
chán khổ; do vậy, tâm con không thích ý hạng 
người này. 

— Nhưng bạch Thế Tôn, người vừa không hành 
khô mình, không chuyên tâm hành khổ mình, 
vừa không hành khô người, không chuyên tâm 
hành khô người, hạng người này không hành 
khổ mình, không hành khổ người, ngay trong 
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hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy 
mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm 
thê; do vậy, tâm con thích ý hạng người này. 


Và này, bạch Thế Tôn, chúng con phải đi, chúng 
con có nhiêu công vụ, có nhiêu công việc phải làm. 

— Này Pessa, Ông hãy làm những gì Ông nghĩ là 
hợp thời. 


Rồi Pessa, con trai người huấn luyện voi hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy, từ chô ngôi đứng dậy, 
đảnh lê Thê Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rôi ra 
đi. 


Rôi Thê Tôn, sau khi Pessa, con trai người huân 
luyện voi ra đi không được bao lâu, liên nói với các 
Tỷ-kheo: 


— Này các Tý-kheo, Pessa, con trai người huấn 
luyện voi là bậc có trí; Pessa, con trai người huấn 
luyện voi là người có đại trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 

nêu Pessa, con trai người huấn luyện voi ngôi thêm 
một chút nữa, cho đến khi Ta phân tích rộng rãi hơn 
bốn hạng người này, thời anh ta sẽ thâu đạt được 
nhiêu lợi ích. Tuy vậy, này các Tỷ-kheo, Pessa, con 
trai người huấn luyện voi như vậy cũng đã thâu đạt 
được nhiều lợi ích. 
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- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời. Bạch Thiện 
Thệ, nay đã đến thời để Thế Tôn phân tích rộng rãi 
hơn bốn hạng người này. Sau khi nghe Thế Tôn, các 
Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


— Vậy này các TIỷ-kheo, hãy nghe và khéo léo 
tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


® Này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành khổ 
mình, chuyên tâm hành khô mình ? 


Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, có người sông lõa thê 
sống phóng túng không theo lễ nghi, liễm tay cho 
sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực 
không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang 
đến, không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời 
đi ăn, không nhận từ nơi miệng nồi, không nhận tử 
nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không 
nhận giữa những cây gậy, không nhận giữa những 
côi giã gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không 
nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người 
đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà 
đang giao cấu người đàn ông, không nhận đồ ăn đi 
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quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận 
tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống 
rượu nấu, rượu men. Vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, 
hay chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại 
hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miêng... hay vị ây, chỉ 
nhận ăn bảy nhà, hay vị ây chỉ nhận ăn bảy miếng. 
Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sông chỉ với 
hai bát,... nuôi sông chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một 
ngày một bữa, hai ngày một bữa.... bảy ngày một 
bữa. Như vậy vị ấy sông theo hạnh tiết chế ă ăn uông 
cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ 
hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, ăn da vụn, ăn rong 
nước, ăn bột tắm, ăn vắng gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ 
hay ăn phân bò. VỊ Ấy, ăn trái cây, ăn rê cây trong 
rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vị ấy mặc vải gai thô, 
mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tâm 
liệm rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vỏ cây 
tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bện 
băng từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo băng 
cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tâm gỗ 
nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mên, mặc áo bằng 
đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông cừu. VỊ ây là 
người sông nhồ râu tóc, là người chuyên sống theo 
hạnh nhỗ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, 
từ bỏ chỗ ngồi, là người ngồi chõ hỏ, chuyên sông 
theo hạnh ngôi chõ hỏ, một cách tinh tấn, là người 
dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên Øø1ường 
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gai, sống một đêm tăm ba lần, theo hạnh xuống nước 
tăm (đê gột sạch tội lôi). 


Như vậy dưới nhiều hình thức, vị ấy sống tự 
hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng người tự 
hành khô mình, chuyên tâm hành khổ mình. 


®#' Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành 
khô người, chuyên tâm hành khô người ? 


Ở đây, các Tỷ-kheo, có người giết trâu bò, là 
người giết heo, là người giết vịt, săn thú, là thợ săn, 
thợ đánh cá, ăn trộm, người xử tử các người ăn trộm, 
cai ngục và những người làm các nghề độc ác khác. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng người 
hành khô người, chuyên tâm hành khổ người. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
hành khô mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa 
hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm vua, 
thuộc giai cấp Sát-đề-ly, đã làm lễ quán đảnh, hay 
một Bà-la-môn triệu phú. VỊ này cho xây dựng một 
giảng đường mới về phía Đông thành phó, cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi 
lưng với một sừng nai, đi vào giảng đường với người 
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vợ chính và một Bà-la-môn tế tự. Rồi vị ấy năm 
xuống dưới đất trống trơn chỉ có lát cỏ. Vị vua sông 
với sữa từ vú một con bò cái, có con bò con cùng một 
mẫu sắc; bà vợ chính sông với sữa từ vú thứ hai; và 
vị Bà-la-môn tế tự sông với sữa từ vú thứ ba. Sữa từ 
vú thứ tư dùng để tế lửa. Còn con nghé con thì sống 
với đồ còn lại. VỊ vua nói như sau: "Hãy giết một sô 
bò đực để tế lễ, hãy giết một số nghé đực để tẾ lễ, 
hãy giết một số nghé cái để tế lễ, hãy giết một số dê 
để tế lễ, hãy giết một số cừu đề tế lễ, hãy chặt một số 
cây đề làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một số cỏ dabbha 
để làm chỗ tế lễ. Và những người nô tỳ, những người 
phục vụ, những người làm công, những người này vì 
sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đây nước 
mắt, khóc lóc làm các công việc. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng 
người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành 
khô mình, vừa hành khô người, chuyên tâm hành khổ 
người. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự 
hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không 
chuyên tâm hành khổ người, hạng người này 
không tự hành khổ mình, không hành khổ người, 
hiện tại sống không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy 
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mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm 
thể? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Như Lai xuất hiện ở 
đời là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 
Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí, 
thế giới này là Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
gồm cả thế giới này với 5a-môn, Bà-la-môn, Thiên, 
Nhơn, lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ 
văn nghĩa, Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy 
đủ thanh tịnh. 


Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay 
một người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nghe pháp Ấy, sau 
khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như 
Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, người ấy suy nghĩ: 


. Một 
thời gian sau, người ây bỏ tài sản nhỏ, hay bỏ tài sản 
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lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, hay bỏ bà con quyến 
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


—- Vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và 
hạnh sống các Tỷ-kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa 
sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết xấu hồ, SỢ 
hãi, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc 
tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 


—_ Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của 
không cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống 
thanh tịnh, không có trộm cướp. Vị ấy từ bỏ đời 
sống không Phạm hạnh, sống theo Phạm hạnh, 
sống đời sông viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. 

— Vị ấy từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, 
liên hệ đến sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, 
không lường øgạt đời. 

— Vị ây từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, 
nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói 
đề sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều 
gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này 
để sanh chuyện chia rẽ ở những người kia. Như 
vậy, vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, 
khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong 
hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân hoan 
trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 
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— VỊ ây từ bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, 
nói những lời nói dịu hiền, đẹp tai, đễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người; vị ấy nói những lời nói như vậy. 

—- Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói 
phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói có 
ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói những lời đáng 
được gìn giữ, những lời hợp thời, hợp lý có 
mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


—- Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống và 
các loại cầy cỏ, dùng một ngày một bữa, không 
ăn ban đêm; từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ 
không đi xem múa, hát, nhạc, các cuộc trình 
diễn; từ bỏ không dùng vòng hoa, hương liệu, 
dầu thoa, trang sức, và các thời trang; từ bỏ 
không dùng giường cao và giường lớn; từ bỏ 
không nhận vàng và bạc; từ bỏ không nhận các 
hạt sống: từ bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ 
không nhận đàn bà con gái; từ bỏ không nhận 
nô tỳ gái và trai; từ bỏ không nhận cừu và đê; 
từ bỏ không nhận gia cầm và heo; từ bỏ không 
nhận vol, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ không 
nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ không dùng 
người làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới; 
từ bỏ không buôn bán; từ bỏ các sự gian lận 
bằng cân, tiền bạc và đo lường; từ bỏ các tà 
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hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ không 
làm thương tôn, sát hại, cầu thúc, bức đoạt, 
trộm cắp, cướp phá. 


—- Vị ấy sông biết đủ, bằng lòng với tắm y để che 
thân với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại 
chỗ nào cũng mang theo (y và bình bát). Như 
con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai 
cánh, cũng vậy, Tỷ-kheo bằng lòng với tắm y 
đề che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, 
đi tại chỗ nào cũng mang theo. 


— Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì con mắt không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, vị ấy tự chế ngự các nguyên nhân ấy, 
hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. 


— Khi tai nghe tiêng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nêm vị... thân cảm xúc... 


— Khi ý nhận thức các pháp, vị ây không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, 
những nguyên nhân gì, vì ý căn không được 
chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện 
pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ây, 
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hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 


—- Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; 

— Khi nhìn thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; 

— Khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; 

— Khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh 
giác; 

— Khiăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; 

— Khi đi đại tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác; 

— Khi đi, đứng, ngồi, năm, thức, nói, yên lặng đều 
tỉnh giác. 


Vị ấy thành tựu Thánh giới uân này, thành tựu 
Thánh hộ trì các căn này, thành tựu Thánh chánh 
niệm tỉnh giác này, lựa một trú xứ thanh vắng, như 
khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm 
cây ngoài trời, đồng rơm. Sau khi ăn xong và đi khất 
thực trở về, vị ây ngôi kiết-giả, lưng thăng tại chỗ nói 
trên, và an trú chánh niệm trước mặt. 
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—- Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát 
ly dục tham, gột rửa tâm hêt dục tham. 


— Từ bỏ sân hận, vị ây sống với tâm không sân 
hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng sanh 
hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. 

— Từ bỏ hôn trâm thụy miên, vị ây sông thoát ly 
hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng vê 
ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trầm thụy miên. 


— Từ bỏ trạo cử, hối quá, vị ấy sống không trạo 
cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, 
hối quá. 

— Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghỉ ngờ, 
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi 
ngờ đối với thiện pháp. 


= Vị ấy ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục 
sanh, với tầm với tứ. 

= Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 


= Vị ây ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
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cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả nệm 
lạc trú, chứng và an trú Thiên thứ ba. 

=> VỊ ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


như vậy, vị ấy 
hướng tâm đến túc mạng trí. Vị ây nhớ đến các đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, hai mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, 
một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 
nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp. VỊ ấy nhớ rằng: 
"Tại chỗ kia, ta có tên như thể này, dòng họ như thể 
này, giai cấp như thể này, ăn uống nhự thể này, thọ 
khổ lạc như thể này, tuổi thọ đến mức như thể này. 
Sau khi tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại 
chỗ ấy, ta có tên như thể này, dòng họ như thể này, 
giai cấp như thể này, ấn uông như thể này, thọ khổ 
lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây”. Như vậy 
vị ấy nhớ đến những đời sống quá khứ, cùng với các 
nét đại cương và các chỉ tiết. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
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dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị cây hướng 
tâm đến sanh tử trí của chúng sanh. lá ấy với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sông và chết của 
chúng sanh. VỊ ấy tuệ tri rõ răng chúng sanh người 
hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. VỊ 
ấy nghĩ rằng: "Thật sự những vị chúng sanh này 
thành tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những 
ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ 
báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu 
những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện 
hạnh vỀ lời nói, thành tựu những thiện hạnh về Ý, 
không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo 
các nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện 
thú, Thiên giới, trên đời này”. Như vậy. vị ây với 
thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết 
của chúng sanh. Vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh, 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, 
người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
họ. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
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dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng 
tâm đến lậu tận trí. Vị ấy tuệ tri như thật: "Đây là 
Khổ", tuệ tri như thật: "Đây là Khổ tập”, tuệ tri như 
thật: "Đây là Khổ diệt", tuệ tri như thật: "Đây là con 
Đường đưa đến khô diệt" tuệ tri như thật: "Đây là 
những lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là nguyên 
nhân của các lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là sự 
diệt trừ các lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là con 
Đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc" 


"Ta đã giải thoát". VỊ ây tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, việc cân làm đã làm; sau đời hiện tại, 
không có trở lui đời sông này nữa". 


Như vậy, này các Ty-kheo, được gọi là hạng 
người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên 
tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, 
không chuyên tâm hành khổ người. Vị ấy không tự 
hành khô mình, không hành khổ người, ngay trong 
hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát 
lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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42 - Cần khích lệ người thân an trú trong 
3 điểm - Kinh CÂN PHÁI KHÍCH LỆ 
— Tăng I, 402 


CÂN PHẢI KHÍCH LỆ — Tăng L, 402 


1. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến. Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Ànanda đang ngồi xuống một bên: 

- Này Ànanda, với ai, Thầy có lòng từ mẫn, và với 
những ai, Thây nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, 
thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống, Với 
những người ây, này Ànanda, Thây cân phải khích 
lệ, cân phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba 
điểm. Thế nào là ba? 


7 
: "Đây là Thể Tôn, 


bác A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Mạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn”. 


"Pháp được Thể Tôn 


khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, 
đến để mà tháy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiệu ”. 
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: “Diệu hạnh là 


chúng đệ tử của Thể Tôn, Trực ham” là chúng đệ tử 
của Thể Tôn, Ủng lý hạnh là chúng đệ tử của Thể 
Tôn, Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thể Tôn 
là đảng cung kính, đảng cúng dường, đảng tôn trọng, 
đáng được chấp tay, là phước điên vô thượng ở đời". 
3. Dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, này Ànanda, 
địa đại, thủy đại, hóa đại, phong đại, nhưng vị thánh 
đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Phật không 
có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thể này: Vị 
Thánh đệ tử ấy, này Ànanda, thành tựu tịnh tín bất 
động đổi với đức Phật, sẽ sanh vào địa ngục, loại 
bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy 
T8. 

4. Dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, này Ànanda, 
địa đại, thủy đai, hỏa đại, phong đại, nhưng vị Thánh 
đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đổi với Pháp không 
có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thể này: Vị 
Thánh đệ tử ấy, này Ànanda, thành tựu tịnh tín bất 
động đổi với Pháp, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng 
sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. 

5. Dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, này Ànanda, 
địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị Thánh 
đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đổi với chúng Tăng 
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không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: 
VỊ Thánh đệ tứ ấy, này Ànanda, thành tựu tịnh tín 
bất động đổi với chúng Tăng, sẽ sanh vào địa ngục, 
loại bàng sanh hay cối ngạ quỷ. Sự kiện này không 
xảy ra. 

Này Ànanda, với ai Thầy có lòng từ mẫn, và với 
những ai Thây nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, 
thân hữu, bà con hay cùng một huyết thông, với 
những người ây, này Ànanda, Thây cân phải khích 
lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm 
này. 
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43 - Nghề nghiệp - 5 nghề không nên làm 
- Kinh NGƯỜI BUÔN BẢN - Tăng II, 
646 


NGƯỜI BUÔN BÁN - 7ăng II, 646 


1. - Có năm nghê buôn bán này, này các Tỷ-kheo, 
một nam cư sĩ không nên làm. 


Thê nào là năm? 


-_ Buôn bán 
-_ Buôn bán 
-_ Buôn bán 
-_ Buôn bán 
-_ Buôn bán 


Có năm nghê buôn bán này, này các Tỷ-kheo, một 
nam cư sĩ không nên làm. 
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44 - Nghề nghiệp - Nghề chiến đấu - Kinh 
Yodhàjivo — Tương LV, 48S 


Yodhàjivo — 7ương IV, 485 (Kẻ chiến đấu) 
l)... 
2) Rồi chiến đấu sư Yodhàjivo đi đến Thế Tôn; sau 


khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
3) Ngồi xuống một bên, chiến đấu sư bạch Thế Tôn: 


-- Con được nghe, bạch Ti hé Tôn, các vị Đạo sư, Tổ 
sư thuở xưa nói về các chiến đấu viên, nói răng: "Vị 
chiến đấu viên nào trong chiến trường, hăng say, 
tinh tấn; do hăng hay tỉnh tấn như vậy, bị người khác 
tàn sát, đánh bại; vị ấy, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cọng trủ với chư Thiên tên là 
Saràjità ". Ở đây, Thể Tôn nói như thể nào? 


-- Thôi vừa rôi, này Chiên đâu sư. Hãy dừng ở đây. 
Chớ có hỏi Ta vê điêu này. 


4) Lần thứ hai... 


3) Lần thứ ba, chiến đâu sư bạch Thế Tôn: 
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-- Bạch Thế Tôn, con được nghe các vị Đạo sư, Tổ 
sư thuở xưa nói về các chiến đấu viên, nói rằng: "VỊ 
chiến đấu viên nào trong chiến trường hăng say, tinh 
tấn; do hăng say, tĩnh tấn như vậy, bị người khác tàn 
sát, đánh bại, vị ẫy, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cọng trú với chư Thiên tên là Saràjità". Ở 
đây, Thế Tôn nói như thế nào? 


-- Thật sự, Ta đã không châp nhận và nói răng: "Thôi 
vừa rôi, này Chiên đâu sư. Hãy dừng ở đây. Chớ có 
hỏi Ta vê điêu này". 


6) Này Chiến đấu sư, đối với chiến đấu viên nảo 
trong chiến trường hăng say, tinh tấn, tâm của vị ấy 
trước đó phải có những ý nghĩ thấp kém. ác ý. ác 
nguyện như sau: "ÄM⁄ong răng các loài hữu tình ấy bị 
giết, bị bắt, bị tàn sát, bị tàn hại!" hay: “Mong họ 
chớ có tôn tại!" 


Do vị ây hăng hái, tính tấn như vậy, nếu vị ây bị 
người khác tàn sát, đánh bại, thời người ây, sau khi 
thân hoại mạng chung, bị sanh vào địa ngục tên là 
Saràjità. 


Nếu người ấy có tà kiến như sau: "Vị chiến đấu viên 
nào giữa chiến trường hăng say, tinh tấn; do hăng 
say, tinh tân như vậy, bị người khác tàn sát, đánh bại, 
VỊ ây, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng 
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trú với chư Thiên tên là Saràjità". Như vậy là tà kiến. 
Ai rơi vào tà kiến này, này Chiến đâu sư, Ta nói răng, 
người ấy chỉ có một trong hai sanh thú: Một là địa 
ngục, hai là súc sanh. 


7) Khi được nói vậy, vị chiến đấu sư phát khóc, rơi 


-- Chính vì vậy, này Chiên đâu sư, Ta không châp 
nhận và nói: "Thôi vừa rôi, này Chiên đâu sư. Hãy 
dừng ở đây. Chớ có hỏi Ta vê điều này". 


-- Bạch Thế Tôn, con khóc không phải vì Thế Tôn 
đã nói như vậy. Nhưng, bạch Thê Tôn, vì 


, nói răng: "Ai là người chiến đầu viên giữa các 
chiến trường hăng say, tinh tắn; do hăng say, tinh tân 
như vậy, bị người khác tàn sát, đánh bại, vị ây, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cọng trú với 
chư Thiên tên là Saràjità". 


8) Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn!... Từ nay cho đến 
mệnh chung con trọn đời quy ngưỡng! 


IV. Voi 
l) v¿ 
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2-8) (Giống như kinh trước, chỉ khác đấy là vị #ợng 
Sư hay người nài vol). 


V. Ngựa 


1-8) (Giống như kinh trước, chỉ khác đây là vị mã sư 
hay người huân luyện ngựa). 
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45 - Nghề nghiệp - Nghề diễn viên - Kinh 
Puta — Tương IV, 481 


Puta — 7zơng IV, 461 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
Trúc Lâm, chô nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Rồi Talaputa, nhà vũ kịch sư (natagàmam)), đi đến 


Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên. 


3) Ngồi một bên, vũ kịch sư Talaputa bạch Thế Tôn: 


-- Con được nghe, bạch T hé Tôn, các vị Đạo sư, Tổ 
sư thuở xưa nói về các nhà vũ kịch, nói răng: "Ai là 
nhà vũ kịch, trên sân khẩu giữa kịch trường, với các 
điệu bộ giả sự thật, làm quân chúng vui cười, thích 
thú; người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh 
cọng trú với chư Thiên hay cười (pahàsadeve)". Ở 
đây, Thế Tôn nói như thể nào ? 


-- Thôi vừa rồi, này Thôn trưởng. Hãy dừng ở đây. 
Chớ có hỏi Ta vê điêu này. 


4) Lần thứ hai, vũ kịch sư Talaputa bạch Thế Tôn: 
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-- Bạch Thế Tôn, con có nghe các vị Đạo sư, Tổ sư 
thuở xưa nói về các nhà vũ kịch, nói rằng: "AI là nhà 
vũ kịch, trên sân khấu hay giữa kịch trường, với các 
điệu bộ giả sự thật, làm quần chúng vui cười, thích 
thú; người ây, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh 
cọng trú với chư Thiên hay cười". Ở đây, Thế Tôn 
nói như thế nào? 


-- Thôi vừa rồi, này Thôn trưởng. Hãy dừng ở đây. 
Chớ có hỏi Ta vê điêu này. 


3) Lần thứ ba, vũ kịch sư Talaputa bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, con có nghe các vị Đạo sư, các vị 
Tổ sư thuở xưa nói về các nhà vũ kịch, nói rằng: "AI 
là nhà vũ kịch, trên sân khấu hay giữa kịch trường, 
với các điệu bộ giả sự thật, làm quần chúng vuI cười, 
thích thú; người ây, sau khi thân hoại mạng chung, 
sẽ sanh cộng trú với chư Thiên hay cười". Ở đây, Thế 
Tôn nói như thể nào? 


-- Thật sự, Ta đã không chấp nhận và nói răng: "Thôi 
vừa rồi, này Thôn trưởng. Hãy dừng ở đây. Chớ có 
hỏi Ta về điều này". 


6) Này Thôn trưởng, đối với những loài hữu tình 
thuở trước chưa đoạn trừ lòng tham, còn bị lòng 
tham trói buộc, nêu nhà vũ kịch trên sân khâu hay 
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trong kịch trường, tập trung những pháp hấp dẫn, 
thời khiên lòng tham của họ cảng tăng thịnh. 


Này Thôn trưởng, đối với những loại hữu tình thuở 
trước chưa đoạn trừ lòng sân, còn bị lòng sân trói 
buộc, nếu nhà vũ kịch trên sân khẩu hay trong kịch 
trường tập trung những pháp liên hệ đến sân, thời 
khiến cho lòng sân của họ càng făng thịnh. 


Này Thôn trưởng, đối với loài hữu tình thuở trước 
chưa đoạn trừ lòng sỉ, còn bị lòng s1 trói buộc, nêu 
nhà vũ kịch trên sân khâu hay trong kịch trường tập 
trung những pháp liên hệ đến si, thời khiến cho lòng 
sỉ của họ càng tăng thịnh. 


7) Người ấy tự mình đăm say, phóng dật, làm người 
khác đắm say và phóng dật, sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ sanh trong địa ngục Hý tiêu (Pahàso). Nếu 
người ấy có (tà) kiến như sau: "Người vũ kịch nào, 
trên sân khẩu hay giữa kịch trường, với các điệu bộ 
giả sự thật, làm quần chúng vui cười, thích thú; người 
ây, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh cộng trú 
với chư Thiên hay cười”. Như vậy là tà kiến. Ai TƠI 
vào tà kiến, này Thôn trưởng, Ta nói rằng người ây 
chỉ có một trong hai sanh thú: một là địa ngục, hai là 
súc sanh. 
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8) Khi được nói vậy, vũ kịch sư Talaputa phát khóc 


-- Chính vì vậy, này Thôn trưởng, Ta đã không chấp 
nhận và nói: "Thôi vừa rôi, này Thôn trưởng. Hãy 
dừng ở đây. Chớ có hỏi Ta vê điêu này". 


-- Bạch Thế Tôn, con khóc không phải vì Thế Tôn 
đã nói như vậy. Nhưng, bạch Thể Tôn, vì con đã bị 
các Đạo sư, các Tổ sư vũ kịch thời trước đã lâu ngày 
lừa dối con, dối trá con, dắt dẫn lầm lạc con rằng: 
"Người vũ kịch nào trên sân khấu hay giữa kịch 
trường, với các điệu bộ giả sự thật, làm quần chúng 
vul Cười, thích thú; người ây, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên hay cười”. 


9) Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu, 
bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì 
bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn 
sáng vào trong bóng tôi để những ai có mắt có thê 
thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch 
Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng 
Tăng. Mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế 
Tôn, được thọ đại giới! 
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10) Vũ kịch sư Talaputa được xuất gia với Thế Tôn, 
được thọ đại gI1ới. 


I1) Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Talaputa... 
trở thành một vị A-la-hán nữa. 
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46 - Nghề nghiệp - Nghề đánh cá - Kinh 
CON CÁ - Tăng III, 42 


CON CÁ -7ăng II, 42 


1. Một thời, Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng 

Kosala cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Trong khi đi 

giữa đường, Thế Tôn thấy tại một chỗ nọ, một người 

đánh cá, sau khi bắt cá, giết cá, đang bán cá. Thấy 

vậy, Ngài bước xuống đường và ngồi xuống trên chỗ 

đã sửa soạn dưới một gốc cây. Sau khi ngồi, Thế Tôn 

bảo các Ty-kheo: 

2. - Này các Tỷ-kheo, các Thây. có thấy người đánh 

cá kia, sau khi bắt cá, giết cá, giết cá, đang bán cá? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

© Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, các 
Thây có thấy hay có nghe như sau: “Mội người 
đánh cá, sau khi bắt cá, giết cá, đang bán cả; do 

nghiệp ấy, do mạng sống Ấy, đHỢC CHỔI VOI, CHỐI 

ngựa, cưỡi xe, cưỡi cô xe, được thọ hưởng các tài 
sản, hay được sống giữa tài sản lớn hay tài sản 
chất đồng"? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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- Lành thay, này các Tỷ-kheo! Ta cũng không thấy, 
cũng không nghe như sau: “Một người đánh cá, sau 
khi bắt cá, giết cá, đang bán cá; do nghiệp ấy, do 
mạng sống ây, được Cưỡi vol, cưỡi ngựa, cưỡi xe, 
cưỡi cô xe, được thọ hưởng các tài sản, hay được 
sông giữa tài sản lớn hay tài sản chất đống". 


, CƯỠI ngựa, Cưỡi xe, hay cưỡi 
cỗ xe, không được thọ hưởng các tài sản, hay không 
được sống giữa tài sản lớn và tài sản chất đồng. 


© Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, các 
Thây có thây hay có nghe như sau: “1/27 g2: đồ 
tế, sau khi giết các con bò, giết các con bò rồi đi 
bán; do nghiệp ấy, do mạng sống ấy được cưỡi 
voi, cười ngựa, cười xe, hay cưỡi cô xe, được thọ 
hưởng các tài sản, hay được sống giữa các tài sản 
lớn hay tài sản chất đồng"? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo! Ta cũng không thấy, 
cũng không nghe như sau: "Một người đồ tế, sau khi 
giết bò, giết bò rồi đem bán; do nghiệp ấy, do mạng 
sông ây, được cưỡi voi, cưỡi ngựa, cưỡi xe, hay cưỡi 
cô xe, hay được thọ hưởng các tài sản, hay được sống 


giữa tài sản lớn hay tài sản chất đồng". „ 
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, CƯỠI ngựa, cưỡi xe, hay cưỡi cô xe, không 
được thọ hưởng các tài sản, hay không được sông 
giữa tài sản lớn và tài sản chât đông. 


© Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷý-kheo, các 
Thây có thấy hay có nghe như sau: “⁄2/ øgười 
giết dê... một người giết heo... một người giết 
chim... hay một người giết các loài thú rừng, sau 
khi giết các thú rừng, giết các thú rừng rồi đem 
bán; do nghiệp ấy, do mạng sống ấy được cưỡi 
voi... hay được sống giữa các tài sản lớn và tài 
sản chất đồng "? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

- Lành thay, này các Tỷ-kheo! Ta cũng không thấy, 

cũng không nghe... 


,„ không được cưỡi ngựa, không được cưỡi xe, 

không được cưỡi cỗ xe, không được thọ hưởng các 

tài sản, hay không được sống giữa tài sản lớn hay tài 
sản chất đồng. 

S© Thật vậy, này các Tỷ-kheo, ai với ác ý nhìn các 
loài bàng sanh bị giết, bị đem đi giết hại; vì vậy, 
người ấy không được cưỡi voi, không được cưỡi 
ngựa, không được cưỡi xe, không được cưỡi cỗ 
xe, không được thọ hưởng các tài sản, hay không 


CƯ SĨ 361 


được sông giữa tài sản lớn hay tài sản chất đống. 
Còn nói gì về người với ác ý nhìn các loài Người 
bị giết, bị đem đi giết hại! Thật vậy, này các Tỷ- 
kheo, như vậy là bất hạnh, đau khổ lâu dài cho 
người ấy, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
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47 - Người mù, người một mắt, người hai 
mắt - Kinh MÙ LÒA - Tăng I, 229 


MÙ LÒA - 7ăng L, 229 


s* Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. Thê nào là ba? 

¬_ Người mù, 

¬_ Người một mắt, 

-- Người có hai mắt. 

> Và này các Tỷ-kheo, thể nào là người mù? 

— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không có 
mắt đề có thể với mắt như vậy, thâu hoạch được 
tài sản chưa được thâu hoạch hay làm cho tăng 
trưởng tài sản đã được thâu hoạch; 

— Không có mắt để có thể với mắt như vậy, biết 
được pháp thiện và pháp bât thiện, có tội và 
không tội, pháp liệt và thắng, pháp thuộc thành 
phân đen và trắng. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
hạng người mù. 

> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có một 
mắt? 
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— Ở đây, này các Tý-kheo, có người có mắt để có 
thể với mắt như vậy, thâu hoạch được tài sản 
chưa được thâu hoạch hay làm cho tăng trưởng 
tài sản đã được thâu hoạch; 


Này các Tyỷ-kheo, đây 
gọi là hạng người có một mắt. 


> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người có hai 
mát 2 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người có mắt để có 
thể với mắt như vậy, thâu hoạch được tài sản 
chưa được thâu hoạch hay làm cho tăng trưởng 
tài sản đã được thâu hoạch; 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng 
người có hai mắt. 
Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. 
Kẻ mù mắt bị hư, 
Cả hai đều bát hạnh, 
Vừa công đức không làm. 
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Vừa không được tài sản, 


Thứ đến là hạng người 
Được gọi là một mắt, 
Liên hệ pháp, phi pháp, 
Tâm cầu các tài sản, 
Với trộm và man trá, 
Cùng với cả nói láo, 
Vừa khéo góp tài sản, 
Vừa giỏi hưởng dục lạc 
Từ đây đến địa ngục, 
Người một mất bị hại. 


Còn vị có hai mất 

Được gọi người tôi thượng, 
Thâu hoạch các tài sản 

Một cách đúng Chánh pháp, 
Các tài sản đã có, 


Tăng trưởng đúng chánh pháp. 


Bồ thí, ý tốt đẹp, 

Không phân vân ngập ngừng 
Được sanh chỗ hiển thiện, 
Đi chỗ ấy không sâu. 


Vậy hãy tránh thát xa, 
Người mù, người mỘt mấi, 
Thân cận bác hai mấi, 


365 


Bậc tối thắng trượng phu! 
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48  - Thế Tôn sống có an lạc không - Kinh 
VỀ ÀLAVÌ - Tăng L, 244 


VỀ ÀLA VÌ - Tăng L, 244 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Àlavì, tại Gomagøa, trong rừng 
SIimsapà, trên chô có trải lá. 

Rồi Hatthaka, người Àlavì, đang đi bộ hành du 
ngoạn, thây Thê Tôn đang ngôi trên chô có trải lá 
trong rừng Simsapà ở Gomagga, thây vậy, liên đi đên 
Thê Tôn; sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi 
xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Hatthaka 
người Alavì bạch Thê Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống có an lạc 
không? 

- Phải, này Hoàng Tử, ta sống được an lạc. Và 
những ai cảm thây an lạc ở đời, Ta là một trong sô 
những người ây. 

- Bạch Thế Tôn, lạnh là đêm mùa đông, thời 
ølan giữa những ngày tâm (trước Và sau ngày răm) 
là thời gian tuyết rơi, cứng răn là đất do trâu bò dẫm 
đạp, mỏng manh là nệm làm bằng lá, lưa thưa là 
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những lá của cây, lạnh là tắm vải cà-sa, và lạnh là làn 
gió thôi. 
Rồi Thế Tôn nói như sau: 

- Dẫu vậy, này Hoàng Tử, Ta sống được an 
lạc. Và những ai cảm thấy an lạc ở đời, Ta là một 
trong số những người ấy. Vậy nay, này Hoàng Tử, ở 
đây ta sẽ hỏi Hoàng Tử, nếu có thể kham nhẫn, 
Hoàng Tử hãy trả lời. Hoàng Tử nghĩ thế nào, này 
Hoàng Tử? Ở đây, người gia chủ hay con người gia 
chủ có nhà có nóc nhọn, với các tường trét trong trét 
ngoài, che chở khỏi gió, chốt cửa được khóa chặt, 
các cửa sỐ được đóng kín. Trong ấy, có một chỗ năm 
có trải tắm thảm len với lông đài, với tâm vải giường 
bằng len trắng, chăn len thêu bông, nệm băng da quý 
con sơn dương kadali, tắm thảm có tàn che phía trên 
và gối nệm đỏ cả hai đầu, có đèn thắp đỏ và bốn bà 
vợ đẹp hầu hạ. Này Hoàng Tử, Hoàng Tử nghĩ thế 
nào, người ấy nằm ngủ có an lạc không? Hay Hoàng 
Tử nghĩ thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, người ấy năm ngủ an lạc. 
Nếu có những người cảm thấy an lạc ở đời, người ây 
là một trong những người ây. 

- Hoàng Tử nghĩ thể nào, này Hoàng tử, với 
người gia chủ hay người con của người gia chủ ấy, 
khởi lên những nhiệt lão về thân hay về tâm, do tham 
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ái sanh. Bị nung đốt bởi những nhiệt não do tham ái 
sanh, người ấy có cảm thấy đau khổ không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, 
này Hoàng Tử, bị nung đốt bởi những nhiệt não do 
tham ái sanh, cảm thấy đau khổ. Tham ái ấy, Như 
Lai đã đoạn tận, cắt đứt từ sốc rễ, làm cho như thân 
cây tala, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không 
thê sanh khởi trong tương lai. Do vậy Ta cảm thấy 
an lạc. 

- Hoàng Tử nghĩ thế nào, này Hoàng Tử, với 
người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, khởi lên 
những nhiệt não về thân hay tâm do sân sanh... do 
SỈ sanh. BỊ nung đốt bởi những nhiệt não do s1 sanh, 
người ấy có cảm thấy đau khổ không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Người gia chủ hay con của người gia chủ ẫy, 
này Hoàng Tử, bị nung đốt bởi những nhiệt não do 
s¡ sanh, cảm thây đau khổ. Sỉ ây, Như Lai đã đoạn 
tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, làm 
cho không thể hiện hữu, làm cho không thê sanh khởi 
trong tương lai. Do vậy ta cảm thấy an lạc. 
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49_ - Vợ chồng Muốn thấy mặt nhau đời 
sau - Kinh XỨNG ĐÔI 1 - Tăng I, 668 


XỨNG ĐÔI 1 -— 7ăng I, 668 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga 
tại núi Sumsumàra, rừng Bhesakalà, ở vườn Nai. Rồi 
Thế Tôn, vào buôi sáng đắp y, cầm y bát, đi. đến trú 
xứ gia chủ cha Nakulà, sau khi đến, ngồi xuống trên 
chỗ đã soạn sẵn. Rồi gia chủ cha Nakulà và nữ gia 
chủ mẹ Nakulà đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, gia chủ cha Nakulà bạch Thế Tôn: 


2.- 


Nữ gia chủ mẹ Nakulà bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, từ khi con được đem về đây cho gia 
chủ cha Nakulà, khi con còn trẻ nhỏ, con không bao 
giờ biết con có điều gì xâm phạm đến gia chủ cha 
Nakulà, cho đến ý nghĩ cũng không, chớ đừng nói gì 
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đên thân. Vì răng bạch Thê Tôn, chúng con muôn 
thây mặt nhau, trong đời này, mà còn muôn thây mặt 
nhau trong đời sau nữa. 


- Vậy này các Gia chủ, khi cả hai vợ và chồng muốn 
thây mặt nhau trong đời nảy, và cũng muôn thấy mặt 
nhau trong đời sau nữa, và cả hai người là đồng tín, 
đồng giới, đồng thí, đồng trí tuệ, 


Cả hai, tín, bố thí, 

Sống chế ngự, chánh mạng, 
Cả hai vợ chồng ấy, 

Nói lời thân ái nhau, 

Đời sống nhiều hạnh phúc, 
Chờ đợi hai người ấy. 

Kẻ thù không thích ý, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Ở đây sống theo Pháp, 
Giữ cắm giới động đẳng, 
Cả hai giới hạnh lành, 
Sống hoan hỷ Thiên giỏi, 
Hân hoan được thỏa mãn, 
Đúng với điều sở cầu. 
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XỨNG ĐÔI 2 — Tăng I, 670 


(Kinh này giống như kinh trước, nhưng chỉ bắt đầu 
với lời của Thê Tôn dạy và nói cho các Tỷ-kheo). 
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50 - Vứt bỏ - Lật úp bình bát của một 
nam cư sĩ - Kinh BÌNH BÁT - Tăng 
IV, 5S 


BÌNH BÁT - 7ăng IV, 55 


1. - Này các Tỷ-kheo, nếu muốn, chúng Tăng có thể 
lật úp bình bát của một nam cw sĩ thành tựu tám 
pháp. 


2. Thế nào là tám? 


. Cố gắng đem lại thiệt hại cho các Tỷ-kheo. 
Cố găng đem lại bất lợi cho các Tỷ-kheo. 
Cá găng đuổi các Tỷ-kheo không cho trú ở. 
Măng nhiếc chỉ trích các Tỷ-kheo. 

Làm ly gián giữa các Tỷ-kheo. 

. Húy báng Phát. 

. Húy báng Pháp. 

. Húy bảng Tăng. 


Ọ NO B8 2 Ðm 


Này các Tỷ-kheo, nếu muốn, chúng Tăng có thê lật 
úp bình bát của một cư sĩ thành tựu tám pháp này. 


3. Này các Tỷ-kheo, nêu muốn, chúng Tăng có thể lật 
ngửa bình bát của một nam cư sĩ thành tựu tắm pháp. 
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4. Thế nào là tám? 


1. Không cố găng đem lại thiệt hại cho các Tỷ- 
kheo. 

2. Không cố gắng đem lại bất lợi cho các Tỷ- 
kheo. 

3. Không cô gắng đuổi các Tỷ-kheo, không cho 

trú ở. 

. Không mắng nhiếc chỉ trích các Tỷ-kheo. 

. Không làm ly gián giữa các Tỷ-kheo. 

.. tán thán Phát. 

. tán thán Pháp 

. tán thản chúng Tăng. 
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Này các Tỷ-kheo, nêu muốn, chúng Tăng có thể lật 
ngửa bình bát của một nam cư sĩ thành tựu tám pháp 
này. 
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51 - Vứt bỏ - Người bị vứt bỏ khỏi giới cư 
sĩ - Kinh KẺ BỊ VẤT BỎ - Tăng II, 
643 


KÉẺ BỊ VẤT BỎ - 7ăng II, 643 


-_ Không có lòng tin; 

- Ác giới; 

- Đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt; 

- Tin tưởng điểm lành, không tin hành động: 

- Tìm kiếm ngoài (Tăng chúng) người xứng 
đáng tôn trọng và tại đây phục vụ trước. 


Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, man cư sĩ là 
kẻ bị vất bỏ khỏi giới nam cư sĩ, là cấu uề cho nam 
cư sĩ, là tôi hạ liệt cho nam cư sĩ. 


. Thê nào là năm? 
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- Có lòng tin; 

- CÓ giới; 

- Không đoán tương lai với những nghi lễ đặc 
biệt; 

-_ Không tin tưởng điềm lành, tin tưởng ở hành 
động; 

- - Không tìm kiếm ngoải Tăng chúng người xứng 
đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước. 


Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một nam cư 
sĩ là hòn ngọc trong giới nam cư sĩ, là hoa sen hông 
trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trăng trong giới nam 
cư Sĩ. 
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52  - Vứt bỏ - Phản đối nam cư sĩ - Kinh 
PHẢN ĐỐI - Tăng IV, 56 


PHÁN ĐỎI - 7ă»g IV, 56 


1. - Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp, này các 
Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo muôn, có thê nói lời phản đôi. 


2. Thế nào là tám? 


. Cô găng đem lại thiệt hại cho các gia chủ. 

. Có găng đem lại bất lợi cho các gia chủ. 

. Nhiếc mắng chỉ trích các gia chủ. 

. Làm ly gián giữa các gia chủ. 

. Húy báng Phát. 

. Húy báng Pháp. 

. Hủy báng chúng Tăng. 

. Thấy người ấy tại các chỗ không xứng đáng. 


%®œ "Ất G5 


Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp, này các Tỷ- 
kheo, nêu Tỷ-kheo muốn, có thể nói lời phản đối. 


3. Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp, này các Tỷ- 
kheo, nêu Tỷ-kheo muôn, có thê nói lời tùy thuận. 


4. Thế nào là tám? 
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1. Không cố găng đem lại thiệt hại cho các gia 
chủ. 

. Không cô găng đem lại bất lợi cho các gia chủ. 

. Không nhiếc măng chỉ trích các gia chủ. 

. Không làm ly gián giữa các gia chủ. 

. tán thán Phát. 

. tán thán Pháp. 

. tán thản chúng Tăng. 

. Thấy người ấy tại các chỗ xứng đáng. 


%© "St te 95 


Đối với nam cư sĩ thành tựu tám pháp này, này các 
Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo muốn, có thể nói lời tùy 
thuận. 
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53  - Xin Thế Tôn thị hiện thần thông - 
Kinh KEVADDHA - 1I Trường I, 363 


KINH KEVADDHA 
(KINH KIÊN CÔ) 
—= Bài kinh sô II —- Trường I, 363 


1. Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalandà 
trong vườn Pavàrikampa. Lúc bấy 8IỜ Cư SĨ trẻ tuôi 
Kevaddha đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, cư sĩ 
trẻ tuổi Kevaddha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Nalandà này có uy tín và phôn thịnh, 
nhân dân đông đúc và tín kính Thế Tôn. Bạch Thế 
Tôn, lành thay nếu Thế Tôn chỉ giáo cho một Tỷ- 
kheo hiện thượng nhân pháp, thần thông biến hóa. 
Nhờ vậy Nalandà này sẽ được nhiều người tín kính 
Thế Tôn hơn nữa. 


Được nghe nói vậy, Thê Tôn nói với cư sĩ trẻ tuôi 
Kevaddha: 


- Kevaddha, Ta không dạy cho các Tỷ-kheo pháp 


này: "Này các Tyỷ-kheo các Ngươi hãy hiện thượng 
nhân pháp, thân thông biên hóa cho các cư sĩ áo 


CƯ SĨ 380 


trăng". 
2. Lần thứ hai, cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con không muốn phiền nhiễu Thế 
Tôn. Con chỉ nói: "Bạch Thế Tôn, Nalandà này có 
uy tín và phôn thịnh, nhân dân đông đúc và tín kính 
Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn chỉ 
giáo cho một Tỷ-kheo hiện thượng nhân pháp, thần 
thông biến hóa. Nhờ vậy Nalandà này sẽ được nhiều 
người tín kính Thế Tôn hơn nữa" 


Lân thứ hai, Thê Tôn nói với cư sĩ trẻ tuôi Kevaddha: 


- Này Kevaddha, Ta không dạy cho các Tỷ-kheo 
pháp này: "Này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy hiện 
thượng nhân pháp, thần thông biến hóa cho các cư sĩ 
áo trắng". 


3. Lần thứ ba, cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha Bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con không muốn phiền nhiễu Thế 
Tôn. Con chỉ nói: "Bạch Thế Tôn, Nalandà này có 
uy tín và phôn thịnh, nhân dân đông đúc vả tín kính 
Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn chỉ 
giáo cho một Tỷ-kheo hiện thượng nhân pháp, thần 
thông biến hóa. Nhờ vậy Nalandà này sẽ được nhiều 
người tín kính Thế Tôn hơn nữa" 
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- Này Kevaddha, có ba pháp thần thông này Ta đã 
tự mình giác ngộ và tuyên thuyết. Thế nào là ba? Tức 
là biến hóa thần thông. tha tâm thần thông, giáo hóa 
thần thông. 


4. Này Kevaddha, thế nào là biến hóa thần thông? 
Này Kevaddha, ở đời có Tỷ-kheo chứng được các 
thần thông: một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân 
hiện ra một thân; hiện hình, biến hình đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư 
không; độn thổ trồi lên, ngang qua đất liền như ở 
trong nước, đi trên nước không chìm như đi trên đất 
liền; ngồi kiết- già đi trên hư không như con chim; 
với hai bàn tay chạm và rờ mặt trời và mặt trăng; 
những vật có đại oal lực, đại oai thần như vậy, có thê 
tự thân bay đến cõi Phạm thiên. Có người tín thành 
thây Tỷ-kheo ây chứng hiện các thần thông: một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân: hiện 
hình, biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua 
núi như đi ngang qua hư không: độn thổ trồi lên, 
ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước 
không chìm như đi trên đất liền; ngồi kiết-già đi trên 
hư không như con chim, với bàn tay chạm và rờ mặt 
trời và mặt trăng; những vật có đại oal lực, đại oaI 
thần như vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên. 


5. Người có lòng tín thành ây nói với một người 
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không có lòng tín thành: “Này Tôn giả, thật vị diệu 
thay! Này Tôn giả, thật hy hữu thay, đại thần thông, 
đại oai đức của vị Sa-môn! Chính tôi đã thấy vị Tỷ- 
kheo chứng các thân thông, "một thân hiện ra nhiêu 
thân, nhiêu thân hiện ra một thân,... có thể tự thân 
bay đến cõi Phạm thiên ". 


Người không có lòng tín thành có thể nói với người 
có lòng tín thành: “Này Tôn giả, 
. Nhờ chú thuật hiện ra nhiêu thân, 
nhiêu thân hiện ra một thân... có thể tự thân bay đến 
cối Phạm thiên". Này Kevaddha, ngươi nghĩ thế 
nào? Người không có lòng tín thành có thể nói với 
người có lòng tín thành như vậy không? 


- Bạch Thế Tôn, có thê nói như vậy. 


- Này Kevaddha chính vì (a thấy sự nguy hiểm 
trong sự biên hóa thần thông mà ta nhàm chán, hô 
thẹn, ghê sợ biên hóa thần thông. 


6. Này Kevaddha, thế nào là tha tâm thần thông? 
Này Kevaddha, ở đời có Tỷ-kheo nói lên tâm, nói lên 
tầm sở, nói lên sự suy tầm nói lên sự Suy tư của các 
loài hữu tình khác, của các người khác: "Như vậy là 
ý của Ngươi". Có người có lòng tín thành thấy Tỷ- 
kheo nói lên tâm sở, nói lên sự suy tầm và nói lên sự 
suy tư của các loài hữu tình khác, của các người 
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khác: "Như vậy là ý của Ngươi, thế này là ý của 
Ngươi, như vậy là tâm của Ngươi". 


7. Người có lòng tín thành ấy nói với một người 
không có lòng tín thành: “Này Tôn giả, thát vị điệu 
thay! Này Tôn giả, thật hy hữu thay đại thân thông, 
đại oai đức của vị Sa-môn! Chính tôi đã thấy Tỷ- 
kheo nói lên tâm, nói lên tâm sở, nói lên sự suy tâm 
và nói lên sự suy ft của các loài hữu tình khác, của 
các người khác: "Như vậy là ý của ngươi, thể này là 
ý của ngươi, như vậy là tâm của ngươi”. 


Người không có lòng tín thành có thể nói với người 
có lòng tín thành: "Này Tôn giả, 

nhờ chú thuật này, Tỷ-kheo nói lên 
tâm, nói lên tâm sở, nói lÊn sự suy tâm, và nói lên sự 
suy ft của các loài hữu tình khác, của các người 
khác... "Thế này là ý của Ngươi, như vậy là tâm của 
Ngươi". Này Kevaddha, Ngươi nghĩ thế nào? Người 
không có lòng tín thành có thê nói với Ngươi có lòng 
tín thành như vậy không? 


- Bạch Thế Tôn, có thê nói như vậy? 
- Này Kevaddha chính Ta thấy sự nguy hiểm trong 


sự tha tâm thần thông mà Ta nhàm chán, hỗ thẹn, ghê 
sợ tha tâm thân thông. 
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8. Này Kevaddha, thế nào là giáo hóa thần thông? Ö 
đời có Tỷ-kheo giáo hóa như sau: "Hãy suy tư như 
thế này, chớ có suy tư như thế kia; hãy tác ý như thế 
này, chớ có tác ý như thế kia; hãy trừ bỏ điều này, 
hãy chứng đạt và an trú điều kia". 


Này Kevaddha, như vậy gọi là giáo hóa thần thông. 


9. Này Kevaddha, nay ở đời đức Như Lai xuất hiện 
là bậc A-la-hán Chánh Biên Tri... (như kinh Sa-môn 
Quả sô 40 - 74). 


44. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ây hân 
hoan sanh; do hân hoan nên hỷ sanh; do tâm hoan 
hỷ, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc thọ 
sanh; do lạc thọ, tâm được định tĩnh. VỊ Tỷ-kheo, ly 
dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ 
nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm 
với tứ. Tỷ-kheo thâm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung 
mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, 
không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do 
ly dục sanh ấy thắm nhuân. 


45. Này Kevaddha, như một người hầu tắm lão luyện 
hay đệ tử người hầu tắm. Sau khi rắc bột tắm trong 
thau băng đồng, liên nhôi bột ấy với nước, cục bột 
tăm ây được thâm nhuần nước ướt, trào trộn với nước 
ướt, thắm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng 
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không chảy thành giọt. Cũng vậy, này Kevaddha, 
Tỷ-kheo thâm nhuần, tâm ướt, làm cho sung mãn 
tràn đầy thân hình với hỷ lạc do ly dục sanh ây thâm 
nhuân. Này Kevaddha, 


50.... chứng và trú thiên thứ tư... (như kinh Sa-môn 
Quả sô 77 - S1 trừ cầu kêt sau chót môi chương). Này 
Kevaddha như vậy gọi là giáo hóa thân thông. 


52. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyễn, dễ xử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, vị Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng 
tâm đến chánh tri, chánh kiến... (như kinh Sa-môn 
Quả, số 83)... Này Kevaddha, như vậy gọi là giáo hóa 
thần thông. 


53.... sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác 
nữa... (xem kinh Sa-môn Quả sô 84 - 98), trừ câu kêt 
sau chót của môi chương). 


7. Này Kevaddha, ba pháp thần thông này, Ta đã 
tự mình giác ngộ và tuyên thuyêt. 


Này Kevaddha thuở xưa, chính một Tỷ-kheo 


có khởi nghi vẫn như sau: “Trong Tỷ-kheo chúng này 
- địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại - đi đâu sau 
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khi biến diệt hoàn toàn?" Này Kevaddha, 


68. Này Kevaddha, lúc bây giờ vị Tỷ-kheo ấy đi đến 
khi đến xong, liền nói với 
các vị Bốn Thiên vương thiên: "Này các Hiền giả, 
bốn đại chủng này: địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong 
đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn?". 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy Bốn Thiên Vương 
thiên nói với vị Tỷ-kheo ây: 


69. Này Kevaddha, vị Tỷ-kheo đi đến bốn vị Đại 
vương, khi đến xong liền hỏi bốn vị Đại Thiên 
vương: "Này các Hiên giả, bốn đại chủng này - địa 
đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại - đi đầu sau khi biến 
diệt hoàn toàn?”. 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, cả bốn vị Đại 
vương nói với vị Iý-kheo ây: Này Tỷ-kheo, chúng 
tôi không được biêt bôn đại chủng ây - địa đại, thủy 
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đại, hỏa đại, phong đại - đi đầu sau khi biến diệt hoàn 
toàn. Này vị Tý-kheo, có Ba mươi ba thiên ưu thế 
hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Những vị này có thê 
biết bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu 
sau khi biến diệt hoàn toàn". 


70. Này Kevaddha, vị Tỷ-kheo ấy đi đến các vị Ba 

khi đến xong, liên hỏi các vị Ba mươi 
ba thiên, "Này các Hiền giả, bốn đại chủng này - 
địa... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn 
toàn?”. 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, các vị Ba mươi 
ba thiên nói với vị Tý-kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, chúng 
tôi không được biết bốn đại chúng ây - địa đại... 
phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này 
Tý-kheo, có vị Đề thích chư thiên tên là Sakka ưu thế 
hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn 
đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu sau khi 
biến diệt hoàn toàn." 


71. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Để thích chư 
khi đến XOng, liền hỏi Đề thích 


chư thiên tên là Sakka: "Này Hiên giả, bốn đại chủng 
này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biên diệt 
hoàn toàn? ”. 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Đề thích chư 
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Thiên tên là Sakka nói với Tỷ-kheo ấy: "Này Tý- 
kheo, tôi không được biết bốn đại chủng ấy - địa 
đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. 
Này Tỷ-kheo, có chư Thiên tên là Yàma (Dạ-ma) ưu 
thế hơn, thù thắng hơn tôi. Vị này có thể biết bốn đại 
chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến 
diệt hoàn toàn”. 


72. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến ch Thiên tên 
(Dạ-ma) xong, liền hỏi chư Thiên Dạ-ma: 

"Này các Hiển giả, bốn đại chủng này - địa đại... 

phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?". 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, chư Thiên Yàma 
(Dạ-ma) nói với Tỷ-kheo. "Chúng tôi không được 
biết bốn đại chủng ây - địa đại... phong đại - đi đầu, 
sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tý-kheo, có Thiên 
tử tên là Suyàma ưu thế hơn, thù thăng hơn chúng 
tôi. Vị này có thê biết bốn đại chủng này - địa đại... 
phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. 


73. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Thiên fử 
Suyàma, sau khi đến liền hỏi Thiên tử Suyàma: "Này 
Hiên giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - 
đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn? 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy Thiên tử Suyàma 
nói với Tý-kheo ây: "Này Tỷ-kheo, tôi không được 
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biết bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đầu, 
sau khi biên diệt hoàn toàn. 


74. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến chư Thiên 
Tusità. Khi đến xong, liền hỏi chư Thiên Tusità: 
"Này các Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... 
phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?". 


Này Kevaddha, được nói vậy chư Thiên Tusità nói 
với Tỷ-kheo ấy: "Này Tý-kheo, chúng tôi không 
được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi 
đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có 
Thiên tử tên là Santusita ưu thế hơn, thủ thắng hơn 
chúng tôi. VỊ này có thể biết bốn đại chủng này - địa 
đại ... phong đại - đi đầu, sau khi biến diệt hoàn toàn". 


75. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Thiên fử 

. Khi đến xong, liền hỏi Thiên tử Santusita: 
"Này Hiên giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong 
đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?". 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Thiên tử 
Santusita nói với Tý-kheo ấy: "Này Tý-kheo, tôi 
không được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong 
đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này vị Tỷ- 
kheo có chư Thiên tên là Nimmànarati (Hóa lạc 
thiên) ưu thế hơn, thù thăng hơn tôi. Những vị này 
có thê biết bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - 
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đi đâu, sau khi biên diệt hoàn toàn”. 


76. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến ch Thiên 

. Khi đến xong, liền hỏi chư Thiên 
Nimmànarati: "Này các Hiền giả, bốn đại chủng này 
- địa đại... phong đại - đi đâu sau khi biến diệt hoàn 
toàn? ". 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, chư Thiên 
NimmànaratI nói với Tỷ-kheo ây: "Này Tỷ-kheo 
chúng tôi không được biết bốn đại chủng ấy - địa 
đại... phong đại - đi đầu, sau khi biến diệt hoàn toàn. 
Này Tỷ-kheo có Thiên tử tên là Sunimmita ưu thế 
hơn, thù thăng hơn chúng tôi. VỊ này có thê biết bốn 
đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi 
biến diệt hoàn toàn". 


77. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ây đi đến Thiên tử 
Sunimmia. Khi đến XOng,, liền hỏi Thiên tử 
Sunimmita. "Này Hiền giả, bốn đại chủng này - địa 
đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn 
toàn?”. 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Thiên tử 
Sunimmita nói với Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, tôi 
không được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong 
đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tý- 
kheo có chư thiên gọi là ParanimmitavasavattI (Tha 
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hóa tự tại thiên) ưu thế hơn, thù thắng hơn tôi. Những 
vị này có thê biệt bôn đại chủng này - địa đại... phong 
đại - đi đầu sau khi biên diệt hoàn toàn”. 


78. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến ehw Thiên 
Paranimmitavasavafi, khi đến xong, liền hỏi chư 
Thiên Paranimmitavasavatfi (Tha hóa tự tại thiên): 
"Này các Hiển giả, bốn đại chủng này - địa đại... 
phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?". 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy chư Thiên 
Paranimmitavasavatti nói với Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ- 
kheo, tôi không được biết - địa đại... phong đại - đi 
đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo có 
Thiên tử tên là Vasavatti ưu thế hơn, thù thắng hơn 
chúng tôi. VỊ này có thể biết bốn đại chủng này - địa 
đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn". 


79. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Thiên fử 
. Khi đến xong, liền hỏi Thiên tử Vasavatti: 
"Này Hiên giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong 
đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?". 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Thiên tử 
Vasavatti nói với Tỷ-kheo ấy. "Này Tỷ-kheo, chúng 
tôi không được biết bốn đại chủng ây - địa đại... 
phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này 
Tý-kheo, có chư Thiên gọi là Brahmà Kayikả ưu thế 
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hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Những vị này có thê 
biệt bôn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, 
sau khi biên diệt hoàn toàn”. 


80. Này Kevaddha, lúc bấy giờ, 


Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến chư Thiên 
: "Này các Hiền giả, bốn đại chủng 
này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt 
hoàn toàn?”. 


Này Kevaddha, được nghe nói vậy, chư Thiên 
Brahmà Kayikà nói với Tỷ-kheo ấy: "Này Tý-kheo, 
chúng tôi không được biết bốn đại chủng ấy - địa 
đại... phong đại - đi đầu, sau khi biến diệt hoàn toàn. 
Này Tỷ-kheo, có vị Phạm thiên, Đại Phạm thiên, 
đẳng Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, 
Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, 
Chúa tế mọi định mạng, đắng Tự tại, Tổ phụ các 
chúng sanh đã và sẽ sanh. VỊ này ưu thế hơn, thù 
thăng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn đại chúng 
này địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt 
hoàn toàn”. 


- Này Hiền giả, hiện nay Đại Phạm thiên ấy ở đâu? 
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- Này Tỷ-kheo, chúng tôi không biết Phạm thiên ở 
đâu, vì sao có Phạm thiên và Phạm thiên từ đâu đến. 
Nhưng này Tỷ-kheo, khi nào triệu tướng hiện, khi 
nào ánh sáng sanh, khi nào hào quang hiến, thời 
Phạm thiên xuất hiện. Ánh sáng xanh, hào quang 
hiển là tướng Phạm thiên xuất hiện từ trước là như 
vậy. 


81. Này Kevaddha, không bao lâu, Đại Phạm thiên 


xuất hiện. Lúc bây giờ, này Kevaddha, Tỷ-kheo ây 
đến Đại Phạm thiên. Khi đến xong, liền hỏi Phạm 
thiên: "Này Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... 
phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?" 


- Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Đại Phạm thiên 
nói với Tỷ-kheo â ây: - Này Tỷ-kheo, Ta là Phạm thiên, 
Đại Phạm thiên, đắng Toàn năng, Tối thăng, Biến 
nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa 
sanh chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, đông Tự 
tại, TỔ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh”. 


82. Này Kevaddha, lần thứ hai Tỷ-kheo ấy nói với 
Phạm thiên: "Này Hiền giả, tôi không hỏi: "Ngài có 
phải là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đẳng Toàn năng, 
Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, Sáng 
tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tÊ mọi định 
mạng, đắng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ 
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sanh". Này Hiên giả, tôi hỏi: "Này Hiền giả, bốn đại 
chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biên 
diệt hoàn toàn?”. 


Này Kevaddha, lần thứ hai, Đại Phạm thiên ấy nói 

với Tỷ-kheo â Ấy: "Này Tỷ-kheo, ta là Phạm thiên, Đại 
Phạm thiên, đẳng Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, 
Thượng tôn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, 
Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, đắng Tự tại, Tổ phụ 
các chúng sanh đã và sẽ sanh". 


83. Này Kevaddha, lần thứ ba, Tỷ-kheo ấy nói với 
Phạm thiên: "Này Hiền giả, tôi không hỏi: "Ngài có 
phải là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đẳng Toàn năng, 
Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, Sáng 
tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tÊ mọi định 
mạng, đắng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ 
sanh". Này Hiên giả, tôi hỏi: "Này Hiền giả, bốn đại 
chủng ấy, - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến 
diệt hoàn toàn?”. 


Này Kevaddha, khi bấy giờ Đại Phạm thiên cầm tay 
Tỷ-kheo ây, kéo ra một bên rôi nói với Tỷ-kheo: 
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84. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy, như nhà đại lực sĩ 
duỗi ra cánh tay đã co lại, hay co lại cánh tay đã duỗi 
ra, biễn mất ở Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt 
Ta. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đảnh lễ Ta và ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, này 
Kevaddha, Tỷ-kheo ấy nói với Ta: “Bạch Thể Tôn, 
bốn đại chủng này, - địa đại... phong đại - đi đâu, 
sau khi biển điệt hoàn toàn 2”. 


S5. Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Ta nói với 
Tý-kheo ấy: "Này Tý-kheo, thuở xưa các hải thương 
khi đi thuyền vượt biển thường đem theo con chim 
có thể thấy bờ. Khi chiếc thuyền vượt biển quá xa 
không trông thấy bờ, các nhà hải thương liền thả con 
chim có thể thấy bờ. Con chím bay vê phía Đông, 
bay về phía Nam, bay về phía Tây, bay về phía Bắc, 
bay lên Trên, bay về các hướng Trung gian. Nếu con 
chim thấy bờ xung quanh, con chim liên bay đến bờ 
ây. Nếu con chim không thấy bờ xung quanh, con 
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chim bay trở về thuyền". 


Cũng vậy, này Tỷ-kheo, Ngươi đã tìm cho đến Phạm 
thiên giới mà không gặp được câu trả lời cho câu hỏi 
ấy, nên nay trở về với Ta. Này Ty: -kheo, câu hỏi 
không nên hỏi như sau: "Bạch Thế Tôn, bốn đại 
chủng ấy - địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại - đi 
đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?". 


Này Tỷ-kheo, câu hỏi phải nói như sau: “Chổ nào mà 
địa đại, thủy đại, hóa đại, phong đại, đài ngắn, t, 
thô, tịnh, bất tịnh không có chân đứng? Chỗ nào cả 
danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn?" và đây là câu trả 
lời cho cầu hỏi này: 


- "Thức là không thể thấy, vô biên, biến 
thông hết thảy xứ. Ở đây, địa đại, thủy đại, hỏa đại, 
phong đại không có chân đứng. Ở đây, cũng vậy, dài, 
ngăn, tế, thô, tịnh và bất tịnh. Ở đây danh và sắc tiêu 
diệt hoàn toàn. Khi thức diệt, ở đây mọi thứ đều diệt 


“AN „tr 


tan. 


Thế Tôn thuyết như vậy. Kevaddha, cư sĩ trẻ tuổi 
hoan hy tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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54 Bậc Dự lưu - Nếu muốn có thể tự tuyên 
bố về mình - Gương Pháp KÍNH - 
Kinh ĐẠI BÁT NIẾT BÀN - 16 
Trường I, 539 


KINH ĐẠI BÁT NIÉT BÀN 
(MAHA PARINIBBANA SUTTA) 
- Bài kinh số 16 — Trường I, 539 


| 


I. Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại 
RàJagaha (Vương Xá), trên núi Giiihakùta (Linh 
Thứu). Lúc bấy giờ, Ajàtasattu Vedehiputta (A-xà- 
thể, con bà Vi-để-hi, vua nước Magadha, muốn 
chinh phục dân Vajjì (Bạc-kỳ). Vua tự nói: "Ta quyết 
chinh phạt dân Vajjì này, dầu chúng có uy quyền, có 
hùng mạnh; ta quyết làm cỏ dân Vajjì; ta sẽ tiêu diệt 
dân Valjì; ta sẽ làm cho dân Vajjì bị hoại vong”. 

2. Rồi Ajàtasattu Vedehiputta, vua nước Magadha 
nói với Bà-la-môn Vassakara (Vũ Xá), đại thần nước 
Magadha: 


- Này Bà-la-môn, hãy đi đến Thế Tôn, và nhân danh 
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ta, cúi đầu đảnh lễ chân Ngài, vấn an. Ngài có thiêu 
bệnh, thiêu não, khinh an, khỏe mạnh, lạc trú: "Bạch 
Thế Tôn, Ajàtasatu Vedehiputta vua nước 
Magadha cúi đâu đảnh lễ chân Thế Tôn, vẫn an Ngài 
có thiêu bệnh, thiểu não, khinh an, lạc trú". Và khanh 
bạch tiếp: "Bạch Thế Tôn, Ajàtasattu Vedehiputta, 
vua nước Magadha muốn chinh phục dân Vajjì, vua 
tự nói: "Ta quyết chính phạt dân VaJjì này, dầu chúng 
có uy quyền, có hùng mạnh; ta quyết làm cỏ dân 
Va]jì; ta sẽ tiêu diệt dân VaJ]; ta sẽ làm cho dân VaJjì 
bị hoại vong". Thế Tôn trả lời khanh thế nào, hãy ghi 
nhớ kỹ và nói lại ta biết. Các bậc Thế Tôn không bao 
giờ nói lời hư vọng. 


- Đại vương, xin vâng! 


3. Bà-la-môn Vassakara, đại thần nước Magadha 
vâng theo lời dạy của Aljàtasattu Vedehiputtfa, vua 
nước Magadha cho thăng những cỗ xe thù thăng, tự 
mình cỡi lên một chiếc, cùng với các cỗ xe ấy đi ra 
khỏi Ràjagaha (Vương Xá), đến tại núi Linh Thứu, 
đi xe đến chỗ còn dùng xe được, rồi xuống xe đi bộ 
đến chỗ Thế Tôn, khi đến liền nói những lời chào 
đón hỏi thăm xã giao với Thế Tôn rồi ngôi xuống 
một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, Bà-la-môn 
Vassakara, đại thần nước Magadha, bạch Thế Tôn: 
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- Tôn giả Gotama, AJàtasattu Vedehiputta, vua nước 
Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, vẫn 
an ngài có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, khỏe 
mạnh, lạc trú. Tôn giả Gotama, Alàtasaftu 
Vedehiputta, vua nước Magadha muốn chinh phục 
dân xứ Vajjì. Vua tự nói: "Ta quyết chinh phạt dân 
Vajjì này, dâu chúng có uy quyên, có hùng mạnh, ta 
quyết làm cỏ dân Vajjì, ta sẽ tiêu diệt dân Vajjì, ta sẽ 
làm cho dân ValJì bị hoại vọng”. 


4. Lúc bây giờ, Tôn giả Ananda đứng quạt sau lưng 
Thê Tôn. Thê Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


—> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vaj}ì thường hay 
fụ họp và tụ họp đông đảo với nhau không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì thường hay 
tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau. 


- Này Ananda, khi nào dân VaJJì (hưởng hay tụ họp 
và tụ họp đồng đảo với nhau, thời này Ananda, dân 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vaj]ì f họp 
trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, 
và làm việc trong niệm đoàn kết không? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tụ họp trong 
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niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm 
việc trong niệm đoàn kết. 


- Này Ananda, khi nào nghe dân ValJì / họp †rong 
niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm 
việc trong niệm đoàn kết, này Ananda dân Vajjì sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


—> Này Ananda, Ngươi có nghe dân VaJjì không ban 
hành những luật lệ không được ban hành, không 
hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống 
đúng với truyền thống của dân Vajjì như đã ban 
hành thời xưa không ? 


- Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vajjì không ban hành 
những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ 
những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với 
truyền thông của dân Vajjì như đã ban hành thuở 
xưa. 


- Này Ananda, khi nào dân Valn, không ban hành 
những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ 
những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với 
truyền thông của dân Vajjì như đã ban hành thuở xưa 
thời, này Ananda, dân Vaj]ì sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân VWajjì tôn sùng, 
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kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng 
lão Vajì và nghe theo lời dạy của những vị này 
không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lê, cúng dường các bậc trưởng lão Valjì 
và nghe theo lời dạy của những vị này. 


- Này Ananda, khi nào dân Valjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Vajjì 
và nghe theo lời dạy của những vị này, thời dần Va]]ì 
sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Wajjì không có 
bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiêu nữ 
Vaj)ì phải sông với mình không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì không có bắt 
khóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiêu nữ Vajjì 
phải sông với mình. 


- Này Ananda, khi nào Vajjì không có bắt cóc và 
cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajjì phải sống 
với mình thời, này Ananda, dân Vajjì sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 


> Này Ananda, Ngươi có nghe dân V4jjì tôn SÙng, 
kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miễu của 
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Vajjì ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ 
phê các cúng lê đã cúng từ trước, đã làm từ trước 
đúng với quy pháp không ? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cũng dường các tự miếu của Vajjì ở 
tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các 
cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với 
quy pháp. 


- Này Ananda, khi nào dân Vajjì tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vajjì ở 
tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các 
cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với 
quy pháp, thời này Ananda, dân VaJjì sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 


—> Này Ananda, Ngươi có nghe dân Vaj}ì bảo hộ, che 
chở, ting hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajì 
khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xử, 
và những vị A-la-hản đã đến được sống an lạc 
không ? 


- Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vajjì bảo hộ, che chở, 
ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajjì khiến 
các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những 
vị A-la-hán đã đến được sống an lạc. 
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- Này Ananda, khi nào dân Vajjì bảo hộ, che chở, 
ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajjì khiến 
các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những 
vị A-la-hán đã đến được sống an lạc, thời này 
Ananda, dân VaJjì sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 


5. Rôi Thê Tôn nói với Bà-la-môn Vassakara, đại 
thân nước Magadha: 


- Này Bà-la-môn, một thời Ta sống ở Vesàli tại tự 
miếu Sàrandada, Ta dạy cho dân Vajjì bảy pháp 
bắt thối này. Này Bà-la-môn, khi nào bảy pháp bất 
thối được duy trì giữa dân Vajjì, khi nào dân Vajjì 
được giảng dạy bảy pháp bất thôi này, thời Bà-la- 
môn, 


Khi được nói vậy, Bà-la-môn Vassakara, đại thần 
nước Magadha bạch Thê Tôn: 


- Tôn giả Gotama, nếu dân Vajjì chỉ hội đủ một pháp 
bất thôi này, thời dân Vajjì nhất định được cường 
thịnh, không bị suy giảm, huống nữa là đủ cả bảy 
pháp bất thối Tôn giả Gotama, Ajàtasatu 
Vedehiputta, vua nước Magadha không thể đánh bại 
dân Vajjì ở chiến trận trừ phi dùng ngoại giao hay kế 
ly gián. Tôn giả Gotama, nay chúng con phải đi, 
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chúng con có nhiêu việc và có nhiêu bôn phận. 


- Này Bà-la-môn, Người hãy làm những gì Ngươi 
nghĩ là hợp thời. 


Bà-lamôn Vassakara, vị đại thần nước Magadha 
hoan hỷ, tán thán lời dạy của Thê Tôn, từ chô ngôi 
đứng dậy và từ biỆt. 


6. Khi Bà-la-môn Vassakara đi chưa bao lâu, Thế 
Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng theo lời dạy Thế Tôn, đi tập 
họp tất cả những vị Tỷ-kheo sống gần Vương Xá rồi 
đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài, đứng một bên và bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Tăng đã tu họp. Bạch Thế 
Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời. 


Rồi Thế Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến giảng 
đường, ngồi trên chỗ ngôi đã soạn sẵn và nói với các 
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vị Tỷ-kheo: 


)> Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối. 
Hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Những vị Tỷ-kheo ấy trả lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng 
như sau: 


Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau. 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 


2. Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tụ 
họp trong niệm đoản kết, giải tán trong niệm 
đoàn kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoản 
kết, thời này các Tý-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


3. Này các Tỷý-kheo, khi nào chúng Ty-kheo 
không ban hành những luật lệ không được ban 
hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban 
hành, sống đúng với những học giới được ban 
hành, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 
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4. Này các TIỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tôn 
sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc 
Tỷ-kheo thượng tọa những vị này là những vị 
giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng. bậc cha 
của chúng Tăng, bậc thầy của chúng Tăng và 
nghe theo lời dạy của những vị này, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 


s. Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Ty-kheo 
không bị chỉ phối bởi tham ái, tham ái này tác 
thành một đời sống khác, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy gIảm. 


6. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo thích 
sông những chỗ nhàn tịnh, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


7. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo tự 
thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu 
thiện chí chưa đến muốn đến ở, và các bạn 
đồng tu thiện chí đã đến ở, được sống an lạc, 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào báy pháp bất thối này 
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7. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bắt thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tý-kheo đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


I Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
không ưa thích làm thế sự, không hoan hỷ làm 
thế sự, không đam mê làm thế sự, thời này các 
Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


2. Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 
không ưa thích phiếm luận, không hoan hỷ 
phiếm luận, không đam mê phiếm luận, thời 
này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 


3. Này các Tỷý-kheo, khi nào chúng Ty-kheo 
không ra thích ngủ nghỉ, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 
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4 Này các Tý-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo 


không ta thích quần fụ, không hoan hỷ qu ân 
tụ, không đam mê quán tụ, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


s. Này các Tyỷ-kheo, khi nào chúng Tyỷ-kheo 
không có ác đục vọng, không bị chỉ phối bởi ác 
dục Vọng, thời này các Ty-kheo, chúng Tỷ- 
kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


6 Này các Tỷý-kheo, khi nào chúng Ty-kheo 
không bạn bè ác dục vọng, không thân tín ác 
dục vọng, không cộng hành với ác đục vọng, 
thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được 
cường thịnh, không bị suy giảm. 


7. Này các Tỷý-kheo, khi nào chúng Ty-kheo 
không dừng ở nứa chừng, giữa sự đạt đáo 
những quả vị thấp kém và những quả vị thù 
thăng, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy giảm. 
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§. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ HÓI. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo có tín 
tâm, có tàm, có quý, có nghe nhiêu, có tỉnh tần, có 
chánh niêm, có frí fué, thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy giảm. 


9. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bất thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ HÓI. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Chư Tỷ-kheo đáp ứng. Thế Tôn nói: 
- Này các Tỷ-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo / /áp 


niệm giác chị, fụu tập trạch pháp giác chị, tu tập tính 
tấn giác chịfu tập hỷ giác chị, tu tập khinh an giác 
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chị, tu tập định giác chị, tu tập xả giác chi, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 


10. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng bảy pháp bắt thối 
khác, hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ nói. 


- Xin vâng bạch Thế Tôn! 
Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thế Tôn nói: 


- Này các Ty-kheo, khi nào chúng Tỷ-kheo /u áp vô 
thưởng tưởng, tu tập võ ngã tưởng, fu tập bất tịnh 
tưởng, 1u tập nguy hiểm tưởng, tu tập xả ly tưởng, 1u 
tập vô tham tưởng, tu tập điệt tưởng, thời này các 
Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào bảy pháp bắt thối này được 
duy trì giữa các vị Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo 
được dạy bảy pháp bất thối này, thời này các Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
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Suy ø1ảm. 


11. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng sáu pháp bất thối, 
hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Những vị Tỷ-kheo ấy đáp ứng Thế Tôn. Thé Tôn nói: 


¡. Này các, Tý-kheo khi nào các vị Tỷ-kheo đối 
VỚI Các VỊ đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông 
người và văng người, gìn giữ thân nghiệp từ 
hòa, thời này các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ 
được cường thịnh, không bị suy giảm. 


2. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tý-kheo đối 
VỚI Các VỊ đồng tu phạm hạnh, tại chỗ đông 


nĐười Và văng người, gìn giữ khẩu nghiệp từ 
hòa... 


3... gìn giữ ý nghiệp từ hòa tại chỗ đông người 
và văng người, thời này các Tỷ-kheo, chúng 
Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giảm. 

4.. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo phân 


phôi không thiên vị, chung thọ hưởng với các 
bạn giới đức đông tu, mọi lợi dưỡng chơn 
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chánh. hợp pháp, cho đến những vật thọ lãnh 
trong bát khất thực, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy gIảm. 


s.. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tỷ-kheo sông 


với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người, và 

vắng người, trong sự thọ trì những giới luật, 
đúng với Sa-môn hạnh. những giới luật không 
bị gẫy vụn, không bị sứt mẻ, không bị tỳ vết, 
không bị uề trược, những giới luật đưa đến giải 
thoát, được người có trí tán thán, không bị ô 
nhiễm bởi mục đích sai lạc, những giới luật 
hướng đến định tâm, thời này các Tỷ-kheo, 
chúng Tỷ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị 
Suy ø1ảm. 


ø.. Này các Tỷ-kheo, khi nào các vị Tý-kheo sông 
với các bạn đồng tu, tại chỗ đông người và 
vắng người, trong sự thọ trì những tri kiến 
đúng với Sa-môn hạnh, những thánh tri 
kiến đưa đến giải thoát, hướng đến sự diệt tận 
khô đau cho những ai thiệt hành theo, thời này 
các Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo sẽ được cường 
thịnh, không bị suy giảm. 
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12. Trong thời gian Thế Tôn ở Vương Xá tại núi Linh 
Thứu, pháp thoại này được giảng cho chúng Tỷ- 
kheo: ”“Đáy là Giới, đáy là Định, đáy là Tuệ. 


tức là dục lậu, hữu 
lậu (tri kiên lậu), vô mình lậu ˆ”. 


13. Thế Tôn ở Vương Xá cho đên khi Ngài xem là 
vừa đủ, rôi Ngài gọi tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Ambalatthikà. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda đáp ứng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Ambalatthikà. 


14. Tại Ambalatthikà, Thế Tôn thân trú tại nhà nghỉ 
mát của vua. Trong thời gian Thế Tôn ở 
Ambalatthikà, tại nhà nghỉ mát của vua, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 
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- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


15. Thế Tôn ở Ambalatthikà cho đến khi Ngài xem 
là vừa đủ, rôi Ngài bảo tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nalandà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến 
Nalandà. Tại đây, Thê Tôn ở PavarIikambavana (Ba 
Ba Lợi Am Bà Lâm). 


16. Tôn giả Sàriputta (Xá Lợi Phất) đến tại chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ Ngài và ngôi xuông một bên. Tôn giả 
Sàriputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con tin trồng Thế Tôn đến nỗi con 
nghĩ rằng, ở quá khứ, ở trơng lai cũng như ở hiện 
tại không thể có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào 
có thể vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về 
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phương diện chánh giác. 


- Này Sàriputta, lời nói của Ngươi thật là đại ngôn, 
thật là gan dạ. Ngươi thật đã rông. tiếng rồng COn sư 
tử: "Con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ răng, ở 
quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại không thể 
có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có thể vĩ đại 
hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện chánh 
giác". 


Này Sàriputta, có phải Ngươi đã biết tất cả những 
Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở quá khứ, 
Ngươi đã biết tâm những Vị này nói với tâm của 
Ngươi: "Những Thế Tôn này ở quá khứ có giới đức 
như vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, 
có hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sàriputta, có phải Ngươi đã biết tất cả những 
Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri ở tương lai, 
Ngươi đã biết tâm những vị này với tâm của Ngươi: 
"Những Thế Tôn này ở tương lai có giới đức như 
vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có 
hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


- Bạch Thế Tôn, không! 
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- Này Sàriputta, có phải Ngươi biết Ta là bậc Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri ở hiện tại, Ngươi đã biết tâm 
Ta với tâm của Ngươi. "Thế Tôn có giới đức như 
vậy, có thiền định như vậy, có trí tuệ như vậy, có 
hạnh trú như vậy, có giải thoát như vậy”? 


- Bạch Thế Tôn, không! 


Thế Tôn, con tin tưởng Thế Tôn đến nỗi con nghĩ 
rằng, ở quá khứ, ở tương lai cũng như ở hiện tại 
không thê có một Sa-môn, một Bà-la-môn nào có thê 
vĩ đại hơn, sáng suốt hơn Thế Tôn về phương diện 
chánh giác"? 


17. Bạch Thế Tôn, con không có tha tâm thông đối 
với các vị Ưng Cúng, Chánh Biên Tri ở quá khứ, 
tương lai và hiện tại. 


Bạch Thế Tôn, như vị vua có một thành trì tại Biên 
cảnh, thành này có hào lũy kiên cố, có thành quách 
tháp canh kiên cô và chỉ có một cửa ra vào. Tại đây 
có một người gác cửa thông mình, biệt tài và nhiều 
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kinh nghiệm, không cho vào các người lạ mặt, chỉ 
cho vào những người quen mặt. Người này rong 
khi đi tuần trên con đường chạy vòng quanh thành 
trì ấy có thể không thấy các chỗ nỗi hay khe hở của 
tường, cho đến chỗ một con mèo có thể lọt ra được, 
nhưng người ấy chỉ cần biết rằng các sinh vật to 
lớn vào hay ra thành trì này tất cả đều đi vào hay 
đi ra bởi cứa này. 


- Bạch Thế Tôn, cũng vậy con biết truyền thống 
vê chánh pháp. 


- Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác trong quá khứ, tất cả vị Thế Tôn này 
đã diệt trừ Năm Triển cái, những nhiễm tâm 
khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào Bốn 
Niệm xứ, đã chân chánh tu tập Bảy Giác chỉ, 
đã chứng được Vô thượng Chánh Đẳng 
Giác. 

- Bạch Thế Tôn, tất cả các vị A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác trong tương lai, tắt cả Thế Tôn này 
đã diệt trừ Năm Triền cái, những nhiễm tâm 
khiến cho trí tuệ yếu ớt, đã an trú tâm vào Bốn 
Niệm xứ, đã chân chánh tu tập Bảy Giác chi, 
đã chứng được Vô thượng Chánh Đăng Giác. 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiện tại đã diệt trừ 
Năm Triên Cái, những nhiêm tâm khiên cho trí 
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18. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Nalandà, rừng 
Pavarikamba, pháp thoại này được giảng cho chúng 
Tỷ-kheo. 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


19. Thế Tôn ở Nalandả cho đến khi Ngài xem là vừa 
đủ, rôi gọi tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Pàtaligàma. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Pàtaligàma. 


20. Lúc bấy giờ, các cư sĩ ở Pàtaligàma được nghe 


Thế Tôn đã đến làng Pảtaligàma. Các cư sĩ ở 
Pàtaligàma đi đên Thê Tôn, đánh lê Ngài và ngôi 
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xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các cư 
sĩ ở Pàtaligàma bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, mong 
Thế Tôn hãy đến ở tại nhà nghỉ mát của chúng con". 
Thế Tôn im lặng nhận lời. 


21. Các cư sĩ ở Pàtaligàma được biết Thế Tôn đã 
nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân 
phía hữu hướng vẻ Ngài và từ biệt. Các cư sĩ này đi 
đến nghỉ mát, rải cát khắp tất cả sàn nhà, sắp đặt chỗ 
ngồi, đặt phè nước, chuân bị dầu đèn rồi đi đến Thế 
Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một bên, các cư sĩ ở 
Pàtaligàma bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, tất cả nhà nghỉ mát đã được rãi cát, 
các chỗ ngôi đã được sắp đặt, ghè nước đã đặt sẵn, 
dầu đèn đã được chuẩn bị. Bạch Thế Tôn, Ngài hãy 
làm những gì Ngài nghĩ là phải thời. 


22. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với đại chúng 
Tý-kheo đi đến nhà nghỉ mát, sau khi đến liền rửa 
chân bước vào nhà, ngôi xuống, lưng dựa và bức 
tường ở giữa, mặt hướng về phía Đông. Chúng Tỷ- 
kheo sau khi rửa chân, bước vào nhà ngồi xuống, 
lưng dựa vào bức tường phía Đông, hướng mặt phía 
Tây, đối diện Thế Tôn. 


23. Thê Tôn nói với các cư sĩ ở Pataligama: 
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- Này các Gia chủ, có năm sự nguy hiểm cho những 
at phạm giới, sông trái giới luật. Thê nào là năm? 


-_Ở đây, này các Gia chủ, người phạm giới, sông 
trái giới luật sẽ bị tiêu hao tiền của rất nhiều vì 
sống phóng dật. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất 
cho những ai phạm giới, sống trái giới luật. 


- Lại nữa, này các Ca chủ, người phạm giới, 
sông trái giới luật bị tiếng dữ đồn xa. Đó là điều 
nguy hiểm thứ hai cho những ai phạm giới, 
sông trái giới luật. 


- Lại nữa, này các Ca chủ, người phạm giới, 
sống trái giới luật khi vào hội chúng nào, hoặc 
Sát Đề Ly, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc 
Sa-môn, người ấy đi vào với tâm thần sợ hãi, 
bối rồi. Đó là điều nguy hiểm thứ ba cho những 
ai phạm giới, sống trái giới luật. 

- Lại nữa, này các Ca chủ, người phạm giới, 
sống trái giới luật sẽ chết với tâm hồn rối loạn. 
Đó là điều nguy hiểm thứ tư cho những ai phạm 
giới, sống trái giới luật. 

- Lại nữa, này các Ca chủ, người phạm giới, 
sống trái giới luật sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ bị sanh vào khổ cảnh, ác thú, đọa xứ, 
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địa ngục. Đó là điều nguy hiểm thứ năm cho 
những aI phạm giới, sông trái giới luật. 


Này các gia chủ, đó là năm điêu nguy hiêm cho 
những aI phạm giới, sông trái giới luật. 


24. Này các Gia chủ có năm sự lợi ích cho những 
aL giữ giới, sông theo giới luật. Thê nào là năm? 


- Ở đây, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật sẽ có tiền của đồi dào rất nhiều vì 
sông không phóng dật. Đó là sự lợi ích thứ nhất 
cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. 


-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật được tiếng tốt đồn xa, Đó là sự 
lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới, sông theo 
giới luật. 

-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật khi đi vào hội chúng nào, hoặc 
Sát Đề Ly, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ, hoặc 
Sa-môn, người ấy đi vào với tâm thần không sợ 
hãi, không bối rồi. Đó là sự lợi ích thứ ba cho 
những ai giữ giới, sống theo giới luật. 

-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người g1ữ giới, sống 
theo giới luật sẽ chết với tâm hồn không rôi 
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loạn. Đó là sự lợi ích thứ tư cho những al giữ 
g1ớI, sông theo giới luật. 


-_ Lại nữa, này các Gia chủ, người giữ giới, sống 
theo giới luật sau khi thân hoại mạng chung, sẽ 
được sanh vào thiện thú, thiên giới. Đó là sự lợi 
ích thứ năm cho những al g1ữ giới, sống theo 
giới luật. 


25. Thế Tôn giảng pháp cho những cư sĩ ở 
Pàtaligàma cho đên khuya, khích lệ, làm cho phân 
khởi, khiên tâm hoan hỷ rôi bảo các cư sĩ ây: 


- Này các Gia chủ, đêm đã khuya, nay các Ngươi hãy 
làm những gì các Ngươi nghĩ là phải thời. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Các người cư sĩ của Pàtaligàma vâng lời Thế Tôn, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thé Tôn, thân phía hữu 
hướng về Ngài từ tạ ra về. Thế Tôn, sau khi các cư 
sĩ ở Pàtaligàma đi không bao lâu, liền trở vào phòng 
riêng. 


26. Lúc bấy giờ Sunidha và Vassakara, hai vị đại 


thần xứ Magadha đang dựng thành trì để ngăn chặn 
dân Vai. Một sô rât lớn các thiên thân tụ họp hàng 
ngàn tại các trú địa ở Pàtaligàma. 


CƯ SĨ 423 


-. Chô nào có thiên thân có đại oal lực tụ họp, các 
vị này khiên tầm các vua chúa, các đại thân có 
đại oal lực, hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-_ Tại chô nào các thiên thân bậc trung tụ họp, các 
vị này khiên tâm các vua chúa, các đại thân bậc 
trung hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


- Tại chô nào các thiên thân bậc hạ đăng tụ họp, 
các vị này khiên tâm các vua chúa, các đại thân 
bậc hạ đăng hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


27. Thế Tôn với thiên nhãn, thanh tịnh, siêu nhân 
thấy hàng ngàn các thiên thần tụ họp tại các trú địa ở 
Pàtaligàma, Thế Tôn thức dậy khi đêm chưa tàn và 
nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, ai đang xây dựng thành trì ở 
Pataligama? 


- Sunmidha và Vassakara, bạch Thế Tôn, hai vị đại 
thân xứ Magadha, đang xây dựng thành trì ở 
Pataligama đê ngăn chận dân Valjì. 


28. Này Ananda, thật giống như đã hỏi ý kiến các vị 
thiên thần ở cõi trời Ba mươi ba, các đại thần ở 
Magadha, Sunidha và Vassakara đang xây thành trì 
ở Pataligama đề ngăn chận dân Vajjì. 
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- Này Ananda ở đây với thiên nhãn, thanh tịnh, 
siêu nhân Ta thây hàng ngàn thiên thân tụ họp 
tại các trú địa ở Pataligama. 


-. Chô nào có thiên thân có đại oal lực tụ họp, các 
vị ây khiên tâm các vua chúa, các đại thân có 
đại oal lực, hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-. Chô nào các thiên thân bậc trung tụ họp, các vị 
ây khiên tâm các vua chúa, các đại thân bậc 
trung hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-. Chô nào các thiên thân bậc hạ đăng tụ họp, các 
vị này khiên tâm các vua chúa, các đại thân bậc 
hạ đăng hướng đên sự xây dựng các trú xá. 


-- Này Ananda, chỗ nào các vị Ariyans an trú, chỗ 
nào các nhà thương mãi qua lại, chỗ ấy sẽ thiết 
lập một thành thị bậc nhất tên gọi là Pàtaliputta, 
một trung tâm thương mãi. 


- Nhưng này Ananda, Pàtaliputta sẽ bị ba hiểm 
nạn về lửa, vê nước hay chia rẽ bât hòa. 


29. Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần nước 
Mapadha, đến tại chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong liên 
nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao rồi đứng 
một bên. Sau khi đứng một bên, vị đại thần xứ 
Magadha, Sunidha và Vassakara bạch Thế Tôn: 
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"Mong Thế Tôn nhận lời mời dùng cơm tại nhà 
chúng con hôm nay cùng với đại chúng Tỷ-kheo". 
Thê Tôn 1m lặng nhận lời. 


30. Hai vị đại thần xứ Mapgadha, Sunidha và 
Vassakara sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời liên đi về 
nhà ở, cho soạn tại nhà của mình các món ăn thượng 
VỊ, loại cứng và loại mềm, rồi cử nĐười đến tin Thế 
Tôn: "Tôn giả Gotama, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng". 


Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, mang theo y bát cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đến trú sở của hai vị đại 
thần xứ Magadha, Sunidha và Vassakara, sau khi đi 
đến liền ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi hai vị thần xứ 
Magadha, Sunidha và Vassakara tự tay mời chúng 
Tý-kheo với Thế Tôn là thượng thủ, các món ăn 
thượng vị, loại cứng và loại mềm. Sau khi Thế Tôn 
dùng cơm xong và cất tay khỏi bình bát, Sunidha và 
Vassakara, hai vị đại thần xứ Magadha liên lây chiếc 
shế thấp khác và ngồi xuống một bên. 

31. Sau khi Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần thứ 
Magadha đã ngồi xuống một bên, Thế Tôn đọc bài 


kệ cảm tạ: 


Tại chô nào người sáng suốt láy làm chô trú 
Xứ. 
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Hãy nuôi dưỡng người giữ giới và người phạm 
hạnh. 


Và san sẽ công đức với Chự Thiên trú tại chỗ 


Và những ai được thiên thân thân mên luôn 
luôn được tháy may mãn. 


Sau khi Thế Tôn tán thán Sunidha và Vassakara, hai 
vị đại thân xứ Magadha với bài kệ này, Ngài từ chô 
ngôi đứng dậy và ra vê. 


32. Sunidha và Vassakara, hai vị đại thần xứ 
Mapadha đi sau lưng Thê Tôn và nói: 


33. Rồi Thế Tôn đi đến sông Ganga (sông Hằng). 
Lúc bây giờ, sông Gangà tràn ngập nước đến bờ đến 
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nỗi con quạ có thê uống được. Có người đang đi tìm 
thuyền, có người đang đi tìm phao, có người cột bè 
để qua bờ bên kia. Thế Tôn mau lẹ như người lực sĩ 
duỗi cánh tay được co lại hay co cánh tay đã duõi ra, 
biến mắt từ bờ bên này và hiện ra trên bờ bên kia với 
chúng Tỷ-kheo. 


34. Thế Tôn thấy những người kia, người đang đi tìm 
thuyền, người đang đi tìm phao, người đang đi cột bè 
để qua bờ bên kia. Thế Tôn hiểu được ý nghĩa của 
cảnh này, lúc ây bèn ứng khẩu lời cảm khái: 


"Những ai làm câu vượt biển trùng dương, bỏ lại đất 
sũng đâm ao, trong khi người phàm phu đang cột bè. 


Những người ấy thật là những vị trí tuệ được giải 
thoát”. 


H 


1. Rồi Thế Tôn gọi tôn giả Ananda: "Này Ananda, 
chúng ta hãy đi đên Kotigàma". 


- "Xin vâng, bạch Thế Tôn". Tôn giả Ananda đáp 
ứng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ- 
kheo đi đến Kotipàma. Tại đây, Thế Tôn ở tại 
Kotigàma. 
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2. Thê Tôn nói với các vị Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Bốn Thánh đề mà chúng ta phải 
lưu chuyển luân hôi lâu năm, Ta và các Ngươi. 
Bốn Thánh đề ấy là gì? 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Khổ Thánh đế mà chúng ta 
phải lưu chuyển luân hồi lâu năm, Ta và các 
Ngươi. 

- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Khổ Tập Thánh đế mà chúng 
ta phải lưu chuyền luân hồi lâu năm, Ta và các 
Ngươi. 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Khổ Diệt Thánh đế... Khổ 
Diệt Đạo Thánh đế mà chúng ta phải lưu 
chuyền luân hồi lâu năm, Ta và các Ngươi. 
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3. Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ lại nói thêm: 


- Chính vì không thấy như thật Bốn Thánh đề nên 
có sự luân chuyền lâu ngày trong nhiều đời. Khi 
những sự thực này được nhân thức. nguyên nhân 
của một đời sống khác được trừ diệt, khi khô căn 
được đoạn trừ, sẽ không còn một đời sống khác 
nữa. 


4. Trong thời gian Thế Tôn ở Kotigàma, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 

- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


5. Thế Tôn, sau khi ở Kotigàma cho đến khi Ngài 
xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Nàdikà. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thê Tôn. Rồi Thê Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Nàdikà, tại ngôi nhà 
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gạch (GinJakàvasatha). 


6. Rôi Tôn giả Ananda đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
Ngài và ngôi xuông một bên. Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


- Tỷ-kheo ni Nandà mệnh chung tại Nàdikà đã 
được sanh ở cõi nào, hậu thê trạng thái như thê 
nào? 


- Bạch Thế Tôn, cư sĩ Sudatta mệnh chung tại 
Nàdikà đã được sanh cõi nào, hậu thê trạng thái 
như thê nào? 


- Bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Sujàtà mệnh chung tại 
Nàdikà đã được sanh ở cõi nào, hậu thế trạng 
thái như thế nào? 

-_ Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kakudha mệnh chung tại 
Nàdikà đã được sanh cõi nào, hậu thế trạng thái 
như thế nào? 

-_ Bạch Thế Tôn, cư sĩ Kàlinga... Bạch Thế Tôn, 
cư sĩ Nikata.. Bạch Thế Tôn, cư sĩ 
Katissabha... Bạch Thế Tôn, cư sĩ Tuttha... 
Bạch Thế Tôn, cư sĩ Santuttha.... Bạch Thế Tôn 
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cư sĩ Bhadda... Bạch Thế Tôn, cư sĩ Subhadda 
đã mệnh chung tại Nàdikà đã được sanh ở cõi 
nào, hậu thê trạng thái như thê nào? 


7. Này Ananda, Tỷ-kheo Sàlada diệt tận các lậu 
hoặc, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú ngay hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 


- Này Ananda, Tỷ-kheo ni Nandà đoạn trừ năm 
hạ phân kiệt sử, hóa sanh (thiên giới) và từ đó 
nhập Niệt Bàn không còn trở lại đời này nữa. 


- Này Ananda, cư sĩ Sudatta, diệt trừ ba kiết sử 
làm giảm thiêu tham, sân, s1, chứng quả Nhứt 
lai sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt 
tận khổ đau. 


-_ Này Ananda, nữ cư sĩ SuJatà diệt trừ ba kiết sử, 
chứng quả Dự lưu, nhứt định không còn đọa 
vào ác đạo, đạt đến Chánh giác. 

- Này Ananda, eư sĩ Kakudha đoạn trừ năm hạ 
phần kiết sử, hóa sanh (thiên giới), và từ đó 
nhập Niết Bàn không còn trở lại đời này nữa. 


- Này Ananda, cư sĩ Kalinga... Này Ananda cư 
sĩ Nikata... Này Ananda, cư sĩ Katissabha... 
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Này Ananda, cư sĩ Tuttha... Này Ananda, cư sĩ 
Santuttha... Này Ananda, cư sĩ Bhadada... Này 
Ananda, 


được hóa sanh (thiên giới), và từ đó 
nhập Niệt Bàn không còn trở lại đời này nữa. 


Này Ananda, 


, hóa 
sanh (thiên giới) và từ đó nhập Niết Bàn không 
còn trở lại đời này nữa. 


- Này Ananda, hơn chín mươi tín nam nữ cư sĩ 
mệnh chung tại Nàd¡kà, diệt trừ ba kiết sử, làm 
giảm thiêu tham, sân, s1, chứng quả Nhứt lai, 
sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận 
khổ đau. 


-. Này Ananda, hơn năm trăm cư sĩ, mệnh chung 
tại Nàdikà, diệt trừ ba kiết sử, chứng quả Dự 
lưu, nhứt định không còn đọa vào ác đạo, đạt 
đến Chánh giác. 


8. Này Ananda, thật không có gì lạ, vẫn đề con người 
phải mệnh chung. Nhưng mỗi lần có người mệnh 
chung lại đến hỏi Như Lai về vấn để này thời 
Ananda, như vậy làm phiền nhiễu Như Lai. Này 
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"Đổi với ta, sẽ không còn địa ngục, sẽ 
không còn tái sanh cõi bàng sanh, ngạ quỷ, đọa xứ, 
ác thu. Ta đã chứng quả Dự lưu, nhứt định không 
đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác ”. 


9. Này Ananda, Pháp kính ấy là gì mà Thánh đệ tử, 
sau khi chứng đạt pháp nghĩa này, nếu muốn, sẽ tự 
tuyên bố về mình như sau: "Đối với ta, sẽ không còn 
địa ngục, sẽ không còn tái sanh cõi bàng sanh, ngạ 
quỷ, đọa xứ, ác thú. Ta đã chứng quả Dự lưu, nhút 
định không đọa ác đạo, sẽ đạt Chánh giác”? 


-- Này Ananda, vị Thánh đệ tử có chánh tín đối 
với đức Phật: "Thế Tôn là bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác, Minh hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 


- Vị ấy có chánh tín đối với chánh pháp: 
"Chánh pháp được Thế Tôn khéo giảng dạy, 
thiết thực, vượt ngoài thời gian chi phối, đến để 
mà thấy, có khả năng giải thoát, được kẻ trí tự 
mình thâm hiểu". 


- Vị ấy có chánh tín đối với chúng Tăng: 
"Chúng Tăng đệ tử Thê Tôn chân chánh tu 
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hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân trực tu 
hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân trí tu 
hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân tịnh tu 
hành, tức là bốn đôi tám vị. Chúng Tăng đệ tử 
Thế Tôn đáng được nghênh đón, đáng được 
cúng dường, đáng được chiêm ngưỡng, đáng 
được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên 
đời. 


- Cụ túc øiới hanh, được bậc Thánh mến 
chuộng, được viên mãn không mảy mún, được 
vẹn toàn không sứt mẻ, không tỳ vết, không ô 
nhiễm, những giới hạnh đưa đến giải thoát, 
được người trí tán thán, không bị ảnh hưởng 
bởi đời sau. Hướng dẫn đến thiền định". 


10. Khi Thế Tôn ở Nàdikà, pháp thoại này được 
giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ... Tức là dục 
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lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lâu. 


11. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Nàdikà cho đến khi Ngài 
xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Vesàli. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thê Tôn. Rồi Thê Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Vesàli. Ở đây, Thê Tôn 


trú tại vườn Ambapàli. 


12. Thế Tôn bảo các vị Tỷ-kheo: 


Này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo an trú chánh 
niệm? Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với thân, quán 
thân, tinh tắn, tỉnh giác, chánh niệm nhiếp phục mọi 
tham ái, ưu bi ở trên đời, đối với các cảm thọ... đối 
với tâm... đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh 
giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi ở 
trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là chánh 
niẹm!. 
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13. Này các Tỷ-kheo thế nào là Tý-kheo tỉnh giác? 
Này các Tyỷ-kheo, ở đây Tỷ Kheo tỉnh giác khi đi tới, 
đi lui, tỉnh giác khi ngó tới, ngó lui; tỉnh giác khi co 
tay, duỗi tay, tỉnh giác khi mang áo sanghati (tăng 
già lê) mang bát, mang y, tỉnh giác khi ăn, khi uống, 
khi nhai, khi nếm, tỉnh giác khi đại tiện, tiểu tiện; 
tỉnh giác khi đi; khi đứng, khi ngôi, khi năm, khi 
thức, khi nói, khi im lặng. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
Tỷ-kheo sống tỉnh giác. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
phải sống an trú chánh niệm, tỉnh giác. Đó là lời dạy 
của Ta cho các Ngươi. 


14. Lúc bấy giờ dâm nữ Ambapàli được nghe: "Thế 
Tôn đã đến Vesàli và ở tại vườn xoài của ta”. Dâm 
nữ Ambapàli liền cho thăng các cỗ xe thù thắng, tự 
leo lên một chiếc, cùng với các cổ xe thù thắng xuất 
phát ra khỏi Vesảli và đi đến vườn xoài. Nàng cỡi xe 
cho đến chỗ còn có thể cỡi xe được, rồi xuống xe đi 
bộ đến tại chỗ Thế Tôn, khi đến liền đảnh lễ Ngài và 
ngôi xuống một bên, Thế Tôn thuyết pháp cho dâm 
nữ Ambapảli đang ngồi một bên, giảng dạy, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hý. 


Dâm nữ Ambapàli sau khi được Thế Tôn giảng dạy, 


khích lệ, làm cho phần khởi, khiến tâm hoan hỷ, liên 
bạch Thế Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn ngày mai nhận lời 
mời dùng cơm của chúng con với chúng Tỷ-kheo. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Dâm nữ Ambapali được 
biệt Thê Tôn đã nhận lời, từ chô ngôi đứng dậy, đảnh 
lê Ngài, thân bên phải hướng về đức Phật và từ biệt. 


15. Các người Licchavi ở Vesàli được nghe: "Thế 
Tôn đến Vesàli hiện ở vườn Ambapàli", liền cho 
thắng các cỗ xe thù thắng leo lên xe rôi xuất phát ra 
khỏi Vesàli với những cỗ xe ấy. 


16. Lúc bây giờ dâm nữ Ambapàli đánh xe va chạm 
với các thanh niên LIcchavIi, trục xe chạm với trục 
xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với 
sọng xe. Các LicchavI nói với dâm nữ Ambapàli: 


- Này Ambapàli, tại sao nàng lại đánh xe va chạm 


với các thanh niên LIcchavIi, trục xe chạm với trục 
xe, bánh xe chạm với bánh xe, gọng xe chạm với 
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gọng xe? 


- Này Ambapàli, hãy nhường cho chúng ta bữa cơm 
ây 

- Dầu quý Công tử có cho tôi cả thành Vesàli cùng 
với các đât phụ thuộc, tôi cũng không nhường bữa 
cơm quan trọng này. 


Các vị Licchavi này tức tối búng ngón tay và nói: 
- Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài này đả thăng! Chúng 


ta bị cô thiêu nữ xoài này phống tay trên. Và các vị 
Licchavi này cùng đi đên vườn Ambapàli. 


17. Thê Tôn xa thây các vị Licchavi liên nói với các 


18. Các vị LicchavI ây cỡi xe cho đên chô còn có thê 
cỡi xe được, rôi xuông xe đi bộ đên tại chô Thê Tôn, 
khi đên, liên đảnh lê Ngài và ngôi xuông một bên. 
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Thế Tôn thuyết pháp cho những vị Licchavi đang 
ngôi một bên, giảng dạy, khích lệ, làm cho phân 
khởi, khiên tâm hoan hỷ. 


Các vị Licchavi sau khi được Thế Tôn giảng dạy, 
khích lệ, làm cho phân khởi, khiên tâm hoan hý liên 
bạch Thê Tôn: 


Các vị Licchavi này tức tôi búng ngón tay và nói: 


"Chúng ta bị cô thiêu nữ xoài này đả thắng! Chúng 
ta bị cô thiêu nữ xoài này phông tay trên... " 


Rồi những vị Licchavi này, hoan hỷ tán thán lời dạy 
Thê Tôn, từ chô ngôi đứng dậy, đảnh lê Ngài, thân 
bên hữu hướng vê đức Phật và từ biệt. 


19. Lúc bấy giờ dâm nữ Ambapali, đêm vừa tàn 
canh, liên cho sửa soạn tại vườn của mình các món 
ăn thượng vị loại cứng và loại mềm và cho báo tin 
Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn 
sàng". Thế Tôn buôi sáng đắp y, đem theo y bát, cùng 
với chúng Tỷ-kheo đến tại túc xá của dâm nữ 
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Ambapäli, sau khi đến liền ngồi xuống chỗ đã soạn 
sẵn. Rồi dâm nữ Ambapàli tự tay thân hành mời 
chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị thượng thủ, dùng 
các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. 


Khi Thế Tôn dùng xong, tay đã rời bát, dâm nữ 
Ambapàli lẫy một ghế thấp khác và ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, dâm nữ Ambapàli 
bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, con xin cúng 
dường nøôi vườn này cho chúng Tỷ-kheo với đức 
Phật là vị thượng thủ''. 


Thế Tôn nhận lãnh khu vườn. Thế Tôn thuyết pháp 
cho dâm nữ Ambapàli, khích lệ, làm cho phần khởi, 
khiên tâm hoan hỷ, rôi đứng dậy ra vê. 


20. Trong thời gian Thế Tôn ở Vesàli, pháp thoại này 
được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


21. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Vesàli cho đến khi Ngài 
xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 
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- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng Baluvà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thê Tôn. Rồi Thê Tôn cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo đi đên làng Baluvà. Và Thê 


Tôn trú tại làng này. 


22. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Những Tỷ Kheo này vâng đáp Thế Tôn và tìm chỗ 
an cư mùa mưa xung quanh Vesàli tại chỗ có bạn bè 
quyến thuộc và thân tín. Còn Thế Tôn an cư tại làng 
Baluvà. 


23. Trong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, 


. Nhưng Thế Tôn giữ tâm chánh niệm, 
tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ây, không một chút 
ta thán. Thê Tôn tự nghĩ: 
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tinh tần, nhiếp j ứng: cơn bệnh này, duy trì mạng căn 
và tiếp tục SÔNG ”. '. Và Thế Tôn với sức tinh tân, nhiếp 
phục bệnh ây duy trì mạng căn. 


24. Rồi Thế Tôn lành bệnh. Sau khi lành bệnh không 
bao lâu, đức Phật rời khỏi tịnh xá và ngôi trên chế đã 
soạn sẵn, trong bóng mát của ngôi tịnh xá. Lúc bấy 
g1ờ tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đánh lễ Ngài 
và ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con được thấy Thể Tôn khỏe mạnh. 
Bạch Thế Tôn, con được thây Thế Tôn kham nhẫn, 
bạch Thế Tôn, thấy Thế Tôn bệnh hoạn, thân con 
cảm thấy yếu ớt như lau sậy, mắt con mờ mịt không 
thây rõ phương hướng, dầu cho, bạch Thế Tôn, con 
được một chút an ủi rằng, Thể Tôn sẽ không diệt độ, 
nếu Ngài chưa có lời di giáo lại cho chúng Tỷ-kheo. 


29: 
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vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo"; hay "chúng Tỷ- 
kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai" thời này 
Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng 
Tỷ-kheo. 


- Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng: "Ta 
là vị cầm đầu chúng Tỷ-kheo; hay "chúng Tỷ- 
kheo chịu sự giáo huấn của Ta" thời nay 
Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho 
chúng Tỷ-kheo? 


- Này Ananda, Ta nay đã già, đã thành bậc 
trưởng thượng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến 
tám mươi tuổi. Này Ananda, như cỗ xe đã già 
mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thắng 
chẳng chịt, cũng vậy thân Như Lai được duy trì 
sự sống giống như chính nhờ chống đỡ dây 
chăng. 


¬._ Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác 
ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm 
thọ, chứng và an trú vô tướng tâm định, chính 
khi ấy thân Như Lai được thoải mái. 


26. Vậy nên, này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính 
mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng Chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
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nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. 


Này Ananda, thể nào là vị Tỷ-kheo hãy tự mình là 
ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính 
mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, không nương tựa một gì khác ? 


Này Ananda, ở đời, vị Tỷ-kheo, đối với thân quán 
thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi 
tham ái, ưu bi trên đời; đối với các cảm thọ... đôi với 
tâm... đôi với các pháp, quán pháp. tinh tấn, tỉnh giác. 
chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bị trên đời. 
Này Ananda, như vậy vị Tỷ-kheo tự mình là ngọn 
đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, 
không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm 
ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa một gì khác. 


Này Ananda, những ai sau khi Ta diệt độ. tự mình 
là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa 
chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng 
Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp 
làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một 


pháp gì khác, những vị ấy, Này Ananda là 
trong hàng Tỷ-kheo của Ta, 
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II 


1. Rồi Thế Tôn vào buôồi sáng đắp y, đem theo y bát, 
vào Vesàli để khất thực. Sau khi khất thực ở Vesàli, 
ăn xong và trên đường khất thực trở về Ngài nói với 
tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy lấy tọa cụ. Ta muốn đi đến điện 
thờ Càpàla, đê nghỉ trưa. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, lấy tọa cụ và đi 
theo sau lưng Thê Tôn. 


2. Thế Tôn đi đến điện thờ Càpàla, khi đến Ngài ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Ananda đảnh lễ Thế 
Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Ananda đang ngồi một bên: 

- Này Ananda, khả ái thay Vesàli, khả ái thay điện 
thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, khả ái 
thay điện thờ Sàttambaka, khả ái thay điện thờ 
Bahuputta, khả ái thay điện thờ Sàrandada, khả ái 
thay điện thờ Càpàla. 


nhất lm Độ ào luyện ặ cếc ch tật bà 
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4. Nhưng Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự 
gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của 
Thé Tôn, Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: “Bạch 
Thể Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Thiện 
Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp vì lợi ích cho chúng 
sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phác, vì an lạc cho 
loài Trởi vả loài Người”. Vì tâm tôn giả bị Ma vương 
ám ảnh. 


5. Lần thứ hai Thế Tôn... lần thứ ba Thế Tôn nói với 
tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, khả ái thay Vesàli, khả ái thay điện 
thờ Udena, khả ái thay điện thờ Gotamaka, khả ái 
thay điện thờ Sattambaka, khả ái thay điện thờ 
Bahuputta, khả ái thay điện thờ Sàrandada, khả ái 
thay điện thờ Càpàla!” Này Ananda, những ai đã tu 
bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật 
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chắc chăn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo thời, 
nếu người ấy muốn, có thể sống đến một kiếp hay 
phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu 
bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật 
chắc chăn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo. Này 
Ananda, nếu muốn, Như Lai có thê sống đến một 
kiếp hay phần kiếp còn lại. 


Nhưng tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự ĐỢI ý 
quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn, 
Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, 
Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy 
ở lại cho đến trọn kiếp, Vì lợi ích cho chúng sanh, vì 
hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời 
và loài Người". Vì tâm của tôn giả bị Ác ma ám ảnh. 


6. Rôi Thê Tôn nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda hãy đi và làm những gì Ngươi nghĩ là 
phải thời. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng 


dậy, đảnh lễ Ngài, thân bên hữu hướng về Thế Tôn 
và đi ra. 
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7. Tôn giả Ananda đi ra chưa bao lâu, Ác ma liền đến 
chô Thê Tôn, khi đên xong liên đứng một bên. Sau 
khi đứng một bên, Ác ma nói với Thê Tôn. 


- Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ 
hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: 
"Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ- 
kheo của Ta chưa trở thành những vị đệ tử chân 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, săn sàng, đa văn, duy 
trì Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, 
sống chân chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học 
hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình 
bảy, xác định, khai mình, phân tích, và giải thích rõ 
ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khởi lên chưa có thể 
chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
thể truyền bá Chánh pháp thần diệu ". 


§. Bạch Thế Tôn, nay những Tỷ-kheo của Thế Tôn, 
đã trở thành những vị đệ tử chân chánh, sáng suốt, 
có kỷ luật, sán sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp và 
tùy pháp, sống chân chánh, sông theo Chánh pháp, 
sau khi học hỏi giáo lý, đã có thể tuyên bố, diễn 
giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tách và 
giải thích rõ ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khởi lên 
đã có thê chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, 
đã có thể truyền bá Chánh pháp thần diệu. Như vậy, 
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nay Thế Tôn, hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. 
Bạch Thê Tôn, nay đã đên thời Thê Tôn diệt độ! 


Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo nì 
của Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, 
sáng suốt, có kỷ luật... khi nào những nam cư sĩ của 
Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, sảng 
suốt, có kỷ luật, săn sàng, ẩa văn duy trì Chánh pháp, 
thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn 
chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo 
lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai mình, phân tách, và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi nào có tà đạo khởi lên, chưa có thể 
chất ván và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
thể truyền bá Chánh pháp thần diệu ". Bạch Thế Tôn, 
nay những nam cư sĩ của Thế Tôn đã trở thành những 
đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa 
văn, duy trì Chánh pháp, đây đủ Chánh pháp và tùy 
pháp, sông chơn chánh, sông theo Chánh pháp, sau 
khi học hỏi giáo lý đã có thê tuyên bố, diễn giảng, 
trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích 
rõ ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, đã có thê 
chất vẫn và hàng phục một cách khéo léo, và có thê 
truyền bá Chánh pháp thân diệu. Như vậy, nay Thế 
Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế 
Tôn nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. 
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Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những nữ cư sĩ của 
Ta chưa trở thành những vị đệ tử chơn chánh, sảng 
suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì, Chánh 
pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chơn 
chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo 
lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai mình, phân tách, và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi nào có tà đạo khởi lên, chưa có thể 
chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
thể truyền bá chánh pháp một cách thần diệu". Bạch 
Thế Tôn, nay những nữ cư sĩ của Thế Tôn đã trở 
thành những đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, 
sẵn sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu 
Chánh pháp và tùy pháp, sông chơn chánh, sống theo 
Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo lý đã có thể tuyên 
bó, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân 
tách, và giải thích rõ ràng Chánh pháp; khi nào có tà 
đạo khởi lên, đã có thể chất vẫn và hàng phục một 
cách khéo léo, có thể truyền bá Chánh pháp một cách 
thần diệu. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện 
Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế 
Tôn diệt độ. 

Bạch Thể Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: “Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào phạm hạnh Ta 
giảng dạy chưa thành tựu, thịnh đạt phổ biến, 
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quảng bá, biễn mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy 
cho loài người". Bạch Thể Tôn, nay phạm hạnh Thê 
Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh đạt, phố biến, 
quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy 
cho loài người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, 
Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn nay đã đến thời 
Thế Tôn diệt độ. 


9. Khi được nói vậy Thế Tôn nói với Ác ma: “'Này 
Ác ma hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt 
độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ 
diệt độ "'. 


10. Và tại điện thờ Càpàla, Thế Tôn chánh niệm, 
tỉnh giác, từ bỏ thọ, hành (không duy trì mạng sống 
lâu hơn nữa). Khi Thế Tôn từ bỏ, không duy trì mạng 
sống thêm nữa, thời đại địa chấn động, ghê rợn, tóc 
lông dựng ngược, sâm trời vang dậy. Thế Tôn nhận 
hiểu ý nghĩa của sự kiện ấy, liền thốt câu kệ cảm khái 
như sau: 


Mạng sống có hạn hay vô hạn, 

Tụ sĩ từ bỏ, không kéo đài. 

Nói tâm Chuyên nhất trú thiên định. 
Như tháo áo giáp đang mang mặc. 


11. Lúc bấy giờ, tôn giả Ananda suy nghĩ: "Thật là 
kỳ diệu! Thật là hy hữu! Đại địa chân động, đại địa 


CƯ SĨ 452 


rung động như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và 
sâm trời vang dậy. Do nhân gì, do duyên gì, đại địa 
chân động như vậy?”". 


12. Rồi tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
Ngài và ngôi xuống một bên. Khi ngồi xuống một 
bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


> Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thể Tôn thật 
là hy hữu! Đại địa chấn động, đại địa rung động 
như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sấm 
trời vang dậy. Bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên 
øì, đại địa chấn động như vậy? 


13. h Này Ananda, có tám nhân, có tám duyên 
khiên đại địa chân động. Thê nào là tám? 


Này Ananda, 


Đó là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất, đại địa chấn 
động. 


14. Lại nữa này Ananda, 
 tiketi tâm được chê ngự, hay 


; những vị này 
quán địa tánh có hạn, quán thủy tánh vô lượng, vị ây 
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có thê khiến quả đất này rung động, chuyên động 
mạnh. Đó là nhân thứ hai, duyên thứ hai khiên đại 
địa chân động. 


15. Lại nữa, này Ananda, 


thai, khi ây quả đất này rung động, chuyên 
động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ ba, duyên thứ 
ba khiên đại địa chân động. 


16. Lại nữa, này Ananda, khi vị Bồ-tát, chánh niệm, 
tỉnh giác, , khi ấy quả đất này rung 
động, chuyền động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ 
tư, duyên thứ tư khiến đại địa chắn động. 


17. Lại nữa, này Ananda, 


khi ây quả đất rung 
động, chuyên động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ 
năm, duyên thứ năm khiên đại địa chân động. 


18. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai chuyển bánh 
, khi ấy quả đất này rung động, chuyên động, 
chân động mạnh. Đó là nhân thứ sau, duyên thứ sau, 
khiến đại địa chẵn động. 


19. Lại nữa, này Ananda, 
, khi ây quả 


đất này rung động, chuyển động, chân động mạnh. 
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Đó là nhân thứ bảy, duyên thứ bảy, khiến đại địa 
chân động. 


20. Lại nữa, này Ananda, khi Như Lai nhập vô dư y 
Niết Bàn, khi ấy quả đất này rung động, chuyền 
động, chân động mạnh. Đó là nhân thứ tám duyên 
thứ tám, khiến đại địa chẵn động. 


Này Ananda, do tám nhân này, tám duyên này, khiến 
đại địa chân động. 


21. Này Ananda, có tám chúng. Thế nào là tám? 


- Chúng Sát-đế-Ly, 

- Chúng Bà-la-môn, 

- Chúng Cư sĩ, 

- Chúng Sa-môn, 

- Chúng Bốn Thiên vương, 

- Chúng Tam thập tam thiên, 
- Chúng Ma, 

- Chúng Phạm thiên. 


22. Này Ananda, 
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bắt đầu, dung sắc của chúng Sát-đế-ly như thế nào, 
dung sắc của Ta cũng như vậy; giọng nói chúng 
như thế nào, giọng nói của Ta cũng như vậy. Và 
với bài pháp thoại, Ta giảng dạy, khích lệ, làm cho 
phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. Khi Ta đang nói, 
chúng không biết: "Kẻ nói ấy là ai, là chư Thiên 
chăng, là Người chăng ?” sau khi Ta giảng dạy, khích 
lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ với bài 
pháp thoại, Ta biến mất. Khi Ta biến mất, chúng 
không biết: "Kẻ biến mất ấy là ai, là chư Thiên 
chăng, là Ngươi chăng?”. 


23. Này Ananda. Ta nhớ lại Ta đã đến chúng Bà-la- 
môn hơn một trăm lần... chúng Cư sĩ... chúng Sa- 
môn... chúng Bốn Thiên vương... chúng Tam thập 
tam thiên... chúng Ma... chúng Phạm thiên hơn trăm 
lần, tại đây trước khi Ta ngôi, trước khi Ta nói 
chuyện và trước khi cuộc đối thoại bắt đầu dung sắc 
của chúng Phạm thiên như thế nào, dung sắc của Ta 
cũng vậy; giọng nói của chúng như thế nào, giọng 
nói của Ta cũng vậy. Và với bài pháp thoại, Ta giảng 
dạy, khích lệ, làm cho phân khởi, khiến tâm hoan hý. 
Khi Ta đang nói, chúng không biết: "Kẻ nói ấy là ai, 
là chư Thiên chăng, là Người chăng?” Sau khi Ta 
giảng dạy, khích lệ, làm cho phần khởi, khiến tâm 
hoan hỷ, Ta biến mắt. Khi Ta biến mất, chúng không 
biết: "Kẻ biến mất đó là ai, là chư Thiên chăng, là 
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Người chăng? ”" Này Ananda, như vậy là tám chúng. 


24. Này Ananda, có tám thắng xứ. Thế nào là 
tám? 


25. Một vị 


VỊị ây nhận thức răng: 
"Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là 
thăng xứ thứ nhất. 


26. Một vị 


.- VỊ ây nhận thức răng: "Sau 
khi nhiếp thăng chúng, ta biết, ta thây", đó là thăng 
xứ thứ hai. 


27. Một vị 
. Vị ây nhận thức 
răng: "Sau khi nhiệp thắng chúng, ta biết, ta thấy", 
đó là thắng xứ thứ ba. 


28. Một vị 


. VỊ ây nhận thức rẵng: 
"Sau khi nhiêp thăng chúng, ta biệt, ta thây”, đó là 
thăng xứ thứ tư. 


- như bông gai màu xanh, tướng sắc 
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xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như lụa Ba-la- 
nại, cả hai mặt lắng trơn, màu xanh, tướng sắc xanh, 
hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy vị này quán 
tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc màu 
xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh ánh sáng xanh. 
Vị ấy nhận thức răng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta 
biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ năm. 


30. Một vị 


- như bông Kanikàra 
màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng 
vàng - như lụa sa Balanai, cả hai mặt láng trơn màu 
vàng, tướng sắc vàng hình sắc vàng - như vậy vị này 
quản tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc 
màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng 
vàng, vị ấy nhận thức răng: "Sau khi nhiếp thăng 
chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ sáu. 


31. Một vị 


- như bông bandhuJìvaka màu đỏ, 
sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ 
- như lụa sa Balanal, cả hai mặt láng trơn màu đỏ, 
sắc màu đỏ, tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. 
Như vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội (âm, thấy 
các loại ngoại sắc màu đỏ tướng sắc đỏ, hình sắc đỏ, 
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ảnh sáng đỏ, vị ây nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp 
thăng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ bảy. 


- như sao mai Osadhi màu trắng, 
tướng sắc trăng, hình sắc trắng, ánh sáng trăng - như 
lụa sa Balanai, cả hai mặt láng trơn màu trắng, tướng 
sắc trắng, hình sắc trăng, ánh sáng trăng. Như vậy vị 
này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại 
sắc màu trăng, tướng sắc trắng, hình sắc trăng, ánh 
sáng trăng, VỊ ây nhận thức răng: Sau khi nhiếp 
thăng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ tám. 
Này Ananda như vậy là tám thắng xỨ. 


33. Này Ananda, có tám giải thoát. Thế nào là 
tám? 


-_ Tự mình có sắc, thấy các sắc; đó là sự giải thoát 


thứ nhất. 


; đó là sự giải thoát thứ hai. 


ng đó là sự giải thoát thứ ba. 


-_ Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các 
tưởng hữu đôi, không tác ý đên những tưởng 
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khác biệt, với suy tư "hư không là vô biên", 
chứng và trú Không vô biên xứ; đó là sự giải 
thoát thứ tư. 

- Vượt khỏi hoàn toàn Không vô biên xứ, với suy 
tư "thức là vô biên”, chứng và trú 
xứ; đó là giải thoát thứ năm. 

-. Vượt khỏi hoàn toàn Thức vô biên xứ, với suy 
tư "không có vật gì”, chứng và trú 
xứ; đó là sự giải thoát thứ sáu. 

-_ Vượt khỏi hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và 
trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ; đó là sự giải 
thoát thứ bảy. 

¬. Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng; đó là sự giải 
thoát thứ tám. 


Này Ananda, như vậy là tám giải thoát. 


34. Này Ananda, 


. Này 
Ananda, lúc bây ĐiỜ Ác ma đến tại chỗ Ta ở, khi đến 
xong liền đứng một bên. Này Ananda, sau khi đứng 
một bên, Ác ma nói với Ta: "Bạch Thế Tôn, nay Thế 
Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế 
Tôn nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ". 
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35. Này Ananda, khi được nói vậy, Ta nói với Ác 
ma: 


- "Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
Tỷ-kheo của Ta chưa thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, 
sống chơn chánh, sông theo Chánh pháp, sau khi học 
hỏi giáo lý chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình 
bày, xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ 
ràng Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể 
chất vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có 
truyền bá Chánh pháp thân diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
Tỷ-kheo ni của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sảng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sông 
chơn chánh, sông theo Chánh pháp, sau khi học hỏi 
giáo lý chưa có thể tuyên bó, diễn giảng, trình bày, 
xác định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tả đạo khởi lên, chưa có thể chất 
vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thê 
truyền bá Chánh pháp thân diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
nam cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
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chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống 
chơn chánh, sống theo chánh pháp, sau khi học hỏi 
giáo lý chưa có thê tuyên bố diễn giảng trình bày, xác 
định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tả đạo khởi lên, chưa có thể chất 
vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thê 
truyền bá chánh pháp thần diệu. 


Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những 
nữ cư sĩ của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì 
Chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống 
chơn chánh, sống theo chánh pháp, sau khi học hỏi 
giáo lý chưa có thê tuyên bồ diễn giảng trình bày, xác 
định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tả đạo khởi lên, chưa có thể chất 
vẫn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thê 
truyền bá chánh pháp thân diệu. 


Này Ác ma, Ta không diệt độ khi nào phạm hạnh 
mà Ta giảng dạy chưa được thành tựu, thịnh đạt, 
phố biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo 
giảng dạy cho loài Người. 


36. Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Ác 
ma đên Ta, sau khi đên liên đứng một bên. Này 
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Ananda, Ác ma đứng một bên nói với Ta như sau: 


"Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ 
hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: 
"Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ- 
kheo của Ta chưa trở thành những đệ tử chơn chánh, 
sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì Chánh 
pháp, thành tựu Chánh pháp và tùy pháp, sống chân 
chánh, sống theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo 
lý, chưa có thê tuyên bó, diễn giảng, trình bày, xác 
định, khai minh, phân tách và giải thích rõ ràng 
Chánh pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thê chất 
vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể 
truyền bá Chánh pháp thần diệu". Bạch Thế Tôn, nay 
những Tỷ-kheo của Thế Tôn đã trở thành những đệ 
tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa 
văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu Chánh pháp và 
tùy pháp, sống chân chánh, sống theo Chánh pháp, 
sau khi học hỏi giáo lý đã có thể tuyên bó, diễn giảng, 
trình bày, xác định, khai minh, phân tách và giải 
thích rõ ràng Chánh pháp, khi có tà đạo khởi lên, đã 
có thê chất vấn và hành phục một cách khéo léo, đã 
có thể truyền bá Chánh pháp một cách thần diệu. 
Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, Thiện Thệ hãy 
diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt 
độ. 
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Bạch Thế Tôn đây là lời Thế Thôn đã nói: "Này Ác 
ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào những Tỷ-kheo ni 
của Ta...; khi nào những cư sĩ của Ta...; khi nào phạm 
hạnh Ta giảng dạy chưa được thành tựu, thịnh đạt, 
phố biến, quảng bá, biến mãn nghĩa là được khéo 
giảng dạy cho loài Người". Bạch Thế Tôn, nay phạm 
hạnh Thế Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh 
đạt, phố biến, quảng bá, biến mãn nghĩa là được khéo 
giảng dạy cho loài Người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy 
diệt độ, Thiện Thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn nay đã 
đến thời Thế Tôn diệt độ”. 


37. Khi được nói vậy, Ta nói với Ác ma: 
"Này Ác ma, hãy an tâm, không bao lâu Như Lai sẽ 


diệt độ. Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay Như Lai sẽ 
diệt độ". 


Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Như Lai 
chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ thọ, hành (Không duy trì 
mạng sông lâu hơn nã). 


38. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 
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39. Lần thứ hai, tôn giả Ananda... Lần thứ ba, tôn giả 
Ananda bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, 
Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho 
chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho loài Trời và loài Người. 


- Này Ananda, Ngươi có tin sự giác ngộ Thế Tôn 
không? 


- Bạch Thê Tôn, con có tinl 


- Vậy, này Ananda, sao Ngươi lại làm phiền Như 
Lai đên ba lân. 


40. 


"Này Ananda, 


những ai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiều lần, thật 
lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, 


thiện xảo thời, nễu muốn, người ấy có thê sống đến 
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một kiếp, hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay 
Như Lai đã tu bôn thân túc... Như Lai có thê sông 
đên một kiệp hay phân kiệp còn lại”. 


- Này Ananda, Ngươi có tin tưởng không? 
- Bạch Thế Tôn, con có tin tưởng! 


- Này Ananda, như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy 
là khuyết điểm của Ngươi, đã không nhận hiểu sự 
gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của 
Như Lai, Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn: “Bạch 
Thể Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện 
Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng 
sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương 
tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho 
loài Trời và loài Người”. Này Ananda, 


. Này Ananda như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy 
là khuyêt điêm của Ngươi. 


41. Này Ananda, một thời Ta ở tại Vương Xá, núi 
Linh Thứu (Gijjha Kuta). Tại đây Ta nói với Ananda: 
"Này Ananda, khả ái thay thành Vương Xá! Khả ái 
thay núi kinh Thứu! Này Ananda, những ai đã tu bốn 
thân túc, tu tập nhiêu lân, thật lão luyện, thật chắc 
chắn, thật bên vững, điêu luyện, thiện xảo thời, nêu 
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người ấy muốn, có thể sống đến một kiếp, hay phần 
kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu bốn 
thân túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc 
chắn, thật bên vững, điêu luyện, thiện xảo. Này 
Ananda, nêu muốn, Như Lai có thể sống đến một kiếp 
hay phần kiếp còn lại". Dầu vậy, này Ananda, 
Ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, 
sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Ngươi 
không thỉnh cầu Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn 
hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại cho 
đến trọn kiếp, Vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc 
cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài 
Người". Này Ananda, nếu Ngươi cầu thỉnh Như Lai, 
Như Lai có thể bác bỏ hai lần cầu thỉnh, nhưng đến 
lần thứ ba, Như Lai có thể nhận lời. Này Ananda, 
như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết điểm 
của Ngươi". 


42. Này Ananda, một thời Ta ở thành Vương Xá, tại 
Nigrodhàràma... Ta cũng ở thành Vương Xá tại 
Corapapàta... Ta cũng ở thành Vương Xá, hang 
Sattapanm! trên núi Vebhàra... Ta cũng ở thành 
Vương Xá, tại hang đá Kàla, trên núi lsiglli... Ta 
cũng ở thành Vương Xá, tại khu rừng SIfa trong hang 
đá Sappasondika... Ta cũng ở thành Vương Xá, tại 
Tapodàràma... Ta cũng ở thành Vương Xá, Trúc 
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Lâm, hồ Kalandaka... Ta cũng ở thành Vương Xá, tại 
rừng Jìvakambavana... Ta cũng ở thành Vương Xá 
tại Maddakucchi ở Lộc Uyên. 


43. Này Ananda, tại đây Ta nói: "Này Ananda, khả 
ái thay thành Vương Xá, khả ái thay núi Linh Thứu, 
khả ái thay Nigrodhàràma, khả ái thay Corapapàta, 
khả ái thay hang Sattapanmi trên núi Vebhara, khả ái 
thay hang đá Kàla trên núi IsigIli, khả ái thay hang 
đá Sappasondika trong rừng Sìta, khả ái thay suỗi 
nước nóng Tapodàràma, khả ái thay hồ con sóc ở tại 
Trúc Lâm, khả ái thay rừng ]ìvakambavana, khả ái 
thay vườn Nai ở tại MaddakucchI"! 


44. "Này Ananda, những ai đã tu bồn thần túc, tu tập 
nhiêu lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bên 
vững, điều luyện, thiện xáo thời, nếu người ấy muốn, 
có thể sống đến một kiếp, hay phần kiếp còn lại. Này 
Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiêu 
lần, thật lão luyện, thát chắc chăn, thát bên VỮNG, 
điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu muốn, Như 
Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại". 
Dầu vậy, này Ananda, Ngươi không thể nhận hiểu 
sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng 
của Thế Tôn. Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn: 
"Bạch Thể Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, 
Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho 
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chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho loài Trời và loài Người". Này Ananda, nêu 
Ngươi cầu thỉnh Như Lai, Như Lai có thể bác bỏ 
hai lần cầu thỉnh, nhưng đến lần thứ ba, Như Lai 
có thể nhận lời. Này Ananda, như vậy là lỗi của 
Ngươi, như vậy là khuyết điểm của Ngươi". 


45. Này Ananda, một thời Ta ở Vesàli tại điện thờ 
Udena. 


Tại đây, này Ananda, Ta cũng nói. "Này Ananda, khả 
ái thay Vesàli, khả ái thay điện thờ Udena. Này 
Ananda, những ai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiêu 
lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bên VỮNG, 
điêu luyện, thiện xảo thời, nếu người ấy muốn, có thể 
sống đến một kiếp hay phân kiếp còn lại. Này 
Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiêu 
lần, thật lão luyện, thát chắc chăn, thát bên VỮNG, 
điểu luyện, thiện xảo thời, nếu muốn, Nhự Lai có thể 
sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại". Dầu vậy, 
này Ananda, Ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá 
rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai, 
Ngươi không thỉnh cầu Như Lai: “Bạch Thể Tôn, Thể 
Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy ở lại 
cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh 
phuc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đồi, 
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vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và 
loài Người". Này Ananda, nếu Ngươi cầu thỉnh Như 
Lai, Như Lai có thê bác bỏ hai lần cầu thỉnh, nhưng 
đến lần thứ ba, Như Lai có thể nhận lời. Này Ananda, 
như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết điểm 
của Ngươi. 


46. Này Ananda, một thời Ta ở thành Vesàli tại điện 
thờ Gotamaka... ta cũng ở thành Vesàli tại điện thờ 
Sattambaka... Ta cũng ở thành Vesàli tại điện thờ 
Bahuputta... Ta cũng ở thành Vesàli tại điện thờ 
Sàrandada... 


47. Này Ananda, hôm nay tại điện thờ Càpàla, Ta 
nói với ngươi: “Này Ananda, khả ái thay Vesàh, khả 
di thay điện thờ Udena, khả di thay điện thờ 
Gotamaka, khả di thay điện thờ Safttamba, khả ái 
thay điện thờ Buhuputta khả ái thay điện thờ 
Sàrandada, khả ải thay đến Càpàla. Này Ananda, 
những ai đã tu bốn thần túc, tu đáp nhiêu lần, thật 
lão luyện, thát chắc chấn, thật bên VỮNG, điêu luyện, 
thiện xảo thời, nếu muốn, người ấy có thể sống đến 
một kiếp hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, Như 
Lai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão 
luyện, thát chắc chăn, thật bên vững, điêu luyện, 
thiện xảo. Này Ananda, nêu muốn, Như Lai có thể 
sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại". Dầu vậy, 
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này Ananda, Ngươi không thể nhận hiểu sự gợi ý quá 
rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Như Lai, 
Ngươi không thỉnh cầu Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, 
Thể Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, Thiện Thệ hãy 
ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sanh, vì 
hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho 
đổi, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời 
và loài Người". Này Ananda, nêu Ngươi cầu thỉnh 
Như Lai; Như Lai có thể bác bỏ hai lần cầu thỉnh, 
nhưng đến lần thứ ba, Như Lai có thể nhận lời. Này 
Ananda, như vậy là lỗi của Ngươi, như vậy là khuyết 
điểm của Ngươi. 


48. Này Ananda, phải chăng ngay từ ban đầu Ta 
đã từng tuyên bô răng mọi vật ưu ái, thân tình 
đều phải bị thay đôi, trở về hư không, biên dịch? 


Này Ananda, làm sao có thể được như vây: 
Những øì sanh khởi, tồn tại, hữu vi, chịu sự biến 
hoại mà lại mong khỏi có sự biến diệt? Thật 
không có sự trạng ấy. 


Này Ananda, những øì Như Lai đã từ bỏ, dứt 
khoát, xả ly, phóng xả, khước từ, chính là thọ, 
hành. Như Lai đã nói và nói một cách dứt khoát: 
"Không lâu, Như Lai sẽ diệt độ. Sau ba tháng bắt 
đầu hôm nay, Như Lai sẽ điệt độ". Nói răng Như 
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Này Ananda, chúng ta hãy đi đến giảng đường 
Kùtagàra tại rừng Đại Lâm. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 
49. Rồi Thế Tôn cùng tôn giả Ananda đi đến giảng 


đường Kùtagàra vườn Đại Lâm, khi đi đên, Thê Tôn 
nói với tôn giả Ananda: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thể Tôn, đi mời tất cả vị 
Tý-kheo sống ở gần Vesàli tụ họp tại giảng đường, 
rồi đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và đứng một 
bên. Sau khi đứng một bên, tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng Tỷ-kheo đã tụ họp. Bạch Thế 
Tôn, Ngài hãy làm những gì Ngài nghĩ là hợp thời. 
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50. Thê Tôn liên đi đên giảng đường và ngôi trên chỗ 
đã soạn săn. Sau khi ngôi, Thê Tôn nói với các vị Tỷ- 
kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay những pháp do Ta chứng 
ngộ và giảng dạy cho các Ngươi, các Ngươi phải 
khéo học hỏi, thực chứng tu tập và truyền rộng để 
phạm hạnh được trường (ôn, vĩnh cửu, vì hạnh 
phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh 
phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người. 


> Này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp do Ta chứng 
ngộ và giảng dạy, các Ngươi phải khéo học hỏi, 
thực chứng, tu tập và truyền rộng để cho phạm 
hạnh được trường tôn, vĩnh cửu, vì hạnh phúc cho 
chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng 
thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì 
an lạc cho loài Trời và loài Người? 


Chính là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh cần, Bốn Thần 
túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy Bô-đê phân, Tám 
Thánh đạo phân. 
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tướng của đời, vì lợi ích, vì hanh phúc. vì an lạc 
cho loài Trời và loài Người. 


51. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷý-kheo, đây là lời Ta nhắn nhủ các 
Ngươi. Các hành là vô thường. Hãy tỉnh tấn lên 
đề tự giải thoát, không lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau 
ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. 


Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ 
lại nói thêm: 


Ta đã già, dự mạng chẳng còn bao, 
Từ biệt các Ngươi, Ta đi một mình. 
Tự mình làm sở y cho chính mình, 
Hãy tỉnh tấn, chánh niệm, giữ giới 
luật, 

Nhiếp thúc ý chứ, bảo hộ tự tâm. 
Ái tỉnh tấn trong pháp và luật này 
Sẽ diệt sanh tử, chấm dứt khổ đau. 


IV 
1. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y, đem theo y bát, 
vào Vesàli đê khât thực. Sau khi khât thực ở Vesàli, 


ăn xong và trên đường khât thực trở về, Thê Tôn 
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1ã Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng 


Bhandagàma. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn . Rồi Thế Tôn 


cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến Bhandagàma. Tại 
đây, Thê Tôn ở tại Bhandagàma. 


2. Rồi Thế Tôn nói với Tỷ-kheo: 


¬ Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ 
không chứng đạt Thánh Giới 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không chứng đạt Thánh Định mà Ta và các 
Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biên sanh tử. 
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-¬ Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không chứng đạt Thánh Tuệ mà Ta và các 
Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biên sanh tử. 


- Này các Tỷ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không chứng đạt Thánh giải thoát mà 'Ta và 
các Ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biên sanh 
tử. 


Này các Tỷ-kheo, khi Thánh Giới được giác ngộ, 
được chứng đạt; khi Thánh Định được giác ngộ, 
được chứng đạt; khi Thánh Tuệ được giác ngộ, được 
chứng đạt; khi Thánh giải thoát được giác ngộ, được 
chứng đạt, 


3. Đó là lời Thế Tôn dạy. Sau khi nói vậy, Thiện Thệ 
lại nói thêm: 


Giới, Định, Tuệ và Giải thoát vô 
thượng 

ŒGofarma danh xưng đã chứng ngộ. 
Đẳng Giác Ngộ giảng pháp chúng 
Tỷ-kheo. 

Đạo Sư diệt khổ, pháp nhãn, tịnh 
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lạc. 


4. Trong thời gian Thế Tôn ở tại Bhandagàma, pháp 
thoại này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ, Định cùng tu 
với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng 
tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm 
cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các 
món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), 
vô minh lậu. 


5. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Bhandagàma cho đến khi 
Ngài xem là vừa đủ, liên nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Hatthigam... 
Ambagpama.. Jambupama.., hãy đi đên 
Bhoganagara. 


6. - Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đên Bhoganagara. 


7. Tại đây, Thế Tôn ở Bhoganagara tại đền Ananda, 
Ngài nói với các Tỷ-kheo: 
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hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Các Tý-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, Thế Tôn giảng 
như sau: 


Š. - Này các Tỷ-kheo, có thể có Tỷ-kheo nói: “Này 
Hiển giả, tôi tự thân nghe từ miệng ThẾ Tôn, tự 
thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như 
vậy là lời dạy của vị Đạo Sư”. 


> Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán 
thán, không nên hủy báng lời nói của Tỷ-kheo 
ây. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi 
chữ, mỗi mỗi câu, cân phải được học hỏi kỹ 
lưỡng và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu 
với Luật. 


—> Khi đem so sanh với Kinh, đối chiếu với Luật, 
nếu chúng không phù hợp với Kinh, không 
tương ứng với Luật thời các Ngươi có thể kết 
luận: “Chắc chắn những lời này không phải là 
lời Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai 
lâm". Và này các Tỷ kheo, các Ngươi hãy từ bỏ 
chúng. 


Khi đem so sánh với Kinh, đem đôi chiêu với 
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9. Này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo nói: "Tại frú xứ 
kia, có Tăng chúng ở với các vị Thượng tọa, với các 
Thủ chúng. Tôi tự thân nghe từ miệng Tăng 
chúng, tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy 
là Luật, như vậy là lời dạy của vị Đạo Sự”. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán 
thán, không nên hủy báng lời nói của Ty-kheo 
ây. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi 
chữ, mỗi mỗi câu, phải được học hỏi kỹ lưỡng 
và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật. 


-_ Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, 
và nêu chúng không phù hợp với Kinh, không 
tương ứng với Luật thời các Ngươi có thể kết 
luận: "Chắc chắn những lời này không phải là 
lời Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai 
lâm". Và này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ 
bỏ chúng. 
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-_ Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật và nêu chúng phù hợp với Kinh, tương 
ứng với luật, thời các ngươi có thê kết luận: 
"Chắc chăn những lời này phải là lời dạy của 
Thế Tôn, và Tý-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo 
pháp thứ hai, các Ngươi hãy thọ trì. 


10. Này các Tỷ-kheo, có thể có vị Tỷ-kheo nói: “Tại 
trú xứ kia có nhiều Tỷ-kheo Thượng tọa ở, những 
vị này là bậc đa văn, gìn giữ truyền thống, trì pháp, 
trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự thân nghe từ miệng 
những vị Thượng tọa ấy, tự thân lãnh thọ, như vậy 
là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy của vị 
Đạo S#*”. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ngươi không nên tán 
thán, không nên hủy báng lời nói của Ty-kheo 
ây. Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi 
chữ, mỗi mỗi câu, phải được học hỏi kỹ lưỡng 
và đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật. 


-_ Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật, 
và nếu không phù hợp với Kinh, không tương 
ứng với Luật thời các ngươi có thê kết luận: 
"Chắc chắn những lời này không phải là lời 
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Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai lầm". 
Và này các Ty-kheo, các Ngươi hãy từ bỏ 
chúng. 


-_ Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật, và nếu chúng phù hợp với Kinh, tương 
ứng với Luật, thời các Ngươi có thê kết luận: 
"Chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của 
Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo 
pháp thứ ba, các Ngươi hãy thọ trì. 


11. Này các Tỷ-kheo, có thể có Tỷ-kheo nói: “7ï rú 
xứ kia, CÓ mỘTI vị Thượng tọa, vị này là bậc đa văn, 
gìn giữ truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. 
Tôi tự thân nghe từ Thượng tọa, tự thân lãnh thọ; 
như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là lời dạy 
của vị Đạo Sư”. 


ày các Tỷ-kheo, các Ngươi 


-- Khi đem so sánh với Kinh, đôi chiêu với Luật, 
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và nêu chúng không phù hợp với Kinh, không 
tương ứng với Luật, thời các ngươi có thể kết 
luận: “Chắc chắn những lời này không phải là 
lời của Thế Tôn, và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo sai 
lâm”. Và này các Tỷ-kheo, các Ngươi hãy từ 
bỏ chúng. 


-- Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu với 
Luật, và nếu chúng phù hợp với Kinh, tương 
ứng với Luật, thời các ngươi có thể kết luận: 
"Chắc chắn những lời ấy phải là lời dạy của 
Thế Tôn và Tỷ-kheo ấy đã thọ giáo chơn 
chánh”. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Đại giáo 
pháp thứ tư, các Ngươi hãy thọ trì. 


Này các Tỷ-kheo, bốn đại giáo pháp này, các Ngươi 
hãy thọ trì. 


12. Trong khi Thế Tôn ở tại Bhoganagara, pháp thoại 
này được giảng cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ, Định cùng tu 
với GIới sẽ đưa đên quả vị lớn, lợi ích lớn. 


Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích 
lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn 
toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu (tri 
kiến lậu), vô minh lậu. 
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13. Rồi Thế Tôn, sau khi ở tại Bhoganagara cho đến 
khi Ngài xem là vừa đủ, liên bảo tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, chúng ta sẽ đi đến Pàvà. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


14. Thợ sắt Cunda nghe: "Nay Thế Tôn đã đến Pàvà 
và hiện đang ở trong vườn xoài của ta". Rồi thợ sắt 
Cunda đến tại chỗ Thế Tôn, khi đến xong liền đảnh 
lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Và Thế Tôn thuyết 
pháp cho thợ sắt Cunda đang ngôi một bên, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hý. 


15. Và thợ sắt Cunda, sau khi được Thế Tôn thuyết 
pháp, khích lệ, làm cho phân khởi, khiến tâm hoa hỷ, 
liên bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 
nhận lời mời của con ngày mai đến dùng cơm với 
chúng Tỷ-kheo”". Thế Tôn im lặng nhận lời. 


16. Thợ sắt Cunda, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, 


liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Ngài, thân phía 
hữu hướng về Ngài và từ biệt. 
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17. Và thợ sắt Cunda, sau khi đêm đã mãn, liền cho 
sửa soạn tại nhà các món ăn thượng vị, loại cứng và 
loại mềm và nhiều thứ Sùkara-maddave (một loại 
mộc nh1), và báo tin cho Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, 
giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng". 


18. Và Thế Tôn buổi sáng, đắp y, mang theo y bát, 
cùng với chúng Tỷ-kheo đến nhà thợ sắt. Cunda, khi 
đến xong liền ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi 
ngôi. Thế Tôn nói với thợ sắt Cunda: 


- Này Cund 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Thợ săt Cunda vâng lời Thê Tôn, dọn cho Thê Tôn 
các món mộc nhĩ đã soạn săn, và dọn cho chúng Tỷ- 
kheo các món ăn khác, loại cứng và loại mêm. 


19. Rồi Thế Tôn nói với thợ sắt Cunda: 


- Này Cunda, món ăn mộc nhĩ còn lại, Ngươi hãy 
đem chôn vào một lỗ. Này Cunda, Ta không thấy 
một ai ở cối Trời, cối Người, ở Ma giới, ở Phạm 
thiên giới, không một người nào trong chúng Sa- 
môn và chúng Bà-la-môn, giữa những Thiên, 
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Nhân, ăn món mộc nhĩ này mà có thê tiêu hóa 
được, trừ Như Lai. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Thợ sắt Cunda vâng theo Thế Tôn, đem chôn món ăn 
mộc nhĩ còn lại vào một lỗ, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn thuyết 
pháp cho thợ sắt Cunda đang ngôi xuống một bên, 
khích lệ, làm cho phân khởi, khiến tâm hoan hỷ rồi 
từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 


Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinàra. 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


Tôi nghe: Sau khi dùng cơm tại nhà thợ 
sat Cunda. 


Cơn bệnh khốc liệt bỗng khởi lên, gắn 
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như chết đến nơi. 

San khi cùng món ăn loại mộc nhĩ. 

Kịch bệnh khởi lên nơi bậc Đạo Sư. 
Điều phục bệnh hoạn, Thể Tôn dạy rằng: 


"Tq đi đên thành Kusinàra ”. 


21. Rôi Thê Tôn bước xuông đường, đên một gôc 
cây và nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy xếp tư áo Sanghàti. Ta cảm thấy 
mệt mỏi và muôn ngôi nghỉ, này Ananda. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn và xếp tư áo 
Sanghàt lại. 


22. Thê Tôn ngôi trên chô đã soạn săn, và nói với 
Tôn giả Ananda: 


Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cô xe 
chạy qua. Do bánh xe khuây lên, nước trở thành nông 
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cạn, khuấy động và vẫn đục. Bạch Thế Tôn, sông 
Kakutthà không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, 
mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế 
Tôn có thể uống nước và làm dịu mát chân tay. 


23. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy đem nước uống cho Ta. Này 
Ananda, Ta nay đang khát và muôn uông nước. 


Lần thứ hai tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng năm trăm cỗ xe 
chạy qua. Do bánh xe khuấy lên, nước trở thành nông 
cạn, khuấy động và vẫn đục. Bạch Thế Tôn, sông 
Kakutthà không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, 
mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế 
Tôn có thê uống nước và làm dịu mát chân tay. 


24. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, hãy đem nước uống. cho Ta. Này 
Ananda, Ta nay đang khát và muôn uông nước. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, lây bát vả đi đến 


con sông nhỏ. Con sông đang chảy nông cạn, 
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khuấy động và vẫn đục, khi tôn giả Ananda đến, 
liên trở thành trong trẻo, sáng lặng, không vân 
dục. 


25. Tôn giả Ananda tự nghĩ: 


n đục". Sau khi dùng bát lây nước, 
tôn giả Ananda đên chô Thê Tôn và bạch với Ngài: 


- Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu! Bạch Thế Tôn thật 
là hy hữu. Bạch Thế Tôn, con sông nhỏ đang chảy 
nông cạn, khuấy động và vẫn đục nảy, khi con đến, 
liền trở thành trong trẻo, sáng lặng và không vẫn đục. 
Xin thỉnh Thế Tôn dùng nước. Xin thỉnh Thiện Thệ 
dùng nước! 


Và Thê Tôn uông nước. 


26. Lúc bấy giờ, Pukkusa, dòng họ Mallà, đệ tử của 
ngài Alàra Kàlàma đang đi trên con đường từ 
Kusinàra đên Pàvà. 


Pukkusa, đồng họ Mallà thấy Thể Tôn ngôi dưới 


gÔc cây, liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngôi 
xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, 
Pukkusa, dòng họ Mallà, bạch Thế Tôn: 
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27. Bạch Thế Tôn, thuở xưa, ngài Alàra Kàlàma 
đang đi trên đường. Rồi ngài bước xuống đường và 
ngôi xuống một gôc cây, không xa con đường để 
nghỉ trưa. Bạch Thế Tôn, lúc ấ ây có khoảng năm trăm 
cỗ xe đi ngang qua gần ngài Alàra Kàlàma. Bạch Thế 
Tôn, có một người đi theo sau lưng đoàn xe ấy, đễn 
chỗ ngài Alàra Kàlàma và nói với ngài: 


- "Tôn giả có thây khoảng năm trăm cô xe vừa đi qua 
không?" 


- "Này Hiền giả, ta không thấy". 


"Tôn giả có nghe tiếng không?" 


- "Này Hiền giả, ta không nghe tiếng". 


"Có phải Tôn giả đang ngủ không?” 


1 


"Này Hiên giả, không phải ta đang ngủ". 


- "Vậy có phải Tôn giả đang thức tỉnh?” 


"Này Hiển giả, ta đang thức tỉnh". 
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- "Tôn giả đang thức tỉnh nhưng không thấy khoảng 
năm trăm cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng 
không nghe thấy tiếng. Bạch Tôn giả, cái áo của Tôn 
giả cũng bị lắm bụi". 


- "Này Hiển giả, phải, áo ta bị lắm bụi". 


Bạch Thế Tôn, người ấy liền tự nghĩ: 


28. - Này Pukkusa, nhà ngươi nghĩ thế nào? Cái gì 
khó làm hơn, cái øì khó thực hiện hơn? Một người 
trong khi giác tỉnh, còn thức mà không thấy năm 
trăm cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng 
không nghe tiếng. Hay một người đang giác tỉnh, 
còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tâm tả ào 
ào, trong khi điện quang chóp lòa, sắm sét vang 
động, mà không thấy, cũng không nghe tiễng? 


29. - Bạch Thế Tôn, nói gì đến năm trăm cỗ xe này, 
cho đến hoặc sáu trăm, hoặc bảy trăm, hoặc tám 
trăm, hoặc chín trăm, hoặc một ngàn, cho đến trăm 

. Thật khó 
làm hơn, khó thực hiện hơn, một người đang giác 
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tỉnh, còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tầm tả 
ào ào, trong khi điện quang chớp lòa, sâm sét vang 
động, mà không thấy cũng không nghe tiếng. 


30. - Này Pukkusa, một thời, Ta ở Atumà, tại nhà 
đập lúa. Lúc bây giờ trời mưa, mưa tâm tả ào ào, 
điện quang chớp lòa, sâm sét vang động, có 


Này Pukkusa, một sô đông người từ Atumà đi ra đến 
tại chỗ hai anh em nông phu và bôn con bò đực bị sét 
đánh chết... 


31. Này Pukkusa, lúc bây giờ Ta từ nhà đập lúa đi ra 
và đi qua đi lại ngoài trời, trước cửa nhà đập lúa, Này 
Pukkusa, có một người từ nơi đám đông ấy đi ra, đến 


chờ Ta, đảnh lễ và đứng một bên. Và Ta nói với 
người ây đang đứng một bên: 


32: - "Này Hiên giả, vì sao có sô đông người tụ họp 
như vậy?" 


- Bạch Thế Tôn vừa rồi trời đang mưa, mưa tầm tả 
ào ào, điện quang chớp lòa, sâm sét vang động, có 
hai anh em nông phu, và bốn con bò đực bị sét đánh 
chết. Do vậy mà có số đông người ây tụ họp tại đây. 
Bạch Thế Tôn, lúc ấy Ngài ở tại chỗ nào?" 


- "Này Hiền giả, lúc ấy Ta ở tại đây". 
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- "Bạch Thế Tôn, Ngài không thấy øì cả sao?" 

- "Này Hiên giả, Ta không thấy gì". 

- "Bạch Thế Tôn, Ngài không nghe tiếng gì cả sao?" 
- "Này Hiền giả, Ta không nghe tiếng gì". 


- "Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đang ngủ, phải 
không?" 


- "Này Hiên giả, không phải ta đang ngủ". 


- "Bạch Thế Tôn, có phải Ngài đang tỉnh thức phải 
không?" 
- "Này Hiền giả, phải". 


- "Bạch Thế Tôn, Ngài đang tỉnh thức, nhưng trong 
khi trời mưa, mưa tầm tả ào ào, điện quang chớp lòa, 
sắm sét vang động, có hai anh em nông phu và bốn 
con bò đực bị sét đánh chết, nhưng Ngài không thấy, 
cũng không nghe gì”. 


- Này Hiền giả, phải như vậy". 
33. Này Pukkusa, người ấy liên tự nghĩ: “Thật là kỳ 


diệu, thật là hy hữu sự trầm lạng của vị xuất gia, khi 
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. Sau khi nói lên lòng tin tưởng ở 
nơi Ta, người ấy đảnh lễ Ta, thân phía hữu hướng về 
phía Ta và từ biệt. 


34. Khi được nói vậy, Pukkusa, dòng họ Mallà bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, sự tin tưởng của con đôi với ngài 
Alàra Kàlàma, nay con đem rải rắc trước luông gió 
lớn, nay con đem thả trôi vào dòng nước cuôn. 


- Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn! Hy hữu thay bạch Thế 
Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những 
øì bị quăng xuống, phơi bảy ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. 
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày. Bạch Thế Tôn, con xin quy y 
Thế Tôn, quy y Pháp và Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế 
Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


35. Rồi Pukkusa, dòng họ Mallà nói với một người 
khác: "Này bạn, hãy đem đên một cặp áo màu kim 


sắc, vàng chói và săn sàng đê mặc". - "Tôn giả, xin 
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vâng”. Người â ây vâng lời Pukkusa, dòng họ Mallà và 
đem đến một cặp áo màu kim sắc, vàng chói và sẵn 
sàng để mặc. 


Rồi Pukkusa, dòng họ Mallà đem dâng một cặp áo 
màu kim sắc, vàng chói và sẵn sàng để mặc ấy cho 
Thế Tôn và nói: 


- Bạch Thê Tôn, cặp áo màu kim sắc, vàng chói 
và săn sàng đê mặc. Mong Thê Tôn vì thương xót 
con mà thâu nhận cho. 


— me..-.xxxxn 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Pukkusa, dòng họ Mallà vân lời Thế Tôn, đắp một 
áo cho Ngài và đặp một áo cho tôn giả Ananda. 


36. Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho Pukkusa, người 
dòng họ Mallà, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến 
tâm hoan hỷ. Và Pukkusa, người dòng họ Mallà, sau 
khi được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho 
phân khởi, khiến tâm hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế 
Tôn và từ biệt. 
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37. Khi Pukkusa, dòng họ Mallà đi chưa được bao 
lâu. tôn giả Ananda đem cặp áo màu kim sắc, vàng 
chói và sẵn sảng để mặc này đặt trên thân Thế Tôn, 
và khi cặp áo này được đặt trên thân Thế Tôn, màu 
sắc sáng chói của áo như bị lu mờ ởi. Và Tôn giả 
Ananda bạch Thế Tôn: 


- Thật vậy, này Ananda. Này Ananda, có hai trường 


hợp. màu da của Như Lai hết sức thanh tinh và sáng 
chói. Thê nào là hai? 


Này Ananda, đó là hai trường hợp, màu da của Như 
Lai hêt sức thanh tịnh và sáng chói. 


S 


_ 
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King Này Ananda, chúng ta hãy đi 


đến sông Kakutthà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn: 
Cặp áo kừm sắc này. 
Pukkusa mang đên. 
Đấp áo kim sắc này, 


Da Đạo Sự sáng chói. 


39. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến 
con sông Kakutthà, 


và tại đây, 
nói với đại đức Cundaka: 


- Này Cundaka, hãy xếp áo Sanghàti làm bồn cho Ta. 
Này Cundaka, Ta nay mệt mỏi, muốn nằm nghỉ. 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Đại đức Cundaka vâng lời Thế Tôn và xếp áo 
Sanghàti làm bôn. 


40. Rồi Thế Tôn nằm xuống phía hông bên mặt như 
dáng điệu con sư tử, hai chân đê trên nhau, chánh 
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niệm, tỉnh giác, suy tư, với ý niệm ngôi dậy lại khi 
phải thời. Và đại đức Cundaka ngôi phía trước Thê 


Tôn. 
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41. Đức Phật tự đi đến 
Con sông Kakutthà. 

Con sông chảy trong sáng. 
Mát lạnh và thanh tịnh. 

VỊ Đạo Sư môi mệt 

Đi dẫn xuống mé sông. 
Như Lai đẳng Vô Thượng 
Ngự trị ở trên đời 

Tắm xong, uống nước xong, 
Lội qua bên kia sông. 

Bác Đạo Sư đi trước, 
Giữa Tăng chúng Tỷ-kheo, 
Vừa đi vừa diễn giảng. 
Chánh pháp thát vi diệu. 
Rồi bậc Đại Sĩ đến, 

Tại khu vực rững xoài. 
Cho gọi vị Tỷ-kheo, 

Tên họ Cundaka: 

"Hãy gấp tư áo lại, 

Trải áo cho ta năm. 

Nghe dạy, Cundaka 

Lập tức vâng lời dạy, 

Gấp tư và trải áo, 


497 


Một cách thật mau le. 

Bác Đạo Sư năm xuống 
Thân mình thát mệt mỏi. 
Tại đây CundaĂÑa, 

Ngồi ngay phía trước mặt. 


42. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, rất có thể có người làm cho thợ 
sắt Cunda hối hận: "Này Hiền giả Cunda, thật không 
lợi ích gì cho Ngươi, thật là tai hại cho Ngươi, vì Như 
Lai dùng bữa ăn cuối cùng từ Ngươi cúng dường và 
nhập diệt”. 

Này Ananda, 


"Này Hiển giả, thật là 
công đức cho bạn, vì được Như Lai dùng bữa ăn cuồi 
cùng từ bạn cung dường, và nhập diệt. 

Này Hiển giả Cunda, tôi tự thân nghe, tự thân 
lãnh thọ lời nói này của Thể Tôn: "Có hai sự cúng 
dường ăn uống đồng một quả bảo, đồng một dị thục 
quả, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng đường 
ăn uống khác? Thể nào là hai? 

-_ Một là bữa ăn trước khi Như Lai chứng vô 
thượng Chánh Đăng Chánh Giác, 
-_ Hai là bữa ăn trước khi Như Lai diệt độ Niết- 
bàn giới, không còn di hưởng sanh tử. 
Hai bữa ăn này đông một quả báo, đồng một dị 
thục quá, quả báo lớn hơn, lợi ích hơn các sự cúng 
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dường ăn uống khác. 

-. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng tuổi thọ; 

¬. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng sắc đẹp; 

¬. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng an lạc; 

¬. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng danh tiếng; 

¬. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng CỐI trời, 

¬. Nhờ hành động này, đại đức Cunda sẽ được 
hưởng uy quyền ". 


Này Ananda, cần phải làm cho thợ sắt Cunda tiêu tan 
hi hận. 
43. Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu ý nghĩa này, liền thốt 
lời cảm khái như sau: 

Công đức người bố thí, 

Luôn luôn được tăng trưởng, 

Trừ được tâm hận thù. 

Không chát chứa, chê ngự, 


Kẻ chí thiện từ bỏ. 
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Mọi ác hạnh bắt thiện, 
Diệt trừ tham, sân, s1. 
Tâm giải thoát thanh tịnh. 


1. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, chúng ta hãy đi qua bờ bên kia sông 
Hirannavati, đên ở Kusinàrà - Upavatama - rừng Sàlà 
của dòng họ Màllà. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


Rồi Thế Tôn, cùng với đại chúng Tỷ-kheo đi đến bên 
kia sông Hirannavatl, tại Kusinàrà pavattana, rừng 
Sàlà của dòng họ Mallà, khi đi đến nơi liền nói với 
Tôn giả Ananda: 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
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Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, trải chỗ năm, đầu 
hướng về phía Bắc giữa hai cây sàlà song thọ. Và 
Thế Tôn năm xuống, về phía hông bên phải, như 
dáng nằm con sư tử, hai chân đề lên nhau chánh niệm 
và giác tỉnh. 


2. Lúc bây giờ, cây sàlà song thọ trỗ hoa trái mùa, 
tràn đây cành lá. 


-_ Những đóa hoa nảy rơi lên, gieo khắp và tung 
vãi trên thân Như Lai đê cúng dường Ngài. 


- Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư không 
rơi xuông, rơi lên, g1eo khắp và tung vãi trên 
thân Như Lai đề cúng dường Ngài. 

-- Bột trời chiên đàn từ trên hư không rơi xuống, 
rơi lên, ø1eo khắp và tung vãi trên thân Như Lai 


để cúng dường Ngài, 


- Nhạc trời trên hư không trồi dậy đề cúng dường 
Như LaI. 


- _ Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường 
Như Lai. 


3. Rồi Như Lai nói với tôn giả Ananda: 


CƯ SĨ 501 


- Này Ananada, các cây sàlà song thọ tự nhiên trổ 
hoa trái mùa tràn đây cành lá, những đóa hoa này rơi 
lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng 
dường. Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư 
không rơi xuông, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên 
thân Như Lai để cúng dường. Bột trời chiên đàn từ 
trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung 
vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Nhạc trời trên 
hư không trồi dậy để cúng dường Như Lai. Thiên ca 
trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai. 


>>Nhưng, này Ananda, như vậy không phải 
kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường 
hay lê kính Như Lai. 


=>Này Ananda, nếu có Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, cư 
sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh 
pháp và Tùy pháp. sống chơn chánh trong 
Chánh pháp. hành trì đúng Chánh pháp, 
thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, 
cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối 
thượng. 

>>Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu Chánh 
pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong 
Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp. 
Này Ananda, các Người phải học tập như vậy. 
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4. Lúc bây giờ, tôn giả Upavàna đứng trước mặt Thế 
Tôn và quạt Ngài. Thế Tôn liền quở trách tôn giả 
Upavàna: “Này Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có 
đứng trước mặt Ta. " 


Tôn giả Ananda, liền tự suy nghĩ: "Đại đức Upavàna 
này là thị giả sống gần và hầu cận Thế Tôn đã lâu 
ngày. Nay Thế Tôn trong giờ phút cuối cùng lại quở 
trách đại đức Upavàna: "Này Tỷ-kheo, hãy đứng một 
bên, chớ có đứng trước mặt Ta". Do nhơn gì, do 
duyên gì, Thế Tôn quở trách đại đức Upavàna: "Này 
Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt 
ta"? 


5. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Đại đức Upavàna này là thị giả, sống gân và hầu 
cận Thế Tôn đã lâu ngày. Nay Thế Tôn trong giờ 
phút cuối cùng lại quở trách đại đức Upavàna: "Này 
Tỷ-kheo, hãy đứng một bên, chớ có đứng trước mặt 
Ta." Do nhơn gì, do duyên gì, Thế Tôn quở trách đại 
đức Upavàna: "Này Tỷ-kheo hãy đứng một bên, chớ 
có đứng trước mặt Ta”? 


- Này Ananda, rất đông các vị Thiên thần ở mười 
phương thế siới tụ hội để chiêm ngưỡng Như Lai. 
Này Ananda, cho đến mười hai do tuần xung quanh 
Kusinàrà, Upavattana, rừng Sàlà thuộc dòng họ 
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Maillà, không có một chỗ nào, nhỏ cho đến đầu một 
sợi tóc có thê chích được mà không đây những Thiên 
thân có uy lực tụ họp. 


Này Ananda, các vị Thiên Thần đang than phiên: 


Này Ananda, các chư 
Thiên than phiên như vậy. 


6. - Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đang nghĩ đến hạng chư 
Thiên nào? 


- Này Ananda, có hạng chư Thiên ở trên hư không 
nhưng có tâm tư thế tục, những vị này khóc than, 
với đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi 
cao, khóc than thân bồ nhoài dưới đất, lăn lộn qua 
lại: "Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ 
nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mắt ở trên 
đời quá sớm ”. 


- Này Ananda, có hạng Thiên thần ở trên đất với 
tâm tư thê tục những vị này khóc than với đầu bù 
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tóc rồi, khóc than với cánh tay duỗi cao, khóc than 
thân năm nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: "Thế Tôn 
nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, 
Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá sớm". 


-. Có chư Thiên đã diệt trừ ái dục, những vị này bình 
thản, tỉnh giác chịu đựng, với tâm suy tư: "Các 
hành là vô thường, làm sao sự kiện có thê khác 
được?”". 


7. - Bạch Thế Tôn, thuở trước các Tý-kheo sau khi 
thọ an cư, từ các địa phương đến chiêm ngưỡng Như 
Lai, chúng con được sự lợi ích tiếp kiến, hầu cận 
những Tỷ-kheo tu hành điêu luyện. Bạch Thế Tôn, 
sau khi Thế Tôn nhập diệt, chúng con sẽ không được 
sự lợi ích tiếp kiến, hầu cận những Tỷ-kheo tu 
hành điêu luyện. 


8. - Này Ananda, có bốn Thánh tích kẻ thiện tín 
cân phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Thê nào là 
bôn? 
® "Đây là chỗ Như Lai đản sanh". Này 
Ananda, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải 


chiêm ngưỡng và tôn kính. 


® "Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng 
Chánh Đăng Giác'', này Ananda, đó là Thánh 


CƯ SĨ 505 


Này Ananda, đó là bốn Thánh tích, kẻ thiện tín cư sĩ 
cân phải chiêm ngưỡng và tôn kính. 


Này Ananda, các thiện tín Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, cư 
sĩ nam, cư si nữ sẽ đến với niêm suy tư: "Đây là chỗ 
Như Lai đản sanh", "Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ 
vô thượng Chánh Đăng Chánh Giác", "Đây là chỗ 
Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng", "Đây là chỗ 
Như Lai diệt độ, Nhập Vô dư y Niết-bàn". 


®>Này Ananda, và những al, trong khi chiêm bái 
những Thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín 
hoan hỷ, thời những vị ây, sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ được sanh cõi thiện thú, cảnh giới chư 
Thiên. 
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- Này Ananda, chớ có thấy chúng. 


— m.mmsasasasxzxzxu 


- Này Ananda, chớ có nói chuyện với chúng. 


——  ee.zxszexza 


- Này Ananda, phải an trú chánh niệm. 
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11. - 


- Này Ananda, xử sự thân Chuyển luân Thánh 
Vương như thê nào, hãy xử sự thân xá-lợi Như Lai 
như vậy. 


- Bạch Thế Tôn, người ta xử sự thân chuyền luân 
Thánh vương như thê nào? 


- Này Ananda, thân của Chuyên luân Thánh 
vương được vân tròn với vải mới. 


- Sau khi vân vải mới xong, lại được vân thêm 
VỚI vải gal bện. 


¬- Sau khi vân vải gai bệnh, lại vân thêm với vải 
mới, và tiêp tục như vậy cho đên năm trăm lớp 
cả hai loại vải. 


-_ Rồi thân được đặt vào trong một hòm dầu băng 
sắt, hòm sắt này được một hòm sắt khác đậy 
kín. 

- Xong một giàn hỏa gồm mọi loại hương được 


xây dựng lên, thân của vị Chuyên luân Thánh 
vương được đem thiêu trên giàn hỏa này và tại 
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ngã tư đường, tháp của vị Chuyên luân Thánh 
vương được xây dựng lên. 


-- Này Ananda, đó là pháp táng thân vị Chuyền 
luân Thánh vương. 


12. Này Ananda, bốn hạng người sau này đáng 
được xây tháp. Thê nào là bôn? 


-- Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác xứng 
đáng xây tháp. 
- Độc Giác Phật xứng đáng xây tháp. 


- Đệ tử Thanh Văn của Như Lai xứng đáng xây 
tháp. 
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- Chuyển luân Thánh vương xứng đáng xây 
tháp. 


Này Ananda, vì lý do gì Như Lai, Ủng 
Cúng, Chánh Biên Trí xứng đáng xây tháp?” Này 
Ananda, tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ 


Này Ananda, vì lý do gì, bậc Độc Giác Phật 
xứng đáng xáy tháp? Này Ananda, tầm của dân 
chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đến: 
Tôn Độc Giác Phật". " Do tâm hoan hỷ như vậy, khi 
thân hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú, 
cảnh giới chư Thiên. Này Ananda, vì lý do này, bậc 
Độc Giác Phật xứng đáng xây tháp. 


Này Ananda, vì lý do ơi, đệ tứ Thanh Văn 
của Nhự Lai xứng đáng xây tháp? Này Ananda, 
tâm của dân chúng sẽ hoan hỷ khi nghĩ đên: 


Do tâm hoan hỷ như vậy, khi thân 
hoại mạng chung, chúng sẽ được sanh thiện thú, cảnh 
giới chư Thiên. Này Ananda, vì lý do này, đệ tử 
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Thanh Văn của Như Lai xứng đáng xây tháp . 


Này Ananda, vì lý do gì, Chuyển luân Thánh 
vương xứng đáng xây tháp?” Này Ananda, tâm của 
dân chúng sẽ hoan hý khi nghĩ đến: 
vị Pháp vương trị vì đúng pháp ". Do tâm hoan hỷ 
như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng sẽ được 
sanh thiện thú, cảnh giới chư Thiên. Này Ananda, vì 
lý do này, Chuyên luân Thánh vương xứng đáng xây 
tháp. 


Này Ananda, đó là bốn hạng người xứng đáng xây 
tháp. 


13. Rồi tôn giả Ananda đi vảo trong tịnh xá, dựa trên 

''Ta nay vẫn còn là kẻ hữu 
học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc Đạo Sư của fa 
sắp diệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa! " 


Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, Ananda ở tại đâu? 

- Bạch Thế Tôn, tôn giả Ananda đi vảo trong tịnh xá, 
dựa trên cột cửa và đứng khóc: "Ta nay vân còn là 


kẻ hữu học, còn phải tự lo tu tập. Nay bậc Đạo Sư 
của ta sắp diệt độ, còn ai thương tưởng ta nữa! " 
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Thê Tôn liên nói với một Tỷ-kheo: 


- Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, nói với 
Ananda: ˆ Này Hiên giả Ananda, bậc Đạo Sư mọi 
Hiện giả." 


- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 


Vị Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đi đến chỗ tôn giả 
Ananda, sau khi đến, liền nói với tôn giả: "Này Hiền 
giả Ananda, bậc Đạo Sư cho gọi Hiển giả." - "Thưa 

vâng, Hiền giả. - Tôn giả Ananda vâng lời vị lỷ- 
kheo ấy, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống 
một bên. 


14. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một 
bên: 
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— Này Ananda, đã lâu ngày, Người đối với Như 
Lai, với thân nghiệp đây lòng từ ái, lợi ích, an 
lạc, có một không hai; vô lượng với khâu 
nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một 
không hai; vô lượng với ý nghiệp đầy lòng từ 
ái, lợi ích, an lạc, có một không hai, vô lượng. 


Này Ananda, Ngươi là người tác thành công 
đức. Hãy cô găng tỉnh (tân lên, Người sẽ 
chứng bậc Vô lậu, không bao lâu đâu. 


15. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tý-kheo, những vị A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác trong thời quá khứ, những bậc Thế 
Tôn này đều có những thị giả tối thắng như 
Ananda của Ta. 


-- Này Tỷ-kheo, những vị A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác thời vị lai, những bậc Thế Tôn nảy cũng 
sẽ có những vị thị giả tối thắng như Ananda của 
Ta vậy. 


- Này các Tỷ-kheo, Ananda là người có trí và 
hiểu rõ: "Way đúng thời để các Tỷ-kheo yết 
kiến Thể Tôn, nay đúng thời để các Tỷ-kheo nỉ, 
nay đúng thời để các nam cư sĩ, nay đúng thời 
để các nữ cư sĩ, nay đúng thời để các vua chúa, 
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16. Này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ 
cựu, hy hữu. Thê nào là bôn? 


- Này các Ty-kheo, nếu có Tỷ-kheo ni... chúng 
nam cư sĩ.. chúng nữ cư sĩ đến yết kiến 
Ananda, chúng ây sẽ được hoan hỷ, vì được yết 
kiến Ananda, và nếu Ananda thuyết pháp, 
chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp và 
nếu Ananda làm thinh thời này các Tỷ-kheo, 
chúng nữ cư sĩ ấy sẽ thất vọng. 


Này các Tỷ-kheo, vị Chuyển luân Thánh vương có 
bón đức tánh kỳ diệu, hy hữu. 


Này các Tỷ-kheo, nêu có chúng Sát-để-ly... chúng 
Bà-la-môn... chúng gia chủ... chúng Sa-môn đến yết 
kiến vị Chuyển luân Thánh vương, chúng sẽ được 
hoan hỷ vì được yết kiến vị Chuyển luân Thánh 
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vương và nếu vị Chuyển luân Thánh vương nói 
chuyện, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài nói chuyện, 
và nếu vị Chuyển luân Thánh vương làm thỉnh thời 
chúng Sa-môn ấy sẽ thất vọng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh 
kỳ diệu, hy hữu. Nếu có chúng Tý-kheo... chúng Tỷ- 
kheo ni... chúng nam cư sĩ... chúng nữ cư sĩ đến yết 
kiến Ananda, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì được yết 
kiến Ananda, và nếu Ananda thuyết pháp chúng ấy 
sẽ được hoan hý vì bài thuyết pháp, và nêu Ananda 
làm thinh, thời này các Tỷ-kheo chúng nữ cư sĩ ấy sẽ 
thất vọng. 


Này các Tỷ-kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ diệu, 
hy hữu như vậy. 


L7. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, 

nhỏ bé này, tại đô thị hoang vu này, tại đô thị phụ 
thuộc này. Bạch Thế Tôn, có những đô thị khác to 
lớn hơn như Campà (Chiêm-bà), Ràjagaha (Vương 
Xá), Sàvatthi (Xá-vệ), Sàketa (Sa-kỳ), Kosambi 
(Kiều- thương- dì), BàrànasI (Ba- la-nại). Thế Tôn hãy 
diệt độ tại chỗ ấy. Tại chỗ ây, có đại chúng Sát- đề- 
ly, có đại chúng Bà-la-môn, có đại chúng gia chủ rất 
tin tưởng Như Lai, các vị này sẽ cúng dường thân xá- 
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lợi Như Lai. 


18. Này Ananda, thuở xưa có vị vua tên là 


Mahasudassana (Đại Thiên Kiến). Vị này là Chuyền 
luân vương. trị vì như pháp, là vị pháp vương, thông 
lãnh bốn thiên hạ, chinh phục hộ trì quốc dân, đây đủ 
bảy báu. Này Ananda, đô thị Kusinàrà này là kinh đô 
của vua Mahasudassana, tên là Kusàvatì (Câu-xá-bà- 
đề), phía Đông và phía Tây rộng đến mười hai do 
tuần, phía Bắc và phía Nam rộng đến bảy do tuân. 


Này Ananda, kinh đô Kusàvatì này rất phôn thịnh, 
phú cường, dân cư đông đúc, dân chúng sung mãn, 
thực phẩm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh 
đô Alakamanda của chư thiên rất phôn thịnh, phú 
cường dân cư đông đúc, Thiên chúng sung mãn, thực 
phẩm phong phú, cũng vậy này Ananda, kinh đô 
Kusàvatì này cũng rất phôn thịnh, phú cường, dân cư 
đông đúc, nhân chúng sung mãn. 


Này Ananda, kinh đô Kusàvati này, ngày đêm vang 
dậy chín loại tiếng, tức là tiếng VOI, tiếng ngựa, tiếng 
xe, tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng tỳ bà, tiếng 
hát, tiếng xập xỏa, tiếng chuông và tiếng thứ mười là 
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lời kêu gọi: " Hãy uống đi, hãy ăn đi ". 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


Tôn giả Ananda vâng lời Thê Tôn, đắp y, đem theo 
y bát và cùng một vị khác làm bạn đông hành đi vào 
Kusinàrà. 


20. Lúc bấy giờ, dân Mallà ở Kusinàrà đang tụ họp 
tại giảng đường vì một vài cộng sự. Tôn giả Ananda 
đến tại giảng đường của dân Mallà ở Kusinàrà. Sau 
khi đến, tôn giả liền nói vói dân Mallà ở Kusinàrà: 


- Này Vàsetthà, đêm nay, vào canh cuối cùng Như 
Lai sẽ diệt độ, Này Vàsetthà, các Ngươi hãy đến. 
Này Vàsctthà, các Ngươi hãy đến. Về sau chớ có hồi 
hận: " Như Lai đã diệt độ tại làng vườn chúng ta mà 
chúng ta không được chiêm ngưỡng Như Lai ". 
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21. Dân Mallà cùng với con trai, con gái và vợ, khi 
nghe tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn, sầu 
muộn, tâm tư khổ não. Kẻ thì khóc than với đầu bù 
tóc rồi, kẻ thì khóc than với cánh tay duỗi cao, kẻ thì 
khóc than thân bố nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: " 
Thé Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập cất quá 
sớm, Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá sớm " 


Và dân Mallà cùng với con trai, con gái và vợ đau 
đớn, sầu muộn, tâm tư khổ não, đi đến Upavattana, 
khu rừng Sàlà của dòng họ Mallà và đến chỗ tôn giả 
Ananda. 


22. Tôn giả Ananda tự nghĩ: 


- Bạch Thế Tôn, gia tộc Mallà này với vợ con, đồ 
chúng, bạn bè đên cúi đâu đảnh lê chân Thê Tôn. 


Và tôn giả Ananda, theo phương tiện này trong canh 
một, khiên dân Mallà ở Kusinàrà đánh lê Thê Tôn. 


23. Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Subhadda ở tại 


Kusinàrà. Du sĩ ngoại đạo Subhadda được nghe: " 
Tôi nay canh cuôi cùng, Sa-môn Gotama sẽ diệt độ 
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Và du sĩ ngoại đạo Subhadda suy nghĩ: " Ta nghe các 
du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng và đệ tử 
nói rằng: "Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất 
hiện ra đời thật là hy hữu. Và đêm nay, vào canh cuỗi 
cùng Sa-môn Gotama sẽ diệt độ ". Nay có nghi vẫn 
này khởi lên trong tâm ta. Ta tin Sa-môn Gotama có 
thê thuyết pháp và giải được nghi vấn cho ta ". 


24. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đi đến Upavattana, 
khu rừng Sàla của dân Mallà, đên tại chô tôn giả 
Ananda và thưa với tôn giả: 


- Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo, niên 
cạo lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng: " Như LaI, 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất hiện ra đời thật là 
hy hữu, và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa-môn 
Gotama sẽ diệt độ ". Nay có nghi vẫn này khởi lên 
trong tâm tôi. Tôi tin Sa-môn Gotama có thê thuyết 
pháp và giải được nghỉ vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, 
hãy cho phép tôi được yết kiến Sa-môn Gotama. 


Khi được nói vậy, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại 
đạo Subhadda: 


- Thôi đi Hiên giả Subhadda, chớ có phiên nhiều Như 
Lai. Thê Tôn đang mỆt. 
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Lần thứ hai, du sĩ ngoại đạo Subhadda ... Lần thứ ba, 
du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với tôn giả Ananda: 


- Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo, niên 
cạo lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng: " Như LaI, 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất hiện ra đời thật là 
hy hữu, và đêm nay, vào canh cuối cùng, Sa-môn 
Gotama sẽ diệt độ ". Nay có nghi vẫn này khởi lên 
trong tâm tôi. Tôi tin Sa-môn Gotama có thê thuyết 
pháp và giải được nghỉ vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, 
hãy cho phép tôi được yết kiến Sa-môn Gotama. 


Lần thứ ba, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo 
Subhadda: 


- Thôi đi Hiên giả Subhadda, chớ có phiên nhiễu Như 
Lai. Thê Tôn đang mệt. 


25. Thế Tôn nghe được câu chuyện của tôn giả 
Ananda với du sĩ ngoại đạo Subhadda, Ngài liên nói 
với tôn giả Ananda: 
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Tôn giả Ananda liền nói với du sĩ ngoại đạo 
Subhadda: 


- Này Hiện giả Subhadda, hãy vào. Thế Tôn đã cho 
phép Hiên giả. 


26. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadda đến chỗ Thế Tôn, 
nói lên những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao, rồi 
ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi một bên, du sĩ 
ngoại đạo Subhadda bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, có những Sa-môn, Bà-la-môn là 
những vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo 
hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, 
được quần chúng tôn sùng, như các ngài Pàrana 
Kassapa, Makkhali Gosàla, Alita Kesakambal, 
Pakadha Kaccàyana, Sanlaya Belatthiputta, 
Nigantha Nàthaputta, đất cả những vị này có phải là 
giác ngô nh các vị đã tự cho nhự vậy, hay tất cả 

chưa giác ngô, hay một số đã giác ngộ và một số 
chưa giác ngô? 


- Thôi Subhadda, hãy để vấn đề này yên một bên: " 
Tắt cả những vị này có phải là đã giác ngộ như các 
vị đã tự cho như vậy, hay tất cả chưa giác ngộ, hay 
một số đã giác ngộ và một số chưa giác ngộ ". Này 
Subhadda, Ta sẽ thuyết pháp cho Ngươi. Hãy nghe 
và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 
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- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


Du sĩ ngoại đạo Subhadda vâng lời Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


27. - 


@® Này Subhadda, trong pháp luật nào không có 

thòi ở đây ÑữồfỆŒ8  (dệ nh ár) 

Sa-môn, ở đáy cũng không có đệ nhị Sa-môn, 

cũng không có đệ tam Sa-môn, cũng không 
có đệ tứ Sa-môn. 


@® Này Subhadda trong pháp luật nào có_Bát 
thời (đệ nhứt) Sa-môn, 
cũng có đệ nhị Sa-môn, cũng có đệ tam Sqa- 
môn, ở đấy cũng có đệ tứ Sa-môn. 


ày Subhadda 
thời này Subhadda, ở đây có 


đệ nhát Sa-môn, ở đáy cũng có đệ nhị Sa- 
môn, cũng có đệ tam Sa-môn, cũng có đệ tứ 
Sq-môn. 


ày Subhadda, 


CƯ SĨ 522 


Này Subhadda, năm hai mươi chín, 

Ta xuất gia hướng tìm chân thiện đạo. 
Trải năm mươi năm với thêm một năm 
Từ khi xuất gia, này Subhadda, 

Ta là du sĩ tu Trí, tu Đức. 


28. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Subhadda bạch 
Thê Tôn: 


- Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những øì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. 
Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con 
xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo 
Tăng. 
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29. - Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là 
ngoại đạo nay muốn xuất gia, muôn thọ đại giới 
trong Pháp và Luật này phải sông bốn tháng biệt trú. 
Sau khi sống bốn tháng biệt thú, các vị Tỷ-kheo nếu 
đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, thời con sẽ 
xin sống biệt trú bốn năm, sau khi sống biệt trú bỗn 
năm, nếu các vị Tỷ-kheo đồng ý, hãy cho con xuất 
gia, cho con thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. 


Và Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: 
- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 
Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. 


30. Du sĩ ngoại đạo Subhadda nói với tôn giả 
Ananda: 
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Và du sĩ ngoại đạo Subhadda được xuất ø1a được thọ 
đại giới với Thế Tôn. Thọ đại giới không bao lâu, đại 
đức Subhadda ở một mình, an tịnh, không phóng dật, 

tinh tấn, sống nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, 

vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các 
lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay 
trong hiện tại, tự giác chứng và an trú. Sanh đã tận, 
phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau 
đời này sẽ không có đời sống khác nữa. 


Đại đức là vị đệ tử cuối cùng được Thế Tôn thế 
độ. 


VỊ 


1. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, nêu trong các Ngươi có người nghĩ 
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rằng: "Lời nói của bậc Đạo sư không còn nữa. Chúng 
ta không có Đạo sư (giáo chủ)”. Này Ananda, chớ 
có những tư tưởng như vậy. Này Ananda, Pháp 
và Luật, Ta đã giảng dạy và trình bày, sau khi Ta 
diệt độ, chính Pháp và Luật ấy sẽ là Đạo Sư của 
các Ngươi. 


2. Này Ananda, nay các vị Tỷ-kheo xưng hô với nhau 
là Hiên giả. Sau khi Ta diệt độ, chớ có xưng hô như 
vậy. 


- Này Ananda, vị Tỷ-kheo niên lão hãy gọi vị 
Tỷ-kheo niên thiêu, hoặc 


-_ Vị Tỷ-kheo niên thiếu, hãy gọi vị Tỷ-kheo niên 
lão là Thượng tọa (Bhante) hay Đại đức. 

3. Này Ananda, nếu chúng Tăng muốn, sau khi Ta 

diệt độ có thê hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt chỉ 


tiết. 


4. Này Ananda, sau khi Ta diệt độ. hãy hành tội 
Phạm đàn (Brahmadanda) đôi với Tỷ-kheo Channa. 


- Bạch Thế Tôn, thế nào là Phạm Đàn? 
- Này Ananda, Tỷ-kheo Channa muốn nói gì thì nói. 
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5. Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo ấy im lặng. Một lần 
thứ hai, Thê Tôn... . Một lân thứ ba, Thê Tôn nói với 
các Tỷ-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nếu có một Tỷ-kheo có nghi ngờ 
hay phân vân gì vê đức Phật, Pháp, chúng Tăng, đạo 
hay phương pháp, thời này các Tỷ-kheo, các Người 
hãy hỏi đi. Sau chớ có hôi tiệc: ” Bậc Đạo Sư có mặt 
trước chúng ta mà chúng ta không tận mặt hỏi Thê 
Tôn ". 

Lần thứ ba, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 

Rồi Thế Tôn nói với các Tý-kheo: 
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Khi được nói vậy, những vị Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 


6. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


7. Và Thê Tôn nói với các Ty-kheo: 


- Này các Tỷ-kheo, nay Ta khuyên dạy các Ngươi: 
'"'Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tỉnh tân, chớ 
có phóng đật '"'. 
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Đó là lời cuối cùng của Như Lai. 
8. 


-_ Rồi Thế Tôn nhập định Sơ thiên. 

- Xuất Sơ thiền, Ngài nhập Nhị thiên. 

-- Xuất Nhị thiền Ngài nhập Tam thiên. 

-_ Xuất Tam thiền, Ngài nhập Tứ thiên. 

-_ Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Không vô biên 
XỨ. 

-_ Xuất Không vô biên xứ, Ngài nhập định Thức 
vô biên xứ. 

- Xuất Thức vô biên xứ, Ngài nhập định Vô sở 
hữu xứ. 

-_ Xuất Vô Sở hữu xứ, Ngài nhập định Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. 

- Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập 
Diệt thọ tưởng định. 

Khi ấy tôn giả Ananda nói với tôn giả Anuruddha: 


- Thưa Tôn giả, Thế Tôn đã diệt độ. 


- Này Hiền giả Ananda, Thế Tôn chưa diệt độ. Ngài 
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mới nhập Diệt thọ tưởng định. 


0, 


Rồi xuất Diệt thọ tưởng định. Ngài nhập Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ định. 

Xuất Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài nhập Vô 
sở hữu xứ định. 

Xuất Vô sở hữu xứ, Ngài nhập Thức vô biên 
xứ định. 

Xuất thức Vô biên xứ, Ngài nhập Hư không vô 
biên xứ định. 

Xuất Hư không vô biên xứ, Ngài nhập định Tứ 
thiên. 

Xuất Tứ thiền, Ngài nhập định Tam thiên. 
Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Nhị thiên. 
Xuất Nhị thiên, Ngài nhập định Sơ thiên. 

Xuất Sơ thiền, Ngài nhập định Nhị thiền. 

Xuất Nhị thiên, Ngài nhập định Tam thiên. 
Xuất Tam thiền, Ngài nhập định Tứ thiên. 
Xuất Tứ thiền, Ngài lập tức diệt độ. 


10. Khi Thế Tôn diệt độ, cùng với sự diệt độ, đại địa 
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chấn động khủng khiếp, râu tóc dựng ngược, sắm 
trời vang động. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Phạm thiên Sahampati, cùng 
lúc Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này. 


Chúng sanh ở trên đồi, 
Từ bỏ thân ngũ uẩn 

Bác đạo sư cũng vậy, 
Đăng Tuyệt luân trên đời. 
Bác Đại hùng Giác ngộ 
Như Lai đã diệt độ. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Thiên chủ Sakka, cùng lúc Ngài 
diệt độ, thốt lên bài kệ này: 


Các hành là vô thưởng, 
Có sanh phải có diệt 

Đã sanh, chúng phải diệt, 
Nhiếp chúng là an lạc. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Tôn giả Anuruddha, cùng lúc 
Ngài diệt độ, thốt lên bài kệ này: 


Không phải thở ra vào 
Chính tâm tru chánh định 
Không tham ái tịch tịnh 
Tu sĩ hướng diệt độ 
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Chính tâm tịnh bất động 
Nhân chịu mọi cảm thọ 
Như đèn sáng bị tắt 

Tâm giải thoát hoàn toàn. 


Khi Thế Tôn diệt độ, Tôn giả Ananda, cùng lúc Ngài 
diệt độ, thốt lên bài kệ này: 


Thật kinh khủng bàng hoàng, 
Thật râu tóc đựng ngược, 
Khi Bậc Toàn thiện năng, 
Bác Giác ngộ nhập diệt. 


Khi Thế Tôn diệt độ, những Tỷ-kheo chưa giải thoát 
tham ái, có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có 
vị thì khóc than, thân nằm nhoài dưới đất, lăn lộn qua 
lại: "Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập 
diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá 
sớm ". 


hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ấy." 


11. Lúc bây giờ, Tôn giả Anuruddha nói với các Tỷ 
kheo: 


- Thôi các Hiên giả, chớ có sâu não, chớ có khóc 
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than. Này các Hiền giả, phải chăng Thế Tôn đã tuyên 
bố ngay từ ban đầu rằng: Mọi vật ưu ái thân tình 
đều phải sanh biệt, tử biệt và đị biệt. 


Này các Hiền giả, làm sao có thể được như vây: 
“ Những gì sanh, tôn tại, hữu vi, chịu sự biến hoại 
mà lại mong khỏi có sự biến dịch? Thật không có 
sự trạng ấy ”® Này các Hiền giả, chính chư Thiên 
đang trách đó. 


- Thưa Tôn giả Anuruddha, Tôn giả đang nghĩ đến 
hạng chư Thiên nào? 


-_ Hiển giả Ananda, có hạng chư Thiên ở trên hư 
không nhưng có tâm tư thế tục, những vị này 
khóc than với đầu bù tóc rối, khóc than với 
cánh tay duỗi cao, khóc than thân bồ nhoài 
dưới đất, lăn lộn qua lại: " Thế Tôn nhập diệt 
quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, Pháp 
nhãn biến mất ở trên đời quá sớm ". 


- Hiển giả Ananda, có hạng chư Thiên ở trên đất 
với tâm tư thế tục, những vị này khóc than với 
đầu bù tóc rối, khóc than với cánh tay duỗi cao, 
khóc than thân bố nhoài dưới đất, lăn lộn qua 
lại: " Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ 
nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên 
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đời quá sớm ”. 


-. Còn những chư Thiên diệt trừ ái dục, những vị 
này chánh niệm tỉnh giác, chịu đựng với tâm 
suy tư: “ Các hành là vô thường, làm sao có thê 
khác được? ”. 


12. Tôn giả Anuruddha và Tôn giả Ananda luận bàn 
vê Chánh pháp suôt cả đêm còn lại. Rôi tôn giả 
Anuruddha nói với tôn giả Ananda: 


- Hiền giả Ananda, hãy vào thành Kusinàrà và nói 
với dân Mallà ở Kusinàrà: “ Nay Vàsetthà, Thê Tôn 
đã diệt độ, hãy làm những gì các Ngươi nghĩ phải 
làm.” 


- Tôn giả, xin vâng! 


Tôn giả Ananda vâng lời tôn giả Anuruddha, buổi 
sáng đặp y, đem theo y bát, cùng một thị giả, vào 
thành Kusinàrà. 


Lúc bấy giờ, dân Mallà ở Kusinảrà đang tụ họp tại 
giảng đường vì một vài công vụ. Tôn giả Ananda đến 
tại giảng đường của dân Mallà ở Kusinàrà, sau khi 
đến liền nói với dân Mallà ở Kusinàrà: “ Này 
Vàsetthà, Thế Tôn đã diệt độ, hãy làm những gì các 
Ngươi nghĩ phải làm.” 
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Dân Mallà cùng với con tra1, con gái và vợ, khi nghe 

tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn, sầu muộn, 
tâm tư khô não. Kẻ thì khóc than với đầu bù tóc rối, 
kẻ thì khóc than với cánh tay duõi cao, kẻ thì khóc 
than thân bố nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: " Thế 
Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá 
sớm, Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá sớm ". 


13. Rồi dân Mallà ở Kusinàrà ra lệnh cho những 
người làm: “ Các Người hãy gom góp hương, tràng 
hoa và tât cả nhạc khí ở Kusinàrà.” 


Rồi dân Kusinảrà đem theo hương, tràng hoa, tất cả 
nhạc khí và năm trăm cuộn vải đi đến Upavattana, 
tại rừng Sàlà của giòng họ Mallà, đến tại chỗ thân 
xá- lợi của Thế Tôn, rồi chúng ở lại cả ngày tôn 
trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường thân xá - lợi 
Thế Tôn với các 


Rồi dân Mallà ở Kusinàrà suy nghĩ: “ Hôm nay, nêu 
thiêu thân xá - lợi Thế Tôn thời quá sớm. Ngày mai, 
chúng ta sẽ làm lễ thiêu thân xá - lợi của Thế Tôn.” 
Rồi dân Mallà ở Kusinàrà, cả ngày thứ hai, tôn trọng, 
cung kính, đãnh lễ, cúng dường thân xá - lợi Thế Tôn 
với các điệu múa, hát, nhạc, tràng hoa, hương, làm 
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những bảo cái bằng vải và tràng hoa Malanda, ngày 
thứ ba cũng như vậy, ngày thứ tư cũng như vậy, ngày 
thứ năm cũng như vậy. Ngày thứ sáu cũng như vậy. 


14. Đến ngày thứ bảy, dân Mallà ở Kusinàrà suy 
nghĩ: 


Lúc bấy ø1ờ tám vị tộc trưởng Mallà gội đầu, mặc áo 
mới với ý định khiêng nối thân xá - lợi Như Lai 
nhưng khiêng không nổi được. Các vị Mallà ở 
KuIsnàrà bạch Tôn giả Anuruddha: 


- Bạch Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, tám vị tộc 
trưởng Mallà này gội đầu, mặc áo mới với ý định 
khiêng nỗi thân xá- lợi Như Lai, nhưng không khiêng 
nỗi được? 


mư.ốnn. 


15. — Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên là gì? 


- Này các Vàsetthà, ý định của các Ngươi như sau: 
“ Chúng ta đã tốn trọng, cung kính, đảnh lê, cúng 
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dường thân xá- lợi Thể Tôn với các điệu múa, hát, 
nhạc, tràng hoa, hương. Nay chúng ta hãy chở thân 
xá-lợi Thể Tôn ra ngoài. thành về phía Nam và làm 
lễ thiêu thân tại chỗ ấy. ” 


Này các Vàsetthà, ý định của chư Thiên như sau: 
“Chúng ta đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng 
dường thân xá- lợi Thể Tôn với các điệu múa, hát, 
nhạc, tràng hoa, hương của chư Thiền, nay chúng ta 
hãy khiêng thân xá- lợi Thể Tôn về hướng Bắc đến 
phía Bắc của thành. Sau khi khiêng qua cửa phía 
Bắc, hãy khiêng qua trung tâm của thành, rồi hướng 
về phía Đông, khiêng đến phía Đông của thành. Sau 
khi khiêng qua cửa phía Đông, hãy khiêng đến phía 
Đông của thành, tại đến của dân Mallà tên là 
Makuta- bandhana, và chúng ta sẽ thiêu thân Thể 
Tôn tại chỗ ấy. ” 


- Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên thế nào, ý định 
của chúng con cũng như vậy. 


. Rồi chư Thiên và các dân Mallà ở 
Kusinàrà, sau khi đã tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, 
cúng dường thân xá lợi Thế Tôn với các điệu múa, 
hát, nhạc, tràng hoa, hương của chư Thiên và loài 
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Người, liền khiêng thân xá lợi Thế Tôn về phía Bắc 
của Thành. Sau khi khiêng qua cửa phía Bắc, liên 
khiêng qua Trung tâm của thành, rồi hướng về phía 
Đông, khiêng đến phía Đông của thành. Sau khi 
khiêng qua cửa phía Đông, liền khiêng đến phía 
Đông của thành, tại đền của dân Mallà tên là Makuta- 
bandhana và đặt thân xá lợi của Thế Tôn tại chỗ ẫy. 


17. Rồi dân Mallà bạch tôn giả Ananda: 


- Này các Vàsetthà, xử sự thân Chuyển luân Thánh 
vương như thê nào, hãy xử sự thân xá lợi Như Lai 
như vậy. 


- Bạch Tôn giả Ananda, xử sự thân Chuyển luân 
Thánh vương phải như thê nào? 


- Này các Vàsetthà: 


- Thân Chuyên luân Thánh vương được vân tròn 
VỚI Vải MỚI. 

-. Sau khi vân vải mới, lại được vân thêm với vải 
gai bện. 


- Sau khi vân với vải gai bện, lại vần thêm với 
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vải mới và tiếp tục như vậy cho đến năm trăm 
lớp cả hai loại vải. 

- Rồi thân được đặt trong một hòm dầu băng sắt, 
hòm sắt này được một hòm săt khác đậy kín. 

-_ Xong một giàn hỏa gồm mọi loại hương được 
xây dựng lên, thân vị Chuyên luân Thánh 
vương được đem thiêu trên giàn hỏa này, 

- Và tại ngã tư đường, tháp vị Chuyên luân 
Thánh vương này được xây dựng lên. 

— Này các Vàsetthà, đó là pháp táng thân của vị 
Chuyên luân Thánh vương. 


>3Này các Vàsetthà, pháp táng thân của vị 
Chuyên luân Thánh vương như thê nào, 
pháp táng thân của Thê Tôn cũng như vậy. 


1S. Và các người Mallà ở Kusinàrà sai những người 
làm công: 


- Hãy đem lại tất cả vải gai bện của Mallà . 
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Rồi những người Mallà ở Kusinàrà vấn tròn thân Thế 
Tôn với vải mới. Sau khi vấn vải mới xong, lại vấn 
thêm với vải gai bện. Sau khi vấn với vải gai bện lại 
vấn thêm với vải mới và tiếp tục như vậy cho đến 
năm trăm lớp cả hai loại vải. Rồi đặt thân Như Lai 
vào trong một hòm dầu băng sắt, đậy hòm sắt này 
vào một hòm sắt khác, dựng lên một giàn hỏa gồm 
mọi loại hương và đặt thân Thế Tôn trên giàn hỏa. 


19. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahà Kassapa đang đi 
giữa đường từ Pàvà đến Kusinàrà với đại chúng Tỷ- 
kheo khoảng năm trắm vỊ. Rồi Tôn giả Mahà 
Kassapa bước xuống đường và đến ngồi tại một gốc 
cây. 


Lúc bây giờ có một tà mạng ngoại đạo lây một hoa 
Mandàrava ở Kusinàrà và đang đi trên một con 


đường đên Pàvà. 


Tôn giả Mahà Kassapa thấy tà mạng ngoại đạo đi từ 
đàng xa đến. Thấy vậy, tôn giả liền hỏi tà mạng ngoại 
đạo ây: 


„hy Hiền gi, Hiền gi có biết bộc Đạo sư cúng 
dộ ch hôn hy nột hâm. ch ly ải đượ ha 
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Lúc ấy những Tỷ-kheo chưa giải thoát tham ái, có vị 
thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có vị thì khóc 
than, thân nằm nhoàải dưới đắt, lăn lộn qua lại: " Thế 
Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá 
sớm, Pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm ". Còn 
những Tỷ-kheo đã diệt trừ tham ái, những vị này an 
trú chánh niệm, tỉnh giác, nhãn nại suy tư: ” Các hành 
là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ây? l 


20. Lúc bấy giờ, Subhadda được xuất gia khi đã 
lớn tuôi đang ngôi trong hội chúng này. Subhadda 
được xuât gia khi đã lớn tuôi nói với những Tỷ-kheo 
ây: 


- Thôi các Hiển giả, chớ có sầu não, chớ có khóc 
than. Chúng ta đã được thoát khỏi hoàn toàn vị Đại 
Sa-môn ấy, chúng ta đã bị phiền nhiễu quấy rây với 
những lời: ” Làm như thế này không họp với các 
Ngươi. Làm như thế này hợp với các Ngươi ". Ñay 
những øì chúng ta muốn, chúng ta làm, những øì 
chúng ta không muốn. chúng ta không làm. 


Tôn giả Mahà Kassapa mới nói với các vị Tỷ-kheo: 


- Phôi các Hiên giả, chớ có sâu não, chớ có khóc 
than. Này các Hiên giả, phải chăng Thê Tôn đã tuyên 
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bố ngay từ ban đầu rằng mọi vật ưu ái thân tình đều 
phải bị sanh biệt, tử biệt và dị biệt. Này các Hiền giả, 
làm sao có thể được như vầy: Những gì sanh, tỐn tại, 
hữu vi, chịu sự biến hoại mà lại mong khỏi có sự biến 
dịch? Thật không có sự trạng ấy. 


21. Lúc bấy giờ bốn vị tộc trưởng Mallà gội đầu, 
mặc áo mới với ý đỉnh châm lửa thiêu giàn hóa 
Thê Tôn nhưng châm lửa không cháy. 

Các vị Mallà ở Kusinàrà bạch tôn giả Anuruddha: 

- Bạch Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, bốn vị tộc 
trưởng Mallà này gội đâu, mặc áo mới với ý định 
châm lửa thiêu giàn hỏa Thê Tôn, nhưng châm lửa 
không cháy? 


- Bạch Tôn giả, ý định của chư Thiên như thế nào? 


- Này các vàsetthà, ý định của chư Thiên như sau: 
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- Bạch Tôn giả, ý định chư Thiên như thế nào, hãy 
làm y như vậy. 


22. Rồi Tôn giả Mahà Kassapa đến tại đền Makuta 
Bandhana của những vị Mallà tại giàn hỏa Thế Tôn, 
khi đến xong liền choàng áo phía một bên vai, chấp 
tay, đi nhiễu phía tay phải xung quanh giàn hóa 
ba lần. cởi mở chân ra và cúi đầu đảnh lễ chân 
Thé Tôn. 


Năm trăm vị Tỷ- -kheo ấy choàng áo phía một bên vaI, 
chấp tay, đi nhiễu qua phía tay phải xung quanh giàn 
hỏa ba lần và cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. 


làn He nộp thời giàn hỏa Thế Tôn tự bắt 


lửa cháy. 


23. Khi thân Thế Tôn đã cháy, từ da ngoài cho đến 
da mỏng, thịt, dây gần hay nước giữa các khớp 
Xương, 


Như sanh tô hay dầu bị cháy, tất cả đều cháy sạch 
không có tro, không có than. Cũng vậy khi thân Thế 
Tôn cháy, từ da ngoải cho đến da mỏng, thịt, dây gân 
hay nước giữa khớp xương, tất cả đều cháy sạch, 
không có tro, không có than, chỉ có xương xá lợi còn 
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lại. Và năm trăm tầng lớp vải gai bện, cả hai lớp 
trong nhât và lớp ngoài nhât đêu bị cháy thiêu. 


Khi thân Thế Tôn bị thiêu cháy xong, một đòng nước 
tưới tắt giàn hỏa Thế Tôn, 
và (hay tử cây sàlà) phun 
lên tưới tắt giàn hỏa Thế Tôn, và 


tưới tắt giàn 
hỏa Thê Tôn. 


Rồi các người Mallà xứ Kusinàrà đặt xá lợi Thế Tôn 
trong giảng đường, dùng cây thương làm hàng rào, 
dùng cây cung làm bức thành xung quanh và (rong 
bảy ngày tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cũng dường 
với các điệu múa, hát, nhạc, vòng hoa, hương. 


2A. 


I Vua nước Magadha tên là Alàtasattu 
Vedehiput(a nghe tin Thế Tôn đã diệt độ ở 
Kusinàrà. Vua liền gởi một sứ giả đến các 
người Mallà ở Kusinàrà " Thế Tôn là người 
Sát-đề-ly, ta cũng là người Sát-đế-ly. Ta cũng 
xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn, ta 
cũng dựng tháp và tô chức nghi lễ đối với xá 
lợi Thế Tôn ". 


2. Những người LIcchavì ở Vesàli nghe tin Thế 
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Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà liền gởi một sứ giả 
đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được phần xá 
lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng dựng tháp và tổ 
chức nghỉ lễ đối với xá-lợi Thế Tôn ". 


3. Các người Sakyà ở Kapilavatthu nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà, liền gởi một sứ giả 
đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được một 
phân xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng 
tháp và tô chức các nghi lễ với xá-lợi Thế Tôn 


„tr 


4. Những người Buli ở Allakappa nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà, liền gởi một sứ giả 
đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được một 
phân xá-lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng 
tháp và tô chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế 
Tôn ". 


s.. Những người Koli ở Rãmagãma nghe tin Thê 
Tôn đã diệt độ ở Kusinàrà , liên gởi một sứ giả 
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đến các người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là 
người Sát-đề-ly, chúng tôi cũng là người Sát- 
đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được một 
phân xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng 
tháp và tô chức các nghi lễ đối với xá lợi Thế 
Tôn." 


ø Bà-la-môn Vethadìpaka nghe tin Thế Tôn đã 
diệt độ ở Kusinàrà, liền gởi một sứ giả đến các 
người Mallà ở Kusinàrà: " Thế Tôn là người 
Sát-đế-ly, tôi là người Bà-la-môn. Tôi cũng 
xứng đáng được một phần xá lợi Thế Tôn. Tôi 
cũng sẽ dựng tháp và tổ chức các nghỉ lễ đối 
với xá-lợi Thế Tôn ". 


7 Các người Mallà ở Pàvà nghe tin Thế Tôn đã 
diệt độ liền gửi một sứ giả đến các người Mallà 
ở Kusinàrà: " Thế Tôn là người Sát-đế-ly, 
chúng tôi cũng là người Sát-đế-ly. Chúng tôi 
cũng xứng đáng được một phần xá-lợi Thế 
Tôn. Chúng tôi cũng sẽ dựng tháp và tổ chức 
các nghi lễ đối với xá-lợi Thê Tôn ". 


25. Khi được nói vây các người Mallà ở Kusinàrà 
liên tuyên bô giữa đại chúng: 
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Khi nghe vậy. Bà-la-môn Dona nói với chúng: 


Tôn giả, hãy nghe lời tôi nói! 

Phật dạy chúng ta phải kham nhẫn. 

Thật không tốt nếu có tranh giành. 

Khi chia xá lợi bậc Thượng nhân. 
Chúng ta hãy đoàn kết nhất tâm, 

Hoan hỷ chia xá lợi tám phần. 

Chúng ta hãy dựng tháp mọi phương, 
Đại chúng mười phương tín Pháp nhấn... 


- Này Tôn giả Bà-la-môn, Ngài hãy phân chia xá lợi 
ra tám phân đông đêu. 


- Xin vâng, các Tôn giả. 

Bà-la-môn Dona vâng lời hội chúng ây, phân chia 
xá-lợi Thê Tôn thành tám phân đông đêu rôi thưa hội 
chúng: 

- Các Tôn giả, hãy cho tôi cái bình dùng để đông 
chia xá-lợi này. Tôi sẽ dựng tháp và tô chức các 
nghỉ lễ cho cái bình. 


Và hội chúng ấy tặng Bà-la-môn Dona cái bình. 


26. Và người Monyà ở Pipphalivana nghe tin Thế 
Tôn đã diệt độ liền gởi một sứ giả đến các người 
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Mallà ở Kusinàrà: 


- "Thế Tôn là người Sát-đế-ly, chúng tôi cũng là 
người Sát-đế-ly. Chúng tôi cũng xứng đáng được 
hưởng một phân xá lợi Thế Tôn. Chúng tôi cũng sẽ 
dựng tháp và tổ chức các nghi lễ đối với xá-lợi Thế 
Tôn ". 


- " Nay không còn phân xá-lợi Thế Tôn nào. Xá-lợi 
Thê Tôn đã được phân chia, hãy lây tro còn lại ". Rồi 


27. Và vua nước Magadha tên là AJatasattu, con bà 
Videhi xây dựng tháp trên xá-lợi Thê Tôn tại Vương 
Xá và tô chức lê cúng dường. 


Những người Licchavi ở Vesàli cũng xây dựng tháp 
trên xá-lợi Thê Tôn tại Vesàli và tô chức lê cúng 
dường. 


Những người Sakya ở Kapilavatthu cũng xây dựng 
trên xá-lợi Thê Tôn tại Kapilavatthu và tô chức lê 
cúng dường. 


Những người Buli ở Allakappa cũng xây dựng tháp 


trên xá lợi Thế Tôn tại Allakappa và tô chức lễ cúng 
dường. 
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Những người Koli ở Ràmagama cũng xây dựng tháp 
trên xá-lợi Thê Tôn tại Ràmagama và tô chức lê cúng 
dường. 


Bà-la-môn Vethadìpaka cũng xây dựng tháp trên xá- 
lợi Thê Tôn tại Vethadìpa và tô chức lê cúng dường. 


Những người Maillà ở Pàvà cũng xây dựng tháp trên 
xá-lợi Thê Tôn tại Pàvà và tô chức lê cúng dường. 

Những người Màllà ở Kusinàrà cũng xây dựng tháp 
trên xá-lợi Thê Tôn tại KusiInàrà và tô chức lê cúng 


dường. 


Bà-la-môn Dona cũng xây dựng tháp trên bình (dùng 
để đong chia xá-lợi) và tô chức lễ cúng dường. 


Những người Moriyà ở Pipphalivana cũng xây dựng 
tháp trên những than tro và tô chức lê cúng dường. 


Như vậy có tám tháp xá-lợi, tháp thứ chín trên bình 
(dùng đê đong chia xá-lợi) và tháp thứ mười trên tro 
(xá-lợn). 
Đó là truyền thống thời xưa như vậy. 
28. Đáng Pháp Nhãn Vô Thượng 
Xá-lợi phân tám phán. 
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Bảy phần được cúng đường. 
Tại JambudÌpa. 

Một phân Long vương cúng. 
Tại Ràmagàma. 

Một răng Phát được cúng, 
Tại cõi Tam Thiên giới, 
Một tại Gandhàra, 

Một tại Kalinga. 

Một răng, vua Long vương. 
Tự mình riêng cúng đường. 
Quả đất được chói sáng, 
Với hào quang xá-lỢi, 

Với lễ vật cúng dường. 


Hạng thượng phẩm, thượng đẳng. 


Xá-lợi đẳng Pháp Nhãn. 
Như vậy được cúng đường, 
Bởi những bậc tôn trọng 
Cung kính lễ cúng dường, 
Bởi những bậc tôn trọng 
Cúng kính lễ cúng dường. 
Bởi Thiên, Long, Nhơn chủ, 
Bởi bậc Tối thượng nhơn. 
Các Ngươi hãy chấp tay, 
Cung kính lễ cúng dường. 
Khó thay sự chiêm ngưỡng. 
Tôn nhan bậc Như Lai. 
Trải nhiêu nhiễu trăm kiếp, 
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May lắm được một lần. 
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55 _ Bậc Dự lưu - Nếu muốn có thể tự tuyên 
bố về mình - Kinh GIA CHỦ — Tăng 
H, 651 


GIA CHỦ - 7ăng II, 651 


1. Rồi Gia chủ Anàthapindika với khoảng 500 nam 
cư sĩ đoanh vây, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn bảo Tôn 
ø1ả SàrIputta: 


2. - Này Sàriputta, Thầy có biết người gia chủ mặc 
áo trắng nào mà sở hành được bảo vệ trong năm học 
giới, và có được không khó khăn, có được không mệt 
nhọc, có được không phí sức bốn tăng thượng tâm 
hiện tại lạc trú, nếu vị ấy muốn, có thể tự đáp về 
mình như sau: “Ta sẽ đoạn tận địa ngục, đoạn tận 
loài bàng sanh, đoạn tận loài ngạ quỷ, đoạn tận cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, không còn phải 
thối đọa, quyết chắc đạt được Chánh giác"? Sở hành 
được bảo vệ trong năm học giới nào? 


3. Ở đây, này Sàriputta, Thánh đệ tử /ử bỏ sát sanh, 
từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các đục, 
từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm S4ÿ TƯỢU IHI€H, TƯỢU nấu. SỞ 
hành được bảo vệ trong năm học giới này. 
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VỊ ây có được không khó khăn, có được không mệt 
nhọc, có được không phí sức bôn tăng thượng tâm 
hiện tại lạc trú nào? 


4. Ở đây, này Sàriputta, vị Thánh đệ tử có lòng tịnh 
tín bất động đối với đức Phật: "Thế Tôn là bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Các, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 


5. Lại nữa, này Sàriput(a, vị Thánh đệ tử thành tựu 
lòng tịnh tín bất động đối với Pháp: "Pháp được Thế 
Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời 
gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 
được kẻ trí tự mình giác hiểu". Đây là tăng thượng 
tâm hiện tại lạc trú thứ hai đã chứng được nhờ làm 
cho thanh tịnh tâm chưa được thanh tịnh, làm cho 
trong sáng tâm chưa được trong sáng. 


6. Lại nữa, này Sàriput(a, vị Thánh đệ tử thành tựu 
lòng tịnh tín bất động đối với chúng tăng: "Diệu hạnh 
là chúng đệ tử Thế Tôn! Trực hạnh là chúng đệ tử 
Thế Tôn! Ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn! Chơn 
chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn! Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử Thế Tôn đáng được cung 
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kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, 
đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 
Đây là tăng thượng tâm hiện tại lạc trú thứ ba đã 
chứng được nhờ làm cho thanh tịnh tâm chưa được 
thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm chưa được trong 
sáng. 


7. Lại nữa, này SàrIputta, vị Thánh đệ tử thành tựu 
giới được bậc Thánh ái kính, không có bề vụn, không 
bị sức mẻ, không tì vết, không ô nhiễm, đem lại giải 
thoát, được người trí tán thán, làm cho an lạc, hướng 
đến Thiền định. Đây là tăng thượng tâm hiện tại lạc 
trú thứ tư đã chứng được nhờ làm cho thanh tịnh tâm 
chưa được thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm chưa 
được trong sáng. 


§. Này SàrIputta, người gia chủ mặc áo trăng nào mà 
Thây biết sở hành được bảo vệ trong năm học giới, 
và có được không khó khăn, có được không mệt 
nhọc, có được không phí sức bốn tăng thượng tâm 
hiện tại lạc trú; nếu vị ây muốn, có thể tự đáp về mình 
như sau: “Ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận loài bàng 
sanh, đoạn tận loài ngạ quỷ, đoạn tận cõi dữ, ác thú, 
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đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, không còn phải thôi đọa, 
quyết chăc đạt được Chánh giác”. 


Thấy Sợ hãi địa ngục, 

Hãy tránh xa điều ác, 
Khéo chấp nhận Chánh pháp, 
Bậc Hiển trí tránh xa, 
Không hại các chúng sanh, 
Những vật có nỗ lực, 

Biết không có nói láo, 
Không lấy của không cho, 
Tự bằng lòng vợ mình, 
Tránh xa vợ người khác, 
Người biết không uống rượu, 
Khiến tâm trí mê loạn, 
Hãy tùy niệm đến Phật, 
Hãy tùy niệm đến Pháp, 
Hãy tu tâm không sân, 
Hãy tu tâm nhiêu ích, 

Để xứng đáng được sanh, 
Cảnh giới các chư Thiên, 
Cầu công đức lợi ích, 

Hãy cung cấp vật thí, 
Trước thí bác Chí thiện, 
Mới mong có quả lớn, 

Này Sàripufra, 

Ta sẽ nói cho Thây, 
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Các bậc Chí thiện ấy, 
Thây hãy lắng nghe ta, 
Như trong một đản bò, 

Có con đen, trắng, đỏ, 
Màu hung hay có đốm, 

Có con màu bồ câu, 

Dầu con bò màu gì, 

Kiếm được con bò thuần, 
Con vát kéo sức mạnh, 
Đẹp, lanh và hăng hải, 
Mặc kệ nó màu gì, 

Liên mắc vào gánh nặng, 
Cũng vậy, giữa loài Người, 
Dầu có sinh chỗ nào, 
Hoàng tộc, Bà-la-môn, 
Thương gia hay nô bộc, 
Kẻ không có giai cấp, 

Hay hạ cấp đồ phân, 

Giữa những người như vậy, 
Ai điều phục, thuần thục, 
Ngay thẳng, đủ giới đức, 
Nói thực, biết tầm quý, 
Sanh tử đã đoạn tận, 
Phạm hạnh được vẹn toàn, 
Gánh nặng đã hạ xuống, 
Không còn bị trói buộc, 
Việc cân làm đã làm, 
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Không còn bị lậu hoạc, 

Đã đến bờ bên kia, 

Không chấp trước tịch tịnh, 
Phước điện ấy vô cấu, 

Quả lớn đáng cúng dường. 
Những kẻ ngu không biết, 
Thiếu trí, ít nghe nhiễu, 

Chỉ bố thí bên ngoài, 
Không đến gần kẻ thiện, 
Những ai gân kẻ thiện, 

Có tuệ, tôn bậc Hiên, 

Họ tin bậc Thiện Thể, 

An trú tận sốc rễ, 

Sanh Thiên hay ở đáy, 
Được sanh gia đình tốt, 
Bác trí tuân fự tiễn, 

Chứng được cảnh Niết-bàn. 
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56 Bậc Dự lưu - Nếu muốn có thể tự tuyên 
bó về mình - Kinh SỢ HÃI HẬN THÙ 
1 — Tăng IV, 148 


SƠ HÃI HẬN THÙ I - 7ăng IV, 148 


1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế 
Tôn nói với gia chủ Anảthapindika đang ngôi xuống 
một bên: 


2. - Này Gia chủ, khi nào năm sợ hãi hận thù của vị 
Thánh đệ tử được chỉ tức, thời vị ấy thành tựu được 
bắn Dự lưu phần. Nếu vị ấy muốn, có thể tuyên bố 
về ngã đổi với tự ngã: "Địa ngục đổi với ta được 
đoạn tận, loài bàng sanh đổi với ta được đoạn tận, 
CỐI ngạ quỷ đổi với ta được đoạn tận, cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ đổi với ta được đoạn tận. Ta là vị Dự lưu, 
không còn thối đọa, chắc chắn đạt đến Chánh giác". 


3. Thể nào là năm sợ hãi hận thù được chỉ tức ? 


¬_ Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do sát sanh, vì 
duyên sát sanh, đưa đến trong hiện tại; sợ hãi 
hận thù đưa đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, 
tâm ưu người ấy cảm thọ. Từ bỏ sát sanh, sợ 
hãi hận thù không đưa đến trong hiện tại, sợ 
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hãi hận thù không đưa đến trong tương lai, kể 
cả không có tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm 
thọ... Đối với vị từ bỏ sát sanh, như vậy sợ hãi 
hán thù được nhiếp phục. 

-_ Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do lấy của không 
cho, vì duyên lấy của không cho đưa đến trong 
hiện tại; sợ hãi hận thù đưa đến (rong ttơng 
lai, kế cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ... 
Đổi với vị từ bỏ lấy của không cho, như vậy sự 
sợ hãi hán thì được nhiếp phục. 

¬_ Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do sống tà hạnh 
trong các dục, vì duyên sống tà hạnh trong các 
dục đưa đến trong hiện tại; sợ hãi hận thù đưa 
đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, tâm ưu 
người ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ sống tà 
hạnh trong các dục, như vậy sợ hãi hận thù 
được nhiếp phục. 

¬ Này Gia chủ, sợ hãi hận thà do nói láo, vì 
duyên nói lao đưa đến trong hiện tại; sự sợ hãi 
hận thù đưa đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, 
tâm ưu người ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ nói 
lão, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp phục. 

-_ Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do đắm say rượu 
Hm€n, rượu nấu, vì duyên đắm say rượu men, 
TƯỢU nấu đưa đến trong hiện tại; sự sợ hãi hận 
thù đưa đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, tâm 
ưu người ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ đắm say 
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rượu men, rượu nâu, như vậy sợ hãi hán thù 
được nhiêp phục. 
-. Năm sự sợ hãi hận thù này được nhiêp phục. 


4. Thế nào là bốn Dự lưu phần được đây đủ? 


-_ Ởđây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử, đây đủ lòng 
tin tuyệt đối với đức Phật: "Đây là Thế Tôn, 
bậc Ứng Củng, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, 
Thế Tôn ". 

-_ Vị ấy đây đủ lòng tin tuyệt đổi với Pháp: "Đây 
là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện 
tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, do người trí tự mình giác 
hiểu". 

-_ Vị ấy đây đủ lòng tin tuyệt đối đối với chúng 
Tăng: "Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện 
hạnh; chung Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Trực 
hạnh; chung Tăng đệ tứ Thế Tôn là bậc Chánh 
hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như 
pháp hạnh, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng 
Tăng đệ tử này của Thể Tôn, đảng được cung 
kính, đang được tôn trọng, đang được cúng 
dường, đáng được chấp tay, là vô thượng 
phước điên ở trên đời. 
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-_ Các vị ấy đây đủ các giới đức được bậc Thánh 
quý mến, không bị bề vụn, không bị hủy hoại, 
không có tỳ vết, không có vết nhơ, đưa đến tự 
do, được người trí tán thán, không bị nhiễm 
trước, đưa đến Thiên định. 


Bồn Dự lưu phân này được thành tựu. 
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57 _ Bậc Dự lưu - Nếu muốn có thể tự tuyên 
bố về mình - Kinh SỢ HÃI VÀ HẬN 
THÙ - Tăng IV, 487 


SỢ HÃI VÀ HẬN THÙ - 7ðng IV, 487 


1. Bấy giờ có gia chủ Anàthapindika đi đến Thế 
Tôn, ... Thê Tôn nói với Gia chủ Anàthapindika đang 
ngôi xuông một bên. 


2. - Này Gia chủ, khi nào vị Thánh đệ tử làm cho 
lăng dịu năm sợ hãi hận thù, thành tựu bốn chi phần 
Dự lưu, khéo thấy, khéo thể nhập Thánh lý với trí 
tuệ; nếu vi ây muốn, có thê tự trả lời với mình rằng: 
"Ta đã đoạn tận địa ngục; ta đã đoạn tận bàng sanh; 
ta đã đoạn tận ngạ quỷ; Ta đã đoạn tận các cõi đữ, 
ác thú, đọa xư; ta đã chứng Dự lưu, không côn bị 
đọa lạc, quyết chắc cứu cảnh được giác ngộ. " 


3. Thế nào là năm sợ hãi hận thù được làm cho 
lăng dịu? 


Này Ga chủ, sát sanh, 
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4. Này Gia chủ, lây của không cho... tà hạnh trong 
các dục... nói láo... đắm say trong rượu men, rượu 
nấu; do duyên đắm say trong rượu men, rượu nấu, 
tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, tạo ra sợ hãi 
hận thủ trong tương lai, khiến cảm thọ khô ưu về tâm. 
Người từ bỏ không đăm say trong rượu men, rượu 
nấu, không tạo ra sợ hãi thù hận ngay trong hiện tại, 
không tạo ra sợ hãi hận thủ trong tương lai, không 
khiến cảm thọ khổ ưu về tâm. Với người từ bỏ đắm 
Say rượu men, rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù này 
được lắng dịu. 


Năm sợ hãi hận thù này được lắng dịu. 
5. Thế nào là thành tựu bốn Dự lưu phần? 
- Ở đây, này Gia chủ: 


1. Vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối 
với đức Phật: Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian giải, Vô thượng sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế tôn. 

2. Vị ấy thành tựu tịnh tín bất động đôi với Pháp: 
"Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực 
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hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người trí tự 
mình giác hiểu". 

3. Vị ấy thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng 
Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Trực 
hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Ứng lý hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám 

chúng. Chúng đệ tử Thế Tôn đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảng lễ, 
đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở 
đời. ' 

4. Vị ây thành tựu với những giới được các bậc 
Thánh ái kính, không bị phá hủy, không bị bể 
vụn, không bị điểm chấm, không bị uế nhiễm 
đưa đến giải thoát, được bậc trí tán thán, không 
bị chấp trước, đưa đến Thiên định. 


Đây là thành tựu bốn chi phân Dự lưu này. 


6. Thế nào Thánh chánh lý được khéo thấy, khéo 
thê nhập vớt trí tuệ? 


- Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử quán sát như 
sau: "Do cái này có, cái kia có. Do cái này sanh, cái 
kia sanh. Do cái này không có, cái kia không có. Do 
cái này diệt, cái kia diệt. Tức là do duyên vô minh, 
có các hành. Do duyên các hành có thức. Do duyên 
thức có danh sắc. Do duyên danh sắc có sáu nhập. 
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Do duyên sáu nhập có xúc. Do duyên xúc có thọ. Do 
duyên thọ có ái. Do duyên ái có thủ. Do duyên thủ 
có hữu. Do duyên hữu có sanh. Do duyên sanh có già 
chết, sầu, bi, khô, ưu não. Như vậy, là sự tập khởi 
của toàn bộ khổ uân này. 


Do vô mỉnh diệt không có dư tàn, nên các hành diệt. 
Do các hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh 
sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Do sáu 
nhập diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do 
thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ 
diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh 
diệt nên già chết sầu bi khô ưu não diệt. Như vậy là 
toàn bộ khổ uân này diệt. 


Này Gia chủ, khi nào với vị Thánh đệ tử, năm sợ hãi 
hận thủ này được lắng dịu, bốn Dự lưu phân này 
được thành tựu, và Thánh lý này được khéo thấy và 
khéo thể nhập với trí tuệ, thời nêu muốn, vị ấy có thê 
tự mình trả lời về mình rằng: 7q đã đoạn tận địa 
ngục; ta đã đoạn tận bàng sanh; ta đã đoạn tận ngạ 
quỷ; ta đã đoạn tận cõi dữ, ác thu, đọa xứ; ta đã 
chứng được Dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết 
chắc chứng đạt cứu cánh giác ngộ. " 
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58 Bậc Dự lưu - Thật không dễ gì cho 
chúng con, phải sống trong... - Kinh 
Dhammadinna — Tương V, 591 


Dhammadinna — 7⁄øng V, 59] 


1) Một thời, Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại Isipatana, ở 
VƯỜN nai. 


2) Rồi cư sĩ Dhammadinna với năm trăm cư sĩ đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi một bên, cư sĩ Dhammadinna 
bạch Thế Tôn: 


3) -- Bạch Thể Tôn, Thế Tôn hãy giảng dạy cho 
chúng con. Thê Tôn hãy giáo giới cho chúng con] 
Nhờ vậy chúng con được hạnh phúc, an lạc lâu đài. 


-- Nếu vậy, này Dhammadinna, các Ông cần phải 
học tập như sau: Các kinh điển nào do Như Lai 
thuyết giảng thâm sâu, nghĩa lỷ thâm sâu, siêu thế, 
liên hệ đến nghĩa không, cần phải thường thường 
được tìm đến và an trú (học hỏi). Như vậy, này 
Dhammadinna, các Ông cần phải học tập. 


4) -- Bạch Thể Tôn, thật không dễ SÌ cho chúng con, 
phải sống trong những ngôi nhà đây những trẻ con, 
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sử dụng hương chiên-đàn từ Kàsi, đeo các vòng hoa, 
hương và phắn sáp, thọ dụng vàng và bạc, đối với 
các kinh điển do Thể Tôn thuyết giảng thâm sâu, với 
ỷ nghĩa thâm sâu, siêu thể, liên hệ đến nghĩa không, 
có thể thường thường tìm đến những kinh điển ấy và 
học hỏi. Bạch Thể Tôn, chúng con là những người 
an trú trên năm học pháp, Thể Tôn hãy giảng cho 
chúng con các pháp khác! 


5) -- Do vậy, này Dhammadinna, các Ông hãy học 
tập như sau: 


: "Đây là bậc Ứng Cúng... Phật, 
Thế Tôn"... đôi với Pháp... đối với chúng Tăng 
thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa 
đến Thiền định. Như vậy, này Dhammadinna, các 
Ông cần phải học tập. 


-- Bạch Thế Tôn, bốn Dự lưu phần này được Thế 
Tôn thuyết giảng, các pháp ấy có mặt ở nơi chúng 
con. Chúng con thực hiện các pháp ấy. 


6) Bạch Thế Tôn, chúng con thành tựu lòng tịnh tín 
bất động đối với đức Phật: "Đây là bậc Ứng Cúng,... 
Phật, Thế Tôn"... đối với Pháp.... đối với chúng 
Tăng... chúng con thành tựu các giới được các bậc 
Thánh ái kính... đưa đến Thiền định. 
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7) -- Lợi đặc thay cho Ông, này Dhammadinna! Thật 
khéo lợi đặc thay cho Ong, này Dhammadinna! Này 
Dhammadinna, : 
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59. Bậc Dự lưu - Thật là lạ lùng thay, ngày 
nay ai cũng có thể... - Kinh Sarakàni 
hay Saranàni 1 — Tương V, 548 


Sarakàn! hay SaranànI l — Tương V, 548 


1) Nhân duyên ở Kapllavatthu. 


2) Lúc bấy giờ, 
không còn bị 


thối đọa, quyết chứng quả giác ngộ. 


3) Tại đấy, một số đông họ Thích tụ họp lại với nhau, 
chỉ trích, phê bình, bản tản: “Thật là lạ làng! Thật là 
hy hữu! Ngày nay ai cũng có thể thành bậc Dự lưu, 
vỉ rằng họ Thích Sarakani đã mệnh chung, được Tì hế 
Tôn tuyên bố là bậc Dự lưu, không côn bị thối đọa, 
quyết chắc chứng quả giác ngộ. Họ Thích Sarakàni 
đã phạm giới và uống rượu ". 


4) Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thê Tôn: 


5) - Ở đây, bạch Thế Tôn, họ Thích Sarakàni đã 
mệnh chung và được Thê Tôn tuyên bô là bậc Dự 
lưu... chứng quả giác ngộ. Ở đây, bạch Thê Tôn, một 
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SỐ đông họ Thích khi tụ tập lại với nhau, chỉ trích, 
phê binh, bàn tán: ” Thật là lạ lùng! Thật là hy hữu!... 
Họ Thích Sarakàn1 đã phạm giới và uông rượu” 


-- Này Mahànàma, một cư sĩ lâu ngày qui y Phật, qui 
y Pháp, qui y Tăng làm sao có thê đi đên đọa xứ 
được? 


6) 


7) Ở đây, này Mahànàma, có người thành tựu tịnh 
tín bất động đối với đức Phật: "Đây là bậc Ủng 
Cúng, ..."... đối với Pháp... đối với chúng Tăng, có 
trí tuệ hoan hỷ (hàsapanna), có trí tuệ tốc hành và 
thành tựu giải thoát. Vị ấy do đoạn tận các lậu hoặc 
ngay trong hiện tại với thắng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tHỆ giải thoát. 
Người này, này Mahàndma, được giải thoát khỏi địa 
ngục, được giải thoát khỏi loài bàng sanh, được giải 
thoát khỏi cõi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, 
ác thu, đọa xư. 
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8) Ở đây, này Mahànàma, có người thành tựu tịnh 
tín bất động đối với đức Phật... đối với Pháp... đối 
với chúng Tăng, có trí tuệ hoan hỷ, có trí tuệ tốc hành 
nhưng không thành tựu giải thoát. Vị ấy do đoạn diệt 
năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, tại đấy nhập 
Niết-bàn, không còn trở lui thể giới này nữa. Người 
này, này Mahanadma, được giải thoát khỏi địa ngục, 
được giải thoát khỏi loài bàng sanh, được giải thoát 
khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, ác thú, 
đọa xử. 


9) Ở đây, này Mahànàma, có người thành tựu lòng 
tịnh tin đối với đức Phật... đối với Pháp... đối với 
chúng Tăng, không có trí tuệ hoan hỷ, không có trí 
tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. Vị ấy sau 
khi đoạn diệt ba kiết sử, sau khi làm cho muội lược 
tham, sân, thành bậc Nhất lai, chỉ trở lui đời này một 
lần nữa, đoạn tận khổ đau. Người này, này 
Mahànama, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải 
thoát khỏi loài bàng sanh, được giải thoát khỏi ngạ 
quỷ, được giải thoát khỏi dc sanh, ác thú, đọa xư. 


10) Ở đây, này Mahànàma, có người thành tựu lòng 
tịnh tin bất động đối với đức Phật... đối với Pháp... 
đối với chúng Tăng, không có trí tuệ hoan hỷ, không 
có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. V] ấy 
sau khi đoạn diệt ba kiết sử, là bậc Dự lưu không 
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còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 
Người này, này Mahànadma, được giải thoát khỏi địa 
ngục, được giải thoát khỏi loài bàng sanh, được giải 
thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, ác 
thu, dọa xư. 


I)Ở đây, này Mahànàma, có người không có lòng 
tịnh tin bất động đối với đức Phật... đối với Pháp... 
đối với Tăng, không có trí tuệ hoan hỷ, không có trí 
tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoái. Nhưng vị 
ấy có những pháp này: Tin căn, tấn căn, niệm căn, 
định căn, tuệ căn và những pháp này do Như Lai 
tuyên bố được thiểu phần kham nhân quán sát với trí 
tuệ. Người này, này Mahànàma, không đi đến địa 
ngục, không đi đến loài bàng sanh, không đi đến cõi 
ngạ quỷ, không đi đến ác sanh, ác thủ, đọa xứ. 


12) Ở đây, này Mahànàma, có người không thành 
tựu tịnh tin bất động đối với đức Phật, đối với pháp, 
đối với Chúng Tăng, không có trí tuệ hoan hỷ, không 

CÓ frí tHỆ tốc hành, không thành tựu giải thoái. 
Nhưng vị ấy có những pháp này: Tín căn, tấn căn, 
niệm căn, định căn, tHỆ căn, chỉ có lòng tín, chỉ có 
lòng ái mộ ở Nhự Lai. Người này, này Mahànama, 
không có đi đến địa ngục, không có đi đến loài bàng 
sanh, không có đi đến cõi ngạ quỷ, không có đi đến 
cối đự, ác thu, đọa xư. 
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13) Nếu những cây ta-la lớn này, này Mahànàma, 


biết những gì là thiện thuyỆt, ác thuyết, thời Ta 
cũng sẽ tuyên bố những cây ây là những bậc Dự lưu, 


không côn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác 
ngộ, huông nữa là họ Thích Sarakdni. 


Này Mahàanàma, 


Sarakàni hay Saranàri 2 — 7ương V, 552 


1) Nhân duyên ở Kapilavatthu. 
2-7)... (giống như đoạn số 2-7 kinh trên)... 


8)-- Nhưng ở đáy, này Mahànàma, có người có lòng 
nhứt hướng sùng tín đức Phật: "Đây là bậc Ứng 
Củng... Phật, Thế Tôn"... đối với Pháp, đối với chúng 
Tăng, có trí tuệ hoan hý, có trí tuệ tốc hành, thành 
tựu giải thoát. Vị này sau khi đoạn diệt năm hạ phần 
kiết sử, chứng được Trung gian Bát-niết-bàn, chứng 
được Tốn hại Bảt-niễt-bàn, chứng được Vô hành 
Niết-bàn, chứng được Hữu hành Niết-bàn, chứng 
được Thượng lưu, sanh ở Sắc cứu cảnh thiên. Người 
này, này Mahànàma, 

được giải thoát khỏi cõi đữ, ác thú, đọa xư. 
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9) Ở đây, này Mahànàma, có người có lòng nhứt 
hướng sùng tin đức Phật: "Đây là bậc Ứng Cúng... 
đối với Pháp... đối với chúng Tăng, không có trí huệ 
hoan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không có thành 
tựu giải thoát. Vị này sau khi đoạn diệt ba kiết sử, 
làm cho muội lược tham, sân, thành bậc Nhất Lai, 
chỉ một lần trở lui cõi đời này. Này Mahànàma, 
người này ... được giải 
thoát khỏi cối đữ, ác thu, đọa xử. 


10) Ở đây, này Mahànàma, có người có lòng nhứt 
hướng sùng tín đức Phật: "Đây là là bậc Ủng Cúng, 
...".. đối với Pháp... đối với chúng Tăng, không có 
trí tuệ hoan hý, không có trí tuệ tốc hành, không có 
thành tựu giải thoát. Vị này sau khi đoạn diệt ba kiết 
sử, thành bậc Dự lưu, không còn bị thôi đọa, quyết 
chắc chứng quả giác ngộ. Người này, này 
Mahànàma, ... đƯỢC 
giải thoát khỏi cõi đữ, ác thú, đọa xư. 


L1) Ở đây, này Mahànàma, có người không có lòng 
nhứt hướng sùng tín đức Phật: "Đây là bậc Ủng 
Củng, ... Thế Tôn..".... đối với Pháp, đối với chúng 
Tăng, không có trí tuệ hoan hỷ, không có trí tuệ tốc 
hành, không có thành tựu giải thoát, nhưng có những 
pháp này: Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ 
căn. Và những pháp do Như Lai tuyên bố được thiếu 
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phán kham nhân, quán sát với trí tuệ. Người này, này 
Mahànàma, không có đi đến địa ngục... không có đi 
đến cõi đữ, ác thú, đọa xư. 


12) Ở đây, này Mahànàma, có người không có lòng 
nhứt hướng sùng tín đối với đức Phật... đối với Pháp, 
đối với Tăng, không có thành tựu giải thoát, nhưng 
có những pháp này: Tín căn, tấn căn, tuệ căn, chỉ có 
lòng tin, lòng ải mộ đối với Như Lai. Người này, này 
Mahànàma, không có ẩi đến địa ngục... không có đi 
đến cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 


13) Ví như, này Mahànàma, có đám ruộng xấu, đám 
đất xấu, các gốc cây chưa được phá hủy, các hột 
giống bị bề nát, bị hư thối, bị gió nắng làm cho hư 
hại, không thể nấy mâm, không khéo cấy trồng, và 
trời không mưa lớn thích họp; thời các hột giống ấy 
có thể lớn, tăng trưởng, lớn mạnh không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này Mahànàma, ở đây, pháp giảng 
kém, trình bày kém, không đưa đến xuất ly, không 
đưa đến an tịnh, không được một vị Chánh Đắng 
Giác thuyết giảng. Ta nói rằng 

Vị đệ tử ấy sống trong pháp ấy, thực hiện 
pháp và tùy pháp, chơn chánh thực hành, hành trì 
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đúng pháp. Như vậy, Ta nói rằng, người này giống 


14) Ví như, này Mahànàma, một đám ruộng tốt, đất 
tốt, các gốc khéo phá hủy, các hột giống không bị bể 
nát, không bị hư thối, gió năng không làm hư hại, có 
thể nầy mâm, khéo cấy, khéo trồng và trời mưa lớn 
thích hợp. Như vậy, các hột giống ấy có lớn lên, có 
tăng trưởng, có lớn mạnh không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này Mahànàma, ở đây, pháp được 
khéo giảng, khéo trình bày, đưa đến xuất ly, đưa 
đến an tịnh, được bậc Chánh Đăng Giác thuyết 
giảng, Ta nói pháp này như đám ruộng tốt. Vị đệ tử 
sông trong pháp ây, thực hành theo pháp và tùy pháp, 
chơn chánh thực hành, hành trì đúng pháp. Như vậy, 
Ta nói răng , huỗng nữa 
là họ Thích Sarakàn1. 


Này Mahànàma, họ Thích Sarakàm, khi mạng 
chung, đã làm viên mãn học giới. 
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60 Chứng Bất Lai quả - 120 tuổi - Kinh 
BRAHMAYVU - 91 Trung II, 643 


KINH BRAHMAYU 
(Brahmayu suttam) 


— Bài kinh số 91 — Trung II, 643 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thê Tôn du hành ở Videha, cùng với 
đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Lúc bây giờ, 


một vị đọc tụng Thánh điện, chấp trì chú thuật, tinh 
thông ba tập Veda, với tự vựng, lễ nghi, ngữ nguyên 
và thứ năm là các cô truyện, thông hiểu từ ngữ và 
văn phạm, thâm hiểu Thuận thế luận và Đại nhân 
tướng. 


Bà-lamôn Brahmayu có nghe: "Sa-môn 
Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya 
(Thích-ca) đang du hành ở Videha, cùng với đại 
chúng Tý-kheo khoảng năm trăm vị". Tiếng đồn tốt 
đẹp sau đây được truyền đi về Tôn giả Gotama: "Đây 
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là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế 
Tôn. Với thăng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới 
này cùng với Thiên giới, Phạm thiên giới, cùng với 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài Trời và loài 
Người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết 
điêu Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đây đủ, Ngài tuyên 
dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, trong sạch. Tốt đẹp 
thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy! ”. 


Lúc bây giờ đệ tử của Bà-la-môn Brahmayu là 
thanh niên Uttara... một vị tinh thông ba tập Veda... 
(như trên)... và Đại nhân tướng. Rồi Bà-la-môn 
Brahmayu bảo thanh niên Uttara: 


— Này Uttara thần mến, Sa-môn Gotama này là 
Thích tử... Chánh Đăng Giác... (như trên)... Thật tốt 
đẹp thay được yết kiến một vị A-la-hán như vậy. 
Uttara thân mến, hãy đi đến Sa-môn Gotama, sau khi 
đến hãy tìm hiệu Sa-môn Gotama, có phải là Tôn giả 
Gotama như tiếng đã đôn, hay là không phải, hay là 
Tôn giả Gotama như thế này, hay là không phải như 
thế này. Chính nhờ Ông mà chúng ta biết về Tôn giả 
Gotama. Ta cũng vậy, tùy theo điều Ông nói, ta sẽ 
biết Tôn giả Gotama có phải là Tôn giả Gotama như 
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tiếng đã đôn, hay là không phải, hay là Tôn giả 
Gotama như thê này, hay là không phải như thê này. 


Này Uttara thân mến, theo Thánh điển của 
chúng ta được truyền lại về ba mươi hai Đại nhân 
tướng, những ai có ba mươi hai tướng ấy sẽ chọn một 
trong hai con đường, không có con đường nào khác: 
Nếu là tại gia, sẽ thành vị Chuyển luân Thánh vương 
chinh phục mọi quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Bảy 
món báu này là xe báu, voI báu, ngựa báu, châu báu, 
ngọc nữ báu, cư sĩ báu và thứ bảy là tướng quân báu. 
Và vị này có hơn một ngàn con trai, là những vị anh 
hùng, oai phong lẫm liệt, chiến thắng ngoại quân. VỊ 
này sông thống lãnh quả đất cùng tận cho đến đại 
dương, và trị vì với Chánh pháp, không dùng gậy, 
không dùng đao. Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, vị này sẽ chứng quả A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác quét sạch mê lầm ở đời. Này 
Uttara thân mến, ta đã cho con chú thuật, Ông đã 
nhận những chú thuật ấy. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 
Thanh niên Uttara vâng đáp Bà-lamôn 
Brahmayu, từ chô ngôi đứng dậy, đảnh lê Bà-la-môn 


Brahmayu, giữ thân hướng về phía hữu, rồi ra đi du 
hành đên Thê Tôn ở Videha, tuân tự du hành đi đên 
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Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, thanh niên Uttara tìm xem ba 
mươi hai Đại nhân tướng trên thân Thế Tôn. Thanh 
niên Uttara thấy trên thân Thế Tôn phân lớn ba mươi 
hai Đại nhân tướng, trừ hai tướng. Đối với hai Đại 
nhân tướng ây, nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa 
được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã 
âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. Rồi Thế Tôn nghĩ 
rằng: "Thanh niên Uttara này thấy ở nơi Ta phân lớn 
ba mươi hai Đại nhân tướng, trừ hai tướng. Đối với 
hai Đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh, 
chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là 
tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài". Thế Tôn 
liền dùng thần thông khiến thanh niên Uttara thấy 
được tướng mã âm tàng của Thế Tôn. Và Thế Tôn le 
lưỡi, rờ đến, liễm đến hai lỗ tai: rờ đến, liễm đến hai 


~ 
^ 


lô mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vùng trán. 


Rồi thanh niên Uttara suy nghĩ: “Sz-øô/ 
Goftama có đây đủ ba mươi hai Đại nhân tướng. Vậy 
ta hãy theo sát Sa-môn Gotama để dò xem các uy 
„eh¡ (của Ngài)". Rồi thanh niên Uttara 
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Rồi thanh niên Uttara, sau bảy tháng, khởi hành 
đi đến Mithila ở Videha, tuân tự du hành đi đến 
Mithila, rồi đi đến Bà-la-môn Brahmayu, sau khi 
đến, đảnh lễ Bà-la-môn Brahmayu rồi ngồi xuống 
một bên. Bà-la-môn Brahmayu nói với thanh niên 
Uttara đang ngôi một bên: 


— Này Uttara thân mến, có phải tiếng đồn về Tôn 
giả Gotama là đúng như vậy, không phải khác, có 
phải Tôn giả Gotama là như vậy, không phải khác? 


% Và Tôn giả Gotama ấy có đầy đủ ba mươi hai 
Đại nhân tướng. 


1. Tôn giả Gotama có lòng bàn chân bằng phẳng. 
Đây là Đại nhân tướng của Đại nhân Tôn giả 
Gotama. 


2. Dưới hai bàn chân Tôn giả Gotama, có hiện ra 
hình bánh xe, với ngàn tăm xe, với trục xe vành 
xe, với các bộ phận hoàn toàn đây đủ. 


3. Tôn giả Gotama có gót chân thon đài. 


4. Tôn giả Gotama có ngón tay, ngón chân dài. 
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- Tôn giả Gotama có tay chân mêm mại. 
. Tôn giả Gotama tay chân có màn da lưới. 


. Tôn giả Gotama có mắt cá tròn như con sò. 


® ¬I1 Œ Ca 


. Tôn giả Gotama có ống chân to như con dê 
rừng. 
9. Tôn giả Gotama đứng thắng, không cong lưng 
xuông có thê rờ đâu gôi với hai bàn tay. 
10. Tôn giả Gotama có tướng mã âm tàng. 


II. Tôn giả Gotama có màu da như đông, màu 
sắc như vàng. 


12. Tôn giả Gotama có da trơn mướt khiến bụi 
không có thê bám dính vào. 


13. Tôn giả Gotama có lông da mọc từng lỗ lông 
một, môi lô chân lông có một lông. 


14. Tôn giả Gotama có lông mọc xoáy tròn thăng 
lên, mỗi sợi lông đều vậy, màu xanh đậm như 
thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ, và 
xoáy về hướng mặt. 


15. Tôn giả Gotama có thân hình cao thắng. 
l6. Tôn giả Gotama có bảy chỗ tròn đây. 


17. Tôn giả Gotama có nửa thân trước như thân 
con sư tử. 


18. Tôn giả Gotama không có lõm khuyết xuống 
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giữa hai vaI. 

19. Tôn giả Gotama có thân thê cân đôi như cây 
bàng. Bê cao thân ngang băng bê dài hai tay sải 
rộng, bê dài hai tay sải rộng ngang băng bê cao 
của thân. 


20. Tôn giả Gotama có bán thân trên vuông tròn. 
21. Tôn giả Gotama có vị giác hết sức sắc bén. 
22. Tôn giả Gotama có quai hàm như con sư tử. 
23. Tôn giả Gotama có bốn mươi răng. 

24. Tôn giả Gotama có răng đều đặn. 

25. Tôn giả Gotama có răng không khuyết hở. 
26. Tôn giả Gotama có răng cửa trơn láng. 

27. Tôn giả Gotama có tướng lưỡi rộng dài. 


28. Tôn giả Gotama có giọng nói tuyệt diệu như 
tiêng chim ca-lăng- tân-già (karavika). 


29. Tôn giả Gotama có hai mắt màu xanh đậm. 
30. Tôn giả Gotama có lông mi con bò cái. 


31. Tôn giả Gotama, giữa hai lông mày, có sợi 
lông trăng mọc lên mịn màng như bông nhẹ. 


32. Tôn giả Gotama có nhục kế trên đầu. 


—> Đây là Đại nhân tướng của Đại nhân Tôn giả 
Gotama. 
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— Khi Tôn giả Gotama đi, Ngài bước chân mặt 
trước, không đặt chân xuống quá xa, không rút 
chân lên quá gần, không bước quá mau, không 
bước quá chậm, khi đi đầu gối không va chạm 
đầu gối, khi đi mắt cá không va chạm mắt cá; 
Ngài đi không co bắp về lên, không duỗi bắp 
về xuống, không đưa bắp về vào trong, không 
đưa bắp về ra ngoài. Khi đi Tôn giả Gotama chỉ 
di động phần thân ở dưới, và không đi, dùng 
toàn thân lực. Khi ngó quanh, Tôn giả Gotama 
ngó quanh với toàn thân. 


— Khi đi không có ngưỡng mặt lên, không cúi 
mặt xuống, không có ngó quanh, và chỉ ngó 
xuống khoảng một tầm (yugamattam, bề dài 
một cái cày). Xa hơn, tri kiến được mở rộng 
(anavatam: không bị che đậy). 


— Khi đi vào nhà, (Tôn giả Gotama) không ngửa 
thân về phía sau, không cúi thần vê phía trước, 
không đưa thân vê phía trong, không đưa thân 
vệ phía ngoài; vị ây quay lưng không quá xa 
ghế ngôi, không quá gần ghế ngôi; ngôi trên 
ghê, không năm chặt thành chế, không gieo 
thân ngôi xuống ghê. 


— Khi ngồi trong nhà. Ngài không rung tay, 
không rung chân, không ngôi tréo đầu gôi VỚI 
nhau, tréo mắt cá với nhau, không ngồi tay 
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chống căm. Khi ngồi trong nhà, không có sợ 
hãi, không có run rây, không có dao động, 
không có hoảng hốt. Như vậy Tôn giả Gotama 
ngôi, không sợ hãi, không run sợ, không dao 
động, không hoảng hốt, lông tóc không dựng 
ngược, Thiền tịnh độc cư. 


— Khi Ngài nhận cơm, không chúc bình bát lên, 
không chúc bình bát xuống, không xoay bình 
bát vào phía trong, không xoay bình bát ra phía 
ngoài, nhận cơm không quá ít, không quá 
nhiễu. 

— Ngài ăn đồ ăn vừa phải (với cơm), không có bỏ 
miêng cơm, chỉ lựa miếng ăn. Tôn giả Gotama 
đưa miếng cơm quanh miệng hai ba lần rồi mới 
nuốt, không hột cơm nào được vào trong thân 
không bị nghiễn nát, và không một hột cơm nào 
còn lại trong miệng trước khi ăn miếng cơm 
khác. Tôn giả Gotama không thưởng thức vị ăn 
khi ăn đỗ ăn, không thưởng thức lòng tham vị. 


— Tôn giả Gotama ăn đồ ăn có đầy đủ tám đức 
tánh, không phải để vui đùa, không phải để 
đam mê, không phải để trang sức, không phải 
để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được 
sống lâu và được bảo dưỡng, đề (thân này) khỏi 
bị thương hại, đề hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: 
"Như vậy, Ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không 
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cho khởi lên các cảm thọ mới, và Ta sẽ không 
lôi lâm, sông được an ôn". 


— Ngài ăn xong lẫy nước rửa bát, không chúc 
bình bát lên, không chúc bình bát xuống, không 
xoay bình bát vào phía trong, không xoay bình 
bát ra phía ngoài, nhận nước không quá ít, 
không quá nhiều. Ngài rửa bát không sanh 
tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, 
không có đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay, khi 
hai tay rửa xong, bình bát cũng rửa xong, khi 
bình bát rửa xong, hai tay cũng rửa xong. Ngài 
đồ nước bình bát, không quá xa, không quá 
gân, không vây nước cùng khắp. 


— Khi ăn xong, Ngài đặt bình bát xuống đất, 
không quá xa, không quá gần, không phải 
không nghĩ đến bình bát, cũng không quá lo 
cho bình bát. Khi ăn xong, Ngài ngồi im lặng 
một lát nhưng không để quá thì giờ nói lời tùy 
hỷ (công đức). Ngài nói lời tùy hỷ (công đức), 
không chỉ trích bữa ăn ấy, không mong bữa ăn 
khác; trái lại, Ngài với pháp thoại khai thị hội 
chúng ấy, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hỷ. Ngài sau khi với pháp thoại khai thị 
hội chúng ấy, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy vả ra đi. 
Ngài đi không quá mau, không quá chậm. Ngài 


CƯ SĨ 587 


đi không phải (như muốn) lánh xa hội chúng 
Ấy. 

— Tôn giả Gotama đắp \ không kéo lên quá cao 
trên thân, không kéo xuống quá thấp, không 
dính sát vào thân, không có lơi ra khỏi thân, gió 
thôi không thoát y khỏi thân Tôn giả Gotama; 
bụi nhớp không dính trên thân Tôn giả Gotama. 


— Đi đến tu viện, Ngài ngồi trên ghế đã soạn sẵn, 
sau khi ngồi liên rửa chân, và Tôn giả Gotama 
không sống chú tâm vào công việc làm đẹp hai 
chân. Ngài ngôi kiết già, lưng thăng, và đặt 
niệm trước mặt. Ngài không nghĩ đến tự hại, 
không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại 
cả hai. Tôn giả Gotama ngồi, tâm hướng đến 
lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi toàn thế ĐIỚI. 


— Đi đến tu viện, Ngài thuyết pháp cho hội 
chúng, không tán dương hội chúng ấy, không 
chỉ trích hội chúng ấy, trái lại với pháp thoại 
khai thị hội chúng ấy, khích lệ làm cho phần 
khởi, làm cho hoan hỷ. 

— Tiếng nói thoát ra từ miệng Tôn giả Gotama có 
tám đức tánh: /jwwu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe 


rõ ràng, sung mãn, phân mình, thâm sâu và 
vang động. Khi Tôn giả Gotama giải thích cho 


hội chúng với tiếng nói của mình, tiếng nói 
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không vượt ra khỏi hội chúng. Hội chúng sau 
khi được Tôn giả Gotama khai thị, khích lệ, 
làm cho phẫn khởi, làm cho thích thú, làm cho 
hoan hý, Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy, và ra đi 
vẫn quay nhìn lại, không muốn rời bỏ. 

Chúng con thấy Tôn giả Gotama đi. Chúng con 
thấy (Tôn giả) đứng. Chúng con thấy (Tôn giả) ngôi 
im lặng trong nhà. Chúng con thây (Tôn giả) ăn trong 
nhà. Chúng con thấy (Tôn giả) sau khi ăn xong, ngôi 
im lặng. Chúng con thây (Tôn giả) sau khi ăn xong, 
nói lời tùy hỷ (công đức). Chúng con thấy (Tôn giả) 
đi trở về tu viện. Chúng con thấy (Tôn giả) đi đến tu 
viện ngồi im lặng. Chúng con thấy (Tôn giả) đi đến 
tu viện thuyết pháp cho hội chúng. Như vậy, và như 
vậy là Tôn giả Gotama ấy và lại còn nhiều hơn như 
vậy nữa. 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Brahmayu từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp 
tay hướng đến Thế Tôn, và ba lần nói lời cảm hứng 
sau đây: 


— Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác! Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác! Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A la hán, Chánh Đăng 
Giác! Có thể tại một chỗ nào, thời gian nào, chúng 
tôi sẽ đi đến gặp Tôn giả Gotama ấy. Có lẽ sẽ có một 
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cuộc nói chuyện. 


Rồi Thể Tôn, tuần tự du hành ở Videha và đi 
đến Mithila. Ở đấy, Thế Tôn trú tại rừng xoài 
Makhadeva ở Mithila. Các Bà-la-môn, Ga chủ ở 
Mithila nghe nói: "Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất 
gia từ dòng họ Thích-ca, đang du hành ở Videha, 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị đã 
đến Mithila và hiện trú ở rừng xoài Makhadeva, tại 
Mithila. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về 
Tôn giả Gotama: "... (như trên)... được yết kiến một 
vị A-la-hán như vậy! " Rồi các Bà-la-môn, Gia chủ 
ở Mithila đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, một số 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; một số nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm Thế Tôn, sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi 
ngôi xuông một bên; một số chắp tay hướng vái Thế 
Tôn rôi ngôi xuống một bên; một sô xưng danh họ 
rồi ngôi xuống một bên; một số im lặng rồi ngồi 
xuống một bên. 


Bà-la-môn Brahmayu nghe như sau: "Sa-môn 
Gotama là Thích tử, xuất ø1a từ dòng họ Thích-ca, đã 
đến Mithla và trú ở Mithia tại rừng xoài 
Makhadeva". Rồi Bà-la-môn Brahmayu đi đến rừng 
xoài Makhadeva cùng với một số đông thanh niên 
Bà-la-môn. Khi đến không xa rừng xoài bao nhiêu, 
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Bà-la-môn Brahmayu khởi lên ý nghĩ: “71hát không 
thích đáng cho ta đến yết kiến Sa-môn Œotama mà 
không báo trước". Rồi Bà-la-môn Brahmayu bảo 
một người thanh niên: 


— Này Thanh niên, hãy đi đến Sa-môn Gotama, 
sau khi đến hãy nhân danh ta hỏi thăm Sa-môn 
Gotama có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, 
lạc trú: "Thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn 
Brahmayu hỏi thăm Tôn giả Gotama có ít bệnh, ít 
não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú và thưa như sau: 
"Thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Brahmayu già 
yếu, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã 
gân mãn cuộc đời, tuôi đã đến một trăm hai mươi, 
một vị đọc tụng Thánh điền, chấp trì chú thuật, tinh 
thông ba tập Veda, với tự vựng, lễ nghĩ, ngữ nguyên 
và thứ năm là các cô truyện, thông hiểu từ ngữ và 
văn phạm, thâm hiểu Thuận thế luận và Đại nhân 
tướng. Thưa Tôn giả, đối với các Bà-la-môn, Gia chủ 
sống tại Mithila, Bà-la-môn Brahmayu được xem là 
tối thượng về phương diện tài sản, Bà-la-môn 
Brahmayu được xem là tối thượng về phương diện 
chú thuật (manta), Bà-la-môn Brahmayu được xem 
là tôi thượng về phương diện tuổi tác và danh vọng. 
Vị ấy muốn yết kiến Tôn giả Gotama". 


— Thưa vâng, Tôn giả. 
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Thanh niên ấy vâng đáp Bà-la-môn Brahmayu, 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một 
bên, thanh niên ấy bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Brahmayu 
hỏi thăm Tôn giả Gotama có ít bệnh, ít não, khinh 
an, có mạnh khỏe, lạc trú: "Thưa Tôn giả Gotama, 
Bà-la-môn Brahmayu già yếu... (như trên)... và Đại 
nhân tướng. Thưa Tôn giả, đối với các Bà-la-môn, 
Gia chủ sống ở Mithila, Bà-la-môn Brahmayu được 
xem là tối thượng về phương diện tài sản, Bà-la-môn 
Brahmayu được xem là tối thượng về phương diện 
chú thuật (manta), Bà-la-môn Brahmayu được xem 
là tôi thượng về phương diện tuổi tác và danh vọng. 
Vị ấy muốn yết kiến Tôn giả Gotama". 


— Này Thanh niên, nay Bà-lamôn Brahmayu 
hãy làm những gì vị ây nghĩ là hợp thời. 


Rồi vị thanh niên ấy đi đến Bà-la-môn 
Brahmayu, sau khi đên, liên thưa với Bà-la-môn 
Brahmayu: 


— Tôn giả đã được Sa-môn Gotama chấp nhận. 
Nay Tôn giả hãy làm những gì Tôn giả nghĩ là hợp 
thời. 
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Rồi Bà-la-môn Brahmayu đi đến Thế Tôn. Hội 
chúng ấy thấy Bà-la-môn Brahmayu từ xa đi đến, sau 
khi thấy liền tránh chỗ hai bên vì vị này được nhiều 
người biết đến và có danh vọng. Bà-la-môn 
Brahmayu nói với hội chúng ấy: 


— Thôi vừa rồi, các Tôn giả, hãy ngồi trên chỗ 
ngôi của mình. Ở đây, tôi sẽ ngôi gần Sa-môn 
Gotama. 


Rồi Bà-la-môn Brahmayu đi đến Thế Tôn. sau 
khi đến, nói lên những lời chảo đón hỏi thăm Thế 
Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 


Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Brahmayu tìm 
xem ba mươi hai Đại nhân tướng trên thân Thế Tôn. 
Bà-la-môn Brahmayu thấy phân lớn ba mươi hai Đại 
nhân tướng trên thân Thế Tôn, trừ hai tướng, đối với 
hai Đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh, 
chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là 
tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. Rồi Bà-la- 
môn Brahmayu nói với Thế Tôn những bài kệ sau 
đây: 

Tôn giả Gotamal 


Ba hai Đại nhân tướng, 
Con được nghe nói đên, 
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Hai tướng con không thấy 
Trên thân của Tôn giả, 
Tôn giả, mã âm tàng, 

Bậc tối thượng loài Người, 
Ngài có hay không có ? 
Hay là tưởng nữ nhân? 
Hay lưỡi Ngài quá ngắn? 
Hay lưỡi Ngài rộng đài? 
Để con như thật bi. 

Hãy đưa lưỡi Ngài ra, 
Mong bác Đại Tiên Nhân, 
Trừ nghĩ cho chúng con, 
Vì an lạc hiện tại, 

Vì hạnh phúc tương lai, 
Chúng con xin được phép, 
Hỏi điều muốn được biẾt. 


Rồi Thế Tôn suy nghĩ: "Bà-la-môn Brahmayu 
này thấy trên thân Ta phân lớn ba mươi hai Đại nhân 
tướng, trừ hai tướng, đối với hai Đại nhân tướng ấy, 
nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, 
chưa được hài lòng, tức là mã tướng âm tàng và 
tướng lưỡi rộng dài". Thế Tôn liền dùng thân thông 
khiến Bà-la-môn Brahmayu thấy được tướng mã âm 
tàng của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi, rờ đến, liếm 
đến hai lỗ tai; rờ đến liếm đến hai lỗ mũi, và dùng 
lưỡi che khắp cả vùng trán. 
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Rồi Thế Tôn trả lời Bà-la-môn Brahmayu với 
bài kệ: 


Ba hai Đại nhân tướng, 
Ông đã được nghe đến, 
Đêu có trên thân Ta, 
Hiển giả, chớ có nghỉ! 
Điều cân biết, đã biết, 
Điều cần tu, đã tu, 
Điều cần trừ, đã trừ, 
Do vậy, Ta là Phát. 
(Này Bà-la-môm! ) 

Vì an lạc hiện tại, 

Vì hạnh phúc tương lai, 
Ông được pháp vấn hỏi, 
Những điêu Ông muốn biết. 


Rồi Bà-la-môn Brahmayu suy nghĩ như sau: 
"Nay Sa-môn Gotama đã cho phép ta. Vậy ta nên hỏi 
Sa-môn Gotama vê mục đích hiện tại hay tương lai". 


Rồi Bà-lamôn Brahmayu suy nghĩ: "Ta đã 
thiện xảo về mục đích hiện tại và các người khác hỏi 
ta về mục đích hiện tại. Vậy ta hãy hỏi Sa-môn 
Gotama về mục đích tương lai". Rồi Bà-la-môn 
Brahmayu dùng bài kệ thưa Thế Tôn: 


Thế nào (là) Bà-la-môn ? 
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Thể nào thông Vệ-đà? 
Thế nào là ba minh? 
Thể nào gọi cát trờng ? 
Thể nào là ứng cúng? 
Thể nào bác Viên mãn? 
Thể nào bác Mâu-ni? 
Thế nào gọi Phát-đa? 


Rồi Thế Tôn dùng bài kệ trả lời Bà-la-môn 
Brahmayu: 


Ai biết được đời trước, 
Thấy thiện thú, ác thú, 
Đoạn tận được tái sanh, 
Thắng trí được viên thành, 
VỊ ấy gọi Mâu-mi. 

Ai biết tâm thanh tịnh, 
Giải thoát mọi tham dục, 
Sanh tử đếu đoạn tận, 
Phạm hạnh được viên thành, 
Thông đạt nhứt thiết pháp, 
Vị ấy xưng Phật-đà. 


Khi được nghe vậy, Bà-la-môn Brahmayu từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đặp thượng y vào một bên vai, 
cúi đầu xuống dưới chân Thế Tôn, dùng miệng hôn 
xung quanh chân Thé Tôn, lấy tay rờ xung quanh và 
tự xưng danh: 
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— Thưa Tôn giả Gotama, con là Bà-la-môn 
Brahmayu. 


diệu: "Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay, đại uy 
lực, đại thần lực của vị Sa-môn đã khiến cho Bà-la- 
môn Brahmayu này, với danh tiếng, danh vọng như 
vậy, lại hạ mình tôi đa như vậy". Rồi Thế Tôn nói 
với Bà-la-môn Brahmayu: 


— Thôi vừa rồi, Bà-la-môn, hãy đứng dậy. Ông 
hãy ngôi trên ghế của Ông vì tâm của Ông đã hoan 
hý đôi với Ta. 


Rồi Bà-la-môn Brahmayu, sau khi đứng dậy, 
liên ngôi trên ghê của mình. Rôi Thê Tôn thứ lớp 
thuyêt pháp cho Bà-la-môn Brahmayu, 


Khi Thế Tôn biết tâm của 
Bà-lamôn Brahmayu đã sẵn sàng, đã nhu thuận, 
không còn chướng ngại, được phấn khởi, được tín 
thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã đề cao, tức là 
Khô, Tập, Diệt, Đạo. Cũng nhự tấm vải thuần bạch, 
được gột rửa các vết đen, sẽ rất dễ thấm màu nhuộm, 
cũng vậy, chính tại chỗ ngôi này, pháp nhãn xa trần 


ly câu khởi lên trong tâm Bà-la-môn Brahmayu: 
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"Phàm pháp øì được tập khởi lên đều bị tiêu 
diệt"'. Bà-la-môn Brahmayu thấy pháp, chứng pháp, 
ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do 
dự diệt tận, chứng được tự tin, không y cứ nơi người 
khác đối với đạo pháp của đức Bồn sư. Bà-la-môn 
Brahmayu liền bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 
gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có 
thê thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. 
Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng 
Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, 
từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy 
ngưỡng! Mong Tôn giả Gotama ngày mai nhận lời 
mời của con đến dùng cơm với chúng Tỷ-kheo! 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Bà-la-môn 
Brahmayu khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, liền từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu 
hướng về Ngài rôi ra đi. 


Bà-la-môn Brahmayu sau khi đêm ây đã mãn, 
sau khi đã sửa soạn tại trú xá của mình các món ăn 
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thượng vị, loại cứng và loại mềm, liền báo thì ĐiỜ 
cho Thê Tn - Tôn giả Gotama, nay đã đến g1ờ, cơm 
đã sẵn sàng". Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, lấy y bát, 
đi đến trú xá của Bà-la-môn Brahmayu, sau khi đến 
liền ngôi trên chỗ đã soạn sẵn với chúng Tỷ-kheo. 
Bà-la-môn Brahmayu tự tay làm cho chúng Tỷ-kheo 
với đức Phật là vị cầm đầu, thỏa mãn bằng những 
món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. 


Rồi Thế Tôn sau bảy ngày liền khởi sự du hành 
ở Videha. 


Sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, Bà-la-môn 
Brahmayu mệnh chung. Một sô đông Tỷ-kheo đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo ây bạch 
Thế Tôn: 


— Bà-la-môn Brahmayu đã mệnh chung. Sanh 
thú của vị ấy là øì, tương lai tải sanh thê nào ? 


— Này các 1ÿ-kheo, Bà-la-môn Brahmayu là bậc 
hiển triết. Vị ây theo Pháp đúng với Chánh pháp, 
không có phiền nhiễu Ta với những kiện cáo về 
Chánh pháp (Dhammadhikaranam). Này các Tỷ- 
kheo, Bà-la-môn Brahmayu sau khi đoạn trừ năm 
hạ phần kiết sử, được hóa sanh, từ chỗ ấy nhập Niết- 
bàn, không có trở lui đời này nữa. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hy tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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6l Chứng Bất Lai quả - Kinh Acela Lõa 
thể — Tương IV, 471 


Acela — 7ương IV, 471 (Lõa thể) 


RÌT 


2) Lúc bấy giờ lõa thể Kassapa đã đi đến 
Macchikàsanda, một bạn cũ của gia chủ Citta khi còn 
là gia chủ. 


3) Gia chủ Citta nghe lõa thể Kassapa, một bạn cũ 
của mình khi còn là gia chủ, đã đến Macchikàsanda. 
Rồi gia chủ Citta đi đến lõa thê Kassapa; sau khi đến, 
nói lên với lõa thê Kassapa những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu liền ngồi xuống một bên. 


4) Ngồi một bên, gia chủ Citta nói với lõa thể 
Kassapa: 


-- Tôn giả Kassapa, Tôn giả xuất gia đã bao lâu ? 


-- Này Gia chủ, ta đã xuất gia khoảng ba mươi năm. 
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5) -- Thưa Tôn giả, trong ba mươi năm ấy, Tôn giả 
có chứng được pháp thượng nhơn nảo, trì kiên thù 
thăng nào xưng đảng bác Thánh và được lạc trú? 


-- Này Gia chủ, trong suốt ba mươi năm ấy, ta không 
chứng được và không được lạc trú một pháp thượng 
nhân nảo, một tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh, 


(pàvàlanipphotana). 


6) Khi nghe nói vậy, gia chủ Citta nói với lõa thể 
Kassapa: 


7) -- Này Gia chủ, đã bao lâu Ông làm người cư sĩ? 


-- Thưa Tôn giả, tôi thành người cư sĩ đã được ba 
mươi năm. 


8) -- Trong suốt ba mươi năm ấy, này Gia chủ, Ông 


có chứng được và được lạc trụ pháp thượng nhắn 
nào, tri kiên thù thăng xứng đang bác Thánh? 
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-- $do lại không vậy được, thưa Tôn giả! Nếu tôi 
muốn, thưa Tôn giả, tôi ly dục, ly pháp bất thiện, 
chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc 
do ly dục sanh, có tâm, có tứ. Nếu tôi muốn, thưa Tôn 
giả, tôi chỉ tịnh tâm và tứ... chứng và trú Thiên thứ 
hai. Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, ly hỷ... tôi chứng và 
trú Thiên thứ ba. Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, đoạn 
tận lạc... tôi chứng và trủ Thiên thứ tư. Nếu tôi mệnh 
chung sớm hơn Thế Tôn, thưa Tôn giả, không có gì 
lạ, nếu Thể Tôn sẽ nói về tôi như sau: "Không có một 
kiết sử nào, do bị trói buộc bởi kiết sử ấy, Cïifta trở 
lui tại thể giới này nữa". 


9) Khi nghe nói vậy, lõa thể Kassapa nói với gia chủ 
Citta: 


10) Rồi gia chủ Citta đưa lõa thể Kassapa đến một số 
Tỷ-kheo trưởng lão; sau khi đên, thưa với các Tỷ- 
kheo trưởng lão: 
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-- Bạch chư Thượng tọa, lõa thể Kassapa này là một 
người bạn của chúng con khi chúng con côn là gia 
Chủ. Chư Thượng tọa hãy cho người này xuất gia, 

cho thọ đại giới. Con sẽ cô Sẵng cung dường các vật 
liệu như ÿy, đồ ăn khất thực, sảng tọa, dược phẩm frị 
bệnh. 


11) Lõa thể Kassapa được xuất gia trong Pháp và 
Luật này, được thọ đại giới. Được thọ đại giới không 
bao lâu, Tôn giả Kassapa sống một mình, an tịnh, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Không bao lâu 
VỊ ây đạt được mục đích mà các thiện nam tử chơn 
chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
hướng đến: đó là Vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, tự 
mình chứng tri với thượng trí, chứng đạt và an trú. 
VỊ ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa". 


12) Và Tôn giả Kassapa trở thành một vị A-la-hán 
nữa 
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62 Chứng Bất Lai quả - Kinh Dìghàvu — 
Tương V. 504 


Dìghàvu — Tương V, 504 


1) Một thời, Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Trúc 
Lâm, chô nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bây giờ, cư sĩ Dìghàvu bị bệnh, đau đớn, bị 


3) Rồi cư sĩ Dighàvu thưa với cha là Jotika: 


-- Hãy đi, thưa Cha, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
nhân danh con, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và 
thưa: "Cư sĩ Dighàvu, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đánh lễ chân Thế 
Tôn". Rồi Cha hãy thưa như sau: "Lành thay, bạch 
Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến nhà cư sĩ Dighàvu vì 
lòng từ mẫn!" 


-- Được, này Con. 


Gia chủ Jotika nghe lời cư sĩ Dighàvu, đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một 
bên. 


4) Ngôi một bên, gia chủ Jotika bạch Thế Tôn: 
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-- Bạch Thế Tôn, cư sĩ Dìghàvu bị bệnh, đau đớn, bị 
trọng bệnh. VỊ ây cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và 
thưa như sau: "Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế 
Tôn đi đến trú xứ cư sĩ Dighàvu vì lòng từ mẫn!" 


Thế Tôn im lặng nhận lời. 


5) Rồi Thế Tôn đắp V, cầm y bát đi đến trú xứ cư sĩ 
Dighàvu; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn. Ngồi xuống rồi, Thế Tôn nói với cư sĩ Dìghàvu: 


-- Này Dìghàvu, Ông có kham nhân được chăng? 
Ông có chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ 
giảm thiểu, không có tăng trưởng? Có phải có dấu 
hiệu giảm thiểu, không tăng trưởng? 


-- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn, con 
không có thể chịu đựng. Đau đớn kịch liệt nơi con 
không có giảm thiểu, chúng tăng trưởng. Chúng có 
dấu hiệu tăng trưởng, không có dẫu hiệu giảm thiêu. 


6) -- Do vậy, này Dìghàvu, Ông hãy học tập như 
sau: 


-_"Tq sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với đức 


Phật: "Đây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biển Trị, 
Minh Hạnh Tuc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
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Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn". 

-_ Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 
"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu ". 

-_ Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 
Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. 
Trực hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Ủng lý 
hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Chơn chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử của Thể Tôn là đáng cung 
kính, đáng cung dường, đảng tôn trọng, đảng 
được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 

¬. Ta sẽ thành tựu các giới được các bác Thánh ải 
kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoái, 
được người trí tán thản, không bị chấp thủ, đưa 
đến Thiên định. 


7) -- Bạch Thế Tôn, đối với bốn Dự lưu phần do 
Thế Tôn thuyết giảng, 
trong con. Con thực hiện chúng đây đủ. Bạch Thế 
Tôn, con thành tựu lòng tin bất động đối với Phật: 
"Đây là bậc Ứng Cúng... Phật, Thế Tôn... Đối với 
Pháp... đối với chúng Tăng... Tôi thành tựu các giới 
được các bậc Thánh ái kính... đưa đến Thiên định". 
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- Do vậy, này Dighàvu, sau khi ông đã an trú trong 
bôn Dự lưu phân này, Ong hãy tu tập thêm sáu 
mỉnh phân pháp (chavijjà-bhàg1ye dhamme). 


8) Ở đây, này Dighàvu, Ông hãy trú: 


-_ Quán vô thường trong tất cả hành, 
-- Quán khổ tưởng trong vô thường, 
- Quán vô ngã tưởng trong khổ, 

-_ Quán tưởng đoạn tận, 

-_ Quán tưởng ly tham, 

-. Quán tưởng đoạn diệt. 


Như vậy, này Dighàvu, Ông cân phải học tập. 


_¬ Bạch Thế Tôn, đối với sáu minh phần pháp được 
Thê Tôn thuyêết giảng này, 


Bạch Thế Tôn, con 
trú, quán vô thường trong tất cả hảnh, quán khổ 
tưởng trong vô thường, quán vô ngã tưởng trong khô, 
quán tưởng đoạn tận, quán tưởng ly tham, quán 
tưởng đoạn diệt. 


9) Nhưng, bạch Thé Tôn, ÊÑf€G/ffffff sau đây: "Ta 
có muốn gia chủ JotIka, ở đây khi ta chết phải 


rơi vào khôn khô (vighảta)". 
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-- Này Dìghàvu, chớ có tác ý như vậy! Hãy nhìn, này 
Dighàvu! Những gì Thê Tôn đang nói cho con, con 
hãy khéo tác ý. 


10) Rồi Thế Tôn sau khi giáo giới cho cư sĩ Dìghàvu 
với lời giáo giới, từ chô ngôi đứng dậy, và ra đi. 


11) Cư sĩ Dighàvu, sau khi Thế Tôn ra đi không bao 
lâu liên mệnh chung. 


12) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi một 
bên, các Ty-kheo ây bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, người cư sĩ tên là Dìghàvu; sau khi 
được nghe Thể Tôn giáo giới một cách tóm tắt, đã 
mệnh chung. Sanh thú cư sĩ ấy thế nào? Sanh xứ cư 
sĩ ấy chỗ nào? 


-- Hiền minh, này các Tỷ-kheo, là cư sĩ Dìghàvu! Cư 
sĩ Dighàvu thực hiện các pháp và tùy pháp, không 
làm phiền nhiễu Ta với những kiện tụng về pháp. 


13) 


, được hóa sanh nhập diệt ở tại đây, không còn 
trở lui thê giới này nữa. 


CƯ SĨ 609 


CƯ SĨ 


63 Chứng Bất Lai quả - Kinh 
HATTHAKA - Tăng I, 508 


HATTHAKA - Tăng I, 508 


1. Một thời Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetanava, khu 
vườn của AnàthapIndika. 


Rồi Thiên tử Hatthaka, sau khi đêm đã gân tàn, với 
dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetanava đi 
đến Thế Tôn. Sau khi đến, vị Ấy, nghĩ: "La sẽ đứng 


thắng trước Thế Tôn" , nhưng vị ây chìm xuống, lú lún 
xuống, không có thê đứng thắng. Ví như thục tô hay 
dầu đồ trên cát, chìm xuống, lún xuống, không thê 
giữ lại. Cũng vậy, Thiên tử Hatthaka nghĩ rằng: "Ta 
sẽ đứng thăng trước mặt Thế Tôn" , nhưng vị ây chìm 
xuống, lún xuống, không thể đứng thăng. 


2. Rồi Thế Tôn nói với Thiên tử Hatthaka: 

- Này Hatthaka, hãy hóa thành một tự thể thô xấu. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Thiên tử Hatthaka vâng đáp Thế Tôn sau khi hóa 
thành một tự thê thô xâu, đánh lê 'Thê Tôn rôi đứng 
một bên. Thê Tôn nói với Thiên tử Hatthaka đang 
đứng một bên: 
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- Bạch Thế Tôn, các pháp được diễn tiễn trước kia, 
khi con còn làm người, các pháp ấy hiện nay có được 
diễn tiến đối với con. Và bạch Thế Tôn, có các pháp 
không được diễn tiến trước kia, khi con còn làm 
người, các pháp ấy có được diễn tiến hiện nay đối 
với con. Vi như, bạch Thể Tôn, nay Thể Tôn sống, 
được các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-Ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, 
các vua chúa, các đại thân của vua, các ngoại đạo, 
các đệ tử ngoại đạo đoanh váy. Cũng vậy, bạch Thể 
Tôn, con sông được các Thiên tử doanh vây. Từ xa, 

bạch Thế Tôn, các Thiên tử đi đến, nghĩ răng: 

"Chúng ta hãy đến nghe pháp từ Thiên tử Hatthaka". 


Có ba pháp, bạch Thế Tôn, con cảm thấy không 
bao giờ vừa đủ, con chêt con vấn còn ân hận luyên 
tiệc. Thể nào là ba? 

- Bạch Thể Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa 


đu được thấy Thế Tôn, con chết con vẫn còn ân 
hận luyến tiếc. 


- Bạch Thể Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa 
đủ được nghe Diệu pháp, con chết con vẫn còn 
ân hận luyễn tiếc. 
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- Bạch Thể Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa 
đủ được phục vụ hầu hạ chúng Tăng, con chết 
con vẫn còn ân hận luyễn tiếc. 
Có ba pháp này, bạch Thế Tôn, con cảm thấy không 
bao giờ vừa đủ. Con chết con vẫn còn ân hận luyễn 
tiếc. 

Con thấy không vừa đủ 

Khi được gặp Thế Tôn 

Được phục vụ chúng Tăng 

Được lắng nghe Diệu pháp 

Học tập tăng thượng giới 

Thích thú nghe Diệu pháp 

Do đối với ba pháp 

Cảm thấy không vừa đu 

Thiên tử Hatthaka 

Được sanh Vô phiên thiên. 
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64 Chứng Bất Lai quả - Kinh MẸ CỦA 
NANDA - Tăng III, 361 


MẸ CỦA NANDA -7ðng HIL, 361 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Tôn giả Sànputa và Tôn giả 
Mahàmogøallàna đang du hành ở Dakkhinàgiri, 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, nữ cư sĩ 
Velukantakì, mẹ của Nanda thức dậy trước khi mặt 
trời mọc, và đọc lớn tiếng bài "Pàràyana”" (Con 
đường đưa đến bờ bên kia). 


Lúc bấy giờ, Đại vương Vessavana (Tỳ-sa-môn) 
đang đi từ phương Bắc đến phương Nam vì một vài 
công việc. Đại vương Vessavana nghe ø# cw sĩ 
Velukanfak, mẹ của Nanda, sau khi lớn tiếng đọc 
xong bài Pàràyana, liền đứng lại, chờ đợi cho bài 
được đọc xong. Và nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, sau khi 
lớn tiếng đọc xong bài Pàràyana, liền im lặng. Rồi 
Đại vương Vessavana biết được nữ cư sĩ, mẹ của 
Nanda đã đọc xong bài kệ, liền hết sức hoan hỷ và 
nói: 


- Lành thay, này Chị! Lành thay, này Chị! 
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- Ngài là ai, hởi vị có bộ mặt hiển ? 
- Này Chị, ta là anh của Chị, Đại vương Vessavanal 


- Lành thay, hởi vị có bộ mặt hiền! Hãy lấy pháp môn 
được tôi nói đên hôm qua, làm quà tặng đón khách 
cho Ngài. 


- Lành thay, này Chị! Phải, pháp môn này hãy là quà 
tặng đón khách của tôi! Ngày mai, chúng Tỷ-kheo, 
với Sàriputta và Moggallàna là các vị cầm đầu, sẽ 
đến Velukantaka, nhưng chưa ăn sáng. Sau khi Chị 
mời chúng Tý-kheo dùng xong, hãy tuyên bố chính 
ta đã cúng dường. 


2. Rồi cư sĩ, mẹ của Nanda, sau khi đêm ây đã mãn, 
liền cho sửa soạn tại nhà của mình các món ăn 
thượng vị loại cứng và loại mềm. Rồi chúng Tăng, 
với Sàriputta và Moggallàna là vị cầm đầu đi đến 
Velukantaka nhưng chưa ăn sáng. Rồi nữ cư sĩ, mẹ 
của Nanda bảo một người ởđi, nói rằng: 

- Này Bạn, hãy đi đến khu vườn và báo thời giờ cho 
chúng Tỷ-kheo: "Đã đến giờ, thưa các Tôn giả! Tại 


nhà của mẹ Nanda, các món ăn đã được sửa soạn”. 


- Thưa vâng, thưa nữ cư sĩ. 
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Người ấy vâng đáp nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, đi đến 
khu vườn và báo thời giờ cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đã đên giờ, thưa các Tôn giả! Tại nhà của mẹ 
Nanda, các món ăn đã được sửa soạn. 


Rồi chúng Tỷ-kheo, với Sàriputta mà 
Mahàmogsallàna là vị cầm đầu, vào buôi sáng đắp 
V, cầm bát, đi đến trú xứ của nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, 
sau khi đến, ngồi xuống trên các chỗ đã soạn sẵn. Rồi 
nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, mời chúng Tỷ-kheo với 
Sàriputta và Moggallàna là vị cầm đầu, với các món 
ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, và làm chúng 
Tỷ-kheo được thỏa mãn. Rồi nữ cư sĩ, mẹ của Nanda 
thây Tôn giả Sàriputta ăn đã xong, tay đã rút lui khỏi 
bình bát, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Sàriputta 
nói với cư sĩ, mẹ của Nanda đang ngôi một bên: 


- Này Mẹ của Nanda, ai bảo cho Bà biết chúng Tỷ- 
kheo sẽ đi tới nhà ? 


- Ở đây, thưa Tôn giả, con thức dậy trước khi trời 
sáng, đọc lớn tiếng bài kệ Pàràyana rỗi im lặng. Rồi 
thưa Tôn giả, Đại vương Vessavana sau khi biết 
được con đã đọc xong, liền hết sức hoan hỷ và nói: 


- "Lành thay, này Chị! Lành thay, này Chị!" 
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- "Ngài là aI, hởi vị có bộ mặt hiên?" 


"Này Chị, ta là anh của Chị, Đại vương 
Vessavanaf" 


- "Lành thay, hởi vị có bộ mặt hiền! Hãy lấy pháp 
môn được tôi nói đên hôm qua, làm quà tặng đón 
khách cho Ngài.” 


- "Lành thay, này Chị! Phải, pháp môn này hãy là 
quà tặng đón khách của tôi! Ngày mai, chúng Tỷ- 
kheo, với Sàriputta và Moggallàna là các vị cầm đầu, 
sẽ đến Velukantaka, nhưng chưa ăn sáng. Sau khi 
Chị mời chúng Tỷ-kheo dùng xong, hãy tuyên bố 
chính ta đã cúng dường.” 


Thưa Tôn giả, mong răng mọi công đức của Đuôi 
cung đường này sẽ đem lại an lạc cho đại vương 
Vessavana! 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đôi với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, 
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Nanda, đứa con độc nhất của con, khả ái, khả ý, vì 
một lý do gì đó, bị các vua dùng sức mạnh bắt giữ và 
đoạn mạng sống. Thưa Tôn giả, trong khi đứa trẻ bị 
bắt giữ hay đang bị bắt giữ, khi bị trói hay đang bị 
trói, khi bị giết hay đang bị giết, con rõ biết tâm của 
con không có đổi khác, 


4. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, 
người chồng của con, khi mạng chung, sanh vào 
sanh loại Dạ-xoa, và Vị ấy hiện lên trước mặt con, 
với một tự ngã như lúc trước. Nhưng thưa Tôn giả, 
con rõ biết, không vì nhân duyên ấy, tâm của con có 
đổi khác. 


5. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! Người có thê làm cho tâm khởi 
thanh tịnh như vậy. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác. Thưa Tôn giả, &/¡ cò là 
thiếu nữ, được đưa đến cho chồng con, con rõ biết 
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con không có một tâm vi phạm đổi với chông con, 
huồng nữa là về thân! 


6. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! Bà có thê cho tâm khởi thanh 
tịnh như vậy. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Thưa Tôn giả, £/¡ co f 
chấp nhận là một nữ cư sĩ, con rõ biết con chưa từng 
vi phạm một học pháp nào. 


7. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi điệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, z:é/ 
con muốn, con có thể ly dục, ly pháp bất thiện, chứng 
đạt và an trú sơ Thiên, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, không tâm không tứ. 


Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, con chứng đạt và an trú 
Thiên thứ hai, một trạng thái hý lạc do định sanh, 
không tâm không tư, nội tỉnh nhát tâm. 
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Ly hỷ, con trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, con 
chứng đạt và an trú Thiên thứ ba. 


Đoạn lạc và đoạn khổ, chấm dứt các hýỷ ưu đã cảm 
thọ trước, con chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, 
không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Š. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như 
vậy, sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một 
sự kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, 
năm hạ phân kiết sử được Thể Tôn thuyết giảng, con 
thấy rõ không còn pháp nào ở nơi con chưa được 
đoạn tận. 


9. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! 


Rồi Tôn giả Sàriputta, sau khi với một pháp thoại, 
nói lên cho nữ cư sĩ mẹ của Nanda, khích lệ làm cho 
phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy 
TÔi ra đi. 
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65 Chứng Bất Lai quả - Kinh Sirivaddha 
— Tương V, 275 


Sirivaddha — 7ơng V, 275 


1L) Một thời Tôn giả Ananda trú ở Vương Xá, tại Trúc 
Lâm, chô nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bấy giờ, cw.sĩ.Siirivaddha. bị bệnh, đạu đón, bị 


3) Rồi gia chủ Sirivaddha bảo một người: 


sau khi đến nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Tôn 
giả Ananda và thưa: "Thưa Tôn giả, gia chủ 
SIrivaddha bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Gia chủ 
cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, và thưa như 
vây: « Lành thay, thưa Tôn giả, nêu Tôn giả Ananda 
đi đến trú xứ của gia chủ Sirivaddha vì lòng từ 
mẫn »". 


-- Thưa vâng, Gia chủ. 


Người ấy vâng đáp gia chủ Sirivaddha, đi đến Tôn 
giả Ananda. 
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4) Sau khi đến, vị ây đảnh lễ Tôn giả Ananda và ngồi 
xuông một bên. Ngôi một bên, vị ây thưa với Tôn giả 
Ananda: 


-- Thưa Tôn giả Ananda, gia chủ SIrivaddha bị bệnh, 
đau đớn, bị trọng bệnh. Gia chủ cúi đầu đảnh lễ chân 
Tôn giả Ananda và thưa: "Lành thay, thưa Tôn giả, 
nếu Tôn giả Ananda đi đến trú xứ của gia chủ 
Sirivaddha vì lòng từ mẫn". 


Tôn giả Ananda 1m lặng nhận lời. 


5) Rồi Tôn giả Ananda đắp y, cầm y bát đi đến trú 
xứ của gia chủ Sirivaddha; sau khi đến, ngồi xuống 
trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda 
nói với gia chủ SIrivaddha: 


6) -- Này Gia chủ, Gia chủ có thể kham nhân được 
chăn? Gia chủ có thể chịu đựng được chăng? Có 
phải các khổ thọ giảm thiểu, không có tăng trưởng? 
Có phải có dấu hiệu giảm thiểu, không có tăng 
trưởng? 


không có thê chịu đựng. Các khổ thọ kịch liệt tăng 
trưởng nơi con, không có giảm thiêu; có dâu hiệu 
tăng trưởng, không có giảm thiêu. 
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7) -- Vậy, này Gia chủ, hãy tự học tập như sau: “7ô¡ 
trên thân, 


. Tôi sẽ trú, 
quán thọ trên các cảm thọ... Tôi sẽ trú, quán tâm trên 
tâm... Tôi sẽ frú, quản pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời". 
Như vậy, này Gia chủ, Ông cân phải học tập. 


8) -- Thưa Tôn giả, bốn niệm xứ này được Thế Tôn 
thuyết giảng, 

. Thưa Tôn giả, con 
tru, quản thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Con trú, quản thọ 
trên các cảm thọ... Con trú, quán tâm trên tám... Con 
tru, quản pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 


9) Thưa Tôn giả, năm hạ phân kiết sử được Thể Tôn 
thuyết giảng nảy, 


10) -- Lợi đặc thay cho Ông, này Gia chủ! Thật khéo 
lợi đặc thay cho Ông, này Gia chủ! Này Gia chủ, G¡a 
chủ đã tuyên bố về quả Bắt lai. 


Mànadinna — 7ơng V, 277 
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1) Nhân duyên giống như trên. 


2) Lúc bây giờ, gia chú Mànadinna bị bệnh, đau đón, 


3-6) Rồi gia chủ Mànadinna gọi một người và bảo... 


quán thân trên thân 


quán thọ trên các cảm thọ... trú, quản tâm trên tâm... 
trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiêp phục tham tu ở đời. 


8) Thưa Tôn giả, năm hạ phân kiết sử được Thể Tôn 
thuyết giảng này, 


9) -- Thật lợi đắc thay, này Gia chủ! Thật khéo lợi 
đặc thay, này Gia chủ! Này Gia chủ, G72 cu đã 
tuyên bô về quả Bát lai. 
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66 Chứng Bất Lai quả - Kinh UGGA 
NGƯỜI HATTHIGÀMA - Tăng II, 
575 


UGGA NGƯỜI HATTHIGÀMA -7ăng II, 575 
1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajji, tại 


làng Hatthi. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo ... 
(như 21 sô 1)... Thê Tôn nói như sau: 


2. - 


Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Thiện 
Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh xá. 


3. Rồi một Tỷ-kheo đắp y vào buôồi sáng, cầm bát y, 
đi đên trú xá của gia chủ Ugøa người Hatthigàma. 


4. - Này gia chủ, Thế Tôn có nói rằng: " Gia chủ 
Ugga người Hatthipgàma này, thành tựu tám pháp vi 
diệu chưa từng có". Này gia chủ, thế nào là tám pháp 
vi diệu chưa từng có ấy, mà Thế Tôn nói gia chủ là 
người được thành tựu? 
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- Vâng, này gia chủ. 


Tý-kheo ấy vâng đáp gia chủ Ugøa người Vesàli. Gia 
chủ Ugøa người Vesàli nói như sau: 


5.- Thưa Tôn giả, khi tôi còn vui chơi ở rừng Nàøa, 
lần đầu tiên, tôi thấy Thế Tôn từ đăng xa. Chỉ thấy 
Thế Tôn thôi, thưa Tôn giả. tâm tôi được tịnh tín, và 
say rượu được đoạn tận. Thưa Tôn giả, đây là pháp 
vi diệu chưa từng có thứ nhất, được có ở nơi tÔI. Rồi 
thưa Tôn giả, với tâm tịnh tín ấy, tôi hầu hạ Thế Tôn. 
Rồi Thế Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi như 
thuyết pháp về bồ thí, thuyết về giới, thuyết về cõi 
trời, nói lên sự nguy hại, sự hạ liệt, nhiễm ô của các 
dục và sự lợi ích của viễn ly. 


6. Rồi thưa Tôn giả, với tâm tịnh tín ấy, tôi hầu hạ 
Thế Tôn. T, hê Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi, 
như thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về cối 
Trời, nói đến sự nguy hại, hạ liệt, nhiễm ô của các 
đục và sự lợi ích của viễn ly. 


CƯ SĨ 626 


Khi Thế Tôn biết tôi tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu 
thuận, tâm không triên cải, tâm được phấn khỏi, tâm 
được hoan hỷ, Thể Tôn mới thuyết những pháp được 
chư Phát tán dương đê cao: "Khổ, Táp, Diệt, Đạo”. 


Cũng như một tắm vải thuần bạch, các chấm đen 
được gột rửa, rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, 
chính tại chỗ ngôi Ấy. pháp nhãn xa trần ly cầu khởi 
lên nơi tôi: "Phàm pháp gì được tập khởi, tất cả Pháp 
ây đều bị đoạn diệt". Rồi thưa Tôn giả, khi tôi thấy 
pháp, đạt pháp, biết pháp, thể nhập vào pháp, nghi 
ngờ được vượt qua, do dự trừ diệt, đạt được vô sở úy, 
không ý cứ người khác đối với pháp bậc Đạo Sư. Tại 
đấy, tôi quy y Phật, quy y Pháp và chúng Tăng, tôi 
thọ lãnh năm học pháp vẻ Phạm hạnh. Thưa Tôn giả, 
đây là pháp vi diệu thứ hai, được có ở nơi tôi. 


7. Thưa Tôn giả, tôi có bốn vợ đều còn trẻ tuổi. Rồi 
tôi đi đến các người vợ ấy; sau khi đến, tôi nói với 
các người vợ ấy như sau: "Này các vị, tôi đã thọ lãnh 
năm học pháp về Phạm hạnh. Ai muốn, hãy hưởng 
thọ tài sản ở chỗ này, hay làm các công đức, hay đi 
đến gia đình bà con của mình, hay ai có ưng ý người 
đàn ông nào, tôi sẽ cho các vị". Được nói như vậy, 
thưa Tôn giả, người vợ lớn của tôi nói với tôi: "Thưa 
gia chủ Ugøa, hãy cho tôi người đàn ông tên này". 
Rồi thưa Tôn giả, tôi cho mời người ấy lại, với tay 
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trái tôi cầm người vợ, với tay phải tôi cầm bình nước, 
rồi tôi rửa sạch người ấy. Thưa Tôn giả. từ khi bỏ 
người vợ trẻ. tâm tôi không có một chút đổi khác. 
Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ 
ba, được có ở với tôi. 


S. Thưa Tôn giả, có những tài sản ở trong gia đình 
tôi, chúng được phân chia giữa những người có giới 
và những người tốt lành. Thưa Tôn giả, đây là pháp 
vi diệu chưa từng có thứ tư, được có ở với tôi. 


9. Khi tôi hâu hạ một Tỷ-kheo, /ôi báu hạ rái cđn 
thận, không phải không cán thận. Ti hưa Tôn giả, nếu 
Tôn giả ấy thuyết pháp cho tôi, tôi nghe hết sức cẩn 
thận, không phải không cần thận. Nếu Tôn giả ấy 
không thuyết pháp cho tôi, thời tôi thuyết pháp cho 
v¿ ấy. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng 
có thứ năm, được có ở tôi. 


10. Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, khi tôi 
mời chúng Tăng, cl Thiên đến và bảo tôi: "Này gia 
chủ, Tỷ-kheo này là vị Câu phần giải thoát; Tỷ-kheo 
này là vị Tuệ giải thoát; Tỷ-kheo này là vị Thân 
chứng; Tỷ-kheo này là vị Kiến chí; Tỷ-kheo này là 
vị Tín giải thoát; Tỷ-kheo này là vị Tùy pháp hành; 
Tỷ-kheo này là vị Tùy tín hành; vị này g1ữ giới, theo 
thiện pháp; vị này phá giới, theo ác pháp ". N⁄øwg 
khi tôi cúng dường chúng Tăng, tôi không cảm thấy 


CƯ SĨ 628 


có tâm như vậy khởi lên: "VỊ này tôi cúng ít" hay “VỊ 
này tôi cúng nhiễu". Nhưng thưa Tôn giả, tôi cúng 
với tâm bình đăng. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, 
chưa từng có thứ sáu, được có ở tôi. 


11. Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, chư 
Thiên sau khi đến, bảo tôi: "Này gia chủ, Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết giảng! ". Khi được nói vậy, 
thưa Tôn giả, tôi nói với chư Thiên ấy như sau: "Dầu 
cho chư Thiên các người có nói như vậy hay không 
nói như vậy, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng 
". Thưa Tôn giả, fy vậy tâm tôi không có tự hào về 
nhân duyên ấy, nghĩa là: "Chư Thiên đến với ta, ta 
cùng nói chuyện với chư Thiên”. Thưa Tôn giả, đây 
là pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy, được có ở nơi 
tÔI. 


12. Thưa Tôn giả, nếu tôi mệnh chung trước Thế 
Tôn, đây không có gì là vi diệu, nếu Thế Tôn nói về 
tôi như sau: "Không có một kiết sử nào, do kiết sử 
ấy, gia chủ Ugga người làng Hatthigàma có thể trở 
lui lại đởi này”. Thưa Tôn giả, đầy là 
được có ở nơi tôi. 

Thưa Tôn giả, tám pháp vi diệu chưa từng có này có 
mặt. Và tôi không biết Thế Tôn đã nói tôi thành tựu 
tám pháp vi diệu chưa từng có nào. 
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13. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khất thực tại 
trú xứ của g1a chủ Ugøa, người làng Hatthigàma, từ 
chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi Tỷ- -kheo ây, sau khi 
ăn xong, trên con đường khất thực trở VỆ, đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy đem tất 
cả câu chuyện nói với Tôn giả Ugøa người 
Hatthigàma thuật lại với Thế Tôn. 


14. Lành thay, lành thay! Này Tỷ-kheo, øg1a chủ Ugøa 
người Hatthigàma nếu có trả lời một cách chơn 
chánh, có thê trả lời như vậy. Này Tỷ-kheo, ta đã nói 
gia chủ Ugøa người Hatthigàma thành tựu tám pháp 
vi diệu chưa từng có này. Này Tỷ-kheo, hãy thọ trì 
rằng gia chủ Ugga, người Hatthigàma, được thành 
tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này. 
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67 Chứng Bất Lai quả - Kinh UGGA Ở 
VESÀLI — Tăng III, 570 

UGGA Ở VESÀLI -7ãăng II, 570 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở 

ngôi nhà có nóc nhọn. Tại đây, Thê Tôn bảo các Tỷ- 

kheo: 

- "Này các Tỷ-kheo! ". - "Bạch Thế Tôn ". 


Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như 
Sau: 


ĐẠ 


Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Thiện 
Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh xá. 


3. Rồi một Tỷ-kheo đắp y vào buôồi sáng, cầm bát y, 
đi đên trú xá của g1a chủ Ugøa người Vesàl1. 


Sau khi đên, liên ngôi xuông trên chỗ đã soạn săn. 


Rồi gia chủ Ugga người Vesàli, đi đến Tỷ-kheo ây, 
sau khi đên, đánh lê Tỷ-kheo ây rôi ngôi xuông một 
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bên. Tỷ-kheo ấy nói với gia chủ Ugga, người Vesàli, 
đang ngôi xuông một bên: 


4. - Này gia chủ, Thế Tôn có nói rằng: " Gia chủ 
Ugga người Vesàli này, thành tựu tám pháp vi diệu 
chưa từng có". Này gia chủ, thế nào là tám pháp vi 
diệu chưa từng có ấy, mà Thế Tôn nói gia chủ là 
người được thành tựu? 


- Vâng, này gia chủ. 


Tý-kheo ấy vâng đáp gia chủ Ugøa người Vesàli. Gia 
chủ Ugøa người Vesàli nói như sau: 


5. - Thưa Tôn giả, khi tôi lần đầu tiên chỉ từ xa thấy 
Thế Tôn thôi, thưa Tôn giả, chỉ thấy Thế Tôn thôi, 
tâm tôi được định tín. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi 
diệu thứ nhất, được có ở nơi tôi. 


Rồi thưa Tôn giả, với tâm tịnh tín ấy, tôi hầu hạ Thế 


Tôn. Thế Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi, như 
thuyêt về bô thí, thuyêt về giới, thuyêt vê cõi Trời, 
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nói đên sự nguy hại, hạ liệt, nhiễm ô của các dục và 
sự lợi ích của viên ly. 


6. Khi Thế Tôn biết tôi tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu 
thuận, tâm không triỀn cái, tâm được phân khởi, tâm 
được hoan hỷ, Thế Tôn mới thuyết những pháp được 
chư Phật tán dương đề cao: "Khổ, Tập, Diệt, Đạo ”. 


Cũng như một tắm vải thuần bạch, các chấm đen 
được gột rửa, rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, 
chính tại chỗ ngồi ây. pháp nhãn xa trần ly cấu khởi 
lên nơi tôi: "Phàm pháp gì được tập khởi, tất cả Pháp 
ây đều bị đoạn diệt". Rồi thưa Tôn giả, khi tôi thây 
pháp, đạt pháp, biết pháp, thể nhập vào pháp, nghi 
ngờ được vượt qua, do dự trừ diệt, đạt được vô sở úy, 
không ý cứ người khác đối với pháp bậc Đạo Sư. Tại 
đấy, tôi quy y Phật, quy y Pháp và chúng Tăng, tôi 
thọ lãnh năm học pháp về Phạm hạnh. Thưa Tôn giả, 
đây là pháp vi diệu thứ hai, được có ở nơi tôi. 


7. Thưa Tôn giả, tôi có bốn vợ đều còn trẻ tuổi. Rồi 
tôi đi đến các người vợ ấy; sau khi đến, tôi nói với 
các người vợ ấy như sau: "Này các vị, tôi đã thọ lãnh 
năm học pháp về Phạm hạnh. Ai muốn, hãy hưởng 
thọ tài sản ở chỗ này, hay làm các công đức, hay đi 
đến gia đình bà con của mình, hay ai có ưng ý người 
đàn ông nào, tôi sẽ cho các vị". Được nói như vậy, 
thưa Tôn giả, người vợ lớn của tôi nói với tôi: "Thưa 
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sia chủ Ugøa, hãy cho tôi người đàn ông tên này". 
Rồi thưa Tôn giả, tôi cho mời người ấy lại, với tay 
trái tôi cầm người vợ, với tay phải tôi câm bình nước, 
rỗi tôi rửa sạch người ấy. 7a Tôn giả, từ khi bỏ 
người vợ trẻ, tâm tôi không có một chút đổi khác. 
Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ 
ba, được có ở với tÔiI. 


S. Thưa Tôn giả, có những tài sản ở trong gia đình 
tôi, chúng được phân chia giữa những người có giới 
và những người tốt lành. Thưa Tôn giả, đây là pháp 
vi diệu chưa từng có thứ tư, được có ở với tôi. 


9. Khi tôi hầu hạ một Tỷ-kheo, ứôi hầu hạ rất cẩn 
thận, không phải không cán thận. Thưa Tôn giả, đầy 
là pháp vi diệu chưa từng có thứ năm, được có ở với 
tôi. 


10. Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả ấy thuyết pháp cho 
ôi, tôi nghe hết sức cần thận, không phải không cẩn 
thận. Nếu Tôn giả ấy Không thuyết pháp cho tôi, thời 
tôi thuyết pháp cho vị ấy. Thưa Tôn giả, đây là pháp 
vi diệu chưa từng có thứ sáu, được có ở nơi tôi. 


II. Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, chư 
Thiên sau khi đên, bảo tôi: "Này gia chủ, Pháp được 
Thê Tôn khéo thuyêt giảng! ". Khi được nói vậy, 


thưa Tôn giả, tôi nói với chư Thiên ây như sau: "Dầu 
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cho chư Thiên các người có nói như vậy hay không 
nói như vậy, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng 
". Thưa Tôn giả, fy vậy tâm tôi không có tự hào về 
nhân duyên ấy, nghĩa là: "Chư Thiên đến với ta, ta 
cùng nói chuyện với chư Thiên”. Thưa Tôn giả, đây 
là pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy, được có ở nơi 
tÔI. 


12. Thưa Tôn giả, năm hạ phần kiết sử này được Thể 
Tôn thuyết giảng, tôi thấy rõ không có một pháp nào 
không được đoạn tận ở nơi tôi. Thưa Tôn giả, đầy là 
pháp vi diệu, chưa từng có thứ tám, được có ở nơi 
tÔI. 


Thưa Tôn giả, tám pháp vi diệu chưa từng có này có 
mặt, nhưng tôi không biêt Thê Tôn đã nói tôi thành 
tựu tám pháp vi diệu chưa từng có nào. 


13. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khất thực tại 
trú xứ của gia chủ Ugga, người Vesàli, từ chỗ ngôi 
đứng dậy và ra đi. Rồi Tý- -kheo â ấy, sau khi ăn xong, 
trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Tý-kheo ấy đem tất cả câu 
chuyện nói với Tôn giả Ugøa người Vesàli thuật lại 
với Thế Tôn. 
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14. Lành thay, lành thay! Này Tỷ-kheo, øg1a chủ Ugøa 
người Vesàl nếu có trả lời một cách chơn chánh, có 
thê trả lời như vậy. Này Tỷ-kheo, Ta đã nói gia chủ 
Ugga người Vesàli thành tựu tắm pháp vi diệu chưa 
từng có này. Này Tỷ-kheo, hãy thọ trì rằng gia chủ 
Ugga, người Vesàli, được thành tựu tám pháp vi diệu 
chưa từng có này. 


CƯ SĨ 636 


68 Chứng Bất Lai quả - Thời Đức Phật 
Ca-diếp - Kinh Ghatiikara —- Tương I, 
138 


Ghatìkara — 7ơng I, 138 


1).Đứng một bên, Thiên tử Ghatìkara nói lên bài kệ 


này trước mặt Thê Tôn: 


Được sanh Vô phiên thiên, 
Bảy Tỷ-kheo giải thoái, 
Đoạn tận tham và sân, 


Siếu thoát đời ái trược. 


2) Vượt bùn, họ là ai? 
Khó vượt lệnh thần chết, 
Sau khi bỏ thân người, 
Họ thoát ách chư Thiên. 


3) Họ là Upaka, 
Và Phalaganda, 
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Với Pukkusài, 

Họp thành là ba vị. 

Lại thêm Bhaddiya, 

Với Khandadeva, 

Và Bàhuraggi, 

Cùng với Pingiya, 

Sau khi bỏ thân người, 
Họ thoát ách chư Thiên. 
(Thể Tôn): 


4) Ông nói điều tốt lành, 
Về bảy Tỷ-kheo ấy, 

Họ thoát ly, đoqn trừ, 
Các cạm bây Ma vương. 
Pháp họ biết, của ai 
Đoạn được hữu kiết sử? 
(Ghatikara): 


5) Không ai ngoài Thể Tôn, 
Chính thát giáo lý Ngài, 
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Họ biết pháp của Ngài, 
Đoạn được hữu kiết sử. 
Chổ nào danh và sắc, 
Được đoạn diệt không dư, 
Họ học được pháp ấy, 

Ở đây từ nơi Ngài. 

Nhờ vậy họ đoạn trừ, 
Hữu kiết sử trói buộc. 
(Thể Tôn): 


6) - Lời Ông nói thâm sâu, 
Khó biết, khó chứng ngộ, 
Pháp Ông biết của ai, 

Sao Ông không nói được? 
(Ghatikara): 


7) Thuở xưa, con thợ gốm, 
Tại Vehalhnga, 

Và con được tÊn gỌI, 

Là Ghatikara. 
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Chính con lo nuôi dưỡng 
Cả mẹ lấn cả cha, 

Đổi với Phật Ca-diếp, 

Con đệ tử tại gia. 

Con viên ly dâm dục, 
Phạm hạnh, không thể vát, 
Thuở xưa, con đồng hương, 
Cũng là bạn của họ 

Do vậy con biết họ, 

Bảy Tỷ-kheo giải thoái, 
Đoạn tận tham và sân, 
Vượt qua đời phiên trược. 
(Thể Tôn): 


6) Vậy này Bhaggava, 
Chính như Ông vừa nói, 
Thuở xưa, Ông thợ gốm, 
Tại Vehalhnga, 

Và Ông được tên gọi, 
Là Ghatìkara, 
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Chính Ông lo nuôi dưỡng 
Cả mẹ lấn cả cha, 

Đổi với Phật Ca-diếp, 
Ông đệ tử tại gia, 

Ông viễn ly dâm dục, 
Phạm hạnh, không thể vát. 


9) Thuở xưa, Ông đồng hương, 
Cũng là bạn của 1a. 

Như vậy là hội ngộ, 

GIữa những bạn thuở xưa, 

Cả hai khéo tu tập, 

Mang thân này tối hậu. 
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69 Chứng Bất Lai quả - Từ Dự lưu tu tập 
6 Minh phân tiến lên Bắt lai - Kinh 
Dìghàvu — Tương V, 504 


Dìghàvu — 7ơng V, 504 


1) Một thời, Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Trúc 
Lâm, chô nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bây giờ, cư sĩ Dìghàvu bị bệnh, đau đớn, bị 


3) Rồi cư sĩ Dighàvu thưa với cha là Jotika: 


-- Hãy đi, thưa Cha, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
nhân danh con, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và 
thưa: "Cư sĩ Dìghàvu, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn" . Rồi Cha hãy thưa như sau: "Lành thay, bạch 
Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến nhà cư sĩ Dighàvu vì 


Ị" 


lòng từ mẫn! 
-- Được, này Con. 


Gia chủ Jotika nghe lời cư sĩ Dìghàvu, đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một 
bên. 
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4) Ngồi một bên, gia chủ Jotika bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, cư sĩ Dìghàvu bị bệnh, đau đớn, bị 
trọng bệnh. VỊ ây cúi đầu đảnh lê chân Thê Tôn và 
thưa như sau: "Lành thay, bạch Thê Tôn, nêu Thê 


Ị!" 


Tôn đi đên trú xứ cư sĩ Dìghàvu vì lòng từ mân! 
Thê Tôn im lặng nhận lời. 


5) Rồi Thế Tôn đắp. V, cầm y bát đi đến trú xứ cư sĩ 
Dìghàvu; sau khi đến, ngôi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn. Ngồi xuống rồi, Thế Tôn nói với cư sĩ Dìghàvu: 


-- Này Dighàvu, Ông có kham nhân được chăng? 
Ông có chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ 
giảm thiểu, không có tăng trưởng? Có phải có dấu 
hiệu giảm thiếu, không tăng trưởng? 


-- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn, con 
không có thể chịu đựng. Đau đớn kịch liệt nơi con 
không có giảm thiểu, chúng tăng trưởng. Chúng có 
dấu hiệu tăng trưởng, không có dấu hiệu giảm thiêu. 


6) -- Do vậy, này Dìghàvu, Ông hãy học tập như 
sau: 


-_"Tq sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với đức 


Phật: "Đây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Trị, 
Minh Hạnh Tuc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
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Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn". 

-_ Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 
"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu ". 

-_ Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 
Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. 
Trực hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Ủng lý 
hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Chơn chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử của Thể Tôn là đáng cung 
kính, đáng cung dường, đảng tôn trọng, đảng 
được chấp tay, là phước điển vô thượng ở đời ". 

¬. Ta sẽ thành tựu các giới được các bác Thánh ải 
kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoái, 
được người trí tán thản, không bị chấp thủ, đưa 
đến Thiên định. 


7) -- Bạch Thế Tôn, đối với bốn Dự lưu phần do 
Thế Tôn thuyết giảng, 
trong con. Con thực hiện chúng đây đủ. Bạch Thế 
Tôn, con thành tựu lòng tin bất động đôi với Phật: 
"Đây là bậc Ứng Cúng... Phật, Thế Tôn... Đối với 
Pháp... đối với chúng Tăng... Tôi thành tựu các giới 
được các bậc Thánh ái kính... đưa đến Thiên định". 


CƯ SĨ 644 


- Do vậy, này Dighàvu, sau khi ông đã an trú trong 
bôn Dự lưu phân này, Ong hãy tu tập thêm sáu 
mỉnh phân pháp (chavijjà-bhàg1ye dhamme). 


8) Ở đây, này Dighàvu, Ông hãy trú: 


-. Quán vô thường trong tất cả hành, 
-- Quán khổ tưởng trong vô thường, 
-- Quán vô ngã tưởng trong khổ, 

-_ Quán tưởng đoạn tận, 

-_ Quán tưởng ly tham, 

-. Quán tưởng đoạn diệt. 


Như vậy, này Dighàvu, Ông cân phải học tập. 


_¬ Bạch Thế Tôn, đối với sáu minh phần pháp được 
Thê Tôn thuyêt giảng này, 


Bạch Thế Tôn, con 
trú, quán vô thường trong tất cả hành, quán khổ 
tưởng trong vô thường, quán vô ngã tưởng trong khô, 
quán tưởng đoạn tận, quán tưởng ly tham, quán 
tưởng đoạn diệt. 


9) Nhưng, bạch Thé Tôn, Êff€@/fffffff sau đây: "Ta 
có muốn gia chủ JotIka, ở đây khi ta chết phải 


rơi vào khôn khô (vighảta)". 
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-- Này Dìghàvu, chớ có tác ý như vậy! Hãy nhìn, này 
Dighàvu! Những gì Thê Tôn đang nói cho con, con 
hãy khéo tác ý. 


10) Rồi Thế Tôn sau khi giáo giới cho cư sĩ Dìghàvu 
với lời giáo giới, từ chô ngôi đứng dậy, và ra đi. 


11) Cư sĩ Dighàvu, sau khi Thế Tôn ra đi không bao 
lâu liên mệnh chung. 


12) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi một 
bên, các Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, người cư sĩ tên là Dìghàvu; sau khi 
được nghe Thế Tôn giáo giới một cách tóm tắt, đã 
mệnh chung. Sanh thú cư sĩ ấy thế nào? Sanh xứ cư 
sĩ ấy chỗ nào? 


-- Hiền minh, này các Tỷ-kheo, là cư sĩ Dìghàvu! Cư 
sĩ Dighàvu thực hiện các pháp và tùy pháp, không 
làm phiền nhiễu Ta với những kiện tụng về pháp. 


13) 


, được hóa sanh nhập diệt ở tại đây, không còn 
trở lui thê giới này nữa. 
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HATTHAKA NGƯỜI ÀLA VÌ 1 —7ðng HI, 579 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Àlavì, tại điện Phật 
Aggàlava. Tại đây, Thê Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


2. -Này các Tỷ-kheo, Hatthaka, người xứ Àlawì 
thành tựu bảy pháp vì điệu chưa từng có. Các Thầy 
hãy thọ trì như vậy. 


3. Thế nào là bảy? 


— Có lòng tin, là Hatthaka, người xứ Àlavì. 

— Có giới, là Hatthaka người xứ Àlavì. 

— Có lòng xấu hồ, là Hatthaka người xứ Àlayì. 
— Có lòng sợ hãu, là Hatthaka người xứ Àlavì. 
— Nghe. nhiêu, là Hatthaka người xứ Àlayì. 

— Có bó thí, là Hatthaka người xứ Àlayì. 

— Có trí tuệ, là Hatthaka người xứ Àlavì. 


Thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này, này 
các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ Àlavì. Hãy thọ trì 
như vậy. Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, 
bậc Thiên Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh xá. 
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4. Rồi một Tỷ-kheo đắp y vào buồi sáng, cầm bát y, 
đi đên trú xá của gia chủ Hatthaka người Alavì. 


Sau khi đến, liền ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Rồi gia chủ Hatthaka người Àlavì, đi đến Tỷ-kheo 
ây, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ-kheo ấy rồi ngồi xuống 
một bên. Tỷ-kheo ây nói với Hatthaka, người xứ 
Àlavì, đang ngôi xuông một bên: 


- Thưa Hiền giả, Thế Tôn đã nói Hiền giả thành tựu 
bảy pháp vi diệu chưa từng có. Thế nào là bảy? " Có 
lòng tin, này các Tỷ-kheo là Hatthaka, người xứ 
Àlavì ... có giữ giới ... có lòng xâu hồ ... có lòng sợ 
hãi ... nghe nhiều ... có bố thí ... có trí tuệ, này các 
Tý-kheo, là Hatthaka, người xứ Àlavì ". Thưa Hiền 
giả, Hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng 
có này như Thế Tôn đã nói. 


- Thưa Tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận 
áo trăng? 


..--.-.... 


- Lành thay, ở đây không có người gia chủ bận áo 
trăng. 
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5. Rồi Tỷ-kheo ây, sau khi nhận đô ăn khất thực tại 
trú xứ của Hatthaka, người xứ Àlavì, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi ăn xong, 
trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buôồi sáng đắp y, cầm 
y bát đi đến trú xứ của Hatthaka, người Àlavì; sau 
khi đến, con ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, Bạch 
Thế Tôn, rồi con nói vỚI Hatthaka, người xứ Àlavì 
đang ngôi một bên: - "- Thưa Hiền giả, Thế Tôn đã 
nói Hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng 
có. Thế nào là bảy? "Có lòng tin, này các Tý-kheo là 
Hatthaka, người xứ Àlavì ... có giữ giới ... có lòng 
xấu hồ ... có lòng sợ hãi ... nghe nhiều ... có bố thí 

.. CÓ trí tuệ, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka, người xứ 
Àlavì ". Hiển giả thành tựu bảy pháp này, thưa Hiển 
giả, như Thế Tôn đã nói! ". Khi nghe nói như vậy, 
bạch Thế Tôn, Hatthaka người Xứ À lavì nói với con: 


- "Thưa Tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận 
áo trăng? " 


- Thưa Hiên giả, ở đây không có người gia chủ bận 
áo trăng. 
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- Lành thay, ở đây không có người gia chủ bận áo 
trăng. » 


6. - Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Này Tỷ- 
kheo, /hiện nam tử này là íf dục. 


Do vậy, này Tỷ-kheo, hãy thọ trì răng, Hatthaka 
người xứ Alavì, có thành tựu bảy pháp vi diệu chưa 
từng có này, tức là ít dục. 


HATTHAKA NGƯỜI XỨ ÀLAVÌ 2 -7ăng II, 
582 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Àlavì, tại điện Phật 
Agsàlava. Rồi Hatthaka, người xứ Àlavì cùng với 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn, rôi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Hatthaka, người xứ Àlavì, đang ngồi xuống 
một bên: 


2. - Này Hatthaka, hội chúng này thật lớn. Làm sao, 
này Hatthaka, Ông thâu nhiên được hội chúng này? 


- Bạch Thế Tôn, có bốn nhiếp pháp này được Thế 


Tôn thuyết giảng. Con thâu nhiếp hội chúng này với 
những nhiệp pháp ây. 
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-_ Bạch Thế Tôn, khi con biết rằng: “Người này cần 
phải thâu nhiếp nhờ có bố thí", thời con thâu 
nhiếp người ây với bồ thí. 

- Khi con biết rằng: "Người này cần phải thâu 
nhiếp nhờ đi ngữ", thời con thâu nhiếp người ấy 
VỚI ái ngữ. 

- Khi con biết rằng: "Người này cần phải thâu 
nhiếp nhờ lợi hành ', thời con thâu nhiếp người ấy 
với lợi hành. 

- Khi con biết rằng: "Người này cần phải thâu 
nhiếp nhờ đồng sự ", thời con thâu nhiếp người ấy 
với đồng sự. 


Vả lại, bạch Thể Tôn, trong gia đình con có tài sản, 
họ nghỉ răng như vậy không thê được nghe như là 
một người bản cùng. 


3. - Lành thay, lành thay, này Hatthakal Đây là 
nguyên lý đê thâu nhiêp đại chúng! 


e Này Hatthaka, những ai trong quá khứ đã thâu 
nhiếp đại chúng, tất cả đều thâu nhiếp đại chúng 
với bốn nhiếp pháp này. 

e Này Hatthaka, những aI trong tương lai sẽ thâu 
nhiếp đại chúng, tất cả sẽ thâu nhiếp đại chúng với 
bốn nhiếp pháp này. 
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e_ Này Hatthaka, những ai trong hiện tại thâu nhiếp 
đại chúng, tât cả họ đêu thâu nhiệp đại chúng với 
bôn nhiêp pháp này. 


4. Rồi Hatthaka, người xứ Àlavì, được Thế Tôn với 
pháp thoại, giảng dạy, khích lệ, làm cho phân khởi, 
làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. Thế Tôn, 
sau khi Hatthaka, người xứ Àlavì ra đi không bao 
lầu, bèn gọi các Tỷ-kheo: 


6. Thế nào là tám pháp? 


-_ Có lòng tin, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_ Có giữ giới, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_ Có lòng xấu hồ, là Hatthaka người xứ Àlavì; 
-_ Có lòng sợ hãi, là Hatthaka người xứ Àlavì; 
-_ Nghe nhiêu, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_ Có bồ thí, là Hatthaka người xứ Àlav; 

-_ Có trí tuệ, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_ Íf dục, là Hatthaka người xứ Àlavì! 
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Này các Tỷ-kheo, hãy thọ trì răng Hatthaka, người 
xứ Alavì có thành tựu tám vi diệu pháp chưa từng có 
này. 
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KINH GHATIKARA 
- Bài kinh số §1 — Trung II, 479 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn đi du hành giữa dân chúng 
Kosala với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Thế Tôn bước 
xuống bên lề đường, đến tại một địa điểm rồi mỉm 
cười. Tôn giả Ananda suy nghĩ: "Do nhân gì, do 
duyên gì, Thế Tôn lại mỉm cười. Không phải không 
lý do, Như Lai lại mim cười". Rồi Tôn giả Ananda 
đắp y về phía một bên vai, chấp tay hướng đến Thế 
Tôn và bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, do nhân øì, do duyên gì. Thế 
Tôn lại mỉm cười. Không phải không lý do, Như Lai 
lại mỉm Cười. 


— Thuở xưa này Ananda, tại địa điểm này là một 
thị trấn tên là Vebhalinga, phôn thịnh, giàu có và dân 
cư đông đúc. Này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác sống ở đây, dựa vào thị 
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trần Vebhalinga. Ở đây, này Ananda, là tu viện của 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 
Chính tại đây, này Ananda. Thế Tôn Kassapa, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác ngôi giảng dạy cho 
chúng Tỷ-kheo. 


Rồi Tôn giả Ananda gấp tư y sanghati (tăng-già- 
lÊ), trải ra rôi bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, thỉnh Thế Tôn ngôi xuống. 
Chính tại địa điêm này, hai bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác sẽ sử dụng. 


Thê Tôn ngôi xuông trên chô đã soạn săn. Sau 
khi ngôi, Thê Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


— Thuở xưa, này Ananda, tại địa điểm này là thị 
trần tên Vebhalinga, phôn thịnh, giàu có và dân cư 
đông đúc. Này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác đã sống dựa vào thị trấn 
Vebhalinga. Chính tại đây, này Ananda, là tu viện 
của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác. Chính tại đây, nảy Ananda, Thế Tôn Kassapa, 
bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác ngồi giảng dạy cho 
chúng Tỷ-kheo. 


Này Ananda, chính tại thị trần Vebhalinga, có 
người thợ làm đồ gôm tên là Ghatikara, người này 
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là người đàn tín của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, vị đàn tín đệ nhật. 


. Rồi này Ananda, thợ gốm GhatiIkara nói 
với thanh niên Jotipala: 


"— Này bạn Jotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta 
hãy đi đến yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán 
Chánh Đắng Giác. Thật là tốt lành cho tôi được đến 
yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 


z 
^ „tr 


ây". 
Khi nghe nói vậy, này Ananda, thanh niên 
Jotipala nói với thợ gôm Ghatikara: 


"— Thôi vừa rôi, bạn GhatIkara, yêt kiên Sa-môn 
trọc đầu như vậy đê làm gì?" 


Lần thứ hai, này Ananda... (như trên)... Lần thứ 


ba, này Ananda, thợ gôm Ghatikara nói với thanh 
niên JotIpala: 


"— Này bạn Jotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta 
hãy đi đến yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác. Thật là tốt lành cho tôi được đến 
yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác 
ây"”. 
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Lần thứ ba này Ananda, thanh niên Jotipala nói 
với thợ gôm GhatIkara: 


- Thôi vừa rồi bạn Ghatikara yết kiến Sa-môn 
trọc đầu như vậy đê làm gì?" 


— Vậy này bạn Jotipala, hãy cầm đồ gãi lưng và 
bột tắm, chúng ta hãy đi đến sông để tắm". 


— Thưa bạn, vâng”. 


—_ Này Ananda, thanh niên Jotipala vâng đáp thợ 
gôm Ghatikara như vậy. 


Thợ gốm Ghatikara và thanh niên Jotipala lây 
đồ gãi lưng và bột tăm, đi đến sông đề tắm. Rồi này 
Ananda, thợ gốm Ghatikara nói với thanh niên 
Jotipala: 


— Này bạn Jotipala, chỗ này cách tu viện Thế 
Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không 
bao xa. Này bạn Jotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta 
hãy đi đến yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Thật là tốt lành cho tôi được đến 
yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 


LỆ „tr 


ay. 


Khi nghe nói vậy, này Ananda, thanh niên 
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Jotipala nói với thợ gốm Ghatikara: 


"— Thôi vừa rôi, bạn GhatIkara, yêt kiên Sa-môn 
trọc đầu như vậy đê làm gì?" 


Lần thứ hai, này Ananda, ... (như trên)... lần thứ 


ba này Ananda, thợ gốm Ghatikara nói với thanh 
niên JotIpala: 


"~ Này bạn Jotipala, chỗ này cách tu viện của 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
không bao xa. Này bạn Jotipala, chúng ta hãy đi. 
Chúng ta hãy đi đến yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Thật là tốt lành cho tôi 
được yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác ấy". 


Lần thứ ba, này Ananda, thanh niên Jotipala nói 
với thợ gôm GhatIkara: 


"— Thôi vừa rôi, bạn GhatIkara, yêt kiên Sa-môn 
trọc đâu như vậy đê làm gì?" 


Rồi này Ananda, thợ gốm Ghatikara nắm lấy 


"— Này bạn Jotipala, chỗ này cách tu viện Thế 
Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không 
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bao xa. Này bạn Jotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta 
hãy đi đến yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Thật là tốt lành cho tôi được yết 
kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác ấy". 


Rồi này Ananda, sau khi gỡ thoát cỗ áo, thanh 
niên Jotipala nói với thợ gôm Ghatikara: 


"— Thôi vừa rôi, bạn Ghatikara, yêt kiên vị Sa- 
môn đâu trọc ây đê làm gì? 


Rồi thợ gồm Ghatikara nắm lầy tóc vừa mới tắm 


xong của thanh niên Jotipala và nói: 


"~ Này bạn Jotipala, chỗ này cách tu viện của 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
không bao xa. Này bạn Jotipala chúng ta hãy đi, 
chúng ta hãy đi đến yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Thật là tốt lành cho tôi 
được yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác". 


Rồi này Ananda, thanh niên Jotipala suy nghĩ 
như sau: “Thật là vi diệu! Thật là hy hữu! Thợ gốm 
Ghatikara tuy sanh thuộc hạ cấp, lại dám nghĩ có thể 
năm lây tóc của ta, dầu ta vừa mới gội đầu, chắc việc 
này không phải là tầm thường", rồi nói với thợ gốm 
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Ghatikara: 


— Này bạn Ghatikara, có thật sự là cần thiết 
không?” 


— Này bạn Jotipala, thật sự là cân thiết. Thật là 
tôt lành cho tôi được vêt kiên Thê Tôn Kassapa, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác”. 


— Vậy bạn GhatIkara, hãy thả (tay) ra. Chúng 
ta sẽ đi". 


Rồi này Ananda, thợ gốm Ghatikara và thanh 
niên Jotipala cùng đi đến Thế Tôn Kassapa, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác. Sau khi đến, thợ gốm 
Ghatikara đảnh lễ Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác rồi ngồi xuống một bên. Còn thanh 
niên Jotipala thời nói lên những lời cháo đón hỏi 
thăm với Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, rồi ngồi xuông một bên. Ngôi một 
bên, này Ananda, thợ gốm Ghatikara bạch Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác: 


"— Bạch Thế Tôn, đây là thanh niên J ofipala, bạn 


của con, bạn thân tình của con. Mong Thê Tôn thuyêt 
pháp cho bạn con". 
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Rồi này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, với pháp thoại khích lệ làm 
cho thích thú, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ 
thợ gốm Ghatikara và thanh niên Jotipala. Rồi này 
Ananda, thợ gốm Ghatikara và thanh niên Jotipala, 
sau khi được Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác với pháp thoại, khích lệ, làm cho thích 
thú, phần khởi, hoan hỷ, sau khi hoan hỷ tín thọ lời 
dạy Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, thân bên 
hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


Rồi này Ananda, thanh niên Jotipala nói với thợ 
gôm Ghatikara: 


— Này bạn Ghatikara, khi nghe pháp này, vì sao 
bạn không xuât g1a"? 


"— Này bạn Jotipala, bạn không biết tôi sao? Tôi 
phải nuôi dưỡng cha mẹ già và mù lòa”. 


"— Vậy này bạn Ghatikara, tôi sẽ xuất gia từ bỏ 


Rồi này Ananda, thợ gốm Ghatikara và thanh 
niên ]J otipala đi đên Thê Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, sau khi đên đảnh lê Thê Tôn 
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Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, rồi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, này Ananda, 
thợ gốm Ghatikara bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác: 


"— Bạch Thế Tôn, đây lả thanh niên J otipala, bạn 
của con, bạn 1= tình của con. Mong Thế Tôn xuất 
ø1a cho bạn con” 


Và này Ananda, thanh niên Jotipala được Thế 
Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác cho 
xuât gia, cho thọ đại giIới. 


Rồi này Ananda, Thế Tôn Kassapa bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, sau khi thanh niên Jotipala 
xuất gia chưa bao lâu, sau nửa tháng, sau khi ở tại 
Vebhalinga lâu cho đến khi thấy tự thỏa mãn, liền du 
hành đi đến Baranasi. Ngài tuần tự du hành và đến 
tại Baranasl (Ba-la-na1). 


Rồi này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác trú tại BaranasIi, ở Isipatana, 
vườn Lộc Uyên. Này Ananda, Kiki, vua xứ Kasi 
được nghe như sau: "Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác đã đến Baranasi, trú tại 
Baranasl, Isipatana, vườn Lộc Uyên. 


Rồi này Ananda, Kiki, vua nước Kasi cho 
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thăng các cô xe tối thù thắng, sau khi tự mình leo lên 
một cô xe thù thắng với các cổ xe thù thăng đi ra khỏi 
thành Baranasi với đại uy vệ của nhà vua đề yết kiến 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 
Vua đi xe cho đến chỗ nảo còn đi được xe, rồi xuống 
xe đi bộ, đi đến chỗ Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, vua ngồi 
xuống một bên. Này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác với pháp thoại, khích lệ, 
làm cho thích thú, làm cho phấn khởi, làm cho hoan 
hỷ Kiki, vua xứ Kasi đang ngôi một bên. Rồi Kiki, 
vua xứ Kasi, sau khi được Thế Tôn Kassapa, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác với pháp thoại khích lệ, 
làm cho thích thú, làm cho phấn khởi, làm cho hoan 
hỷ, liền bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác: 


- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời con 
mời ngày mai đên dùng cơm với chúng Tỷ-kheo”. 


Và này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác im lặng nhận lời. Rồi này 
Ananda, sau khi được biết Thế Tôn Kassapa, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác đã nhận lời, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đánh lễ Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, thân bên hữu hướng về Ngài rồi 
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ra ổI. 


Và này Ananda, KiKI, vua xứ Kasi, sau khi đêm 
ây đã mãn, tại trú xứ của mình, cho bày biện các món 
ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, cơm vàng khô, 
các loại carI các hột đen được gạn bỏ, và các món ăn 
gia vị, rồi báo thời giờ cho Thế Tôn Kassapa, bậc A- 
la-hán, Chánh Đắng Giác được biết: 


— Bạch Thê Tôn giờ đã đên, cơm đã săn sàng”. 


Rồi này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác vào buổi sáng đắp y, cầm y 
bát, đi đến trú xứ của Kiki, vua xứ Kasi, sau khi đến, 
liền ngôi trên chỗ đã soạn sẵn cùng với chúng Tỷ- 
kheo. Rồi này Ananda, Kiki, vua xứ Kasi tự tay thân 
hầu và làm cho thỏa mãn chúng Tỷ-kheo với đức 
Phật là vị cầm đầu, các món ăn thượng vị, loại cứng 
và loại mềm. Rồi này Ananda, Kiki, vua xứ Kasi, khi 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
đã ăn xong, tay đã rời khỏi bát, lấy một ghế thấp rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, này 
Ananda, KIkI, vua xứ Kasli, bạch Thế Tôn Kassapa, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác: 
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"— Thôi vừa rôi, Đại vương, Ta đã nhận lời an 
cư mùa mưa 1ôI" 


Lần thứ hai, này Ananda,... (như trên)... Lân thứ 
ba, này Ananda, KikI, vua xứ Kasi, bạch Thê Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác: 


"— Bạch Thê Tôn, mong Thê Tôn nhận lời mời 
của con, an cư mùa mưa tại Baranasl; sẽ có sự cúng 
dường như vậy cho chúng Tỷ-kheo”. 


"— Thôi vừa rôi Đại vương, Ta đã nhận lời an cư 
Ñ « 9 ó 
trong mùa mưa Tôi”. 


Rồi này Ananda, Kiki, vua xứ Kasi, suy nghĩ 
như sau: "Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác không nhận lời mời của ta an cư mùa mưa 
ở Baranasi", vì vậy cảm thấy thất vọng, ưu phiên. Rồi 
này Ananda, Kiki, vua xứ Kasi, bạch Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 


— Bạch Thê Tôn, Thê Tôn có người đản tín hộ 
trì hơn con?” 


"— Đại vương, có một thị trần tên là Vebhalinga. 
Tại đấy có thợ gốm tên là Ghatikara. Người ấy là đàn 
tín hộ trì của Ta, một đàn tín hộ trì tối thượng. Đại 
vương, Đại vương có nghĩ như sau: "Thế Tôn 
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Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không 
nhận lời mời của ta an cư mùa mưa ở Baranasi", do 
vậy, Đại vương cảm thây thât vọng, ưu phiên. 


— Này Đại vương, thợ gốm Ghatikara đã quy y 
Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. 


— Này Đại vương, thợ gốm Ghatikara từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lầy của không cho, từ bỏ tà dâm, 
từ bỏ nói láo, từ bỏ rượu men, rượu nâu. 


— Này Đại vương, thợ gốm Ghatikara thành tựu 
lòng tin bất thôi chuyển đối với Phật, đối với 
Pháp... đỗi với Tăng, thành tựu các giới được 
bậc Thánh ái lạc. 


— Này Đại vương, thợ gốm Ghatikara không có 
nghi ngờ đối với Khô, không có nghi ngờ đối 
với Khô tập, không có nghi ngờ đối với Khổ 
diệt, không có nghi ngờ đối với con Đường 
đưa đến khô diệt. 

— Này Đại vương, thợ gốm Ghatikara, ăn một 
ngày một bữa, sống Phạm hạnh, có giới hạnh, 
theo thiện pháp. 


— Này Đại vương, thợ gốm Ghatikara từ bỏ 
ngọc và vàng, không có vàng và bạc. 
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— Này Đại vương, thợ sốm Ghatikara không có 
tự tay đào đất hay đào với cái cuốc. Vị này 
vui lòng làm thành ghè bát với đất lẫy từ bờ 
đê bị sập xuống hay do chuột và chó đảo lên, 
và nói như sau: "Ở đây, nếu ai muốn, hãy bỏ 
vào từng nhúm các loại gạo có vỏ, từng nhúm 
các loại đậu que (mugza?), từng nhúm các 
loại đậu hột (kalaya), và có thê lấy cái gì 
mình muốn". 

— Này Đại vương, thợ sốm Ghatikara nuôi 
dưỡng cha mẹ già và mù lòa. 


—- Này Đại vương, thợ gốm Ghatikara sau khi 
đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa 
sanh, nhập Niết-bàn từ chỗ ấy, không phải trở 
lui đời này nữa. 

S "Một thời, này Đại vương, Ta ở tại thị trấn 
Vabhalinga. Rồi này Đại vương, Ta vào buôi sáng 
đắp y, cầm y bát, đi đến cha mẹ của thợ gốm 
Ghatikara, sau khi đến nói với cha mẹ thợ gốm 
Ghatikara như sau: 


"— Người thợ làm đồ gốm đi đâu?" 


"— Bạch Thế Tôn, người đàn tín hộ trì cho Thế 
Tôn đã đi khỏi và 
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"Rồi ta, này Đại vương, sau khi lấy cháo từ nơi 
nôi, lây đồ ăn từ nơi chảo, ăn xong từ chỗ ngồi đứng 
dậy rôi đi. Rồi này Đại vương, thợ gốm Ghatikara đi 
đến cha mẹ sau khi đến, nói với cha mẹ như sau: 


— AI đã lây cháo từ nơi nôi, lây đô ăn từ nơi 
chảo, ăn xong từ chỗ ngôi đứng dậy rôi đi?" 


— Này con, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác, sau khi lây cháo từ nơi nôi, lây đồ 
ăn từ nơi chảo, ăn xong, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi đi". 


"Rồi này Đại vương, thợ gồm Ghatikara suy 
nghĩ như sau: “Thật là lợi ích cho ta, thật là khéo lợi 
ích cho ta, đã được Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác tin tưởng ta như vậy". Rồi này Đại 
VƯƠng, 


S© "Một thời, này Đại Vương. Ta trú ở thị trần 
Vebhalinga, lúc bây giờ, các côc bị mưa dột, rôi 
Ta, này Đại vương, gọi các Tỷý-kheo: 


— Hãy đi, này các Tỷ-kheo, và xem tại nhà của 
thợ gôm Ghatikara có cỏ hay không? 


"Khi được nghe nói vậy, này Đại vương, các Tỷ- 
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kheo bạch với Ta: 

"— Bạch Thế Tôn, tại nhà của thợ gốm Ghatikara 

"— Này các Tỷ-kheo, hãy đi và rút cỏ từ ngôi nhà 
thợ gôm Ghatikara. 

"Rồi này Đại vương, các Tỷ-kheo ấy rút cỏ từ 
ngôi nhà thợ gôm Ghatikara. Này Đại vương, cha mẹ 
thợ gôm Ghatikara nói với các Iỷý-kheo ây: 

"— Quý vị là a1 lại rút có ngôi nhà?” 


— Này Đại tỷ, ngôi nhà của Thế Tôn Kassapa, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng GI1ác bị mưa dột". 


"— Hãy lây đi, chư Hiền giả! Hãy lây đi chư Hiền 
giải" 


"Rồi này Đại vương, thợ gốm Ghatikara đi đến 
cha mẹ, sau khi đên thưa với cha mẹ như sau: 


"— Những aI đã rút cỏ khỏi ngôi nhà?" 
"— Này Con, các Tỷ-kheo có nói: Ngôi nhà của 


Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
bị mưa đột". 


CƯ SĨ 670 


"Rồi này Đại vương, thợ gồm Ghatikara suy 
nghĩ như sau: “Thật là lợi ích cho ta, thật là khéo lợi 
ích cho ta đã được Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác tin tưởng ta như vậy". 


"Rồi này Đại vương, cho đến nửa tháng hỷ lạc 
không rời khỏi thợ gốm Ghatikara, hay cho đến một 
tuần, (không rời khỏi) cha mẹ thợ gốm. Rồi suốt cả 
ba tháng trời, ngôi nhà đứng lấy bầu trời làm mái, 
nhưng không có mưa rơi vào. Và như vậy, này Đại 
vương, là người thợ sốm, Ghatikara. 


"— Lợi ích thay, bạch Thế Tôn, cho thợ gốm 
Ghatikara; thật khéo lợi ích thay, bạch Thế Tôn cho 
thợ gốm Ghatikara, đã được Thế Tôn Kassapa, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác tin tưởng! " 


Rồi này Ananda, KikI, vua xứ Kasi, cho người 
đưa đên thợ gôm Ghatikara, 


Ananda, những người nhà vua đi đến thợ gốm 
Ghatikara và nói: 


"— Này Tôn giả, năm trắm xe gạo có vỏ, øạo 
vàng khô và các món đồ ăn này, do Kiki, vua xứ 
Kasi, gởi đến cho Tôn giả, mong Tôn giả hãy nhận 
lây". 
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"— Nhà vua rât nhiêu phận sự, rât nhiêu việc cần 
phải làm. Thật là vừa đủ cho tôi, được nhà vua nghĩ 
đên như thê này”. 


— Này Ananda, rất có thê Ông suy nghĩ như sau: 
"Lúc bấy giờ, thanh niên Jotipala có thể là một người 
khác”. Nhưng này Ananda, chớ có nghĩ như vậy. Lúc 
bấy giờ, Ta chính là thanh niên Jotipala. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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72 _ Gia đình - 8 nguyên nhân làm tốn hại 
các gia đình - Kinh Gia Tộc —- Tương 
LV, 505 


Gia Tộc — Tương IV, 505 


1) Một thời Thế Tôn du hành ở giữa dân tộc Kosala 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo và đi đên Nàlandà. Tại 
đây, Thê Tôn trú ở Nàlandà, tại rừng Pàvarikamba. 


2) Lúc bấy giờ, Nàlandà đang bị đói kém, khó để lo 
miệng sông (dvìhitikà), xương trăng đây tràn, lúa chỉ 
còn cọng rạ (sàlàkàvuttà). 


3) Lúc bây giờ Nigantha Nàtaputta sông ở Nàlandà 
với đại chúng Nigantha. 


4) Rồi Thôn trưởng AsIbandhakaputta, đệ tử của 
Nigantha Nàtaputta, đi đến Nigantha Nàtaputta; sau 
khi đến đảnh lễ Nigantha Nàtaputta rồi ngồi xuống 
một bên. 


5) Nipantha Nàtaputta nói với thôn trưởng 
AsIbandhakaputta đang ngôi một bên: 


-- Hãy đến, này Thôn trưởng, hãy đến cật vẫn Sa- 
môn Œ@otama. Như vậy, tiếng đồn tốt đẹp sẽ được lan 
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khắp về Ông: "$%a-môn Gotama, một vị có thần lực 
như vậy, có uy lực như vậy, đã bị thôn trưởng 
Asibandhakaputta cát vân!” 


-- Thưa Tôn giả, làm thê nào con có thê cật vân Sa- 
môn GŒotama, một vị có đại thân lực như vậy, có đại 
uy lực như vậy? 


6) -- Hãy đến, này Thôn trưởng, hãy đến Sa-môn 
Gotama; sau khi đên, nói với Sa-môn GŒotama như 
Sau: 


"- Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện tán thán, thương kính các gia đình, tán 
thán bảo vệ các gia đình, tán thán từ mẫn với các gia 
đình"? 


Này Thôn trưởng, được hỏi như vậy, nếu Sa-môn 
Gotama trả lời như sau: 


"-- Đúng như vậy, này Thôn trưởng, Như Lai dùng 
nhiêu phương tiện tán thán, thương kính các gia đình, 
tán thán sự bảo vệ, tán thán lòng từ mân". 

Thời ông hỏi Sa-môn Gotama: 

"-- Vậy vì sao, bạch Thế Tôn, Thế Tôn cùng đại 


chúng Tỷ-kheo lại du hành tại Nàlandà đói kém, khó 
đê lo miệng sông, xương trăng đây tràn, lúa chỉ còn 
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cọng rạ? Như vậy, Thế Tôn thực hành tàn phá các 
ø1a đình, thực hành sự bât hạnh cho các gia đình, thực 
hành sự tôn hại cho các gia đình". 


Như vậy, này Thôn trưởng, bị ông hỏi với câu hỏi có 
hai đầu nhọn, Sa-môn Gotama không có thê nhô ra, 
cũng như không có thê nuôt xuông. 


7) -- Thưa vâng, Tôn giả. 


Thôn trưởng Asibandhakaputta vâng đáp Nigantha 
Nàtaputta, từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ Nigantha 
Nàtaputta, thân phía hữu hướng về người rồi đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, thôn trưởng đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. 


8) Ngôi xuống một bên, thôn trưởng 


Asibandhakaputta bạch Thế Tôn: 


-- Có phải, bạch Thế Tôn, Thể Tôn dùng nhiễu 
phương tiện tân thản, thương kính các gia đình, tàn 
thản sự bảo vệ, tán thản lòng từ mắn ? 


-- Đúng vậy, này Thôn trưởng, Như Lai dùng nhiều 
phương tiện tán thán, thương kính các gia đình, tán 
thán sự bảo vệ, tán thán lòng từ mân. 


-- Vậy vì sao, bạch Thế Tôn, Thế Tôn cùng đại chúng 
Tỷ-kheo lại du hành tại Nàlandà đói kém, khó đê lo 
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miệng sống, xương trăng đây tràn, lúa chỉ còn cọng 
rạ? Như vậy, Thể Tôn thực hành tàn phá các gia đình, 
thực hành bất hạnh cho các gia đình, thực hành tôn 
hại cho các gia đình. 


9) -- Này Thôn trưởng, Ta nhớ từ chín mươi mốt kiếp 
về trước, Ta không hề biết đã có làm hại một gia đình 
cho đến một bữa cơm nấu cúng dường. Các gia đình 
ấy đều rất giàu, tiền của nhiều, tài sản nhiều, vàng 
bạc nhiều, vật dụng nhiều, ngũ cốc nhiều. Tất cả tài 
sản ây được thâu hoạch đo bồ thí, được thâu hoạch 
một cách chân thật, được thâu hoạch một cách tự chế. 


10) Này Thôn trưởng, có tám nhân, có tắm duyên 
làm tôn hại các gia đình. 


Do quốc vương, các gia đình đi đến tổn hại. 
Hay do trộm cướp, các gia đình đi đến tôn hại. 
Hay do lửa, các gia đình đi đến tốn hại. 

Hay do nước, các gia đình đi đến tốn hại. 

Hay họ tìm không được tiền của dấu cất. 

Hay do biếng nhác, họ bỏ bê công việc. 

Hay trong gia đình khởi lên kẻ phá hoại gia 
đình, người ây phân tán, phá hoại, làm tôn hại 
(vikirati vidhamatI viddhamsetI). 

s.. Và vô thường là thứ tám. 


 JỚN VAN Bị là 


CƯ SĨ 676 


Này Thôn trưởng, chính tám nhân, tắm duyên này 
làm tôn hại các gia đình. 


11) Này Thôn trưởng, vì rằng tám nhân nảy, tắm 
duyên này có mặt, có hiện hữu, nếu ai nói về Ta như 
sau: "Thế Tôn thực hành tàn phá các gia đình, thực 
hành bất hạnh cho các gia đình, thực hành tôn hại 
cho các gia đình; thời này Thôn trưởng, nếu người 
ây không bỏ lời nói ây, không bỏ tâm ây, không từ 
bỏ kiến ấy, chắc chăn (yathàhatam) người ấy sẽ bị 
ném vào địa ngục như vậy. 


12) Khi được nói vậy, thôn trưởng AsIbandhakaputta 
bạch Thê Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn!... từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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73 Gia đình - Cha mẹ - Hầu hạ cha mẹ là 
pháp được người hiền trí tuyên bố - 
Kinh BÓN PHẬN - Tăng I, 270 


BÓN PHẬN - 7ăng I, 270 


. Thế 


nào là ba? 


- Bồ thí, này các Tý-kheo, được người Hiền trí 
tuyên bô, được bậc Chân nhân tuyên bô. 
-_ Xuất gia, này các Tỷ-kheo, được ... tuyên bồ. 
-- Hầu hạ cha mẹ, này các Tý-kheo, được người 
Hiên trí tuyên bô, được bậc Chân nhân tuyên 
bô. 
Ba pháp này, này các Tỷ-kheo, được người Hiền trí 
tuyên bô, được bậc Chân nhân tuyên bô. 
Biết bố thí thiện sĩ 
Bát hại, chê ngự căn, 
Tự điêu, háu cha mẹ, 
Các vị sống phạm hạnh, 
Bồn phận kẻ thiện khen, 
Người Hiện thực hiện chúng, 
Bác Thánh thầy rõ vậy, 
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Đạt được đời an lạc. 
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74 Gia đình - Cha mẹ - Kinh BẰNG VỚI 
PHẠM THIÊN - Tăng I, 684 


BẰNG VỚI PHẠM THIÊN - 7ăng L, 684 
1. - Này các Tỷ-kheo, 


e Những gia đình nào, các cha mẹ được các con 
đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia 
đình ấy được xem là 

hững gia đình nào, các cha mẹ được các con 
đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia 
đình ây được xem là 


e Những gia đình nào,các cha mẹ được các con 
đánh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia 
đình ấy, này các Tỷ-kheo, được xem là giống 


hững gia đình nào, các cha mẹ được các con 
đánh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia 
đình ây 


2. Này các Tỷ-kheo, 


-_ Các bậc Đạo sư thời xưa, là đông nghĩa với mẹ 
cha; 
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- Chư Thiên thuở xưa, là đồng nghĩa với mẹ cha; 
- Đáng được cung kính cúng dường, là đông 
nghĩa với mẹ cha. 


s* Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì mẹ cha giúp đỡ 
rầt nhiêu cho các con, nuôi dưỡng chúng lớn và 
giới thiệu chúng vào đời này. 


Mẹ cha gọi Phạm thiên, 
Bác Đạo sư thời trước, 
Xưng đảng được cúng dường, 
Vì thương đến con cháu, 
Do vậy bác Hiển sĩ, 
Đảnh lễ và tôn trọng, 
Dâng đồ ăn đô uống, 

Vải mặc và giường nằm, 
Thoa bóp cả thân mình, 
Tắm rửa cả chân tay. 

Với sở hành như vậy, 
Đối với mẹ và cha, 

Đời này người hiển khen, 
Đời sau hưởng Thiên lạc. 
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75 Gia đình - Cha mẹ - Kinh MÁT GÓC 
2 - Tăng L, 555 


MÁT GỐC 2— Tăng L, 555 


1.- Do tà hạnh trong bốn sự, này các Tỷ-kheo, kẻ 
ngu, không thông minh, không phải bậc Chân nhân, 
tự mình sử xự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, 
phạm tội, bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều điều 
vô phước. Thế nào là tà hạnh trong bốn sự? 


— Tà hạnh đối với mẹ, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, 
không thông minh ... tạo nên nhiều điều vô 
phước. 

— Tà hạnh đối với cha, ... 

— Tà hạnh đối với Như Lai, 

—_ Tà hạnh đối với đệ tử của Như Lai, này các Tỷ- 
kheo, kẻ ngu, . thông minh, không phải 
bậc Chân nhân ... tạo nhiều điều vô phước. 


Tà hạnh trong bốn pháp này, này các lIỷ-kheo, kẻ 
ngu, không thông minh, ... tạo nhiêu điêu vô phước. 


2. Chánh hạnh trong bốn sự này, này các Tý-kheo, 
bậc Hiền TÍ thông minh, là bậc Chân nhân, tự mình 
sử xự không như người mất gốc, không bị thương 
tích, không phạm tội, không bị người trí quở trách, 
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tạo nhiều phước đức. Thế nào là chánh hạnh trong 
bôn sự? 


Chánh hạnh đối với mẹ, này các Tỷ-kheo, bậc 
Hiên trí, thông minh ... tạo nhiêu phước đức. 


Chánh hạnh đối với cha, 


Chánh hạnh đối với Như Lai... 


Chánh hạnh đối với đệ tử Như Lai, này các Tỷ- 
kheo, bậc Hiển trí, thông minh, là bậc Chân 
nhân, tự mình xử sự không như người mất sốc 


.. tạo nhiều phước đức. 


Đối với mẹ và cha 

AI hành xử tà vạy 

Với Như Lai Chánh Giác 
Hay với đệ tứ Ngài 
Người xử sự như vậy 
Tạo nhiễu điều vô phước 
Những ai có ác hạnh 
Đối với mẹ và cha 

Đời này, bậc trí trách 
Đời sau sanh đọa xứ 
Đối với mẹ và cha 

AI hành xứ chơn chánh 
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.. tạo nhiều phước đức. 


Chánh hạnh trong bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, 
bậc Hiên trí, thông minh, . 
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Với Như Lai Chánh Giác 
Hay với đệ tứ Ngài 

Người xử sự như vậy 

Tạo nhiễu điều phước đức 
Những ai có chánh hạnh 
Đối với mẹ và cha 

Đời này, bậc trí khen 

Đời sau hưởng Thiên giới 
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76 Gia đình - Cha mẹ - Kinh NGANG 
BẰNG VỚI PHẠM THIÊN - Tăng L, 
236 


NGANG BẰNG VỚI PHẠM THIÊN - 7ăng I, 236 


1. Những gia đình nảo, này các Tỷ-kheo, trong ấy, 
các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những 
gia đình ây được châp nhận 


2. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy, 
các con cái kính lê mẹ cha ở trong nhà, những gia 
đình ây được châp nhận 

3. Những gia đình nào, nảy các Tý-kheo, trong ấy, 
các con cái kính lê mẹ cha ở trong nhà, những gia 
đình ây được châp nhận là 

Này các Tỷ-kheo, 


-_ Phạm Thiên, là đồng nghĩa với cha mẹ. 


- Các Đạo sự thời xưa, là đông nghĩa với cha 
mẹ. 


-_ Đáng được cúng dường, là đồng nghĩa với cha 
mẹ. 
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Mẹ cha gọi Phạm Thiên, 

Bác Đạo sư thời trước, 

Xưng đảng được cúng dường, 
Vì thương đến con cháu. 


Do vậy, bác Hiển triết, 
Đảnh lễ và tôn trọng, 
Dâng đồ ăn đô uống, 

Vải mặc và giường nằm, 
Thoa bóp (cả thân mình) 
Tắm rửa cả chân tay. 

Với sở hành như vậy, 

Đối với mẹ và cha, 

Đời này người Hiển khen, 
Đời sau hưởng Thiên lạc. 
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77 — Gia đình - Cha mẹ - Làm sao trả ơn đủ 
cho cha mẹ - Kinh ĐẤT - Tăng I, 118 


ĐẤT - 7ăng I, 118 


l.- Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thây về 

địa vị bậc không phải Chân nhân và địa vị bậc Chân 

nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như 

Sau: 

- Này các Tỷ-kheo, thể nào là địa vị bậc không phải 

Chân nhân ? 

"Người không phải Chân nhân, này các Tý- 
kheo, không biết ơn, không nhớ ơn. 


> Còn bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, là biết 
ơn, là nhớ ơn. Đỗi với những thiện nhân, đây 
là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỷ- 
kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Đây hoàn toàn là 
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địa vị bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, tức là 
biệt ơn, nhớ ơn. 


2. Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, Ta nói không 
thể trả ơn được. Thê nào là hai? Mẹ và Cha. 

—> Nếu một bên vai cống mẹ, này các Tỷ-kheo, 
một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, 
cho đến trăm tuổi; nễu đấm bóp, thoa xức, tắm 
rửa, Xoa gội, Và dầu tại đây, mẹ cha có vãi tiêu 
tiện đại tiện, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng 
chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. 

> Hơn nữa, này các Tỷ-kheo, nếu có an trí cha 
mẹ vào quốc độ với tôi thượng uy lực, trên quả 
đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỷ- 
kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và 
cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỷ- -kheo, cha 
mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nắng, nuôi 
dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, 


e 4i đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến 
khích, an tru, hướng dân các vị ấy vào lòng tín; 


e Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, 
hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; 


e_ Đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng 
dán, an trú các vị ấy vào Bồ thí; 
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® Đi với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyên khích, 
hướng dán, an trú các vị ấy vào trí tuệ. 


3. Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Bà-la-môn 
ấy nói với Thế Tôn: 
- Tôn giả Gotama đã nói gì, đã thuyết gì? 
- Này Bà-la-môn, 7ø £huyết về hành động và Ta 
thuyết vê không hành động. 
- Như thế nào, Tôn giả Gotama thuyết về hành động 
và thuyêt vê không hành động? 
> Ta thuyết không hành động, đổi với thân làm 
ác, miệng nói dc, ý nghĩ ác. Ta thuyết không 
hành động đổi với nhiêu loại pháp ác, bát 
thiện. 
> Ta thuyết hành động, đối với thân làm thiện, 
miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Ta thuyết hành 
động đổi với nhiêu loại pháp thiện. 
Như vậy, này Bà-la-môn, Ta thuyết về hành động và 
Ta thuyêt vê không hành động. 
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- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ... từ nay cho 
đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


4. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, gia chủ Anàthapindika bạch 
Thế Tôn: 

- Có bao nhiêu người, bạch Thế Tôn, đáng được 
cúng dường ở đời? Và chỗ nào cần phải bồ thí cúng 
dường ? 


Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ nói như vậy 
xong, bậc Đạo sư lại nói thêm: 

Hữu học và vô học 

Cả hai ở trong đời, 

Đêu đáng được cúng dường, 

Đối với người dâng lễ 

Họ g1 thân chánh trực, 

Cả lời nói ý nghĩ, 

Phước điện người dâng cúng, 

Đây thí có quả lớn. 
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5. Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở tại Sàvatthi, Thắng Lâm, khu 
vườn ông Anàthapindika. Lúc bây giờ, Tôn giả 
Sàriputfa trú ở Sàvatthi, tại Đông Viên, lâu đài của 
mẹ Migàra. Tại đây, Tôn giả SàrIputta gọi các Tỷ- 
kheo: 

- Này chư Hiền Tỷ-kheo! 

- Thưa Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 

- Này chư Hiên, tôi sẽ giảng về con người jj nội kiết 
sử trói buộc và bị ngoại kiệt sử trói buộc. Hãy nghe 
và khéo tác ý, tôi sẽ nói. 

- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 

- Này chư Hiên, thể nào là người bị nội kiết sử trói 
buộc ? 

Ở đây, nảy chư Hiền, Tỷ-kheo có giới hạnh, sông hộ 
trì với sự hộ trì của giới bôn Pàtimokkha, đây đủ uy 
nghi chánh hạnh, thây sợ hãi trong những lôi nhỏ 
nhặt, châp nhận và học tập trong các học giới. VỊ ây, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào một 
trong các Thiên giới. Sau khi từ chô ây mạng chung, 
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vị ây làm người lại trở về, trở về ở thế giới này. VỊ 
này, này chư Hiền, được øọI là người bị nội kiết sử 
trói buộc, người lại trở lại, trở lui trạng thái này. 
Thể nào, này chư Hiên, là người bị ngoại kiết sử trói 
buộc ? 

Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo có giới hạnh, sông hộ 
trì với sự hộ trì của giới bốn, đây đủ uy nghi chánh 
hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp 
nhận và học tập trong các học giới. VỊ ây, chứng đạt 
và an trú tịch tịnh tâm giải thoát. VỊ ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh vào một loại chư Thiên. 
Sau khi từ chỗ ấy mạng chung, vị ấy không còn trở 
lui, không còn trở lại trạng thái này nữa. VỊ này, này 
chư Hiền, được gọi là người bị ngoại kiết sử trói 
buộc, không còn trở lui, không còn trở lại trạng thái 
này nữa. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới hạnh ... 
và học tập trong các học giới. VỊ ây thực hiện sự yếm 
ly, ly tham, đoạn diệt các dục vọng. VỊ ây thực hiện 
sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt các hữu. VỊ ấy thực 
hiện sự đoạn diệt khát ái. VỊ ây thực hiện sự đoạn 
diệt tham. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh vào một trong các Thiên giới. Sau khi từ chỗ ấy 
mạng chung, vị ây không còn trở lui, không còn trở 
lại trạng thái này nữa. VỊ này, này chư Hiền, được 
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gọi là người bị ngoại kiết sử trói buộc, không còn trở 
lui, không còn trở lại trạng thái này nữa. 

Rồi một số đông chư Thiên với tâm thăng bằng đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thể Tôn rôi đứng 
một bên. Đứng một bên, chư Thiên ấy bạch Thế Tôn: 
- Tôn giả Sàriputta này, bạch Thế Tôn, tại Đông viên, 
lâu đài mẹ Migàra, thuyết pháp về người bị nội kiết 
sử trói buộc và người bị ngoại kiết sử trói buộc. Hội 
chúng rất hoan hỷ, bạch Thế Tôn. Lành thay! Bạch 
Thế Tôn, nêu Thế Tôn vì lòng từ mẫn đi đến Tôn giả 
SàrIpuftfa. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn, như người 
lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại bàn tay 
đang duỗi ra, cũng vậy, biến mất ở Thắng Lâm, hiện 
ra ở Đông viên, tại lâu đài của mẹ Migàra, trước mặt 
Tôn giả Sàriputta. Thế Tôn ngồi xuông trên chỗ đã 
soạn săn. Rồi Tôn giả SảrIputta đảnh lễ Thế Tôn, rồi 
ngôi xuống một Đền. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Sàriputta đang ngôi xuống một bên: 

- Ở đây, này Sảriputta, một số đông chư Thiên, với 
tâm thăng bằng, đi đến Ta; sau khi đến, đảnh lễ Ta 
rồi đứng một bên. Đứng một bên, chư Thiên ấy thưa 
với Ta: "Tôn giả Sàriputta này, bạch Thế Tôn, tại 
Đông viên, lâu đài mẹ Migàra, thuyết pháp về người 
bị nội kiết sử trói buộc và người bị ngoại kiết sử trói 
buộc cho các Tỷ-kheo. Hội chúng rất hoan hỷ, bạch 
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Thế Tôn. Lành thay! Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì 
lòng từ mân đi đên Tôn giả Sàriputta”. 

Này Sàriputta, chư Thiên ấy, tuy con số đến 10, 20, 
30, 40, 50, 60, nhưng cùng đứng chỉ trong khoảng 
trồng đâu một cây kim, không có chen lấn nhau. 


Này Sàriputta, Thầy có thể nghĩ như sau: "Chắc 
chắn, tại chỗ kia (trên Thiên giới) đã tu tập, nhờ vậy, 
chư Thiên ấy, tuy con số đến 10, 20, 30, 40, 50, 60, 
nhưng cùng đứng chỉ trong một khoảng trống đầu 
một cây kim, không có chen lẫn nhau. Này Sàriputta, 
Thây chớ có thấy như vậy. Chính tại đây, này 
Sàriputta, chư Thiên ấy đã tu tập tâm, nhờ như vậy 
chư Thiên ấy tuy con số đến ... không chen lấn 
nhau". 


Do vậy, này Sàriputta, cần phải học tập như sau: 
“Chúng tôi sẽ có các căn an tịnh, các ý an tịnh”. Này 
SàrIputfa, cần phải học tập như vậy. 

Với những ai có các căn an tịnh, này SàrIputta, với 
những aI có các ý an tịnh, thời thân nghiệp cũng sẽ 
được an tịnh, khẩu nghiệp được an tịnh, ý nghiệp 
được an tịnh. "Chúng tôi sẽ đem tặng cho các vị đồng 
Phạm hạnh một quà tặng an tịnh”. Như vậy, này 
Sàriputta, các Thầy cần phải học tập. Các du sĩ ngoại 
đạo nào, này Sàriputta, không được nghe pháp môn 
này, họ sẽ bị thiệt hại. 
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6. Như vây tôi nghe. 
Một thời Tôn giả Mahà Kaccàna ở tại Vanara, trên 
bờ sông Kaddamada. Rồi Bà-la-môn Àràmadanda đi 
đến Tôn giả Mahà Kaccàna, sau khi đến, nói lên với 
Tôn giả Mahà Kaccàna những lời chào đón hỏi thăm; 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la- 
môn Àràmadanda thưa với Tôn giả Mahà Kaccàna: 
S© Do nhán øì, thưa Tôn giả Kaccàna, do duyên gì, 
các người Sát-đề-ly tranh chấp với các người Sát- 
đế-ly, các người Bà-la-môn tranh chấp với các 
người Bà-la-môn, các người gia chủ tranh chấp 
với các người gia chủ ? 

¬_ Do nhân thiên chấp, bị trói buộc, bị đắm Say, 
bị xâm chiếm, bị đắm trước bởi các dục tham, 
này Bà-la-môn, nên các quý tộc tranh chấp VỚI 
các quý tộc, các Bà-la-môn tranh chấp với các 
Bà-la-môn, các gia chủ tranh chấp với các gia 
chủ. 

S© Do nhân gì, thưa Tôn giả Kaccàna, do duyên gì 
các Sa-môn tranh chấp với các Sa-môn? 

- Do nhân thiên chấp, bị trói buộc, bị đắm Say, 
bị xâm chiếm, bị đăm trước bởi các kiến tham, 
này Bà-la-môn, nên các Sa-môn tranh chấp VỚI 
các Sa-môn. 
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© Nhưng thưa Tôn giả Kaccàna, có người nào ở đời 
có thể vượt qua thiên chấp, bị trói buộc, bị đắm 
say, bị xâm chiếm, bị đắm trước bởi các dục tham 
này, có thể vượt qua thiên chấp, bị trói buộc, bị 
đắm say, bị xâm chiếm, bị đắm trước bởi các kiến 
tham này? 

-. Có người ở đời này, có thể vượt qua thiên chấp, 
trói buộc, đăm say, xâm chiếm, bị đắm trước 
bởi các dục tham này, có thê vượt qua thiên 
chấp, trói buộc, đắm say, xâm chiêm, bị đắm 
trước bởi các kiến tham này. 

S Vị ấy là ai, này các Bà-la-môn, có thể vượt qua 
thiên chấp ... kiến tham này? 

- Ở quốc độ phương Đông, nảy Bà-la-môn, có 
một thành phô tên là Sàvatthi, Tại đây, Thế Tôn 
nay đang trú, bác A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 
Vị Thế Tôn ấy, này Bà-la-môn, đã vượt qua 
thiên chấp ... kiến tham này. 


Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Àràmadanda từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, 
đầu gối phía hữu quỳ trên đất, chấp tay hướng về 
phía Thế Tôn, và nói lên ba lần với lời cảm hứng như 
Sau: 

- Kính lễ Thế Tôn ấy, bậc A-la-hản, Chánh Đẳng 
Giác! Kính lễ Thể Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác! Kính lễ Thể Tôn ấy, bậc A-la-hán, 
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Chánh Đăng Giác! Vị Thế Tôn ấy, đã vượt qua thiên 
chấp ... kiến tham này. 

Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Kaccàna! Thật v1 diệu 
thay, thưa Tôn giả Kaccàna! Như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 
øì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có 
thê thây sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Kaccàna dùng nhiều pháp môn đề giải thích. Thưa 
Tôn giả Kaccàna, con nay xIn quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn 
giả Kaccàna nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


7. Một thời, Tôn giả Mahà Kaccàna trú ở Madhurà, 
tại rừng Gundhà. Rồi Bà-la-môn Kandaràyana đi đến 
Tôn giả Mahà Kaccàna; sau khi đến, nói lên với Tôn 
giả Mahà Kaccàna những lời chào đón hỏi thăm, sau 
khi nói lên với Tôn giả Mahà Kaccàna những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Kandaràyana thưa với Tôn giả Mahà Kaccàna: 


lây ghê mời ngôi các bậc Bà-la-môn già cả, trưởng 
lão, các bậc trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, 
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đã đạt cuối mức tuổi đời”. Thưa Tôn giả Kaccàna, có 
phải sự tình là như vậy không? Nếu Tôn giả Kaccàna 
không kính lễ, không đứng dậy, không lây ghế mời 
ngôi các bậc Bà-la-môn già cả, trưởng lão, các bậc 
trưởng thượng đã đi quá nửa cuộc đời, đã đạt cuối 
mức tuôi đời, sự tình như vậy, thưa Tôn giả Kaccàna, 
là không được tốt đẹp. 

- Này Bà-la-môn, có Thể Tôn, bậc Tri giả, bậc Kiến 
giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã tuyên bố về 
địa vị của tuổi trưởng lão và địa vỊị của tuôi trẻ. 

— Vị trưởng lão, này Bà-la-môn, 80 tuổi hay 90 
tuổi, hay 100 tuổi đời, nếu vị ấy thọ hưởng các 
dục vọng, sống giữa các dục vọng, bị đốt cháy 
bởi lửa nhiệt não của dục vọng, bị nhai nghiễn 
bởi các tâm tư dục vọng, cô găng tìm câu các 
dục vọng; người như vậy được gọi là kẻ ngu, 
không phải là bậc trưởng lão. 

> Dâu cho này Bà-la-môn, một người còn trẻ, 
một thanh niên trẻ trung với tóc đen nhánh, đầy 
đủ tuổi trẻ hiển thiện trong thời sơ khởi của 
tuổi đời, mà người ấy không hưởng thọ các dục 
vọng, không sống giữa các dục vọng, không bị 
đốt cháy bởi lửa nhiệt não của đục vọng, không 
bị nhai nghiễn bởi các tâm tư dục vọng, không 
cô gắng tìm cầu các dục vọng; người như vậy 
được gọi là bậc có trí, bác trưởng lão. 
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Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Kandaràyana từ 
chô ngôi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, 
cúi đâu đảnh lê chân các Tỷ-kheo còn trẻ tuôi và nói: 
- Trưởng lão là chư Tôn giả, đã đứng trên địa vị 
trưởng lão. Trẻ tuôi là chúng con, đã đứng trên địa vị 
trẻ tuôi. 

Thật vi diệu, Tôn giả Kaccàna, ... Mong Tôn giả 
Kaccàna nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đên mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


8. - Khi nào các người ăn trộm cường mạnh, này các 
Tỷ-kheo, trong khi ây, các vua chúa yếu đuối, trong 
khi ấy, thật không an toàn cho các vua chúa đề đi qua 
lại, đi ra, đi quan sát các biên cương. Và trong khi 
ấy, thật không an toàn cho các Bà-la-môn, các gia 
chủ đề đi qua lại, đi ra, đi giám sát các công việc làm 
Ở ngoài. 

Cũng vậy, này các Ty-kheo, ki các ác Tý-kheo 
cường mạnh, trong khi ấy, các thuần tịnh Tỷ-kheo 
yếu đuổi. Trong khi ấy, các Tỷ-kheo thuần tịnh giữ 
thái độ m lặng, hoặc ẩn mình giữa chúng Tỷ-kheo, 
hoặc đi đến các quốc độ biên địa. Và như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là bất hạnh cho ẩa số, là không an lạc 
cho đa số, là không lợi ích cho đa số, là bắt hạnh, là 
đau khổ cho chư Thiên và loài Người. 
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Khi nào, này các Tỷ-kheo, các vua chúa cường 
mạnh, trong khi ấy, các trộm cướp yếu đuối, trong 
khi ây, thật an toàn cho các vua chúa đi qua lại, đi ra, 
đi quan sát các biên cương. Và trong khi ấy, thật an 
toàn cho các Bà-la-môn, các gia chủ đề đi qua lại, đi 
ra, đi giám sát các công việc làm ở ngoài. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ki các (huân tỉnh Tỷ- 
kheo cường mạnh, trong khi ấy, các ác Tỷ-kheo yếu 
đuối. Trong khi ấy, các ác Tỷ-kheo giữ thải độ im 
lặng, hoặc ấn mình giữa chúng Tỷ-kheo, hoặc đi các 
chỗ khác. Và như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạnh phúc 
cho đa số, là an lạc cho đa số, là lợi ích cho đa số, 
là hạnh phúc, là an lạc cho chự Thiên và loài Người. 


9. Ta không tán thán hai loại tà hạnh, ở người gia 
chủ hay người xuất gia. Người gia chủ, này các Tỷ- 
kheo, hay người xuất gia theo tà hạnh, do nhân duyên 
tà hạnh, không thể đem lại chánh lý, thiện pháp. 

Ta tán thán hai loại chánh hạnh, ở người gia chủ hay 
người xuất gia. Người gia chủ, này các Tỷ-kheo, hay 
người xuất gia theo chánh hạnh, do nhân duyên 
chánh hạnh, có thể đem lại chánh lý, thiện pháp. 

10. Những Tỷ-kheo nào, chặn đứng cả văn và nghĩa, 
bằng cách năm giữ sai lạc các kinh điển và những 
văn fự thích ng, thì những Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ- 
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kheo, chịu trách nhiệm về bất hạnh cho đa số, không 
an lạc cho đa số, không lợi ích cho đa số, bất hạnh, 
đau khổ cho chư Thiên và loài Người. Ngoài ra, các 
Tý-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, chất chứa nhiều vô 
phước, làm cho điệu pháp biễn mắt. 

Những Tý-kheo nào, ứùy thuận cả văn và nghĩa, bằng 
cách nắm giữ đúng đắn các kinh điển và những văn 
fự thích ứng, thì những Tỷ-kheo ấy, này các Tý-kheo, 
chịu trách nhiệm về hạnh phúc cho đa số, an lạc cho 
đa số, lợi ích cho đa số, hạnh phúc, an lạc cho chư 
Thiên và loài Người. Ngoài ra, các Tỷ-kheo ấy, này 
các Tỷ-kheo, chất chứa nhiễu phước đức, và làm cho 
diệu pháp an trú. 
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78 Gia đình - Cha mẹ - Làm việc chân 
chánh để nuôi dưỡng cha mẹ thì... - 
Kinh Màtaposaka — Tương I, 398 


Màtaposaka — Tương I, 398 (Nuôi dưỡng mẹ) 

1) Nhân duyên ở SàvatthI. 

2) Rồi Bà-la-môn Màtaposaka đi đến Thế Tôn; sau 
khi đên, nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, bèn ngôi xuông một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Màtaposaka nói 
với Thê Tôn: 


Thưa Tôn giả 
Gofama, tôi làm như vậy; tôi có làm đụng trách 
nhiệm không ? 


4) Này Bà-la-môn, Ông làm như vậy là làm đúng 
trách nhiệm. Này Bà-la-môn, ai tìm đồ ăn thiết thực 
theo thường pháp; sau khi tìm đồ ăn thiết thực theo 
thường pháp, lại nuôi dưỡng mẹ cha // gười ấy 
được nhiễu công đức. 
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Người nào theo thường pháp, 
Nuôi dưỡng mẹ và cha, 
Chính do công hạnh này, 
Đối với cha, với mẹ, 

Nhờ vậy, bậc Hiền Thánh, 
Trong đời này tán thán, 

Sau khi chết, được sanh, 
Hưởng an lạc, chư Thiên. 


5) Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn Màtaposaka 
bạch Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu 
thay Tôn giả Gotamal... Mong Tôn giả nhận con làm 
đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời 
quy ngưỡng! 
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79 ` Gia đình - Con cái - 5 lợi ích của nhà 
có con trai - Kinh CON TRAI — Tăng 
H, 371 


CON TRAI — 7a»ng EL, 371 


s 
. Thê nào là 


năm? 


-_ Được giúp đỡ, sẽ giúp đỡ chúng ta; 

-_ Sẽ làm công việc cho chúng ta; 

- - Sẽ duy trì lâu dài truyền thông gia đình; 

-_ Sẽ tiếp tục di sản thừa hưởng: 

-_ Sẽ cúng dường hiến vật cho các hương linh bị 
mệnh chung. 


Do thấy năm điểm này, này các Tý-kheo, mẹ cha 
muôn con trai sanh trong gia đình. 


Do thấy năm sự VIỆC, 

Bậc trí muốn con trai: 
Được giúp, giúp 1a lại, 

Sẽ làm việc cho fa, 

Sẽ đuy trì lâu dài 

Truyền thông của gia đình, 
Sẽ tiếp tục gìn gữ, 
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Gia sản được thừa hưởng, 
Hay đối với hương linh, 
Hiển dâng các vật cúng. 
Do thấy sự việc ấy, 

Bậc trí muốn con trai, 

Bác Hiển thiện, Chân nhân, 
Nhớ ơn, biết trả ơn, 

Nhớ đến việc làm xưa, 

Họ hiểu dưỡng mẹ cha, 
Họ làm mọi công việc, 
Như trước làm cho họ. 
Thực hiện lời giảng dạy, 
Được giúp, hiểu dưỡng lại, 
Với truyền thống gia đình, 
Duy trì được lâu đài, 

Đầy đủ tín và giới, 

Con trai được tán thán 
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80 Gia đình - Con cái - Dạy con gái khi 
lẫy chồng - Kinh UGGAHA NGƯỜI 
GIA CHỦ - Tăng II, 358 


UGGAHA NGƯỜI GIA CHỦ - 7ăng II, 358 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Bhaddiya, trong rừng ]àti. 
Rồi Uggaha, cháu trai của Mendaka đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Uggaha, cháu trai của 
Mendaka bạch Thế Tôn: 


2. - Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nhận lời mời của 
con, ngày mai đên dùng bữa ăn, với Thê Tôn là người 
thứ tư. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Uggaha, cháu trai của 
Mendaka biết được Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài rồi ra đi. 


3. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi 
sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của Uggaha, 
cháu trai của Mendaka; sau khi đến, ngồi xuống trên 
chỗ đã soạn sẵn. Rồi Uggaha, cháu trai của Mendaka, 
với tay của mình thân mời và làm cho thỏa mãn Thế 
Tôn với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. 
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Rồi Uggaha, cháu trai của Mendaka, sau khi Thê Tôn 
dùng bữa ăn xong, tay rời khỏi bát, liền ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuông một bên, Ủggaha, cháu trai của 
Mendaka bạch Thế Tôn: 


- Những đứa con gái này của con, bạch Thế Tôn, sẽ 
đi về nhà chồng. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giáo 
giới chúng. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy khuyên dạy 
chúng, để chúng được hạnh phúc an lạc lâu dài. 


4. Rôi Thê Tôn nói với các người con gái ây: 


- Này các thiếu nữ, các Con hãy học tập như sau: 
"Đối với những người chồng nào, mẹ cha cho các 
con, vì muôn lợi ích, vì tìm hạnh phúc, vì lòng thương 
tưởng, vì lòng từ mân khỏi lên, đối với vị ấy, chúng 
ta sẽ thức dậy trước, chúng ta sẽ đi ngủ sau cùng, VI 
lòng nhận làm mọi công việc, xử sự đẹp lòng, lời nói 
để thương. "Như vậy. này các Thiếu nữ, các Con cần 
phải học tập. 


5. Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học 
tập như sau: "Những ai, chồng ta kính trọng, như 
mẹ, cha, Sa-môn, Bà-la-môn, chúng ta sẽ tôn trọng, 
đảnh lễ, cúng dường và khi họ đến, chúng ta sẽ dâng 
hiến họ chỗ ngôi và nước. " Như vậy, này các Thiếu 
nữ, các Con cần phải học tập. 
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6. Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học 
tập như sau: "Phàm có những công nghiệp trong 
nhà, hoặc thuộc về len vải hay vải bông, ở đây, chúng 
ta sẽ phải thông thạo, không được biếng nhác, tự tìm 
hiểu phương pháp làm, vừa đủ để tự mình làm, vừa 
đủ để sắp đặt người làm. " Như vậy, này các Thiếu 
nữ, các Con cần phải học tập. 


7. Do vậy, này các Thiếu nữ, các con cần phải học 
tập như sau: "Trong nhà người chồng, phàm có nô 
tÈ nào, hay người đưa tin, hay người công thợ, chúng 
ta sẽ phải biết công việc của họ với công việc đã làm; 
chúng ta sẽ phải biết sự thiếu sót của họ với công 
việc không làm. Chúng ta sẽ biết sức mạnh hay sức 
không mạnh của những người đau bệnh. Chúng ta sẽ 
chia các đồ ăn, loại cứng và loại mêm, mỗi người tùy 
theo phần của mình". Như vậy, này các Thiễu nữ, 
các Con cần phải học tập. 


§. Do vậy, này các Thiếu nữ, các Con cần phải học 
tập như sau: “Phàm có tiên bạc, lúa gạo, bạc và vàng 
người chồng đem về, chúng ta cần phải phòng hộ, 
bảo về chúng, và sẽ gìn giữ để khỏi ăn trộm, ăn Cấp, 
kẻ uống rượu, kẻ phá hoại ". Như vậy, này các Thiệu 
nữ, các con cần phải học tập. 
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Thành tựu năm pháp này, này các Thiêu nữ, người 
đàn bà, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
cọng trú với chư Thiên có thân khả ái. 


Hãy thường thương yêu chồng, 
Luôn nổ lực cô găng, 

Người đem lại lạc thú, 

Chớ khinh thường người chồng, 
Chớ làm chông không vui, 
Chớ làm chông tức tồi, 

Với những lời ganh tị. 

Chồng cung kính những ai, 
Hãy đảnh lễ tất cả, 

Vì nàng, người có trí. 

Hoạt động thát nhanh nhẹn, 
Giữa các người làm việc, 

Xử sự thật khả ái, 

Biết giữ tài sản chồng. 

Người vợ xứ như vậy, 

Làm thỏa mãn ước vọng, 

Ưa thích của người chồng, 

Sẽ được sanh tại chổ, 

Các chư thiên khả ái. 
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S1 Gia đình - Con cái - Gái thì nhu thuận. 
Trai thì trung thành - Kinh Giai Cấp 
Sát Đề Ly —- Tương L, 21 


Giai Cấp Sát Đề Ly — Tương I, 21 
Giữa các hàng hai chân, 
Sát-ly là tối thắng, 

Giữa các loài bốn chân, 
Bò đực là tôi thắng, 
Trong các hàng thê thiếp, 
Quý nữ là tối thắng. 
Trong các hàng con trai, 
Trưởng nam là tối thắng. 


(Thể Tôn): 
Giữa các loài hai chân, 
Chánh giác là tối thăng. 
Giữa các loài bốn chân, 
Thuần chủng là tối thắng. 
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82 Gia đình - Gia đình nên đến và không 
nên đến - Kinh GIA ĐÌNH - Tăng IV, 
117 


GIA ĐÌNH - 7ăng IV, 117 


1. - Này các Tyỷ-kheo, 


2. Thế nào là chín? 


l1. Không vui vẻ đứng dạy. 
2. Không vui vẻ đảnh lễ. 

3. Không vui vẻ mời ngôi. 
4. Nếu có, họ giấu ẩi. 

5. Có nhiễu, họ cho ít. 

6. Có đồ tốt, họ cho đô xấu. 
7. Họ cho không cẩn thán. 
6. Họ cho không có chu đáo. 

9. Họ không có ngôi xung quanh để nghe pháp. 
10. Không thưởng thức lời nói. 


Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu chín chi 
phân này, nếu chưa đến thời không nên đến, nếu đã 
đến thời không nên ngôi xuống. 
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3. Này các Tỷ-kheo, 


4. Thế nào là chín? 


l1. Họ vui vẻ đứng dạy. 

2. Họ vui vẻ đảnh lễ 

3. Họ vui vẻ mời ngồi. 

4. Nếu có, họ không giấu đi. 
5. Có nhiễu, họ cho nhiều. 
6. Có đồ tốt, họ cho đô tối. 
7. Họ cho cẩn thận. 

Š. Họ cho một cách chu đáo. 

9. Họ ngồi xung quanh để nghe pháp. 
10. Họ thưởng thức lời nói. 


Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu chín chi 


phân này, nêu chưa đên thời nên đên, nêu đã đên thời 
nên ngôi xuông. 
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83 Gia đình - Mất mát bà con, tài sản, 
danh tiếng - Kinh LÀM BẠN VỚI 
THIỆN — Tăng I, 30 


LÀM BẠN VỚI THIỆN - 7ðăng L, 30 


làm bạn với thiện. Với người làm bạn với thiện, 
này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được 
sanh khởi, và các pháp bât thiện đã sanh được đoạn 
tận. 


2. Ta không thây một pháp nào khác, do pháp ấy, các 
pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp thiện đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, 
như hệ lụy với các pháp bất thiện, và không hệ lụy 
với các pháp thiện. Do hệ lụy với các pháp bắt thiện, 
này các Tỷ-kheo, do không hệ lụy với các pháp thiện, 
các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp 
bất thiện đã sanh được đoạn tận, này các Tỷ-kheo, 
như hệ l„y với các pháp thiện, không hệ lụy với các 
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pháp bắt thiện. Do hệ lụy với các pháp thiện, này các 
Tý-kheo, do không hệ lụy với các pháp bất thiện, nên 
các pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận. 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, các 
giác chi chưa sanh không sanh khởi, và các giác chi 
đã sanh không đi đến tu tập viên mãn, này các Tỷ- 
kheo, như &»hôøg nh lý tác ý. Do không như lý tác 
ý, này các Tỷ-kheo, các giác chi chưa sanh không 
được sanh khởi, và các giác chi đã sanh không đi đến 
tụ tập viên mãn. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, các 
giác chi chưa sanh được sanh khởi và các giác chị đã 
sanh đi đến tu tập viên mãn, này các Tỷ-kheo, như 
như lý fác ý. Do như: lý tác ý, này các Tỷ-kheo, các 
giác chi chưa sanh được sanh khởi, và các giác chi 
đã sanh đi đến tu tập viên mãn. 


Này các Ty-kheo, 
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7. Ít có giá trị, là những tăng trưởng này, như tăng 
trưởng bà con. Này các Tỷ-kheo, Cái này là tôi 
thượng giữa các tăng trưởng, tức là /ã⁄g frưởng trí 
tuệ. 


Š. It có giá trị, là những mât mát này, như đi mát 
fài sản. Này các Tỷ-kheo, cái này là khôn cùng giữa 
các mât mát, tức là mât mát trí tuệ. 


9. Ít có giá trị, là những tăng trưởng này, như tăng 
trưởng tài sản. Này các Tyỷ-kheo, cái này là tôi 
thượng giữa các tăng trưởng, tức là tăng trưởng trí 
tuệ. 


Kệ, Chúng ta sẽ làm tăng trưởng sự tăng trưởng 


trí tuệ". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thây cần 


phải học tập. 
10. Ít có giá trị, là những mắt mát này, như znát mái 


danh tiêng. Này các Tỷ-kheo, cái này là khôn cùng 
giữa các mât mát, tức là mât mát trí tuệ. 
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84 Gia đình - Mất mát bà con, tài sản, 
danh tiếng - Kinh THÀNH TỰU - 
Tăng LH, 547 


THÀNH TỰU - 7ăng II, 547 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm điều tốn thất này. 
2. Thế nào là năm? 


-_ Tổn thất bà con, 
-_ Tổn thất tài sản, 

-_ Tổồn thất tật bệnh, 
-_ Tổn thất giới, 

-_ Tổn thất tri kiến. 


Này các Tý-kheo, không do nhân tôn thất bà con, hay 
không do nhân tốn thất tài sản, hay không do nhân 
tốn thất bệnh hoạn mà các loài hữu tình sau khi thân 
hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 


Này các Iỷ-kheo, chính do nhân tốn thất giới, hay 
tôn thất tri kiến mà các loài hữu tình sau khi thân 
hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, địa ngục. 
Này các Tý-kheo, có năm tốn thất này. 
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3. Này các Tỷ-kheo, có năm thành tựu này. 
4. Thế nào là năm? 


- - Thành tựu bà con, 
- _ Thành tựu tài sản, 

- _ Thành tựu vô bệnh, 
- _ Thành tựu giới, 

-_ Thành tựu tri kiến. 


Này các Tỷ-kheo, không do nhân thành tựu bà con, 
hay không do nhân thành tựu tài sản, hay không do 
nhân thành tựu vô bệnh, mà các loài hữu tình sau khi 
thân hoại mạng chung sanh được lên cõi lành, Thiên 
ØIới, CÕI đời này. 

Này các Tyỷ-kheo, do nhân thành tựu giới, hay do 
nhân thành tựu tri kiến, mà các loài hữu tình sau khi 
thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, Thiên 
ØIới, CÕI đời này. 


Này các Tỷ-kheo, có năm thành tựu này. 
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85 Gia đình - Vợ chồng - 4 loại sống 
chung - Kinh SÔNG CHUNG 1- Tăng 
L,661 


SÓNG CHUNG l1 - 7ăng L, 661 


1. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa 
Madhurà và Veranja. Và nhiều nam gia chủ và nữ 
gia chủ cũng đang đi trên con đường giữa Madhurà 
và Veranja. Rồi Thế Tôn từ trên đường bước xuống, 
đến ngôi dưới một gốc cây, trên chỗ đã được sửa 
soạn. Các nam gia chủ và nữ gia chủ thây Thế Tôn 
ngôi dưới gốc cây, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuỗng một bên. Thế Tôn nói với 
các nam cư sĩ, nữ cư sĩ đang ngồi một bên: 


2. - Này các Gia chủ, có bôn loại sông chung này. 
Thê nào là bôn? 


- Đê tiện nam sống chung với đê tiện nữ. 
- Đê tiện nam sông chúng với Thiên nữ. 
-_ Thiên nam sống chúng với đê tiện nữ. 
- Thiên nam sống chung với Thiên nữ. 


3. Và này các Gia chủ, thê nào là đê tiên nam sông 
chung với đề tiện nữ? 
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- Ở đây, này các Gia chủ, người chồng sát sanh, lấy 
của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói 
láo, đắm say rượu men rượu nấu, ác giới, tánh ác, 

sống ở gia đình với một tâm bị cầu uê xan tham 
chi phối, nhiếc mắng chưởi rủa các Sa-môn, Bà- 
la-môn. 

-_ Còn người vợ cũng sát sanh, lây của không cho, 
sống tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu 
men rượu nấu, ác giới, tánh ác, sống ở gia đình 
với một tâm bị cấu uế xan tham chi phối. Như vậy, 
này các Gia chủ là đê tiện nam sống chung với đê 
tiện nữ. 


4. Và này các Gia chủ, thê nào là đê tiện nam sông 
chung với Thiên nữ? 


-_ Ở đây, này gia chủ, người chồng sát sanh... nhiếc 
mắng chưởi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. 

-_ Còn người vợ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không 
cho, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm Say rượu men rượu 
nấu, có giới, thiện tánh, sống ở gia đình không với 
tâm bị câu uếễ xan tham chi phối, không có nhiếc 
mắng chưởi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. Như vậy, 
này các Gia chủ, là đê tiện nam sống chung với 
Thiên nữ. 
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5. Và này các Gia chủ, thê nào là Thiên nam sông 
chung với một đê tiện nữ? 


- Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sát 
sanh... không có nhiễc mắng chưởi rủa các Sa- 
môn, Bà-la-môn. 

- Nhưng người vợ là người sát sanh, lẫy của không 
cho... nhiễc mắng chưởi rủa các Sa-môn, Bà- da- 
môn. Như vậy, này các Gia chủ là Thiên nam sống 
chung với đê tiện nữ. 


6. Và này các Gia chủ, thê nào là Thiên nam sông 
chung với Thiên nữ? 


- Ở đây, này các Gia chủ, người chồng từ bỏ sát 
sanh... không nhiếc mắng chưởi rủa các Sa-môn, 
Bà-la-môn, 

- Và người vợ cũng là người không sát sanh... 
không nhiếc mắng chưởi rủa các Sa-môn, Bà-la- 
môn. 


Này các Ga chủ, có bôn loại chung sông này. 


7. Cả hai là ác giới, 

Xan tham và nhiếc : măng, 
Cặp vợ và chồng ấy, 

Đề tiện sống đê tiện. 
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Chồng là người ác giới, 
Xan tham và nhiếc măng, 
Vợ là người có giới, 

Bồ thí, không xan tham, 
Như vậy vợ Thiên nữ 
Sống với chồng đê tiện. 


Chồng là người có giới, 
Bồ thí, không xan tham, 
Vợ là đề tiện nữ, 


Chung sống chồng, Thiên nam. 


Cả hai, tín, bồ thí, 

Sống chế ngự, chánh mạng. 
Cả hai vợ chồng ấy, 

Nói lời thân ái nhau, 

Đời sống nhiều hạnh phúc 
Chờ đợi hai người ấy. 

Kẻ thù không thích ý, 

Cả hai giới hạnh lành. 

Ở đây sông theo pháp, 
Giữ cắm giới động đẳng, 
Cả hai giới hạnh lành, 
Sống hoan hỷ Thiên giỏi, 
Hân hoan được thỏa mãn, 
Đúng với điều cầu mong. 
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SÓNG CHUNG 2 - Tăng I, 664 


1. - Này các Ty-kheo, có bốn loại sống chung này. 
Thê nào là bôn? 


- Đê tiện nam sông chung với đê tiện nữ. 
- Đê tiện nam sông chung với Thiên nữ. 
-_ Thiên nam sống chung với đê tiện nữ. 
-_ Thiên nam sống chung với Thiên nữ. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là đê tiện nam sông 
chung với đề tiện nữ? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chồng là người sát 
sanh, lẫy của không cho, sống tà hạnh trong các 
dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời 
phù phiêm, tham lam, sân tâm, tà kiến, áC gIỚI, ác 
tánh, sông trong gia đỉnh với tâm bị cầu uế xan 
tham chi phối, nhiễc mắng chưởi rủa các Sa-môn, 
Bà-la-môn. 

-_ Còn người vợ cũng sát sanh, lấy của không cho, 
sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, 
nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân 
tâm, tà kiến, ác giới, ác tánh, sông ở gia đình với 
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một tâm bị câu uê xan tham chi phôi. Như vậy, 
này các Ga chủ, là đê tiện nam chung sông với đê 
tiện nữ. 


3. Và này các Gia chủ, thê nào là đê tiên nam sông 
chung với Thiên nữ? 


-_Ở đây, này các Gia chủ, người chồng sát sanh... 
nhiếc mắng, chưởi rủa các Sa-môn, Bà-la-môn. 

-_ Còn người vợ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không 
cho, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời 
thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không tham, 
không có sân tâm, chánh kiến, có giới, thiện tánh, 
sông ở gia đình không với tâm vị cấu uễ xan tham 
chi phối, không có nhiếc mắng chưởi rủa các Sa- 
môn, Bà-la-môn. Như vậy, này các Gia chủ, là đê 
tiện nam sống chung với Thiên nữ. 


4. Và này các Gia chủ, thế nào là Thiên nam sống 
chung với đề tiện nữ? 


- Ở đây, này các Gia chủ, người chồng từ bỏ sát 
sanh... không có nhiễc mắng chưởi rủa các Sa- 
môn, Bà-la-môn. 

-_ Nhưng người vợ là người sát sanh, lây của không 
cho... nhiễc mắng chưởi rủa các Sa-môn, Bà-la- 
môn. Như vậy, này các Gia chủ, là Thiên nam 
sống chung với đê tiện nữ. 
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5. Và này các Gia chủ, thê nào là Thiên nam sông 
chung với Thiên nữ? 


- Ở đây, này các Gia chủ, người chồng từ bỏ sát 
sanh... không nhiếc mắng chưởi rủa các Sa-môn, 
Bà-la-môn; 

- Và người vợ cũng là người không sát sanh... 
không nhiếc mắng chưởi rủa các Sa-môn, Bà-la- 
môn. 


Này các Ga chủ, có bôn loại sông chung này. 


ó. Cả hai là ác giới, 

Xan tham và nhiếc : măng, 
Cặp vợ và chồng ấy, 

Đề tiện sống đê tiện. 


Chồng là người ác giới, 
Xan tham và nhiếc măng, 
Vợ là người có giới, 

Bồ thí, không xan tham, 
Như vậy vợ Thiên nữ 
Sống với chồng đê tiện. 
Chồng là người có giới, 
Bồ thí, không xan tham, 


Côn người vợ ác GIỚI, 
Xan tham và nhiếc măng, 
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Vợ là đề tiện nữ, 


Chung sống chồng, Thiên nam. 


Cả hai, tín, bồ thí, 

Sống chế ngự, chánh mạng, 
Cả hai vợ chồng ấy, 

Nói lời thân át nhau, 

Đời sống nhiêu hạnh phúc, 
Chờ đợi hai người ấy. 

Kẻ thù không thích ý, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Ở đây sông theo Pháp, 
Giữ cắm giới động đẳng, 
Cả hai giới hạnh lành, 
Sống hoan hỷ Thiên giỏi, 
Hân hoan được thỏa mãn, 
Đúng với điều cầu mong. 
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86 Gia đình - Vợ chồng - 7 hạng vợ - Kinh 
CÁC NGƯỜI VỢ - Tăng III, 404 


CÁC NGƯỜI VỢ -—7ăng III, 404 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavana, 
khu vườn ông Anàthapindika. Rồi Thế Tôn đặp y, 
vào buổi sáng, câm y bát, đi đến trú xử của 
Anàthapindika; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn. Lúc bấy gIờ, trong trú xứ của gia chủ 
Anàthapindika có nhiều người nói cao tiếng, nói lớn 
tiếng. Rồi Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi một bên. Thế Tôn nói 
với gia chủ Anàthapindika đang ngồi xuống một bên: 


- Này Gia chủ, vì sao trong nhà của Ông lại có nhiêu 
người nói cao tiếng, nói lớn tiếng như những người 
đánh cả đang giành giựt cá? 


- Bạch Thế Tôn, có nàng dâu Sujàtà giàu có đến đây 
từ một gia đình giàu có. Nàng không váng lời mẹ 
chồng, không vâng lời cha chồng, không vâng lời 
chồng, cũng không cung kính, không tôn trọng, 
không lễ bái, không cúng dường Thể Tôn. 


2. Rồi Thế Tôn cho gọi nàng dâu Sujàtà: 
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- Hãy đến đây Sujàtà! 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Nàng dâu Sujàtà vâng đáp Thế Tôn, đi đến Thê Tôn, 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với nàng dâu Sujàtà đang ngồi một 
bên: 


- Này Sujàtà có bảy loại vợ này cho người đàn ông. 


Thế nào là bảy? 


-. Vợ như người sát nhân, 
- Vợ như người ăn trộm, 
-_ Vợ như người chủ nhân, 
-_ Vợ như người mẹ, 

-_ Vợ như người chị, 

-_ Vợ như người bạn, 

-_ Vợ như người nữ tỳ. 


Này Sujàtà, có bảy loại vợ cho người đàn ông. Và 
con thuộc loại vợ nào? 


- Bạch Thế Tôn, lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn, 
con không hiểu rõ ý nghĩa một cách rộng rãi. Lành 
thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn, nếu Thế Tôn 
thuyết pháp cho con đề con có thể hiểu ý nghĩa một 
cách rộng rãi lời dạy tóm tắt này của Thế Tôn. 
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- Vậy này Sujàtà, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 


nói. 


- Thưa vâng Sujàtà vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 


như sau: 
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AI tâm bị uề nhiễm, 

Không từ mân thương người, 
Thích thú những người khác, 
Khinh rẻ người chồng mình, 
BỊ mua chuốc bằng tiên, 
Hăng say giết hại người, 
Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ sát nhân. 


Còn hạng nữ nhân nào, 

Tiêu xài tài sản chồng, 

Do công nghiệp đem lại, 

Hay thương nghiệp, nông nghiệp, 
Do vậy, nếu muốn trộm, 

Dầu có ít đi nữa, 

Hạng người vợ như vậy, 

Được gọi vợ ăn trộm. 


Không tra thích làm việc, 
Biêng nhác, nhưng ăn nhiêu, 
Ac khẩu và bạo ác, 
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Phát ngôn lời khó chịu, 
Mọi cố găng của chồng, 
Đàn áp và chỉ huy, 

Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi là vợ chủ nhân. 


Ai luôn luôn từ mẫn, 

Có lòng thương XÓI người, 
Săn sóc giúp đỡ chồng, 
Như mẹ chăm sóc con, 
Tài sản chồng cất chứa, 
Biết hộ trì gìn giữ, 

Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ như mẹ, 


Ai như người em gái, 

Đối xử với chị lớn, 

Biết cung kính tôn trọng, 
Đối với người chồng mình, 
Với tâm biết tàm quí, 

Tùy thuận phục vụ chồng, 
Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ như chị. 


Ai ở đời thấy chồng, 
Tâm hoan hỷ vui vẻ, 
Như người bạn tôt lành, 
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Đã lâu ta xa về, 

Sanh gia đình hiển đức, 
Gi# giới, dạ trung thành, 
Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ như bạn. 


Không tức gián, an tịnh, 
Không sợ hình phạt, trượng, 
Tâm tư không hiêm hận, 
Nhân nhục đổi với chồng, 
Không phần nộ tức giận, 
Tùy thuận lời chông dạy, 
Hạng người vợ như vậy, 
Được gỌI Vợ nữ †. 


Ở đời các hạng Vợ, 

Được gọi vợ sát nhân, 

Kể cả vợ ãn trộm, 

Và cả vợ chủ nhân, 

Vợ ấy không giữ giỏi, 

Ác khẩu và vô lễ 

Khi thân hoại mạng chung, 
Bị sanh vào địa ngục. 


Œ đời các hạng vợ, 
Như mẹ, chị và bạn, 
Và người vợ được gỌI, 


730 


Là vợ như nữ t), 

An trú trên giới đức, 

Khéo phòng hộ lâu ngày, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Được sanh lên thiện thú. 


- Này SujJàtà, có bảy loại vợ này đôi với người đàn 
ông. Con thuộc hạng người nào? 
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87 Gia đình - Vợ chồng - Muốn thấy nhau 
đời này và đời sau - Kinh XỨNG ĐÔI 
1 - Tăng I, 668 


XỨNG ĐÔI 1 -— 7ăng I, 668 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga 
tại núi Sumsumàra, rừng Bhesakalà, ở vườn Nai. Rồi 
Thế Tôn, vào buôi sáng đắp y, cầm y bát, đi. đến trú 
xứ gia chủ cha Nakulà, sau khi đến, ngồi xuống trên 
chỗ đã soạn sẵn. Rồi gia chủ cha Nakulà và nữ gia 
chủ mẹ Nakulà đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, gia chủ cha Nakulà bạch Thế Tôn: 


2.- 


Nữ gia chủ mẹ Nakulà bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, từ khi con được đem về đây cho gia 


chủ cha Nakulà, khi con còn trẻ nhỏ, con không bao 
giờ biêt con có điêu gì xâm phạm đên gia chủ cha 
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Nakulà, cho đến ý nghĩ cũng không, chớ đừng nói gì 
đến thân. Vì răng bạch Thế Tôn, chúng con muốn 
thây mặt nhau, trong đời này, mà còn muốn thấy mặt 
nhau trong đời sau nữa. 


- Vậy này các Gia chủ, khi cả hai vợ và chỗng muốn 
thây mặt nhau trong đời nảy, và cũng muôn thấy mặt 
nhau trong đời sau nữa, và cả hai người là đồng tín, 
đồng giới, đồng thí, đồng trí tuệ, 


Cả hai, tín, bố thí, 

Sống chế ngự, chánh mạng, 
Cả hai vợ chồng ấy, 

Nói lời thân ái nhau, 

Đời sống nhiều hạnh phúc, 
Chờ đợi hai người ấy. 

Kẻ thù không thích ý, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Ở đây sống theo Pháp, 
Giữ cắm giới động đẳng, 
Cả hai giới hạnh lành, 
Sống hoan hỷ Thiên giỏi, 
Hân hoan được thỏa mãn, 
Đúng với điều sở cầu. 
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XỨNG ĐÔI 2 — Tăng I, 670 


(Kinh này giống như kinh trước, nhưng chỉ bắt đầu 
với lời của Thê Tôn dạy và nói cho các Tỷ-kheo). 
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88 Gương tu tập - Kinh GAVESÌ NGƯỜI 
TÂM CÂU - Tăng II, 657 


GA VESÌ NGƯỜI TÂM CÂU - 7ðng II, 657 


1. Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng 
Kosala cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Trong khi đang 
đi trên đường, Thế Tôn thấy một chỗ có khóm rừng 
cây sàla to lớn; thấy vậy, Ngài bước xuống đường, 
đi đến khóm rừng cây sàla ây, đi sâu vào rừng sàla 
ây, và tại một địa điểm, 


~ 


Rồi Tôn giả Ànanda suy nghĩ: "Do nhân gì, do duyên 
gì, Thế Tôn tỏ lộ mỉm cười? Không phải không có 
duyên cớ, các Như Lai tỏ lộ mỉm cười". Rồi Tôn giả 
Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên øì, Thế Tôn tỏ 
lộ mỉm cười? Không phải không có duyên cớ, các 
Như Lai tỏ lộ mỉm cười. 

2.- Thuở xưa, này Ànanda, tại địa điểm này, có một 
thành phố phôn thịnh, giàu có vả dân cư đông đúc. 
Tại thành phố ấy, này Ànanda, Thế Tôn Kassapa, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác ở gần đây. 
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Rôi này Ananda, có khoảng 500 nam cư sĩ được cư 
sĩ Gavesì thuyêt pháp và khích lệ, các người này giữ 
giới luật không được viên mãn. 


Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: 
"Tạ giúp đỡ rất nhiêu 500 vị nam cư sĩ này. Ta ẩi 
trước, ta khích lệ họ, nhưng ta giữ giới luật không 
được viên mãn. Như vậy là đồng đẳng giống nhau, 
không có gì trội hơn, nhiễu hơn. Vậy ta hãy làm cái 
gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi này Ànanda, nam cư sĩ 
Gavesì đi đến 500 nam cư sĩ ấy; sau khi đến, nói với 
500 nam cư sĩ ấy như sau: “Này các Tôn giả, bắt đầu 
từ hôm nay, ta sẽ thọ trì viên mãn trong các giới 
luật”. 


Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tôn giả Gavesì đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
trước, đã khích lệ chúng ta. Tôn giả Gavesì sẽ gìn 
giữ viên mãn trong các giới luật. Tại sao chúng ta lại 
không như vậy?”. Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy 
đi đến nam cư sĩ Gavesì; sau khi đến, nói với nam cư 
sĩ Gàvesi: "Bắt đầu từ hôm nay, thưa Tôn giả Gavesì, 
chúng tôi sẽ thọ trì viên mãn trong các giới luật”. 
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Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: 
"Ta giúp đỡ rất nhiều cho 500 nam cư sĩ này, ta đi 
trước, ta khích lệ họ. Và năm trăm nam cư sĩ này gìn 
giữ viên mãn trong các giới luật, như vậy là đồng 
đăng giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. 
Vậy ta hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi này 
Ànanda, nam cư sĩ Gavesì đi đến 500 nam cư sĩ ấy: 
sau khi đến, nói với 500 VỊ nam cư sĩ ây như sau: 
"Bắt đầu từ ngày hôm nay, này các Tôn giả, ta sẽ thọ 
trì Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt”. 


Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tôn giả Gavesì giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
trước và khích lệ chúng ta. Và Tôn giả Gavesì sẽ 
hành Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. 
Tại sao chúng ta lại không như vậy?”. Rồi này 
Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến nam cư sĩ Gavesì; 
sau khi đến, nói với nam cư sĩ Gàvesi: "Bă/ đầu từ 
hôm nay, thưa Tôn giả ŒGavesì, chúng tôi sẽ thọ trì 
Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm đục hèn hạ”. 


Rồi nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: "Ta giúp đỡ 
rất nhiều cho 500 nam cư sĩ này, ta đi trước, ta khích 
lệ họ. Ta giữ gìn viên mãn trong các giới luật, 500 
nam cư sĩ này giữ gìn viên mãn trong các giới luật. 
Và ta hành Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục 
hạ liệt. Và 500 nam cư sĩ này hành Phạm hạnh, sống 
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viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Như vậy là đồng đăng 
giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. Vậy ta 
hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi này Ànanda, 
nam cư sĩ Gavesì đi đến 500 nam cư sĩ ấy; sau khi 
đến, nói với 500 VỊ nam cư sĩ ây như sau: "Bất đầu 
từ ngày hôm nay, này các Tôn giả, ta sẽ ăn mỗi ngày 
một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời”. 


Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tôn giả Gavesì giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
trước và khích lệ chúng ta. Tôn giả Gavesì sẽ ăn mỗi 
ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ phi thời. Tại 
sao chúng ta lại không như vậy?”. Rồi này Ànanda, 
500 nam cư sĩ ấy đi đến nam cư sĩ Gavesì; sau khi 
đến, nói với nam cư sĩ Gàvesi: "Bắt đấu tư hôm nay, 
thưa Tôn giả ŒGavesi, 50U nam cư sĩ này sẽ thọ trì ăn 
mổi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi 
thời”. 


Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: 
"Ta giúp đỡ cho 500 nam cư sĩ này rất nhiều. Ta đã 
đi trước và khích lệ họ. Nay ta giữ gìn viên mãn trong 
các giới luật, 500 nam cư sĩ này giữ gìn viên mãn 
trong các giới luật. Ta hành Phạm hạnh, sống viễn 
ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ, 500 nam cư sĩ này hành 
Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Ta 
ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn 
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phi thời. 500 nam cư sĩ này cũng ăn mỗi ngày một 
bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Như vậy 
là đồng đẳng giỗng nhau, không có gì trội hơn, nhiều 
hơn. Vậy ta hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi 
này Ànanda, Tôn giả Gavesì đi đến Thế Tôn 
Kassapa; bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, sau khi 
đến, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác: 


- Bạch Thế Tôn, hãy cho con xuất gia với Thể Tôn, 
hãy cho con thọ đại giới”. 


Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì được xuất Ø1a VỚI 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, 
được thọ đại giới. Được thọ đại giới không bao lâu 
này Ànanda, Tỷ-kheo Gavesì sống một mình, an 
tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần và không 
bao lâu, vị này chứng được mục đính tối cao mà các 
thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh Phạm 
hạnh, vị này ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ 
với thắng trí, chứng đạt và an trú. Và vị ấy xác 
chứng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các điều 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 

Và này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tỷ-kheo Gavesì giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
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trước và khích lệ chúng ta. Nay Tôn giả Gavesì đã 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, sẽ xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Tại sao chúng ta không 
như vậy?" Rồi nảy Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, 
sau khi đến, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác: 


- "Bạch Thể Tôn, hãy cho chúng con xuất gia với Thể 
Tôn, cho chúng con thọ đại giới”. 


Và này Ànanda, năm trăm nam cư sĩ ấy được xuất 
gia với Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, được thọ đại giới. Rồi này Ànanda, Tỷ-kheo 
Gavesì suy nghĩ như sau: "Ta đã chứng được vô 
thượng giải thoát này không khó khăn, chứng được 
không mệt nhọc, chứng được không phí sức. Mong 
rằng 500 vị Tý-kheo ấy có thê chứng được vô thượng 
giải thoát này không khó khăn, chứng được không 
mệt nhọc, chứng được không phí sức". 


Rồi này Ànanda, 500 vị Tỷ- -kheo ấy sông an tịnh, 
không phóng dật, nhiệt tâm tính cân, không bao lâu, 
các vị ây chứng được mục đích tối cao mà các thiện 
gia nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh Phạm 
hạnh, các vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình chứng 
ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú. Và các vị ấy 
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xác chứng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
phải làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 


„”r 


nữa". 


5: 


4. "Hãy tinh tấn để đạt đến những gì cao hơn nữa, tối 
thăng hơn nữa, chúng ta sẽ chứng ngộ vô thượng giải 
thoát”. 


Như vậy, này Ànanda, các Thây cân phải học tập. 
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89 - Gương tu tập - Kinh HY CÂU — Tăng 
L, 163 


HY CÂU - Tăng I, 163 

1.- Tỷ-kheo có tín tâm, này các Iỷ-kheo, nêu hy cầu 
một cách chơn chánh, sẽ hy câu như sau: “Mong răng 
ta sẽ như Sàripufa và Moggallàna ”. Đây là cắn cần, 
này các Tỷ-kheo, 


„ tức là Sàriputta và Mogøallàna. 
2. Tỷ-kheo-ni có tín tâm, này các Tỷ-kheo, nếu hy 
cầu một cách chơn chánh, sẽ hy cầu như sau: "Ä#ong 
rằng ta sẽ như Tỷ-kheo-ni Khemà và Uppalavannà ". 
Đây là cán cân, nảy các Tý-kheo, đây là đồ đo lường 
đối với các đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, tức là Tỷ-kheo- 
ni Khemà và Uppalavanmnà. 

3. Cư sĩ có tín tâm, này các Iỷ-kheo, nếu hy cầu một 
cách chơn chánh, sẽ hy cầu như sau: “Mong rằng ta 
sẽ như gia chủ Cita và Hatthaka ở Àlavì". Đây là 
cán cân, này các Tỷ-kheo, đây là đồ đo lường đối với 
các đệ tử cư sĩ của Ta, tức là gia chủ Citta và 
Hatthaka ở Àlavì. 

4. Nữ cư sĩ có tín tâm, này các Tỷ-kheo, nếu hy cầu 
một cách chơn chánh, sẽ hy cầu như sau: “Mong rằng 
ta sẽ như nữ cư sĩ KhuJJuffarà và Velukanfakuyà, mẹ 
của Nanda”. Đây là cần cần, này các Tỷ-kheo, đây 
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là đô đo lường đôi với các đệ tử nữ cư sĩ của Ta, tức 
là nữ cư sĩ Khujjuttarà và Velukantakiyà, mẹ của 
Nanda. 
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90 Gương tu tập - Kinh MONG CÂU - 
Tăng LH, 128 


MONG CÂU - 7ăng II, 128 


1.- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, nếu chơn 
chánh mong câu, hãy mong cầu như sau: “Mong ra 
sẽ được như Sàriputta, Moggallàna”. Này các Tỷ- 
kheo, 
kheo của ta, tức là Sàriputta, Mogøgallàna. 


2. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo-ni có lòng tin, nếu 
chơn chánh mong câu, hãy mong cầu như sau: 
“Mong ta sẽ được nhự Khema và Tỷ-kheo-mi 
Uppalavanna “. Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là 
đồ để đo lường các đệ tử Tỷ-kheo-ni của ta, tức là 
Khema và Uppalavannà. 


3. Này các Ty-kheo, nam cư sĩ có lòng tin, nếu chơn 
chánh mong câu, hãy mong câu như sau: “Mong f4 
sẽ được như gia chủ Ca, và Hafthaka người 
Alavì”. Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ để đo 
lường các đệ tử nam cư sĩ của ta, tức là gia chủ Citta 
và Hatthaka người Alavì. 


4. Này các Iỷý-kheo, nữ cư sĩ c có lòng tin, nêu chơn 
chánh mong câu, hãy mong cầu như sau: “Mong f4 
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Sẽ được như nữ cư sĩ KhuJJuttarà và Velukantaki, 
mẹ của Nandà”. Này các Tỷ-kheo, 

của fa, tức là nữ cư 
sĩ KhuJjuttarà và VelukantakI, mẹ của Nandà. 
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91 Gương tu tập - Kinh NAM CƯ SĨ - 
Tăng I, 5S 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 

I. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

2. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những vị bố 
thí, tối thăng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

3. Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Citta Macchikasandika. 

4. Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội chúng 
nhờ Bá» nhiếp pháp, tôi thăng là Hatthaka 
Alavaka. 


s5. Trong các vị đệ tử... bồ thí các món ăn thượng vị, 


tối thắng là Mahànàma Sakka. 


6. Trong các vị đệ tử... bồ thí các món đồ khả ý, tối 


thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 
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7. Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối thắng 


là gia chủ Hatthipgàmaka Ugøsàta. 


8. Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bất động, tôi 


thắng là Sùra Ambattha. 


9. Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính mến, 


tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


10.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện 


một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


ø1a chủ Nakulapità. 
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92 Gương tu tập - Kinh NỮ CƯ SĨ- Tăng 
L, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

I. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

2. Trong các vị... bố thí, tôi thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

3. Trong các vị.. nghe nhiều, tối thăng là 
Khujjuttar. 

4. Trong các vị... trú từ tâm, tối thăng là Sàmàvati. 

5. Trong các vị... tu Thiền, tối thắng là Uftfarà 
Nandamàià. 

6. Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, tối 
thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 

7. Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thăng là nữ 


cư sĩ Suppiyà. 
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8. Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng 
là Kàtiyàn. 

9. Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, tôi 
thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

10.Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ- 


kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đôn, tối 


thắng là Kàh, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 
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93 Gương tu tập - Nam cư sĩ Cỉitta và 
Hatthaka - Kinh Con Trai —- Tương II, 
408 


Con Gái Một — 71zơng II, 408 
1) Sàvatth1. 


2) - Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại 
pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các khổ 
ách. 


3) Một tín nữ, này các Tỷ-kheo, chơn chánh khuyên 
dạy đứa con gái độc nhất, đáng yêu, đáng mến, SẼ 
khuyên dạy như sau: “Này Con thân yêu, hãy giống 
như nữ cư sĩ KhuJJutarà và Velu-kandakiyà, mẹ của 
Nanda!” 


4) Các vị ây, này các Tỷ-kheo, là cần lường, là mâu 
mực cho các đệ tử nữ cư sĩ của Ta, tức là nữ cư sĩ 
Khujjutarà và Velukandakiyà. 


5) "Này Con thân yêu, nếu Con xuất gia, từ bỏ gia 


định, sống không gia đình; này Con thân yêu, hãy 
giông như Tỷ-kheo-ni Khema và Uppàlavanna!" 
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6) Các vị Ấy, này các Tỷ-kheo, là cân lường, là mẫu 
mực cho các đệ tử Ty-kheo-nI của Ta, tức là Tỷ- 
kheo-ni Khemà và Uppàlavanna. 


7) "Này Con thân yêu, chớ để cho lợi đắc, cung 
kính, danh vọng chạm đên người, kẻ hữu học với 
tâm đáy nhiệt tình!" 

8) Này các Tỷ-kheo, nêu một Tỷ-kheo-ni hữu học, 
với tâm đây nhiệt tình, bị lợi đắc, cung kính, danh 


vọng chạm đên, 


9) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, 
cung kính, danh VỌng, thật là đăng cay, ác độc, là 

chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an Ổn, 
khỏi các khổ ách. 


10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cân phải học 
tập. 


Con Trai — 408tu2 
1) SàvatthI. 


2) - Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng, thật là đăng cay, ác độc, là chướng ngại 
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pháp để chứng đạt vô thượng an ôn, khỏi các khô 
ách. 


3) Một tín nữ, này các Tỷ-kheo, chơn chánh khuyên 
dạy đứa con độc nhất, đáng yêu, đáng mến, sẽ 
khuyên dạy như sau: “Này Con thân yêu, hãy giống 
như gia chủ Cỉúa, hãy giống như Hatthaka ở 
Alava!" 


4) Các vị ấy, này các Tý-kheo, là cân lường, là mẫu 
mực cho các đệ tử cư sĩ của Ta, tức là gia chủ Citta 
và Hatthaka ở Alava. 


5) "Này Con thân yêu, nếu con xuất gia từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình, này Con thân yêu, hãy 
giông như Sàriputta và Moggalàna!” 


6) Các vị ây, này các Tý-kheo, là cân lường, là mẫu 
mực cho các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, tức là Sàriputta 
và Mogsalàna. 


7) "Này Con thân yêu, chớ để cho lợi đắc, cung 
kính, danh vọng chạm đến người, kẻ hữu học với 
tâm đây nhiệt tình". Này các Tỷ-kheo, nêu một Tỷ- 
kheo hữu học với tâm đây nhiệt tình, bị lợi đắc, cung 
kính, danh vọng chạm đến, 
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8) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, 
cung kính, danh vọng, thật là đắng cay. ác độc, là 
chướng ngại pháp đề chứng đạt vô thượng an ồn, 
khỏi các khổ ách. 


9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 
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94 Gương tu tập - Nữ cư sĩ Khujjutara và 
Velukandakiya mẹ của Nanda - Kinh 
Con Trai —- Tương II, 408 


Con Gái Một — 7zơng II, 409 
1) Sàvatth1. 


2) - Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng, thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại 
pháp để chứng đạt vô thượng an ổn, khỏi các khổ 
ách. 


3) Một tín nữ, này các Tỷ-kheo, chơn chánh khuyên 
dạy đứa con gái độc nhất, đáng yêu, đáng mến, SẼ 
khuyên dạy như sau: “Này Con thân yêu, hãy giống 
như nữ cư sĩ KhuJJutarà và Velu-kandakiyà, mẹ của 
Nanda!” 


4) Các vị ây, này các Tỷ-kheo, là cần lường, là mâu 
mực cho các đệ tử nữ cư sĩ của Ta, tức là nữ cư sĩ 
Khujjutarà và Velukandakiyà. 


5) "Này Con thân yêu, nêu Con xuất gia, từ bỏ gia 


định, sống không gia đình; này Con thân yêu, hãy 
giông như Tỷ-kheo-ni Khema và Uppàlavanna!" 
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6) Các vị ây, này các Tý-kheo, là cân lường, là mẫu 
mực cho các đệ tử Ty-kheo-nI của Ta, tức là Tỷ- 
kheo-ni Khemà và Uppàlavanna. 


7) "Này Con thân yêu, chớ để cho lợi đắc, cung 
kính, danh vọng chạm đên người, kẻ hữu học với 
tâm đáy nhiệt tình!" 

8) Này các Tỷ-kheo, nêu một Tỷ-kheo-ni hữu học, 
với tâm đây nhiệt tình, bị lợi đắc, cung kính, danh 


vọng chạm đên, 


9) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, 
cung kính, danh VỌng, thật là đăng cay, ác độc, là 

chướng ngại pháp để chứng đạt vô thượng an Ổn, 
khỏi các khổ ách. 


10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cân phải học 
tập. 


Con Trai — 408tu2 
1) SàvatthI. 


2) - Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng, thật là đăng cay, ác độc, là chướng ngại 
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pháp để chứng đạt vô thượng an ôn, khỏi các khô 
ách. 


3) Một tín nữ, này các Tỷ-kheo, chơn chánh khuyên 
dạy đứa con độc nhất, đáng yêu, đáng mến, sẽ 
khuyên dạy như sau: “Này Con thân yêu, hãy giống 
như gia chủ Cỉúa, hãy giống như Hatthaka ở 
Alava!" 


4) Các vị ấy, này các Tý-kheo, là cân lường, là mẫu 
mực cho các đệ tử cư sĩ của Ta, tức là gia chủ Citta 
và Hatthaka ở Alava. 


5) "Này Con thân yêu, nếu con xuất gia từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình, này Con thân yêu, hãy 
giông như Sàriputta và Moggalàng!” 


6) Các vị ây, này các Tý-kheo, là cân lường, là mẫu 
mực cho các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, tức là Sàriputta 
và Mogsalàna. 


7) "Này Con thân yêu, chớ để cho lợi đắc, cung 
kính, danh vọng chạm đến người, kẻ hữu học với 
tâm đây nhiệt tình". Này các Tỷ-kheo, nêu một Tỷ- 
kheo hữu học với tâm đây nhiệt tình, bị lợi đắc, cung 
kính, danh vọng chạm đến, 
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8) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, 
cung kính, danh vọng, thật là đắng cay. ác độc, là 
chướng ngại pháp đề chứng đạt vô thượng an ồn, 
khỏi các khổ ách. 


9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 
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95 Gương tu tập - Thấy được bất tử - 
Kinh THẦY BÁT TỬ - Tăng HII, 271 


THẦY BÁT TỬ -7ðng II, 271 


1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, 


2. Thế nào là sáu? 

- Với lòng tịnh tín bất động đối với Phật. 

- Với lòng tịnh tín bất động đối với Pháp. 

- Với lòng tịnh tín bất động đối với Tăng. 

-_ Với Thánh giới. 

-_ Với Thánh trí. 

-. Với Thánh giải thoát. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, gia chủ 
Tapussa đi đên cứu cánh nơi Như Lai, sông thây 
được bât tử, chứng ngộ bât tử. 


THẦY ĐƯỢC BÁT TỬ -—7ăng III, 272 
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1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, gia chủ 
Bhallika... gia chủ Sudatta AnàthapIndika... g1a chủ 
Cita Macchikàsandika.. Hathaka Àlavaka... 
Mahànàma Sakka... gia chủ Ugøa người Vesàlì... gia 
chủ Ugsata. Sùra Ambattha..  Jivaka 
Komàrabhacca... gia chủ Nakulapità... gia chủ 
Tavakannika...ø1a chủ Pùrana... ø1a chủ Isidatfa... ø1a 
chủ Sandhàna.. gia chủ Vijaya.. gia chủ 
VaJjiyamahito... øia chủ Mendaka... cư sĩ Vàsettha... 
cư sĩ Arittha... cư sĩ Sàragøa 


2. Thế nào là sáu? 

- Với lòng tịnh tín bất động đối với Phật. 

-- Với lòng tịnh tín bất động đối với Pháp. 

- Với lòng tịnh tín bất động đối với Tăng. 

-_ Với Thánh giới, 

-_ Với Thánh trí, 

-. Với Thánh giải thoát. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, cư sĩ 
Sàragga đi đên cứu cánh nơi Như Lai, sông thây 
được bât tử, chứng ngộ được bât tử. 
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96 Hỏi - Bị thất niệm lúc lâm chung thì 
sao - Kinh NGHE VỚI TAI —- Tăng II, 
172 


NGHE VỚI TAI — Tăng II, 172 


I.- Này các Tỷ-kheo, các pháp do được nghe bằng 
tai, do tụng đọc băng lời, do ý quan sát, do kiên khéo 
thê nhập, có bôn lợi ích được chờ đợi. Thê nào là 
bôn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 
pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương quảng. Các 
pháp ấy, vị ấy được nghe băng tai, do tụng đọc bằng 
lời, do ý quan sát, do kiến khéo thê nhập. Vị ấy khi 
, được sanh cộng trú với một 
loại Thiên nhân. Tại đây, các vị sống an lạc đọc các 
pháp cú cho vị ấy. Này các Tỷ-kheo, chậm chạp niệm 
được khởi lên. Rồi mau chóng, chúng sanh ây đi đến 
thù thắng. 


Này các Tỷ-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, 
do tụng đọc băng lời, do ý quan sát, do kiên khéo thê 
nhập; đây là lợi ích thứ nhât được chờ đợi. 


2. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 
pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương quảng. Các 
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pháp ấy, vị ấy được nghe băng tai, do tụng đọc bằng 
lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập. Vị ấy khi 
mạng chung bị thất niệm, được sanh công trú với một 
loại Thiên nhân. Tại đây. các vị sông an lạc không 


đọc các pháp cú cho vị ây. Nhưng có 1ỷ- -kheo có thần 
thông, đã đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội 


chúng chư Thiên. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Đây 
chính là Pháp và Luật mà trước đây ta đã sống Phạm 
hạnh”. Này các Tỷ-kheo, chậm chạp niệm được khởi 
lên. Rồi mau chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 


Ví như, này các Tỷ 3 -kheo, một người thiện xảo về 
tiếng trồng. Người ây trong khi ẩi giữa đường có thể 
nghe được tiếng trồng. Người ấy không có nghỉ ngò, 
không có do dự, đó là tiếng trồng hay không phải là 
tiếng trồng. Người ấy đi đến kết luận: "Đây là tiếng 
trồng". Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo học 
thuộc lòng pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương 
quảng. Các pháp Ấy, VỊ Ấy, được nghe TT, tại... 
chúng sanh ây đi đến thù thắng. 


Này các Ty-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, 
do tụng đọc băng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thê 
nhập, đây là lợi ích thứ hai được chờ đợi. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo học thuộc lòng 


pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương quảng. Các 
pháp ây, vị ây được nghe băng tai, được tụng đọc 
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bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập ... 
nhưng không có Tỷ-kheo có thần thông, đạt được 
tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư Thiên; và 
một Thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. 
Vị ấy suy nghĩ như sau: "Đây chính là Pháp và Luật 
mà trước đây ta đã sống Phạm hạnh”. Chậm chạp, 
này các Tỷ-kheo, niệm được khởi lên. Rồi mau 
chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 


Vi như, này các Tỷ-kheo, một người thiện xảo về 
tiếng tù và. Người ấy, trong khi đi giữa đường có thể 
nghe được tiếng tù và. Người ấy không có nghỉ ngờ, 
không có do dự, đó là tiếng tù và hay không phải là 
tiếng - và. Người ấy đi đến kết luận: "Đây là tiếng 
íù và”. Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo học 
thuộc lông pháp, như kinh: Ứng tụng... Phương 
quảng. Các pháp â ây, vị ấy được nghe bằng tai, được 
tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể 
nhập ... nhưng không có Tỷ-kheo có thần thông, đạt 
được tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư Thiên. 
Và một Thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư 
thiên. VỊ ấy suy nghĩ như sau: "Đây chính là Pháp và 
Luật mà trước đây ta đã sống Phạm hạnh". Này các 
Tỷ-kheo, chậm chạp niệm được khởi lên. Rồi mau 
chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 
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Này các Tỷ-kheo, do được nghe bằng {a1, do tụng đọc 
băng lời, do ý quan sát, do kiên khéo thê nhập; đây 
là lợi ích thứ ba được chờ đợi. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 
pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương quảng. Các 
pháp ây, được nghe bằng tai, được tụng đọc băng lời, 
do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập ... nhưng không 
có Tý-kheo có thân thông, đạt được tâm tự tại thuyết 
pháp cho hội chúng chư Thiên; và không có Thiên tử 
thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. N?g có thê 


có người được hóa sanh: Này bạn, bạn có_ nhớ 
không? Này bạn, bạn có nhớ không, tại chỗ ấy chúng 
ta đã sống Phạm hạnh?". Vị ấy trả lời: "Này bạn, tôi 
nhớt Này bạn, tôi nhớ". Chậm chạp, này các Tỷ- 
kheo, niệm được khởi lên. Rồi mau chóng, chúng 
sanh ấy đi đến thù thăng. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, hai người bạn cùng chơi 
trò chơi đất bùn, hai người vào một thời nào, một 
chỗ nào được gặp nhau. Người bạn này có thể nói 
với người bạn kia: "Này bạn, bạn có nhớ cái này 
không ? Này bạn, bạn có nhớ cái này không ?”. Người 
ấy có thể trả lời: "Này bạn, tôi có nhớ! Này bạn, tôi 
có nhớ”. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học 
thuộc lòng pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương 
quảng. Các pháp ấy, được nghe bằng tai, được tụng 
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đọc băng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập 
... nhưng không có Tý-kheo có thần thông, đạt được 
tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư Thiên; vả 
không có Thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư 
thiên. Nhưng có thể có người được hóa sanh:"Này 
bạn, bạn có nhớ không? Này bạn, bạn có nhớ không, 
tại chỗ ấy chúng ta đã sống Phạm hạnh?". VỊ ây trả 
lời: "Này bạn, tôi nhớ! Này bạn, tôi nhớ". Chậm 
chạp, này các Tỷ-kheo, niệm được khởi lên. Rồi mau 
chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 


Này các Ty-kheo, do được nghe bằng tai, do tụng đọc 
băng lời, do ý quan sát, do kiên khéo thê nhập; đây 
là lợi ích thứ tư được chờ đợi. 


Này các Tỷ-kheo, do được nghe bằng tai, do tụng đọc 


băng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thê nhập; có 
bôn lợi ích này được chờ đợi. 
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97 Hỏi - Có vị tại gia nào chứng quả... - 
Kinh BA MINH VACCHAGO TA - 71 
Trung II, 307 


KINH BA MINH VACCHAGOTA 
(Tevijja Vacchagota suttam) 


- Bài kinh số 71 — Trung II, 307 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Vesali (Tỳ-xá-ly) rừng Đại 
Lâm, tại Kutagarasala (Trùng Các Giảng đường). 
Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Vacchagotta ở tại 
Ekapundarika, vườn du sĩ ngoại đạo. Thế Tôn buổi 
sáng đắp y, cảm y bát, đi vào Vesali để khất thực. 
Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: "Nay còn quá sớm để 
đi vào Vesali khất thực. Ta hãy đi đến Ekapundarika 
vườn các du sĩ ngoại đạo, đi đến du sĩ ngoại đạo 
Vacchagotta". Rồi Thế Tôn đi đến Ekapundarika, 
vườn du sĩ ngoại đạo, đi đến du sĩ ngoại đạo 
Vacchagotta. 


, khi thây vậy, liên nói với Thê 


Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến; bạch Thế 
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Tôn, thiện lai, Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, đã từ lâu, 
Thế Tôn mới có dịp này, tức là đến tại đây, bạch Thế 
Tôn, mời Thế Tôn ngồi. Đây là chỗ đã soạn sẵn. 


Thế Tôn ngồi trên ghế đã soạn sẵn. Du sĩ ngoại 
đạo Vacchagotta lây một ghế thấp khác và ngôi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuỗng một bên, du sĩ 
Vacchagotta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau: "Sa-môn 
Gotama là bậc nhứt thiết trí, là bậc nhứt thiết kiến. 
Ngài tự cho là có tri kiến hoản toàn: "Khi Ta đi, khi 
Ta đứng, khi Ta ngủ và khi Ta thức, tri kiến luôn 
luôn tôn tại, liên tục". Bạch Thế Tôn, những ai nói 
như sau: "Sa-môn Gotama là bậc nhứt thiết trí, là bậc 
nhứt thiết kiến. Ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn: 
"Khi Ta đi, khi Ta đứng, khi Ta ngủ và khi Ta thức, 
tri kiến luôn luôn tổn tại liên tục". Bạch Thế Tôn, 
những vị ây nói về Thế Tôn có đúng với điều đã được 
nói, những vị ấy không vu khống Thế Tôn với điều 
không thực, nhưng đã giải thích vẻ Thế Tôn đúng 
pháp và tùy pháp, và không một đồng pháp hành nào 
nói lời đúng pháp có thể lẫy cớ để quở trách? 

— Này Vaccha, những aI nói như sau: "Sa-môn 


Gotama là bậc nhứt thiết trí, là bậc nhứt thiết kiến. 
Ngài tự cho là có tri kiên hoàn toàn: "Khi Ta đi, khi 
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Ta đứng, khi Ta ngủ và khi Ta thức, tri kiến luôn 
luôn tôn tại, liên tục". Thì đây là họ nói về Ta không 
đúng với điều đã được nói, họ đã vu khống Ta với 
điều không thực, hư ngụy. 


— Phải giải thích như thể nào, bạch Thế Tôn, 
chúng con mới nói về Thế Tôn đúng với điễu đã được 
nói, chúng con không vu khống Thế Tôn với điều 
không thực, chúng con mới giải thích về Thể Tôn 
đúng pháp và tùy pháp; và không một đông pháp 
hành nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để quở 
trách? 


— Ông phải giải thích: 'Sa-môn Gotama là bậc 
có ba mỉnh (tevijja)”, thì này Vaccha, Ông mới là 
người nói về Thê Tôn đúng với điều đã được nói, 
mới không vu khống Thế Tôn với điều không thực, 
mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và 
mới không có một đồng pháp hành nào nói lời đúng 
pháp có thể lấy cớ để quở trách. 

— Này Vaccha, khi nào Ta muốn, Ta sẽ nhớ đến 
nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai 
đời... .... Ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá khứ 
cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


— Này Vaccha, nêu Ta muôn, với thiên nhãn 


CƯ SĨ 167 


thuần tịnh, siêu nhân, Ta thấy sự sống chết của 
chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất 
hạnh... ... đều do hạnh nghiệp của họ. 


— Này Vaccha, với sự đoạn diệt các lậu hoặc, Ta 
ngay trong hiện tại, tự mình với thượng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. 


Và với sự giải thích: "Sa-môn Gotama là bậc có 
ba minh", này Vaccha, người ấy mới là người nói về 
Thế Tôn đúng với điều đã được nói, mới không vu 
khống Thế Tôn với điều không thực, mới giải thích 
về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và mới không có 
một vị đồng hành pháp nào nói lời đúng pháp có thể 
lây cớ để quở trách. 


Khi được nói vậy, du sĩ Vacchagotta bạch Thế 
Tôn: 


— Tôn giả Gotama, có thể có vị tại gia nào không 
đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung 
lại có thể đoạn tận khó đau? 


— Này Vaccha, 
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- Tôn giả Gotama, có thể có người tại gia nào 
không đoạn trừ kiệt sử tại gia mà khi thân hoại mạng 
chung lại có thê sanh Thiên ? 


— Không phải chỉ một trăm, này Vaccha, không 
phải hai trăm, không phải ba trắm, không phải bôn 
trăm, không phải năm trăm, nhưng 


—> Tôn giả Gotama, có hạng tà mạng ngoại đạo nào, 
san khi thân hoại mạng chung có thê diệt tận khô 
đau? 


— Này Vaccha, 


—> Tôn giả Gotama, có hạng tà mạng ngoại đạo nào, 
sau khi thân hoại mạng chung có thê sanh Thiên ? 


— Này Vaccha, 


— Sự việc là như vậy, Tôn giả Gotama, thời 
ngoại đạo giới này (titthayatanan) là trông không cho 
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đên vân đê sanh Thiên. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Du sĩ ngoại đạo 
'Vacchagotfa hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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98 Hỏi - Gia chủ mong muốn cái øì - Kinh 
VỊ SÁT ĐÉ LY - Tăng III, 138 


VỊ SÁT ĐÉ LY -7ăng II, 138 


1. Rôi Bà-la-môn Jànusson1 đi đên Thê Tôn; sau khi 
đên, nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liên ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một 
bên, Bà-la-môn ]ànusson1 bạch Thê Tôn: 

2. - Đôi với Sát-đê-ly, thưa Tôn giả ŒGotama, Vị đây 
mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điêm tựa cái gì, 
xu hướng cát gì, cứu cánh cái gì? 

- Đối với Sát-đề-lv, này Bà-la-môn, tài sản là mong 
muốn, trí tuệ là cận hành, sức mạnh là điểm tựa, xu 
hướng là trải đất, cứu cánh là tự tại. 

- Nhưng đôi với Bà-la-môn, thưa Tôn giả Gotama, 
mong muôn cái gì, cận hành cái gì, điêm tựa cái gì, 
xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì? 

- Đối với Bà-la-imôn, này Bà-la-môn, tài sản là mong 
muốn, trí tuệ là cận hành, chú thuật là điểm tựa, tê 
tự là xu hướng, cứu cánh là Phạm thiên giới. 
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- Nhưng đối với gia chủ, thưa Tôn giả Gotama, mong 
muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, xu 
hướng cái øì, cứu cánh cái gì? 

- Đối với gia chủ, này Bà-la-môn, tài sản là mong 
muốn, trí tuệ là cận hành, nghê nghiệp là điêm tựa, 
công việc là xu hướng, thành tựu công việc là cứu 
cánh. 

- Nhưng đối với nữ nhân, thưa Tôn giả Gotama, 
mong muốn cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa cái gì, 
xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì? 

- Đối với nữ nhân, này Bà-la-môn, đàn ông là mong 
muốn, trang điêm là cận hành, điêm tựa là con cái, 
không có địch thủ là xu hướng, tự tại là cứu cánh. 


- Nhưng đối với người ăn trộm, thưa Tôn giả 
Gotama, mong rằng cái gì, cận hành cái gì, điểm tựa 
cái øì, xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì? 

- Đối với người ăn trộm, này Bà-la-môn, đồ lấy được 
là mong muốn, rừng rậm (? ) là cận hành, đao 
trượng là điểm tựa, tôi tăm là xu hướng, không bị 
thấy là cứu cánh. 


- Nhưng đôi với Sa-môn, thưa Tôn giả Gotama, 
mong muôn cái gì, cận hành cái gì, điêm tựa cái gì, 
xu hướng cái gì, cứu cánh cái gì? 


- Đối với Sa-môn, này Bà-la-môn, nhân nhục nhu 
hòa là mong muốn, trí tuệ là cận hành, giới hạnh là 
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điểm tựa, không có sở hữu là xu hướng, Niết-bàn là 
cứu cánh. 

3. - Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama. Thật hy 
hữu thay, thưa Tôn giả Gotama! "Tôn giả Gotama rõ 
biết mong muốn, cận hành, điểm tựa, xu hướng và 
cứu cánh của các Sát-đé-ly, Tôn giả Gotama rõ biết 
mong muốn, cận hành, điểm tựa, xu hướng, cứu cánh 
của các Bà-la-môn... của các gia chủ... của các nữ 
nhân... của các người ăn trộm... của các Sa-môn. 
Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal.... Mong 
Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho 
đến mạng chung con xin trọn đời quy ngưỡng! 
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99 - Hỏi - Làm sao để Hạnh phúc hiện tại 
và tương lai - Kinh DÌGHAJÀNU 
NGƯỜI KOLIYA - Tăng IIL, 661 


DÌGHAJÀNU NGƯỜI KOLIYA -7ăng HIL, 661 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya, 
tại một thị trấn của dân chúng Koliya tên là 
Kakkarapatta. Rồi Koliya tử Dìghajànu (đầu gối đài) 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Koliya tử 
Dìghajànu bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ 
thọ hưởng những dục vọng, sống hệ phược Với vợ 
con, dùng các hương chiên-đàn ở Kàsi, đeo và dùng 
các vòng hoa, hương liệu, phần sáp, thọ lãnh vàng 
và bạc. Bạch Thể Tôn, Thể Tôn hãy thuyết pháp cho 

những người thự chúng c0n, thuyết như thế nào để 
những pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc 
an lạc ngay trong hiện tại, và hạnh phúc an lạc trong 
tương lai. 


2. - Này Byagghapajja (chân cọp), có bốn pháp này 


dựa đên hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tạt cho 
thiện nam tử. 
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3. Thế nào là bốn? 


-_ Đầy đủ sự tháo vát. 

- Đẩy đủ phòng hộ. 

-. Làm bạn với thiện. 

- Sống thăng băng điều hòa. 


Này Byagghapajja, thể nào là đây đủ sự tháo vát? 


4. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử làm nghề 
gì đề sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi 
bò, hoặc làm người băn cung, hoặc làm việc cho vua, 
hoặc bất cứ nghề gì. trong các nghề Ấy, người ấy 
thiện xảo, không biết mệt, biết suy tư hiểu phương 
tiện vừa đủ đề tự làm và điều khiển người khác làm. 
Này Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ sự tháo vát. 


Và này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ phòng hô? 


5. Ở đây, này Byagghapajja, những tài sản của thiện 
nam tử do tháo vát tinh tân thâu hoạch được, do sức 
mạnh bàn tay cất chứa được, do mô hôi đồ ra đúng 
pháp, vị ấy giữ gìn chúng, phòng hộ và bảo vệ: "Làm 
thế nào các tài sản này của ta không bị vua mang đi, 
không bị trộm cướp mang đi, không bị lửa đốt, không 
bị nước cuốn trôi, không bị các người con thừa tự 
không khả ái cướp đoạt". Này ByagghapaJJa, đầy gọi 
là đầy đủ sự phòng hộ. 
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Và này Byagghapajja, thế nào là làm bạn với thiên ? 


6. Ở đây, này ByagghapaJja, thiện nam tử sông tại 
làng hay tại thị trấn. Tại đấy có những gia chủ hay 
con người gia chủ, những trẻ được nuôi lớn trong 
giới đức, hay những người lớn tuổi được lớn lên 
trong giới đức, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đây 
đủ bố thí, vị ấy làm quen, nói chuyện, thảo luận. 


Này ByagghapalJa, đầy gọi là làm bạn với thiện. 


Và này Byagshapajja, thế nào là sống thăng bằng, 
điều hòa 2 


7. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sau khi biết 
tài sản nhập, và sau khi biết tài sản xuất, sinh sống 
một cách điều hòa, không quá phung phí, không quá 
bỏn xẻn. Vị ấy suy nghĩ: "Đây là tiền nhập của ta, 
sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy; không phải 
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đây là tiên xuât của ta, sau khi trừ đi tiên nhập, còn 
lại như vậy". 


Vĩ như, này Byagghapdjja, người câm cân "hay đệ tử 
Hgười câm cân, sau khi cảm cân biết răng: “Với 
chừng ấy, cân nặng xuống, hay với chừng ấy, cân 
bồng lên”. Cũng vậy, này Byagghapajja, thiện nam 
tử sau khi biết tài sản nhập, và sau khi biết tài sản 
xuất, sinh sống một cách điêu hòa, không quá phung 
phí, không quá bỏn xẻn. Vị ấy suy nghĩ: "Đây là tiền 
nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy; 
không phải đây là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiên 
nhập, còn lại như vậy”. 


e Này Byagghapajja, nếu thiện nam tử này tiền 
nhập vào ít, nhưng sông nêp sông rộng rãi, hoang 
phí, thời người ta nói vê người ây như sau: 


ày ByagghapaJJa. nếu người thiện nam tử này có 
tiền nhập lớn, nhưng sông nêp sống cơ cực, thời 
người ta sẽ nói về vị ây như sau: 


e Khi nào, này Byagghapajja, thiện nam tử này, 


. Vị ấy suy nghĩ: "Đây là 
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tiễn nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại 
như vậy; không phải đây là tiễn xuất của ta, sau 
khi trừ đi tiễn nháp, còn lại như vậy". Này 
Byagghapajja, đây gọi là nếp sống thăng băng 
điều hòa. 


§. Như vậy, này Byagghapajja, có bốn cửa xuất để 
tiêu phí tàt sản thâu nhập: 


¬_ Đam mề đản bà. 

¬_ Đam mề rượu chè. 

-_ Đam mề cở bạc. 

¬. Bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao du kẻ ác. 


Vi như, này Byagehapajja, một hô nước lớn, có bốn 
cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có 
người đóng lại các cửa nước chảy vào, mở ra các 
cửa nước chảy ra, trời lại không mưa đúng lục, nhự 
vậy, này Byagghapajja, chờ đợi là hỗ nước ấy bị 
giảm thiểu, không có tăng trưởng. Cũng vậy, này 
Byagghapajja, có bốn cửa xuất để tiêu phí tài sản 
được thâu nhập: "Đam mê đàn bà, đam mê rượu chè, 
đam mê cờ bạc; bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao 
du kẻ ác”. 


9. Như vậy, Này Byagghapajja, có bốn cửa vào để 
tài sản được hưng khởi: 
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- Không say đắm đàn bà. 

- Không say đắm rượu chè. 

- Không say đắm cờ bạc. 

-- Bạn bè với thiện, thân hữu với thiện, giao du 
với thiện. 


Ví như, này Byagghapajja, một hỗ nước lớn, có bồn 
cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có 
người đóng lại các cửa nước chảy ra, mở ra các cửa 
nước chảy vào, và trời lại mưa đúng lúc, như vậy, 
này Byagghapdjja, chờ đợi là hồ nước ấy tăng 
trưởng, không có giảm thiểu. Cũng vậy, này 
Byagghapajja, có bốn cửa vảo để tài sản được hưng 
khởi: " Không say đắm đàn bà, không say đắm rượu 
chè, không say đắm cờ bạc; bạn bè với thiện, thân 
hữu với thiện, giao du với thiện ". 


M............ 


10. Có bốn pháp này, này Byagghapajja, đưa đến 
hạnh phúc tương lai, an lạc tương lai cho thiện 
nam tử. 


11. Thế nào là bốn? 


-- Đẩy đủ lòng tin. 
- Đầy đủ bồ thí 
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-_ Đẩy đủ giới đức. 
-_ Đây đủ trí tuệ. 


Và này Byagghapaljja, thế nào là đây đủ lòng tin? 


12. Ở đây, này Byagghapalja, thiện nam tử có lòng 
in, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế 
Tôn ... bậc Nhân Sư, Phật, Thế Tôn ". Này 
Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ lòng in. 


Và này Byagghapajja, thế nào là đây đủ giới đức? 


13. Ở đây, này ByagghapaJja, thiện nam tử từ bỏ sát 
sanh ... từ bỏ đăm say rượu men, rượu nấu. Này 
Bÿapcli8BàIl a, đây gọi là đây đủ giới đức. 


Và này Byagghapdjja, thế nào là đây đủ bố thí? 
14. Ở đây, này ByagghapaJja, thiện nam tử sống ở 
gia đình, với tâm không bị câu uê, xan tham chi phôi, 
bô thí rộng rãi, với bàn tay mở rộng, vui thích từ bỏ, 
săn sàng đê được yêu câu, vui thích chia Xẻ vật bô 
thí. Này ByagghapalJa, đây gọi là đây đủ bô thí. 
Và này Byagghapq]Ja, thể nào là đây đu trí tuệ ? 


15. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử có trí tuệ, 
thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với thánh thể nhập 
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(quyết trạch), chơn chánh chấm dứt khổ đau. Này 
ByagghapalJa, đầy gọi là đây đủ trí tuệ. 


Tháo vát trong công việc 
Không phóng dát, nhanh nhẹn 
Sống đời sống thăng bằng 
Giữ tài sản thâu được 

Có tin, đây đủ giới 

Bồ thí không xan tham 

Rửa sạch đường thượng đạo 
An toàn trong tương lai 
Đây chính là tăm pháp 

Bác tín chủ tìm cầu 

Bác chân thát tuyên bố 

Đưa đến lạc hai đời 

Hạnh phúc cho hiện tại 

Và an lạc tương lai 

Đây trú xứ gia chủ 

Bồ thí tăng công đức. 
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100 Hỏi - Làm sao để không sợ hãi về đời 
sau, về chết - Kinh KHÔNG PHÓNG 
DẠT - Tăng II, 42 


KHÔNG PHÓNG DẬT - 7ðng II, 42 


1.- Trong bốn trường hợp, này các Tỷ-kheo, cần phải 
không phóng dật. Thê nào là bôn? 


, hãy tu tập lời nói lành, và 
ở đây chớ có phóng dật. 

-_ Hãy từ bỏ ý nghĩ ác, hãy tu tập ý nghĩ lành, và 
ở đây chớ có phóng dật. 

-_ Hãy từ bỏ , hãy tu tập chánh kiến, và ở 
đây chớ có phóng dật. 


2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã từ bỏ thân 
làm ác, tu tập thân làm lành ... (như trên) ... đã từ 
bỏ tà kiến, đã tu tập chánh kiến, vị ấy không sợ hãi 
về đời sau, về chế. 
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101 Hộ niệm người sắp mất - Bị thất niệm 
lúc mạng chung thì sao - Kinh NGHE 
VỚI TAI - Tăng II, 172 


NGHE VỚI TAI— Tăng II, 172 


I.- Này các Tỷ-kheo, các pháp do được nghe bằng 
tai, do tụng đọc băng lời, do ý quan sát, do kiên khéo 
thê nhập, có bôn lợi ích được chờ đợi. Thê nào là 
bôn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 
pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương quảng. Các 
pháp ấy, vị ấy được nghe băng tai, do tụng đọc bằng 
lời, do ý quan sát, do kiến khéo thê nhập. Vị ấy khi 
, được sanh cộng trú với một 
loại Thiên nhân. Tại đây, các vị sống an lạc đọc các 
pháp cú cho vị ấy. Này các Tỷ-kheo, chậm chạp niệm 
được khởi lên. Rồi mau chóng, chúng sanh ấy đi đến 
thù thắng. 


Này các Tỷ-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, 
do tụng đọc băng lời, do ý quan sát, do kiên khéo thê 
nhập; đây là lợi ích thứ nhât được chờ đợi. 


2. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 
pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương quảng. Các 
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pháp ấy, vị ấy được nghe băng tai, do tụng đọc bằng 
lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập. Vị ấy khi 
mạng chung bị thất niệm, được sanh công trú với một 
loại Thiên nhân. Tại đây. các vị sông an lạc không 


đọc các pháp cú cho vị ây. Nhưng có 1ỷ- -kheo có thần 
thông, đã đạt được tâm tự tại, thuyết pháp cho hội 


chúng chư Thiên. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Đây 
chính là Pháp và Luật mà trước đây ta đã sống Phạm 
hạnh”. Này các Tỷ-kheo, chậm chạp niệm được khởi 
lên. Rồi mau chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 


Ví như, này các Tỷ 3 -kheo, một người thiện xảo về 
tiếng trồng. Người ây trong khi ẩi giữa đường có thể 
nghe được tiếng trồng. Người ấy không có nghỉ ngò, 
không có do dự, đó là tiếng trồng hay không phải là 
tiếng trồng. Người ấy đi đến kết luận: "Đây là tiếng 
trồng". Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo học 
thuộc lòng pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương 
quảng. Các pháp Ấy, VỊ Ấy, được nghe bn tại... 
chúng sanh ây đi đến thù thắng. 


Này các Ty-kheo, do được nghe các pháp bằng tai, 
do tụng đọc băng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thê 
nhập, đây là lợi ích thứ hai được chờ đợi. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo học thuộc lòng 


pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương quảng. Các 
pháp ây, vị ây được nghe băng tai, được tụng đọc 
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bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập ... 
nhưng không có Tỷ-kheo có thần thông, đạt được 
tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư Thiên; và 
một Thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. 
Vị ấy suy nghĩ như sau: "Đây chính là Pháp và Luật 
mà trước đây ta đã sống Phạm hạnh”. Chậm chạp, 
này các Tỷ-kheo, niệm được khởi lên. Rồi mau 
chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 


Vi như, này các Tỷ-kheo, một người thiện xảo về 
tiếng tù và. Người ấy, trong khi đi giữa đường có thể 
nghe được tiếng tù và. Người ấy không có nghỉ ngờ, 
không có do dự, đó là tiếng tù và hay không phải là 
tiếng - và. Người ấy đi đến kết luận: "Đây là tiếng 
íù và”. Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo học 
thuộc lông pháp, như kinh: Ứng tụng... Phương 
quảng. Các pháp â ây, vị ấy được nghe bằng tai, được 
tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể 
nhập ... nhưng không có Tỷ-kheo có thần thông, đạt 
được tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư Thiên. 
Và một Thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư 
thiên. VỊ ấy suy nghĩ như sau: "Đây chính là Pháp và 
Luật mà trước đây ta đã sống Phạm hạnh". Này các 
Tỷ-kheo, chậm chạp niệm được khởi lên. Rồi mau 
chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 
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Này các Tỷ-kheo, do được nghe bằng {a1, do tụng đọc 
băng lời, do ý quan sát, do kiên khéo thê nhập; đây 
là lợi ích thứ ba được chờ đợi. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng 
pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương quảng. Các 
pháp ây, được nghe bằng tai, được tụng đọc băng lời, 
do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập ... nhưng không 
có Tý-kheo có thân thông, đạt được tâm tự tại thuyết 
pháp cho hội chúng chư Thiên; và không có Thiên tử 
thuyết pháp cho hội chúng chư thiên. N?g có thê 


có người được hóa sanh: Này bạn, bạn có_ nhớ 
không? Này bạn, bạn có nhớ không, tại chỗ ấy chúng 
ta đã sống Phạm hạnh?". Vị ấy trả lời: "Này bạn, tôi 
nhớt Này bạn, tôi nhớ". Chậm chạp, này các Tỷ- 
kheo, niệm được khởi lên. Rồi mau chóng, chúng 
sanh ấy đi đến thù thăng. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, hai người bạn cùng chơi 
trò chơi đất bùn, hai người vào một thời nào, một 
chỗ nào được gặp nhau. Người bạn này có thể nói 
với người bạn kia: "Này bạn, bạn có nhớ cái này 
không ? Này bạn, bạn có nhớ cái này không ?”. Người 
ấy có thể trả lời: "Này bạn, tôi có nhớ! Này bạn, tôi 
có nhớ”. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học 
thuộc lòng pháp, như kinh: Ứng tụng ... Phương 
quảng. Các pháp ấy, được nghe bằng tai, được tụng 
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đọc băng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể nhập 
... nhưng không có Tý-kheo có thần thông, đạt được 
tâm tự tại thuyết pháp cho hội chúng chư Thiên; vả 
không có Thiên tử thuyết pháp cho hội chúng chư 
thiên. Nhưng có thể có người được hóa sanh:"Này 
bạn, bạn có nhớ không? Này bạn, bạn có nhớ không, 
tại chỗ ấy chúng ta đã sống Phạm hạnh?". VỊ ây trả 
lời: "Này bạn, tôi nhớ! Này bạn, tôi nhớ". Chậm 
chạp, này các Tỷ-kheo, niệm được khởi lên. Rồi mau 
chóng, chúng sanh ấy đi đến thù thắng. 


Này các Ty-kheo, do được nghe bằng tai, do tụng đọc 
băng lời, do ý quan sát, do kiên khéo thê nhập; đây 
là lợi ích thứ tư được chờ đợi. 


Này các Tỷ-kheo, do được nghe bằng tai, do tụng đọc 


băng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thê nhập; có 
bôn lợi ích này được chờ đợi. 


CƯ SĨ 197 


102 Hộ niệm người sắp mắt - Chớ có mệnh 
chung với tâm còn ái luyến - Kinh 
CHA MẸ CỦA NAKULA 1-— Tăng II, 
33 


CHA MẸ CỦA NAKULA 1 -7ăng II, 33 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, 
tại núi Cá Sâu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyên. 
Lúc bấy giờ, gia chủ, cha của Nakula bị bệnh, khô 
đau, bị trọng bệnh. 
2. Rồi nữ gia chủ, mẹ của Nakula nói với cha của 
Nakula như sau: 

—_ Tmưa Gia chủ, chớ có mạng chung với tâm còn 

mong cầu ái luyến. 


- Thưa Gia chủ, đau khổ là người khi mệnh 
chung tâm còn mong câu ái luyên. 

- Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm 
còn mong cầu ái luyễn. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ: "Nữ gia 
chu, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, 
không có thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà 
cửa". Thưa Gia chủ, chớ có nghĩ như vậy! Thưa 
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Gia chủ, tôi khéo léo dệt vải và chải lông cừu. 
Thưa Gia chủ, sau khi Gia chủ mệnh chung, tôi có 
thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà cửa. Do vậy, 
thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn 
mong câu ái luyến! Đau khổ, này Gia chủ, là 
người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái 
luyên. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung 
tâm còn mong cầu ái luyến. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ Gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi t†ta mệnh 
chung, sẽ đi đến một gia đình khác". Thưa Gia 
chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! Thưa G1a chủ, Gia 
chủ cũng đã biết, trong mười sáu năm chúng ta 
sống lảm người gia chủ, tôi đã sông thực hành 
Phạm hạnh như thế nào. Do vậy, thưa Gia chủ, 
chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái 
luyễn! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh 
chung còn mong cầu ái luyễn. Thế Tôn quở trách 
người khi mệnh chung còn mong cầu ái luyến. 

e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh 
chung, sẽ không còn muốn yết kiến Thể Tôn, sẽ 
không còn muốn yết kiến chúng Tăng". Thưa Gia 
chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! Sau khi gia chủ 
mệnh chung, tôi sẽ muốn yết kiến Thế Tôn nhiều 
hơn, sẽ muốn yết kiến chúng Tăng nhiều hơn. Do 
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vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm 
còn mong cầu ái luyễn! Đau khổ, này Gia chủ, là 
người khi mệnh chung, còn mong cầu ái luyến. 
Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm còn 
mong câu ái luyến. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh 
chung, sẽ không giữ giới một cách đầy đủ ". Thưa 
G1a chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! 


. Nếu ai có nghỉ 
ngờ hay phân vân, hiện nay, Thê Tôn đang ở giữa 
dân chúng Bhagøa, tại núi Cá Sấu, rừng 
Bhesakàla, vườn Lộc Uyễn, người ấy hãy đi đến 
Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có 
mệnh chung với tâm còn mong câu ái luyến! Đau 
khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh chung tâm 
còn mong câu ái luyến. Thế Tôn quở trách người 
khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái luyến. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula không có chứng được 
nội tâm tịnh chỉ”. Thưa Ca chủ, chớ có suy nghĩ 
như vậy! 
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vị ấy. Nếu ai có nghi ngờ hay phân vân, hiện nay 
Thế Tôn đang ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi 
Cá Sấu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyễn, người 
ây hãy đi đến Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia 
chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái 
luyễn! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh 
chung, tâm còn mong câu ái luyễn. Thế Tôn quở 
trách người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái 
luyến. 
e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của NakRula, trong Pháp và Luật 
này không đạt được thể nháp, không đạt được an 
tru, không đạt được thoái mái, không vượt khỏi 
nghĩ hoặc, không rời được do dự, không đạt được 
vô áy, còn phải nhờ người khác sống trong lời dạy 
đức Bổn Sư". Thưa Gia chủ, chớ có suy nghĩ như 


Nếu có ai có nghi ngờ hay 
phân vân, hiện nay Thế Tôn đang ở giữa dân 
chúng Bhagga, tại núi Cá Sấu, rừng Bhesakàla, 
vườn Lộc Uyên, người ấy hãy đi đến Thế Tôn và 
hỏi. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với 
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tâm còn mong câu ái luyến! Đau khổ, thưa Gia 
chủ, là người khi mệnh chung, tâm còn mong cầu 
ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh 
chung tâm còn mong câu ái luyến. 
3. Rồi cha của Nakula được nữ gia chủ, mẹ của 
Nakula giáo giới với lời giáo giới này, bệnh hoạn 
liên khi ấy được khinh an và gia chủ, cha của Nakula 
thoát khỏi bệnh ấy. Được đoạn tận như vậy là bệnh 
ấy của gia chủ, cha của Nakula. 
Rồi gia chủ, cha của Nakula được lành bệnh, sau khi 
lành bệnh không bao lâu, chông gậy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với gia chủ, cha của Nakula đang ngôi 
xuống một bên: 
4. 


-_ Cho đến khi nào, này G1a chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trắng gì: giữ Giới Luật 
viên mãn, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một 
trong những vị ấy. 


-_ Cho đến khi nào, này Ga chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trăng cứ được nội tâm 
f~nh chí, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một 
trong những vị ấy. 


CƯ SĨ 702 


-_ Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trăng, /rowg Pháp và Luật 
này đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt 
được thoải mái, vượt khỏi nghĩ hoặc, rời được 
do dự, đạt được vô úy, không còn phải nhờ 
người khác sống trong lời dạy đức Bổn Sư, nữ 
gia chủ, mẹ của Nakula là một trong những vị 
ây. 

Thật lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Thật khéo 
lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ, được nữ gia chủ, 
mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì muốn hạnh phúc, 
đã giáo giới, đã khuyên dạy Ông. 
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103 Hộ niệm người sắp mất - Chớ có sợ, 
này Mahanama - Kinh Mahànàma 1 — 
Tương V. 539 


Mahànàma — 7øng V, 539 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. 


2) Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


C=EHÀ, dối cụ cuseyrbyespcni eogelLi smioágem=ispcbyfs6rpssgbeápmmrpmeppugiodi-ChopddEt %s@e<iec=spxÐi: CoypdCrrssubugfSl) Oepdihrdim=roai 


3) -- Kapilavatthu này, bạch Thế Tôn, là phôn vinh, 
phú cường, dân cư đông đúc, quần chúng khắp nơi 
chen chuc, chát hẹp. Bạch T: hé Tôn, sau khi con hấu 
hạ Thế Tôn hay các Tỷ-kheo đáng kính, vào buổi 
chiêu, con đi vào Kapilavatthu, 

cuồng chạy; COH gặD COñ ngựa CuÔng chạy; con gặp 
người cuông chạy; con gặp cô xe lớn cuông chạy; 
con gặp cô xe nhỏ cuỗng chạy. Trong khi áy, bạch 
Thể Tôn, tâm con nghĩ đến Phật bị hoang mang, tâm 
con nghĩ đến Pháp bị hoang mang, tâm con nghĩ đến 
chúng Tăng bị hoang mang. Rồi bạch Thể Tôn, con 
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suy nghĩ như sau: 


4) -- Chớ có sợ, này Mahàndmal Chớ có sợ, này 
Mahànaàma! Không ác sẽ là cải chết của Qng! Không 
ác là cải chết của ông! 


Này Mahànàma, với di đã lâu ngày tâm tu tập trọn 
vơn về tín, tâm tu tập trọn vẹn về giỏi, tâm fu tập trọn 
vẹn VỀ sở văn, tâm tu tập trọn vẹn về thí xả, tâm íu 
tập trọn vẹn về trí tuê; với người ấy, dầu thân có sắc 
này, do bồn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, do cơm 
cháo nuôi dưỡng, có bị vô thường phá hoại, phấn 
toái, đoạn tuyệt, hoại diệt; dâu cho thân này ở đáy 
bị qua ăn, chữn kên ăn, chỉm ưng ăn, chó ăn, hay 
giả-can ăn, hay các loại chúng sanh sai khác ăn; 


~ tập trọn vẹn về giới, ft tập trọn vẹn về 
Sở văn, tu tập frọn vẹn về thí xả, ft tập trọn vẹn về 
trí tuệ, 


5) Vĩ như, này \tahànàma, một người nhận chùm một 
ghè sữa bơ, hay một ghè dầu vào trong một hồ nước 
sâu và đập bể ghè ây. Ở đây, các mảnh ghè hay 
mảnh vụn chùm xuông nước; nhưng sữa. bơ hay dẫu 
thời nồi lên, trôi lên trên. 
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Cũng vậy, này Mahànàma, với ai đã lâu ngày, tâm 
được tu tập trọn vẹn về tín, tâm được tu tập trọn vẹn 
về giới, tâm được tu tập trọn vẹn về sở văn, tâm được 
tu tập trọn vẹn về thí xả, tâm được tu tập trọn vẹn về 
trí tuê; với người ây, thân có sắc này, do bốn đại hợp 
thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, có 
bị vô thường phá hoại, phần toái, đoạn tuyệt, đoạn 
diệt; dầu cho thân nảy ở đây bị quạ ăn, chim kên ăn, 
chim ưng ăn, chó ăn, giả-can án hay các sanh loại sai 
khác án; nhưng nếu tâm của vị ấy được lâu ngày tu 
tập trọn vẹn về tín, tu tập trọn vẹn về giới, tu tập trọn 
vẹn về sở văn, tu tập trọn vẹn về thí xả, tu tập trọn 
vẹn về trí tuệ; 


6) Này Mahànàma, đã lâu ngày tâm ông được tu tập 
trọn vẹn về tín, được tu tập trọn vẹn về giới, được tu 
tập trọn vẹn về sở văn, được tu tập trọn vẹn về thí xả, 
được tu tập trọn vẹn về trí tuệ. Chớ có sợ, này 
Mahànàma, chớ có sợ, này Mahànàma, không ác sẽ 
là cái chết của Ông! Không ác là cái chết của Ông! 


Mahànàma — 7n V, 542 


1) Như vầy tôi nghe. 
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2) Rồi Mahànàma... 
SP 9 đây, bạch Thể Tôn, Kapilavatthu... 


4)-- Chớ có sợ hãi, này Mahànamal Chớ có sợ hãi, 
này Mahànàma! Không ác sẽ là cái chết của Ông! 
Không ác là cái chết của Ông! Do thành tựu bốn 
pháp, này Mahànàma, vị Thánh đệ tử thiên về Niết- 
bàn, hướng vê Niết-bàn, xuôi về Niễt-bàn. Thê nào 
là bốn? 


5) Ở đây, này Mahànàma, 


- _ Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với 
đức Phật: “Đây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điễu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn". 

-_ Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 
"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu ". 

-_ Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 
Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Trực hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Ủng lý 
hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Chơn chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử của Thể Tôn là đảng cung 
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kính, đáng cúng dường, đảng tôn trọng, đảng 
được chấp tay, là phước điên vô thượng ở đời". 
- VỊ ây thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 
kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, 


6) Ví như, này Mahanàma, một cây thiên về phía 
Đông, hướng về 2 phía Đông, xuôi về Ê phía Đông, nễu 
bị chặt đứt từ gốc rễ, nó sẽ ngả về phía nào? 


-- Bạch Thê Tôn, vê phía nào nó thiên, vê phía nào 
nó hướng, vê phía nào nó xuôi. 


-- Cũng vậy, này Mahànàma, do thành tựu bốn pháp 
này, vị Thánh đệ tử thiên vê Niêt-bàn, hướng về 
Niêt-bàn, xuôi vê Niêt-bàn. 
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104 Hộ niệm người sắp mất - Cư sĩ có trí 
bị bệnh cần được... - Kinh Bị Bệnh — 
Tương V, 593 


Bị Bệnh — 7ơng V, 593 


1) Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng họ Thích, 
tại Kapllavatthu, khu vườn các cây bàng. 


2) Lúc bấy ĐIỜ, nhiều Tỷ-kheo đang làm y cho Thế 
Tôn, nghĩ răng khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng 
sẽ đi du hành. 


3) Họ Thích Mahànàma được nghe: "Nhiều Tỷ-kheo 
đang làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng: "Khi y làm 
xong, Thê Tôn sau ba tháng sẽ đi du hành"". Rồi họ 
Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, 
họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


4) -- Bạch Thế Tôn, con được nghe nhiều Tỷ-kheo 
đang làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng: "Sau khi y 
làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ ra đi du hành". 
Chúng con chưa được tự thân nghe từ Thế Tôn, tự 
thân lãnh thọ từ Thế Tôn điều này. 
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Bạch Thể Tôn, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị 
trọng bệnh, cân phải được một cư sĩ có trí giáo giới 
như thê nào? 


5) -- Này Mahànàma, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh, cân phải được an ủi với bôn pháp 
an ủi như sau (assàsaniya dhamma): 


: "Đây là bậc Ủng 


Cung, Chánh Biển Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn ”. 


"Pháp do Thể Tôn khéo 
thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, 
đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu ". 


“Diệu hạnh 
là chúng đệ tử của Thể Tôn. Trực hạnh là chúng 
đệ tử của Thể Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử 
của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của 
Thể Tôn. Tức là bồn đôi tám chúng. Chúng đệ tử 
của Thế Tôn là đáng cung kính, đảng cúng dường, 
đảng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước 
điền vô thượng ở đời". 
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không bị phá hoại, 


không bị đâm căt, không bị nhiễm ô, không bị uể 
nhiễm, đem lại giải thoái, được người trí tán thản, 
không bị cháp thủ, đưa đên Thiên định. 


6) Một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, 
này Mahànàma, phải được một cư sĩ có trí giáo giới 
với bôn pháp an ủi này. Cân phải nói như vậy. 


7) Tôn giả ấy có lòng thương nhớ cha mẹ. Nếu vị ấy 
nói: "Tôi còn có lòng thương nhớ cha mẹ”, thời 
nên nói với vị ấy như sau: "Thưa Tôn giả, Tôn giả 
thế nào cũng phải chết. Dầu Tôn giả có lòng thương 
nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ chết. Dầu Tôn giả 
không có lòng thương nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ 
chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả ¬ từ bỏ lòng thương 
nhớ đổi với cha mẹ của Tôn giả". 


8) Nếu vị ấy nói như sau: "Lòng thương nhớ của tôi 
đối với cha mẹ, lòng thương nhớ ấy đã được đoạn 
tận", vị ấy cân phải được nói như sau: "Tôn giả Có 
lòng thương nhớ vợ con hay j6, li Nếu Vị ấy 
nói: "Tôi có lòng thương nhớ vợ con", thời vị ấy cần 
phải được nói như sau: "Tôn giả thể nào cũng chết. 
Dấu Tôn giả có lòng thương nhớ vợ con, Tôn giả 
cũng sẽ chết. Dâu Tôn giả không có lòng thương nhớ 
vợ con, Tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả 
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hãy từ bỏ lòng thương nhớ đối với vợ con của Tôn 
giả”. "„”r 

9) Nếu vị ấy nói như sau: "Lòng thương nhớ của tôi 
đối với vợ con, lòng thương nhớ ấy đã được đoạn 
tận", vị ấy cần phải được nói nhự sau: "Tôn giả có 
lòng thương tiếc năm dục công đức của loài Người 
không 2” Nếu vị ấy nói như sau: "Tôi có lòng thương 
nhớ năm dục công đực của loài Người”, vị ây cân 
phải được nói như sau: "Các Thiên dục đối với nhân 
dục, còn hấp dân hơn, còn thù diệu hơn. Vậy tốt hơn 
Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi các nhân dục, và hướng 
tâm đến Tứ đại thiên vương thiên ". 


10) Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ nhân 
dục và hướng đến Tứ đại thiên vương thiên", vị ấy 
cần được nói như sau: "Chư Thiên ở cỗi Ba mươi 
ba còn hấp dẫn hơn, còn thù diệu hơn Tử đại thiên 
vương thiên. Tốt hơn Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi Tứ 
đại thiên vương thiên và hướng tâm đến chư Thiên ở 
cối trời Ba mươi ba”. 


11-16) Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ Tứ 
đại thiên vương thiên và hướng đến chư Thiên ở cối 
trời Ba mươi ba", vị ấy cần được nói như sau: "Chur 
Thiên Yarmad, chự Thiên Tusità, chư Thiên Hóa lạc 
thiên, chư Thiên Tha hóa tự tại thiên còn hấp dẫn 
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hơn, còn thù diệu hơn chự Thiên ở cõi trời Ba mươi 
ba... ”. 


17)... "Chư Thiên ở Phạm thế còn hấp dẫn hơn, còn 
thù diệu hơn chư Thiên ở Tha hóa tự tại thiên. 


18) Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ chư 
Thiên Tha hóa tự tại thiên và hướng tâm về chư 
Thiên ở Phạm thế", thời vị ấy cần phải được nói nhự 
sau: "Này Tôn giả, Phạm thiên giới là vô thưởng, 
không thường hằng, bị thân kiến giới hạn. Tốt hơn là 
Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi Phạm thế và hướng tâm 
đến đoạn diệt thân kiến (Sakkàya) ". 


19) Nếu vị ấy nói như sau: “7n fôi đã từ bó Phạm 
thế và hướng đến đoạn diệt thân kiến ", vị cư sĩ nói 
như vậy, này Mahàndama, và với Tỷ-kheo có tâm 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, Ta nói rằng không có 
gì sai biệt, tức là về phương diện giải thoát. 
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105 Hộ niệm người sắp mất - Kinh 
DHANANJANNI - 97 Trung II, 753 


KINH DHANAMJIANI 
(Dhananjani suttam) 


— Bài kinh số 97 — Trung II, 753 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ 
nuôi dưỡng sóc). Lúc bây giờ, Tôn giả Sariputta đang 
du hành tại Dakkhinagrri (Nam Sơn) cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo. Một vị Tỷ-kheo sau khi an cư mùa 
mưa ở Rajagaha (Vương Xá) đi đến Dakkhinagiri đi 
đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến nói lên với Tôn 
giả Sariputfa, những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 


ngôi xuống một bên. Rồi Tôn giả SarIputfa nói với 
vị Tỷ-kheo ấy đang ngồi một bên: 


— Này Hiền giả, Thế Tôn có được không bệnh, 
mạnh khỏe không? 


— Thưa Hiên giả, Thế Tôn không bệnh và được 
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mạnh khỏe. 


— Thưa Hiền giả, còn chúng Tỷ-kheo có được 
không bệnh và mạnh khỏe không? 


— Thưa Hiền giả, chúng Tý-kheo cũng không 
bệnh và được mạnh khỏe. 


— Ở đây, này Hiền giả, có Bà-la-môn tên là 
Dhananjani ở tại Tandulapala. Này Hiền giả, Bà-la- 
môn Dhananjani có được không bệnh và mạnh khỏe 
không? 


- Thưa Hiền giả, Bà-la-môn Dhananjani cũng 
không bệnh và được mạnh khỏe. 


- Này Hiền giả, Bà-la-môn Dhanajani có được 
không phóng dật không? 


- Thưa Hiền giả, làm sao Bà-lamôn 
Dhannajani có thê không phóng dật được! Thưa Hiền 
giả, Bà-la-môn DhananJanI ở thế vua, bóc lột các Bà- 
la-môn gia chủ, ý thế các Bà-la-môn gia chủ, bóc lột 
vua. Người vợ trước của Bà-la-môn có thành tín, 
cưới từ một gia đình có thành tín đã từ trần. Người 
vợ sau không có thành tín và cưới từ một gia đình 
không có thành tín. 
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— Này Hiền giả, thật là một tin không tốt lành! 
Này Hiển giả, thật là một tin không tốt lành khi 
chúng ta được nghe Bà-la-môn DhananjJani phóng 
dật. Rất có thể chúng ta có dịp gặp Bà-la-môn 
Dhanan]anl, rất có thể sẽ có một cuộc đàm thoại. 


Rồi Tôn giả Sariputta sau khi ở tại Dakkhinagiri 
cho đến khi vừa ý, liền khởi hành đi Rajagaha 
(Vương Xá), tuần tự du hành và đến tại Vương Xá. 
Ở đây, Tôn giả Sariputta trú ở Rajagaha, Veluvana, 
tại Kalandakanivapa. 


Rồi Tôn giả Sariputta đắp y vào buồi sáng, cầm 
y bát, đi vào Vương Xá để khất thực. Lúc bấy giờ 
Bà-la-môn Dhananjani đang cho vắt sữa bò ở ngoài 
thành. Tôn giả Sariputta sau khi khất thực ở Vương 
Xá xong, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở 
về, đi đến Bà-lamôn Dhananjani. Bà-la-môn 
Dhananjani thây Tôn giả Sariputta từ xa đi tới, sau 
khi thấy, liền đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến 
liền thưa với Tôn giả Sariputta: 


— Hãy uông sữa này và chờ cho đên giờ ăn cơm. 
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— Thưa vâng, Tôn giả. 


Bà-lamôn DhananjJan vâng đáp Tôn giả 
Sariputta. Rồi Bà-la-môn Dhananjani sau khi ăn sáng 
xong, liền đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến nói 
lên với Tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Sariputta 
nói với Bà-la-môn Dhananjani đang ngôi một bên: 


— Này DhananJanIl, ông có không phóng dật 
không? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, làm sao chúng tôi có 
thê không phóng dật được, khi chúng tôi còn cha mẹ 
phải phụng dưỡng, còn vợ con phải nuôi dưỡng, còn 
đây tớ, lao công phải nuôi dưỡng, còn có những trách 
nhiệm bạn bè thân hữu phải làm đối với bạn bè thân 
hữu, còn có những trách nhiệm bà con huyết thông 
phải làm đối với bà con huyết thống, còn có những 
trách nhiệm tân khách phải làm đối với tân khách, 
còn có những trách nhiệm tô tiên phải làm đối với tổ 
tiên, còn có những trách nhiệm Thiên thần phải làm 
đối với Thiên thần, còn có những trách nhiệm vua 
chúa phải làm đối với vua chúa, lại còn thân này cần 
phải làm cho thỏa mãn và trưởng dưỡng! 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
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người vì cha mẹ làm các điều phi pháp. làm các điều 
bất chánh. Do nhân duyên làm các điều phi pháp, làm 
các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo "`. ây 
đến địa ngục. Người ã Ấy làm được gì khi nói"”.Tôi vì 
cha mẹ đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất 
chánh. Chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa 
ngục".? Hay cha mẹ của người ấy làm được gì khi 
nói: "Con chúng tôi vì cha mẹ đã làm các điều phi 
pháp, đã làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa 
ngục quân kéo nó đến địa ngục".? 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người Vì vợ con làm các điều phi pháp, làm các điều 
bất chánh. Do nhân duyên làm các điêu phi pháp, làm 
các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo người ây 
đến địa ngục. Người ấy làm được gì khi nói: "Tôi vì 
vợ con đã làm các điều phi pháp, đã làm điều bất 
chánh. Chớ có đề các địa ngục quân kéo tôi đến địa 
ngỤC : v Hay vợ con người ây có làm được gì khi nói: 

" (Chồng, cha tôi) vì chúng tôi đã làm các điều phi 
pháp, đã làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa 
ngục quân kéo (chồng, cha tôi) đến địa ngục”.? 
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— Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 
ngục quân vân quăng người ây xuống địa ngục, dầu 
người ây có khóc than. 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người „làm 
các điều bất chánh. Do nhân duyên làm các điêu phi 
pháp, làm các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo 
người ấy đến địa ngục. Người ấy làm được gì khó 

nói: "Tôi vì các đây tớ lao công đã làm các điều phi 
ĐA đã làm các điều bất chánh. Chớ có để các địa 
ngục quân kéo tôi đến địa ngục".? Hay các đây tớ lao 
công có làm được gì khi nói: " (Chủ chúng tôi) vì 
chúng tôi đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều 
bất chánh. Chớ có để các địa ngục quân kéo (chủ 
chúng tôi) đến địa ngục".? 


— Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 
ngục quân vân quăng người ây xuống địa ngục, dầu 
người ây có khóc than. 


- Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay 
đôi cân thiệt...) dâu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay 
đôi cân thiệt)... dâu người ây có khóc than. 
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Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay đôi cần 
thiệt)... dầu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay đôi 
cân thiêt) ... dầu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người .. (như trên với những thay đôi cân 
thiệt)... dầu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có 
người 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh. Do 
nhân duyên làm các điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh này, các địa ngục quân kéo người ấy đến địa 
ngục. Người ấy làm được gì khi người ấy nói: "Vì 
làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, tôi đã 
làm các điều phi pháp, đã làm ra các điều bất chánh 
này. Chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa 
b bon | Hay các người khác có làm được gì khi họ 

1: "Vì làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, 
SP này làm các điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh này. Chớ có để các địa ngục quân kéo nó đến 
địa ngục”.? 


— Thưa không được, Tôn giả Sariputta. Các địa 
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ngục quân vân quăng người ây xuông địa ngục, dâu 
người ây có khóc than. 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một 
người vì cha mẹ làm các điều phi pháp, làm các điều 
bất chánh, hay một người vì cha mẹ làm các điều 
đúng pháp, làm các điễu chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, 


. Và thưa Tôn giả SarIputta, 


. Thưa Tôn giả Sariputta, 
hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh tôt đẹp hơn 
hành trì phi pháp, hành trì bât chánh. 


— Này DhananJani, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
phụng dưỡng cha mẹ, không làm các điều ác, làm 
được các thiện hành. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một người 
vì vợ con làm các điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh, hay một người vì vợ con, làm các điều đúng 
pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputfa, một người vì vợ con 
làm các điêu phi pháp, làm các điêu bât chánh, người 
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ây không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, một 
người vì vợ con làm các điều đúng pháp, làm các 
điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 
Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 
tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJani, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
nuôi dưỡng vợ con, không làm các điều ác, làm được 
các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? 
Một người vì đây tớ lao công làm các điều phi pháp, 
làm các điều bất chánh, hay một người vì đây tớ lao 
công làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputta, người vì đây tớ lao 
công làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 
người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 
Sariputta, người vì đầy tớ lao công làm các điêu đúng 
pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. 
Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì 
chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì 
bất chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 


nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
nuôi dưỡng đây tớ lao công, không làm các điêu ác, 
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làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ 
thế nào? Một người vì bạn bè thân hữu làm các điều 
phi pháp, làm các điều bất chánh, hay là người vì bạn 
bè thân hữu làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputta, người vị bạn bè thân 
hữu làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 
người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 
Sariputta, người vì bạn bè thân hữu làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt 
đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, 
hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, 
hành trì bất chánh. 


— Này DhananJami, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
nuôi dưỡng bạn bè thân hữu, không làm các điều ác, 
làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ 
thế nào? Một người vì bà con huyết thông làm các 
điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay một người 
vì bà con huyết thống làm các điều đúng pháp, làm 
các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì bà con huyết 


thống làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, 
người ây không tôt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 
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Sariputta, người vì bà con huyết thông làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt 
đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, 
hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, 
hành trì bất chánh. 


— Này Dhanan]Jami, có những hành động khác, 
có nhân, đúng pháp, với những hành động này có thê 
nuôi dưỡng bà con huyết thống, không làm các điều 
ác, làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông 
nghĩ thế nào? Một người vì tân khách làm các điều 
phi pháp, làm các điều bất chánh, hay một người vì 
tân khách làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì tân khách 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người 
ây không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, 
người vì tân khách làm các điều đúng pháp, làm các 
điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 
SarIputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 
tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJanmi, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
làm các bốn phận tân khách đối với tân khách, không 
làm các điều ác, làm được các thiện hành. Này 
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Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một người VÌ tổ tiên 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay 
người vì tổ tiên làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


- Thưa Tôn giả Sariputta, người vì tổ tiên làm 
các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 
không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputfa, người 
vì tổ tiên làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, 
hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn 
hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
làm được những trách nhiệm tổ tiên phải làm đối với 
các tô tiên, không làm các điều ác, làm được các 
thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Một 
người vì chư Thiên làm các điều phi pháp, làm các 
điều bất chánh, hay người vì chư Thiên làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputta, người vì chư Thiên 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người 
ây không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, 
người vì chư Thiên làm các điều đúng pháp, làm các 
điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 
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Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 
tôt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bât chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
làm được các trách nhiệm chư Thiên, phải làm đỗi 
với chư Thiên, không làm các điều ác, làm được các 
thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? 
Người vì vua chúa làm các điều phi pháp, làm các 
điêu bất chánh, hay người vì vua chúa làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả SarIputta, người vì vua chúa làm 
các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 
không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người 
vì vua chúa làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả 
Sariputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh 
tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJami, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, có thể làm các trách nhiệm vua 
chúa phải làm đối với vua chúa, không làm các điều 
ác, làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông 
nghĩ thế nào? Người vì làm thỏa mãn, vì trưởng 
dưỡng cái thân làm điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh, hay là người vì làm thỏa mãn, vì trưởng 
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dưỡng cái thân, làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, ai tôt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa 
mãn, vì trưởng dưỡng cái thân làm các điều phi pháp, 
làm các điều bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. 
Và thưa Tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa mãn, vì 
trưởng dưỡng cái thân làm các điều đúng pháp, làm 
các điều chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn 
giả SarIputta, hành trì đúng pháp, hành trì chơn 
chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất 
chánh. 


— Này DhananJan1, có những hành động khác có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể 
làm thỏa mãn, trưởng dưỡng cái thân, không làm các 
điều ác, làm được các thiện hành. 


Bà-la-môn DhananJam hoan hỷ tín thọ lời Tôn 
giả Sariputta dạy, từ chô ngôi đứng dậy và ra đi. 

Bà-lamôn Dhananjani sau một thời gian bị 
bệnh, khô đau. bị trọng bệnh. Rôi Bà-la-môn 


DhananJanI cho gọi một người khác: 


— Ông hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, hãy 
nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân thê Tôn và thưa: 
"Bạch Thê Tôn, Bà-la-môn DhananJam! bị bệnh, khô 
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đau, bị bạo bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn". Rồi 
Ông đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến, hãy nhân 
danh ta cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta, và thưa: 
“Thưa Tôn giả Sariputta, Bà-la-môn DhananjJam bị 
bệnh, khô đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
SarIiputfa và thưa: 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Người ấy vâng theo lời Bà-la-môn Dhanan]anl, 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ chân Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người 
ấy bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn. DhananJani bị 
bệnh, khô đau, bị trọng bệnh, cúi đâu đảnh lê chân 
Thê Tôn. 


Rồi đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến đảnh 
lễ Tôn giả Sariputta rôi ngôi xuông một bên. Ngồi 
xuống một bên, người ấy thưa với Tôn giả Sariputta: 


— Thưa Tôn giả, Bà-la-môn DhananJam! bị bệnh, 
khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
Sariputta và thưa: "Thưa tôn giả, lành thay nếu Tôn 
giả Sariputta vì lòng từ bi thương xót, đi đến trú xá 
của Bà-la-môn DhananJan1". 
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Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
Sariputta đắp y, cầm y bát đi đến trú xá Bà-la-môn 
Dhananjani, sau khi đến, liền ngôi trên chỗ đã soạn 
sẵn. Sau khi ngồi, Tôn giả Sariputta hỏi Bà-la-môn 
DhananJani: 


— Ta mong, này DhananJanmI, Ông có thể kham 
nhẫn; ta mong Ông có thể chịu đựng: ta mong khổ 
thọ được giảm thiêu, không có gia tăng, và sự giảm 
thiêu được rõ rệt, không có gia tăng! 


— Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thê kham 
nhân, tôi không có thê chịu đựng. Sự khô thông của 
tôi gia tăng, không có giảm thiêu. Và sự gia tăng 
được rõ rệt, không có giảm thiêu. 

Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người lực sĩ 


chém đâu (một người khác) với một thanh kiếm sắc 
bén; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


. Thưa 
Tôn giả Sariputta, tôi không có thê kham nhẫn, tôi 
không có thê chịu đựng. Những khô thông của tôi gia 
tăng, không có giảm thiêu, sự gia tăng được rõ rệt, 
không có giảm thiêu. 

Thưa Tôn giả Sariputta, ví nhự một người lực sĩ 


lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu 
rồi siết chặt; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, tôi bị 
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cảm đau đầu một cách kinh khủng. Thưa Tôn giả 
Sariputta, tôi không có thê kham nhẫn, tôi không có 
thể chịu đựng. Những khổ thống của tôi gia tăng, 
không có giảm thiêu, sự gia tăng được rõ rệt, không 
có giảm thiểu. 


Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người đô tế 
thiện xảo hay đệ tử người đồ tế cắt ngang bụng với 
con dao cắt thịt bò sắc bén; cũng vậy, thưa Tôn giả 
SarIputta, 
. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể 
kham HH tì. tôi không có thể chịu đựng. .Những thống 
khổ của tôi gia tăng, không có giảm thiêu, sự gia tăng 
được rõ rệt, không có giảm thiều. 


Thưa Tôn giả Sariputta, ví như hai người lực sĩ, 
sau khi nắm cánh fay 4 Của một người yếu hơn, nướng 
người ấy, đốt người ấy trên một hồ than hừng; cũng 
vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả 
Sariputta, tôi không có thê kham nhẫn, tôi không có 
thể chịu đựng. Những khô thống của tôi gia tăng, 
không có giảm thiêu, sự gia tăng được rõ rệt, không 
có giảm thiểu. 


m.¬aaan. 
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— Thưa Tôn giả Sariputta, bàng sanh tốt hơn địa 
ngục. 


— Này DhananJam, bàng sanh hay cảnh ngạ 
quỷ, chô nào tốt hơn ? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, cảnh ngạ quỷ tốt hơn 
bàng sanh. 


— Này Dhananjaml, cảnh giới nga quỷ hay loài 
Người, chô nào tốt hơn? 


- Thưa Tôn giả Sariputta, loài Người tốt hơn 
cảnh giới ngạ quỷ. 


— Này DhananJaml, loài Người hay Tứ thiên 
vương thiên, chô nào tốt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Tứ thiên vương thiên 
tôt hơn loài Người. 


— Này DhananJam, 71 thiển vương thiên hay 
Tam tháp tam thiên, chỗ nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Tam thập tam thiên 
tôt hơn Tứ thiên vương thiên. 


— Này DhananJam, Tam thập tam thiên hay Dạ- 
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ma Thiên, chỗ nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Dạ-ma thiên tốt hơn 
Tam thập tam thiên. 


— Này DhananJanI, Dạ-ma thiên hay Đâu-suất- 
đà thiên (Tusita), chỗ nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Đâu-Suất-đà thiên tốt 
hơn Dạ-ma thiên. 


- Này Dhananjani, Đâu-suất-đà thiên hay Hóa 
lạc thiên (NiImmanaratI), chỗ nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Hóa lạc thiên tốt hơn 
Đâu-suât-đà thiên. 


— Này Dhanan]aml, Hóa lạc thiên hay Tha hóa tự 
tại thiên, chô nào tôt hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, Tha hóa tự tại thiên 
tôt hơn Hóa lạc thiên. 


— Tôn giả SarIputta đã nói: "Phạm thiên giới". 
Tôn giả Sariputta đã nói: "Phạm thiên giới”. 
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Rồi Tôn giả Sariputta suy nghĩ: "Các vị Bà-la- 
môn này rât ái luyên Phạm thiên giới. Vậy ta hãy 
thuyêt giảng con đường đưa đên cọng trú với Phạm 
thiên”. 


— Này Dhananjami, ta sẽ thuyết giảng cho Ông 
con đường đưa đên cọng trú với Phạm thiên. Hãy 
nghe khéo tác ý, ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng. 


Bà-lamôn DhananJan vâng đáp Tôn giả 
Sariputtfa. Tôn giả Sariputta thuyêt như sau: 


— Này Dhananjani, thế nào là con đường đưa 
đên cọng trú với Phạm thiên? 


=> Ở đây, này Dhananjani, vị Tỷ-kheo an trú, 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với 
từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 
vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, 
vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Này DhananJani, như vậy là con đường đưa 
đến cọng trú với Phạm thiên. 
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=> Lại nữa, này DhananJami, vị Tyỷ-kheo an trú 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với 
bi... an trú biến mãn một phương với tâm câu 
hữu với hỷ... an trú biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 
khắp vô biên giới, VỊ ây an trú biến mãn với 
tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận không sân. Này DhananJam, như 
vậy là con đường đưa đến cọng trú với Phạm 
thiên. 


— Vậy thưa Tôn giả SarIputta, hãy nhân danh tôi 
cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn và thưa: "Bạch Thế Tôn Bà- 
la-môn DhananJanI bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn". 


Rồi Tôn giả Sariputta, dầu cho có những cảnh 
giới cao thượng hơn cân phải chứng, sau khi an trú 
Bà-la-môn vào Phạm thiên giới thấp kém, từ chỗ 
ngôi đứng dậy vả ra đi. Và Bà-la-môn Dhananjani, 
sau khi Tôn giả Sariputta ra đi không bao lâu, liền 
mệnh chung và được sanh lên Phạm thiên giới. 


Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
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— Này các Tý-kheo, dầu cho có những cảnh giới 
cao thượng hơn cần phải chứng, Sariputta sau khi an 
trú Bà-la-môn Dhananjani vào Phạm thiên giới thấp 
kém, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn. DhananJani bị 
bệnh, khô đau, bị trọng bệnh, cúi đâu đảnh lê chân 
Thê Tôn. 


— Này SarIputfa, vì sao, dầu cho có những cảnh 
giới cao thượng hơn cần phải chứng, Ông sau khi an 
trú Bà-la-môn Dhananjani vào Phạm thiên giới thấp 
kém, đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi? 


- Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: "Những vị 
Bà-la-môn này rất luyến ái Phạm thiên giới". Do vậy 
con mới thuyết giảng con đường đưa đến cọng trú 
với Phạm thiên. 


— Và này Sariputfa, 
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106 Hộ niệm người sắp mất - Kinh GIÁO 
GIỚI CÁP CÔ ĐỘC - 143 Trung II, 
S§1 


KINH GIÁO GIỚI CẤP CÔ ĐỘC 
(Anathapindikovada suttam) 
— Bài kinh sô 143 — Trung II, 5S§1 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tính xá ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bây giờ, 
. RôI cư sĩ 


Cấp Cô Độc gọi một người: 


— Hãy đến đây, này Bạn. Hãy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn và bạch như sau: "Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô 
Độc bị bệnh, khô đau, bị trọng bệnh. Cấp Cô Độc xin 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn". Rồi đi đến Tôn giả 
SarIputfa (Xá-lợi-phát), sau khi đến, nhân danh ta cúi 
đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta và thưa như sau: "Thưa 
Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khô đau, bị trọng 
bệnh. Cấp Cô Độc xin cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
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Sariputfa và thưa như sau: “Thưa Tôn giả, lành thay, 
nêu Tôn giả Sariputfa vì lòng từ mân, đi đên trú xứ 
của cư sĩ Câp Cô Độc". 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Người ấy vâng đáp cư sĩ Cấp Cô Độc, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ chân Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, người ây bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khô 
đau, bị trọng bệnh. Xin cúi đâu đánh lê chân Thê 
Tôn. 


Rồi người ây đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi 
đến đảnh lễ Tôn giả Sariputta rôi ngôi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, người ấy thưa với Tôn giả 
SarIputfa: 


- Thưa Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khổ 
đau, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
Sariputta và thưa như sau: "Thưa Tôn giả, tốt lành 
thay, nếu Tôn giả Sariputta vì lòng từ mẫn đi đến trú 
xứ của cư sĩ Cấp Cô Độc". 


Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
SarIputta đặp y, câm y bát, cùng với Tôn giả Ananda 
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là thị giả, đi đên trú xứ của cư sĩ Câp Cô Độc, sau 
khi đên liên ngôi lên chô đã soạn săn. Sau khi ngôi, 
Tôn giả SarIputfa nói với cư sĩ Câp Cô Độc. 


— Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể 
kham nhẫn, con không có thê chịu đựng. Sự khổ 
thống của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia 
tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả 
SarIputta, ví nh một người lực sĩ chém đâu (một 
người khác) với một thanh kiểm sắc bén: cũng vậy, 
thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thông 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiêu. Thưa Tôn giả Saripu(a, 
nh mỘI người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng 
quấn tròn quanh đầu rồi xiết chặt; cũng vậy, thưa 
Tôn giả Sariputa, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
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nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thông 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm: thiểu. Thưa Tôn giả SarIpufta, 
nhự một người đồ tế thiện xảo hay đệ tử người đồ tế 
cắt ngang bụng với một con dao cất thịt bò sắc bén; 
cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thông 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiêu. Thưa Tôn giả Sariputta, ví 
như hai người lực sĩ, sau khi nắm cánh tay của một 
người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên 
một hồ than hừng; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những thống khô 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiểu. 


— Do vậy, này Cư sĩ hãy học tập như sau: “Tôi 
sẽ không chấp thú con mắt, và tôi sẽ không có thức 
y Cứ vào con mặt". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ 
không chấp thủ tai, và tôi sẽ không có thức y cứ vào 
tai". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... không 
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chấp thủ mũi... y cứ vào mũi... hãy học tập như vậy. 
Do vậy.. không chấp thủ lưỡi... y cứ vảo lưỡi.... hãy 
học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ thân.. y 
cứ vào thân.. hãy học tập như vậy. Do vậy... không 
chấp thủ ý... y cứ vào ý.. hãy học tập như vậy. 


Do vậy... không chấp thủ sắc... y cứ vào sắc.. 
hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ tiếng.. 
y cứ vào tiếng... hãy học tập như vậy. Do vậy.. không 
chấp thủ hương... y cứ vào hương... hãy học tập như 
vậy. Do vậy.... không chấp thủ vị... y cứ vào vị... hãy 
học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ xúc... y 
cứ vào xúc... hãy học tập như vậy. Do vậy, này Cư 
sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ pháp, 
và tôi sẽ không có thức y cứ vào pháp”. Này Cư sĩ, 
hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thủ và tôi sẽ không có thức 
y cứ vào nhấn thức ". Này Cư sĩ, hãy học tập như 
vậy. "Tôi sẽ không chấp thủ Ñ#ffƒfŠ. .. Tôi sẽ không 
chấp thủ tỷ thức... Tôi sẽ không châp thủ thiệt thức... 
Tôi sẽ không chấp thủ thân thức... Tôi sẽ không chấp 
thủ ý thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý thức”. 
Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
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không chấp thú nhãn xúc, và tôi sẽ không có thức 
y cứ vào nhấn xúc "'. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
"Tôi sẽ không chấp thủ nhĩ xúc... Tôi sẽ không chấp 
thủ tỷ xúc... Tôi sẽ không chấp thủ thiệt xúc... Tôi sẽ 
không chấp thủ thân xúc.. Tôi sẽ không chấp thủ ý 
xúc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý xúc”. Này Cư 
sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thủ và tôi 
sẽ không có thức y cứ vào thọ do nhấn xúc sanh 
khởi. Tôi sẽ không chấp thủ 

.. Tôi sẽ không chấp thủ thọ do tỷ xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thiệt xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thân xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do ý xúc sanh khởi 
và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do ý xúc sanh 
khởi". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: ''Tôi sẽ 
không chấp thủ và tôi sẽ không có thức y 
cứ vào địa giới ”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
"Tôi sẽ không chấp thủ .. Tôi sẽ không chấp 
thủ . Tôi sẽ không chấp thủ bài 
Tôi sẽ không chấn thủ « 


Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
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Do vậy, này Cư sĩ... "Tôi sẽ không chấp thủ 
sắc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào sắc ". Này Cư 
sĩ, hãy học tập như vậy. "Tôi sẽ không chấp thủ thọ.. 
Tôi sẽ không chấp thủ tưởng... Tôi sẽ không chấp thủ 
hành... Tôi sẽ không chấp thủ thức và tôi sẽ không 
có thức y cứ vào thức giới". Này Cư sĩ, hãy học tập 
như vậy. 


Do vậy.... "Tôi sẽ không chấp thú Hư không 
vô biên xứ, và tôi sẽ không có thức y cứ vào 
. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ Thức vô biên xứ... 
Tôi sẽ không chấp thủ Vô sở hữu xứ.. Tôi sẽ không 
chấp thủ Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tôi sẽ không 
có thức y cứ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. Này 
Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thú [ffffffffffÏ và tôi sẽ không có 
thức y cứ vào thê giới ở đây". Này Cư sĩ, hãy học 
tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ thế 
giới khác, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới 
khác”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chúp thú những gì 
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tư sút với ý, và tôi sẽ không có thức y cứ vào các 
pháp (nói trên) "". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Khi nghe nói vậy, cư sĩ Câp Cô Độc khóc và 
chảy nước mặt. Rôi Tôn giả Ananda nói với cư sĩ 
Câp Cô Độc: 


mw.. 


— Này Cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho 
các hàng cư sĩ mặc áo trăng. Này Cư sĩ, thuyêt pháp 
như vậy nói cho các hàng xuât gia. 


— Vậy thưa Tôn giả Sariputta, hãy thuyết pháp 
như vậy cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. Thưa Tôn giả 
Sariputta, có những Thiện gia nam tử sanh ra với cầu 
uế không nhiều, nêu không được nghe pháp, sẽ bị 
đọa lạc; nhưng họ không thê biết được (Chánh) pháp. 


Rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Ananda sau 
khi giảng dạy cho cư sĩ Câp Cô Độc với bài thuyêt 
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giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi cư sĩ Cấp 
Cô Độc, sau khi Tôn giả SarIputta và Tôn giả Ananda 
ra đi không bao lâu, sau khi thân hoại mạng chung 
liền sanh lên cõi Tusita (Đâu-suất thiên). Rồi Thiên 
tử Cấp Cô Độc, khi đêm đã gần mãn, sau khi chói 
sáng toàn cảnh Jetavana (Kỳ-đả-Lâm) với dung sắc 
thù thắng đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 
Tôn và đứng một bên. Đứng một bên, Thiên tử Cấp 
Cô Độc nói lên với Thế Tôn bài kệ sau đây: 


Nghiệp, mình và Chánh pháp, 
Giới, tối thượng sanh mạng, 
Chính nhở các pháp trên, 
Khiến chúng sanh thanh tịnh, 
Không phải do giai cấp, 
Không phải do tài sản. 


Do vậy bậc Hiên giả, 
Thấy rõ mục đích mình, 
Suy tư pháp chán chánh, 
Được thanh tịnh ở đáy. 
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Bất luận Tỷ-kheo nào, 

Đã tới bờ bên kia, 

Hãy đạt được tối thắng 
Trong những pháp kể trên. 


Thiên tử Cấp Cô Độc nói như vậy. Bậc Đạo sư 
tán đồng. Rồi Thiên tử Cấp Cô Độc suy nghĩ: "Bậc 
Đạo sư tán đồng ta, " sau khi đảnh lễ Thế Tôn, thân 
phía hữu hướng về Ngài rồi biến mắt tại chỗ. 


Rồi Thế Tôn, khi đêm ấy đã mãn, gọi các Tỷ- 
kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, đêm nay, một vị Thiên tử, 
khi đêm đã gân mãn, chiếu sáng toàn cảnh Jetavana 
với dung sắc thù thắng đã đi đến Ta, sau khi đến đảnh 
lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên tử 
ấy nói lên với Ta bài kệ sau đây: 


Rừng Jefavana 
Tốt đẹp phước lành này 
.. (nh trên)... 
Hãy đạt được tôi thắng 
Trong những pháp kể trên. 
Nói vậy xong, này các Tỷ-kheo, vị Thiên tử ấy 
suy nghĩ: "Bậc Đạo sư tán đồng ta, " sau khi đánh lễ 
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thân phía hữu hướng về Ta, rôi biên mât tại chô. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, có phải vị ấy là Thiên tử Cấp 
Cô Độc chăng? Bạch Thê Tôn, cư sĩ Câp Cô Độc có 
lòng tịnh tín bât động đôi với Tôn giả Sariputta. 


— Lành thay, lành thay, Ananda! Những gì có 
thể thành đạt được bởi suy tư đã được đạt đến, này 
Ananda. Chính Cấp Cô Độc là vị Thiên tử ấy, không 
một aI khác. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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107 Hộ niệm người sắp mất - Ta không 
muốn khi ta mệnh chung, cha ta rơi 
vào khốn khổ - Kinh Dìghàvu — Tương 
V, 504 


Dìghàvu — Tương V, 504 


1) Một thời, Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Trúc 
Lâm, chô nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bây giờ, cư sĩ Dighàvu bị bệnh, đau đớn, bị 


3) Rồi cư sĩ Dighàvu thưa với cha là Jotika: 


-- Hãy đi, thưa Cha, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
nhân danh con, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và 
thưa: "Cư sĩ Dìghàvu, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn". Rồi Cha hãy thưa như sau: "Lành thay, bạch 
Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến nhà cư sĩ Dighàvu vì 
lòng từ mẫn!" 


-- Được, này Con. 
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Gia chủ Jotika nghe lời cư sĩ Dighàvu, đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một 
bên. 


4) Ngồi một bên, gia chủ Jotika bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, cư sĩ Dighàvu bị bệnh, đau đớn, bị 
trọng bệnh. VỊ ây cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và 
thưa như sau: "Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế 
Tôn đi đến trú xứ cư sĩ Dighàvu vì lòng từ mẫn!" 


Thế Tôn im lặng nhận lời. 


5) Rồi Thế Tôn đắp. Nề cầm y bát đi đến trú xứ cư sĩ 
Dìghàvu; sau khi đến, ngôi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn. Ngồi xuống rồi, Thế Tôn nói với cư sĩ Dìghàvu: 


-- Này Dighàvu, Ông có kham nhân được chăng? 
Ông có chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ 
giảm thiểu, không có tăng trưởng? Có phải có dấu 
hiệu giảm thiểu, không tăng trưởng? 


-- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn, con 
không có thể chịu đựng. Đau đớn kịch liệt nơi con 
không có giảm thiểu, chúng tăng trưởng. Chúng có 
dấu hiệu tăng trưởng, không có dấu hiệu giảm thiểu. 


6) -- Do vậy, này Dìghàvu, Ông hãy học tập như 
sau: 
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-_ "7q sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với đức 
Phật: "Đây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Trị, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn". 

-_ Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 
"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu ". 

-_ Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 
Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. 
Trực hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Ủng lý 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử của Thể Tôn là đáng cung 
kính, đáng cung dường, đảng tôn trọng, đảng 
được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời", 

¬. Ta sẽ thành tựu các giới được các bác Thánh ải 
kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoái, 
được người trí tán thản, không bị chấp thủ, đưa 
đến Thiên định. 


7) -- Bạch Thế Tôn, đối với bốn Dự lưu phần do 
Thế Tôn thuyết giảng, 

trong con. Con thực hiện chúng đây đủ. Bạch Thế 
Tôn, con thành tựu lòng tin bất động đối với Phật: 
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"Đây là bậc Ứng Cúng... Phật, Thế Tôn... Đôi với 
Pháp... đôi với chúng Tăng... Tôi thành tựu các giới 
được các bậc Thánh ái kính... đưa đên Thiên định". 


- Do vậy, này Dighàvu, sau khi ông đã an trú trong 
bốn Dự lưu phần này, Ông hãy tu tập thêm sáu 
mỉnh phần pháp (chavijjà-bhàgiye đhamme). 


8) Ở đây, này Dighàvu, Ông hãy trú: 


-_ Quán vô thường trong tất cả hành, 
-- Quán khô tưởng trong vô thường, 
-_ Quán vô ngã tưởng trong khổ, 

-. Quán tưởng đoạn tận, 

-_ Quán tưởng ly tham, 

-. Quán tưởng đoạn diệt. 


Như vậy, này Dighàvu, Ông cân phải học tập. 


-- Bạch Thế Tôn, đối với sáu minh phần pháp được 
Thê Tôn thuyêt giảng này, 


Bạch Thế Tôn, con 
trú, quán vô thường trong tất cả hành, quán khổ 
tưởng trong vô thường, quán vô ngã tưởng trong khô, 
quán tưởng đoạn tận, quán tưởng ly tham, quán 
tưởng đoạn diệt. 
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9) Nhưng, bạch Thé Tôn, Êff€G/fffffff sau đây: "Ta 
có muốn gia chủ Jotika, ở đây khi ta chết phải 


rơi vào khốn khô (vighảta)". 


-- Này Dìghàvu, chớ có tác ý như vậy! Hãy nhìn, này 
Dighàvu! Những gì Thê Tôn đang nói cho con, con 
hãy khéo tác ý. 


10) Rồi Thế Tôn sau khi giáo giới cho cư sĩ Dìghàvu 
với lời giáo giới, từ chô ngôi đứng dậy, và ra đi. 


11) Cư sĩ Dighàvu, sau khi Thế Tôn ra đi không bao 
lâu liên mệnh chung. 


12) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi một 
bên, các Ty-kheo ây bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, người cư sĩ tên là Dighàvu; sau khi 
được nghe Thê Tôn giáo giới một cách tóm tái, đã 
mệnh chung. Sanh thu cư sĩ ây thê nào? Sanh xứ cư 
sĩ äy chô nào? 

-- Hiền minh, này các Tỷ-kheo, là cư sĩ Dìghàvu! Cư 


sĩ Dighàvu thực hiện các pháp và tùy pháp, không 
làm phiền nhiễu Ta với những kiện tụng về pháp. 
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, được hóa sanh nhập diệt ở tại đây, không còn 
trở lui thê giới này nữa. 
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108 Lợi ích của gia đình có thiện nam tử - 


Kinh CÂY SÀLA LỚN - Tăng II, 372 


CÂY SÀLA LỚN - 7ðng II, 372 


‹. 
s* 


Thê nào là năm? 


Chúng lớn lên về cành cây, về lá, về toàn bộ lá 
cây; 

Chúng lớn lên về đọt cây, 

Chúng lớn lên về vỏ cây; 

Chúng lớn lên về giác cây; 

Chúng lớn lên về lõi cây. 


Dựa trên núi Tuyệt sơn, này các Tỷ-kheo, các cây 
sàla lớn, được lớn lên trên năm phương diện này. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, dựa trên thiện nam tứ 
có lòng tín, các người trong gia đình lớn lên vê năm 
phương điện. Thê nào là năm? 


Lớn lên về lòng tin; 
Lớn lên về giới; 
Lớn lên về học hỏi; 
Lớn lên về bố thí; 
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-_ Lớn lên về trí tuệ. 


Dựa trên thiện nam tử có lòng tin, các người trong 
gia đình lớn lên từ năm sự lớn lên này. 


Như hòn đá trên núi, 
Trong rừng, trong núi lớn, 
Các cây dựa vào đây, 

Các rừng chủ lớn lên. 
Cũng vậy, người đủ giới, 
Nam tử có lòng tm, 

Dựa vị này chúng lớn, 

Vợ, con và bà con, 

Thân hữu và quyến thuộc, 
Cùng các người tùy tùng. 
Những ai sở hành tối, 

Với mắt đã được thấy, 
Bắt chước giới vị này, 
Bắt chước tâm bồ thí, 

Sau khi hành pháp này, 
Tìm con đường cõi lành, 
Trong Thiên giới hoan hỷ, 
Họ được niềm hoan hỷ, 
Hưởng thọ các dục lạ. 


CƯ SĨ 945 


109 Lợi ích của gia đình có thiện nam tử - 
Kinh NÚI — Tăng L, 272 


NÚI - 7ăng L, 272 

s* Dựa vào vua núi Tuyết Sơn, này các Tỷ-kheo, các 
cây sàlà to lớn được lớn lên ba sự tăng trưởng. Thê 
nào là ba? 
- Chúng lớn lên về cành, về lá, về toàn bộ lá cây, 
- Chúng lớn lên về vỏ trong và vỏ ngoài hay 

mâm non, 

-_ Chúng lớn lên về giác cây và lõi cây. 

Dựa vào vua núi Tuyết Sơn, này các Tỷ-kheo, các 

cây sàlà to lớn được lớn lên ba sự tăng trưởng này. 


. Thế nào là ba? 


-_ Tăng trưởng về lòng tin, 


-_ Tăng trưởng về giới, 


- Tăng trưởng về trí tuệ. 


Dựa vào thiện nam tử có lòng tin, này các Tỷ-kheo, 
các người trong gia đình được lớn lên ba sự tăng 
trưởng này. 


Như núi đá sừng sựng, 
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Trong rừng sâu, rừng rậm, 
Các cây lớn dựa vào, 
Lớn lên những thần rừng. 
Cũng vậy, thiện nam tử, 
Có lòng tin giới đức, 

Vợ con và gia quyến, 
Dựa vào để lớn mạnh, 
Với tùy tùng bà con, 

Nhờ cậy để sinh sống, 
Thấy vị giới hạnh làm, 
Giới, bố thí, thiện hành. 
Nếu chúng có mắt sáng, 
Chúng làm theo vị ấy, 

Ở đây, làm đúng pháp, 
Con đường đến cõi lành, 
Trong Thiên giới hỷ lạc. 
Ước muốn được hoan hỷ. 
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110 Lợi ích của gia đình sanh ra bậc chân 
nhân - Kinh BẬC CHÂN NHÂN - 
Tăng HH, 377 


BẬC CHÂN NHÂN - 7ăng II, 377 


1.- 


2. Này các Ty-kheo, ví như trận mưa lớn đem lại các 
mùa gặt được nhiêu chín muối, đưa lại lợi ích, hạnh 
phúc và an lạc cho nhiÊu người. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bác Chân nhân sanh ra 
trong gia đình, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc 
cho nhiều người: 


- _ Đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho mẹ cha; 

- _ Đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho vợ con; 

- Đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các 
người hâu hạ, làm công: 
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- - Đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho bạn bè, 
thân hữu; 

- _ Đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các Sa- 
môn, Bà-la-môn. 


Vì hạnh phúc nhiễu người, 
Hãy gây dựng tài sản, 
Chư Thiên bảo VỆ người 
Biết bảo vệ đúng pháp, 
Tiếng tốt không từ bỏ, 
Người được học, nghe nhiêu, 
Đầy đủ các cấm giới, 

An trú trên Chánh pháp. 
Ai có thể chỉ trích, 

Bác trú pháp, trì giới, 
Bác nói thật, tàm quý, 
Như trang sức vàng ròng 
Chư Thiên khen người ấy, 


Phạm Thiên cũng tán thản. 
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111 Lợi ích của gia đình sanh ra bậc chân 
nhân - Kinh NGƯỜI CHÂN NHÂN 2 
— Tăng II, 619 


NGƯỜI CHÂN NHÂN 2 -7ðng III, 619 


1.- 


>> 


. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho cha mẹ. 

. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vợ con. 

3. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho người 
phục vụ, người làm công. 

4. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho bạn bè 
thân Hữu. 

5. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các 
hương linh đã mất. 

6. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vua 
chúa. 

7. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư 
Thiên. 

6. Đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho Sa-môn, 

Bà-la-môn. 


) 


2. Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một cơn mưa lớn làm cho 
các loại mùa màng thành tựu đây đu, đem lại lợi ích, 
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hạnh phúc, an lạc cho nhiễu người. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, bậc Chân nhân sinh ra trong gia đình 
nào, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều 
người; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho cha mẹ; 
đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vợ con; đem 
lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho người phục vụ, 
người làm công; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc 
cho bạn bè thân hữu; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an 
lạc cho các hương linh đã mất; đem lại lợi ích, hạnh 
phúc, an lạc cho vua chúa; đem lại lợi ích, hạnh phúc, 
an lạc cho chư Thiên; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an 
lạc cho Sa-môn, Bà-la-môn. 


Vì lợi ích nhiễu người 
Bậc trí sống gia đình 
Không mệt mỏi ngày đêm 
Cung dường thật đúng pháp 
Mẹ cha và tổ tiên 

Nhớ ngày trước đã làm 
Đối xuất gia, không nhà 
Kính lễ bậc Phạm hạnh 
Tìn vững trú, cung dường 
Biết pháp, khéo xử sự 

Là người đem lợi ích 
Cho vua, cho chự Thiên 
Là người đem lợi ích 
Cho bà con, bè bạn 


CƯ SĨ 951 


CƯ SĨ 


Là người đem lợi ích 

Cho tất cả mọi người 
Khéo an trú diệu pháp: 
Nhiếp xan tham cầu uễ 
Hưởng cuộc đời hạnh phúc 
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112 Lợi ích của thiện nam tử có lòng tin - 
Kinh SỰ LỢI ÍCH LÒNG TIN - Tăng 
H, 369 


SỰ LỢI ÍCH LÒNG TIN - 7ăng II, 369 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho thiện 
nam tử có lòng tin. Thê nào là năm? 


-_ Các Thiện nhân, các Chân nhân, trước hết có 
lòng thương tưởng đến vị có lòng tin, không có 
như vậy đối với vị không có lòng tin; 

- - Khi đến thăm, trước hết họ đến thăm vị có lòng 
tin, không có như vậy đối với vị không có lòng 
tin; 

- Khi chấp nhận, họ chấp nhận (các món ăn) 
trước hết từ những người có lòng tin, không từ 
những người không có lòng tin; 

- - Họ thuyết pháp trước hết cho những người có 
lòng tin, không cho những người không có lòng 
tin; 

- Người có lòng tin, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên cối lành, cối Trời. Những 
pháp này, này các Tỷ-kheo, là năm lợi ích cho 
thiện nam tử có lòng tin. 
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2. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên khoảnh đất tốt, tại 
ngã tr đường, có cây bàng to lớn là chỗ nương tựa 
cho các loài chữn chung quanh. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo 


Như cây bảng to lớn, 

Với cành, lá, trái cây, 
Với thân, rễ, đây trái, 
Làm chỗ trú loài chìm. 
Tại trú xứ thoải mái, 

Các con chỉm làm tổ, 
Cân bóng mát, hứng mái, 
Cần trải cây, ăn trải. 
Cũng vậy, vị trì giới, 
Người có lòng tịnh tín, 
Khiêm nhường và nhu thuận, 
Hiển hòa, lời từ tốn, 
Tánh tình thật dịu hiễn, 
VỊ đoạn tham, đoạn sân, 
Đoạn sĩ, không lạc hoặc, 
Là ruộng phước ở đời. 
Họ đến người như vậy, 
Họ thuyết pháp, người ấy 
Đoạn trừ mọi khổ đau, 

Vị ấy ở tại đây, 
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Hiểu biết Chánh pháp ấy, 
Viên mãn nhập Niết-bàn, 
Hoàn toàn không lậu hoặc. 
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113_ Nam cư sĩAmbattha - Đệ nhất Có lòng 
tịnh tín bất động - Kinh NAM CƯ SĨ 
- Tăng I., 55 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 

11.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đầu tiên, tôi thăng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

12.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những vị bố 
thí, tôi thăng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

13.Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Citta Macchikasandika. 

14.Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội chúng 
nhờ Bán nhiếp pháp, tôi thăng là Hatthaka 
Alavaka. 

15.Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng vị. 
tối thăng là Mahànàma Sakka. 

16.Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, tối 


thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 
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17.Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối thắng 


là gia chủ Hatthipgàmaka Ugøàta. 


18.Trong các vị đệ từ... BBBBNBNINNNNHNNE ‹¡ 


thắng là Sùra Ambattha. 


19.Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính mến, 


tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


20.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện 


một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


ø1a chủ Nakulapità. 
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114 Nam cư sĩ Anàthapindika - Dạ xoa 
khích lệ đến đảnh lễ Thế Tôn - Kinh 
Sudatfa — Tương L, 465 


Sudatta — Tương I, 465 


1L) Một thời Thế Tôn ở Rảjagaha (Vương Xá), tại 
rừng SIìta. 


2) Lúc bấy giờ cư sĩ Anàthapindika (Cấp Cô Độc) đã 
đên RàJagaha đê làm một vài công việc. 


2) 
và muôn đên yêt kiên Thê Tôn. 


đức Phật đã ra đời 


4) Rồi cư sĩ Anàthapindika suy nghĩ: "Nay không 
phải thời để yết kiên Thế Tôn. Ngày mai mới phải 
thời ta đến yết kiến Thế Tôn". Như vậy với ý ý nghĩ đi 
yết kiến đức Phật, ông Anàthapindika năm ngủ. 
Trong đêm, ông ấy thức dậy ba lần, tưởng rằng trời 
đã sáng. 


5) Rồi cư sĩ Anàthapindika đi đến cửa Sìvatthika 
(nghĩa địa), và có những phi nhân mở cửa. 
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6) Và khi ông ra khỏi thành phó, ánh sáng biên mắt 
và bóng tối hiện ra. .Ông sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc 
dựng ngược và muốn đi trở về. 


7) Rồi Dạ-xoa Sìvaka ấn hình, lên tiếng như sau: 


Trăm voi và trăm ngựa, 
Trăm xe do ngựa kéo, 

Cả trăm ngàn thiếu nữ, 
Được trang sức bông tai, 
Không bằng phần mười sáu, 
Một bước đi tới này. 

Cư sĩ, hãy tiến tới! 

Cư sĩ, hãy tiến tới! 

Tiến tới, tốt đẹp hơn, 

Chớ có lui, thối bước! 


8) Rồi với Anàthapindika, tối tăm biến mắt, ánh sáng 
hiện ra. Và sợ hãi, hôt hoảng, lông tóc dựng ngược 
đã khởi lên được dịu hăn xuông. 


9) Lần thứ hai... (như trên)... 


10) Lần thứ ba, với Anàthapindika, ánh sáng biến 
mất, bóng tối hiện ra. Và sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc 
dựng ngược khởi lên. Và Anàthapindika muốn trở 
lui. Lần thứ ba, Dạ-xoa S3vaka ấn hình lên tiếng như 
Sau: 
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Trăm voi và trăm ngựa, 
Trăm xe do ngựa kéo, 
Cả trăm ngàn thiêu nữ, 


Được tên SứC nà faI, 


Cư sĩ, hãy tiền tới! 
Cư sĩ, hãy tiến tới! 
Tiến tới, tốt đẹp hơn, 
Chớ có lui, thối bước! 


11) Rồi với Anàthapindika, bóng tối biến mất, ánh 
sáng hiện ra và sợ hãi, hoảng hôt, lông tóc dựng 
ngược đã khởi lên được dịu bớt. 


12) Rồi Anảthapindika đi đến rừng Sìta, đi đến Thế 
Tôn. 

13) Lúc bấy giờ Thế Tôn thức dậy vào lúc đêm vừa 
mãn và đang đi kinh hành ngoài trời. 


14) Thế Tôn thấy Anàthapindika từ xa đi đến, khi 
thây vậy, từ chỗ kinh hành đi xuống, và ngồi trên chỗ 
đã soạn sẵn. Sau khi ngôi, Thế Tôn nói với cư sĩ 
AnàthapIndika: 


- Hãy đến đây, Sudatta! 
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15) Rồi cư sĩ Anàthapindika nghĩ: "Thế Tôn kêu tên 
ta”, rồi cúi đầu đánh lê chân Thê Tôn và bạch Thê 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ngủ có an lạc chăng? 
(Thế Tôn): 


Bà-la-môn tịch tịnh, 

Luôn luôn sống an lạc, 
Không đèo bồng dục vọng, 
Thanh lương, không sanh ÿy, 
Mọi ái trước đoạn diệt, 
Tâm khổ não điêu phục, 
Tịch tịnh, sống an lạc, 

Tám tư đạt hòa bình. 
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115 Nam cư sĩ Anàthapindika - Kinh BÓN 
NGHIỆP CÔNG ĐỨC - Tăng I, 676 


BỒN NGHIỆP CÔNG ĐỨC - 7ăng I, 676 


1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đên Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi 
một bên: 


2. - Có bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khó được ở đời. Thế nào là bốn? 


"Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp ”. 
Đây là pháp thứ nhất, khả lạc ... khó được ở 
đời. 

-_ "Tài sản đã được đúng pháp, mong răng tiếng 
tốt được đồn về ta, cùng với bà con, và các bác 
Thây". Đây là pháp thứ hai, khả lạc... khó 
được ở đời. 

- _ "Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được 
đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, 
mong răng ta sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo 
đài”. Đáy là pháp thứ ba, khả lạc... khó được 
ở đời. 

- _ "Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được 
đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, 
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sau khi được sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dai, 
mong rằng khi thân hoại mạng chung, ta sanh 

Cốt Trời, cõi đời này”. Đây là 
pháp thứ tư, khả lạc ... Khó được ở đời. 


Bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khó tìm được ở đời. 


3. Này Gia chủ, đối với bôn pháp khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khó được ở đời này, có bôn pháp đưa đên 
chứng được những pháp ây. Thê nào là bôn? 


-_ Đây đủ lòng tin, 


4. Và này Gia chủ, thế nào là đây đủ lòng tin? 


- Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin 
tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: VỊ này là bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 
Này Gia chủ, đây gọi là đầy đủ lòng tin. 


5. Và này Gia chủ, thế nào là đây đủ giới? 
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- Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát 
sanh ... từ bỏ đăm say rượu men, rượu nâu. Này 
Gia chủ, đây gọi là đầy đủ giới. 

6ó. Và này Gia chủ, thể nào là đây đủ bố thí? 

- Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử sống ở gia 
đình, tâm không bị câu uê xan tham chi phôi, bô 
thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, 
săn sàng đê được yêu câu, vui thích san sẻ vật bô 
thí. Này Gia chủ, đây gọi là đây đủ bô thí. 

7. Và này Gia chủ, thể nào là đây đủ trí tuệ? 


- Này Gia chủ, 


- Này Gia chủ, sống với tâm vị sân hận chinh 
phục ... sống với tâm bị hôn trầm thụy miên chinh 
phục ... sống với tâm bị trạo hối chinh phục ... 
sống với tâm bị nghi chinh phục, làm việc không 
nên làm, không làm việc đáng làm; do làm việc 
không nên làm, không làm việc đáng làm, vị ấy 
rời khỏi danh tiếng và an lạc. 


8. Này Gia chủ, Thánh đệ tử ấy: 


CƯ SĨ 964 


-_ Sau khi biết được dục tham là uế nhiễm của 
tâm, từ bỏ dục tham uê nhiễm của tâm; 

- - Sau khi biết được sân hận là uế nhiễm của tâm, 
từ bỏ sân hận, uế nhiễm của tâm; 

- Sau khi biết được hôn trầm thụy miên là uế 
nhiễm của tâm; 

-_ Sau khi biết được m là uễ nhiễm của tâm; 

-_ Sau khi biết được là uễ nhiễm của tâm, từ 
bỏ nghĩ, uễ nhiễm của tâm; 


Này Gia chủ, 


Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, khó được ở đời này, có bôn pháp này đưa đên 
chứng được những pháp ây. 


9. VỊ Thánh đệ tử ẫy, này Ga chủ, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy do sức mạnh 
cánh tay, do mô hôi đồ ra, đúng pháp, thâu hoạch 
đúng pháp, là người đã làm bốn hành động. Thế nào 
là bốn? 

10. Ở đây, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức 


mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp, 
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chánh đem lại an lạc, giúp cha mẹ được an lạc hoan 
hỷ, giúp vợ con, người phục vụ, người làm công 
được an lạc, hoan hỷ, chơn chánh đem lại an lạc, siúp 


bạn bè thân hữu được an lạc hoan hý. là người chơn 
chánh đem lại an lạc. Này Gia chủ, đây là trường hợp 


thứ nhất, vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ 
đúng phương xứ. 


11. Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản 
thâu hoạch được do nỗ lực tỉnh tấn, tích lũy được do 
sức mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp, với tài sản ấy, tự làm cho mình 
được an toàn, chống lại những tai họa từ lửa đến, từ 
nước đến, từ vua đến, từ ăn trộm đến, từ các thừa tự 
thù nghịch đến. Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ 
hai vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng 
phương xứ. 


12. Lại nữa, này G1a chủ, vị Thánh đệ tử với tài sản... 
thâu hoạch đúng pháp. Với tài sản ây, vj áy 6 chức 
năm loại lê hiển cúng: 


-_ Hiến cúng cho bà con, 

- Hiễn cúng cho khách, 

- Hiến cúng cho các vong linh quá khứ, 
-_ Hiễn cúng cho vua, 

-_ Hiến cúng cho chư Thiên. 


CƯ SĨ S66 


Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ ba vị ấy đi đến 
được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 


13. Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử với tài sản ... 
thâu hoạch đúng pháp, đối với những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn sống từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, an trú trên 
nhẫn nhục, nhu hòa, an tịnh tự mình, nhiếp phục tự 
mình, làm lắng dịu tự mình 


thuộc về cõi Trời, đem đến quả lạc dị thục, 
đưa đến Thiên giới. Này Gia chủ, đây là trường hợp 
thứ tư vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng 
phương xứ. 


14. Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức 
mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp; với tài sản ấy, vị ấy là người đã 
làm được bốn hành động này. 


-_ Nếu tài sản của ai, được tiêu dùng không đúng với 
bốn hành động này, những tài sản này được gọi 
là tài sản đi đến không lợi ích, đi đến không 
thành đạt, đạt được sự hưởng thọ không đúng 
phương xứ. 

-_ Nếu những tài sản của ai, được tiêu dùng với bốn 
hành động này, những tài sản này được gọi là 
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những tài sản đi đến lợi ích, đi đến thành đạt, đạt 
được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 


Tài sản ta thọ hưởng, 

Gia nhân được nuôi dưỡng, 
Chính nhở các tài sản, 

Do ta tránh tai họa, 

Ta cúng dường tôi thượng, 
Làm năm loại hiển vật, 
Hộ trì bác trì giới, 

Bậc tự điều, Phạm hạnh, 
Mục đích gì bác trí, 

Trú nhà, cầu tài sản, 

Mục đích ấy Ta đạt, 

Được làm không hồi hán. 
Người nào nhớ nghĩ vậy, 
An trú trên Thánh pháp, 
Đời này được tán thán, 
Đời sau được hoan hỷ, 
Trên cảnh giới chư Thiên. 
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PHẬN NGƯỜI GIA CHỦ - Tăng L, 
674 


BỒN PHẬN NGƯỜI GIA CHỦ - 7ăng L, 674 


Rồi gia chủ Anảthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên, đảnh lê Thê Tôn, rôi ngôi xuông một bên. Thê 
Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngôi một 
bên: 


- Thành tựu bốn pháp, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử 
bước vào con đường thích đáng của người gia chủ, 
con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi 
Trời. Thế nào là bốn? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử hộ trì chúng Tỷ- 
kheo: 


VỚI V, 
-_ Hộ trì chúng Tỷ-kheo với 
-_ Hộ trì chúng Tỷ-kheo với 
-_ Hộ trì chúng Tỷ-kheo với 


Thành tựu với bốn pháp này, này Gia chủ, vị Thánh 
đệ tử bước vào con đường thích đáng của người gia 
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chủ, con đường đem lại tiêng tôt, con đường đưa đền 
CÕỐI TTỜI. 


Bác Hiển trí thực hiện, 
Con đường thát xứng đảng, 
Của người làm gia chủ, 

Hộ trì bậc có giới, 

Bác sở hành chơn chánh, 
Hộ trì với y áo, 

Với đồ ăn khát thực, 

Sàng tọa, thuốc trị bệnh, 
Công đực họ tăng trưởng, 
Thường hằng, ngày lần đêm, 
Do làm nghiệp hiển thiện, 
Đi đến cảnh chư Thiên. 
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GIÁO GIỚI CÁP CÔ ĐỘC - 143 
Trung HIL, 5§1 


KINH GIÁO GIỚI CẤP CÔ ĐỘC 
(Anathapindikovada suttam) 
— Bài kinh sô 143 — Trung II, 5S§1 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tính xá ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bây giờ, 
. RôI cư sĩ 


Cấp Cô Độc gọi một người: 


— Hãy đến đây, này Bạn. Hãy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn và bạch như sau: "Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô 
Độc bị bệnh, khô đau, bị trọng bệnh. Cấp Cô Độc xin 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn". Rồi đi đến Tôn giả 
SarIputfa (Xá-lợi-phát), sau khi đến, nhân danh ta cúi 
đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta và thưa như sau: "Thưa 
Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khô đau, bị trọng 
bệnh. Cấp Cô Độc xin cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
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SariIputta và thưa như sau: “Thưa Tôn giả, lành thay, 
nêu Tôn giả Sariputfa vì lòng từ mân, đi đên trú xứ 
của cư sĩ Câp Cô Độc". 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Người ấy vâng đáp cư sĩ Cấp Cô Độc, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ chân Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, người ây bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khô 
đau, bị trọng bệnh. Xin cúi đâu đánh lê chân Thê 
Tôn. 


Rồi người ây đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi 
đến đảnh lễ Tôn giả Sariputta rôi ngôi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, người ấy thưa với Tôn giả 
SarIputfa: 


- Thưa Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khổ 
đau, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
Sariputta và thưa như sau: "Thưa Tôn giả, tốt lành 
thay, nếu Tôn giả Sariputta vì lòng từ mẫn đi đến trú 
xứ của cư sĩ Cấp Cô Độc". 


Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
SarIputta đặp y, câm y bát, cùng với Tôn giả Ananda 
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là thị giả, đi đên trú xứ của cư sĩ Câp Cô Độc, sau 
khi đên liên ngôi lên chô đã soạn săn. Sau khi ngôi, 
Tôn giả SarIputfa nói với cư sĩ Câp Cô Độc. 


- Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể 
kham nhẫn, con không có thê chịu đựng. Sự khổ 
thống của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia 
tăng rõ rệt, không có giảm thiểu. Thưa Tôn giả 
SarIputfa, ví nữw một người lực sĩ chém đâu (một 
người khác) với một thanh kiểm sắc bén: cũng vậy, 
thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thông 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiêu. Thưa Tôn giả Saripu(a, 
nh mỘt người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng 
quấn tròn quanh đầu rồi xiết chặt; cũng vậy, thưa 
Tôn giả SarIiputa, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
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nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thông 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm. thiểu. Thưa Tôn giả SarIpufta, 
nhự một người đồ tế thiện xảo hay đệ tử người đồ tế 
cắt ngang bụng với một con dao cất thịt bò sắc bén; 
cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những khổ thông 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiêu. Thưa Tôn giả Sariputta, ví 
nhự hai người lực sĩ, sau khi nắm cánh tay của một 
người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên 
một hồ than hừng; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thê chịu đựng. Những thống khô 
của con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ 
rệt, không có giảm thiểu. 


— Do vậy, này Cư sĩ hãy học tập như sau: “Tôi 
sẽ không chấp thú con mắt, và tôi sẽ không có thức 
y cứ vào con mắt". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ 
không chấp thủ tai, và tôi sẽ không có thức y cứ vào 
tai". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... không 
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chấp thủ mũi... y cứ vào mũi... hãy học tập như vậy. 
Do vậy.. không chấp thủ lưỡi... y cứ vào lưỡi.... hãy 
học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ thân.. y 
cứ vào thân.. hãy học tập như vậy. Do vậy... không 
chấp thủ ý... y cứ vào ý.. hãy học tập như vậy. 


Do vậy... không chấp thủ sắc... y cứ vào sắc.. 
hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ tiếng.. 
y cứ vào tiếng... hãy học tập như vậy. Do vậy.. không 
chấp thủ hương... y cứ vào hương... hãy học tập như 
vậy. Do vậy.... không chấp thủ vị... y cứ vào vị... hãy 
học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ xúc... y 
cứ vào xúc... hãy học tập như vậy. Do vậy, này Cư 
sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ pháp, 
và tôi sẽ không có thức y cứ vào pháp”. Này Cư sĩ, 
hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thủ và tôi sẽ không có thức 
y cứ vào nhấn thức ". Này Cư sĩ, hãy học tập như 
vậy. "Tôi sẽ không chấp thủ ÑÑ#ffỨfể. .. Tôi sẽ không 
chấp thủ tỷ thức... Tôi sẽ không châp thủ thiệt thức... 
Tôi sẽ không chấp thủ thân thức... Tôi sẽ không chấp 
thủ ý thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý thức”. 
Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
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không chấp thú nhãn xúc, và tôi sẽ không có thức 
y cứ vào nhấn xúc "'. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
"Tôi sẽ không chấp thủ nhĩ xúc... Tôi sẽ không chấp 
thủ tỷ xúc... Tôi sẽ không chấp thủ thiệt xúc... Tôi sẽ 
không chấp thủ thân xúc.. Tôi sẽ không chấp thủ ý 
xúc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý xúc”. Này Cư 
sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thủ và tôi 
sẽ không có thức y cứ vào thọ do nhấn xúc sanh 
khởi. Tôi sẽ không chấp thủ 

.. Tôi sẽ không chấp thủ thọ do tỷ xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thiệt xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do thân xúc sanh 
khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do ý xúc sanh khởi 
và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do ý xúc sanh 
khởi". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: ''Tôi sẽ 
không chấp thủ và tôi sẽ không có thức y 
cứ vào địa giới ”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
"Tôi sẽ không chấp thủ .. Tôi sẽ không chấp 
thủ . Tôi sẽ không chấp thủ bài 
Tôi sẽ không chấn thủ «+ 


Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
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Do vậy, này Cư sĩ... "Tôi sẽ không chấp thủ 
sắc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào sắc ". Này Cư 
sĩ, hãy học tập như vậy. "Tôi sẽ không chấp thủ thọ.. 
Tôi sẽ không chấp thủ tưởng... Tôi sẽ không chấp thủ 
hành... Tôi sẽ không chấp thủ thức và tôi sẽ không 
có thức y cứ vào thức giới". Này Cư sĩ, hãy học tập 
như vậy. 


Do vậy.... "Tôi sẽ không chấp thú Hư không 
vô biên xứ, và tôi sẽ không có thức y cứ vào 
. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ Thức vô biên xứ... 
Tôi sẽ không chấp thủ Vô sở hữu xứ.. Tôi sẽ không 
chấp thủ Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tôi sẽ không 
có thức y cứ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. Này 
Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chấp thú [ffffffffffÏ và tôi sẽ không có 
thức y cứ vào thê giới ở đây". Này Cư sĩ, hãy học 
tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ thế 
giới khác, và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới 
khác”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
không chúp thú những gì 
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tư sút với ý, và tôi sẽ không có thức y cứ vào các 
pháp (nói trên)". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Khi nghe nói vậy, cư sĩ Câp Cô Độc khóc và 
chảy nước mặt. Rôi Tôn giả Ananda nói với cư sĩ 
Câp Cô Độc: 


mw. 


— Này Cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho 
các hàng cư sĩ mặc áo trăng. Này Cư sĩ, thuyêt pháp 
như vậy nói cho các hàng xuât gia. 


— Vậy thưa Tôn giả Sariputta, hãy thuyết pháp 
như vậy cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. Thưa Tôn giả 
Sariputta, có những Thiện gia nam tử sanh ra với cầu 
uế không nhiều, nêu không được nghe pháp, sẽ bị 
đọa lạc; nhưng họ không thê biết được (Chánh) pháp. 


Rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Ananda sau 
khi giảng dạy cho cư sĩ Câp Cô Độc với bài thuyêt 
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giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi cư sĩ Cấp 
Cô Độc, sau khi Tôn giả SarIputta và Tôn giả Ananda 
ra đi không bao lâu, sau khi thân hoại mạng chung 
liền sanh lên cõi Tusita (Đâu-suất thiên). Rồi Thiên 
tử Cấp Cô Độc, khi đêm đã gần mãn, sau khi chói 
sáng toàn cảnh Jetavana (Kỳ-đả-Lâm) với dung sắc 
thù thắng đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 
Tôn và đứng một bên. Đứng một bên, Thiên tử Cấp 
Cô Độc nói lên với Thế Tôn bài kệ sau đây: 


Nghiệp, mình và Chánh pháp, 
Giới, tối thượng sanh mạng, 
Chính nhở các pháp trên, 
Khiến chúng sanh thanh tịnh, 
Không phải do giai cấp, 
Không phải do tài sản. 


Do vậy bậc Hiên giả, 
Thấy rõ mục đích mình, 
Suy tư pháp chán chánh, 
Được thanh tịnh ở đáy. 
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Bất luận Tỷ-kheo nào, 

Đã tới bờ bên kia, 

Hãy đạt được tối thắng 
Trong những pháp kể trên. 


Thiên tử Cấp Cô Độc nói như vậy. Bậc Đạo sư 
tán đồng. Rồi Thiên tử Cấp Cô Độc suy nghĩ: "Bậc 
Đạo sư tán đồng ta, " sau khi đảnh lễ Thế Tôn, thân 
phía hữu hướng về Ngài rồi biến mắt tại chỗ. 


Rồi Thế Tôn, khi đêm ấy đã mãn, gọi các Tỷ- 
kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, đêm nay, một vị Thiên tử, 
khi đêm đã gân mãn, chiếu sáng toàn cảnh Jetavana 
với dung sắc thù thắng đã đi đến Ta, sau khi đến đảnh 
lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị Thiên tử 
ấy nói lên với Ta bài kệ sau đây: 


Rừng Jefavana 
Tốt đẹp phước lành này 
.. (nh trên)... 
Hãy đạt được tôi thắng 
Trong những pháp kể trên. 
Nói vậy xong, này các Tỷ-kheo, vị Thiên tử ấy 
suy nghĩ: "Bậc Đạo sư tán đồng ta, " sau khi đánh lễ 


CƯ SĨ 990 


thân phía hữu hướng về Ta, rôi biên mât tại chô. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, có phải vị ấy là Thiên tử Cấp 
Cô Độc chăng? Bạch Thê Tôn, cư sĩ Câp Cô Độc có 
lòng tịnh tín bât động đôi với Tôn giả Sariputta. 


— Lành thay, lành thay, Anandal Những gì có 
thể thành đạt được bởi suy tư đã được đạt đến, này 
Ananda. Chính Cấp Cô Độc là vị Thiên tử ấy, không 
một aI khác. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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118 Nam cư sĩ Anathapindika - Kinh 
KHÔNG NỢ - Tăng I, 682 


KHÔNG NỢ-- Tăng I, 682 
1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau 


khi đến, ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia 
chủ Anàthapindika đang ngôi một bên: 


2. - Có bốn loại an lạc này, này Gia chủ, 


. Thế nào là bốn? 


- Lạc sở hữu, 

- Lạc thọ dụng, 

- Lạc không mắc nợ, 
-. Lạc không phạm tội. 


3. Và này Gia chủ, thế nào là lạc sở hữu? 


Ở đây, này Gia chủ, tài sản của người thiện nam tử, 
thâu hoạch được do nỗ lực tỉnh tấn, tích lũy được do 
sức mạnh cánh tay, 

. Vị ây suy nghĩ: "Ta có tài sản, thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức 
mạnh cánh tay ... thâu hoạch đúng pháp." Nghĩ vậy, 


CƯ SĨ 992 


VỊ ây được lạc, được hỷ. Này Ga chủ, đây gọi là lạc 
sở hữu. 


4. Và này, thế nào là lạc thọ dụng? 


Ở đây, này Gia chủ, thiện nam tử thọ hưởng những 
tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy 
được ... thâu hoạch đúng pháp và 
đức. Vị ấy nghĩ răng: _Ta thọ hưởng những tài sản 
thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn ... thâu hoạch 
đúng pháp và ta làm các phước đức." Nghĩ vậy vị ấy 
được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc thọ 
dụng. 


5. Và này Gia chủ, thế nào là lạc không mắc nợ? 


Ở đây, này Gia chủ, vị thiện gia nam tử không có 

aI một điều øì, ít hay nhiều. Vị ấy nghĩ ráng: 
Ta không có mắc nợ ai một điều gì, ít hay nhiều." 
Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây 
gọi là lạc không mắc nợ. 


6ó. Và này Gia chủ, thể nào là lạc không phạm tội ? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử 


nghĩ rẵng: ”Fa thành tựu thân hành không phạm tội, 
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khẩu hành không phạm tội, ý hành không phạm tội". 
Nghĩ vậy, vị ây được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây 
gọi! là lạc không phạm tỘI. 


Có bốn loại lạc này, này Ca chủ, người tại gia thọ 
hưởng các dục thâu hoạch được, tùy thời gian, tùy 
thời cơ, khởi lên cho vỊ ây. 


Được lạc không mắc HỢ, 
Nhớ đến lạc sở hữu, 
Người hưởng lạc tài sản, 
Với tuệ, thấy như thị, 

Do thấy, vị ấy biết, 

Sáng suốt cả hai phần, 
Lạc vậy chỉ bằng được, 
Bằng một phần mười sáu, 
Lạc không có phạm IỘI. 
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119 Nam cư sĩ Anàthapindika - Kinh NÓC 
NHỌN 1 Tăng I, 473 


NÓC NHỌN I1 - 7ăng L 473 


Rồi gia chủ Ànathapindika đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; Thế 
Tôn nói với gia chủ Ànathapindika đang ngôi xuống 
một bên: 

> Này Gia chủ, khi tâm không phòng hộ, thời 
thân nghiệp cũng không phòng hó, 
nghiệp cũng không phòng hộ, ý nghiệp cũng 
không phòng hộ. 

* Với ai thân nghiệp không phòng hộ, khẩu 
nghiệp không phòng hộ, ý nghiệp không phòng 
hộ, thời 
khẩu nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy, ý 
nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ chảy. 


> Với ai thân nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy, 
khẩu nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy, ý 
nghiệp đây ứ tham dục và rỉ chảy, thời thân 
khẩu nghiệp bị hủ bại, ý 

nghiệp bị hủ bại. 
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> Với ai thân nghiệp bị hủ bại, khẩu nghiệp bị hủ 
bại, ý nghiệp bị hủ bại, thời 
mạng chung không được hiện thiện. 


Này Gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn vụng lợp, 
thời nóc nhọn không được phòng hộ, rui kèo không 
được phòng hộ, vách tường không được phòng hộ; 
nóc nhọn bị đấy ứ, rỉ nước, các rui kèo bị đây ứ rỉ 
nước, các vách tường bị đầy ứ, rỉ nước, nóc nhọn bị 
hủ bại, rui kèo bị hủ bại, vách tường bị hủ bại. Cũng 
vậy, này Gia chủ, khi tâm không được phòng hộ, thời 
thân nghiệp cũng không được phòng hộ, khẩu nghiệp 

. ý nghiệp ... sự chết không được hiền thiện, mạng 
chung không được hiền thiện. 


s* Này Gia chủ, khi tâm được phòng hộ, 


> Với ai thân nghiệp được phòng hộ, khẩu nghiệp 
được phòng hộ, ý nghiệp được phòng hộ, thời 
thân nghiệ và rủ chả 
khẩu nghiệp không đây ứ tham dục và rỉ chảy, 
ý nghiệp không đây ứ tham dục và rỉ chảy. 
> Với ai thân nghiệp không đầy ứ tham dục và rỉ 
chảy, khẩu nghiệp không đây ứ tham dục và rỉ 
chảy, ý không nghiệp đầy ứ tham dục và rỉ 
chảy, thời thân nghiệ khẩu 
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nghiệp không bị hú bại, ý nghiệp không bị hủ 
bại. 

"° Với ai thân nghiệp không bị hú bại, khẩu 
nghiệp không bị hu bại, ý nghiệp không bị hủ 
bại, thời sự chết được hiện thiện, mạng chung 
được hiển thiện. 

Này Gia chủ, ví như ngôi nhà nóc nhọn khéo lợp, 
thời nóc nhọn được phòng hộ, rui kèo được phòng 
hộ, vách tường được phòng hộ; nóc nhọn không đầy 
ứ, ri nước, các rui kèo không bị đây Ứ rỉ nước, các 
vách tường không bị đầy ứ, rỉ nước, nóc nhọn không 
bị hủ bại, rui kèo không bị hủ bại, vách tường không 
bị hủ bại. Cũng vậy, này Gia chủ, khi tâm được 
phòng hộ, thời thân nghiệp cũng được phòng hộ ... 
ý nghiệp không bị hủ bại, thời sự chết được hiển 
thiện, mạng chung được hiền thiện. 


NÓC NHỌN 2 - 7ăng I, 476 


(Kinh này hoàn toàn giống như kinh trên, chỉ khác 
có một chữ. Chỗ nào kinh trên dùng chữ "không 
phòng hộ", thời ở đây dùng chữ "thất thế, lung lay" 
với những thay đổi cân thiết). 
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120 Nam cư sĩ Anàthapindika - Kinh SỢ 
HÃI HẬN THỦ 1 - Tăng IV, 148 


SƠ HÃI HẬN THÙ I - 7ăng IV, 148 


1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế 
Tôn nói với gia chủ Anảthapindika đang ngôi xuống 
một bên: 


2. - Này Gia chủ, khi nào năm sợ hãi hận thù của vị 
Thánh đệ tử được chỉ tức, thời vị ấy thành tựu được 
bốn Dự lưu phân. Nếu vị ấy muốn, có thể tuyên bồ về 
ngã đổi với tự ngã: "Địa ngục đối với ta được đoạn 
tận, loài bàng sanh đổi với ta được đoạn tận, cối ngạ 
qHỷ đối với ta được đoạn tận, cõi dữ, ác thú, đọa xứ 
đổi với ta được đoạn tận. Ta là vị Dự lưu, không còn 
thối đọa, chắc chăn đạt đến Chánh giác”. 


3. Thể nào là năm sợ hãi hận thù được chỉ tức ? 


¬ Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do sát sanh, vì 
duyên sát sanh, đưa đến trong hiện tại; sợ hãi 
hận thù đưa đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, 
tâm ưu người ấy cảm thọ. Từ bỏ sát sanh, sợ 
hãi hận thù không đưa đến trong hiện tại, sợ 
hãi hận thù không đưa đến trong tương lai, kể 
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cả không có tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm 
thọ... Đối với vị từ bỏ sát sanh, như vậy sợ hãi 
hán thù được nhiếp phục. 

-_ Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do lấy của không 
cho, vì duyên lấy của không cho đưa đến trong 
hiện tại; sợ hãi hận thù đưa đến trong tương 
lai, kế cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ... 
Đổi với vị từ bỏ lấy của không cho, như vậy sự 
sợ hãi hán thì được nhiếp phục. 

¬_ Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do sống tà hạnh 
trong các dục, vì duyên sống tà hạnh trong các 
dục đưa đến trong hiện tại; sợ hãi hận thù đưa 
đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, tâm ưu 
người ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ sống tà 
hạnh trong các dục, như vậy sợ hãi hận thù 
được nhiếp phục. 

¬ Này Gia chủ, sợ hãi hận thà do nói láo, vì 
duyên nói lao đưa đến trong hiện tại; sự sợ hãi 
hận thù đưa đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, 
tâm ưu người ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ nói 
lão, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp phục. 

-. Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do đắm Say rượu 
men, rượu nấu, vì duyên đắm say rượu men, 
rượu nấu đưa đến trong hiện tại; sự sợ hãi hận 
thù đưa đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, tâm 
ưu người ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ đắm say 
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rượu men, rượu nâu, như vậy sợ hãi hán thù 
được nhiêp phục. 
-. Năm sự sợ hãi hận thù này được nhiêp phục. 


4. Thế nào là bốn Dự lưu phần được đây đủ? 


-_ Ởđây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử, đây đủ lòng 
tin tuyệt đối với đức Phật: "Đây là Thế Tôn, 
bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, 
Thế Tôn ". 

-_ Vị ấy đây đủ lòng tin tuyệt đổi với Pháp: "Đây 
là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện 
tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, do người trí tự mình giác 
hiểu". 

-_ Vị ấy đây đủ lòng tin tuyệt đối đối với chúng 
Tăng: "Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện 
hạnh; chung Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Trực 
hạnh; chung Tăng đệ tứ Thế Tôn là bậc Chánh 
hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như 
pháp hạnh, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng 
Tăng đệ tử này của Thể Tôn, đảng được cung 
kính, đang được tôn trọng, đang được cúng 
dường, đáng được chấp tay, là vô thượng 
phước điên ở trên đời. 
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- Các vị ấy đây đủ các giới đức được bậc Thánh 
quý mên, Không bị bể vụn, không bị hủy hoại, 
không có tỳ vết, không có vết nhơ, đưa đến tự 
do, được người trí tán thán, không bị nhiễm 
trước, đưa đến Thiên định. 


Bồn Dự lưu phân này được thành tựu. 


SỢ HÃI HẠN THÙ 2 - 151tc4 
(Thế Tôn thuyết lại kinh 26 cho các Tỷ-kheo). 
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12I Nam cư sĩ Anathapindika - Kinh 
VELÀMA - Tăng IV, 124 


VELÀMA -~ 124tc4 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, 
vườn ông Anàthapindka Rồi Tôn giả 
Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
gia chủ Anàthapindika đang ngôi xuống một bên: 


- Này Gia chủ, Ông có bồ thí trong gia đình của Ông 
không ? 


2.- Này Gia chủ, dầu bố thí các món thô hay tế, nếu: 


-_ Bồ thí không cẩn thận, 
-_ Bồ thí không có chú tâm, 
-_ Bồ thí không tự tay mình, 
-_ Bồ thí những vật quăng đi, 
- Bồ thí không có nghĩ đến tương lai; 
Chỗ nào, chỗ nào, sự bố thí ấy sanh quả dị thục, thời: 
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- Tâm không thiên về thưởng thức các món ăn 
thù diệu, 

-_ Tâm không thiên về thưởng thức y áo, 

-_ Tâm không thiên về thưởng thức các cỗ xe thù 
điệu, 

- Tâm không thiên về thưởng thức năm dục công 
đức thù diệu. 

-. Và các người con, hay vợ, hay những người 
phục vụ, hay những người đưa tin, hay những 
người làm công, họ không có khéo nghe, họ 
không có lóng tai, họ không có an trú tâm hiểu 
biết. Vì sao? Này Gia chủ, như vậy là quả đị 
thục của các nghiệp làm không có cần thận. 

3. Này Gia chủ, dâu có bô thí các món thô hay tế, 


-_ Bố thí có cần thận, 

-_ Bố thí có chú tâm, 

-- Bố thí tự tay mình, 

-_ Bồ thí những vật không quăng bỏ đi, 
-- Bố thí có nghĩ đến tương lai; 


- Tâm thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu, 
- Tâm thiên về thưởng thức y áo thù diệu, 
-. Tâm thiên về thưởng thức các cô xe thù diệu, 
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-_ Tâm thiên về thưởng thức năm dục công đức 
thù diệu. 

-_ Và các người con, hay vợ, hay những người 
phục vụ, hay những người đưa tin, hay những 
người làm công, họ có khéo nghe, họ có lóng 
tai, họ có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Này Gia 
chủ, như vậy là quá dị thục của việc làm có 
cần thân. 


4. Thuở xưa, này Gia chủ, có một vị Bà-la-môn tên 
là Velàma. VỊ ây bô thí rộng lớn như sau: 


1. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng vàng đựng đây 
bạc. 

2. Vị ấy bô thí 84.000 bát bằng bạc đựng đây 
vàng. 

3. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng đồng đựng đầy 
châu báu. 

4. Vị ấy bố thí 84.000 con voi với đồ trang sức 
bằng vàng, với các ngọn cờ bằng vàng, bao 
trùm với những lưới bằng chỉ vàng và 84.000 
cô xe, được trải da sư tử, được trải với da CỌDP, 
được trải với da báo, được trải với mêm màu 
vàng, với những trang sức bằng vàng, với các 
ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới 
bằng chỉ vàng. 
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5. Vị ấy bố thí 84.000 con bò sữa, cột bằng những 
sợi dây gai mịn với những thùng sữa bằng bạc. 

6ó. Vị ấy bô thí 84.000 thiếu nữ, trang sức với 
những bông tai bằng châu báu. 

7. Vị ấy bồ thí 84.000 giường năm trải nệm bằng 
len thêu bông, nệm bằng da con sơn đương gọi 
là kadali, tấm khảm với lầu che phía trên, có 
đâu gối chân màu đỏ hai phía. 

$. Vị ấy bồ thí 84.000 thước vải, bằng vài gai mịn 
màng nhất, bằng vải lụa mịn màng nhất, bằng 
vải bông mịn màng nhất. 

9. Và ai có thể nói về các đô ăn, đồ uống, loại 
cứng, loại mêm, các loại đô ăn nếm và các loại 
nước đường. "Chúng tôi nghĩ chúng chảy nhự 
dòng sông ”. 


5. Có thể, này Gia chủ, Ông nghĩ: "Có thể Bà-la-môn 
Velàma là một người nào khác, vị đã bô thí một cách 
rộng lớn như vậy". Này Gia chủ, chớ có nghĩ nhự 
vậy. 


Nhưng này Gia chủ, khi bố thí ấy được cho, không 
có một ai xứng đáng đê nhận bô thí. Không có một 
at làm cho thanh tịnh bô thí áy. 
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Này Gia chủ, dâu Bà-la-môn Velàma bồ thí có rộng 


lớn, nhưng nếu có ai bố thí cho một người chánh 
kiên, bô thí này lớn hơn quả lớn kia. 


Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng 
lớn và có ai bồ fhí cho 100 người chánh kiến, và có 
ai bố thí cho một vị Nhất lai, bố thí này quả lớn hơn 
bồ thí kia. 


Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí rộng 
lớn, và có aI Đó fhí cho 100 người Nhát lai, và có ai 
bỏ thí cho một vị Bát lai, bồ thí này quả lớn hơn bô 
thí kia. 


Này Gia chủ, dầu Bà-la-môn Velàma bồ thí có rộng 
lớn, và có aI bồ fhí cho 100 vị Bát lại, và có ai bồ thí 
cho một vị A-la-hán, bó thí này quả lớn hơn bồ thí 
kia. 


Này Gia chủ, dâu Bà-la-môn Velàma bố thí có rộng 
lớn hơn, và có a1 Đồ fhí cho một vị Đóc Giác Phát, 
bồ thí này quả lớn hơn bồ thí kia. 


Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bồ thí có 
rộng lớn và có người bố thí cho 100 vị Độc Giác 
Phật, có ai bố thí cho Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. 
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Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bồ thí có 
rộng lớn, và có aI Đố fhí cho chúng Tỷ-kheo với đức 
Phát là vị thượng thú... 


. Và CÓ ai xây dựng một tỉnh xá cho chúng Tăng 
trong bôn phương... 


. Và CÓ a1 VỚI (âm tịnh tín qui y Phát, Pháp và 
TH... 


. và có ai với tâm fịnh tín chấp nhận học pháp, từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm say 
ỢM men, rượu nấu... 


. và ai tu tập từ tâm giải thoát, cho đến trong khi 
khoảnh khác vat sữa bò, bồ thí này quả lớn hơn bô 
thí ka. 


Này Gia chủ, dầu cho Bà-la-môn Velàma bố thí có 
rộng lớn, nhưng nếu có ai bố thí một vị đầy đủ chánh 
kiến... ... và có ai bố thí một vị Bắt lai... và có ai bố 
thí ti vị Bắt lai... và có ai bố thí một vị A-la-hán... 
và có ai bố thí trăm vị A-la-hán... và có ai bố thí một 
vị Độc giác Phật, và có ai bố thí Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác... và có ai bố thí chúng Tỷ- 
kheo với đức Phật là vị cầm đầu, và có ai cho xây 
dựng một tính xá cho chúng Tăng trong bốn 
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phương... và có a1 với tâm tịnh tín qui y Phật, Pháp 
và chúng Tăng... và có a1 tâm tịnh tín châp nhận học 
pháp, từ bỏ sát sanh... từ bỏ đăm say rượu men, rượu 
nâu... 


... Và CÓ ai dâu chỉ trong một khoảnh khắc vắt sữa 
bò, tu tập tử tâm... 


... và có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc búng ngón 


tay, tu tập trởng vô thường, bố thí này quả lớn hơn 
bồ thí kia. 
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122 Nam cư sĩ Anàthapindika - Phá kiến 
chấp của ngoại đạo - Kinh KIÊN -— 
Tăng LV, 491 


KIÊN - 7ðăng IV, 491 


(cư sĩ — cự sĩ AnàthapindiRa; kiến chấp - phá kiến 
cháp) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, Jetavana, tại khu 
vườn Anàthapindika Bấy giờ có gia chủ 
Anàthapindika, vào buổi sáng thật sớm đi ra khỏi 
Sàvatthi để yết kiến Thế Tôn. 


Rồi gia chủ Anàthapindika suy nghĩ: "Nay không 
phải thời để yết kiến Thế Tôn. Thế Tôn đang Thiền 
tịnh. Cũng không phải thời để yến kiến các vị Tỷ- 
kheo đang tu tập về ý, các Tỷ-kheo tu tập về ý đang 
Thiền tịnh. Vậy ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ 
ngoại đạo". Vậy gia chủ Anàthapindika đi đến khu 
vườn các du sĩ ngoại đạo. 


2. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngôi hội 
họp, đang tụ họp ô ôn ào, cao tiếng, lớn tiếng bàn luận 
những vẫn đề phù phiếm. Các du sĩ ngoại đạo ấy thấy 
gia chủ Anàthapindika từ xa đi đến, khi thấy vậy liên 
dặn dò bảo với nhau: "Hãy bớt ôn ào, các Tôn giả 
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Chớ có làm ôn, các tôn giả. Gia chủ Anàthapindika 
này đang đến, một đệ tử của Sa-môn Œotama, trong 
những đệ tử của Sa-môn Gotama có gia đình mặc áo 
trăng ở Sàvafthi, gia chủ Anàthapindika là một trong 
những vị ấy. Các vị ấy ít ta Ôn ào, được huấn luyện 
trong í† ôn ào, tán thán ít ôn ào. Nếu vị ấy thấy hội 
chúng ít ôn ào, vị ấy có thể nghỉ đến thăm ở đây". 
Rồi các du sĩ ngoại đạo ấy giữ im lặng. 


3. Rồi Gia chủ Anàthapinidika đi đến các du sĩ đạo 
ấy, sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một 
bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với Gia chủ 
Anàthapidika đang ngồi một bên. Các du sĩ ngoại 
đạo ấy nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi một 
bên: 


- Này Gia chủ, hãy nói lên Sa-môn Gatama có kiến 
gì? 

- Thưa các Tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của Thế 
Tôn. 

- Này Gia chủ, Gia chủ có thể không biết tất cả kiến 
của Sa-môn Gotama. Nhưng G1a chủ, hãy nói các 
Tỷ-kheo có kiên gì? 
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- Thưa các Tôn giả, tôi không biết tất cả kiến của các 
Tỷ-kheo. 


- Này Gia chủ, Gia chủ có thể không biết tất cả kiến 
của Sa-môn GŒotama, Ga chủ có thể không biết tất 
cả kiến của các Tỷ-kheo. Vậy này Gia chủ, hãy nói 
về kiến của gia Chủ. 


4. Khi được nói vậy, một du sĩ ngoại đạo nói với gia 
chủ Anàthapindika: "Thường còn là thế giới. Kiến 
này là sự thật. Kiến nào khác là hư vọng. Này Gia 
chủ, như vậy là kiến của tôi". Một du sĩ ngoại đạo 
khác nói với gia chủ Anàthapindika: "Vô thường là 
thế giới. Kiến này là sự thật. Kiến nào khác là hư 
vọng. Như vậy là kiến của tôi." Rồi một du sĩ ngoại 
đạo khác nói với gia chủ Anàthapindika: “Có biên tế 
là thế giới... không có biên tẾ là thế giới... mạng sống 
và thân thê là một... mạng sống và thân thể là khác... 
Như Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không có 
tồn tại sau khi chết... Như Lai có tồn tại và không có 
tồn tại sau khi chết... Như Lai không có tồn tại và 
không không tôn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật. 
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Kiên nào khác là hư vọng. Này Gia chủ, như vậy là 
kiên của tôi". 


5. Khi nghe nói vậy, g1a chủ Anàthapindika nói với 
các du sĩ ngoại đạo ây: 


- Thưa các Tôn giả, Tôn giả nào nói như sau: 
"Thường còn là thế giới. Kiến này là sự thật. Kiến 
nào khác là hư vọng. Này Gia chủ, như vậy là kiến 
của tôi". Kiến này của Tôn giả ấy, hoặc nhân tự 
mình tác ý không hợp lý, hay do duyên nghe tiếng 


người khác nói. Kiến ấy như vậy được sanh được 
tác thành (hữu vi) do tâm suy tư, do duyên khởi lên. 


Và cái gì được sanh, được tác thành, do tâm suy tư, 


do duyên khởi lên, cái ây là vô thường; cái øì vô 
thường. cái ấy là khổ: cái (khổ) ấy. Tôn øiả chấ 


Thưa các Tôn giả, Tôn giả nào nói như sau: "Vô 
thường là thế giới này... có biên tế là thế giới nảy... 
không biên tế là thế giới này... sinh mạng và thân 
thể là một... sinh mạng và thân thể là khác... Như 
Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tôn tại 
sau khi chết... Như Lai không có tồn tại và không 
không tôn tại sau khi chết. Kiến này là sự thật. Kiến 
nào khác là hư vọng. Này Gia chủ, như vậy là kiến 
của tôi". Kiến này của Tôn giả ấy, hoặc nhân tự mình 
tác ý không hợp lý, hoặc do duyên nghe tiếng người 
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khác nói. Kiến như vậy được sanh, được tác thành, 
do tâm suy tư, do duyên khởi lên. Và cái gì được 
sanh, được tác thành, do tâm suy tư, do duyên khởi 
lên, cái ấy là vô thường: cái gì vô thường, cái ấy là 
khổ; cái (khổ) ấy, Tôn giả chấp trước; cái khổ ấy Tôn 
giả chấp nhận. 


6. Khi được nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ây nói với 
gia chủ AnàthapIndika: 


- Này Gña chủ, tât cả kiên của chúng tôi đã được nói 
lên. Này Ga chủ, hãy nói lên kiên của gia chủ là gì? 


- Thưa các Tôn giả, phàm cái gì được sanh, được tác 
thành do tâm suy tư, do duyên được khởi lên, cái ấy 
là vô thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khô. Cái gì 
khổ, cái ấy là "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tÔiI. ` 
Tôi có kiến như vậy, thưa các Tôn giả. 

- Này Gia chủ, phảm cái gì được sanh, được tác 
thành, do tâm suy tư, do duyên được khởi lên, cái ấy 
là vô thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì 
khổ, cái ấy, này Gia chủ, Gia chủ lại chấp trước, cái 
ấy, này Gia chủ, Gia chủ lại chấp nhận. 
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Như vậy là như thật khéo thấy với chánh trí tuệ. 
Và từ nơi khổ ấy, tôi như thật rõ biết sự xuất ly 
hơn thế nữa. Khi nghe nói như vậy, các du sĩ ngoại 
đạo ấy ngôi im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, 
sững sờ, không nói lên lời. 


7. Rồi gia chủ AnàthapInika, sau khi biết các du sĩ 
ngoại đạo ây im lặng, hoang mang, thụt val, cúi đầu, 
sững sờ, không nói lên lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, gia chủ 
AnàthapIndika, câu chuyện với các du sĩ ngoại đạo 
ây như thế nào thuật lại tất cả cho Thế Tôn rõ: 


-_ Lành thay, lành thay, này Gia chủ. Như vậy, này 
Gia chủ, những kẻ ngu s1 ây thường cân phải được 
bác bỏ với sự khéo bác bỏ nhờ Chánh pháp". 


Rồi Thế Tôn với một bài pháp thuyết giảng, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ Gia chủ 
Anàthapindika. Rồi Gia chủ Anàthapindika, sau khi 
được Thế Tôn với bài pháp thuyết giảng, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hý, từ chỗ ngồi 
đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài rồi ra đi. 
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8. Rồi Thế Tôn, sau khi gia chủ AnàthapIndika ra đi 
không bao lâu, bảo các vị Tỷ-kheo: 


- Tý-kheo nào dầu đã được đầy đủ 100 năm an cư 
mùa mưa trong Pháp vả Luật này, vị ấy cần phải như 
vậy, thường thường bác bỏ các du sĩ ngoại đạo, với 
sự khéo bác bỏ nhờ Chánh pháp, như gia chủ 
Anàhtapindika đã khéo bác bỏ. 
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123 Nam cư sĩ Anàthapindika - Kinh Ác 
Giới hay Anàthapindika 1 — Tương V, 
556 


Ác Giới hay Anàthapindika 1 — Tương V, 556 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Lúc bẫy giờ, gia chủ Anàthapindika đang bị bệnh, 
đau đớn, bị trọng bệnh. 


3) Rồi gia chủ Anàthapindika bảo một người: 


-- Hãy đến, này Bạn. Hãy đi đến Tôn giả EXY/)4721711/2D 

sau khi đến nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Tôn 
giả Sàriputfta và thưa: "Gia chủ Ándthapindiha, thưa 
Tôn giả, bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, củi đầu 
đảnh lễ chân Tôn giả Sàriputta"; và thưa: "Lành 
thay, thưa Tôn giả, nêu Tôn giả Sàriputa đi đến trú 
xứ của gia chủ Anàthapindika vì lòng từ mẫn!" 


-- Thưa vâng, Ga chủ. 
Người ấy, vâng đáp gia chủ Anàthapindika, đi đến 


Tôn giả Sảriputta; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Sàriputta rồi ngồi xuống một bên. 
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4) Ngồi một bên, người ấy thưa với Tôn giả 
SàrIpuftta: 


-- Gia chủ AnàthapIndika, thưa Tôn giả, bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả 
Sàriputta, gia chủ thưa: "Lành thay, thưa Tôn giả, 
nếu Tôn giả Sàriputta đi đến trú xứ của gia chủ 
Ị"”" 


Anàthapindika vì lòng từ mẫn! 


Tôn giả SàrIputfa im lặng nhận lời. 


5) 
g, đi đến 
trú xứ của gia chủ Anảthapindika; sau khi đến, ngôi 
xuống chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Tôn giả 
SàrIputfa nói với gia chủ AnàthapIndika: 


-- Này Gia chủ, Gia chủ có kham nhân nổi không? 
Gia chủ có chịu đựng nổi không? Có phải khổ thọ 
giảm thiểu, không có tăng trưởng? Có phải có dấu 
hiệu giảm thiểu, không có tăng trưởng? 

-- Thưa Tôn giả, con không thể kham nhẫn. Con 
không thê chịu đựng. Kịch liệt là khô thọ nơi con. 
Chúng tăng trưởng, không có giảm thiêu. Có dấu 
hiệu chúng tăng trưởng, không giảm thiểu. 
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"Đây là bậc Ủng Cúng, Chánh 
Biển Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thể Tôn". Nêu Gia chủ fự thấy lòng tịnh 


tín bát động của Gia chủ đối với đức Phật, thời lập 
tức các cảm thọ của C1a chủ được an tịnh. 


7) Vì răng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành 
tựu lòng bát tín đôi với Pháp, nên sau khi thân hoại 
mạng chung, bị sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, địa 


: "Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết 
thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến đề mà thấy, 
có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình 
giác hiểu". Nêu Gia chủ tự mình thấy lòng tịnh tín 
bất động đối với Pháp, thời lập tức các cảm thọ của 
Gia chủ được an tịnh. 


8) Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành 
tựu lòng bát tín đổi với chúng Tăng, nên sau khi thân 
hoại mạng chung, bị sanh vào ác sanh, ác thu, đọa 
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xứ, địa ngục. 


- “Diệu hạnh là 
chúng đệ tử của Thể Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử 
của Thể Tôn. Ủng lý hạnh là chúng đệ tử của Thể 
Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn 
là đảng cung kính, đảng cúng dường, đảng tôn trọng, 
đáng được chấp tay, là phước điên vô thượng ở đời". 
Nếu Gia chủ tự mình thấy lòng tịnh tín bất động đối 
với chúng Tăng, thời lập tức các cảm thọ của Gia chủ 
được an tịnh. 


9) Vì răng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành 
tựu ác giới, nên sau khi thán hoại mạng chung, bị 
sanh vào... địa ngục. 


Nếu Gia chủ tự 
thây các giới được các bậc Thánh ái kính ây, thời lập 
tức các cảm thọ của Gia chủ được an tịnh. 


10) Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, thành 
tựu tà kiên như vậy, nên sau khi thân hoại mạng 
chung, bị sanh vào... địa ngục. 


Nếu Gia chủ tự mình thấy chánh kiến của Gia chủ. 
thời lập tức các cảm thọ của Gia chủ được an tịnh. 
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11-19) Vì rằng kẻ vô văn phàm phu, này Gia chủ, 
thành tựu tà từ du... tà ngữ... tà nghiệp... tà mạng... 
tà tỉnh tấn... tà niệm... tà định... tà trí... tà giải thoát 
như vậy, nên sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh 
vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Nếu Gia chủ tự mình thấy chánh tư 
duy... chánh ngữ... chánh nghiệp... chánh mạng... 


chánh tinh tấn... chánh niệm... chánh định... chánh 
trí... chánh giải thoát của Gia chủ, thời lập tức các 
cảm tho của Gia chủ được an tỉnh. 


20) 


21) Rồi gia chủ Anàthapindika mời Tôn giả Sàriputta 
và Tôn giả Ananda dùng bữa ăn (từ nơi nôi nâu cơm 
của mình). 


22) Sau khi Tôn giả SàrIputta ăn xong, tay đã rời khỏi 


bát, gia chủ Anàthapindika đi đến Tôn giả Sàriputta; 
sau khi đên, lây một ghê thâp và ngôi xuông một bên. 
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23) Tôn giả Sàriputta tán thán gia chủ Anàthapindika 
với những lời kệ này: 


Ai tn (tưởng Như Lai, 
Bất động khéo an lập. 
Ai có giới thiện lành, 
Được bác Thánh ái kính. 
Ai tin tưởng chúng Tăng, 
SỞ kiến được chánh trục, 


Người ấy gỌI “Không nghèo ”, 
Đời sống không HỒng phí. 
Do vậy, bác Hiển mình 
Cần fu tập tín giới, 
Thấy rõ ẽ¬ được Chánh pháp, 
Không quên lời Phát dạy. 

24) Rồi Tôn giả Sàriputta, sau khi nói lời hoan hỷ tán 

thán với các lời kệ này, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra 

đi. 


25) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đánh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn 
nói với Tôn giả Ananda đang ngôi một bên: 


26) -- Này Ananda, Ông đi đâu để nghỉ trưa ? 
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-- Bạch Thế Tôn, gia chủ Anàthapindika đã được 
Tôn giả Sàriputta giáo giới với lời giáo giới như thê 
này, thê này... 

-- Hiền minh, này Ananda, là Sàriputta! Đại tuệ, này 


Ananda, là Sàriputta! Vị ấy có thê chia chẻ bốn Dự 
lưu phần thành mười tướng. 


Ác Giới hay Anàthapindika 2 — 7ơng V, 561 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Lúc bây giờ, gia chủ Anàthapindika bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh. 

3-5)... (giỗng như kinh trước, chỉ khác, đây là Tôn 
giả Ananda chứ không phải Tôn giả SàrIputta, và 
Tôn giả Ananda đi chỉ có một mình, cho đến... có 
dấu hiệu tăng trưởng, không có giảm thiêu). 


6) -- Này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu bồn 
pháp nên run sợ, hoảng hót, sợ hãi về cái chết, vê 
đời sau. 


7) Thế nảo là bốn? 
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Ở đây, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành 
. KhI vị ây tự thây 
lòng bất tín của mình đối với Phật, vị ây run sợ, 
hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau. 


Lại nữa, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu 
. Khi vị ấy 
tự thây lòng bất tín của mình đối với Pháp; vị 
ây run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời 
sau. 


Lại nữa, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu 
. Khi 
vị ấy tự thây lòng bất tín của mình đối VỚI 
chúng Tăng; vị ây run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về 
cái chết, về đời sau. 


Lại nữa, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu 

- Khi vị ấy tự thấy sự thành 
tựu ác giới của mình: vị ấy run sợ, hoảng hốt, 
sợ hãi về cái chết, về đời sau. 


Do thành tựu bốn pháp này, này Gia chủ, kẻ vô văn 
phàm phu run sợ, hoảng hôt, sợ hãi vê cái chêt, về 
đời sau. 


8) Do thành tựu bốn pháp, này Gia chủ, vị Đa văn 


Thánh đệ tử không có run sợ, không có hoảng hồi, 
không có sợ hãi về cải chết, về đời sau. 
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Thế nào là bốn? 


- Ở đây, này Gia chủ, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thành tựu tịnh tín bất động đối với Phật: "Đây 
là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn". Khi /ự thấy lòng tịnh tín bất động 
của mình đối với Phật, vị ấy không run sợ, 
không hoảng hối, không sợ hãi về cái chết, về 
đời sau. 

-_ Lại nữa, này Gia chủ, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Pháp: 
"Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực 
hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, 
có khả năng hướng thượng, được người trÍ tự 
mình giác hiểu". Khi tự thấy lòng tịnh tín bất 
động của mình đối với Pháp, vị ấy không run 
sợ, không hoảng hốt, không sợ hãi về cải chết, 
về đời sau. 

-_ Lại nữa, này Gia chủ, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: 
“Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực 
hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Ứng lý hạnh 
là chúng đệ tử của Thể Tôn. Chơn chánh hạnh 
là chúng đệ tử của Thể Tôn. Tức là bốn đôi tám 
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chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung 
kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng 
được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 

Khi tự thấy lòng tịnh tín bất động của mình đối 
với chúng Tăng, vị ấy không run sợ, không 
hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, về đời sau. 


-_ Lại nữa, này Gia chủ, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính, 
không bị phá hoại, không bị đầm cắt, không bị 
nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, 
được người trí tán thắn, không bị chấp thủ, đưa 
đến Thiền định. K7¡ / thấy sự thành tựu các 
giới được các bậc Thánh di kính của mình, vị 
ấy không run sợ, không hoảng hối, không sợ 
hãi về cái chết, về đời sau. 


Thành tựu bốn pháp này, này Gia chủ, bậc Đa văn 
Thánh đệ tử không có run sợ, không có hoảng hót, 
không sợ hãi về cái chết, về đời sau. 


"Đây là bậc Ứng Cúng... Phật, Thế Tôn 
đôi với Pháp... đôi với chúng Tăng... thưa Tôn giả, 
phàm có những học giới hòa kính (sàm1c!) tại gia do 


Thế Tôn thuyết giảng, 
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10) -- Lợi đắc thay cho Gia chủ, này Gia chủ! Khéo 
lợi đặc thay cho Gia chủ, này Gia chủ! Gia chủ đã 
tuyên bô vê Dự lưu quả rôi. 


Hận Thù hay Anàthapindika 3 — Tương V, 564 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Rồi gia chủ Anảthapindika đi đến Thể Tôn; sau 
khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


một bên: 


3) -- Khi nào vị Thánh đệ tứ, này Gia chủ, làm cho 
tịnh chỉ năm sự sợ hãi, hận thù (pancabhaydn)), 
thành tựu bốn Dự lưu phân, và nhờ trí tuệ, Thánh 
lý (nàya) được khéo thấy, được khéo thông đạt, nếu 
vị ấy muôn, sẽ tự mình tuyên bố về mình như sau: 

"Ta đã đoạn tận địa ngục; ta đã đoạn tận các loài 
bàng sanh; ta đã đoạn tận cõi ngạ quỷ; ta là bậc Dự 
lưu, không còn thối đọa, quyết chắc chứng quả giác 


“0i J4 


ngộ”. 


Thể nào là năm sự sợ hãi, hận thù được tịnh chỉ? 


4) Sự sợ hãi, hận thù, này Gia chủ, ngay trong hiện 
tại khởi lên cho người sát sanh. Do duyên sát sanh, 
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sự sợ, hãi, hận thù khởi lên ở đời sau, sự khô ưu do 


tâm người ây cảm thọ. 


... khởi lên cho người lấy của không cho... 
... KhỞi lên cho người tà hạnh trong các dục... 


... KHỞI lên cho người nói láo... 


Lộ 


khởi lên cho người say đăm rượu men, rượu nâu. Do 
duyên say đấm rượu men, rượu náu, sự sợ hãi, hận 


thọ. 

Năm sự sợ hãi, hận thù này được tịnh chỉ. 

5) Với bốn Dự lưu phần nào, vị ấy được thành tựu? 

Ở đây, này Gia chủ, 

- _ Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với 
đức Phật: "Đây là bậc Ung Cúng, Chánh Biên 
Trị, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, 


Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thê Tôn". 
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-_ Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 
"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiều". 

-_ Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 
Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung 
kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được 
chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 

- VỊ ây thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 
kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, 
được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa 
đến Thiên định. 


Bốn Dự lưu phần này được thành tựu. 


6) Thánh lý nào được vị ấy khéo thấy với trí tuệ, 
khéo thông đạt? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử khéo như lý tác 
ý lý duyên khởi: 
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¬ Do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cải này sanh 
khởi, cái kia sanh khởi. Do cái này không có mặt, 
cát kia không có mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt. 

-_ Túc là vô mình duyên hành, hành duyên thức, thức 
duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sảu xứ 
duyên xúc, xuc duyên thọ, thọ duyên di, ái duyên 
thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên 
lão tử. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ 
uẩn này. 

¬ Do sự ly tham, đoạn điệt võ mình không có đự tản, 


nên hành diệt. Do hành diệt, nên thức diệt... nên 
lão tử diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ 
khô uân này váy. 


— ...x.xzrmaawawwxxv 


7) Khi nào vị Thánh đệ tử, này Gia chủ, được 
này, được 


thời nêu muốn, vị ây có thê tự 
mình tuyên bố về mình như sau: "Ta đã đoạn tận địa 
ngục; ta đã đoạn tận loài bàng sanh; ta đã đoạn tận 
cõi ngạ quỷ; ta đã đoạn tận cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ta 
là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc 
chứng quả giác ngộ”. 


CƯ SĨ 020 


CƯ SĨ 


124_ Nam cư sĩ Anàthapindika - Đệ nhất Bồ 
thí - Kinh NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 

21.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đầu tiên, tối thăng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

22.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những vị bố 
thí, tối thăng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

23.Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Citta Macchikasandika. 

24.Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội chúng 
nhờ Bán nhiếp pháp, tôi thăng là Hatthaka 
Alavaka. 

25.Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng vị, 
tối thắng là Mahànàma Sakka. 

26.Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, tối 


thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 
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27.Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối thắng 


là gia chủ Hatthipgàmaka Ugøàta. 


2s.Trong các vị đệ từ... BIRRRHNNNNNNG 


thắng là Sùra Ambattha. 


29.Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính mến, 


tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


30.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện 


một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


gia chủ Nakulapità. 
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125 Nam cư sĩ Cit(a - Kinh Mahaka — 
Tương IV, 452 


Mahaka — Tương TV, 452 


1) Một thời, một số đông các Tý-kheo trưởng lão trú 
tại Macchikàsanda, tại rừng Ambàtaka. 


2) Rồi gia chủ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; 
sau khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi 
xuống một bên. 


3) Ngồi một bên, gia chủ Citta thưa với các Tỷ-kheo 
trưởng lão: 


Các Tyỷ-kheo trưởng lão 1m lặng nhận lời. 

4-5) (Như đoạn 4,5 của kinh trước). 

6) Rồi gia chủ Citta tự tay làm cho thỏa mãn, tự tay 
cúng dường các Tỷ-kheo trưởng lão với các món ăn 
thượng vị loại cứng và loại mêm. 

7) Các Tỷ-kheo trưởng lão sau khi ăn xong, rời tay 
khỏi bát, từ chô ngôi đứng dậy và ra đi. Rôi gia chủ 
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Citta, sau khi nói: "Hãy thâu lượm lại các đồ ăn dư 
tàn”, liên đi theo sau lưng các Ty-kheo trưởng lão. 


8) Lúc bấy giời, 


9) Lúc bấy giờ, giả M 
giữa chúng Tỷ-kheo ây. Rôi Tôn giả Mahaka thưa 
với Tôn giả Thera: 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa Thera, nếu có luỗng 
ø1ó mát thôi, có cơn giông nôi lên, có mưa từng hột 
xuông. 

-- Lành thay, này Hiền giả Mahaka, nếu có luông gió 


mát thôi, có cơn giông nôi lên, có mưa từng hột 
xuông. 


10) Rồi 


11) Rồi cư sĩ Citta suy nghĩ như sau: "Tỷ-kheo MỚI 
tu nhât trong chúng Tỷ-kheo này lại có được thân 
thông lực như vậy". 


12) Rồi Tôn giả Mahaka sau khi đến ngôi vườn (tịnh 
xá) liên nói với Tôn giả Thera: 
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-- Bạch Thượng tọa Thera, như vậy là vừa TÔI. 


-- Như vậy là vừa rôi, này Hiên giả Mahaka. Làm 
như vậy là vừa rôi, này Hiên giả Mahaka. Cúng 
dường như vậy là vừa rôi, này Hiên giả Mahaka. 


13) Rồi các Tỷ-kheo trưởng lão đi đến ngôi tịnh xá, 
còn Tôn giả Mahaka đi đên tịnh xá của mình. 


14) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Mahaka; sau khi 
đến, đảnh lễ Tôn giả Mahaka rồi ngồi xuống một 
bên. 


15) Ngồi một bên, gia chủ CItta nói Tôn giả Mahaka: 
-- hành thay, bạch Thượng tọa, nếu Tôn đức Mahaka 
thị hiện cho con thấy thượng nhân pháp thân 
thông. 


-- Vậy này G1a chủ, hãy trải thượng v trong hành lang 
và rải một bó cỏ. 


-- Thưa vâng, bạch Thượng tọa. 


Ca chủ Citta vâng đáp Tôn giả Mahaka, cho trải 
thượng y trong hành lang, và rải một bó cỏ. 


16) Rồi Tôn giả Mahaka vảo trong tịnh xá, gài then 
cửa lại, thực hành thân thông lực khiên cho 
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17) Gia chủ Citta đập thượng y, hoảng hốt, lông tóc 
dựng ngược, đứng một bên. 


18) Rồi Tôn giả Mahaka, từ tịnh xá đi ra và nói với 
gia chủ CItta: 


-- Thôi, như vậy là vừa rôi, này Ga chủ. 


-- Thôi, như vậy là vừa rồi, thưa Thượng tọa Mahaka. 
Làm như vậy là vừa rồi, thưa Thượng tọa Mahaka. 
Cúng dường như vậy là vừa rồi, thưa Thượng tọa 
Mahaka. Bạch Thượng tọa, mong Tôn đức Mahaka 
hãy sống thoải mái ở tại Macchikàsanda. Khả ái là 
rừng Ambàtakal Con sẽ cỗ gắng cúng dường cho 
Tôn giả Mahaka các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 


-- Thật là lời nói chí thiện, này Gia chủ! 
19) Rồi Tôn giả Mahaka dọn đẹp sàng tọa, cầm v bát, 


đi ra khỏi Macchikàasanda, và như vậy từ biệt 
Macchikàsanda không còn trở lui lại nữa. 
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126 Nam cư sĩ Cïi(ta - Kinh Tương ưng 
Tâm — Tương TY, 439 
Tương Ưng Tâm — Tương IV, 439 


(Chương VI) 


Kiết Sử — 7ương IV, 439 


1) Một thời, một số đông Tỷ-kheo trưởng lão trú ở 
Macchikasanda, tại rừng Ambàtaka. 


2) Lúc bấy 81ờ, một SỐ đông Ty-kheo trưởng lão, sau 
buổi ăn đi khất thực trở về, ngồi tụ họp tại ngôi nhà 
tròn, và g1ữa những vị này, câu chuyện sau đây được 
khởi lên: 

-- Này chư Hiên, kiết sử hay các pháp bị kiễt sử, các 
pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ, hay đồng 
nghĩa, chỉ khác ngôn từ? 


3) Ở đây, một số Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: 


-- Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; các 
pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ. 
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Một số Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: 


-- Này chư Hiển, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; 
những pháp này là đông nghĩa, chỉ khác ngôn từ. 


4) Lúc bầy giờ, cư sĩ Citta đi đến Migapathaka để 
làm một sô công việc phải làm. 


5) Cư sĩ Citta được nghe có một số đông Tỷ-kheo 
trưởng lão, sau buổi ăn đi khất thực trở về, ngồi tụ 
họp tại ngôi nhà tròn, và giữa những vị này, câu 
chuyện sau đây được khởi lên: "Này chư Hiền, kiết 
sử hay các pháp bị kiết sử; các pháp này là khác 
nghĩa, khác ngôn từ, hay đồng nghĩa, chỉ khác ngôn 
từ?" Một số Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: "Này chư 
Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; những pháp 
này là khác nghĩa, khác ngôn từ". Một số Tỷ-kheo 
trưởng lão trả lời: "Này chư Hiền, kiết sử hay các 
pháp bị kiết sử; những pháp này là đồng nghĩa, chỉ 
khác ngôn từ". 


6) Rồi cư sĩ Citta đi đến các Tý-kheo trưởng lão â ẤY; 
sau khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi 
xuống một bên. 


7) Ngồi một bên, cư sĩ Citta thưa với các Tý-kheo 
trưởng lão: 
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-- Bạch chư Thượng tọa, (chúng con) được nghe có 
một số đông Ty-kheo trưởng lão, sau buôi ăn đi khất 
thực trở vê, ngôi tụ họp tại ngôi nhà tròn, và g1ữa các 
vị này, khởi lên câu chuyện sau đây: "Này chư Hiền, 
kiết sử hay các pháp bị kiết sử; các pháp này là khác 
nghĩa, khác ngôn từ, hay đồng nghĩa, chỉ khác ngôn 
từ", Một số Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: "Này chư 
Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; những pháp 
này đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ". 


-- Có vậy, này Cư sĩ. 


8) -- Bạch chư Thượng tọa, kiết sử hay các pháp bị 
kiết sử; các pháp này là khác nghĩa và cũng khác 
ngôn từ. Bạch chư Thượng tọa, con sẽ nói lên một ví 
dụ cho quý vị. Ở đây, một số người có trí, nhờ ví dụ 
hiểu được ý nghĩa lời nói. 


9) Bạch chư Thượng tọa, ví nh một con bò đực đen 
và con bò đực trắng được dính lại với nhau bởi một 
sợi dây hay một cái ách. Nếu có người nói: "Con bò 
đực đen là kiết sử cho con bò đực trăng, và con bò 
đực trăng là kiết sử cho con bò đực đen". Nói như 
vậy có phải là nói một cách chơn chảnh không? 


-- lhưưa không, này Cư sĩ. Này Cư sĩ, con bò đực đen 


không phải là kiết sử của con bò đực trắng. Và con 
bò đực trăng cũng không phải là kiệt sử của con bỏ 
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đực đen. Do vì chúng bị đính bởi một sợi đây hay bởi 
một cái ách, ở đây chính cải áy là kiết sử. 


10) -- Cũng vậy, bạch chư Thượng tọa, cøø mắt 
không phải là trói buộc của các sắc; các sắc không 
phải là trói buộc của con mắt. Và ở đây, do duyên cả 
hai khởi lên dục tham gì, dục tham ấy ở đây chính là 
trói buộc. Cái /ør không phải là trói buộc của các 
tiếng... Mũi không phải là trói buộc của các hương... 
Lưỡi không phải là trói buộc của các vị... Thân 
không phải là trói buộc của các xúc... Ý không phải 
là trói buộc của các pháp. Các pháp cũng không phải 
là trói buộc của ý. Và ở đây, do duyên cả hai khởi lên 
dục tham gì, dục tham ây ở đây chính là trói buộc. 


11) -- Lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Khéo lợi 
ích thay cho Ông, này Cư sĩ! 


Isidattà I — 7zơng IV, 442 


I) Một thời, nhiều Tỷ-kheo trưởng lão trú ở 
Macchikàsanda, tại rừng Ambàtaka. 
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2) Rồi cư sĩ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; sau 
khi đên, đánh lê các Ty-kheo trưởng lão rôi ngôi 
xuông một bên. 


3) Ngồi một bên, cư sĩ Citta thưa với các Tý-kheo 
trưởng lão: 


-- Bạch chư Thượng tọa, mong răng chư vị trưởng 
lão ngày mai nhận lời mời dùng bữa ăn của con. 


Các Tyỷ-kheo trưởng lão 1m lặng nhận lời. 


4) Rồi cư sĩ Citta, sau khi biết các Tỷ-kheo trưởng 
lão đã nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ các 
Tỷ-kheo trưởng lão, thân phía hữu hướng về các vị 
TỒi ra đi. 


53) Các vị Tyý-kheo trưởng lão, sau khi đêm ây đã 
mãn, vào buổi sáng đắp . cầm y bát, đi đến trú xứ 
của cư sĩ Citta; sau khi đến, ngồi xuống chỗ đã soạn 
sẵn. 


6) Cư sĩ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; sau khi 
đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi xuống 
một bên. 


7) Ngồi một bên, cư sĩ Citta thưa với Tôn giả Thera: 
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-- Thưa Tôn giả Thera, “Giới sai biệt, giới sai biệt” 
(dhàtunànafam) được nói đên như vậy. Bạch 
Thượng tọa, cho đên như thể nào, Thê Tôn nói đên 
giới sai biệt? 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Thera giữ 1m lặng. 
S8) Lần thứ hai, cư sĩ Citta thưa với Tôn giả Thera: 

-- Thưa Tôn giả Thera, "Giới sai biệt, giới sa1 biệt” 
được nói đên như vậy. Bạch Thượng tọa, cho đên 
như thê nào, Thê Tôn nói đên giới sai biệt? 

Lần thứ hai, Tôn giả Thera giữ im lặng. 

9) Lần thứ ba, gia chủ Citta thưa với Tôn giả Thera: 
-- Thưa Tôn giả Thera, “Giới sai biệt, giới sai biệt” 
được nói đên như vậy. Bạch Thượng tọa, cho đên 
như thê nào, Thê Tôn nói đên giới sai biệt? 


Lần thứ ba, Tôn giả Thera giữ im lặng. 


10) Lúc bấy giờ, 
nhất trong chúng Tỷ-kheo ấy. 


11) Rồi Tôn giả Isidattà thưa với Tôn giả Thera: 
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-- Bạch Thượng tọa, con xin trả lời câu hỏi ây của cư 
sĩ Citta. 


-- Này Isidattà, hãy trả lời câu hỏi ấy của gia chủ 
Citta. 

12) -- Này Gia chủ, có phải Ông hỏi: "Giới sai biỆt, 
giới sai biệt, bạch Thượng tọa Thera, được nói đên 


như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thượng tọa, Thế 
Tôn nói đên về giới sai biệt” chăng? 


-- Thưa vâng, bạch Thượng tọa. 


-- Này Gia chủ, Thế Tôn nói về giới sai biệt tánh như 
sau: "Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới... Ý giới, 
pháp giới, ý thức giới". Cho đến như vậy, này Cư 
sĩ, Thế Tôn nói về giới sai biệt tánh. 


13) Gia chủ Citta, sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Tôn 
giả Isidattà nói, tự tay làm cho thỏa mãn, tự tay cúng 
dường các Ty-kheo trưởng lão với các món ăn 
thượng vị loại cứng và loại mềm. 


14) Các 1ỷ-kheo trưởng lão, sau khi ăn xong, rời tay 
khỏi bát, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 


15) Rồi Tôn giả Thera nói với Tôn giả Isidattả: 
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-- Lành thay, này Hiền giả Isidattà, câu hỏi này đã 
được Ông trả lời. Câu hỏi này không được ta trả lời. 
Này Hiền giả Isidattà, trong dịp khác, nếu câu hỏi 
tương tự khởi lên, Hiền giả hãy trả lời như vậy. 


Isidattà 2 — 7zơng IV, 446 


1) Một thời, một số đông Tỷ-kheo trưởng lão trú ở 
Macchikàsanda, tại rừng Ambàtaka. 


2) Rồi gia chủ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; 
sau khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi 
xuống một bên. 


3) Ngồi một bên, gia chủ Citta thưa với các Tỷ-kheo 
trưởng lão: 


-- Bạch chư Thượng tọa, mong răng chư vị Trưởng 
lão ngày mai nhận lời mời dùng bữa ăn của con. 
Các Tyỷ-kheo trưởng lão 1m lặng nhận lời. 

4) Rồi gia chủ Citta, sau khi biết các Tỷ-kheo trưởng 
lão đã nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ các 


Tỷ-kheo trưởng lão, thần phía hữu hướng về các vị 
ây Tôi ra đi. 


CƯ SĨ 035 


5) Các Ty-kheo trưởng lão Ấy, sau khi đêm ấy đã 
mãn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ 
của gia chủ Cifta; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ 
đã soạn sẵn. 


6) Rồi gia chủ Citta đi đến Tỷ-kheo trưởng lão; sau 
khi đên, đánh lê các Ty-kheo trưởng lão rôi ngôi 
xuông một bên. 


7) Ngôi một bên, gia chủ Citta bạch Tôn giả Thera: 


-- Bạch Thượng tọa Thera, có một số (tà) kiến này 
khởi lên ở đời: "Thể giới là thường còn, hay thể giới 
là không thường còn? Thể giới là hữu biên, hay thể 
giới là vô biên? Sinh mạng và thân thể là một, hay 
sinh mạng và thán thể là khác? Như Lai có tôn tại 
sau khi chết, hay Như Lai không tôn tại sau khi chết? 
Như Lai có tốn tại và không tôn tại sau khi chết, hay 
Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết?". Lại có thêm 62 tà kiến này được nói lên trong 
kinh Phạm Võng. Bạch Thượng tọa, các tà kiến này 
do cải øì có mặt, chúng có mặt? Do cải gì không có 
mặt, chúng không có mặt? 


Khi được nói vậy, Tôn giả Thera 1m lặng. 


8) Lần thứ hai, gia chủ Citta... 
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9) Lần thứ ba, gia chủ Citta bạch Tôn giả Thera: 


-- Bạch Thượng tọa Thera, có một số (tà) kiến này 
khởi lên ở đời: "Thể giới là thường còn, hay thể giới 
là vô thường? Thể giới là hữu biên, hay thể giới là 
vô biên? Sinh mạng và thân thể là một, hay sinh 
mạng và thán thể là khác? Như Lai có tôn tại sau khi 
chết, hay Như Lai không tôn tại sau khi chết? Như 
Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chết, hay Như 
Lai không tôn tại và không không tốn tại sau khi 
chết?" Lại có thêm 62 tà kiến này được nói lên trong 
kinh Phạm Võng. Bạch Thượng tọa, các tà kiến nây 
đo cải øì có mặt, chúng có mặt? Do cái gì không có 
mặt, chúng không có mặt? 


Lần thứ ba, Tôn giả Thera giữ im lặng. 


10) Lúc bấy giờ, Tôn giả Isidattà là Tỷ-kheo mới tụ 


trong chúng Tỷ-kheo ây. 
11) Rồi Tôn giả Isidattà thưa với Tôn giả Thera: 


-- Bạch Thượng tọa, con xIn trả lời câu hỏi ây của 
gia chủ CItta. 


-- Này Isidattà, hãy trả lời câu hỏi ấy của gia chủ 
Citta. 
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12) -- Này Gia chủ, có phải Ông hỏi như sau: "Bạch 
Thượng tọa Thera, có một số (tà) kiến này khởi lên 
ở đời: 'Thể giới là thường còn...' Bạch Thượng tọa, 
các tà kiến này do cải gì có mặt, chúng có mặt? Do 
cải øì không có mặt, chúng không có mặt” chăng? 


-- Thưa vâng, bạch Thượng tọa. 


-- Này Gia chủ, một số (tà) kiến này khởi lên ở đời: 
"Thế giới là thường còn, hay thế giới là vô thường? 
Thế giới là hữu biên, hay thế giới là vô biên? Sinh 
mạng và thân thể là một, hay sinh mạng và thân thể 
là khác? Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai 
không tôn tại sau khi chết? Như Lai có tồn tại vả 
không tôn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn 
tại và không không tôn tại sau khi chết?" Lại có thêm 
62 tà kiến này được nói lên trong kinh Phạm Võng. 
Này Gia chủ, do có mặt, nên các tà kiến 
này có mặt. Do thân kiên không có mặt, nên chúng 
không có mặt. 


13) -- Bạch Thượng tọa, như thể nào là thân kiến có 
mặt? 


-- Ở đây, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu không 
được thây các bậc Thánh, không thuần thục pháp các 
bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không 
được thấy các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp 
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các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân 
nhân. Họ quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
sắc... quán thọ như là tự ngã... quán tưởng... quán 
các hành... quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như 
là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
thức. 


14) -- Và như thể nào, bạch T hượng tọa, là thân kiến 
không có mặt? 


-- Ở đây, này Gia chủ, vị Đa văn Thánh đệ tử được 
thây các bậc Thánh, thuần phục pháp các bậc Thánh, 
tu tập pháp các bậc Thánh, được thấy các bậc Chân 
nhân, thuân thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập 
pháp các bậc Chân nhân. Vị ấy không quán sốc như 
là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong 
tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc, không quán /jhọ... 
tưởng... hành... không quán fhức như tự ngã, hay tự 
ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự 
ngã ở trong thức. 


15) -- Bạch Thượng tọa, Tôn đức (Ayyo) lsidattà từ 
đâu đến? 


-- Này Gia chủ, tôi từ Avanti đến. 
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-- Bạch Thượng tọa, tại Avamii, có một thiện nam tử 
tên lsidatftà, một người bạn xa cách của chúng tôi, 
đã xuất gia tu hành? 


-- Thưa phải, này Gia chủ. 
-- Bạch Thượng tọa, hiện nay Tôn giả ấy ở đâu? 
Khi được nói vậy, Tôn giả Isidattà im lặng. 


-- Bạch Thượng tọa, có phải Tôn đức ấy là Isidattà 
chăng? 


-- Thưa phải, này Gia chủ. 


-- Thật là lời nói chí thiện, này Gia chủ. 


16) Rồi Gia chủ Citta hoan hý, tín thọ lời nói của Tôn 
giả Isidattà, tự tay làm thỏa mãn, tự tay cúng dường 
các Tỷ-kheo trưởng lão với các món ăn thượng hạng 
loại cứng và loại mềm. 
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17) Rồi các Tỷ-kheo trưởng lão, sau khi ăn xong, rời 
tay khỏi bát, từ chô ngôi đứng dậy và ra đi. 


18) Rồi Tôn giả Thera nói với Tôn giả Isidattà: 


-- Lành thay, này Hiền giả Isidattà, câu hỏi này đã 
được Hiền giả trả lời. Câu hỏi này không được ta trả 
lời. Này Hiền giả Isidattà, trong dịp khác, nêu câu 
hỏi tương tự khởi lên, Hiền giả hãy trả lời như vậy. 


Mahaka — Tương TV, 452 


1) Một thời, một số đông các Tỷ-kheo trưởng lão trú 
tại Macchikàsanda, tại rừng Ambàtaka. 


2) Rồi gia chủ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; 
sau khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi 
xuống một bên. 


3) Ngồi một bên, gia chủ Citta thưa với các Tỷ-kheo 
trưởng lão: 


Các Tỷ-kheo trưởng lão 1m lặng nhận lời. 
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4-5) (Như đoạn 4,5 của kinh trước). 


6) Rồi gia chủ Citta tự tay làm cho thỏa mãn, tự tay 
cúng dường các Tỷ-kheo trưởng lão với các món ăn 
thượng vị loại cứng và loại mêm. 


7) Các Tỷ-kheo trưởng lão sau khi ăn xong, rời tay 
khỏi bát, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi gia chủ 
Citta, sau khi nói: "Hãy thâu lượm lại các đồ ăn dư 
tàn", liền đi theo sau lưng các Tỷ-kheo trưởng lão. 


8) Lúc bấy giời, 


9) Lúc bây giờ, Tôn giả Mahaka là vị mới tu nhất 
giữa chúng Tyỷ-kheo ây. Rôi Tôn giả Mahaka thưa 
với Tôn giả Thera: 

-- Lành thay, bạch Thượng tọa Thera, nếu có luỗng 
gió mát thôi, có cơn giông nôi lên, có mưa từng hột 
xuông. 

-- Lành thay, này Hiền giả Mahaka, nếu có luồng gió 


mát thổi, có cơn giông nổi lên, có mưa từng hột 
xuống. 
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10) Rồi 


11) Rồi cư sĩ Citta suy nghĩ như sau: "Tỷ-kheo mới 
tu nhât trong chúng Tỷ-kheo này lại có được thân 
thông lực như vậy". 


12) Rồi Tôn giả Mahaka sau khi đến ngôi vườn (tịnh 
xá) liên nói với Tôn giả Thera: 

-- Bạch Thượng tọa Thera, như vậy là vừa TÔI. 

-- Như vậy là vừa rồi, này Hiển giả Mahaka. Làm 


như vậy là vừa rồi, này Hiển giả Mahaka. Cúng 
dường như vậy là vừa rồi, này Hiền giả Mahaka. 


13) Rồi các Tỷ-kheo trưởng lão đi đến ngôi tịnh xá, 
còn Tôn giả Mahaka đi đên tịnh xá của mình. 


14) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Mahaka; sau khi 
đến, đảnh lễ Tôn giả Mahaka rồi ngồi xuống một 
bên. 


15) Ngôi một bên, gia chủ CItta nói Tôn giả Mahaka: 
-- hành thay, bạch Thượng tọa, nếu Tôn đức Mahaka 


thị hiện cho con thấy thượng nhân pháp thân 
thông. 
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-- Vậy này G1a chủ, hãy trải thượng y trong hành lang 
và rải một bó cỏ. 


-- Thưa vâng, bạch Thượng tọa. 


Ca chủ Citta vâng đáp Tôn giả Mahaka, cho trải 
thượng y trong hành lang, và rải một bó cỏ. 


16) Rồi Tôn giả Mahaka vào trong tịnh xá, gài then 
cửa lại, thực hành thân thông lực khiên cho 


17) Gia chủ Citta đập thượng y, hoảng hốt, lông tóc 
dựng ngược, đứng một bên. 


18) Rồi Tôn giả Mahaka, từ tịnh xá đi ra và nói với 
gia chủ CItta: 


-- Thôi, như vậy là vừa rôi, này G1a chủ. 


-- Thôi, như vậy là vừa rồi, thưa Thượng tọa Mahaka. 
Làm như vậy là vừa rồi, thưa Thượng tọa Mahaka. 
Cúng dường như vậy là vừa rồi, thưa Thượng tọa 
Mahaka. Bạch Thượng tọa, mong Tôn đức Mahaka 
hãy sống thoải mái ở tại Macchikàsanda. Khả ái là 
rừng Ambàtakal Con sẽ cỗ gắng cúng dường cho 
Tôn giả Mahaka các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, 
sảng tọa, dược phẩm trị bệnh. 
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-- Thật là lời nói chí thiện, này Gia chủ! 


19) Rồi Tôn giả Mahaka dọn đẹp sàng tọa, cầm v bát, 
đi ra khỏi Macchikàasanda, và như vậy từ biệt 
Macchikàsanda không còn trở lui lại nữa. 


Kàmabhù l1 — 7zơng IV, 455 


1) Một thời Tôn giả Kàmabhù trú ở Macchikàsanda, 
tại rừng Ambàtaka. 


2) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Kàmabhù; sau 
khi đên, đảnh lê Tôn giả Kàmabhù rôi ngôi xuông 
một bên. 
3) Tôn giả Kàmabhù nói với gia chủ Citta đang ngồi 
một bên: 


-- Này Gia chủ, lời này được nói đên: 


Bộ phận được tĩnh thuần, 
Mi trần che mầu trắng, 
Chỉ có một bánh Xe, 
Cỗ xe liên tục chạy. 
Hãy Xem vị đang đến, 
Không vỉ phạm lỗi lâm, 
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Chặt đứt được dòng nước, 
Không còn bị trói buộc. 


Này Gia chủ, lời nói văn tắt này, ý nghĩa phải được 
hiểu như thê nào một cách rộng rãi? 


-- Bạch Thượng tọa, có phải lời nói này được Thế 
Tôn nói đên? 


-- Đúng vậy, này Gia chủ. 


-- Vậy hãy chờ một lát, bạch Thượng tọa, con sẽ nghĩ 
đên ý nghĩa. 


4) Rồi cư sĩ Citta, sau khi im lặng một lát, thưa với 
Tôn giả Kàmabhù: 


- _ "Bộ phận được tỉnh thuần ", bạch Thượng tọa, là 
đồng nghĩa với các giới luật. 

-_ "Mái trần che màu trăng”, bạch Thượng tọa, là 
đồng nghĩa với giải thoát. 

-_ "Một bánh xe", bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa 
VỚI 

-_ "Liên tục chạy”, bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa 
VỚI 

-_ “Cố xe", bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa với cái 
thân do bốn đại tạo thành này, do cha mẹ sanh ra, 
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do cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, bị biến hoại, 
bị tiêu mòn, bị tiêu hủy, bị hủy diệt. 

- Tham, bạch Thượng tọa, là một lỗi lầm. Sân là 
một lỗi lầm. S¡ là một lỗi lầm. Đối với Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc, chúng được đoạn tận, chặt 
đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, không 
có thể tái sanh, không có thể sanh khởi trong 
tương lai. Do vậy, 
hoặc được gọi là "không vi phạm lỗi lâm ". 

-_ "Wj đang đến", bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa 
VỚI 

-_ "Dòng nước”, bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa 
VỚI khát át. 

-- Đối với khát ái 
ấy được đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như 
thân cây ta-la, không có thể tái sanh, không có thê 
sanh khởi trong tương lai. Do vậy, Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc được gọi là “chặt đứt được 
dòng nước ” 

- Tham, bạch Thượng tọa, là trói buộc. Sân là trói 
buộc. S1 là trói buộc. Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc, chúng được đoạn tận, chặt đút tận sốc TỄ, 
làm cho như thân cây ta-la, không thể tái sanh, 
không thê sanh khởi trong tương lai. Do vậy, V475) 

được gọi là “không 


bị trói buộc 
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5) Như vậy, bạch Thượng tọa, lời nói này được Thế 
Tôn nói đên: 


Bộ phận được tỉnh thuần, 
Mi trần che mầu trắng, 
Chỉ có một bánh Xe, 
Cỗ xe liên tục chạy. 
Hãy Xem vị đang đến, 
Không vỉ phạm lỗi lâm, 


Chặt đứt được dòng nước, 
Không côn bị trói buộc. 


Bạch Thượng tọa, lời nói văn tắt này, ý nghĩa cần 
phải được hiệu rộng là như vậy. 


6) --Lợi đắc thay cho Ông, này Gia chủ! Khéo lợi 
đặc thay cho Ông, này Gia chủ! Vì răng tuệ nhãn của 
Ong tiêp tục lời dạy thâm sâu của đức Phật. 


Kàmabhù 2 — 7zơng IV, 458 


TL) Một thời Tôn giả Kàmabhù trú tại Macchikàsanda, 
tại rừng Ambàtaka. 


2) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Kàmabhà; sau khi 
đên, đánh lễ Tôn giả Kàmabhù, rôi ngôi xuông một 
bên. 
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3) Ngồi một bên, gia chủ Cifa thưa Tôn giả 
Kàmabhù: 


-- Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu hành tất cả? 


-- Này Gia chủ có ba hành: thân hành, khẩu hành và 
ý hành. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


-- Bạch Thượng tọa, thế nào là thân hành? Thể nào 
là kháu hành? Thê nào là ý hành? 


_- Hơi thở võ, hơi thở ra, này Gia chủ, là thân hành. 
Tâm và tứ là khâu hành. Tưởng và thọ là ý hành. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


5) -- Vì sao, bạch Thượng tọa, thở vô thở ra là thân 
hành? Vì sao tâm và tứ là kháu hành? Vì sao tưởng 
và thọ là ý hành? 
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- Thở vô thở ra, này Giả chủ, thuộc về thân. Các 
pháp này liên hệ đến thân; do vậy, thở vô thở ra 
là thân hành. 

- Trước phải tầm cầu, tư sát, này Gia chủ, sau mới 
phát lời nói; do vậy, tâm và tứ là khẩu hành. 

-_ Tưởng và thọ thuộc về ý. Những pháp này liên hệ 
đến tâm; do vậy, tưởng và thọ là ý hành. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


6) -- Như thể nào, bạch Thượng tọa, là chứng Diệt 
thọ tưởng định ? 


-- Này Gia chủ, Tyỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng 
định không có nghĩ rằng: "Tôi sẽ chứng đạt Diệt thọ 
tưởng định", hay: "Iôi đang chứng đạt Diệt thọ 
tưởng định”, hay: "Tôi đã chứng đạt Diệt thọ tưởng 
định". Do tâm vị ây trước đã được tu tập như vậy, 
nên đưa đến thành tựu như thật như vậy. 


-- Lành thay... 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 
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7) -- Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, những pháp nào được đoạn diệt trước, 
thân hành, hay kháu hành, hay ý hành? 


-- Tý-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, này Gia 
chủ, khâu hành được diệt trước, thứ đên thân hành, 
rôi đên ý hành. 


-- Lành thay... 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


8) -- Bạch Thượng tọa, người đã chết, đã mệnh 
chung, và Tỷ-kheo chưng đạt Diệt thọ tưởng định, 
giữa những người này có những sai khác gì? 


-- Đối với người đã chết, đã mệnh chung, này Gia 
chủ, thân hành người ây được đoạn diệt, được khinh 
an; khẩu hành được đoạn diệt, được khinh an; ý hành 
được đoạn diệt, được khinh an, thọ mạng được đoạn 
tận, sức nóng được tịnh chỉ, các căn bị hủy hoại. 


Còn Tỷ-kheo đã chứng đạt Diệt thọ tưởng định, này 
Gia chủ, thân hành được đoạn diệt, khinh an; khẩu 
hành được đoạn diệt, khinh an; ý hành được đoạn 
diệt, khinh an; thọ mạng không bị đoạn tận, sức nóng 
không bị tịnh chỉ, các căn được trong sáng. 
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Này Gia chủ, người đã chết, đã mệnh chung và Tỷ- 
kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, giữa những 
người này có những sai khác như vậy. 


-- Lành thay... 


Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói, rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 


9) -- Nhự thế nào, bạch Thượng tọa, là ra khỏi Diệt 
thọ tưởng định ? 


-- Này G1a chủ, Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định 
không có suy nghĩ: "Tôi sẽ ra khỏi Diệt thọ tưởng 
định”, hay: "Tôi đang ra khỏi Diệt thọ tưởng định”, 
hay: “Tôi đã ra khỏi Diệt thọ tưởng định”. Do tâm vị 
ấy trước đã được tu tập như vậy, nên đưa đến thành 
tựu như thật như vậy. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa... 


Ca chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


10) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, pháp nào khởi lên trước, thân hành, 
kháu hành, hay ý hành? 
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-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, 
ý hành khởi lên trước, rôi đên thân hành, rôi đên khâu 
hành. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa... 


Ca chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


11) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, cảm giác được bao nhiêu xúc? 


-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định cảm thọ được 
ba xúc: không xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 


Gia chủ Citta hoan hý, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 


12) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, tâm thiên vê đâu, hướng về đầu, 
nghiêng về đâu ? 


-- 1ý-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, 
tâm vị ây thiên về viễn ly, hướng về viễn ly, nghiêng 
về viễn ly. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 
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Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói rôi hỏi thêm câu hỏi nữa: 


13) -- Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu pháp giúp đỡ 
nhiêu cho sự chứng đặc Diệt thọ tưởng định? 


-- Thật sự, này Gia chủ, điều Gia chủ cần phải hỏi 
trước, Gia chủ lại hỏi sau. Tuy vậy, ta sẽ trả lời cho 
Gia chủ. Này Gia chủ, có hai pháp giúp đỡ rất nhiều 
cho Diệt thọ tưởng định được chứng đắc. Đó là Chỉ 
và Quán. 


Godatta — Tương IV, 464 


1) Một thời Tôn giả Godatta trú ở Macchikàsanda, 
tại Ambàtavana. 


2) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Godatta; sau khi 
đên, đánh lê Tôn giả Godatta rôi ngôi xuông một bên. 


3) Tôn giả Godatta nói với gia chủ Citta đang ngồi 
một bên: 


-- Này Gia chủ, vô lượng tâm giải thoái, vô sở hữu 
tâm giải thoát, không tâm giải thoái, vô tướng tâm 
giải thoái, những pháp này là khác ngôn từ, hay 
đồng nghĩa chỉ khác ngôn từ? 
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-- Bạch Thượng tọa, có pháp môn, theo pháp môn 
ấy, các pháp này khác nghĩa, khác ngôn từ. Bạch 
Thượng tọa, cũng có pháp môn, theo pháp môn ấy, 
các pháp này đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ. 


4) -- Nhưng, này Gia chủ, pháp môn nào, theo pháp 
môn ây, các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ? 


5) -- Ở đây, bạch Thượng tọa, Tỷ-kheo an trú, biến 
mãn một phương với tâm câu hữu với tù; cũng vậy, 
phương thứ hai; cũng vậy, phương thứ ba; cũng vậy, 
phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với 
từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Với tâm 
câu hữu với bỉ... với tâm câu với hỷ... an trú biến 
mãn một phương với tâm câu hữu với xả; cũng vậy, 
phương thứ hai; cũng vậy, phương thứ ba; cũng vậy, 
phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với 
xả, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Bạch 
Thượng tọa, đây gọi là vô lượng tâm giải thoát. 


6) Và bạch Thượng tọa, như thế nào là vô sở hữu 
tâm giải thoát? 
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. Bạch Thượng tọa, đây gọi là vô 
sở hữu tâm giải thoát. 


7) Và bạch Thượng tọa, thể nào là không tâm giải 
thoát? 


Ở đây, bạch Thượng tọa, 


Bạch Thượng tọa, đây gọi là không tâm giải thoát. 


8) Và bạch Thượng tọa, thể nào là vô tướng tâm giải 
thoát? 


Ở đây, bạch Thượng tọa, 
Bạch 


Thượng tọa, đây gọi là vô tướng tâm giải thoát. 


09) Đây là pháp môn, bạch Thượng tọa, theo pháp 
môn ây, các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ. 
10) Và bạch Thượng tọa, pháp môn nào, theo pháp 
môn ây, các pháp này là đông nghĩa, chỉ khác ngôn 
từ? 


11) Tham dục (ràga) làm sự đo lường, sân làm sự 
đo lường, sỉ làm sự đo lường. Đôi với Tỷ-kheo đã 
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đoạn tận các lậu hoặc, chúng bị đoạn tận, bị cắt tận 
gốc rễ, bị làm như thân cây ta-la, làm cho không thê 
tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Bạch 
Thượng tọa, đối với các vô lượng tâm øiải thoát, 
bất động tâm øiải thoát được xem là tối thượng. 


12) Tham dục là một chướng ngại, sân là một 
chướng ngại, sỉ là một chướng ngại. Đối với Tỷ-kheo 
đã đoạn tận các lậu hoặc, chúng bị đoạn tận, bị cắt 
tận sốc rễ, bị làm như thân cây ta-la, làm cho không 
thể tái sanh, không thê sanh khởi trong tương lai. 
Bạch Thượng tọa, đối với các vô sở hữu tâm giải 
thoát, bất động tâm øgiải thoát được xem là tối 
thượng. Nhưng bất động tâm giải thoát này được 
trồng không, không có tham; trống không, không có 
sân; trống không, không có si. 


13) Tham dục tác thành tướng, sân tác thành 
tướng, sỉ tác thành tướng. Đối với Tỷ-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc, chúng bị đoạn tận, bị cắt đứt tận sốc 
rễ, bị làm như thân cây ta-la, làm cho không thể tái 
sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Bạch 
Thượng tọa, đối với các vô tướng tầm siải thoát, 
bất động tâm giải thoát được xem là tôi thượng. 
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Nhưng bất động tâm giải thoát này trồng không, 
không có tham; trông không, không có sân; trống 
không, không có sI. 


14) Đây là pháp môn, bạch Thượng tọa, do pháp môn 
ấy, các pháp này là đồng nghĩa chỉ khác ngôn từ. 


Nigantha — 7ơng IV, 467 (Ni-kiền-tử) 


1-2) Lúc bấy giờ, Nigantha Nàtaputta đã đi đến 
Macchikàsanda với một đại chúng Nigantha. 


3) Gia chủ Citta được nghe Nigantha Nàtaputta đã đi 
đên Macchikàsanda với một đại chúng Nigantha. 


4) Rồi gia chủ Citta cùng với một số đông gia chủ 
khác đi đến Niganttha Nàtaputta; sau khi đến, nói lên 
những lời hỏi thăm xã giao, sau khi nói lên những lời 
hỏi thăm xã giao thân hữu liền ngồi xuống một bên. 


5) Nigantha Nàtaputta nói với gia chủ Citta đang 
ngôi một bên: 


-- Có phải, này Gia chủ, Ông tin tưởng vào lời dạy 
này của Sa-môn ŒGotama: “Có một định không tám, 
không tứ, có sự đoạn diệt các tâm và tứ”? 
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-- Thưa Tôn giả, ở đây tôi không có đặt lòng tín vào 
Thê Tôn trong vân đê: "Có một Thiên định không 
tâm, không tứ, có sự đoạn diệt các tâm và tứ”. 


6) Được nghe nói vậy, Nipantha Nàtaputta nhìn 
quanh hội chúng của mình và nói: 


nghĩ răng tâm và tứ có thể đoạn diệt được tức là nghĩ 
răng có thê trói được gió trong cái lưới. Ai nghĩ răng 
tầm và tứ có thể đoạn diệt được tức là nghĩ răng có 
thể dùng năm tay của mình để chận đứng dòng nước 
sông Hằng. 


?) - Tôn giả nghĩ thế nào, thưa Tôn giả, cải gì thù 
thăng hơn, trí hay là lòng ft ? 


-- Này Gia chủ, trí thù thắng hơn lòng tin. 


8) -- Nếu tôi muốn, thưa Tôn ơid, ly dục, Ïy bất thiện 
pháp, tôi chứng và tru Ti hiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. Nếu tôi 
muốn, thưa Tôn giả, tôi làm tịnh chỉ các tâm và tứ... 
chứng và trú Thiên thứ hai. Nếu tôi muốn, thưa Tôn 
giả, tôi đoạn tận hỷ... chứng và trú Thiên thứ ba. 
Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, tôi có thể đoạn tận lạc... 
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chứng và trú Thiên thứ tư. Biết như vậy, thưa Tôn 
giả, thấy như vậy, tôi sẽ ấi đến lòng dịm đối với bất 
cứ vị Sqa-môn hay vị Bà-la-môn nào rằng: "Có Tï hiển 
định không tâm, không tứ, có sự đoạn diệt các tâm 


“1 


và tứ”. 


9) Khi nghe nói vậy, Nigantha Nàtaputta nhìn quanh 
hội chúng của mình và nói: 


-- Thưa Tôn giả, tôi hiểu lời nói của Tôn giả rằng: 
"Chự Tôn giả có thấy chăng? Thật chất trực là gia 
chủ Citta này! Thật không hư ngụy là gia chủ C1tta 
này! Thát không hư vọng là gia chủ Cifta này!” Và 
này, thưa Tôn giả, tôi hiểu lời nói của Tôn giả răng: 
"Chự Tôn giả có thấy chăng? Thật không chất trực 
là gia chủ Citta này! Thật hư ngụy là gia chủ C1tta 
này! Thật hư vọng là gia chủ Citta này!” 


10) Thưa Tôn giả, nếu lời nói đầu tiên của Tôn giả là 
chơn chánh, thời lời nói sau của Tôn giả là hư ngụy. 
Thưa Tôn giả, nếu lời nói sau của Tôn giả là chơn 
chánh, thời lời nói đầu của Tôn giả là hư ngụy. Thưa 
Tôn giả, có mười cầu hỏi hợp lý này, nêu Tôn giá 
hiểu ý nghĩa của chúng, thời Tôn giả đẫm trả 
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(paihareyyàsi) tôi một đấm cùng với chúng 
Nigantha. Một câu hỏi, một câu giải thích, một câu 
trả lời. Hai câu hỏi, hai câu giải thích, hai câu trả lời. 
Ba câu hỏi, ba câu giải thích, ba câu trả lời. Bốn câu 
hỏi, bốn câu giải thích, bốn câu trả lời. Năm câu hỏi, 
năm câu giải thích, năm câu trả lời. Sáu câu hỏi, sáu 
câu giải thích, sáu câu trả lời. Bảy câu hỏi, bảy câu 
giải thích, bảy câu trả lời. Tám câu hỏi, tám câu giải 
thích, tám câu trả lời. Chín câu hỏi, chín câu giải 
thích, chín câu trả lời. Mười câu hỏi, mười câu giải 
thích, mười câu trả lời. 


11) Rồi gia chủ Citta không hỏi Nigantha Nàtaputta 
mười câu hỏi hợp lý này, 


Acela — 7ương IV, 471 (Lõa thể) 


Là 


2) Lúc bấy giờ lõa thể Kassapa đã đi đến 
Macchikàsanda, một bạn cũ của gia chủ Citta khi còn 
là gia chủ. 


3) Gia chủ Citta nghe lõa thê Kassapa, một bạn cũ 
của mình khi còn là gia chủ, đã đên Macchikàsanda. 
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Rồi gia chủ Citta đi đến lõa thê Kassapa; sau khi đến, 
nói lên với lõa thê Kassapa những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu liền ngồi xuống một bên. 


4) Ngồi một bên, gia chủ Citta nói với lõa thể 
Kassapa: 


-- Tôn giả Kassapa, Tôn giả xuất gia đã bao lâu? 
-- Này Gia chủ, ta đã xuất gia khoảng ba mươi năm. 


5) -- Thưa Tôn giả, trong ba mươi năm ấy, Tôn giả 
có chứng được pháp thượng nhơn nảo, trì kiên thù 
thăng nào xưng đảng bác Thánh và được lạc trú? 


-- Này Gia chủ, trong suốt ba mươi năm ấy, ta không 
chứng được và không được lạc trú một pháp thượng 
nhân nảo, một tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh, 


(pàvàlanipphotana). 


6) Khi nghe nói vậy, gia chủ Citta nói với lõa thể 
Kassapa: 
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mAananaẽan. 


7) -- Này Gia chủ, đã bao lâu Ông làm người cư sĩ? 


-- Thưa Tôn giả, tôi thành người cư sĩ đã được ba 
mươi năm. 


8) -- Trong suốt ba mươi năm ấy, này Gia chủ, Ông 
có chứng được và được lạc trú pháp thượng nhắn 
nào, tri kiên thù thăng xứng đảng bậc Thánh? 


-- $do lại không vậy được, thưa Tôn giả! Nếu tôi 
muốn, thưa Tôn giả, tôi ly dục, ly pháp bất thiện, 
chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc 
do ly dục sanh, có tâm, có tứ. Nếu tôi muốn, thưa Tôn 
giả, tôi chỉ tịnh tâm và tứ... chứng và trú Thiên thứ 
hai. Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, ly hỷ... tôi chứng và 
trú Thiên thứ ba. Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, đoạn 
tận lạc... tôi chứng và trủ T hiện thứ tư. Nếu tôi mệnh 
chung sớm hơn Thế Tôn, thưa Tôn giả, không có gì 
lạ, nếu Thế Tôn sẽ nói về tôi như sau: "Không có một 
kiết sử nào, do bị trói buộc bởi kiết sử ấy, Cïifta trở 
lui tại thể giới này nữa". 


9) Khi nghe nói vậy, lõa thể Kassapa nói với gia chủ 
Citta: 
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10) Rồi gia chủ Citta đưa lõa thê Kassapa đến một số 
Tỷ-kheo trưởng lão; sau khi đên, thưa với các Tyỷ- 
kheo trưởng lão: 


-- Bạch chư Thượng tọa, lõa thể Kassapa này là một 
người bạn của chúng con khi chúng con côn là gia 
chủ. Chư Thượng tọa hãy cho người này xuất gia, 
cho thọ đại giới. Con sẽ cố găng cúng dường các vật 
liệu như ÿy, đồ ăn khất thực, sảng tọa, dược phẩm trị 


bệnh. 


11) Lõa thể Kassapa được xuất gia trong Pháp và 
Luật này, được thọ đại giới. Được thọ đại giới không 
bao lâu, Tôn giả Kassapa sống một mình, an tịnh, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Không bao lâu 
VỊ ây đạt được mục đích mà các thiện nam tử chơn 
chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
hướng đến: đó là Vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, tự 
mình chứng tri với thượng trí, chứng đạt và an trú. 
VỊ ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
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những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa". 


12) Và Tôn giả Kassapa trở thành một vị A-la-hán 
nữa. 


Thăm Người Bệnh — 7ơng IV, 474 


1-2) Lúc bấy giờ, gia chủ Citta bị bệnh, khổ đau, bị 
trọng bệnh. 


3) Rồi số đông 


-- Này Gia chủ hãy nguyện: “Trong tương lai, ta sẽ 
thành vua Chuyến luân Thánh vương!” 


Khi được nghe nói vậy, gia chủ Citta nói với chư 
Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư Thiên ở cây, 
chư Thiên ở rừng các dược thảo, các cây trong rừng: 


-- Cái ây là vô thường, cái ấy là không thường hằng, 
cái ây cân phải bỏ đi và vượt qua. 
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kàoom ngũ tững nữ vỗ gachĩ CŨ 
- Nhy Thing am tỉ, hữgatícính im, ch 


-- TÔI nói với các vị những gì khiên các vị nói với 
tôi: "Này Thiện gia nam tử, hãy an trú chánh niệm, 
chớ có nói lung tung”? 


-- Này Thiện nam tử, vì Ông nói như sau: “Cái â Ấy, là 
vô thường, cái ấy là không thường hằng, cái ấy cần 
phải bỏ đi và vượt qua”. 


-- VỊ rằng, chư Thiên các hoa viên, chư Thiên ở rừng, 
chư Thiên ở cây, chư Thiên trú ở rừng các dược thảo, 
các cây trong rừng đã nói với tôi như sau: "Này Gia 
chủ, hãy nguyện: "Irong tương laI, ta sẽ thành vua 
Chuyền luân Thánh vương' ". Cho nên tôi mới trả lời 
với họ: 'Cái ấy là vô thường, cái ấy là không thường 
hằng, cái ấy cần phải bỏ đi và vượt qua". 


5) -- Này Thiện gia nam tứ, các chự Thiên ở hoa 
viên... các cầy trong rừng đã quán thấy ý nghĩa gì 
mà nói với Ông: Này Gia chủ hãy nguyện: “Trong 
tương lai, ta sẽ thành vua Chuyển luân Thánh 
vương `? 
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-- Các chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư 
Thiên ở cây, chư Thiên trú ở rừng các dược thảo, các 
cây trong rừng ấy đã suy nghĩ như sau: "Gia chủ Citta 
này , nếu phát nguyện: 'Trong 
tương lai, ta sẽ thành vị Chuyên luân Thánh vương!" 
Tâm nguyện thanh tịnh, đúng pháp, sẽ làm cho 
thành công người trì giới, sẽ đem đến quả đúng 
pháp”. Chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư 
Thiên ở cây, chư Thiên ở rừng các dược thảo, các 
cây trong rừng ấy, do quán thấy ý nghĩa như vậy nên 
đã nói như sau: "Này Gia chủ, hãy phát nguyện: 
“Trong tương lai ta làm vị Chuyên luân Thánh 
vương'". Do vậy, tôi nói với họ: "Cái ấy là vô 
thường, cái ấy là không thường hằng, cái ấy cần phải 
bỏ đi và vượt qua". 


-- Này Thiện gia nam tử, hãy giáo giới cho chúng 
tôi. 


-- Vậy các Ông cần phải học như sau: 


e "Chúng tôi sẽ đầy đủ lòng tin bất động đối 
với đức Phật: 'Vị ấy là Thế Tôn, bậc Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". 

e Chúng tôi sẽ đầy đủ lòng tin bất động đối với 
Pháp: 'Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, 
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thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để 
mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu'. 

e Chúng tôi sẽ đầy đủ lòng tin bất động đối với 
chúng 7Zzø: "Thiện hạnh là chúng đệ tử của 
Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế 
Tôn. Như lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Thanh tịnh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế 
Tôn là đáng được tôn kính, đáng được cung 
kính, đáng được kính lễ, đáng được chấp tay, 
là phước điển vô thượng ở đời'. 

e Tất cả những gì có thể đem cho trong gia tộc, 
tất cả phải đem cúng dường, phân phát cho 
những vị trì giới và có thiện tánh ”. 


Như vậy, các Ông cần phải học tập. 


1) 
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127 Nam cư sĩ Citta Macchikasandika - Đệ 
nhất Thuyết pháp - Kinh NAM CƯ SĨ 
- Tăng L, 5S 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 

31.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đầu tiên, tối thăng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

32.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những vị bố 
thí, tôi thăng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

33.Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thăng là 
Citta Macchikasandika. 

34.Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội chúng 
nhờ Bán nhiếp pháp, tôi thăng là Hatthaka 
Alavaka. 

35.Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng vị, 
tối thăng là Mahànàma Sakka. 

36.Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, tôi 


thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 
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37.Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối thắng 


là gia chủ Hatthipgàmaka Ugøsàta. 


38.Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bất động, tối 


thắng là Sùra Ambattha. 


39.Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính mến, 


tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


40.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện 


một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thăng là 


gia chủ Nakulapità. 
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128 Nam cư sĩ Gavesi - Thâu nhiếp 500 cư 
sĩ - Kinh GAVESI NGƯỜI TÂM CÂU 
— Tăng H, 657 


GA VESÌ NGƯỜI TÂM CÂU - 7ðng H, 657 


1. Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng 
Kosala cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Trong khi đang 
đi trên đường, Thế Tôn thấy một chỗ có khóm rừng 
cây sàla to lớn; thây vậy, Ngài bước xuống đường, 
đi đến khóm rừng cây sàla ây, đi sâu vào rừng sàla 
ây, và tại một địa điểm, 


~ 


Rồi Tôn giả Ànanda suy nghĩ: "Do nhân gì, do duyên 
øì, Thế Tôn tỏ lộ mỉm cười? Không phải không có 
duyên cớ, các Như Lai tỏ lộ mỉm cười". Rồi Tôn giả 
Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên øì, Thế Tôn tỏ 
lộ mỉm cười? Không phải không có duyên cớ, các 
Như Lai tỏ lộ mỉm cười. 

2.- Thuở xưa, này Ànanda, tại địa điểm này, có một 
thành phô phôn thịnh, giàu có và dân cư đông đúc. 


Tại thành phó ấy, này Ànanda, Thế Tôn Kassapa. bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác ở gần đây. 
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Rôi này Ananda, có khoảng 500 nam cư sĩ được cư 
sĩ Gavesì thuyêt pháp và khích lệ, các người này giữ 
giới luật không được viên mãn. 


Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: 
"Tạ giúp đỡ rất nhiêu 500 vị nam cư sĩ này. Ta ẩi 
trước, ta khích lệ họ, nhưng ta giữ giới luật không 
được viên mãn. Như vậy là đồng đẳng giống nhau, 
không có gì trội hơn, nhiễu hơn. Vậy ta hãy làm cái 
gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi này Ànanda, nam cư sĩ 
Gavesì đi đến 500 nam cư sĩ ấy; sau khi đến, nói với 
500 nam cư sĩ ấy như sau: “Này các Tôn giả, bắt đầu 
từ hôm nay, ta sẽ thọ trì viên mãn trong các giới 
luật”. 


Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tôn giả Gavesì đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
trước, đã khích lệ chúng ta. Tôn giả Gavesì sẽ gìn 
giữ viên mãn trong các giới luật. Tại sao chúng ta lại 
không như vậy?”. Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy 
đi đến nam cư sĩ Gavesì; sau khi đến, nói với nam cư 
sĩ Gàvesi: "Bắt đầu từ hôm nay, thưa Tôn giả Gavesì, 
chúng tôi sẽ thọ trì viên mãn trong các giới luật”. 
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Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: 
"Ta giúp đỡ rất nhiều cho 500 nam cư sĩ nảy, ta đi 
trước, ta khích lệ họ. Và năm trăm nam cư sĩ này gìn 
giữ viên mãn trong các giới luật, như vậy là đồng 
đăng giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. 
Vậy ta hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi này 
Ànanda, nam cư sĩ Gavesì đi đến 500 nam cư sĩ ấy: 
sau khi đến, nói với 500 VỊ nam cư sĩ ây như sau: 
"Bắt đầu từ ngày hôm nay, này các Tôn giả, ta sẽ thọ 
trì Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt”. 


Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tôn giả Gavesì giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
trước và khích lệ chúng ta. Và Tôn giả Gavesì sẽ 
hành Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. 
Tại sao chúng ta lại không như vậy?”. Rồi này 
Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến nam cư sĩ Gavesì; 
sau khi đến, nói với nam cư sĩ Gàvesi: "Bă/ đầu từ 
hôm nay, thưa Tôn giả ŒGavesì, chúng tôi sẽ thọ trì 
Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm đục hèn hạ”. 


Rồi nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: "Ta giúp đỡ 
rất nhiều cho 500 nam cư sĩ này, ta đi trước, ta khích 
lệ họ. Ta giữ gìn viên mãn trong các giới luật, 500 
nam cư sĩ này giữ gìn viên mãn trong các giới luật. 
Và ta hành Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục 
hạ liệt. Và 500 nam cư sĩ này hành Phạm hạnh, sống 
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viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Như vậy là đồng đăng 
giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. Vậy ta 
hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi này Ànanda, 
nam cư sĩ Gavesì đi đến 500 nam cư sĩ ấy; sau khi 
đến, nói với 500 VỊ nam cư sĩ ây như sau: "Bất đầu 
từ ngày hôm nay, này các Tôn giả, ta sẽ ăn mỗi ngày 
một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời”. 


Rồi này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tôn giả Gavesì giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
trước và khích lệ chúng ta. Tôn giả Gavesì sẽ ăn mỗi 
ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ phi thời. Tại 
sao chúng ta lại không như vậy?”. Rồi này Ànanda, 
500 nam cư sĩ ấy đi đến nam cư sĩ Gavesì; sau khi 
đến, nói với nam cư sĩ Gàvesi: "Bắt đấu tư hôm nay, 
thưa Tôn giả ŒGavesi, 500 nam cư sĩ này sẽ thọ trì ăn 
mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi 
thời”. 


Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì suy nghĩ như sau: 
"Ta giúp đỡ cho 500 nam cư sĩ này rất nhiều. Ta đã 
đi trước và khích lệ họ. Nay ta giữ gìn viên mãn trong 
các giới luật, 500 nam cư sĩ này giữ gìn viên mãn 
trong các giới luật. Ta hành Phạm hạnh, sống viễn 
ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ, 500 nam cư sĩ này hành 
Phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Ta 
ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn 
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phi thời. 500 nam cư sĩ này cũng ăn mỗi ngày một 
bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Như vậy 
là đồng đẳng giỗng nhau, không có gì trội hơn, nhiều 
hơn. Vậy ta hãy làm cái gì trội hơn, nhiều hơn". Rồi 
này Ànanda, Tôn giả Gavesì đi đến Thế Tôn 
Kassapa; bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, sau khi 
đến, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác: 


- Bạch Thế Tôn, hãy cho con xuất gia với Thể Tôn, 
hãy cho con thọ đại giới”. 


Rồi này Ànanda, nam cư sĩ Gavesì được xuất Ø1a VỚI 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, 
được thọ đại giới. Được thọ đại giới không bao lâu 
này Ànanda, Tỷ-kheo Gavesì sống một mình, an 
tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần và không 
bao lâu, vị này chứng được mục đính tối cao mà các 
thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh Phạm 
hạnh, vị này ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ 
với thắng trí, chứng đạt và an trú. Và vị ấy xác 
chứng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các điều 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 

Và này Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: 
"Tỷ-kheo Gavesì giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi 
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trước và khích lệ chúng ta. Nay Tôn giả Gavesì đã 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, sẽ xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Tại sao chúng ta không 
như vậy?" Rồi nảy Ànanda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, 
sau khi đến, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác: 


- "Bạch Thể Tôn, hãy cho chúng con xuất gia với Thể 
Tôn, cho chúng con thọ đại giới”. 


Và này Ànanda, năm trăm nam cư sĩ ấy được xuất 
gia với Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, được thọ đại giới. Rồi này Ànanda, Tỷ-kheo 
Gavesì suy nghĩ như sau: "Fa đã chứng được vô 
thượng giải thoát này không khó khăn, chứng được 
không mệt nhọc, chứng được không phí sức. Mong 
rằng 500 vị Tý-kheo ấy có thê chứng được vô thượng 
giải thoát này không khó khăn, chứng được không 
mệt nhọc, chứng được không phí sức". 


Rồi này Ànanda, 500 vị Tỷ- -kheo ấy sông an tịnh, 
không phóng dật, nhiệt tâm tính cân, không bao lâu, 
các vị ây chứng được mục đích tối cao mà các thiện 
gia nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh Phạm 
hạnh, các vị ấy ngay trong hiện tại, tự mình chứng 
ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú. Và các vị ấy 
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xác chứng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
phải làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 


„tr 


nữa". 


5: 


4. "Hãy tinh tấn để đạt đến những gì cao hơn nữa, tối 
thăng hơn nữa, chúng ta sẽ chứng ngộ vô thượng giải 
thoát”. 


Như vậy, này Ànanda, các Thây cần phải học tập. 
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129_ Nam cư sĩ Hatthaka - Bắt lai quả, sanh 
ở Vô Phiền Thiên - Kinh HATTHAKA 
— Tăng I, 508 


HATTHAKA - Tăng I, 508 


1. Một thời Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetanava, khu 
vườn của AnàthapIndika. 

Rồi Thiên tử Hatthaka, sau khi đêm đã gân tàn, với 
dung sắc thù thăng chói sáng toàn vùng Jetanava ởi 
đến Thế Tôn. Sau khi đến, vị Ấy, nghĩ: "Ta sẽ đứng 
thắng trước Thế Tôn" , nhưng vị ây chìm xuống, lú lún 


xuông. không có thê đứng thăng. Ví như thục tô hay 
dầu đồ trên cát, chìm xuống, lún xuống, không thể 


giữ lại. Cũng vậy, Thiên tử Hatthaka nghĩ răng: "Ta 
sẽ đứng thăng trước mặt Thế Tôn" , nhưng vị ây chìm 
xuống, lún xuống, không thể đứng thăng. 

2. Rồi Thế Tôn nói với Thiên tử Hatthaka: 

- Này Hatthaka, hãy hóa thành một tự thể thô xấu. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Thiên tử Hatthaka vâng đáp Thế Tôn sau khi hóa 
thành một tự thê thô xâu, đánh lê Thê Tôn rôi đứng 
một bên. Thê Tôn nói với Thiên tử Hatthaka đang 
đứng một bên: 
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- Bạch Thế Tôn, các pháp được diễn tiễn trước kỉa, 
khi con còn làm người, các pháp ấy hiện nay có được 
diễn tiến đối với con. Và bạch Thế Tôn, có các pháp 
không được diễn tiến trước kia, khi con còn làm 
người, các pháp ấy có được diễn tiến hiện nay đối 
với con. Vi như, bạch Thể Tôn, nay Thể Tôn sống, 
được các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-Ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, 
các vua chúa, các đại thân của vua, các ngoại đạo, 
các đệ tử ngoại đạo đoanh váy. Cũng vậy, bạch Thể 
Tôn, con sông được các Thiên tử đoanh vây. Từ xa, 
bạch Thế Tôn, các Thiên tử đi đến, nghĩ răng: 
"Chúng ta hãy đến nghe pháp từ Thiên tử Hatthaka". 
Có ba pháp, bạch Thế Tôn, con cảm thấy không 
bao giờ vừa đủ, con chết con vẫn còn ân hận luyễn 
tiếc. Thế nào là ba? 
-_ Bạch Thế Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa 
đủ được thấy Thể Tôn, con chết con vẫn còn ân 
hận luyến tiếc. 


- Bạch Thể Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa 
đủ được nghe Diệu pháp, con chết con vẫn còn 
ân hận luyễn tiếc. 
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- Bạch Thể Tôn, con cảm thấy không bao giờ vừa 
đủ được phục vụ hầu hạ chúng Tăng, con chết 
con vẫn còn ân hận luyễn tiếc. 
Có ba pháp này, bạch Thế Tôn, con cảm thấy không 
bao giờ vừa đủ. Con chết con vẫn còn ân hận luyễn 
tiếc. 

Con thấy không vừa đủ 

Khi được gặp Thế Tôn 

Được phục vụ chúng Tăng 

Được lắng nghe Diệu pháp 

Học tập tăng thượng giới 

Thích thú nghe Diệu pháp 

Do đối với ba pháp 

Cảm thấy không vừa đu 

Thiên tử Hatthaka 

Được sanh Vô phiên thiên. 
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1340 Nam cư sĩ Hatthaka - Kính 
HATTHAKA NGƯỜI XỨ ÀLAVÌ 2 _ 
Tăng III, 582 


HATTHAKA NGƯỜI XỨ ÀLA VÌ 2 -7ðăng II, 582 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Àlavì, tại điện Phật 
Agsàlava. Rồi Hatthaka, người xứ Àlavì cùng với 
năm trăm nam cư sĩ đi đên Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Hatthaka, người xứ Àlavì, đang ngồi xuống 
một bên: 


2.- Này Hatthaka, hội chúng này thật lớn. Làm sao, 
này Hatthaka, Ông thâu nhiếp được hội chúng này? 


- Bạch Thế Tôn, có bốn nhiếp pháp này được Thế 
Tôn thuyết giảng. Con thâu nhiếp hội chúng này với 
những nhiếp pháp ây. 

Bạch Thế Tôn, khi con biết rằng: “Người này cần 
phải thâu nhiếp nhờ có bố thí", thời con thâu nhiếp 
người ấy với bồ thí. 


Khi con biết rằng: “Người này cần phải thâu nhiếp 
nhờ đi ngữ", thời con thâu nhiếp người ấy với ái ngữ. 
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Khi con biết rằng: "Người này cần phải thâu nhiếp 
nhờ lợt hành 7, thời con thâu nhiêp người ây với lợi 
hành. 


Khi con biết rắng: "Người này cần phái. thâu nhiếp 
nhờ đông sự", thời con thâu nhiếp người ấy với đồng 
SỰ. 


Vả lại, bạch Thể Tôn, trong gia đình con có tài sản, 
họ nghỉ răng như vậy không thê được nghe như là 
mỘt người bản cùng. 


3. - Lành thay, lành thay, này Hatthaka! Đây là 
nguyên lý đê thâu nhiêp đại chúng! 


e Này Hatthaka, những ai trong quá khứ đã thâu 
nhiếp đại chúng, tất cả đều thâu nhiếp đại chúng 
với bốn nhiếp pháp này. 

e Này Hatthaka, những ai trong tương lai sẽ thâu 
nhiếp đại chúng, tất cả sẽ thâu nhiếp đại chúng với 
bốn nhiếp pháp này. 

e Này Hatthaka, những ai trong hiện tại thâu nhiếp 
đại chúng, tất cả họ đều thâu nhiếp đại chúng với 
bốn nhiếp pháp này. 


4. Rồi Hatthaka, người xứ Àlavì, được Thế Tôn với 


pháp thoại, giảng dạy, khích lệ, làm cho phần khởi, 
làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thê 
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Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. Thế Tôn, 
sau khi Hatthaka, người xứ Alavì ra đi không bao 
lầu, bèn gọi các Tỷ-kheo: 


6. Thế nào là tám pháp? 


-_ Có lòng tin, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_ Có giữ giới, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_ Có lòng xấu hồ, là Hatthaka người xứ Àlavì; 
-_ Có lòng sợ hãi, là Hatthaka người xứ Àlavì; 
-_ Nghe nhiêu, là Hatthaka người xứ Àlav; 

-_ Có bồ thí, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_ Có trí tuệ, là Hatthaka người xứ Àlavì; 

-_Í? dục, là Hatthaka người xứ Àlavì! 


Này các Tỷ-kheo, hãy thọ trì răng Hatthaka, người 


xứ Àlavì có thành tựu tám vi diệu pháp chưa từng có 
này. 
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141 Nam cư sĩ Hatthaka - Kính 
HATTHAKA NGƯỜI ÀLAVÌ 1 - 
Tăng HIL, 579 


HATTHAKA NGƯỜI ÀLA VÌ 1 —7ăng HI, 579 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Àlavì, tại điện Phật 
Aggàlava. Tại đây, Thê Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


2. -Này các Tỷ-kheo, Hatthaka, người xứ Àlawì 
thành tựu bảy pháp vì điệu chưa từng có. Các Thầy 
hãy thọ trì như vậy. 


3. Thế nào là bảy? 


— Có lòng tin, là Hatthaka, người xứ Àlavì. 

— Có giới, là Hatthaka người xứ Àlavì. 

— Có lòng xấu hồ, là Hathaka người xứ Àlavì. 
— Có lòng sợ hãi, là Hatthaka người xứ Àlavì. 
— Nghe nhiêu, là Hatthaka người xứ Àlayì. 

— Có bồ thí, là Hathaka người xứ Àlavì. 

— Có trí tuệ, là Hatthaka người xứ Àlavì. 


Thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng có này, này 
các Tỷ-kheo, là Hatthaka người xứ Àlavì. Hãy thọ trì 
như vậy. Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, 
bậc Thiên Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh xá. 
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4. Rồi một Tỷ-kheo đắp y vào buồi sáng, cầm bát y, 
đi đên trú xá của gia chủ Hatthaka người Alavì. 


Sau khi đến, liền ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Rồi gia chủ Hatthaka người Àlavì, đi đến Tỷ-kheo 
ây, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ-kheo ấy rồi ngồi xuống 
một bên. Tỷ-kheo ây nói với Hatthaka, người xứ 
Àlavì, đang ngôi xuông một bên: 


- Thưa Hiền giả, Thế Tôn đã nói Hiền giả thành tựu 
bảy pháp vi diệu chưa từng có. Thế nào là bảy? " Có 
lòng tin, này các Tỷ-kheo là Hatthaka, người xứ 
Àlavì ... có giữ giới ... có lòng xâu hồ ... có lòng sợ 
hãi ... nghe nhiều ... có bố thí ... có trí tuệ, này các 
Tý-kheo, là Hatthaka, người xứ Àlavì ". Thưa Hiền 
giả, Hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng 
có này như Thế Tôn đã nói. 


- Thưa Tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận 
áo trăng? 


".............. 


- Lành thay, ở đây không có người gia chủ bận áo 
trăng. 
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5. Rồi Tỷ-kheo ây, sau khi nhận đô ăn khất thực tại 
trú xứ của Hatthaka, người xứ Àlavì, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi ăn xong, 
trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buôồi sáng đắp y, cầm 
y bát đi đến trú xứ của Hatthaka, người Àlavì; sau 
khi đến, con ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, Bạch 
Thế Tôn, rồi con nói vỚI Hatthaka, người xứ Àlavì 
đang ngôi một bên: - "- Thưa Hiền giả, Thế Tôn đã 
nói Hiền giả thành tựu bảy pháp vi diệu chưa từng 
có. Thế nào là bảy? "Có lòng tin, này các Tý-kheo là 
Hatthaka, người xứ Àlavì ... có giữ giới ... có lòng 
xấu hồ ... có lòng sợ hãi ... nghe nhiều ... có bố thí 

.. CÓ trí tuệ, này các Tỷ-kheo, là Hatthaka, người xứ 
Àlavì ". Hiển giả thành tựu bảy pháp này, thưa Hiền 
giả, như Thế Tôn đã nói! ". Khi nghe nói như vậy, 
bạch Thế Tôn, Hatthaka người Xứ À lavì nói với con: 


- "Thưa Tôn giả, ở đây không có người gia chủ bận 
áo trăng? " 


- Thưa Hiên giả, ở đây không có người gia chủ bận 
áo trăng. 
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- Lành thay, ở đây không có người gia chủ bận áo 
trăng. » 


6. - Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Này Tỷ- 
kheo, /hiện nam tử này là íf dục. 


Do vậy, này Tỷ-kheo, hãy thọ trì răng, Hatthaka 
người xứ Alavì, có thành tựu bảy pháp vi diệu chưa 
từng có này, tức là ít dục. 
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132_ Nam cư sĩ Hatthaka Alavaka - Đệ nhất 
Nhiếp phục hội chúng nhờ Bốn Nhiếp 
Pháp - Kinh NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 

41.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đầu tiên, tôi thăng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

42.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những vị bố 
thí, tôi thăng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

43.Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Citta Macchikasandika. 

44.Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội chúng 
nhờ Bán nhiếp pháp, tôi thăng là Hatthaka 
Alavaka. 

45.Trong các vị đệ tử... bỗ thí các món ăn thượng vị, 
tối thăng là Mahànàma Sakka. 

46.Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, tối 


thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 
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47.Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối thắng 


là gia chủ Hatthipgàmaka Ugøsàta. 


48.Trong các vị đệ tử... BEIREBHNNNNNNGG có 


thắng là Sùra Ambattha. 


49.Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính mến, 


tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


50.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện 


một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


gia chủ Nakulapità. 
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133 Nam cư sĩ Hatthipàmaka Ugøàta - Đệ 
nhất Hộ trì tăng chúng - Kinh NAM 
CƯ SĨ - Tăng L, 55 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 

51.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đầu tiên, tôi thăng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

52.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những vị bố 
thí, tôi thăng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

53.Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Citta Macchikasandika. 

54.Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội chúng 
nhờ Bán nhiếp pháp, tôi thăng là Hatthaka 
Alavaka. 

55.Trong các vị đệ tử... bỗ thí các món ăn thượng vị, 
tối thăng là Mahànàma Sakka. 

56.Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, tôi 


thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 
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57.Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối thắng 


là gia chủ Hatthipgàmaka Ugøsàta. 


58.Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bất động, tối 


thắng là Sùra Ambattha. 


59.Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính mến, 


tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


60.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện 


một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


gia chủ Nakulapità. 
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nhất Được dân chúng kính mến - Kinh 
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NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 

61.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đầu tiên, tôi thăng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

62.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những vị bố 
thí, tôi thăng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

63.Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Citta Macchikasandika. 

64.Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội chúng 
nhờ Bán nhiếp pháp, tôi thăng là Hatthaka 
Alavaka. 

65.Trong các vị đệ tử... bỗ thí các món ăn thượng vị, 
tối thăng là Mahànàma Sakka. 

66.Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, tôi 


thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 
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67.Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối thắng 


là gia chủ Hatthipgàmaka Ugøsàta. 


68.Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bất động, tối 


thắng là Sùra Ambattha. 


69.Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính mến, 


tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


70.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện 


một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


gia chủ Nakulapità. 
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135 Nam cư sĩ Mahànàma - Kinh Bị Bệnh 
— Tương V, 593 


Bị Bệnh —7zơng V, 593 


1) Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng họ Thích, 
tại Kapllavatthu, khu vườn các cây bàng. 


2) Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo đang làm y cho Thế 
Tôn, nghĩ răng khi y làm xong, Thê Tôn sau ba tháng 
sẽ đi du hành. 


3) Họ Thích Mahànàma được nghe: "Nhiều Tỷ-kheo 
đang làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng: "Khi y làm 
xong, Thê Tôn sau ba tháng sẽ đi du hành"". Rồi họ 
Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi một bên, 
họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


4) -- Bạch Thế Tôn, con được nghe nhiều Tỷ-kheo 
đang làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng: "Sau khi y 
làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ ra đi du hành". 
Chúng con chưa được tự thân nghe từ Thế Tôn, tự 
thân lãnh thọ từ Thế Tôn điều này. 
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Bạch Thể Tôn, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị 
trọng bệnh, cân phải được một cư sĩ có trí giáo giới 
như thê nào? 


5) -- Này Mahànàma, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh, cân phải được an ủi với bôn pháp 
an ủi như sau (assàsaniya dhamma): 


: "Đây là bậc Ủng 


Cung, Chánh Biển Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn ” 


"Pháp do Thể Tôn khéo 
thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, 
đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu ". 


“Diệu hạnh 
là chúng đệ tử của Thể Tôn. Trực hạnh là chúng 
đệ tử của Thể Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử 
của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của 
Thể Tôn. Tức là bồn đôi tám chúng. Chúng đệ tử 
của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, 
đảng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước 
điền vô thượng ở đời". 
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không bị phá hoại, 


không bị đâm căt, không bị nhiễm ô, không bị uê 
nhiễm, đem lại giải thoái, được người trí tán thản, 
không bị cháp thủ, đưa đên Thiên định. 


6) Một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, 
này Mahànàma, phải được một cư sĩ có trí giáo giới 
với bôn pháp an ủi này. Cân phải nói như vậy. 


7) Tôn giả ấy có lòng thương nhớ cha mẹ. Nếu vị ấy 
nói: “Tôi còn có lòng thương nhớ cha mẹ”, thời 
nên nói với vị ấy như sau: "Thưa Tôn giả, Tôn giả 
thế nào cũng phải chết. Dầu Tôn giả có lòng thương 
nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ chết. Dầu Tôn giả 
không có lòng thương nhớ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ 
chết. ậy tốt hơn là Tôn giả te từ bỏ lòng thương 
nhớ đổi với cha mẹ của Tôn giả". 


8) Nếu vị ấy nói như sau: "Lòng thương nhớ của tôi 
đối với cha mẹ, lòng thương nhớ ấy đã được đoạn 
tận", vị ấy cân phải được nói như sau: "Tôn giả Có 
lòng thương nhớ vợ con hay j6: li Nếu Vị ấy 
nói: "Tôi có lòng thương nhớ vợ con", thời vị ấy cần 
phải được nói như sau: "Tôn giả thể nào cũng chết. 
Dấu Tôn giả có lòng thương nhớ vợ con, Tôn giả 
cũng sẽ chết. Dâu Tôn giả không có lòng thương nhớ 
vợ con, Tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả 
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hãy từ bỏ lòng thương nhớ đối với vợ con của Tôn 
giả”. "„”r 

9) Nếu vị ấy nói như sau: "Lòng thương nhớ của tôi 
đối với vợ con, lòng thương nhớ ấy đã được đoạn 
tận", vị ấy cần phải được nói nhự sau: '""Tôn giả có 
lòng thương tiếc năm dục công đức của loài Người 
không 2” Nếu vị ấy nói như sau: "Tôi có lòng thương 
nhớ năm dục công đực của loài Người”, vị ây cân 
phải được nói như sau: "Các Thiên dục đối với nhân 
dục, còn hấp dân hơn, còn thù diệu hơn. Vậy tốt hơn 
Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi các nhân dục, và hướng 
tâm đến Tứ đại thiên vương thiên ". 


10) Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ nhân 
dục và hướng đến Tứ đại thiên vương thiên", vị ấy 
cần được nói như sau: "Chư Thiên ở cỗi Ba mươi 
ba còn hấp dẫn hơn, còn thù diệu hơn Tứ đại thiên 
vương thiên. Tốt hơn Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi Tứ 
đại thiên vương thiên và hướng tâm đến chư Thiên ở 
cối trời Ba mươi ba”. 


11-16) Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ Tứ 
đại thiên vương thiên và hướng đến chư Thiên ở cõi 
trời Ba mươi ba", vị ấy cần được nói như sau: "Chu 
Thiên Yarmad, chự Thiên Tusità, chư Thiên Hóa lạc 
thiên, chư Thiên Tha hóa tự tại thiên còn hấp dẫn 
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hơn, còn thù diệu hơn chưự Thiên ở cõi trời Ba mươi 
ba... ”. 


17)... "Chư Thiên ở Phạm thế còn hấp dẫn hơn, còn 
thù điệu hơn chư Thiên ở Tha hóa tự tại thiến. 


18) Nếu vị ấy nói như sau: "Tâm tôi đã từ bỏ chư 
Thiên Tha hóa tự tại thiên và hướng tâm về chư 
Thiên ở Phạm thế", thời vị ấy cần phải được nói nhự 
sau: "Này Tôn giả, Phạm thiên giới là vô thưởng, 
không thường hằng, bị thân kiến giới hạn. Tốt hơn là 
Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi Phạm thế và hướng tâm 
đến đoạn diệt thân kiến (Sakkàya) ". 


19) Nếu vị ấy nói như sau: “7n tôi đã từ bó Phạm 
thế và hướng đến đoạn diệt thân kiễn ", vị cư sĩ nói 
như vậy, này Mahàndama, và với Tỷ-kheo có tâm 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, Ta nói rằng không có 
gì sai biệt, tức là về phương diện giải thoát. 
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136 Nam cư sĩ Mahànàma - Kinh 
MAHÀNÀMA - Tăng III, 15 


MAHÀNÀMA -7ăng III, 15 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa các vị Thích-ca, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Rồi họ Thích 
Mahànàma đi đến Thể Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


- VỊ Thánh đệ tử này, bạch Thể Tôn, đã đi đến quả, 
đã liễu giải giáo pháp, đời sống gì vị ấy sống một 
cách sung mãn ? 


- Này Mahànàma, Thánh đệ tử nào đã đi đến quả, đã 
liễu giải giáo pháp, với nếp sống này, sống một cách 
sung mãn. 
2. Ở đây, này Mahànàma, Thánh đệ tử /ờy niệm N?az 
- Khi nào, này Mahànàma, Thánh đệ tử niệm 
Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham chỉ 
phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị 
s¡ chỉ phối; trong khi ấy, tâm vị ây được chánh 
trực, nhờ dựa vào Như LaI. 
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-_ Và này Mahànàma, một Thánh đệ tử, với tâm 
chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín 
thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có 
hân hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ, nên thân 
được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm 
giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm được định 
nh. 

- Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: “Với quần chúng không bình thản, 
vỉ ấy sống bình thản. Với quân chúng có não 
hại, Vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, VỈ ấy tu tập niệm Phát”. 

3. Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ tử íòy ziển 


-_ Này Mahànama, trong khi vị Thánh đệ tử tùy 
niệm Pháp, trong khi ấy, tâm không bị tham chỉ 
phối, không bị sân chi phối, không bị si chỉ 
phối; trong khi ây, tâm vị ây được chánh trực, 
nhờ dựa vào Pháp. 


- Và này Mahànama, Thánh đệ tử với tâm chánh 
trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, 
được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân 
hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ, nên thân được 
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khinh an. Với thân khinh an, vị ây cảm giác lạc 
thọ. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh. 

- Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này được 
nói như sau: “Với quân chúng không bình thản, 
vị ấy sống bình thản. Với quân chúng có não 
hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, vị ây tu tập niệm Pháp”. 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ tử /2y „êm 


- Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 
niệm chúng Tăng, trong khi ấy, tâm không bị 
tham chỉ phối... tâm được định tĩnh. 

-_ Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: "Với quân chúng không bình thản, 
vị ấy sông bình thản. Với quân chúng có não 
hại, vị ây sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, vị ây tu tập niệm Tăng". 

5. Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ tử /2y niệm các 
GIới của mình: 
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_— mm... 


- Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 
niệm Giới, trong khi ấy, tâm không bị tham chỉ 
phối... tâm được định tĩnh. 

- Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: "Với quần chúng không bình thản, 
vị ây sống bình thản. Với quần chúng có não 
hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, vị ây tu tập niệm Giới". 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử tự mình /ày 
niệm Thí của mình: 


-_ Này Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử tùy 
niệm bô thí, trong khi ây, tâm không bị tham 
chi phôi... tâm được định tĩnh. 


- Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: "Với quân chúng không bình thản, 
vị ấy sống bình thản. Với quân chúng có não 
hại, vị ây sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, vị ây tu tập niệm bố thí". 
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7. Lại nữa, này Mahànama, Thánh đệ tử tu tập /2y 
niệm Thiên: "Có chư Thiên bôn Thiên vương Thiên, 
có chư Thiên cối trời Ba mươi ba, có chư Thiên 
Yàma, có chư Thiên Tusità (Đâu - suât), có chư 
Thiên Hóa lạc Thiên, có chư Thiên Tha hóa Tự tại, 
có chư Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn 
nữa. 
Đây đủ với lòng tin như vậy, chư Thiên ấy, sau khi 
chêt ở chô này, được sanh tại chô kia. Lòng tin như 
vậy cũng có đây đủ nơi ta. 
Đây đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết 
ở chô này, được sanh tại chô kia. Giới như vậy cũng 
có đây đủ nơi ta. 
Đây đủ với nghe pháp như vậy, chư Thiên ấy sau 
khi chêt ở chô này, được sanh tại chỗ kia. Nghe pháp 
như vậy cũng có đây đủ nơi ta. 
Đây đủ với Thí như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết 
ở chô này, được sanh tại chô kia. Thí như vậy cũng 
có đây đủ ở nơi ta. 
Đây đủ với Tuệ như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết 
ở chô này, được sanh tại chô kia. Tuệ như vậy cũng 
đây đủ ở nơi ta". 
- Khi vị ấy niệm Tín, Giới, nghe Pháp, Thí và 
Tuệ của tự mình và chư Thiên áy; trong khi ấy, 
tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân 
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chỉ phối, không bị sỉ chỉ phối; trong không ấy, 
tâm vị ấy được chánh trực nhở dựa vào chư 
Thiên. 

¬. Và này Mahanama, Thánh đệ tử với tâm chánh 
trực được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, 
được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân 
hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ nên thân được 
khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc 
thọ. Người có lạc thọ, tạm được định tĩnh. 


-_ Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói nhự SEM: ˆ Với quần chúng Không bình thản, 
VỆ ấy sống bình thản. Với quản chúng có não 
hại, vị ấy sông không não hại. Nhập được pháp 
lưu, VỊ ấy tu tập niệm Thiên ”. 
Này Mahànàma, vị Thánh đệ tử nào đã đi đến quả, 
đã liễu giải giáo pháp, vị ấy sông một cách sung mãn 
với nếp sống này. 
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137 Nam cư sĩ Mahànàma - Kinh 
Mahànàma — Tương V, S74 


Mahànàma — 7øne V, 574 


1) Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, trong khu vườn cây bàng. 


2) Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên... ngôi xuông một bên, họ Thích Mahànàma bạch 
Thê Tôn: 


3) -- Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, là người 
cự sĩ? 


- AI quy y Phật, này Mahànàma, quy y Pháp, quy y 
chúng Tăng. Cho đên như vậy, này Mahànàma, là 
người cư SĨ. 

4) - Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, là người 
cự sĩ đáy đủ giới? 


-- Này Mahànàma, người cư sĩ từ bỏ sát sanh, từ bỏ 


lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 
nói láo, từ bỏ đăm say rượu men, rượu nấu. Cho đến 
như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ đầy đủ giới. 
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5) -- Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, là người 
cư sĩ đáy đủ tín ? 


-- Ở đây, này Mahànàma, người cư sĩ có lòng tin, tin 
tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là bậc Ứng 
Cúng... Phật, Thê Tôn". Cho đến như vậy, này 
Mahànàma, là người cư sĩ đây đủ tín. 


6)-- Cho đến nhự thế nào, bạch Thể Tôn là người cư 
sĩ đây đủ lòng bồ thí? 


-- Ở đây, này Mahànàma, người cư sĩ 


bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu 
cầu, thích chú chia xẻ vật bố thí. Cho đến như vậy, 
này Mahànàma, là người cư sĩ đầy đủ bó thí. 


7) -- Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, là người 
cư sĩ đáy đủ trí tuệ? 


-- Ở đây, này Mahànàma, người cư sĩ 


. Cho đên như vậy, này Mahànàma, là 
người cư sĩ đây đủ trí tuệ. 
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138 Nam cư sĩ Mahànàma - Kinh NGƯỜI 
HỌ THÍCH - Tăng I, 397 


NGƯỜI HỌ THÍCH - 7ăng I, 397 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Thích tử, tại 
Kapilavatthu, ở khu vườn NiIgrodha. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn khỏi bệnh, được khỏi bệnh 
không bao lâu. Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, họ Thích (Sakka) 
bạch Thể Tôn: 

- Đã lâu ngày, bạch Thế Tôn, con đã biết pháp đã 
được dạy như sau: "Trí đến với người định tĩnh, 
không đến với người không định tĩnh". Bạch Thể 
Tôn, định đến trước rồi trí đến sau? Hay trí đến 
trước rôi định đến sau? 

2. Rồi Tôn giả Ànanda suy nghĩ như sau: "Thế Tôn 
mới khỏi bệnh, khỏi bệnh không bao lâu. Họ Thích 
Mahànàma này hỏi một câu rất thâm sâu. Vậy ta hãy 
đưa họ Thích Mahànàma qua một bên và thuyết pháp 
cho họ Thích”. 

Rồi Tôn giả Ànanda cầm tay họ Thích Mahànàma, 
kéo qua một bên rồi nói với họ Thích Mahànàma: 
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3- Giới của bậc Hữu học, này Mahànàma, được Thế 
Tôn nói đến. Và giới của bậc Vô học cũng được Thế 
Tôn nói đến. Định bậc Hữu học được Thế Tôn nói 
đến. Định bậc Vô học cũng được Thế Tôn nói đến. 
Tuệ bậc Hữu học được Thế Tôn nói đến. Tuệ bậc Vô 
học cũng được Thế Tôn nói đến 


4. Này Mahànàma, thế nào là giới bác Hữu học ? 


- Ở đây, này Mahànàma, vị Tỷ-kheo giữ giới, 
sông hộ trì với sự hộ trì của giới bốn, đây đủ uy 
nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi 
nhỏ nhặt, châp nhận và học tập các học giới. 

-_ Này Mahànàma, đây là giới bậc Hữu học. 

5. Và này Mahànàma, thế nào là bác Hữu học ? 

-_Ở đây, này Mahànàma, vị Tỷ-kheo ly dục, ly 
bât thiện pháp, chứng đạt và an trú sơ Thiên, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm, 
VỚI tỨ. 

-_ Diệt tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, 
không tứ, nội tĩnh nhât tâm. 

- Ly hỹ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc 
trú, chứng và trú Thiên thứ ba. 
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- Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. 


-. Này Mahànàma, đây là định của bậc Hữu học. 


ó. Và này Mahànàma, thê nào là trí tuệ của bậc Hữu 


học ? 

- Ở đây, này Mahànàma, vị Tỷ-kheo như thật 
quán tri: "Đây là Khô", như thật quán tri: "Đây 
là Khô tập” như thật quán tri: "Đây là Khô 
diệt”, như thật quán tri: "Đây là con Đường đưa 
đên Khô diệt". 

-. Này Mahànàma, đây gọi là trí tuệ của bậc Hữu 
học. 


Vị Thánh đệ tử như vậy đây đủ giới, như vậy đây đủ 
định, như vậy đây đủ tuệ, do đoạn tận các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 

Như vậy, này Mahànàma, là giới bậc Hữu học được 
Thế Tôn thuyết, là giới bậc Vô học được Thế Tôn 
thuyết, là định bậc Hữu học được Thế Tôn thuyết, là 
định bậc Vô học được Thế Tôn thuyết, là tuệ bậc 
Hữu học được Thế Tôn thuyết, là tuệ bậc Vô học 
được Thế Tôn thuyết. 
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139 Nam cư sĩ Mahànàma - Thế nào là 
nam cư sĩ - Kinh THÍCH TỬ 
MAHÀNÀMA - Tăng III, 584 


THÍCH TỬ MAHÀNÀMA -7ðng II, 584 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha. Rồi Thích tử 
Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Thích tử Mahànàma bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, cho đên như thể nào là người nam 
Cự sĩ? 


- Này Mahànàma, 


2. - Cho đến như thê nào, bạch Thê Tôn, là người 
Hgm Cự sĩ gi giới? 
- Này, Mahànàma, khi nào người nam cư sĩ: 


-_ Từ bỏ sát sanh, 
-_ Từ bỏ lấy của không cho, 
-_ Từ bỏ tà hạnh trong các dục, 
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-_ Từ bỏ nói láo, 
-_ Từ bỏ đăm say rượu men, rượu nâu 


Cho đên như vậy, là người nam cư sĩ g1ữ gIỚI. 


3. - Cho đến như thể nào, bạch Thể Tôn, là người 
nam cư sĩ thực hành, vì tự lợi chứ không vì lợi tha? 


- Này Mahànàma: 


¬ Khi nào nam cư sĩ thành tựu lòng tin cho mình, 
không có khích lệ người khác thành tựu lòng 
In; 

-. Thành fựu giữ giới cho mình, không khích lệ 
người khác thành tựu giữ giớ1; 

- Thành tựu bố thí cho mình; không khích lệ 
người khác thành tựu bố thí; 

- Muốn tự mình đi đến yết kiến các Tỷ-kheo; 
không khích lệ người khác đi đến yết kiến các 
Tỷ kheo. 

-_ Chỉ tự mình muốn nghe diệu pháp, không khích 
lệ người khác nghe diệu pháp, 

- Tự mình những pháp đã được nghe; 
không khích lệ người khác thọ trì những pháp 
đã được nghe; 
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-_ Tự mình suy nghĩ đến ý nghĩa các pháp đã thọ 
trì; không khích lệ người khác suy nghĩ đến ý 
nghĩa các pháp đã thọ trì; 

-_ Sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện 

đụng Chánh pháp, không khích lệ 
người khác thực hiện tùy pháp, đúng Chánh 
pháp. 


Cho đến như vậy, này Mahànàma, là nam cư sĩ thực 
hành vì tự lợi, không phải vì lợi tha. 


4. - Cho đến như thế nào, bạch Thể Tôn, là nam cư 
sĩ thực hành vừa tự lợi. vừa lợi tha? 


- Này Mahànàma: 


¬_ Khi nào nam cư sĩ tự mình thành tựu lòng fIn 
và khích lệ người khác thành tựu lòng tin; 

¬ Khi nào tự mình giữ giới và khích lệ người khác 
gHIữ giới; 

-_ Khi nào tự mình bố thí và khích lệ người khác 
bố thí; 

-_ Khi nào tự mình muốn đi đến yết kiến các Tỷ- 
kheo và khích lệ người khác đi đến yết kiến các 
Tỷ-kheo; 

- Khi nào tự mình muốn nghe diệu pháp và khích 
lệ người khác nghe điệu pháp; 
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¬_ Khi nào tự mình thọ trì những pháp đã được 
nghe và khích lệ người khác thọ trì những pháp 
đã được nghe; 

- Khi nào tự mình suy nghĩ đến ÿ nghĩa các pháp 
đã thọ trì và khích lệ người khác suy nghĩ đề ý 
nghĩa các pháp đã thọ trì; 

-_ Sau khi tự mình biết nghĩa, biết pháp, thực hiện 
pháp đúng Chánh pháp, khích lệ người khác 
sau khi biết nghĩa biết pháp, thực hiện pháp 
đúng Chánh pháp. 


Cho đến như vậy, này Mahànàma, là nam cư sĩ thực 
hành vì tự lợi và lợi tha. 
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140 Nam cư sĩ Mahànàma - Vì sao vẫn bị 
tham sân chỉ phối - TIỂU Kinh KHỎÔ 
UẦN - 14 Trung L, 209 


TIỂU KINH KHÔ UẦN 
(Culadukkhakkhandhasuttam) 


- Bài kinh số 14— Trưng I, 209 


Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn sống giữa giòng họ Sakka 
(Thích-ca), trong thành Kapilavatthu (Ca-tỳ- -]a- vệ) 
tại vườn Nigrodha (Ni-câu-luật Viên). Lúc ấy, có 
người Sakka tên Mahànàma đến chỗ Thế Tôn ở, sau 
khi đến xong, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngôi xuống một bên, Mahànàma, dòng họ 
Sakka bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi, con đã hiểu như thế 
này lời dạy Thế Tôn: _ Tham là cấu uề của tâm, sân 
là cầu uễ của tâm, sĩ là cầu uễ của tâm". Bạch Thế 
Tôn, con đã hiểu như thế này lời dạy Thế Tôn: 
"Tham là cấu uề của tâm... sĩ là câu uễ của tâm". 
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— Này Mahànàma, có một pháp trong Ông chưa 
được đoạn trừ, do vậy các tham pháp xâm nhập tâm 
Ông và an trú... các si pháp xâm nhập tâm Ông và an 
trú. Và này Mahànàma, pháp Ấy trong Ông có thê 
đoạn trừ được, nếu Ông không sống trong gia đình, 
nếu Ông không thụ hưởng các dục vọng. Và này 
Mahànàma, vì pháp ây trong Ông chưa được đoạn 
trừ, nên Ông sống trong gia đình vả thụ hưởng các 
dục vọng. 


Các dục vọng, vui ít, khô nhiều, não nhiều, sự 
nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn. Này Mahànàma, nếu 
một vị Thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật 
chánh trí tuệ, nhưng nếu vị này chưa chứng được hỷ 
lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh, hay một pháp 
nào khác cao thượng hơn, như vậy vị ây chưa khỏi 
bị các dục chi phối. 


Này Mahànàma, khi nào vị Thánh đệ tử khéo 
thây như vậy với như thật chánh trí tuệ: "Các dục, 
vui ít, khô nhiêu, não nhiêu. Sự nguy hiêm ở đây lại 
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nhiều hơn", vờ v¿ øðày ebứøg được hỷ lạc do ly dục, 
ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào cao 
thượng hơn, n0 vậy vị ấy không bị các dục chỉ phối. 


e Này Mahànàma, thuở xưa, khi Ta còn là Bồ- 
tát, chưa chứng được Bồ-đề, chưa thành Chánh 
Đăng Chánh Giác, Ta khéo thây với như thật 
chánh trí tuệ: "Các dục vui ít, khổ nhiêu, não 
nhiêu, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn", dầu 
Ta có thấy với như thật chánh trí tuệ như vậy, 
nhưng Ta chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, ly 
ác bất thiện pháp sanh hay một pháp nào khác 
cao thượng hơn. Và như vậy Ta biết rằng, Ta 
chưa khỏi bị các dục chi phối. 


® Và này Mahànàma, khi nào Ta khéo thây VỚI 
như thật chánh trí tuệ: "Các đục, vui ít, khổ 
nhiêu, não nhiêu, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều 
hơn”, và Ta chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác 
bắt thiện pháp sanh hay một pháp nào khác cao 
thượng hơn, như vậy Ta khỏi bị các dục chi 
phôi. 


Và này Mahànàma, thê nào là vị ngọt các dục ? 


Này Mahànàma, có năm pháp tăng trưởng các 
đục này: Các sắc pháp do mặt nhận thức, khả ái, khả 
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lạc, khả ý, khả hỷ, tương ưng với dục, hấp dẫn; các 
tiếng do tai nhận thức...; các hương do mũi nhận 
thức...; các vị do lưỡi nhận thức...; các xúc do thân 
nhận thức, khả ái, khả lạc, khả hỷ, tương ưng với dục, 
hấp dẫn. Này Mahànàma, có năm pháp tăng trưởng 
các dục như vậy. 


Này Mahànàma, y cứ vào năm pháp tăng trưởng 
các dục này, có lạc và hỷ khởi lên, như vậy là wj "goí 
các dục. 


Và này Mahànàma, thể nào là sự nguy hiểm các 
dục?... (như trang... cho đến trang... với "Này 
Mahànàma" thế cho "Này các Tỷ-kheo."...) Này 
Mahànàma, như vậy là sự nguy hiểm các dục đưa 
đến đau khổ tương lai, là khổ uẫn, do dục làm nhân, 
do dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, do chính 
dục làm nhân. 


Này Mahànàma, một thời Ta ở tại Rajagaha 
(Vương Xá), trên núi Gijjhakuta (Linh Thứu). Lúc 
bấy giờ, rất nhiều Ni kiền Tử (Nigantha) tại sườn núi 
Isigili, trên Kalasila (Hắc Nham), đứng thắng người, 
không chịu ngồi và cảm giác những cảm thọ thống 
thiết, khổ đau, khốc liệt, bén nhạy. Này Mahànàma, 
rồi Ta vào buôi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, 
đi đến sườn núi Isigilh, tại Kalasila chỗ các NÑigantha 
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ây ở, khi đên nơi Ta nói với các NÑigantha ây: 


- Chư Hiền, tại sao các Người lại đứng thăng 
người, không chịu ngôi xuông và cảm giác những 
cảm thọ thông thiệt, khô đau, khôc liệt, bén nhạy như 
vậy? 


"— Này Mahànàma, được nói vậy các Nigantha 
ây trả lời Ta như sau: 


—Nay Hiền giả, Nigantha Nataputta-là bậc toàn 
tri, toàn kiến, tự xưng là có tri kiến toàn diện như 
sau: "Dầu ta có đi, có đứng, có ngủ và có thức, tr 
kiến luôn luôn được tôn tại liên tục ở nơi ta". Vị ây 
nói như sau: “Này các Nigantha, nếu xưa kia Người 
có làm ác nghiệp, hãy làm cho nghiệp ấy tiêu mòn 
bằng khổ hạnh khốc liệt này. Sự không làm ác nghiệp 
trong tương lai chính do sự hộ trì về thân, sự hộ trì 
về lời nói, sự hộ trì về ý ngay trong hiện tại, ở tại nơi 
đáy. Như vậy chính nhờ sự thiêu đối, sự chấm dứt 
các nghiệp quá khứ, sự không làm các nghiệp mới, 
mà không có sự tiếp tục trong tương lai. Do sự không 
tiếp tục trong tương lai, các nghiệp được diệt trừ; do 
nghiệp được diệt trừ, khổ được diệt trừ; do khổ được 
diệt trừ, cảm thọ được điệt trừ; do cảm thọ được diệt 
trừ, tất cả khô đau sẽ được tiêu mòn". Và vì chúng 
tôi chấp nhận điều ấy, và chúng tôi kham nhẫn điều 
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ấy, nên chúng tôi được hoan hỷ. 


Này Mahànàma, khi được nói vậy Ta nói với các 
Nigantha ây như sau: 


"_— Chư Hiển Nigantha, các Người có biết 
chăng, trong qua khứ, các Người có mặt hay các 
Người không có mặt? 


"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"_— Chư Hiên Nigantha, các Người có biết 
chăng, trong quá khứ, các Người không làm ác 
nghiệp hay có làm ác nghiệp? 


"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"_— Chư Hiển Nigantha, các Người có biết 
chăng, các Người không làm các nghiệp như thê này 
hay như thê kia? 


"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"_— Chư Hiên Nigantha, các Người có biết 
chăng: Mức độ đau khổ như thế này đã trừ diệt, mức 
độ đau khổ như thế này cần phải trừ diệt? Hay, khi 
mức độ đau khổ như thể này đã được trừ diệt, thời 
tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt? 
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"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"_— Chư Hiên Nigantha, các Người có biết 
chăng, sự đoạn trừ ngay trong hiện tại các bát thiện 
pháp và sự thành tựu các thiện pháp ?" 


"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 


"— Chư Hiền, theo các Người nói, Nigantha các 
Người không biết: Trong quá khứ các Người có mặt 
hay các Người không có mặt; các Người không biết, 
trong quá khứ các Người không làm các ác nghiệp 
hay có làm các ác nghiệp; các Người không biết các 
Người không làm ác nghiệp như thế này hay như thế 
kia; các Người không biết, mức độ đau khô như thế 
này đã được trừ diệt, mức độ đau khổ như thế này 
cần phải trừ diệt; mức độ đau khổ như thế này đã 
được trừ diệt thời tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt; các 
Người không biết, sự đoạn trừ ngay trong hiện tại các 
bất thiện pháp và sự thành tựu các thiện pháp. Chư 
Hiển Nigantha, sự kiện là như vậy thì những kẻ săn 
bắn ở đời, với bản tay đẫm máu, làm các nghiệp hung 
dữ, được tái sanh trong loài người, những hạng ấy có 
xuất gia trong hàng ngũ Nigantha các Người 
không?" 


"— Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể 
thành tựu nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu 
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nhờ đau khổ. Hiền giả Gotama, nếu hạnh phúc có thê 
thành tựu nhờ hạnh phúc thì vua Magadha Seniya 
Bimbisara (Tần-bà-ta-la) có thể đạt được hạnh phúc, 
và vua Magadha Seniya Bimbisara sông hạnh phúc 
hơn Tôn giả Gotama". 


- Lời nói này thật sự đã được các Tôn giả 
Nigantha nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư: 
"Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu 
nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau 
khổ. Hiển giả Gotama, nếu hạnh phúc có thể thành 
tựu nhờ hạnh phúc, thời vua Magadha Seniya 
Bimbisara có thể đạt được hạnh phúc; và vua 
Magadha Seniya Bimbisara sống hạnh phúc hơn Tôn 
giả Gotama". Và chính ta ở đây cần phải được hỏi 
như sau: "Giữa các bậc Tôn Giả, ai sống hạnh phúc 
hơn, vua Magadha Seniya Bimbisara hay Tôn giả 
Gotama 2?” 


- Hiền giả Gotama, lời nói này thật sự đã được 
chúng tôi nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư: 
Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thê thành tựu 
nhờ hạnh phúc... (như trên)... sống hạnh phúc hơn 
Tôn giả Gotama. Hãy để yên sự việc như vậy. Nay 
chúng tôi hỏi Tôn giả Gotama: "GIữa quý vị Tôn giả, 
ai sống hạnh phúc hơn, vua Magadha Seniya 
Bưmbisara hay Tôn giả Gotama ?” 
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— Chư Hiền Nigantha, nay Ta sẽ hỏi các Người 
một câu, cũng vận. đề này. Nếu các Người vui lòng, 
hãy trả lời câu hỏi ấy. Chư Hiển Nigantha, các Người 
nghĩ thế nào? Vuø Magadha Seniya Bunbisara có thể 
không đi động thân thể, không nói lên một tiếng, 
sống cảm giác thuần túy lạc thọ luôn bảy ngày bảy 
đêm có được không? 


— Này Hiền giả, không thê được. 


" Chư Hiền Nigantha, các Người nghĩ thế nào? 
Vua Magadha Seniya Bimbisara có thể không di 
động thân thể, không nói lên một tiếng, sống cảm 
giác thuân túy lạc thọ luôn sáu øñgày sảu đêm, luôn 
năm ngày năm đêm, luôn bồn ngày bốn đêm, luôn ba 
ngày ba đêm, luôn hai ngày hai đêm, luôn một ngày 
một đêm không? 


— Này Hiền giả, không thê được. 


— Chư Hiền Nigantha, Ta có thê không di động 


thân thể, không nói lên một lời, sống cảm giác thuận 
túy lạc thọ luôn trong một ngày một đêm. Chư Hiền 
Nigantha, Ta có thê không di động thân thê , không 
nói lên một lời, sống cảm giác thuân túy lạc thọ luôn 
trong hai ngày hai đêm, luôn trong ba ngày ba đêm, 
luôn trong bốn ngày bốn đêm, luôn trong năm ngày 
năm đêm, luôn trong sáu ngày sáu đêm, luôn trong 


CƯ SĨ 1023 


bảy ngày bảy đêm. Chư Hiển Nigantha, các Người 
nghĩ thê nào? Sự kiện là như vậy, ai sông hạnh phúc 
hơn, vua Magadha Seniya Bimbisara hay Ta? 


"— Sự kiện là như vậy, Tôn giả Gotama sống 
hạnh phúc hơn vua Magadha Seniya BimbIsara." 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Mahànàma 


thuộc giòng họ Sakka hoan hỷ, tín thọ lời dạy của 
Thê Tôn. 
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141 Nam cư sĩ Mahànàma - Kinh 
MAHÀNÀMA 1 - Tăng IV, 665 


MAHÀNÀMA 1- 7ăng IV.665 


(Cư sĩ nên an trú với an trú nào; Cư sĩ Mahànàma; 
Cư sĩ— 6 tùy niệm, nguyên nhân - lợi ích) 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, 
nhiều Tỷ-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng: 
"Y làm xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra 
đi". Họ Thích Mahànàma được nghe: "Nhiều Tý- 
kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ răng: "Y làm 
xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi". Rồi 
họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


- Con nghe như sau, bạch Thể Tôn: Có nhiễu Tỷ- 
kheo đang may y cho Thế Tôn nghĩ răng: "Y làm 
xong, sau ba tháng, Thể Tôn sẽ bộ hành ra đi". Bạch 
Thể Tôn, giữa các người an trú với những an trú 
khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào ? 


2. Lành thay, lành thay, này Mahànàma! Như vậy 
thật xứng đáng cho thiện nam tử các người, sau khi 
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đến Thế Tôn đã hỏi, đã thưa như vậy: "Bạch Thế 
Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác 
nhau, chúng con nên an trú với an trú nào? " Này 
Mahànàma: 


-- "Hãy nhập cuộc với lòng tin, không phải với 
không lòng tin. 

- . Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tắn, không với 
biếng nhác. 

- Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất 
niệm. 

- Hãy nhập cuộc với định, không với không 
định. 

- Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ”. 


6. Ở đây, này Mahànảma, Ông hãy tùy niệm Như 
Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hản, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn". 


- Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 


niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham 
ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không 
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bị sĩ ám ảnh, trong khi ây, tâm được chánh trực 
nhờ duyên Như Lai. 

- Vị Thánh đệ tử, này Mahànàma với tâm chánh 
trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín 
thọ, 

-_ Khi có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được 
khinh an; khi thân khinh an, cảm giác được lạc 
thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tỉnh. 


> Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ 
tử sông đạt được bình đẳng với chúng sanh 
không bình đắng, sống đạt được vô sân với 
chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu 
tập Phật tùy niệm. 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Pháp: 

"Khéo thuyết là pháp Thể Tôn thuyết Siảng, thiết 
thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác 
hiểu". Này Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử tùy 
niệm Pháp, trong khi ây, tâm không bị tham ám ảnh, 
tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị sĩ ám ảnh, 
trong khi ấy, tâm được chánh trực, nhờ duyên Pháp. 
VỊ Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh trực 
có được nghĩa tín thọ có được pháp tín thọ, có được 
hân hoan liên hệ đến pháp; khi có hân hoan, hỷ sanh; 
khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh an, 
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cảm giác lạc thọ, tâm được định tỉnh. Này 
Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống đạt 
được bình đăng với chúng sanh không bình đăng, 
sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập 
được pháp lưu, tu tập Pháp tùy niệm. 


5. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Tăng: 
“Thiện hạnh là ,Chíng đệ tử Thể Tôn, trực hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thể 
Tôn, tịnh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn 
đôi, tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng 
được cung kính, đảng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chấp tay là ruộng phước vô 
thượng ở đởi”. Này Mahànàma, trong khi vị Thánh 
đệ tử tùy niệm Tăng, trong khi ấy, tâm không bị tham 
ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị sĩ 
ám ảnh; trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên 
Tăng. VỊ Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh 
trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có 
được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ 
sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh 
an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc tho, tâm được định 
tỉnh. Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ 
tử sông đạt được bình đăng với chúng sanh không 
bình đăng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có 
sân, nhập được pháp lưu, tu tập Tăng tùy niệm. 
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6. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Giới 
của mình: “Không có bể vụn, không có cắt xén, 
không có vết nhơ, không có chấm đen, đưa đến giải 
thoát, được người trí tán thán, không bị chấp trước, 
đi đến Thiên định". Này Mahànàma, khi nào bậc 
Thánh đệ tử tùy niệm Giới... trong khi ấy, tâm được 
chánh trực nhờ duyên GIới... nhập được pháp lưu, tu 
tập Giới tùy niệm. 


7. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thí 
của mình: “Thái là được lợi cho ta! Thát là khéo 
được lợi cho ta! (Vì răng ) với quần chúng bị cấu uễ 
xan tham chi phối, ta sông trong gia đình, với tâm 
không bị cấu uế của xan tham chỉ phối, bỗ thí rộng 
rãi, với bàn tay sạch sẽ, ta thích từ bỏ, sẵn sàng, để 
được yêu cẩu, ưa thích phân phát vật bố thí". Này 
Mahànàma, khi nào bậc Thánh đệ tử tùy niệm Thí... 
Trong khi ây, tâm được chánh trực nhờ duyên Thí... 
nhập được pháp lưu tu tập tùy niệm Thí. 


8. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thiên: 
Có bốn Thiên vương thiên, có chư Thiên cõi Trời Ba- 
mươi-ba, có chự Thiên Yàma, có chứ Thiên Tusita 
(Đâu-suất), có chư Thiên Hóa lạc, có chư Thiên Tha 
hóa Tự tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chự Thiên 
cao hơn nữa. 
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-_ Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư Thiên ấy, sau 
khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Lòng 
tin như vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

-_ Đầy đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy, sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chổ kia. Giới như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

-_ Đầy đủ với như vậy, chư Thiên ấy, 
sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. 
Nghe Pháp như vậy cũng có đây đủ nơi 1a. 

¬ Đây đủ với thí như vậy, chư Thiên ấy sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Thí như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

° Đây đủi với tuệ như vậy, chư Thiên ấy sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta". 

- Trong khi vị ấy tùy niệm tín, giới, nghe pháp, 
thí và tuệ của tự mình và chư Thiên ấy, trong 
khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, tâm không 
bị sân ám ảnh, không bị sĩ ám ảnh; trong khi 
ây, tâm vị ây được chánh trực nhờ duyên chư 
Thiên... nhập được pháp lưu, tu tập chư Thiên 
tùy niệm. 


MAHÀNÀMA 2- Tăng IV,670 
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(Cư sĩ nên an trú với an trú nào; Cư sĩ Mahànàma; 
Cư sĩ— 6 tùy niệm, nguyên nhân - lợi ích; Tu tập tuy 
niệm này trong mọi oal nghi) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, họ 
Thích Mahànàma mới khỏi bệnh, khỏi bệnh không 
bao lâu. Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo đang may y cho 
Thế Tôn, nghĩ rằng: "Y làm xong, Thế Tôn sẽ ra đi, 
bộ hành..." (Tới đây, kinh này giỗng như kinh số 12 
trước, từ số 1 đến số 2, số 3 cho đến câu...) "Khi có 
lạc thọ, tâm được định tỉnh. 


Tùy niệm Phật này. này Mahànàma, Ông cần phải tu 
tập khi đi, Ông cần phải tu tập khi đứng, Ông cần 
phải tu tập khi ngồi. Ông cần phải tu tập khi năm, 
Ông cân phải tu tập khi chú tâm vào các công việc, 
Ông cân phải tu tập, khi Ông sống tại trú xứ đầy 
những con nít”. 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Ông cân phải tu tập tùy 
niệm Pháp... tùy niệm Tăng... tùy niệm Giới của 
mình... tùy niệm Thí của mình... tùy niệm chư Thiên. 
Có bốn Thiên vương Thiên, có chư Thiên cõi trời Ba 
mươi ba; có chư Thiên Dạ ma, có chư Thiên Đầu suất 
đà, có chư thiên Hóa Lạc, có chư Thiên Tha hóa Tự 
tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn 
nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy chư Thiên ấy, sau 
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khi thân hoại mạng chung được sanh tại chỗ kia. 
Lòng tin như vậy, cũng có đầy đủ nơi Ta. Đầy đủ với 
nghe Pháp như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ 
này, được sanh tại chỗ kia, nghe Pháp như vậy cũng 
có đầy đủ ở nơi Ta. Đây đủ với thí như vậy... đầy đủ 
với trí tuệ như vậy, chư Thiên ây, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh tại chỗ kia. Trí tuệ như vậy 
cũng có đây đủ ở nơi Ta. Trong khi vị ấy tùy niệm 
tín, giới, nghe pháp thí, tuệ của tự mình và chư Thiên 
ây, trong khi ây, tâm không bị ám ảnh; trong khi ây, 
tâm không bị sân ám ảnh; trong khi ấy, tâm không bị 
si ám ảnh; trong khi ẫy, tâm vị ây được chánh trực 
nhờ duyên chư Thiên. Này Mahànàma, vị Thánh đệ 
tử, với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được 
pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi 
có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; 
khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc thọ, 
tâm được định tỉnh. Tùy niệm chư Thiên này, này 
Mahànàma, Ông cần phải tu tập khi đi, Ông cần phải 
tu tập khi đứng, Ông cần phải tu tập khi ngôi, Ông 
cần phải tu tập khi năm, Ông cần phải tu tập khi 
ngươi chú tâm vào các công việc, Ông cân phải tu 
tập, khi Ông sống tại trú xứ đây những con nít. 


NANDIYÀ - Tăng IV.,672 
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( Cư sĩ tu tập tùy niệm; nhờ vào tùy niệm để làm gì) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, Thế 
Tôn muốn an cư vào mùa mưa tại Sàvatthi. Họ Thích 
Nandiya được nghe: "Thế Tôn muốn an cư vào mua 
mưa tại Sàvatthi". Họ Thích Nandiya suy nghĩ như 
sau: "Ta hãy đến trú ở Sàvatthi vào mùa mưa. Tại 
đây, ta sẽ chăm lo công việc, và thỉnh thoảng có dịp 
được yết kiến Thế Tôn". Rồi Thế Tôn đến trú ở 
Sàvatthi trong mùa mưa và họ Thích Nandiya cùng 
đến trú ở Sàvatthi vào mùa mưa, và tại đây chăm lo 
công việc, và thỉnh thoảng có dịp được yết kiến Thế 
Tôn. 


2. Lúc bấy giờ, nhiều vị Tý-kheo làm y cho Thế Tôn, 
nghĩ răng: "Khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ 
bộ hành ra đi". Họ Thích Nandiya được nghe: "Khi 
y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ bộ hành ra đi". 
Họ Thích Nandiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, họ Thích Nandiya bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe, nhiều Tỷ-kheo làm y 
cho Thế Tôn, nghĩ rằng: "Khi y làm xong, Thế Tôn 
sau ba tháng sẽ bộ hảnh ra đi". Bạch Thể Tôn, giữa 
những người an trú với những an trú khác nhau, 
chúng con nên an trú với an trú của a1? 
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3. Lành thay, lành thay, này Nandiya. Như vậy thật 
xứng đáng cho thiện nam tử các Ông, sau khi đi đến 
Thế Tôn đã hỏi như vậy: "Bạch Thế Tôn, giữa các 
người an trú với các an trú khác nhau, chúng con nên 
an trú với an trú của a1? ". 


Này Nandiya, 


-. Hãy nhập cuộc với lòng tin, không với không 
có lòng tin. 

- Hãy nhập cuộc với có giới, không phải với 
không gIới. 

- . Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tắn, không với 
biếng nhác. 

- Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất 
niệm. 

- Hãy nhập cuộc với định, không với không 
định. 

- Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ. 


4. Ở đây, này Nandiya, Ông hãy tùy niệm Như Lai: 
"Dây là Thể Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Tuệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Diệu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
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Phật, Thế Tôn". Như vậy, này Nandiya, duyên vào 
Như Lai, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. 


5. Lại nữa, này Nandiya, Ông phải tùy niệm Pháp: 
"Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu". 
Như vậy, này Nandiya, duyên vào Pháp, Ông hãy an 
trú niệm trong nội tâm. 


6. Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm bạn 
lành: “Thật có lợi cho ta! Thật khéo có lợi cho ta, 
rằng ta có các bạn lành biết thương mễn ta, muốn ta 
được lợi ích, giáo giới giảng dạy”. Như vậy, này 
Nandiya, duyên vào bạn lành, Ông hãy an trú niệm 
trong nội tâm. 


7. Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm thí của 
mình: “7đ có lợi cho ta! Thật khéo có lợi cho ta, 
rằng ta sống an trú với tâm ly cấu uễ, xan tham, cùng 
với quân chúng bị xan tham ám ảnh, bỗ thí rộng rãi, 
với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được 
yêu câu, ưa thích phân phát vật bố thí". Này 
Nandiya, như vậy duyên vào thí, Ông hãy an trú 
niệm trong nội tâm. 


Š. Lại nữa, này Nandiya, hãy tùy niệm chư Thiên: 
"Các chư Thiên áy, vượt qua sự cộng trú với chư 
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Thiên dùng các món ăn đoàn thực, được sanh với 
thân do ý tác thành, các chư Thiên ấy quán thấy tự 
mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm 
lại những ơi đã làm”. VÍ như, này Nandiya, Tỷ-kheo 
được phi thời giải thoát quán thấy tự mình không có 
gì nữa phải làm, không cân phải làm lại những gì đã 
làm. Cũng vậy, này Nandiya, các chư Thiên ấy vượt 
qua sự cộng trú với chư Thiên dùng các món ăn đoàn 
thực, được sanh với thân do ý tác thành, các chư 
Thiên ấy quán thấy tự mình không có gì nữa phải 
làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Như 
vậy, này Nandiya, duyên mạnh vào chư Thiên, Ông 
hãy an trú niệm trong nội tâm. 


Thành tựu với mười một pháp này, này Nandliya, vị 
Thánh đệ tử từ bỏ các ác bât thiện pháp, không châp 
thủ chúng. 


- Ví như, này Nandiya, một cái ghè bị chúc ngược, 
nước đã đô ra, không thê đem hốt lại. 

-_ Ví như ngọn lửa đốt một khóm rừng đầy cỏ khô 
đã được cháy lan tới, không có trở lui đốt lại vật 
đã bị cháy. 

- Cũng vậy, này Nandiya, thành tựu với mười một 
pháp này, vị Thánh đệ tử từ bỏ các ác bất thiện 
pháp không có chấp thủ chúng. 
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142 Nam cư sĩ Mahànàma - Kinh 
Mahaànàma 1 — Tương V, 539 


Mahànàma — 7øng V, 539 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. 


2) Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


perry “4T 4e uerjecipaknttdispsmm[ Xesygll.seikdrkmsmbyk-áiyse.hufyCeepmsniegteilt tu Zâh đc:  mdirmsiaie) thonpdoy-sayhri(S0) amnpsiohexl sim) 


3) -- Kapilavatthu này, bạch Thế Tôn, là phôn vinh, 
phú cường, dân cư đông đúc, quân chúng khắp nơi 
chen chuc, chật hẹp. Bạch T' h Tôn, sau khi con hầu 
hạ Thế Tôn hay các Tỷ-kheo đáng kính, vào buổi 
chiêu, con đi vào Kapilavatthu, 

› COH gặp CON ngựa Cuông chạy; con gặp 
người CHÔNg chạy; con gặp cô xe lớn cuông chạy; 
con gặp cô xe nhỏ cuỗng chạy. Trong khi áy, bạch 
Thể Tôn, tâm con nghĩ đến Phật bị hoang mang, tâm 
con nghĩ đến Pháp bị hoang mang, tâm con nghĩ đến 
chúng Tăng bị hoang mang. Rồi bạch Thể Tôn, con 
suy nghĩ như sau: 
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4) -- Chớ có sợ, này Mahànamal Chớ có sợ, này 
Mahànaàma! Không ác sẽ là cải chêt của Qng! Không 
ác là cải chết của ông! 


Này Mahànàma, với ai đã lâu ngày tâm tâm tu tập trọn 
vợn về tín, tâm tu tập trọn vẹn về giới, tâm íu tập trọn 
vẹn về sở văn, tâm fu tập frỌN Vẹn về thí xả, tâm fu 
tập trọn vẹn _— trí tuể; VỚI người ấy, dẫu thân có sắc 
này, do bồn đại hợp thành, do cha mẹ sanh, do cơm 
cháo nuôi dưỡng, có bị vô thường phá hoại, phấn 
toái, đoạn tuyệt, hoại diệt; dâu cho thân này ở đáy 
bị qua ăn, chữn kên ăn, chỉm ưng ăn, chó ăn, hay 
giả-can ăn, hay các loại chúng sanh sai khác ăn; 


ít tập trọn vẹn về giới, tt tập trọn vẹn về 
sở văn, tu tập frọn vẹn về thí xả, ft tập trọn vẹn về 


trí tuệ, 


3) Vĩ như, này \Mtahànaàma, một người nhận chìm một 
ghè sửa bơ, hay một ghè dầu vào trong một hồ nước 
sâu và đập bể ghè ây. Ở đây, các mảnh ghè hay 
mảnh vụn chùm xuông nước; nhưng sữa. bơ hay dẫu 
thời nổi lên, trôi lên trên. 


Cũng vậy, này Mahànàma, với ai đã lâu ngày, tâm 
được tu tập trọn vẹn vê tín, tâm được tu tập trọn vẹn 
về giới, tâm được tu tập trọn vẹn về sở văn, tâm được 
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tu tập trọn vẹn về thí xả, tâm được tu tập trọn vẹn về 
trí tuê; với người ấy, thân có sắc này, do bốn đại hợp 
thành, do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, có 
bị vô thường phá hoại, phần toái, đoạn tuyệt, đoạn 
diệt; dầu cho thân này ở đây bị quạ ăn, chim kên ăn, 
chim ưng ăn, chó ăn, giả-can án hay các sanh loại sai 
khác ăn; nhưng nếu tâm của vị ấy được lâu ngảy tu 
tập trọn vẹn về tín, tu tập trọn vẹn về giới, tu tập trọn 
vẹn vệ sở văn, tu tập trọn vẹn vẻ thí xả, tu tập trọn 
vẹn về trí tuệ; 


6) Này Mahànàma, đã lâu ngày tâm ông được tu tập 
trọn vẹn về tín, được tu tập trọn vẹn về giới, được tu 
tập trọn vẹn về sở văn, được tu tập trọn vẹn về thí xả, 
được tu tập trọn vẹn về trí tuê. Chớ có sợ, này 
Mahànàma, chớ có sợ, này Mahànàma, không ác sẽ 
là cái chết của Ông! Không ác là cái chết của Ông! 


Mahànàma — 7n V, 542 
1) Như vầy tôi nghe. 
2) Rồi Mahànàma... 


3) -- Ở đây, bạch Thể Tôn, Kapilavatthu... 
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4)-- Chớ có sợ hãi, này Mahanaàmal Chớ có sợ hãi, 
này Mahànàma! Không ác sẽ là cái chết của Ông! 
Không ác là cái chết của Ông! Do thành tựu bốn 
pháp, này Mahànàma, vị Thánh đệ tử thiên về Niết- 
bàn, hướng vê Niết-bàn, xuôi về Niễt-bàn. Thê nào 
là bốn? 


5) Ở đây, này Mahànàma, 


- - Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với 
đức Phật: “Đây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn". 

-_ Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 
"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu ". 

-_ Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 
Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ủng lý 
hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Chơn chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử của Thể Tôn là đáng cung 
kính, đáng cúng dường, đảng tôn trọng, đảng 
được chấp tay, là phước điên vô thượng ở đời" 
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- Vị ấy thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 
kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, 


6) Ví như, này Mahanàma, một cây thiên về phía 
Đông, hướng về Š phía Đông, xuôi về Ê phía Đông, nễu 
bị chặt đứt từ gốc rễ, nó sẽ ngả về phía nào? 


-- Bạch Thê Tôn, vê phía nào nó thiên, vê phía nào 
nó hướng, vê phía nào nó xuôi. 


-- Cũng vậy, này Mahànàma, do thành tựu bốn pháp 
này, vị Thánh đệ tử thiên vê Niêt-bàn, hướng về 
Niêt-bàn, xuôi vê Niêt-bàn. 


Godhà hay Mahànàma — 71zơng V, 543 
1) Nhân duyên ở Kapilavatthu. 


2) Rồi họ Thích Mahànàma đi đến họ Thích Godhà; 
sau khi đên, nói với họ Thích Godhà: 


3) -- Này Godhà, theo như Hiền giả biết một người 


là bậc Dự lưu, thành tựu bao nhiêu pháp thời không 
bị thôi đọa, quyết chặc chứng quả giác ngộ? 
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-- Này Mahànàma, theo như tôi biết một người là bậc 
Dự lưu thành tựu ba pháp thời không còn bị thôi đọa, 
quyết chắc chứng quả giác ngộ. 


4) Ở đây, này Mahànàma, vị Thánh đệ tử thành tựu 
tịnh tín bất động đối với đức Phật: "Đây là bậc Ứng 
Cúng.... Phật, Thế Tôn"... đối với Pháp... đối với 
chúng Tăng... là vô thượng phước điền ở đời. Này 
Mahànàma, do này, tôi được biết 
một người là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, 
quyết chắc chứng quả giác ngộ. 


5) Nhưng này Mahànàma, theo như Hiên giả biết, 
một người là bác Dự lưu thành tựu bao nhiêu pháp 
thời không còn thôi đọa, quyết chặc chứng quả giác 
ngộ? 


-- Này Gohdà, theo như tôi biết, một người là bậc Dự 
lưu /hành tựu bốn pháp thời không còn bị thôi đọa, 
quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Ở 
đây, này Godhà, vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất 
động đối với đức Phật: "Đây là bậc Ứng Cúng.... 
Phật, Thế Tôn"... đối với Pháp... đối với Tăng... 
thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa 
đến Thiền định. Này Godhà, theo như tôi biết, một 
người là bậc Dự lưu thành tựu bốn pháp này thời 
không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác 
nøộ. 
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7) Rồi họ Thích Mahảnàma và họ Thích Godhà đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi một bên, họ Thích Mahànàma 
bạch Thế Tôn: 


8) - Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi đến họ Thích 
Godhà; sau khi đên, nói với họ Thích Godhà: 


"-- Này Godhà, theo như Hiền giả biết, một người là 
bậc Dự lưu thành tựu bao nhiêu pháp... giác ngộ?” 


Được nói vậy, bạch Thế Tôn, họ Thích Godhà nói 
VỚI CON: 


"--Này Mahànàma, theo như tôi biết, một người là 
bậc Dự lưu thành tựu ba pháp... giác ngộ. Thế nào là 
ba? Ở đây, này Mahànàma, vị Thánh đệ tử thành tựu 
tịnh tín bất động đối với đức Phật: 'Đây là là bậc Ứng 
Cúng.... Phật, Thế Tôn'... đối với Pháp... đối với 
chúng Tăng... Này Mahànàma, theo như tôi biết, một 
người là bậc Dự lưu thành tựu ba pháp này thời 
không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác 
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ngộ. Còn này Mahànàma theo như Hiền giả biết, một 
người là bậc Dự lưu thành tựu bao nhiêu pháp... giác 
ngộ?" 


9) Được nói vậy, bạch Thể Tôn, con nói với họ Thích 
Godhàa 


"-- Này Godhà, theo như tôi biết, một người là bậc 
Dự lưu thành tựu bốn pháp... giác ngộ. Thế nảo là 
bốn? Ở đây, này Godhà, vị Thánh đệ tử thành tựu 
tịnh tín bất động đối với đức Phật: 'Đây là là bậc Ứng 
Cúng.... Phật, Thế Tôn"... đối với Pháp... đối với 
Tăng... thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 
kính... đưa đến Thiền định. Này Godhà, theo như tôi 
biết, một người là bậc Dự lưu thành tựu bốn pháp... 
giác ngộ”. 


Được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, họ Thích Godhà, 
nÓI VỚI CON: 


"-- Hãy chờ một lát, này Mahànàma, hãy chờ một lát, 
này Mahanàma. Thê Tôn sẽ biệt rõ việc này, là thành 
tựu hay không thành tựu những pháp này". 


10) Ở đây, bạch Thể Tôn, nếu nói vẫn đề pháp sự 
khởi lên (dhamma samuppaàda), và một bên là Thê 
Tôn, một bên là chung Tỷ-kheo. Bên nào là Thê Tôn, 
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bên ấy con theo. Vì bạch Thể Tôn, đó là tịnh tín của 
con. Mong Thê Tôn chấp nhán. 


11) Ở đây, bạch Thế Tôn, nếu có vấn đề pháp sự khởi 


ây con theo. Vì bạch Thế Tôn... Mong Thế Tôn chấp 
nhận. 


12) Ở đây, bạch Thế Tôn, nếu có vẫn đề pháp sự khởi 
lên, và một bên là Thế Tôn, một bên là chúng Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo-nI và nam cư sĩ. Bên nào là 
Thế Tôn... Mong Thế Tôn chấp nhận. 


13) Ở đây, bạch Thể Tôn, nếu có vẫn đề pháp sự khởi 
lên, và một bên là Thế Tôn, một bên là chúng Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo-ni, và nữ cư sĩ. Bên nào là Thế 
Tôn... Mong Thế Tôn chấp nhận. 


14) Ở đây, bạch Thể Tôn, nếu có vấn đề pháp sự khởi 
lên, và một bên là Thế Tôn, một bên là chúng Tỷ- 
kheo, chúng Tỷ-kheo-mi, nam cư sĩ, nữ cự s1, chúng 
Thiên giới, chung Ma giới, chúng Phạm thiên giới, 
quần chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người. Bên nào là Thế Tôn, bên ấy con theo. Vì bạch 
Thể Tôn, đó là tịnh tín của con. Mong Thể Tôn chấp 
nhán. 
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15) -- Họ Thích Mahanama đã nói như vậy, này 
Godhà, Ong có nói gì không ? 


-- Họ Thích Mahànàma đã nói như vậy, con không 
có nói gì trừ lời nói "Thiện", trừ lời nói "Tôt". 
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143 Nam cư sĩ Mahànàma - Kinh Sarakàni 
hay Saranàni 1 —- Tương V, 548 


Sarakàm hay Saranàn1 l — Tương V, 548 
1) Nhân duyên ở Kapilavatthu. 


2) Lúc bấy giờ, họ Thích Sarakàni mệnh chung và 
được Thê Tôn tuyên bô là bậc Dự lưu, không còn bị 
thôi đọa, quyêt chứng quả giác ngộ. 


3) Tại đấy, một số đông họ Thích tụ họp lại với nhau, 
Chỉ trích, phê bình, bản tán: "Thật là lạ lùng! Thát là 
hy hữu! Ngày nay ai cũng có thể thành bậc Dự lưu, 

vì rằng họ Thích Sarakàni đã mệnh chung, được Thể 
Tôn tuyên bố là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, 
quyết chắc chứng quả giác ng: Họ Thích Sarakàani 
đã phạm giới và uông rượu ” 


4) Rồi `. sau khi 
đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi 
một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thê Tôn: 


5) -- Ở đây, bạch Thế Tôn, họ Thích Sarakàni đã 
mệnh chung và được Thế Tôn tuyên bố là bậc Dự 
lưu... chứng quả giác ngộ. Ở đây, bạch Thế Tôn, một 
SỐ đông họ Thích khi tụ tập lại với nhau, chỉ trích, 
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phê bình, bàn tán: "Thật là lạ lùng! Thật là hy hữu!... 
Họ Thích Sarakàn1 đã phạm giới và uông rượu” 


-- Này Mahanama, một cư sĩ lâu ngày qui y Phật, qui 
y Pháp, qui y Tăng làm sao có thể đi đến đọa xứ 
được? 


6) Này Mahànàma, nếu nói một cách chơn chánh: 
Người cư sĩ nào đã lâu ngày qui y Phật, quy y Pháp, 
quy y Tăng, nói một cách chơn chánh phải nói là họ 
Thích Sarakàni. Này Mahànàma, họ Thích Sarakàni 
đã lâu ngày quy y Phật, quy y Pháp, qui y Tăng, làm 
sao có thê đi đến đọa xứ? 


7) Ở đây, này Mahànàma, có người thành tựu tịnh tín 
bất động đối với đức Phật: "Đây là bậc Ứng Cúng,... 
Phật, Thế Tôn"... đối với Pháp... đối với chúng Tăng, 
có trí tuệ hoan hỷ (hàsapanna), có trí tuệ tốc hành 
và thành tựu giải thoát. VỊ ây do đoạn tán các lậu 
hoặc ngay trong hiện tại với thăng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Người này, này Mahànàma, được giải thoát 
khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng sanh, 
được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi 
ác sanh, ác thú, đọa xứ. 


8) Ở đây, này Mahànàma, có người thành tựu tịnh tín 
bất động đôi với đức Phật. "Đây là là bậc Ứng Cúng, 
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.. Phật, Thế Tôn"... đối với Pháp... đối với chúng 
Tăng... có frí tuệ hoan hỷ, có trí tuệ tốc hành nhưng 
không thành tựu giải thoát. VỊ ây do đoạn diệt năm 
hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đây nhập Niết- 
bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Người này, 
này Mahànàma, được giải thoát khỏi địa ngục, được 
giải thoát khỏi loài bàng sanh, được giải thoát khỏi 
nøạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. 


9) Ở đây, này Mahànàma, có người thành tựu lòng 
tịnh tin đối với đức Phật: "Đây là bậc Ứng Cúng... 
Phật, Thế Tôn"... đối với Pháp... đối với chúng 
Tăng... không có trí tuệ hoan hỷ, không có trí tuệ tốc 
hành, không thành tựu giải thoát. VỊ ây sau khi đoạn 
diệt ba kiết sử, sau khi làm cho muội lược tham, sân, 
thành bậc Nhất lai, chỉ trở lui đời này một lần nữa, 
đoạn tận khổ đau. Người này, này Mahànàma, được 
giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài 
bàng sanh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải 
thoát khỏi ác sanh, ác thú, đọa xứ. 


10) Ở đây, này Mahànàma, có người thành tựu lòng 
tịnh tín bất động đối với đức Phật... đối với Pháp... 
đối với chúng Tăng, không có trí tuệ hoan hỷ, không 
có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. VỊ ây 
sau khi đoạn diệt ba kiết sử, là bậc Dự lưu không còn 
bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Người 
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này, này Mahànàma, được giải thoát khỏi địa ngục, 
được giải thoát khỏi loài bàng sanh, được giải thoát 
khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sanh, ác thú, 
đọa xứ. 


11) Ở đây, này Mahànàma, có người không có lòng 
tịnh tín bất động đối với đức Phật... đối với Pháp... 
đối với Tăng, không có trí tuệ hoan hỷ, không có trí 
tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. Nhưng vị 
ấy có những pháp này: Tín căn, tấn căn, niệm căn, 
định căn, tuệ căn và những pháp này do Như Lai 
tuyên bố được thiểu phần kham nhân quán sát với trí 
/ệ. Người này, này Mahànàma, không đi đến địa 
ngục, không đi đến loài bàng sanh, không đi đến cõi 
ngạ quý, không đi đến ác sanh, ác thú, đọa xứ. 


12) Ở đây, này Mahànàma, có người không thành 
fựu tịnh tín bất động đối với đức Phật, đối với pháp, 
đối với chúng Tăng, không có trí tuệ hoan hỷ, không 
có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. 
Nhưng vị ấy có những pháp này: Tín căn, tấn căn, 
niệm căn, định căn, tuệ căn, ch có lông tin, chỉ có 
lòng ái mộ ở Như Lai. Người này, này Mahànama, 
không có đi đến địa ngục, không có đi đến loải bàng 
sanh, không có đi đến cõi ngạ quỷ, không có đi đến 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 
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13) Nếu những cáy ta-la lớn này, này Mahanama, 
biết những gì là thiện thuyết, ác thuyết, thời Ta cũng 
Sẽ tuyên bố những cáy ấy là những bác Dự lưu, 
không côn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác 
ngộ, huống nữa là họ Thích Sarahàni Này 
Mahàanàma, họ Thích Sarakànl, sau khi mệnh 
chung, đã chấp nhận học giới. 


Sarakàni hay Saranàri 2 —7ơng V, 552 
1) Nhân duyên ở Kapilavatthu. 
2-7)... (giống như đoạn số 2-7 kinh trên) ... 


8) -- Nhưng ở đây, này Mahànàma, có người có lòng 
nhứt hướng sùng tín đức Phật: "Đây là bậc Ứng 
Cúng... Phật, Thế Tôn"... đối với Pháp, đối với chúng 
Tăng, có #rí tuệ hoan hỷ, có trí tuệ tốc hành, thành 
tựu giải thoát. Vị này sau khi đoạn diệt năm hạ phần 
kiết sử, chứng được Trung gian Bảt-niết-bàn, chứng 
được Tốn hại Bảt-niễt-bàn, chứng được Vô hành 
Niết-bàn, chứng được Hữu hành Niết-bàn, chứng 
được Thượng lưu, sanh ở Sắc cứu cánh thiên. Người 
này, này Mahànàma, được giải thoát khỏi địa ngục... 
được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 


9) Ở đây, này Mahànàma, có người có lòng nhứt 
hướng sùng tín đức Phật: "Đây là bậc Ủng Cúng... 
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đối với Pháp... đối với chúng Tăng, không có trí huệ 
hoan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không có thành 
tựu giải thoát. VỊ này sau khi đoạn diệt ba kiết sử, 
làm cho muội lược tham, sân, thành bậc Nhất Lai, 
chỉ một lần trở lui cõi đời này. Này Mahànàma, 
người này được giải thoát khỏi địa ngục... được giải 
thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 


10) Ở đây, này Mahànàma, có người có lòng nhứt 
hướng sùng tín đức Phật: "Đây là là bậc Ứng Cúng, 
.."... đối với Pháp... đôi với chúng Tăng, không có 
trí tuệ hoan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không có 
thành tựu giải thoát. VỊ này su khi đoạn diệt ba kiết 
sứ, thành bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết 
chắc chứng quả giác ngộ. Người này, này 
Mahànàma, được giải thoát khỏi địa ngục... được 
giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 


11) Ở đây, này Mahànàma, có người không có lòng 
nhứt hướng sùng tín đức Phật: "Đây là bậc Ứng 
Cúng, ... Thế Tôn..".... đối với Pháp, đối với chúng 
Tăng, không có trí tuệ hoan hỷ, không có trí tuệ tốc 
hành, không có thành tựu giải thoát, nhưng có những 
pháp này: Tín căn, tân căn, niệm căn, định căn, tuệ 
căn. Và những pháp do Như Lai tuyên bố được fhiểu 
phần kham nhân, quán sát với trí tuệ. Người này, này 
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Mahànàma, không có địa ngục... không có đi đên cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ. 


12) Ở đây, này Mahànàma, có người không có lòng 
nhứt hướng sùng tín đối với đức Phật... đối với Pháp, 
đối với Tăng, không có thành tựu giải thoát, nhưng 
có những pháp này: Tín căn, tấn căn, tuệ căn, c có 
lòng tin, lòng ái mộ đối với Như Lai. Người này, này 
Mahànàma, không có đi đến địa ngục... không có đi 
đến cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 


13) Ví như, này Mahànàma, có đám ruộng xấu, đám 
đât xấu, các gốc cây chưa được phá hủy, các hột 
giống bị bể nát, bị hư thối, bị gió năng làm cho hư 
hại, không thể nây mầm, không khéo cấy trồng, và 
trời không mưa lớn thích hợp; thời các hột giống ấy 
có thê lớn, tăng trưởng, lớn mạnh không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này Mahànàma, ở đây, pháp giảng kém, 
trình bày kém, không đưa đến xuất ly, không đưa đến 
an tịnh, không được một vị Chánh Đắng Giác thuyết 
giảng. Ta nói răng pháp này như ở đám ruộng xâu. 
Vị đệ tử ấy sống trong pháp ấy, thực hiện pháp và 
tùy pháp, chơn chánh thực hành, hành trì đúng pháp. 
Như vậy, Ta nói rằng, người này giống như hột giống 
xâu. 
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14) Ví như, này Mahànàma, một đảm ruộng tốt, đất 
tốt, các gốc khéo phá hủy, các hột giống không bị bể 
nát, không bị hư thối, gió năng không làm hư hại, có 
thể nây mâm, khéo cây, khéo (rồng và trời mưa lớn 
thích hợp. Như vậy, các hột giống ấy có lớn lên, có 
tăng trưởng, có lớn mạnh không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này Mahànàma, ở đây, pháp? được khéo 
giảng, khéo trình bày, đưa đến xuất ly, đưa đến an 
tịnh, được bậc Chánh Đăng Giác thuyết giảng, Ta nói 
pháp này như đám ruộng tốt. Vj đệ tử sống trong 
pháp ấy, thực hành theo pháp và tuy pháp, chơn 
chánh thực hành, hành trì đúng pháp. Như vậy, Ta 
nói rằng người này như hột giống tốt, huống nữa là 
họ Thích Sarakàn. Này Mahànàma, họ Thích 
Sarakàm1, khi mạng chung, đã làm viên mãn học giới. 
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144 Nam cư sĩ Mahànàma Sakka - Đệ nhất 
Bồ thí các món ăn thượng vị - Kinh 
NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 

71.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đầu tiên, tôi thăng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

72.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những vị bố 
thí, tôi thăng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

73.Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Citta Macchikasandika. 

74.Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội chúng 
nhờ Bán nhiếp pháp, tôi thăng là Hatthaka 
Alavaka. 

75.Trong các vị đệ tử... bỗ thí các món ăn thượng vị, 
tối thăng là Mahànàma Sakka. 

76.Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, tối 


thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 
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77.Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối thắng 


là gia chủ Hatthipgàmaka Ugøsàta. 


78.Trong các vị đệ tử... BEBNBHNNNHHNNNGE có 


thắng là Sùra Ambattha. 


79.Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính mến, 


tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


80.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện 


một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


gia chủ Nakulapità. 
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145 Nam cư sĩ Nakulapità - Đệ nhất Nói 
chuyện một cách thân mật - Kinh 
NAM CƯ SĨ - Tăng IL, 55 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 

81.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đầu tiên, tôi thăng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

82.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những vị bố 
thí, tối thăng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

83.Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thăng là 
Citta Macchikasandika. 

84.Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội chúng 
nhờ Bán nhiếp pháp, tôi thăng là Hatthaka 
Alavaka. 

85.Trong các vị đệ tử... bố thí các món ăn thượng vị, 
tối thăng là Mahànàma Sakka. 

86.Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, tôi 


thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 
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87.Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối thắng 


là gia chủ Hatthipgàmaka Ugøsàta. 


88.Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bất động, tối 


thắng là Sùra Ambattha. 


89.Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính mến, 


tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


90.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói chuyện 


một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


gia chủ Nakulapità. 
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146 Nam cư sĩ Siha - Kinh SÌHA — Tăng 
II, 385 


SÌHA —7ăng II, 385 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, ở ngôi 
nhà có nóc nhọn. Rồi tướng quân Sìha đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, tướng quân Sìha bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, Thể Tôn có thể nêu rõ kết quả hiện 
tại của sự bó thí? 


2. - Này Sìha, ở đây Ta sẽ hỏi Ông. Ông kham nhẫn 
như thê nào, hãy trả lời như vậy. 


- Ông nghĩ thế nào, này Sìha, ở đây có hai người: 
một người không có lòng tin, xan tham, keo kiệt, ác 
khẩu; một người có lòng tin là người thí chủ, ưa thích 
không chấp thủ, nghĩ thể nào, này Sìha, các vị A-la- 
hán có lòng từ mân, sẽ có lòng từ mẫn với ai trước, 
với người không có lòng tín, xan tham, keo kiệt, ác 
khẩu hay với người có lòng tin, là người chí thủ, 
không có chấp thủ? 
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- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiệt, ác khâu, làm sao 


. Và bạch Thê Tôn, người nào có lòng tin, 
là người thí chủ, không có chấp thủ, các vị A-la-hán 
có lòng từ mẫn, sẽ có lòng từ mẫn với hạng người 
này trước. 


3. - Ông nghĩ thể nào, này Sìha, các vị A-la-hán đi 
đến thăm, có thể đến thăm ai trước, hạng người 
không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu, hay 
hạng người có lòng tin, là người thí chủ, tra thích 
không chấp thú? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khâu, làm sao các vị A-la-hán đi 
đến thăm, có thê đến thăm trước được? Và bạch Thế 
Tôn, hạng người có lòng tin, là người thí chủ, không 
có chấp thủ, 


4. - Ông nghĩ thế nào, này Sìha, các vị A-la-hán thọ 
lãnh đô ăn khất thực, có thể thọ lãnh của ai trước, 
hạng người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác 
khẩu hay hạng người có lòng tin, là người thí chủ, 
ưa thích không chấp thủ? 
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- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khâu làm sao các vị A-la-hán thọ 
lãnh, có thể thọ lãnh của hạng người ấy trước được? 
Và bạch Thế Tôn, hạng người có lòng tin, là người 
thí chủ, ưa thích không chấp thủ, 


5. - Ông nghĩ thế nào, này Sìha, các vị A-la-hán 
thuyết pháp cho ai trước, hạng người không có lòng 
tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu hay hạng người có 
lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp thủ? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khâu làm sao các vị A-la-hán 
thuyết pháp sẽ thuyết pháp cho hạng người ấy trước 
được? Và bạch Thế Tôn, hạng người có lòng tin, là 
người thí chủ, ưa thích không chấp thủ, 


6. - Ông nghĩ thể nào, này Sìha, danh tiếng tốt đẹp 
của ai được truyền rộng ra, hạng người không có 
lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu hay hạng người 
có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không chấp 
thủ ? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiệt, ác khâu làm sao danh tiêng tôt đẹp 
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của hạng người ấy được truyền rộng ra? Bạch Thế 
Tôn, hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ưa 
thích không chấp thủ, của hạng 
người này có thê được truyên rộng ra. 


1. - Ông nghĩ thể nào, này Sìha, ai đi đến bất cứ hội 
chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đế-ly, hoặc hội chúng 
Bà-la-môn, hoặc hội chúng Gia chủ, hoặc hội chúng 
Sa-môn, đi đến không sợ hãi, không rụt rè, hạng 
người không có lòng tin, xan tham, keo kiết, ác khẩu 
hay hạng người có lòng tin, là người thí chủ, ta thích 
không chấp thú? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khẩu làm sao hạng người ấy đi đến 
bắt cứ hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đề-ly, hoặc 
hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng Gia chủ, hoặc 
hội chúng Sa-môn, đi đến không sợ hãi, không rụt rè 
được? Bạch Thế Tôn, hạng người có lòng tin, là 
người thí chủ, ưa thích không chấp thủ, hạng người 
ấy đi đến bất cứ hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát- 
đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng 
Gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, 


8. - Ông nghĩ thể nào, này Sìha, sau khi thân hoại 
mạng chung, ai có thê sanh lên thiện thú, thiên giới, 
cối đời này, hạng người không có lòng tin, xan tham, 
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keo kiết, ác khẩu hay hạng người có lòng tin, là 
người thí chủ, tra thích không cháp thủ? 


- Bạch Thế Tôn, hạng người không có lòng tin, xan 
tham, keo kiết, ác khâu làm sao hạng người ấy, sau 
khi thân hoại mạng chung, aI có thể sanh lên thiện 
thú, thiên giới, cõi đời này? Bạch Thế Tôn, hạng 
người có lòng tin, là người thí chủ, ưa thích không 
chấp thủ, hạng người này, 


9. Bạch Thế Tôn, sáu kết quả hiện tại của bố thí này 
được Thê Tôn tuyên bô không phải vì họ, con đi đên 
lòng tin đôi với Thê Tôn. Con biệt họ. 


- Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí 
chủ. Các vị A-la-hán có lòng từ mẫn, có lòng từ 
mẫn với con trước. 

- Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí 
chủ. Các vị A-la-hán có đi đến thăm, đi đến thăm 
con trước. 

- Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí 
chủ. Các vị A-la-hán có nhận lãnh đồ ăn khất thực, 
nhận lãnh của con trước. 
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- Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí 
chủ. Các vị A-la-hán có thuyết pháp, thuyết pháp 
cho con trước. 

- Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí 
chủ, tiếng đồn tốt đẹp về con được truyền rộng ra: 
"Tướng quân Siha là người bố thí, là người hành 
động, là người ủng hộ chúng Tăng”. 

- Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là người thí 
chủ; con đi đến hội chứng nào, hoặc hội chúng 
Sát-đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội 
chúng Gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn, đi đến 
không sợ hãi, không rụt rè. 


>> Bạch Thế Tôn, sáu kết quả hiện tại của bố thí này 
được Thê Tôn tuyên bô, không phải vì họ, con đi 
đến lòng tin đối với Thế Tôn. Con biết họ. 


- Như vậy là phải, này Sìha! Như vậy là phải, này 
Sìha! Sìha là người bố thí, là người thí chủ, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên 
ØlớI, CÕI đời này. 
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147 Nam cư sĩSiha - Kinh TƯỚNG QUẦN 
SÌHA - Tăng III, 529 


TƯỚNG QUẦN SÌHA -7ăng III, 529 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli (Tỳ-xá-ly), tại 
Mahàvana (Đại Lâm), ở Kùtàgàrasàla (ngôi nhà có 
nóc nhọn). Lúc bấy gIỜ rất nhiều vị Licchavi là các 
bậc có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng 
nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, tán 
thán chúng Tăng. 


2. Lúc bấy giờ tướng quân Sìha là đệ tử của Niganthà 
ngôi trong hội chúng ấy. Rồi tướng quân Sìha Suy 
nghĩ như sau: Không nghi ngờ gì nữa, Thê Tôn ây 
là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vì rẵng nhiều VỊ 
Licchavi này có danh tiếng, có danh tiếng ngồi tụ họp 
ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, 
tán thán pháp, tán thán chúng Tăng. Vậy ta hãy đi 
đến yết kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. 


3. Rồi tướng quân Sìha đi đến Niganthà Nàtaputta, 
sau khi đên, thưa với Niganthà Nàtaputta: 


- Thưa Tôn giả, tôi muôn đi đên yêt kiên Sa-môn 
Gotama. 
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- Này Sìha, sao Ông chủ trương hành động lại đi đến 
yết kiến Sa-môn Gotama, người chủ trương không 
hành động? Này Sìha, Ša-môn Gotama chủ trương 
không hành động, thuyết pháp không hành động và 
huấn luyện các đệ tử như vậy. Rồi tướng quân Sìha, 
ý muốn đi đến yết kiến Thế Tôn bị dập tắt, 


4. Lần thứ hai, rất nhiều vị Licchavi là các bậc có 
danh tiếng, có danh tiếng, ngôi tụ họp ở hội trường, 
dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, 
tán thán chúng Tăng. Lần thứ hai, tướng quân Sìha 
suy nghĩ như sau: "Không nghi ngờ gì nữa, Thế Tôn 
ây là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vì rằng nhiều 
vị Licchavi này có danh tiếng, có danh tiếng ngồi tụ 
họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán 
Phật, tán thán pháp, tán thán chúng Tăng. Vậy ta hãy 
đi đến yết kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. 


Rồi tướng quân Sìha đi đến Niganthà, Nàtaputta, sau 
khi đên, thưa với NÑiganthà Nàtaputta: 


- Thưa Tôn giả, tôi muôn đi đên yêt kiên Sa-môn 
Gotama. 


- Này Sìha, sao Ông chủ trương hành động lại đi đến 
yết kiến Sa-môn Gotama, người chủ trương không 
hành động? Này Shha, Sa-môn Gotama chủ trương 
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không hành động, thuyết pháp không hành động và 
huần luyện các đệ tử như vậy. Rôi tướng quân Sìha. 
lần thứ hai. ý muôn đi đên vêt kiên Thê Tôn bị dập 
tắt. 


5. Lần thứ ba, rất nhiều vị Licchavi là các bậc có 
danh tiếng, có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, 
dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, 
tán thán chúng Tăng. Lần thứ ba, tướng quân Sìha 
suy nghĩ như sau: ' Không nghĩ ngờ gì nữa, Thế Tôn 
ây là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vì rằng nhiều 
vị Licchavi này có danh tiếng, có danh tiếng ngôi tụ 
họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán 
Phật, tán thán pháp, tán thán chúng Tăng. Các 
Niganthà sẽ làm gì được cho ta, nếu họ được hỏi ý 
kiến hay không hỏi ý kiến. Vậy ta không hỏi ý kiến 
Niganthà, đi đến yết kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác. 


Rồi tướng quân Sìha, vào giữa trưa với khoảng năm 
trăm cỗ xe, đi khỏi Vesàli để yết kiến Thế Tôn. Đi xe 
cho đến đoạn đất còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ 
vào trong khu vườn. Rồi tướng quân Sìha đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, tướng quân Sìha bạch 
Thế Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, con có được nøhe: _Sa-môn Gotama 
chủ trương không hành động, thuyêt pháp vê không 
hành động và huân luyện các đệ tử như vậy". 


Bạch Thế Tôn, họ nói như sau: " Sa-môn Gotama 
chủ trương không hành động, thuyết pháp về không 
hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy". Bạch 
Thể Tôn, họ nói về Thế Tôn như vậy, họ có xuyên tạc 
Thể Tôn với điều không thật chăng? Và họ trả lời có 
thuận pháp với pháp không, và những ai như pháp 
thuyết đúng pháp không có lý do để chỉ trích? Bạch 
Thể Tôn, chúng con không muốn xuyên tạc Thể Tôn. 


6. - Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn 
Gotama , thuyết pháp 
về không hành động và huấn luyện các đệ tử như 
vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn 
Gotama chủ trương hành đông, thuyết pháp về hành 
động và huấn luyện các đệ tử như vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 
Gotama chủ trương đoan diệt, thuyết pháp về đoạn 
diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy". 
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Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 
Gotama là người nhàm chán, thuyết pháp về nhàm 
chán và huân luyện các đệ tử như vậy”. 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói 
một cách chơn chánh vê Ta, có thê nói: " Sa-môn 


Gotama là người chủ trương hư vô, thuyết pháp về 


hư vô và huân luyện các đệ tử như vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói 
một cách chơn chánh vê Ta, có thê nói: " Sa-môn 


Gotama là người khổ hạnh, thuyết pháp về khổ hạnh 


và huân luyện các đệ tử như vậy”. 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 
Gotama là người chủ trương không nhập thai, thuyết 
pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ tử như 
vậy". 


Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói 
một cách chơn chánh vê Ta, có thê nói: "Sa-môn 


Gotama là người an ủi, thuyết pháp an ủi và huấn 
luyện các đệ tử như vậy". 


7. Và này Sìha, thể nào là pháp môn, do pháp môn 
ấy, nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: 
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"§a-môn Gofamna chủ trưong không hành động, 
thuyết pháp về không hành động và huẳn luyện các 
đệ tử như vậy”? 


Này Sìha, Ta tuyên bố về không hành động đối với 
thân làm ác, miệng nói ác, và ý nghĩ ác. Ta tuyên bố 
về không hành động đôi với các pháp ác, bắt thiện. 
Này Sìha, đây là pháp môn, do pháp môn Ấy, nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 
Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp 
về không hành động và huấn luyện các đệ tử như 
vậy". 


- Và này Sìha, thể nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa- 
môn Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp về 
hành động và huấn luyện các đệ tứ như vậy ”? 


Này Sìha, Ta tuyên bó về hành động đối với thân làm 
lành, miệng nói lành, và ý nghĩ lành. Ta tuyên bố về 
hành động đối với các thiện pháp. Này Sìha, đây là 
pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chơn 
chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn Gotama chủ 
trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn 
luyện các đệ tử như vậy". 


- Và này Sìha, thể nào là pháp môn, do pháp môn áy, 
nêu nói một cách chơn chánh về Ta, có thê nói: " Sq- 
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môn Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về 
đoạn diệt và huận luyện các đệ tứ như vậy”? 


Này Sìha, Ta tuyên bố về đoạn diệt tham, sân, si. Ta 
tuyên bồ về đoạn diệt đối với các pháp ác, bất thiện. 
Này Sìha, đây là pháp môn, với pháp môn ấy nếu nói 
một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 
Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn 
diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy". 


- Và này Sìhà, thể nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa- 
môn Gotama là người nhàm chán, thuyết pháp về 
nhàm chán và huấn luyện các đệ tứ như vậy ”? 


Này Sìha, Ta nhàm chán đối với thân làm ác, miệng 
nói ác, và ý nghĩ ác. Ta nhàm chán đối với sự thành 
tựu các pháp ác, bất thiện. Nảy Sìhà, đây là pháp 
môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chơn chánh 
về Ta, có thê nói: " Sa-môn Gotama là người nhàn 
chán, thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện các 
đệ tử như vậy". 


- Và này Sìhà, thế nào là pháp môn do pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa- 
môn Gotama là người chủ trương hư vô, thuyết pháp 
về hự vô và huấn luyện các đệ tứ như vậy”? 
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Này Sìha, Ta thuyết pháp đề hư vô tham, sân, si. Ta 
thuyết pháp đề hư vô các pháp ác bất thiện. Này Sìha, 
đây là pháp môn, do pháp môn Ấy, nếu nói một cách 
chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn Gotama là 
người chủ trương hư vô, thuyết pháp về hư vô và 
huấn luyện các đệ tử như vậy". 


-Và này Sìhà, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 
nêu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa- 
môn Œotama là người khổ hạnh, thuyết pháp khổ 
hạnh và huẳn luyện các đệ tứ như vậy”? 


Này Sìha, Ta tuyên bố cần phải khô hạnh các pháp 
ác bât thiện, kê cả thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ 
ác. Này Sìha, 


. Này Sìha, đổi với Như 
Lai, các pháp ác, bất thiện cần phải khổ hạnh này đã 
được đoạn tận chúng, chặt đứt từ sốc rễ, làm cho 
như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, làm 
cho không thể sanh khởi trong trơng lai. Này Sìha, 
đây là pháp môn, do pháp môn ây, nêu nói một cách 
chơn chánh về Ta, có thê nói: "Sa-môn Gotama là 
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người khô hạnh, thuyết pháp khổ hạnh và huấn luyện 
các đệ tử như vậy”. 


- Và này Sìha, thể nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa- 
môn ŒGotama là người chủ trương không nhập thai, 
thuyết pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ 
tứ như vậy”? 


Này Sìha, 


. Này Sìha, Như 
Lai đã đoan tân sư nhập thai trong tương lai. sư tái 
sanh. cặt đứt tận gôc rê. làm cho như thân cây tala, 


làm cho không thê tái sanh. làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lại. Này Sìha, đây là pháp môn, do 


pháp môn ây, nêu nói một cách chơn chánh về Ta, có 
thê nói: " Sa-môn Gotama là người chủ trương không 
nhập thai, thuyết pháp về không nhập thai và huấn 
luyện các đệ tử như vậy". 


- Và này Sìha, thể nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "$a- 
môn Gotama là người an di, thuyết pháp an ủi và 
huấn luyện các đệ tứ như vậy ”? 
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Này Sìha, Ta là người an ủi với tôi thượng an ủI, Ta 
thuyết pháp về an ủi, Ta huấn luyện các đệ tử như 
vậy. Này Sìha, đây là pháp môn, với pháp môn ấy, 
nếu nói một cách chơn chánh về ta, có thê nói: "Sa- 
môn Gotama là người an ủi, thuyết pháp an ủi và 
huấn luyện các đệ tử như vậy". 


8. Khi được nói như vậy, tướng quân Sìha bạch Thế 
Tôn: 


- Thật vi diệu thay! Bạch Thế Tôn! 


Thật vi diệu thay! Bạch Thế Tôn! Như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra 
những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, 
đem đèn sáng vảo trong bóng tối để những ai có mắt 
có thê thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn 
giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải 
thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, 
quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng. 


- Này Sìha, hãy chín chắn suy tư, hãy chín chắn suy 
tư là tốt đẹp với những người trứ danh như (ng. 


- Bạch Thê Tôn, con càng bội phân hoan hỷ, bội phân 
thỏa mãn với những lời Thê Tôn nói với con: ” Này 
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Sìha, hãy chín chăn suy tư, hãy chín chắn suy tư là 
tốt đẹp với những người trứ danh như Ông". Bạch 
Thế Tôn, nếu các ngoại đạo được con làm đệ tử, họ 
sẽ trương cờ lên và tuyên bố: "Tướng quân Sìha đã 
trở thành đệ tử của chúng tôi". Nhưng Thế Tôn lại 
nói với con: "Này Sìha, hãy chín chắn suy tư, hãy 
chín chăn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh 
như Ông. Bạch Thế Tôn, lần thứ hai con xin quy ÿ 
Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. 
Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho 
đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


- Này Siha, đã từ lâu gia đình Ông như là giếng nước 
mưa nguôn cho các người Nigamhà. Hãy cúng 
dường những món ăn cho những ai đên với Ông. 


- Bạch Thế Tôn, con lại bội phần hoan hỷ, bội phần 
thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con: " Này 
Sìha, đã từ lâu gia đình Ông như là giếng nước mưa 
nguồn cho các người Niganthả. hãy cúng dường 
những món ăn cho những ai đến với Ông". Bạch Thế 
Tôn, con nghe như sau, Sa-môn Gotama nói: "Chỉ bố 
thí cho Ta, chớ bố thí cho các người khác. Chỉ bố thí 
cho đệ tử Ta, chớ bố thí cho đệ tử các người khác. 
Chỉ bố thí cho Ta mới có phước lớn, bố thí cho những 
người khác không có phước lớn. Chỉ bố thí cho đệ tử 
Ta mới có phước lớn, bố thí cho đệ tử những người 
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khác không có phước lớn'. Nhưng Thế Tôn lại 
khuyên khích con bô thí cho Niganthà. 


Bạch Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên 
làm. Bạch Thế Tôn, lần thứ ba con xin quy ÿy Thế 
Tôn, quy y pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong 
Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


9. Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho tướng 
quân. Sìha, tức là thuyết về bồ thí, thuyết VỀ giới, 
thuyết về các cối Trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ 
liệt, sự nhiễm ô của các dục, những lợi ích của xuất 
iy. Khi Thế Tôn biết tướng quân Sìha, âm đã sẵn 
sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triên cái, tâm 
được phần khởi, tâm được hoan hý, Ngài mới thuyết 
những pháp được chư Phật tán dương đề cao: “Kuố, 
Tập, Diệt, Đạo". Cũng như một tâm vải thuần bạch, 
các chấm đen được sột rửa, rất dễ thâm màu nhuộm. 
Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn xa trần 
ly cấu khởi lên với tướng quân Sìha: 


10. Rồi tướng quân Sìha thấy pháp, chứng pháp, biết 
pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ vượt qua, do dự 
trừ diệt, đạt được vô sở úy, không y cứ người khác 
đối với các pháp của bậc Đạo Sư. (Tướng quân Sìha) 
bạch Thể Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nhận lời mời của con, 
ngày mai tới dùng cơm với chúng Tỷ-kheo. 


Thể Tôn im lặng nhận lời. Rồi tướng quân Sìha biết 
được Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, 
đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi đi 
Ta. 


Rồi tướng quân cho gọi một người: Này người kia, 
hãy tìm cho thịt tươi. 


Rồi tướng quân Sïha, sau đêm ấy tại trú xứ của mình, 
cho soạn các món ăn thượng vị, loại cứng và mềm, 
rồi cho người tới báo tin với Thế Tôn: "Bạch Thế 
Tôn, nay đã đến thời. Tại trú xứ của tướng quân Sìha, 
món ăn đã sẵng sàng". 


11. Rôi Thê Tôn, vào buôi sáng, đặp y, câm y bát, 
đên trú xứ của tướng quân Sìha; sau khi đên, ngôi 
xuông một chô đã soạn săn, với chúng Tỷ-kheo. 


Lúc bấy giờ nhiêu người Niganthà ở Vesàli, từ 
đường lớn này đến đường lón khác, từ đường hẻm 
này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn: "Hôm nay, 
tướng quân Sìha đã giết một con thú lớn, và một bữa 
cơm được soạn cho Sa-môn Œoftama, và Sa-ImÔn †uy 
biết vậy, vẫn ăn món thịt được sửa soạn, do duyên vì 
mình được sửa soạn ra”. 
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Rồi một người đi đến tướng quân Sìha, sau khi đến, 
nói nhỏ vào tai tướng quân Sìha,: “Thưa Tôn giả, Tôn 
giả có biết chăng? Nhiều Niganthà ở Vesàli, từ 
đường lớn này đến đường lớn khác, từ đường hẻm 
này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn: "Hôm nay, 
tướng quân Sìha đã giết một con thú lớn, và một bữa 
cơm được soạn cho Sa-môn Gotama, và Sa-môn tuy 
biết vậy, vẫn ăn món thịt được sửa soạn, do duyên vì 
mình được sửa soạn ra”. 


- Thôi vừa rồi, này bạn. Đã lâu rồi, các Tôn giả ấy 
muốn chỉ trích Phật, muốn chỉ trích Pháp, muốn chỉ 
trích các chúng Tăng. Nhưng các Tôn giả ấy không 
làm hại gì được Thế Tôn với những lời xuyên tạc 
không có thật, trồng rồng, láo khoét. Và chúng ta 
không vì sinh mạng lại cô ý sát hại sinh mạng của 
loài hữu tình. 


12. Rôi tướng quân Sìha tự tay mình hâu hạ và làm 
cho thỏa mãn chúng Tỷ-kheo với đức Phật và người 
câm đâu các món ăn thượng vị, loại cứng và mêm. 


Rồi tướng quân Sìha, sau khi biết Thế Tôn ăn đã 
xong, bàn tay đã rời khỏi bát, liền ngồi xuống một 
bên, và Thế Tôn với bài pháp thoại thuyết giảng cho 
tướng quân Sìha, khích lệ, làm cho phân khởi, làm 
cho hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 
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148 Nam cư sĩ Siha - Kinh ĐẠI TƯỚNG 
SÌHA - Tăng II, 362 


ĐẠI TƯỚNG SÌHA - 7ðng II, 362 


1. Một thời, Thế Tôn ở Vesàh, tại Đại Lâm ở giảng 
đường có nóc nhọn. Rồi tướng quân Sìha đi đến thê 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, tướng quân Sìha bạch 
Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thê trình bày cho con về 
quả thiệt thực hiện tại của bô thí? 


Thế Tôn đáp: 


2. - Có thể được, này Siha! Người bố thí, này Sìha, 
người thí chủ được quần chúng ái mộ và ưa thích. 
Này Sìha, người bố thí, người thí chủ được quân 
chúng ái mộ và ưa thích, đây quả bồ thí thiết thực 
hiện tại. 


3. Lại nữa, này Sìha! Bậc thiện, bậc Chân nhân thân 
cận người bố thí, người thí chủ. Này Sìha, bậc Thiện, 
bậc Chân nhân, thân cận người bồ thí, người bố thí, 
người thí chủ. Này Sìha, đây là quả bố thí thiết thực 
hiện tại. 
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4. Lại nữa, này Sìha! Người bố thí, người thí chủ 
được tiếng đồn tốt đẹp truyền đi. Này Sìha, người bố 
thí, người thí chủ được tiếng đồn tốt đẹp truyền đi. 
Này Siha, đây là quả bố thí thiết thực hiện tại. 


5. Lại nữa, này Sìha, người bố thí, người thí chủ đi 
đến hội chúng nào, hoặc hội chúng Sát-đề-ly, hoặc 
hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng gia chủ, hoặc 
hội chúng Sa-môn. Vị ấy đi đến với tự tín, không có 
do dự hoang mang. Này Sìha, người bố thí, người thí 
chủ đi đến hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội chúng gia 
chủ, hoặc hội chúng Sa-môn; vị ấy đi đến với tự tín, 
không có do dự hoang mang. Này Sìha, đây là quả 
bố thí thiết thực hiện tại. 


6. Lại nữa, Sìha! Người bồ thí, người thí chủ, sưu khi 
thân hoại mạng chung được sanh lên cối lành, Thiên 
giới. Người bố thí, người thí chủ, này Sìha, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, Thiên 
giới. Này Sìha, đây là quả bố thí thiết thực hiện đại. 


7. Được nói vậy, tướng quân Sìha bạch Thế Tôn: 


- Bốn quả bồ thí thiết thực hiện tại này, bạch Thế 
Tôn, được Thế Tôn nói đến, con không nhờ chúng đi 
đến lòng tin Thế Tôn. Con biết được chúng. 
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-_ Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, là thí chủ 
được quân chúng ái mộ ưa thích. 

- Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, người thí 
chủ được bậc thiện, bậc Chân nhân thân cận với 
con. 

-_ Bạch Thế Tôn, con là người bố thí, người _- 
chủ. Tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi về con: 
Tướng quân Sìha là người bó thí, là người làm 
việc, là người hộ trì chúng Tăng." 

-_ Bạch Thế Tôn, con là người bồ thí, là người thí 
chủ. Con đi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng 
Sát-đế-ly, hoặc hội chúng Bà-la-môn, hoặc hội 
chúng Gia chủ, hoặc hội chúng Sa-môn. Con đi 
đến với lòng tự tín, không do dự hoang mang. 


Bồn quả bố thí hiện tại này, bạch Thê Tôn, được Thế 
Tôn nói đên, con không nhờ chúng đi đên lòng tin 
Thê Tôn. Con biệt được chúng. 


Nhưng bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn nói với con: 
"Người bố thí, này Sìha, người thí chủ sau khi thân 
hoại mạng chung được sanh lên cối lành, Thiên 
giới." Điều này con không được biết, ở đây con đi 
đến lòng tin Thế Tôn. 


- Sự kiện là vậy, này Sìha! Sự kiện là vậy, này Sìha! 


Người bố thí, người thí chủ, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh lên thiện thú, Thiên giới. 
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Người cho được ái mộ, 
Được nhiêu người thân cận, 
Được tiếng đồn tôt đẹp, 


Danh xưng được tăng trưởng. 


Không hoang mang do dự, 
Đi vào giữa hội chúng, 
Với tâm đây tự tín, 

Là người không xan tham. 


Do vậy người có trí, 
Thường thường làm bồ thí, 
Nhiếp phục uễ, xan tham, 
Tìm cầu chơn an lạc. 
Được an trú lâu ngày, 
Trên cối trời Thập Tam 
Họ sống vui hoan hỷ, 
Đồng bạn với chư Thiên. 


Sanh duyên đã làm xong 
Thiện hạnh đã làm xong, 
Mệnh chung sanh chư Thiên, 
Được sống và thọ hưởng, 
Tại rừng Nan-da-na 

Tại đấy họ hoan hỷ, 

Họ vui thích, thoái mái, 

Thọ hưởng năm dục lạc, 

Đối với lời thuyết giảng 
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Bậc Vô trước Thể Tôn, 
Các đệ tử Thiện Thệ, 
Sống hoan hỷ Thiên giới 
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149 Nam cư sĩ Tapassu Bhallikà - Đệ nhất 
Quy y đầu tiên - Kinh NAM CƯ SĨ - 
Tăng L, 5S 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 

91.Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, đã quy y đầu tiên, tôi thăng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

92 Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những vị bố 
thí, tôi thăng là gia chủ Sudatta Anàthapindika. 

93.Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Citta Macchikasandika. 

94.Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội chúng 
nhờ Bán nhiếp pháp, tôi thăng là Hatthaka 
Alavaka. 

95.Trong các vị đệ tử... bỗ thí các món ăn thượng vị, 
tối thăng là Mahànàma Sakka. 

96.Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, tôi 


thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 
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97.Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối thắng 


là gia chủ Hatthipgàmaka Ugøsàta. 


98.Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bất động, tối 


thắng là Sùra Ambattha. 


99.Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính mến, 
tối thăng là Jivaka Komàrabhacca. 


100. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói 


chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kho, tối 


thắng là gia chủ Nakulapità. 
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150 Nam cư sĩ Ugøa - 8 vỉ diệu pháp - Kinh 
UGGA NGƯỜI HATTHIGÀMA - 
Tăng LHIL, 575 


UGGA NGƯỜI HATTHIGÀMA -7ăng II, 575 
1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajji, tại 


làng Hatthi. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo ... 
(như 21 sô 1)... Thê Tôn nói như sau: 


2. - 


Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Thiện 
Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh xá. 


3. Rồi một Tỷ-kheo đắp y vào buôồi sáng, cầm bát y, 
đi đên trú xá của gia chủ Ugøa người Hatthigàma. 


4. - Này gia chủ, Thế Tôn có nói rằng: " Gia chủ 
Ugga người Hatthipgàma này, thành tựu tám pháp vi 
diệu chưa từng có". Này gia chủ, thế nào là tám pháp 
vi diệu chưa từng có ấy, mà Thế Tôn nói gia chủ là 
người được thành tựu? 
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- Vâng, này gia chủ. 


Tý-kheo ấy vâng đáp gia chủ Ugøa người Vesàli. Gia 
chủ Ugøa người Vesàli nói như sau: 


5.- Thưa Tôn giả, khi tôi còn vui chơi ở rừng Nàga, 
lần đầu tiên, tôi thấy Thế Tôn từ đăng xa. Chỉ thấy 
Thế Tôn thôi, thưa Tôn giả. tâm tôi được tịnh tín, và 
say rượu được đoạn tận. Thưa Tôn giả, đây là pháp 
vi diệu chưa từng có thứ nhất, được có ở nơi tÔI. Rồi 
thưa Tôn giả, với tâm tịnh tín ây, tôi hầu hạ Thế Tôn. 
Rồi Thế Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi như 
thuyết pháp về bồ thí, thuyết về giới, thuyết về cõi 
trời, nói lên sự nguy hại, sự hạ liệt, nhiễm ô của các 
dục và sự lợi ích của viễn ly. 


6. Rồi thưa Tôn giả, với tâm tịnh tín ấy, tôi hầu hạ 
Thế Tôn. T, hê Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi, 
như thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về cối 
Trời, nói đến sự nguy hại, hạ liệt, nhiễm ô của các 
đục và sự lợi ích của viễn ly. 
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Khi Thế Tôn biết tôi tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu 
thuận, tâm không triên cải, tâm được phấn khỏi, tâm 
được hoan hỷ, Thể Tôn mới thuyết những pháp được 
chư Phát tán dương đê cao: "Khổ, Táp, Diệt, Đạo”. 


Cũng như một tắm vải thuần bạch, các chấm đen 
được gột rửa, rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, 
chính tại chỗ ngôi Ấy. pháp nhãn xa trần ly cầu khởi 
lên nơi tôi: "Phàm pháp gì được tập khởi, tất cả Pháp 
ây đều bị đoạn diệt". Rồi thưa Tôn giả, khi tôi thấy 
pháp, đạt pháp, biết pháp, thể nhập vào pháp, nghi 
ngờ được vượt qua, do dự trừ diệt, đạt được vô sở úy, 
không ý cứ người khác đối với pháp bậc Đạo Sư. Tại 
đấy, tôi quy y Phật, quy y Pháp và chúng Tăng, tôi 
thọ lãnh năm học pháp vẻ Phạm hạnh. Thưa Tôn giả, 
đây là pháp vi diệu thứ hai, được có ở nơi tôi. 


7. Thưa Tôn giả, tôi có bốn vợ đều còn trẻ tuổi. Rồi 
tôi đi đến các người vợ ấy; sau khi đến, tôi nói với 
các người vợ ấy như sau: "Này các vị, tôi đã thọ lãnh 
năm học pháp về Phạm hạnh. Ai muốn, hãy hưởng 
thọ tài sản ở chỗ này, hay làm các công đức, hay đi 
đến gia đình bà con của mình, hay ai có ưng ý người 
đàn ông nào, tôi sẽ cho các vị". Được nói như vậy, 
thưa Tôn giả, người vợ lớn của tôi nói với tôi: "Thưa 
gia chủ Ugøa, hãy cho tôi người đàn ông tên này". 
Rồi thưa Tôn giả, tôi cho mời người ấy lại, với tay 
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trái tôi cầm người vợ, với tay phải tôi cầm bình nước, 
rồi tôi rửa sạch người ấy. Thưa Tôn giả. từ khi bỏ 
người vợ trẻ. tâm tôi không có một chút đôi khác. 
Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ 
ba, được có ở với tôi. 


S. Thưa Tôn giả, có những tài sản ở trong gia đình 
tôi, chúng được phân chia giữa những người có giới 
và những người tốt lành. Thưa Tôn giả, đây là pháp 
vi diệu chưa từng có thứ tư, được có ở với tôi. 


9. Khi tôi hâu hạ một Tỷ-kheo, /ôi báu hạ rái cđn 
thận, không phải không cán thận. Ti hưa Tôn giả, nếu 
Tôn giả ấy thuyết pháp cho tôi, tôi nghe hết sức cẩn 
thận, không phải không cần thận. Nếu Tôn giả ấy 
không thuyết pháp cho tôi, thời tôi thuyết pháp cho 
v¿ ấy. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng 
có thứ năm, được có ở tôi. 


10. Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, khi tôi 
mời chúng Tăng, cJ Thiên đến và bảo tôi: "Này gia 
chủ, Tỷ-kheo này là vị Câu phần giải thoát; Tỷ-kheo 
này là vị Tuệ giải thoát; Tỷ-kheo này là vị Thân 
chứng; Tỷ-kheo này là vị Kiến chí; Tý-kheo này là 
vị Tín giải thoát; Tỷ-kheo này là vị Tùy pháp hành; 
Tỷ-kheo này là vị Tùy tín hành; vị này g1ữ giới, theo 
thiện pháp; vị này phá giới, theo ác pháp ". N⁄øng 
khi tôi cúng dường chúng Tăng, tôi không cảm thấy 
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có tâm như vậy khởi lên: “VỊ này tôi cúng ít" hay “VỊ 
này tôi cúng nhiễu". Nhưng thưa Tôn giả, tôi cúng 
với tâm bình đăng. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu, 
chưa từng có thứ sáu, được có ở tôi. 


11. Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, chư 
Thiên sau khi đến, bảo tôi: "Này gia chủ, Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết giảng! ". Khi được nói vậy, 
thưa Tôn giả, tôi nói với chư Thiên ấy như sau: "Dầu 
cho chư Thiên các người có nói như vậy hay không 
nói như vậy, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng 
". Thưa Tôn giả, fy vậy tâm tôi không có tự hào về 
nhân duyên ấy, nghĩa là: "Chư Thiên đến với ta, ta 
cùng nói chuyện với chư Thiên”. Thưa Tôn giả, đầy 
là pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy, được có ở nơi 
tÔI. 


12. Thưa Tôn giả, nếu tôi mệnh chung trước Thế 
Tôn, đây không có gì là vi diệu, nếu Thế Tôn nói về 
tôi như sau: "Không có một kiết sử nào, do kiết sử 
ấy, gia chủ Ugga người làng Hatthigàma có thể trở 
lui lại đởi này”. Thưa Tôn giả, đầy là 
được có ở nơi tôi. 

Thưa Tôn giả, tám pháp vi diệu chưa từng có này có 
mặt. Và tôi không biết Thế Tôn đã nói tôi thành tựu 
tám pháp vi diệu chưa từng có nào. 
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13. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khất thực tại 
trú xứ của g1a chủ Ugøa, người làng Hatthigàma, từ 
chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi Tỷ- -kheo ây, sau khi 
ăn xong, trên con đường khất thực trở VỆ, đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy đem tất 
cả câu chuyện nói với Tôn giả Ugøa người 
Hatthigàma thuật lại với Thế Tôn. 


14. Lành thay, lành thay! Này Tỷ-kheo, gia chủ Ugøa 
người Hatthigàma nếu có trả lời một cách chơn 
chánh, có thê trả lời như vậy. Này Tỷ-kheo, ta đã nói 
gi1a chủ Ugøa người Hatthigàma thành tựu tám pháp 
vi diệu chưa từng có này. Này Tỷ-kheo, hãy thọ trì 
rằng gia chủ Ugga, người Hatthigàma, được thành 
tựu tám pháp vi diệu chưa từng có này. 
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151 Nam cư sĩ Ugøa - 8 vỉ diệu pháp - Kinh 
UGGA Ở VESÀLI-— Tăng IIL, 570 

UGGA Ở VESÀLI -7ãăng II, 570 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở 

ngôi nhà có nóc nhọn. Tại đây, Thê Tôn bảo các Tỷ- 

kheo: 

- "Này các Tỷ-kheo! ". - "Bạch Thế Tôn ". 


Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như 
Sau: 


ĐẠ 


Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Thiện 
Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh xá. 


3. Rồi một Tỷ-kheo đắp y vào buôồi sáng, cầm bát y, 
đi đên trú xá của g1a chủ Ugøa người Vesàl1. 


Sau khi đên, liên ngôi xuông trên chỗ đã soạn săn. 


Rồi gia chủ Ugga người Vesàli, đi đến Tỷ-kheo ây, 
sau khi đên, đánh lê Tỷ-kheo ây rôi ngôi xuông một 
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bên. Tý-kheo ây nói với gia chủ Ugøa, người Vesàll, 
đang ngôi xuông một bên: 


4. - Này gia chủ, Thế Tôn có nói rằng: " Gia chủ 
Ugga người Vesàli này, thành tựu tám pháp vi diệu 
chưa từng có". Này gia chủ, thế nào là tám pháp vi 
diệu chưa từng có ấy, mà Thế Tôn nói gia chủ là 
người được thành tựu? 


- Vâng, này gia chủ. 


Tý-kheo ấy vâng đáp gia chủ Ugga người Vesàli. Gia 
chủ Ugøa người Vesàli nói như sau: 


5. - Thưa Tôn giả, khi tôi lần đầu tiên chỉ từ xa thấy 
Thế Tôn thôi, thưa Tôn giả, chỉ thấy Thế Tôn thôi, 
tâm tôi được định tín. Thưa Tôn giả, đây là pháp vi 
diệu thứ nhất, được có ở nơi tôi. 


Rồi thưa Tôn giả, với tâm tịnh tín ấy, tôi hầu hạ Thế 


Tôn. Thế Tôn thuyết pháp thuận thứ cho tôi, như 
thuyêt về bô thí, thuyêt về giới, thuyêt vê cối Trời, 
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nói đên sự nguy hại, hạ liệt, nhiễm ô của các dục và 
sự lợi ích của viên ly. 


6. Khi Thế Tôn biết tôi tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu 
thuận, tâm không triỀn cái, tâm được phân khởi, tâm 
được hoan hỷ, Thế Tôn mới thuyết những pháp được 
chư Phật tán dương đề cao: "Khổ, Tập, Diệt, Đạo ”. 


Cũng như một tắm vải thuần bạch, các chấm đen 
được gột rửa, rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, 
chính tại chỗ ngồi ây. pháp nhãn xa trần ly cấu khởi 
lên nơi tôi: "Phàm pháp gì được tập khởi, tất cả Pháp 
ây đều bị đoạn diệt". Rồi thưa Tôn giả, khi tôi thây 
pháp, đạt pháp, biết pháp, thể nhập vào pháp, nghi 
ngờ được vượt qua, do dự trừ diệt, đạt được vô sở úy, 
không ý cứ người khác đối với pháp bậc Đạo Sư. Tại 
đấy, tôi quy y Phật, quy y Pháp và chúng Tăng, tôi 
thọ lãnh năm học pháp về Phạm hạnh. Thưa Tôn giả, 
đây là pháp vi diệu thứ hai, được có ở nơi tôi. 


7. Thưa Tôn giả, tôi có bốn vợ đều còn trẻ tuổi. Rồi 
tôi đi đến các người vợ ấy; sau khi đến, tôi nói với 
các người vợ ấy như sau: "Này các vị, tôi đã thọ lãnh 
năm học pháp về Phạm hạnh. Ai muốn, hãy hưởng 
thọ tài sản ở chỗ này, hay làm các công đức, hay đi 
đến gia đình bà con của mình, hay ai có ưng ý người 
đàn ông nào, tôi sẽ cho các vị". Được nói như vậy, 
thưa Tôn giả, người vợ lớn của tôi nói với tôi: "Thưa 
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sia chủ Ugøa, hãy cho tôi người đàn ông tên này". 
Rồi thưa Tôn giả, tôi cho mời người ấy lại, với tay 
trái tôi cầm người vợ, với tay phải tôi câm bình nước, 
rỗi tôi rửa sạch người ấy. 7a Tôn giả, từ khi bỏ 
người vợ trẻ, tâm tôi không có một chút đổi khác. 
Thưa Tôn giả, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ 
ba, được có ở với tÔiI. 


S. Thưa Tôn giả, có những tài sản ở trong gia đình 
tôi, chúng được phân chia giữa những người có giới 
và những người tốt lành. Thưa Tôn giả, đây là pháp 
vi diệu chưa từng có thứ tư, được có ở với tôi. 


9. Khi tôi hầu hạ một Tỷ-kheo, ứôi hầu hạ rất cẩn 
thận, không phải không cán thận. Thưa Tôn giả, đầy 
là pháp vi diệu chưa từng có thứ năm, được có ở với 
tôi. 


10. Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả ấy thuyết pháp cho 
ôi, tôi nghe hết sức cần thận, không phải không cẩn 
thận. Nếu Tôn giả ấy Không thuyết pháp cho tôi, thời 
tôi thuyết pháp cho vị ấy. Thưa Tôn giả, đây là pháp 
vi diệu chưa từng có thứ sáu, được có ở nơi tôi. 


II. Thật không phải là vi diệu, thưa Tôn giả, chư 
Thiên sau khi đên, bảo tôi: “Này gia chủ, Pháp được 
Thê Tôn khéo thuyêt giảng! ". Khi được nói vậy, 


thưa Tôn giả, tôi nói với chư Thiên ây như sau: "Dầu 
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cho chư Thiên các người có nói như vậy hay không 
nói như vậy, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng 
". Thưa Tôn giả, fy vậy tâm tôi không có tự hào về 
nhân duyên ấy, nghĩa là: "Chư Thiên đến với ta, ta 
cùng nói chuyện với chư Thiên”. Thưa Tôn giả, đây 
là pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy, được có ở nơi 
tÔI. 


12. Thưa Tôn giả, năm hạ phần kiết sử này được Thể 
Tôn thuyết giảng, tôi thấy rõ không có một pháp nào 
không được đoạn tận ở nơi tôi. Thưa Tôn giả, đầy là 
pháp vi diệu, chưa từng có thứ tám, được có ở nơi 
tÔI. 


Thưa Tôn giả, tám pháp vi diệu chưa từng có này có 
mặt, nhưng tôi không biêt Thê Tôn đã nói tôi thành 
tựu tám pháp vi diệu chưa từng có nào. 


13. Rồi Tỷ-kheo ấy, sau khi nhận đồ ăn khất thực tại 
trú xứ của gia chủ Ugga, người Vesàli, từ chỗ ngôi 
đứng dậy và ra đi. Rồi Tý- -kheo â ấy, sau khi ăn xong, 
trên con đường khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Tý-kheo ấy đem tất cả câu 
chuyện nói với Tôn giả Ugøa người Vesàli thuật lại 
với Thế Tôn. 
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14. Lành thay, lành thay! Này Tỷ-kheo, øg1a chủ Ugøa 
người Vesàl nếu có trả lời một cách chơn chánh, có 
thê trả lời như vậy. Này Tỷ-kheo, Ta đã nói gia chủ 
Ugga người Vesàli thành tựu tắm pháp vi diệu chưa 
từng có này. Này Tỷ-kheo, hãy thọ trì rằng gia chủ 
Ugga, người Vesàli, được thành tựu tám pháp vi diệu 
chưa từng có này. 
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152 Nam cư sĩ Ugøa - Kinh Vajji - Tương 
IV, 188 


Vajji — 7zơng IV, 188 


1) Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Vajji tại làng 
Hatth1. 


2) Rồi gia chủ Ugøa, người làng Hatthi, đi đến Thế 
Tôn... 


3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Dgga, người làng 
Hatthi, bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, có 
một số loài hữu tình ngay trong hiện tại không được 
hoàn toàn tịch tịnh? Bạch Thế Tôn, do nhân øi, do 
duyên gì, ở đây, một số loài hữu tình ngay trong hiện 
tại được hoàn toản tịch tịnh? 


4) -- Này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham 
luyến an trú, y cứ vào đấy, thức khởi lên chấp thủ 

cái ấy. Vì có chấp thủ, này Gia chủ, Tỷ-kheo ấy 
không được hoàn toàn tịch tịnh. 
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5-8) Này Gia chủ, có những tiếng do tai nhận thức... 
có những hương do mũi nhận thức... có những vị do 
lưỡi nhận thức... có những xúc do thân cảm giác... 


9) Này Gia chủ, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷý-kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham 
luyến an trú. Do Tỷ-kheo ấy hoan hý pháp ấy, tán 
dương, tham luyễn an trú, y cứ vào đấy, thức khởi 
lên chấp thủ cái ấy. Do có chấp thủ, này Gia chủ, 
Tỷ-kheo ây không được hoàn toàn tịch tịnh. 


10) 


11-16) Và này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu Tý-kheo không hoan hý sắc ấy, không 
tán dương, không tham luyến an trú; thời do vị ấy 
không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không tham 
luyến an trú, không y cứ cái ấy, thức khởi lên không 
chấp thủ cái ấy. Do không chấp thủ, này Gia chủ, 
Tỷ-kheo được hoàn toàn tịch tịnh 


.. Có những tiếng do tai nhận thức... Có những 
do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi nhận 
thức... Có những xúc do thân cảm giác... 
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17) Này Gia chủ, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ pháp ấy, không tán 
dương, không tham luyễn an trú; thời do Tỷ-kheo ấy 
không hoan hý pháp ấy, không tán dương, không 
tham luyến an trú, không y cứ vào cái ấy, thức khởi 
lên không chấp thủ cái ấy. Không chấp thủ, này Gia 
chủ, Tý-kheo ây được hoàn toàn tịch tịnh 


18) 
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153 Nam cư sĩ Ugøa - Kinh Vesàli - Tương 
IV, 187 


Vesàli — Tương IV, 187 


1) Một thời Thế Tôn ở tại Vesàli, rừng Đại Lâm, tại 
Trùng Các giảng đường. 


2) Rồi gia chủ Ugga. người Vesàli, đi đến Thế Tôn... 


3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Ugøa, người Vesàli, 
bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một 
số loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn 
toàn tịch tịnh (parinibbàyami). Bạch Thể Tôn, do 
nhân gì, do duyên gì, ở đây, một số loài hữu tình 
ngay trong hiện tại được hoàn toän tịch tịnh? 


4) -- Này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tý-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham 
luyến an trú, y cứ vào đấy, thức khởi lên chấp thủ 

cái ấy. Vì có chấp thủ, này Gia chủ, Tỷ-kheo ấy 
không được hoàn toàn tịch tịnh. 
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5-8) Này Gia chủ, có những tiếng do tai nhận thức... 
có những hương do mũi nhận thức... có những vị do 
lưỡi nhận thức... có những xúc do thân cảm giác... 


9) Này Gia chủ, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tý-kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham 
luyến an trú. Do Tỷ-kheo ấy hoan hý pháp ấy, tán 
dương, tham luyễn an trú, y cứ vào đấy, thức khởi 
lên chấp thủ cái ấy. Do có chấp thủ, này Gia chủ, 
Tỷ-kheo ây không được hoàn toàn tịch tịnh. 


10) 


11-16) Và này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu Tý-kheo không hoan hý sắc ấy, không 
tán dương, không tham luyến an trú; thời do vị ấy 
không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không tham 
luyến an trú, không y cứ cái ấy, thức khởi lên không 
chấp thủ cái ấy. Do không chấp thủ, này Gia chủ, 
Tỷ-kheo được hoàn toàn tịch tịnh 


.. CÓ những tiếng do tai nhận thức... Có những 
do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi nhận 
thức... Có những xúc do thân cảm giác... 
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17) Này Gia chủ, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷ-kheo không hoan hý pháp ấy, không tán 
dương, không tham luyễn an trú; thời do Tỷ-kheo ấy 
không hoan hý pháp ấy, không tán dương, không 
tham luyến an trú, không y cứ vảo cái ấy, thức khởi 
lên không chấp thủ cái ấy. Không chấp thủ, này Gia 
chủ, Tý-kheo ấy được hoàn toàn tịch tịnh 


18) 
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154 Nam cư sĩ Ugøa Vesàlika - Đệ nhất Bố 
thí các món đồ khả ý - Kinh NAM CƯ 
SĨ - Tăng I, 55 


NAM CƯ SĨ - Tăng I, 55 


I0I. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, này các 
Tỷ-kheo, đã quy y đầu tiên, tối thắng là các người 
buôn bán Tapassu Bhallikà. 

102. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta... những 
vị bố thí, tối thăng là gia chủ Sudatta 
Anàthapindika. 

103. Trong các vị đệ tử... thuyết pháp, tối thắng là 
Citta Macchikasandika. 

104. Trong các vị đệ tử... nhiếp phục một hội 
chúng nhờ Đấu nhiếp pháp, tôi thắng là 
Hatthaka Alavaka. 


105... Trong các vị đệ tử... bồ thí các món ăn thượng 


vị, tối thăng là Mahànàma Sakka. 
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106. Trong các vị đệ tử... bố thí các món đồ khả ý, 


tối thắng là gia chủ Ugga Vesàlika. 


107. Trong các vị đệ tử... hộ trì Tăng chúng, tối 


thắng là gia chủ Hatthigàmaka Ugsàta. 


108... Trong các vị đệ tử... có lòng tịnh tín bắt động, 


tối thăng là Sùra Ambattha. 


109. Trong các vị đệ tử... được dân chúng kính 


mến, tối thắng là Jivaka Komàrabhacca. 


110. Trong các vị đệ tử nam cư sĩ của Ta, nói 


chuyện một cách thân mật, này các Tỷ-kheo, tối 


thắng là gia chủ Nakulapità. 
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15S Nam cư sĩ Upali - Kinh Nàlanda -— 
Tương IV, 189 


Nàlanda — 7zơng IV, 189 


l) Một thời Thế Tôn ở tại Nảlanda, tại rừng 
Pàvàrikamba. 


2) Rồi gia chủ Upảli đi đến Thế Tôn... 
3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Upàli bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một 
số loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn 
toàn tịch tịnh? Bạch Thế Tôn, do nhân øl, do duyên 
gì, ở đây, một số loài hữu tình ngay trong hiện tại 
được hoàn toản tịch tịnh?... 


4) -- Này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Nếu Tý-kheo hoan hý sắc ấy, tán dương, tham 
luyễn an trú, y cứ vào đấy, thức khởi lên chấp thủ 
cái ấy. Vì có chấp thủ, này Gia chủ, Tỷ-kheo ấy 
không được hoàn toàn tịch tịnh. 


5-8) Này Gia chủ, có những tiếng do tai nhận thức... 
có những hương do mũi nhận thức... có những vị do 
lưỡi nhận thức... có những xúc do thân cảm giác... 
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9) Này Gia chủ, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham 
luyến an trú. Do Tỷ-kheo ấy hoan hý pháp ấy, tán 
dương, tham luyễn an trú, y cứ vào đấy, thức khởi 
lên chấp thủ cái ấy. Do có chấp thủ, này Gia chủ, 
Tỷ-kheo ây không được hoàn toàn tịch tịnh. 


10) 


11-16) Và này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn. Nếu Tý-kheo không hoan hý sắc ấy, không 
tán dương, không tham luyến an trú; thời do vị ấy 
không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không tham 
luyến an trú, không y cứ cái ấy, thức khởi lên không 
chấp thủ cái ấy. Do không chấp thủ, này Gia chủ, 
Tỷ-kheo được hoàn toàn tịch tịnh 


.. Có những tiếng do tai nhận thức... Có những 
do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi nhận 
thức... Có những xúc do thân cảm giác... 


17) Này Gia chủ, có những pháp do ý nhận thức khả 


lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nêu Tyý-kheo không hoan hỷ pháp ây, không tán 
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dương, không tham luyễn an trú; thời do Tỷ-kheo ấy 
không hoan hý pháp ấy, không tán dương, không 
tham luyến an trú, không y cứ vảo cái ấy, thức khởi 
lên không chấp thủ cái ấy. Không chấp thủ, này Gia 
chủ, Tý-kheo ấy được hoàn toàn tịch tịnh 


18) 
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156 Nam cư sĩ Upali - Kinh ƯU BA LY - 
56 Trung II, 79 


KINH UU BA LY 
(Upali suttam) 


- Bài kinh số 56 — 7rung II, 79 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn ở tại Nalanda, trong rừng 
Pavarikamba. Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta trú 
tại Nalanda cùng với đại chúng Nigantha (Ly Hệ 
Phái). Rồi Nigantha Dighatapassi (Trường Khô 
Hạnh Giả), sau khi đi khất thực ở Nalanda, ăn xong, 
trên con đường khất thực trở về, đi đến rừng 
Pavarikamba, chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, nói lên 
những lời hỏi thăm Thế Tôn. Sau khi nói lên những 
lời hỏi thăm thân hữu, vị này đứng một bên. Thế Tôn 
nói với Nigantha Dighatapassi đang đứng một bên: 


— Này Tapassil, có những ghê ngôi. Nêu ông 
muôn, hãy ngôi xuông. 


Khi nghe nói vậy, Nigantha Dighatapassi lẫy 
một ghế thấp, rồi ngồi xuống một bên. Và Thế Tôn 
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nói với Nigantha Dighatapassi đang ngôi một bên: 


— Này Tapasst, Nieantha Natapufta chủ Irương 
có bao nhiêu nghiệp đê tác thành ác nghiệp, đề diện 
tiên ác nghiệp ? 


— Hiền giả Gotama, Nigantha Nataputta không 
có thông lệ chủ trương nghiệp, nghiệp. Hiền giả 
Gotama, Nigantha Nataputta có thông lệ chủ trương 
phạt, phạt. 


— Này Tapassi, Nigamtha Nataputta chủ trương 
có bao nhiêu loại phạt để tác thành ác nghiệp, để 
diễn tiến ác nghiệp? 


— Này Hiền giả Gotama, Nigantha Nataputta 
chủ trương có ba loại phạt đề tác thành ác nghiệp, đê 
diên tiên ác nghiệp, tức là thân phạt, khâu phạt, ý 
phạt. 


_— Này Tapassi, nhưng có phải thân phạt khác, 
kháu phạt khác, ý phạt khác ? 


— Hiền giả Gotama, thân phạt khác, khâu phạt 
khác, ý phạt khác. 


- Này Tapassi, ba loại phạt này, được chia chẻ 
nh vậy, được phân biệt nhữ vậy, Nigantha 
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Nataputta chủ trương loại phạt nào tôi trọng để tác 
thành ác nghiệp, đê diện tiên ác nghiệp, thân phạt 
chăng, kháu phạt chăng, ý phạt chăng? 


- Hiền giả Gotama, ba loại phạt này được chia 
chẻ như vậy, được phân biệt như vậy, Nigantha 
Nataputta chủ trương thân phạt là tôi trọng đê tác 


thành ác nghiệp, để diễn tiên ác nghiệp, khâu phạt 
không băng được, ý phạt không băng được. 

— Này Tapassi, có phải Ông nói thân phạt? 

- Hiền giả Gotama, tôi nói thân phạt. 

— Này Tapassi, có phải Ông nói thân phạt? 

— Hiền giả Gotama, tôi nói thân phạt. 

— Này Tapassi, có phải Ông nói thân phạt? 

- Hiền giả Gotama, tôi nói thân phạt. 


Như vậy Thế Tôn trong cuộc đàm thoại này đã 
làm Nigantha Dighatapassi xác nhận cho đên lân thứ 
ba quan điêm (của mình). 


Khi nghe nói vậy, Nigantha Dighatapassi nói 
với Thê Tôn: 


— Hiên giả Gotama, Hiện giả chủ trương có bao 


CƯ SĨ 1114 


nhiêu loại phạt để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến 
ác nghiệp ? 


— Này Tapassi, Như Lai không có thông lệ chủ 
trương phạt, phạt. Này Tapassi, Như Lai có thông 
lệ chủ trương nghiệp, nghiệp. 


- Hiên giả Gotama, Hiên giả chủ trương có bao 
nhiêu loại nghiệp đề tác thành ác nghiệp, đê diện tiên 
ác nghiệp ? 


— Này TapassI, 


— Hiển giả Gotama, nhưng có phải thân nghiệp 
khác, khâu nghiệp khác, ý nghiệp khác? 


— Này Tapassi, thân nghiệp khác, khẩu nghiệp 
khác, ý nghiệp khác. 


- Hiển giả Gotama, ba loại nghiệp này, được 
chia chẻ như vậy, được phân biệt như vậy, Hiển giả 
Chủ trương loại nghiệp nào tối trọng để tác thành ác 
nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp? Thân nghiệp chăng, 
khẩu nghiệp chăng, ý nghiệp chăng? 


— Này Tapassi, ba loại nghiệp này, được chia 
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chẻ như vậy, được phân biệt như vậy, Ta chủ trương 
ý nghiệp là tối trọng, để tác thành ác ý, để diễn tiến 
ác nghiệp, thân nghiệp không bằng được, khâu 
nghiệp không bằng được. 


— Hiền giả Gotama, có phải Hiển giả nói ý 
nghiệp? 


— Này Tapassi, Ta nói ý nghiệp. 


— Hiên giả Gotama, có phải Hiện giả nói ý 
nghiệp? 


— Này Tapassi, Ta nói ý nghiệp. 


— Hiền giả Gotama, có phải Hiền giả nói ý 
nghiệp? 


— Này Tapassi, Ta nói ý nghiệp. 


Như vậy Nigantha Dighatapassi trong cuộc đàm 
thoại này, sau khi đã làm Thế Tôn xác nhận cho đến 
lần thứ ba quan điểm (của mình), liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy và đi đến chỗ Nigantha Nataputta. 


Lúc bây giờ, Nigantha Nataputta đang ngồi với 


một đại chúng gia chủ rất đông, do Upali (Uu-ba-ly) 
người thuộc làng Balaka cầm đâu. Nigantha 
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Nataputta thấy Nigantha Dighatapassi từ xa đi đến, 
sau khi thây, hiên nói với Nigantha Dighatapassi: 


— Này Tapassli, Ông từ đâu đi đến, trong ban 
ngày (nóng bức) như thê này? 


— Thưa Tôn giả, con từ Sa-môn Gotama đi đến 
đây. 


— Này Tapassi, Ông có đàm luận gì với Sa-môn 
Gotama không? 


— Thưa Tôn giả, con cùng với Sa-môn Œotama 
có cuộc đàm thoại. 


— Này Tapassl, cuộc đàm thoại của ông với Sa- 
môn Gotama như thê nào? 


Rồi Nigantha Dighatapassi kế lại cho Nigantha 
Nataputta nghe một cách đầy đủ cuộc đàm thoại với 
Samôn Gotama. Được nghe vậy, Nigantha 
Nataputta nói với Dighatapassi: 


— Tốt lành thay, tốt lành thay, Tapassi! Sa-môn 
Gotama đã được NIgantha Dighatapass! trả lời, một 
đệ tử đa văn đã hiểu đúng đắn lời dạy bậc Đạo sư. 
Làm sao một ý phạt hèn kém có thể sáng chói, so 
sánh với thân phạt cường đại này được? Thân phạt 
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thật là tôi trọng để tác thành ác nghiệp, đề diễn tiễn 
ác nghiệp, khâu nghiệp không băng được, ý nghiệp 
không băng được. 


Khi được nói vậy, gia chủ Upali thưa với 


— Tốt lành thay, tốt lành thay, Tôn giả Tapassi! 
Sa-môn Gotama đã được Tôn giả Tapassi trả lời như 
vậy, một đệ tử đa văn đã hiểu đúng đăn lời dạy bậc 
Đạo sư. Làm sao một ý phạt hèn kém có thể sáng 
chói, so sánh với thân phạt cường đại này được? 
Thân phạt thật tối trọng để tác thành ác nghiệp, để 
diễn tiến ác nghiệp, khâu phạt không bằng được, ý 
phạt không bằng được. 


Thưa Tôn giả, con sẽ đi và luận chiến với Sa- 
môn Gotama trong cuộc đàm thoại này. Nếu Sa-môn 
Gotama làm con xác nhận như đã làm Tôn giả 
Tapassi xác nhận thời cũng như một người lực sĩ tay 
năm chặt lông một con cừu có lông dài, có thể kéo 
tới, đặc lui, vân quanh; cũng vậy con sẽ dùng lời nói 
với lời nói, kéo tới, dặc ÏIul, vần quanh Sa-môn 
Gotama. 


Cũng như một người lực sĩ nâu rượu, sau khi 
nhận chìm một thùng rượu lớn xuống hồ nước sâu, 
năm một góc thùng, có thể kéo tới, đặc luI, vần 
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quanh; cũng vậy, con dùng lời nói với lời nói, kéo 
tới, đặc lu1, vân quanh Sa-môn Gotama. 


Cũng như một lực sĩ nghiện rượu sống phóng 
đăng, sau khi năm góc một cái sàng, lắc qua, lắc lại, 
lắc XOaAy quanh; cũng vậy, con sẽ dùng lời nói với lời 
nói, lắc qua, lắc lại, lắc xoay quanh Sa-môn Gotama. 


Và cũng như một con voi lớn sáu mươi tuôi, sau 
khi lặn xuống một hồ nước sâu, lại chơi trò phun 
nước; cũng vậy, con nghĩ, con sẽ chơi trò chơi phun 
nước với Sa-môn Gotama. Thưa Tôn giả, con sẽ đi 
và luận chiến với Sa-môn Gotama trong cuộc đảm 
thoại này. 


— Này Gia chủ, hãy đi và luận chiến với Sa-môn 
Gotama trong cuộc đàm thoại này. Vì răng, này Gia 
chủ, chỉ có ta hay Nigantha Dighatapassi, hay Ông 
mới có thê luận chiến với Sa-môn Gotama. 


Khi được nói vậy, Nigantha Dighatapassi nói 
với Nigantha Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, 
. Thưa Tôn 


giả, Samôn Gotama là một huyền sư, Sa-môn 
Gotama biệt được huyền thuật lôi cuôn những đệ tử 
ngoại đạo. 
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— Này Tapassi, không thê có sự kiện, không thê 
có trường hợp Gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa- 
môn Gotama; có thể có sự kiện Sa-môn Gotama trở 
thành đệ tử của gia chủ Upali. Này Gia chủ, hãy đi 
luận chiến với Sa-môn Gotama trong cuộc đàm thoại 
này chỉ có ta, Nigantha Dighatapassi, hay Ông mới 
có thê luận chiến với Sa-môn Gotama. 


Lần thứ hai.. (như trên).. Lần thứ ba... 
Nigantha DighatapassI nói với NÑigantha Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, con không được hài lòng đề gia 
chủ Upali luận chiến với Sa-môn Gotama. Thưa Tôn 
giả, Samôn Gotama là một huyền sư, Sa-môn 
Gotama biết được huyền thuật lôi cuốn những đệ tử 
ngoại đạo. 


— Này Tapassi, không thể có sự kiện, không thể 
có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa- 
môn Gotama! Có thể có sự kiện Sa-môn Gotama trở 
thành đệ tử của gia chủ Upali. Này Gia chủ, hãy đi 
luận chiến với Sa-môn Gotama trong cuộc đàm thoại 
này; chỉ có ta, Nigantha Dighatapassi và Ông mới có 
thể luận chiến với Sa-môn Gotama! 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Gia chủ Upali vâng đáp Nigantha Nataputta, từ 
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chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Nigantha Nataputta, thân 
hữu hướng về Nigantha Nataputta, và đi đến rừng 
xoài Pavarika, chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống 
một bên, gia chủ Upali bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, không biết Nigantha 
Dighatapassi có đên tại đây không? 


— Này gia chủ, Nigantha Dighatapassi có đến tại 
đây. 
— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có đàm thoại với 


NÑigantha Dighatapassi không? 


— Này Gia chủ, Ta có đàm thoại với Nigantha 
DighatapassI. 


- Bạch Thế Tôn, cuộc đàm thoại của Thế Tôn 
với Nigantha DighatapassI như thê nào? 


__ Rồi Thế Tôn kê lại cho gia chủ Upali một cách 
đây đủ cuộc đàm thoại với Nigantha Dighatapassi, 
Khi nghe nói vậy, gia chủ Upali bạch Thê Tôn: 


— Tốt lanh thay, tốt lành thay, Tôn giả Tapassi! 


Thế Tôn đã được Tôn giả Tapassi trả lời như vậy, 
một đệ tử đa văn đã hiêu đúng đăn lời dạy bậc Đạo 
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sư. Làm sao một ý phạt hèn kém có thể sáng chói, so 
sánh với thân phạt cường đại này được, vì thân phạt 
thật là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiễn 
ác nghiệp? Khẩu nghiệp không bằng được, ý nghiệp 
không băng được. 


- Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự 
thật. Mong răng ở đây có cuộc đàm thoại giữa chúng 
ta. 


œ® Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người 
Nigantha, bệnh hoạn, đau khổ, bao bệnh, từ chối 
nước lạnh, chỉ uống nước nóng. Người này, vì 
không được nước lạnh nên mệnh chung. Này Gia 
chủ, theo Nigantha Nataputta, người ấy tái sanh 
chỗ nào ? 


— Bạch Thế Tôn, có hàng chư Thiên được gọi là 
Manosatta (Ý Trước thiên). Ở đấy người ấy tái sanh. 
Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì người ây chấp trước ý 


nên mệnh chung. 


- Gia chủ, Gia chủ! Sau khi suy nghĩ kỹ. Ông 
hãy trả lời. Lời nói trước của Ong không phù hợp lời 
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nói sau của Ông! Lời nói sau của Ông không phù hợp 
lời nói trước của Ông! Thế mà này Gia chủ, Ông đã 
nói như sau: "Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ 
trên sự thật. Mong răng ở đây sẽ có cuộc đàm thoại 
ø1ữa chúng ta". 


- Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nói như vậy, 
nhưng chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác thành 
ác nghiệp, để diễn tiễn ác nghiệp. Khẩu phạt không 
băng được; ý phạt không bằng được. 


œ® Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người 
Nigantha được phòng hộ với sự phòng hộ của bốn 
loại chế giới, hoàn toàn fự chế ngự đổi với nước, 
hoàn toàn chú tâm (vào sự chế ngự) đổi với nước, 
hoàn toàn loại trừ đối với nước, hoàn toàn thấm 
nhuần (với sự chế ngự) đối với nước. Vị này khi 
đi qua, khi đi lại, đã giết hại rất nhiễu sinh vật nhỏ 
bé. Này Gia chủ, theo Nigantha NafqDu1ffa, người 
ấy tho quả báo nào? 


- Bạch Thế Tôn, vì không cô ý. nên Nigantha 
Nataputta xem không phải là một đại tôi. 


— Này Gia chủ, nêu người ấy có cô ý thời như 
thê nào ? 


— Bạch Thé Tôn, là một đại tội. 
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— Này Gia chủ, ý thức (ấy), Nigantha Nataputta 
xem thuộc về loại gì? 


— Bạch Thế Tôn thuộc về ý phạt. 


— Gia chủ, Gia chủ! Sau khi suy nghĩ. Ông hãy 
trả lời. Lời nói trước của Ông không phù hợp với lời 
nói sau của Ông, lời nói sau của Ông không phù hợp 
lời nói trước của Ông. Thế mà này Gia chủ, Ông đã 
nói như sau: "Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận, y cứ 
trên sự thật. Mong răng ở đây sẽ có cuộc đàm thoại 
ø1ữa chúng ta". 


- Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nói như vậy, 
nhưng chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác thành 
ác nghiệp, để diễn tiễn ác nghiệp. Khẩu phạt không 
bằng được, ý phạt không bằng được. 


- Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Có phải 
Nalanda này là phú cường và phôn thịnh, dân chúng 
đông đúc, nhân dân trù mật? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Nalanda này là phú 
cường và phôn thịnh, dân chúng đông đúc, nhân dân 


trù mật. 


«" Này Gia chủ, (ng nghĩ thê nào? Œ đáy, có người 
đi đên, với thanh kiêm đưa cao, người này nói: 
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“Trong mỘt sát na, trong một giây phái, ta sẽ làm 
cho tất cả mọi người ở tại Nalanda này thành một 
đồng thịt, thành một khối thịt". Này Gia chủ, Ông 
nghĩ thế nào? Người ấy có thể trong một sát na, 
trong một giây phút, làm cho tất cả mọi người ở 
tại Nalanda này thành một đồng thịt, thành một 
khối thịt không ? 


— Bạch Thể Tôn, cho đến mười người, hai mươi 
người, ba mươi người, bốn mươi người, năm mươi 
người cũng không có thể, trong một sát na, trong một 
giây phút, làm cho tất cả mọi người ở tại Nalanda 
này thành một đống thịt, thành một khối thịt, huỗng 
nữa là chỉ một người nhỏ bé sao có thể sáng chói 
(làm thành) được? 


- Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có vị 
Sa-môn hay Bà-la-môn đến, có thần thông lực, có 
tâm tự tại. VỊ này nói như sau. "Ta sẽ làm cho 
Nalanda này trở thành tro tàn với một tâm sân hận”. 
Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Vị Sa-môn hay vị 
Bà-la-môn ây, có thần thông lực, có tầm tự tại, có thể 
làm cho Nalanda này trở thành tro tàn với một tâm 
sân hận không? 


— Bạch Thê Tôn, cho đên mười Nalanda, hai 
mươi, ba mươi Nalanda, bôn mươi Nalanda, năm 
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mươi Nalanda, vị Sa-môn hay vị Bà-la-môn ây có 
thần thông lực, có tâm tự tại có thể làm cho các 
Nalanda ấy trở thành tro tàn với một tâm sân hận, 
huống nữa là một Nalanda nhỏ bé này, sao có thê 
chói sáng được (khỏi bị trở thành tro tàn được)? 


— Gia chủ, Gia chủ! Sau khi suy nghĩ, Ông hãy 
trả lời. Lời nói trước của Ông không phù hợp lời nói 
sau của Ông! Lời nói sau của Ông không phù hợp lời 
nói trước của Ông! Thế mà này Gia chủ, Ông đã nói 
như sau: "Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên 
sự thật. Mong rằng ở đây sẽ có cuộc đàm luận giữa 
chúng ta”. 


— Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nói như vậy, 
nhưng chỉ có thân phạt mới là tôi trọng đê tác thành 
ác nghiệp, đê diễn tiên ác nghiệp. Khâu phạt không 
băng được, ý phạt không băng được. 
® Này Gia chú. Ông nghĩ thế nào? Ông có nghe các 

rừng Dandaka, Kalinga, MeJha, Matanga đã trở 
lại thành rừng như trước ? 

- Bạch Thế Tôn con có nghe: Các rừng 
Dandaka, Kalinga, MelJiha, Matanga đã trở lại thành 


rừng (như trước). 


- Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Có thể Ông 
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được nghe vì sao các rừng Dandaka, Kalinga, 
MelJjha, Matanga trở thành rừng như trước? 


- Bạch Thế Tôn, con có nghe, các rừng 
Dandaka, Kalinga, Mejjha, Matanga trở lại thành 
rừng (như trước) vì tâm sân hận các vị ân sĩ. 


— Gia chủ, Gia chủ! Sau khi suy nghĩ Ông hãy 
trả lời. Lời nói trước của Ông không phù hợp lời nói 
sau của Ông, lời nói sau của Ông không phù hợp lời 
nói trước của Ông. Thế mà này Gia chủ, Ông đã nói 
như sau: "Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên 
sự thật. Mong rằng ở đây sẽ có cuộc đàm luận giữa 
chúng ta”. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vị diệu 
thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những 
øì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những øì bị che 
kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy 
sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama 
dùng nhiều phương tiện, trình bày, giải thích. Vậy 
nay con quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ- 
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kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ 
nay cho đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


— Bạch Thế Tôn, con càng bội phân hoan hý, bội 
phần thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con: 
"Này Gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy 
tư là tốt đẹp với những người trứ danh như Ông". 
Bạch Thế Tôn, nếu các ngoại đạo được con làm đệ 
tử, họ sẽ trương cờ lên và tuyên bố: "Gia chủ Upali 
đã trở thành đệ tử chúng tôi". Nhưng Thế Tôn lại nói 
với con: "Này Gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín 
chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh như 
Ông". Bạch Thế Tôn, lần thứ hai, con xin qUY ÿ Thế 
Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. 
Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


— Bạch Thế Tôn, con lại bội phần hoan hỷ, bội 
phân thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con: 
"Này Gia chủ, đã từ lâu gia đình của Ông như là 
giếng nước mưa nguồn cho các người Nigantha. Hãy 
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cúng dường các món ăn cho những ai đến với các 
Ông". Bạch Thế Tôn, con nghe như sau: "Sa-môn 
Gotama đã nói: "Chỉ bố thí cho Ta, chớ bố thí cho 
các người khác. Chỉ bố thí cho các đệ tử Ta, chớ bố 
thí cho đệ tử những người khác. Chỉ bố thí cho Ta 
mới có phước lớn, bố thí những người khác không 
được phước lớn. Chỉ bố thí cho những đệ tử của Ta 
mới có phước lớn, bố thí cho những đệ tử những 
người khác không có phước lớn". Nhưng Thế Tôn lại 
khuyến khích con bồ thí cho các vị Nigantha. Bạch 
Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên làm. 
Bạch Thế Tôn, lần thứ ba, con xin quy y Thế Tôn, 
quy y Pháp và quy y chúng Tý-kheo Tăng. Mong Thế 
Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng. 


Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho gia 
chủ Dpall, 


. Khi Thê Tôn biết gia chủ Dpali tâm đã sẵn sàng, 
tâm đã nhu thuận, tâm không triền cái, tâm được 
phần khởi, tâm được hoan hỷ, Ngài mới thuyệt 


những pháp được chư Phật tán dương đề cao: Khô, 
Tập. Diệt, Đạo. Cũng như một tâm vải thuần bạch, 


các châm đen được Øột rửa rất dễ thắm màu nhuộm. 
Cũng vậy, chính tại chô ngôi ây, pháp nhãn xa trân 
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ly cấu khởi lên với gia chủ Upali: 'Phàm pháp gì 
được khởi lên, tất cả pháp ấy đều bị tiêu diệt". 
Rồi gia chủ Upali, thây pháp, chứng pháp, ngộ pháp, 
thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, 
đạt được vô sở úy, không y cứ người khác đối với 
các pháp bậc Đạo sư. Gia chủ Upali bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng 
con có nhiều công việc, có nhiều phận sự phải làm. 


— Này Gia chủ, Ông hãy làm những gì Ông nghĩ 
là hợp thời. 


Rồi Gia chủ Dpali hoan hy tín thọ lời Thế Tôn 
dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên 
hữu hướng về Ngài, rồi đi về trú xá của mình, sau khi 
đến bèn nói với người giữ cửa như sau: 


— Từ nay trở đi, này người gác cửa, ta sẽ đóng 
cửa đối với các nam Nigantha, các nữ Nigantha. Cửa 
sẽ không đóng đối với các Tý-kheo, Tỷ-kheo-ni, 
Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ của Thế Tôn. Nếu có vị Nigantha 
nào đến, Ông hãy nói vị ấy như sau: "Tôn giả hãy 
đứng lại, chớ bước vào! Từ nay trở đi, Gia chủ Upall 
đã trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Cửa sẽ đóng 
đối với nam Nigantha, nữ Nigantha. Cửa sẽ không 
đóng đối với các Tý-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ 
cư sĩ của Thế Tôn. Nếu Tôn giả cần đồ ăn, hãy đứng 
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ở đây. Và có người sẽ đem ra ở đây cho Tôn giả" 
— Thưa vâng, Tôn giả. 
Người giữ cửa vâng đáp gia chủ Upall. 


Nigantha Dighatapassi nghe như sau: "G1a chủ 
Upali đã trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama". Rồi 
Niganthha Dighatapasi đi đến chỗ Nigantha 
Nataputta ở, sau khi đến liền nói với Nigantha 
Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, tôi có nghe g1a chủ Upali đã trở 
thành đệ tử của Sa-môn Goftama. 


— Này Tapassi, không thê có sự kiện, không thê 
có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa- 
môn Gotama. Và có thể có sự kiện Sa-môn Gotama 
trở thành đệ tử của gia chủ Upall. 


Lần thứ hai... (như trên)... Lần thứ ba Nigantha 
Dighatapassi nói với Nigantha Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, tôi có nghe g1a chủ Upali đã trở 
thành đệ tử của Sa-môn Goftama. 


— Này Tapassi, không thê có sự kiện, không thê 
có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa- 
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môn Gotama. Có thê có sự kiện Sa-môn Gotama trở 
thành đệ tử của gia chủ Upall. 


- Thưa Tôn giả, tôi sẽ đi và tìm biết gia chủ 
Upali có trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama hay 
không. 


— Này Tapassi, hãy đi và tìm biết gia chủ Upali 
có trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama hay không. 


Rồi Nigantha Dighatapassi đi đến trú xá của gia 
chủ Upali. Người giữ cửa thấy Nigantha 
Dighatapassi ở đường xa đi đến, khi thấy vậy liền nói 
với Nigantha Dighatapassi: 


— Thưa Tôn giả, hãy đứng ở đây, chớ có bước 
vào! Từ nay trở đi, gia chủ Upali đã trở thành đệ tử 
của Sa-môn Gotama. Cửa sẽ đóng đối với nam 
Nigantha, nữ Nigantha. Cửa sẽ không đóng đối với 
các vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-n1, nam cư sĩ, nữ cư sĩ của 
Thế Tôn. Nếu Tôn giả cần đồ ăn, hãy đứng ở đây. Có 
người sẽ đem ra ở đây cho Tôn giả. 


— Này Hiền giả, ta không cần đô ăn. 
Nói xong, Nigantha Dighatapassi đi trở lui, đến 


chỗ Nigantha Nataputta ở, sau khi đến, liền thưa với 
Nigantha Nataputta: 


CƯ SĨ 1132 


— Thưa Tôn giả, sự thật là gia chủ Upali đã trở 
thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Về vấn đề này, tôi 
đã không đồng ý với Tôn giả và đã nói: "Thưa Tôn 
giả, tôi không được hài lòng để gia chủ Upali luận 
chiến với Sa-môn Gotama. Thưa Tôn giả, Sa-môn 
Gotama là một huyền thuật sư, Sa-môn Gotama biết 
được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử các ngoại 
đạo”. Thưa Tôn giả, nay gia chủ Upali của Tôn giả 
đã bị huyễn thuật của Sa-môn Gotama lôi cuốn rồi. 


— Này Tapassi, không thê có sự kiện, không thê 
có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa- 
môn Gotama. Có thê có sự kiện Sa-môn Gotama trở 
thành đệ tử của gia chủ Upall. 


Lần thứ hai... (như trên)... Lần thứ ba, Nigantha 
Dighatapassi nói với NÑigantha Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, sự thật là gia chủ Upali đã trở 
thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Về vấn đề này, tôi 
đã không đồng ý với Tôn giả và đã nói: "Thưa Tôn 
giả, tôi không được yên lòng để gia chủ Upali luận 
chiến với Sa-môn Gotama. Thưa Tôn giả, Sa-môn 
Gotama là một huyền thuật sư. Sa-môn Gotama biết 
được huyền thuật lôi cuốn những đệ tử các ngoại đạo. 
Thưa Tôn giả, nay gia chủ Upali của Tôn giả đã bị 
huyễn thuật của Sa-môn Gotama lôi cuốn”. 
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— Này Tapassi, không thể có sự kiện, không thể 
có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa- 
môn Gotama. Có thê có sự kiện Sa-môn Gotama trở 
thành đệ tử của gia chủ Upali. Này TapassI, ta sẽ đi 
và tìm biết gia chủ Upali đã trở thành đệ tử Sa-môn 
Gotama hay không. 


Rồi Nigantha Nataputta cùng với đại chúng 
Nigantha đi đến trú xá của gia chủ Upali. Người giữ 
cửa thây Nigantha Nataputta từ xa đi đến, khi thấy 
vậy liền nói với Nigantha Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, hãy đứng ở đây, chớ có bước 
vào! Từ nay trở đi, gia chủ Dpali đã trở thành đệ tử 
của Sa-môn Gotama. Cửa sẽ đóng đối với các nam 
Nigantha, các nữ Nigantha. Cửa sẽ không đóng đối 
với các vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-n1, nam cư sĩ, nữ cư sĩ 
của Thế Tôn. Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả cần các món 
ăn, hãy đứng ở đây. Có người sẽ đem ra ở đây cho 
Tôn giả. 


— Này người giữ cửa, hãy đi đến gia chủ Upali, 
sau khi đến, hãy thưa với gia chủ như sau: "Thưa Tôn 
giả, Nigantha Nataputta cùng với đại chúng 
Nigantha đang đứng ở ngoài ngưỡng cửa và muốn 
yết kiến Tôn giả". 


— Thưa vâng, Tôn giả. 
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—_ Người giữ cửa vâng đáp Nigantha Nataputta, đi 
đên gia chủ UpalI, sau khi đên liên thưa với gia chủ 
Upali: 


— Thưa Tôn giả, có ÑIgantha Nataputta cùng với 
đại chúng Nigantha đang đứng ở ngoài ngưỡng cửa 
và muôn yết kiên Tôn giả. 


— Này Người g1ữ cửa, hãy vào soạn các chô ngôi 
trong căn phòng chính giữa có cửa. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Người giữ cửa vâng đáp gia chủ Upali, sau khi 
cho vào soạn các chỗ ngồi trong căn phòng chính 
giữa có cửa, đi đến gia chủ Upali, sau khi đến, liền 
nói với gia chủ Upall: 


— Thưa Tôn giả, các chỗ ngôi trong căn phòng 
chính giữa có cửa đã được sửa soạn. Tôn giả hãy làm 
những gì Tôn giả nghĩ là phải thời. 

Rồi gia chủ Upali đi đến căn phòng chính giữa 
có cửa, sau khi đến tại chỗ ngồi nào là tối thượng, tối 


tôn, tối cao và tôi thăng, sau khi ngồi trên chỗ ấy, liền 
bảo người gác cửa: 


— Này Người giữ cửa, hãy đi đến Nigantha 
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Nataputta: “Thưa Tôn ĐIả, gia chủ bon có nÓI: 
"Thưa Tôn giả, nếu muốn, Tôn giả hãy vào" 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Người giữ cửa vâng đáp gia chủ Upali, đi đến 
Nigantha Nataputta, sau khi đên, liên nói với 
Nigantha Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, Gia chủ Upali có nói: "Thưa 
Tôn giả, nêu muôn, Tôn giả hãy vào". 


Rồi Nigantha Nataputta với đại chúng Nigantha 
đi đên căn phòng ở giữa, có cửa. 


Gia chủ Upali lúc trước mỗi khi thấy Nigantha 
Nataputta từ xa đi đến, sau khi thấy liền đi ra nghĩnh 
tiếp vào tại chỗ nào có chỗ ngôi tối thượng, tôi tôn, 
tối cao và tối thắng, liền lây thượng y lau chỗ ngôi 
ẤY, giữ lây và mời Nigantha Nataputta ngôi trên chỗ 
ngôi ây. Nhưng tại chỗ có chỗ ngồi tối thượng, tối 
tôn, tối cao và tối thăng, gia chủ Upali lại ngồi trên 
chỗ ngồi ấy và nói với Nigantha Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, có những chô ngôi. Nêu muôn, 
Tôn giả hãy ngôi. 


Khi nghe nói vậy, Nigantha Nataputta nói với 
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gia chủ Dpall: 


— Này Gia chủ, Ông thật là điên cuồng. Này Gia 
chủ, Ông thật là ngu si. Ông nói: "Thưa Tôn giả, tôi 
sẽ đi luận chiến với Sa-môn Gotama". Sau khi đi, 
Ông đã trở về bị trói buộc trong lưới lớn luận ngh1. 
Này Gia chủ, ví như người đi với hai cao hoàn, đi về 
với cao hoàn bị thiễn. Này Gia chủ, như người đi với 
hai con mắt, đi về với hai con mắt bị khoét. Cũng 
vậy, này Gia chủ, Ông nói: "Thưa Tôn giả, con sẽ đi 
luận chiến với Sa-môn Gotama, sau khi đi đã trở về 
bị trói buộc trong lưới lớn luận nghị”. Này G1a chủ, 
Ông đã bị huyễn thuật của Sa-môn Gotama lôi cuỗn 
TÔI. 


Thưa Tôn giả, nếu tất cả các người Sát để ly được 
huyền thuật này lôi cuốn, thời thật là an lạc hạnh 
phúc lâu dài cho tất cả các vị Sát-đề-ly. Thưa Tôn 
giả, nếu tất cả các người Bà-la-môn... (như trên)... 
nếu tất cả các người Vessa (Phệ-xá)... Thưa Tôn giả, 
nếu tất cả các người Sudda (Thủ-đả) được huyễn 
thuật này lôi cuốn, thời thật là an lạc, và hạnh phúc 
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lâu dài cho tất cả các người Sudda. Thưa Tôn giả, 
nếu thế giới với chư Thiên, chư Ma, chư Phạm thiên, 
với chúng Sa-môn và Bà-la-môn với chư Thiên và 
loài Người được huyễn thuật này lôi cuốn, thời như 
vậy là an lạc, hạnh phúc lâu dài cho thế giới Với chư 
Thiên, chư Ma, chư Phạm thiên, với chúng Sa-môn 
và Bà-la-môn, với chư Thiên và loài Người. 


Thưa Tôn giả, tôi sẽ nói cho Tôn giả ví dụ này. 
Ở đây, những người có trí nhờ ví dụ sẽ biệt rõ ý nghĩa 
của lời nói. 


Thưa Tôn giả, thuở xưa có người Bà-la-môn đã 
về già tuổi đã lớn, bậc trưởng lão, có người vợ còn 
trẻ, trong tuổi thanh xuân, (người vợ này) đang 
mang thai, sắp đến kỳ sinh nở. Thưa Tôn giả, người 
vợ frẻ nói với người Bà-la-môn: "Này Bà-la-môn, 
hãy đi phố mua một khi con đực để cùng chơi với con 


A= 


fÕI. 


Thưa Tôn giả, được nói vậy, người Bà-la-môn 
nói với cô vợ trẻ: "Này mình, hãy chờ cho đến khi 
mình sanh. Nếu mình sanh con trai, tôi sẽ đi chợ mua 
một con khi con đực mang về đề cùng chơi với đứa 
con trai của mình. Còn nễu mình sanh con gái, tÔI sẽ 
đi chợ mua một con khỉ con cái và mang về đề cùng 
chơi với đứa con gái của mình”. 
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Thưa Tôn giả, lần thứ hai, người vợ trẻ nói với 
người Bà-la-môn ấy: "Này Bà-la-môn, hãy đi phố 
mua một con khi con đực để cùng chơi với con tôi". 
Thưa Tôn giả, lần thứ hai, người Bà-la-môn ấy nói 
với cô vợ trẻ: "Này mình, hãy chờ cho đến khi mình 
sanh. Nếu mình sanh con trai, tôi sẽ đi chợ mua một 
con khi con đực mang về để cùng chơi với đứa con 
trai của mình. Còn nêu mình sanh con gái, tôi sẽ đi 
chợ mua một con khỉ con cái và mang về để cùng 
chơi với đứa con gái của mình”. 


Thưa Tôn giả, lần thứ ba, người vợ trẻ nói với 
người Bà-la-môn ấy: "Này Bà-la-môn, hãy đi phố 
mua một con khỉ con đực để cùng chơi với con tôi". 
Thưa Tôn giả, người Bà-la-môn ấy vì quá yêu 
thương, quá ái luyễn cô vợ trẻ của mình nên đi chợ 
mua một con khi đực, đem về và nói với cô vợ trẻ: 
“Này mình, đây là con khỉ con đực, tôi mua ở chợ và 
mang về, hãy để nó cùng chơi với con của mình". 


Thưa Tôn giả, khi nghe nói vậy cô vợ trẻ ấy nói 
với người Bà-la-môn: "Này Bà-la-môn hãy đi, đem 
con khỉ con đực này đến Rattapani con người thợ 
nhuộm, sau khi đến hãy nói với Rattapani con người 
thợ nhuộm: "Này bạn Rattapani, tôi muốn con khỉ 
đực này được nhuộm với màu vàng, được khéo đáp, 
khéo ti xung quanh và cả hai phía được làm thành 
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mêm dịu ” 


Thưa Tôn giả, người Bà-la-môn ấy vì quá yêu 
thương, quá ái luyên cô vợ trẻ của mình đem con khi 
con đực này đi đến Rattapani con người thợ nhuộm, 
khi đến xong liền nói với Rattapani, con người thợ 
nhuộm: "Này bạn Rattapaml, tôi muốn con khỉ đực 
này được nhuộm màu vàng, được khéo đập, khéo ủI 
xung quanh, và cả hai phía được làm thành mềm 
dịu”. Thưa Tôn giả, được nói vậy, RatftapanI con 
người thợ nhuộm nói với người Bà-la-môn kia: “Này 
Tôn giả, con khỉ con đực này có thể nhuộm được, 
nhưng không có thể đập được, ủi được, không có 
thể làm thành mêm dịu ''. 


Cũng vậy, thưa Tôn giả, là lý thuyết của những 
Nigantha ngu sỉ, lý thuyết này có thể ăn nhuộm đổi 
với những người ngu sỉ, chớ không ăn nhuộm đổi 
với người có trí. 


Thưa Tôn giả, người Bà-la-môn ấy, sau một thời 
gian, lấy một cặp áo mới, đi đến chỗ Rattapani, con 
người thợ nhuộm, sau khi đến, nói với RafttapamI, con 
người thợ nhuộm: “Này Raffapani, tôi muốn nhuộm 
cặp áo mỚI này với màu nhuộm màu vàng, được đáp 
và ti xung quanh, và cả hai phía được làm thành 
mêm dịu". Thưa Tôn giả, được nói vậy, Rattapani 
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con người thợ nhuộm nói với người Bà-la-môn ấy: 
"Thưa Tôn giả, cặp áo mới này của Tôn giả có thể 
nhuộm được, Có thể đập và ủi xung quanh và có thể 
làm thành mêm địu ”. 


Cũng vậy, thưa Tôn giả, là lý thuyết của Thể 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, có thể ăn 
nhuộm đổi với người có trí, không phải đổi với 
Hgười ngu s¡, có thể đập được, ủi được, và có thể 
khiến trở thành mêm dịu ”. 


— Này Ga chủ, quân chúng này gôm cả các vua 
chưa được biệt như sau: "Gia chủ Upali là đệ tử của 


Nigantha Nataputta". Này Ga chủ. nay chúng tôi 
xem Ga chủ là đệ tử của ai? 


Được nói vậy, gia chủ Upali từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đắp thượng y qua một bên vai, chắp tay vái chào 
Thê Tôn và nói với Nigantha Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, hãy nghe, tôi là đệ tử của ai: 


Bác Trí sáng suối, 
Đoạn trừ sỉ ám. 

Phá tan hoang vu, 
Chiến thắng địch quân. 
Đau khổ đoạn diệt, 
Tâm an bình tĩnh. 
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Giới đức trưởng thành, 
Tuệ đức viên mình. 
Phiên não HỘI tịnh, 
Rời trần ly cầu. 

Tôi thát chính là 

Đề tử Thể Tôn. 


Do dự đoạn trừ, 
Biết vừa, biết đủ, 
Thể lợi tuyệt không, 
Tâm tư hoan hỷ, 
Làm Sa-môn hạnh, 
Sanh ở nhân gian, 
Thân này sau cùng, 
Làm người nhân thế. 
Bác Thánh cao nhất, 
Rời trần ly cầu. 

Tôi thát chính là, 
Đệ tử Thể Tôn. 


Không tâm do dự, 
Khéo hành thiện xảo. 
Bác trì giới luật, 
Điều ngự tôi thượng. 
Là Vô Thượng S1, 
Sáng chói hào quang, 
Nghi hoặc đoạn trừ, 


1142 


CƯ SĨ 


SOI Sáng HỌI HƠI. 
Kiêu mạn đoạn tán, 
Vô nhân anh hùng. 
Tôi thát chính là 
Đệ tử Thế Tôn. 


Ngài bậc Ngưu Vương, 
Tâm tư võ lượng, 
Thảm sáu khôn lường 
Bác thánh Mâu mĩ, 
Tác thành an ổn, 

Bác có Trí tuệ, 

An trú Pháp vị, 

Tự phòng hộ thân, 
Vượt qua tham ái, 
Bác Giải Thoát Trí. 
Tôi thát chính là, 

Đệ tử Thể Tôn. 


Ngài bậc Long Vương, 
Sống xa thể tục. 

Kiết sử đoạn trừ, 

Siêu đẳng giải thoát. 
Biện tài từ tốn, 

Trong sạch thanh tịnh, 
Cở xí triệt hạ, 

Tham ái đoạn trừ, 
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Điều ngự nhiếp phục, 
Hý luận diệt tận. 

Tôi thát chính là, 

Đệ tử Thể Tôn. 


Đệ thất tiên nhân. 
Không tin lời đồn. 
Ba mình thành tựu, 
Đạt quả Phạm thiên. 
Tắm sạch thân tâm, 
Văn củ thông đạt. 
Khinh an yên ổn, 
Tránh trí chứng đắc. 
Công phá thành trì, 
Thiên chủ Đề thích. 
Tôi chính thát là, 
Đệ tử Thể Tôn. 


Ngài bậc Thánh Giả, 
Tự tu tự tập. 

Chứng điêu phải chứng, 
Thuyết giảng hiện tại, 
Chánh niệm tỉnh giác, 
Thiên quán tỉnh tế 
Không thiên tà dục, 
Không nuôi tâm hán. 
Giao động không còn, 
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Thân tâm tự tại. 
Tôi chính thát là 
Đệ tử Thể Tôn. 


Sống theo chánh đạo, 
Trâm tư Thiên tưởng, 
Nội tâm không nhiễm, 
Thanh tịnh trong sạch, 
Không trước không chấp, 
Không nguyện không cầu, 
Đóc cư độc tọa, 

Chứng tối thượng vị, 

Đã vượt qua dòng, 

GD người Vượt qua. 

Tôi thát chính là 

Đệ tử Thể Tôn. 


Bác chứng tịch tịnh, 

Trí tuệ vô biên, 

Trí tuệ quảng đại, 

Tham ái đoạn tận. 

Ngài là Như Lai, 

Ngài là Thiện Thệ, 
Không người sánh bằng, 
Không ai đồng đẳng, 
Giàu đức tự tin, 

Viên mãn thành tựu. 
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Tôi thát chính là, 
Đệ tử Thể Tôn. 


Tham ái đoạn tận, 

Giác ngộ chánh giác, 
Khói mù tiêu tan, 

Ô uễ trừ sạch 

Xưng đảng cúng dường, 
Dạ xoa thanh tịnh. 

Vô thượng Thánh nhân, 
Không thể cân lường 
Đại nhân Đại giác 

Đạt đến danh xưng. 

Tôi thát chính là, 

Đệ tử Thể Tôn. 


- Này Gia chủ, Ông chất chứa những ưu điểm 
này vê Sa-môn Gotama từ bao giờ? 


— Thưa Tôn giả, ví như một đồng hoa, có nhiều 
loại khác nhau; người làm vòng hoa thiện xảo hay 
người đệ tử làm vòng hoa có thê kết thành một vòng 
hoa có những loại hoa sai biệt. Cũng vậy, thưa Tôn 
giả, Thế Tôn có nhiều đức tánh, có hàng trăm đức 
tánh. Thưa Tôn giả, và ai lại không tán thán những 
bậc đáng tán thắn! 


Vì Nigantha Nataputta không thê nghe lời tán 
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thán Thế Tôn, nên ngay tại chỗ ấy đã thô ra huyết 
nóng. 
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157 Nam cư sĩ Vajjiyahita- Khéo trả lời 
ngoại đạo - Kinh VAJJIVAMÀHITA — 
Tăng LV, 497 


VAJJIYAMÀHITA - 7ăng IV,497 


(Thế Tôn là người phân tích luận, cư sĩ 
Vajjiyamàhita; nên hay không nên làm - Chánh tư 
duy) 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Campà trên bờ ao 
Gaggarà. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita, vào buổi sáng 
sớm đi ra khỏi Campà, đến yết kiến Thế Tôn. Rồi gia 
chủ VaJjiyamàhita suy nghĩ: "Nay không phải thời 
để yết kiến Thế tôn, Thế Tôn đang thiên tịnh. Cũng 
không phải thời đề yết kiến các Tỷ-kheo đang tu tập 
về ý, các Tỷý-kheo đang tu tập về ý đang thiền tịnh. 
Vậy hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Rồi 
gia chủ Vajjiyamàhita đi đến khu vườn các du sĩ 
ngoại đạo. 


2. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo đang ngôi hội 
họp, đang tụ họp, ô ôn ào, cao tiếng, lớn tiếng bàn luận 
những vẫn đề phù phiếm. Các du sĩ ngoại đạo ấy thấy 
gia chủ VaJjiyamàhita từ xa đi đến, khi thấy vậy, liên 
dặn dò bảo với nhau: "Hãy bớt ổn ào, các tôn giả, 
chớ làm ôn, các Tôn giả, này 
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đang đến, một đệ tử của Sa-mô Gotama, trong những 
đệ tử của Sa - môn Gotama, có gia đình mặt áo trắng 
ở Campà. Gia chủ Vaijiyamàhita là một trong những 
vị ấy, các vị ấy ưa ít ôn ào, được huấn luyện trong Í1 
ồn ào, tán thán ít ôn ào. Nếu vị ấy thấy hội chúng ít 
ồn ào, vị ấy có thể nghĩ đến thăm ở đây. " Rồi các du 
sĩ ngoại đạo ây s1ữ im lặng. 


3. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita đi đến các du sĩ ngoại 
đạo ây; sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo 
ấy những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chảo đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi 
xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ây nói VỚI 81a 
chủ Vajjiyahita đang ngồi một bên: 


- Có đúng sự thật chăng này Gia chủ, sa-môn 
Gotama chỉ trích mọi khô hạnh, nhát hướng bài bác, 
chống đổi mọi khô hạnh, mọi nếp sông kham khó ? 


-_ Thưa các Tôn giả, Thế Tôn chỉ trích cái gì đáng 
chỉ trích, tán thán cái gì đáng tán thán, như vậy 
Thế Tôn là người phân tích luận, không phải 
là người nhất hướng luận (nói một chiêu). 
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4. Được nói vậy, một du sĩ nói với gia chủ 
Valiiyamàhita: “Thôi chờ ở đây, này Gia chủ, Gia 
chu tán thán Sa-môn ŒGotama và Sa-môn Œotama là 
người hư vô, một người không bao giở có định nghĩa 
rõ ràng. 


- Ở đây, thưa các Tôn giả, tôi nói với các Tôn giả 
đúng pháp: “Đây là thiện, thưa các Tôn giả, Thế Tôn 
đã định nghĩa. Đây là bất thiện, thưa các Tôn giả, 
Thể Tôn đã định nghĩa. Đây là thiện, đây là bất thiện, 
Thế Tôn đã định nghĩa. Thể Tôn là người có định 
nghĩa rõ ràng. Thế Tôn không phải là người chủ 
trương hư vô, không phải là người không có định 
nghĩa rõ ràng". Khi được nói vậy, các du sĩ ây Im 
lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, không 
nói nên lời. 


5. Rồi gia chủ Vajjiyamàhita, sau khi biết các du sĩ 
ngoại đạo ấy im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, 
sững sờ không nói nên lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ 
Vajiiyamàhita, cầu chuyện với các du sĩ ngoại đạo 
như thế nào, tất cả đều thuật lại cho Thế Tôn rõ. 


6. - Lành thay, lành thay, này Gia chủ, những kẻ ngu 
si thường thường cân phải được bác bỏ với sự khéo 
bác bỏ nhờ Chánh pháp. 
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Này G1a chủ, 


. Ta không nói rõ rằng, tất cả khô hạnh cần phải 
hành trì. 

2.. Ta không nói rằng, tất cả khổ hạnh không nên 
hành trì. 

3. Ta cũng không nói rằng tất cả sự chấp trì cần 
phải được chấp trì. 

4.. Ta cũng không nói rằng tất cả sự chấp trì không 
nên chấp trì. 

s. Ta cũng không nói răng tất cả sự tinh cần, cần 
phải tỉnh cần. 

ó. Ta cũng không nói răng, tất cả sự tỉnh cần 
không nên tinh cần. 

7. Ta cũng không nói rằng, tất cả sự từ bỏ nên từ 
bỏ. 

s. Ta cũng không nói rằng tất cả sự từ bỏ không 
nên từ bỏ. 

9. Ta cũng không nói rằng tất cả sự giải thoát nên 
giải thoát. 

10. Ta cũng không nói răng, tất cả sự giải thoát 
không nên giải thoát. 


7. Này Ga chủ.: 


¡. Phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tôn giảm, 
khô hạnh ây, Ta nói, không nên hành trì. 
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2.. Phàm hành trì khổ hạnh nào, các pháp bắt thiện 
tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, khô hạnh 
ây Ta nói nên hành trì. 

3. Phàm chấp hành chấp trì nào, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các pháp thiện tốn giảm, 
chấp trì ây, Ta nói, không nên chấp hành. 

4. Phàm chấp hành chấp trì nào, các pháp bất 
thiện tôn giảm, các thiện pháp tăng trưởng, thời 
chấp hành chấp trì ấy, Ta nói nên chấp trì. 

s. Phàm tỉnh cần nào được tỉnh tấn, các pháp bất 
thiện táng trưởng, các pháp thiện tốn giảm, thời 
tinh cân ây, Ta nói rằng, không nên tinh tấn. 

6. Phàm tình cần nào được tinh tân, các pháp bất 
thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời 
tinh cân ấy, Ta nói nên tinh tấn. 

7. Phàm từ bỏ từ bỏ nào, các pháp bắt thiện tăng 
trưởng, các pháp thiện tốn giảm, thời từ bỏ ấy, 
Ta nói, không nên từ bỏ. 

s. Phàm từ bỏ từ bỏ nào, các pháp bắt thiện tôn 
giảm, các pháp thiện tăng trưởng, thời từ bỏ ấy, 
Ta nói, nên từ bỏ. 

9. Phàm giải thoát sự giải thoát nào, các pháp bất 
thiện tăng trưởng, các thiện pháp tốn giảm, thời 
giải thoát ấy, Ta nói, không nên giải thoát. 

10. Phàm giải thoát giải thoát nào, các pháp bất 
thiện tốn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, 
thời giải thoát ấy, Ta nói nên giải thoát. 
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Rồi gia chủ Vajjiyamàhita sau khi được Thế Tôn với 
một pháp thoại thuyết giảng, khích lệ, làm cho phân 
khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh 
lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


§. Rồi Thế Tôn, sau khi gia chủ Vajjiyamàhita ra đi 
không bao lâu, bảo các Tỷ-kheo: 


- Phàm Tý-kheo nào, đã lâu ngày với trần câu ít trong 
Pháp và Luật này, vị ấy hãy như vậy bài bác các du 
sĩ ngoại đạo với sự khéo bài bác nhờ Chánh pháp, 
như gia chủ VaJJiyamàhita đã làm. 
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158 Nam cư sĩ Vua Bimbisara - Kinh XÀ— 
NI—SA - 18 Trường II, 53 


KINH XÀNISA 
(JANAVASABHA SUTTANT4) 
- Bài kinh số 18 - Trường II, 53 
I 


1. Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Nàdika (bộ lạc Na-đề-ca) tại 
GinJakàvasatha (nhà làm băng gạch). 


như bộ lạc KàsI (Ca- 
thi), Kosala (Câu-tát-la), Vaj]ì (Bạt-kỳ), Malla (Mạt- 
la), Ceti (Chi-đề), Vansa (Bạt-sa), Kuru (Câu-lâu), 
Pancàla (Ban-giá-la), Maccha (Bà-sá-la) Sùrasena 
(Mậu-ba-tây-na): 


- Vị này sanh ra tại chỗ này! VỊ kia sanh ra tại chỗ 
kia. Hơn năm mươi vị tín đồ ở Nàdika đã từ trần, đã 
mệnh chung với năm hạ phân kiết sử đã được đoạn 
trừ, được hóa sanh (thiên giới) từ đó nhập Niết-bàn 
không còn trở lại đời này nữa. Hơn chín mươi vị ở 
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Nàdikà, đã từ trần, đã mệnh chung, với ba kiết sử đã 
được đoạn trừ, với tham, sân, si được giảm thiểu, 
chứng quả Nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần 
nữa sẽ tận diệt khổ đau. Hơn năm trăm vị Nàdikà đã 
từ trần, đã mệnh chung, với ba kiết sử đã được diệt 
trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác đạo, 
đạt đến Chánh Giác. 


2. Các vị tín đồ ở Nàdikà được nghe: " Thế Tôn 
thường hay tuyên bố về vấn đê tái sanh của những 
tín đồ đã từ trần và đã mệnh chung trong các bộ lạc 
xung quanh, như bộ lạc KàsI, Kosala, VaJj]ì, Malla, 
Ceti, Vamsa, Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: " VỊ 
này sanh ra tại chỗ này. VỊ kia sanh ra tại chỗ kia. 
Hơn năm mươi vị tín đồ Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với năm hạ phần kiết sử đã được đoạn trừ, 
được hóa sanh (Thiên giới) từ đó nhập niết-bàn 
không còn trở lại đời này nữa. Hơn chín mươi vị ở 
Nàdikà đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã 
được đoạn trừ, với tham, sân, si được giảm thiểu, 
chứng quả Nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần 
nữa sẽ diệt tận khổ đau. Hơn năm trăm vị ở Nàdikà 
đã từ trần, đã mệnh chung với ba kiết sử đã được 
đoạn trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định không đọa ác 
đạo, đạt đến Chánh Giác ". Các vị tín đồ ở Nàdikà 
được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy, lấy làm hoan 
hỷ, tín thọ, an lạc. 
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3. Tôn giả Ananda được nghe: " Thế Tôn thường hay 
tuyên bố về vẫn đề tái sanh của những tín đồ đã từ 
trần, đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, 
như bộ lạc Kàsi, Kosala, Vaj]ì, mallà, Ceti, Vamsa, 
Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: " VỊ này sanh ra 
tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn 50 vị tín 
đồ Nàdikà đã từ trần, đã mệnh chung với năm hạ 
phân kiết sử đã được đoạn trừ, được hóa sanh (thiên 
giới) từ đó nhập Niết-bàn không còn trở lại đời này 
nữa. Hơn chín mươi vị ở Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với tham, sân, 
si được giảm thiểu, chứng quả Nhất lai, sau khi trở 
lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khô đau. Hơn năm 
trăm vị ở Nãdikã đã từ trần, đã mệnh chung với ba 
kiết sử đã được diệt trừ, chứng quả Dự lưu, nhất định 
không đọa ác đạo, đạt đến Chánh Giác ". Các vị tín 
đồ ở Nãdikã được nghe Thế Tôn hỏi đáp như vậy lẫy 
làm hoan hỷ, tín thọ, an lạc”. 


4. Rồi tôn giả Ananda suy nghĩ: " Nhưng ở tại 
Magadha (Ma-kiệt-đà), có nhiều tín đỗ đã tu hành 
lâu ngày và đã từ trần, mệnh chung, nhiều đến nỗi 
người ta tưởng hai xứ Anga (Ương- -g1à) và Magadha 
đều trống không vì số tín đồ từ trần mệnh chung. 
Những vị này tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp và tin 
tưởng Tăng, và giới luật đầy đủ. Nhưng Thế Tôn 
không nói gì về sự từ trần và sự mệnh chung của họ. 


CƯ SĨ 1156 


Lại có vua Seniya BIimbisàra (Tư-m- 
du Tân-bà-sa) xứ Magadha sống như Pháp, dùng 
Chánh pháp trị nước, có lòng thương tưởng các vị 
Bà-la-môn, Gia chủ, dân chúng thị thành và dân 
chúng thôn quê. Vua này được dân chúng xưng tán 
như sau: " Vị vua sống như pháp, dùng chánh pháp 
trị nước, đã làm cho chúng ta sung sướng, vị này 
mệnh chung. Chúng ta đã sống thật hạnh phúc dưới 
thời vua sông như Pháp và dùng Chánh pháp trị nước 
này. VỊ vua này cũng tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp, 
tin tưởng Tăng vả giới luật đây đủ ". Và dân chúng 
cũng nói: " Cho đến khi mệnh chung, vua Seniya 
Bimbisàra xứ Magadha luôn luôn tán dương Thế Tôn 
". Nhưng Thế Tôn không nói gì về sự từ trần và mệnh 
chung của vị vua này. Lành thay, nêu gợi được câu 
trả lời về vị vua này, nhờ vậy nhiều người sẽ khởi 
lòng tin và từ đó được sanh lên thiên giới. Lại nữa 
Thế Tôn chứng quả Bồ-đề tại Magadha. Thế Tôn đã 
chứng quả Bồ-đề ở Magadha thì sao Ngài lại không 
nói đên về sự từ trần và mệnh chung của các tín đồ ở 
Magadha? Nếu Thế Tôn không nói gì về sự từ trần 
và mệnh chung của các tín đồ ở Magadha thời các vị 
này sẽ đau buôn và nếu các vị này đau buôn thời sao 
Thế Tôn có thể không trả lời được? " 
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5. Sau khi đã suy nghĩ một mình, yên lặng, vì các tín 
đồ ở Magadha, tôn giả Ananda sáng hôm sau thức 
dậy đến tại chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong đánh lễ Ngài 
và ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn con có nghe: Thế Tôn thường hay 
tuyên bồ về vẫn để tái sanh của những tín đồ đã từ 
trần, đã mệnh chung trong các bộ lạc xung quanh, 
như bộ lạc Kàsi, Kosala, Vajn, Malla, Ceit, Vamsa, 
Kuru, Pancàla, Macchà, Sùrasena: " VỊ này sanh ra 
tại chỗ này, vị kia sanh ra tại chỗ kia. Hơn năm mươi 
vị tín đồ ở Nadikà đã mệnh chung với năm hạ phần 
kiết sử đã được nhập Niết-bàn không còn trở lại đời 
này nữa. Hơn chín mươi vị ở Nàdikà đã từ trần, đã 
mệnh chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, với 
tham, sân, si được giảm thiểu, chứng quả Nhất Lai, 
sau khi trở lại đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ 
đau. Hơn năm trăm vị ở Nàdikà đã từ trần, đã mệnh 
chung với ba kiết sử đã được đoạn trừ, chứng quả Dự 
lưu, nhất định không đọa ác đạo, đạt đến Chánh Giác 
". Các vị tín đồ ở Nàdikà được nghe Thế Tôn hỏi đáp 
như vậy lây làm hoan hỷ, tín thọ, an lạc. 


6. Bạch Thế Tôn, nhưng ở tại Magadha có nhiều tín 


đô này tu hành lâu ngày và đã từ trần, mệnh chung, 
nhiêu đên nôi người ta tưởng hai xứ Anga và 
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magadha đều trống không vì số tín đồ từ trần mệnh 
chung. Những vị này tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp, 
tin tưởng Tăng và giới luật đầy đủ. Nhưng Thế Tôn 
không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của họ. 
Lành thay nếu gợi được một câu trả lời về họ, và như 
vậy nhiều người sẽ khởi lòng tin, và từ đó được sanh 
lên Thiên giới. Bạch Thế Tôn, lại có vua Seniya 
Bimbisàra xứ Magadha, sống như Pháp, dùng Chánh 
pháp trị nước, có lòng thương tưởng các vị Bà-la- 
môn, Gia chủ, dân chúng thị thành và dân chúng 
thôm quê. Vua này được dân chúng xưng tắn như 

au: " Vị vua sống như Pháp, và dùng Chánh pháp 
cai trị nước này. VỊ Vua này cũng tin tưởng Phật, tin 
tưởng Pháp, tin tưởng Tăng và giới luật đầy đủ ". Và 
dân chúng cũng nói: " Cho đến khi mệnh chung, vua 
Seniya Bimbisàra xứ Magadha luôn luôn tắn dương 
Thế Tôn ". Nhưng Thê Tôn không nói gì về sự từ 
trần và mệnh chung của vị vua này. Lành thay nếu 
gợi được câu trả lời về vị vua này, nhờ vậy nhiều 
người sẽ khởi lòng tin, và từ đó được sanh lên thiên 
giới. Bạch Thế Tôn, lại nữa Thế Tôn đã chứng quả 
Bồ-đề ở Magadha. Thế Tôn đã chứng quả Bồ đề ở 
Magadha, thời sao Ngài không nói về sự từ trần và 
mệnh chung của các tín đồ ở Magadha. Nếu Thế Tôn 
không nói gì về sự từ trần và mệnh chung của các tín 
đồ ở Mapgadha, thời các vị này sẽ đau buôn, và nếu 
các vị này đau buôn thời sao Thế Tôn có thê không 
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thê trả lời được? 


Tôn giả Ananda, vì các tín đồ ở Magadha, sau khi đã 
trình lên trước Thê Tôn, từ chô ngôi đứng dậy, đảnh 
lê Thê Tôn, thân phía hữu hướng vê Ngài, từ tạ ra đi. 


7. Sau khi tôn giả Ananda đi ra không bao lâu, Thế 
Tôn liền đắp y vào buổi sáng, tay cầm y bát, đi vào 
Nàdikà để khất thực. Khi khất thực ở Nàdikà xong, 
sau buổi ăn, khi đi khất thực về và rửa chân, Ngài 
vào ngôi nhà bằng gạch, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, 
suy nghĩ, tư duy chú lực toàn tâm suy tưởng đến các 
tín đồ ở Magadha: " Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, 
vận mạng của họ. Các Hiền nhân này thọ sanh ở đâu, 
vận mạng như thế nào? " Thế Tôn thấy được chỗ thọ 
sanh và vận mạng của các Hiền nhân tín đồ ở xứ 
Magadha này. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, sau khi 
tịnh niệm, bước ra khỏi ngôi nhà bằng gạch, rồi ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn, dưới bóng ngôi nhà. 


§. Rồi Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn ở, lúc 
đến xong, đánh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ngó thật là an tịnh; diện 


sắc của Thế Tôn như là sáng chói nhờ các căn thật 
sự thanh tịnh. Bạch Thê Tôn, Thê Tôn hôm nay an 
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trú có được hoan hỷ không? 


9. - Này Ananda, sau khi Thầy, vì các tín đồ ở 
Mapadha đã nói trước mặt Ta như vậy và đứng dậy 
ra về, Ta đi khất thực ở Nãdikã xong, sau bữa ăn, khi 
đi khất thực về và rửa chân, Ta vào ngôi nhà bằng 
gạch, ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, suy nghĩ tư duy, chú 
lực toàn tâm suy tưởng đến các tín đồ ở Magadha: " 
Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ, vận mạng của họ. 
Các vị Hiền nhân này thọ sanh ở đầu, vận mạng như 
thế nào? " Rồi Ta thấy được chỗ thọ sanh và vận 
mạng của các Hiền nhân tín đồ ở xứ Magadha này. 
Này Ananda, lúc bấy giờ một vị Dạ-xoa (Yakkha) ân 
mình lớn tiếng nói rằng: " Bạch Thế Tôn, con tên là 
Janavasabha. Bạch Thiện Thệ, con là Janavasabha ". 
Này Ananda, Ngươi từ trước đã từng được nghe ai 
tên là Janavasabha (Xà-mi-sa) chưa? 


- Bạch Thế Tôn, còn trừ trước chưa từng được nghe 
ai tên Janavasabha. Bạch Thế Tôn, khi con nghe tên 
Janavasabha, con có cảm giác râu tóc bị dựng ngược, 
Bạch Thế Tôn, con tự nghĩ: " Vị Dạ-xoa này không 
phải là hạng tầm thường, vì đã mang tên Janavasabha 


„tr 


10. - Này Ananda, khi những lời ấy được nói xong, 
VỊ Dạ-xoa ây hiện ra trước mặt Ta, 
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thường và lần thứ hai, vị ấy nói: 


Từ đây đến bảy lân, 
Từ kia đến bảy lân, 
Mười bốn lần tái sanh, 
Như vậy con biết được, 
Đời quá khứ của con. 


Bạch Thé Tôn, từ lâu con không còn đọa lạc vào 
ác thú vì con đã hiệu được ác thú, và nay con 
muôn trở thành bậc Nhât Lai. 


« - Thật hy hữu thay, Hiền giả Dạ- xoa Janavasabha! 
Thật kỳ diệu thay, Hiền giả Dạ - xoa Janavasabha đã 
nói với Ta: « Bạch Thế Tôn, đã lâu con không còn 
đọa lạc vào ác thú, vì con đã hiểu được ác thú, và nay 
con muốn trở thành bậc Nhất Lai ». 2o ”guyên nhân 
8ì, Hiển giả Dạ-xoa Janavasabha fự biết mình đã đạt 
được địa vị cao thượng, thù thăng như vậy? » 


11. «- Bạch Thế Tôn, không gì khác ngoài giáo lý 
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Bạch Thế Tôn, con được vua Vessavana (Tỳ sa môn 
Thiên vương) nhờ con đi đến vua Virùlhaka (Tăng 
Trưởng thiên vương) có chút công việc, ø1ữa đường 
con thấy Thế Tôn vào ngôi nhà băng gạch suy nghĩ 
tư duy, chú lực toản tâm suy tưởng đến các tín đồ ở 
Magadha: "Ta sẽ tìm ra chỗ thọ sanh của họ,vận 
mạng của họ. Các Hiền nhân này thọ sanh ở đâu, vận 
mạng thế nào?" 


Bạch Thể Tôn! 


Bạch Thế Tôn, con tự 
nghĩ: "Ta sẽ đến yết kiên Thế Tôn! Ta sẽ đề cập vẫn 
đề với Thế Tôn!". Bạch Thế Tôn, đó là hai nguyên 
nhân khiến con đến yết kiến Thế Tôn! 


12. " Bạch Thế Tôn, trong những ngày xưa, những 
ngày xa xưa, nhân đêm trăng rằm Bố-tát 
(Uposatha) trong tháng nhập an cư mùa mưa, toàn 
thể chư Thiên ở cõi Tàvatimsà (Tam thập tam thiên) 
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ngôi họp hội tại Thiện Pháp đường (Sudhamma). 
Xung quanh có Đại Thiên chúng ngôi khắp mọi phía, 
tại bồn phương hướng có bốn vị đại vương ngôi. 


- Đại vương Dhatarattha (Trì Quốc Thiên 
vương) vua ở phương Đông, ngôi xây mặt 
hướng Tây, trước mặt Thiên chúng. 


- Đại vương Virùlhaka (Tăng Trưởng Thiên 
vương), vua ở phương Nam ngôi xây mặt 
hướng Bắc, trước mặt Thiên chúng. 


- Đại vương Virùpakkha (Quảng Mục Thiên 
vương) vua ở phương Tây, ngôi xây mặt hướng 
Đông, trước mặt Thiên chúng. 


- Đại vương Vessavana (Tỳ-samôn Thiên 
vương), vua ở phương bắc, ngôi xây mặt hướng 
Nam, trước mặt Thiên chúng. 


Bạch Thế Tôn, khi Tiào toàn thê chư Thiên ở cõi Tam 
thập tam thiên ngồi hội họp tại Thiện Pháp đường 
xung quanh có Đại thiên chúng ngôi khắp mọi phía, 
và tại bốn phương hướng có bốn vị đại Vương ngôi, 
như vậy là thứ tự chỗ ngôi của những vị này, rồi đến 
chỗ ngôi của chúng con. 


Bạch Thể Tôn, chư Thiên nào trước sông Phạm hạnh 
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. Bạch Thế Tôn chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên hoan hỷ, tín thọ, hỷ lạc sanh: “Thiên 
giới thật sự được tăng thịnh, còn A-tu-la giới bị hoại 
diệt”. 


13. "Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ Thiên chủ Đề thích 
(Sakka Inda) thầy chư thiên ở Tam thập tam thiên 
hoan hỷ, liên tùy hỷ nói lên bài kệ như sau: 


Chư Tam tháp tam thiên, 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vị điệu. 


Thấy Thiên chúng tân sanh, 
Quang sắc thật thà thắng, 
Các vị sống Phạm hạnh, 
Nay sanh tại cối này. 

Họ thắng về quang sắc, 
Thọ mạng và danh xưng, 
Đề tứ bác Đại Tuệ, 


Thù thắng sanh cõi này. 


Chư Tam tháp tam thiên, 
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Cùng Đề-thích hoan hỷ, 
Đánh lê bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vị điệu. 


" Bạch Thế Tôn, chư Thiên ở Tam thập tam thiên lại 
càng hoan hỷ, tín thọ, hỷ lạc sanh hơn nữa và nói: " 
Thiên giới thật sự được tăng thịnh, còn A-tu-la giới 
bị hoại diệt ". 


14. " Bạch Thế Tôn, rồi với mục đích gì chư Thiên ở 
Tam thập tam thiên ngôi hội họp tại Thiện Pháp 
đường, các vị này suy tư thảo luận về mục đích ây. 
Và tùy thuộc về mục dích ấy, bốn vị đại vương được 
thuyết giảng. Theo mục đích ẤY, bốn vị đại vương 
được khuyến giáo, bốn vị này đều đứng một bên chỗ 
ngôi của mình. 


Các đại vương chấp nhận 
Lời giảng dạy khuyến giáo. 
Thanh thoát và an tịnh, 
Đứng bên chỗ mình ngồi. 


15. " Bạch Thế Tôn, 


. Bạch Thê Tôn rồi Thiên chủ 
Sakka nói với chư Thiên ở Tam thập tam thiên: " Này 
các Thiện hữu, theo các hiện tượng được thây, ánh 
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sáng khởi lên, hào quang hiện ra như vậy báo hiệu 
Phạm thiên sẽ xuất hiện. Vì hiện tượng báo hiệu 
Phạm thiên xuất hiện là ánh sáng khởi lên và hào 
quang hiện ra ". 


Theo hiện tượng được thấy, 
Phạm thiên sẽ xuất hiện. 
Hiện tượng đẳng Phạm thiên, 
Là hào quang vi diệu. 


16. Bạch Thế Tôn, rồi chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên ngôi xuống trên ghế của mình và nói: -_ Chúng 
tôi sẽ tìm hiểu hậu quả của hào quang này là thế nào 
sau khi được biết, chúng tôi sẽ đi gặp vị ấy " 


Cũng vậy, bốn vị đại vương ngôi xuống trên ghế ngồi 
của mình và nói: "Chúng ta sẽ tìm hiểu hậu quả của 
hào quang này là thế nào sau khi được biết, chúng tôi 
sẽ đi gặp vị ấy ". Sau khi nghe vậy, chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên đều đồng một lòng một ý: ' _ Chúng ta 
sẽ tìm hiểu hậu quả của hào quang này là thế nào, 
sau khi được biết, chúng ta sẽ đi gặp vị ấy " 


17. " Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumãra 
(Thường Đồng hình Phạm thiên) xuất hiện trước chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên, ngài xuất hiện với một 
hóa tướng thô xấu. 
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Bạch Thế Tôn, vì khi Phạm thiên tự nhiên hiện hóa, 
sắc tướng không đủ thù thăng đê chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên khâm phục. 


Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên, vị này 
thăng xa chư Thiên khác vê sắc tướng và danh xưng. 


Bạch Thế Tôn, như một hình tượng bằng vàng 
chói sáng hơn thân hình con người, cũng vậy bạch 
Thê Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra hiện ra trước 
chư Thiên ở Tam thập tam thiên, vị này thăng xa chư 
Thiên khác về sắc tướng và danh xưng. 


Bạch Thế Tôn, khi Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện trước chư Thiên ở Tam thập tam thiên, không 
một vị Thiên nào trong chúng này đảnh lễ, đứng dậy 
hoặc mời vị Phạm thiên ngôi. Tât cả đều yên lặng, 
chấp tay, không ngôi trên chỗ ngồi của mình và nghĩ: 
"Nay, nếu Phạm thiên Sanamkumàra muốn ØÌ VỚI VỊ 
Thiên nào, thời hãy ngồi trên chỗ ngồi của vị Thiên 
ây ", Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra ngôi 
trên chỗ ngồi của vị Thiên nào, vị Thiên ấy sẽ vô 
cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hy. Bạch Thể Tôn, 
như vị vua Sát-đế-ly vừa mới làm lễ quản đảnh và 
lên vương vị, vị ấy sẽ vô cùng sảng khoái, vô cùng 
hoan hỷ. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, Phạm thiên 


CƯ SĨ 1168 


Sanamkumàra (Thường Đông hình Phạm thiên) ngôi 
trên chô ngôi của vị Thiên nào, vị Thiên ây sẽ vô 
cùng sảng khoái, sẽ vô cùng hoan hỷ. 


18. " Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra xuất 
hiện với hình tượng thô xấu, hiện thành một đồng tử 
tên là Pancasikha (Ngũ Kế) trước mặt chư Thiên ở 
Tam thập tam thiên. Bay bồng lên trời, vị này ngôi 
kiết-già giữa hư không. Bạch Thế Tôn, như một vị 
lực sĩ ngôi kết-già trên một chỗ ngồi được trải bằng 
phăng hay trên một mặt đất thăng bằng, cũng vậy 
bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra bay bông 
trên trời, ngôi kiết-già trên hư không, thấy được sự 
an tịnh của chư Thiên ở Tam thập tam thiên liền nói 
lên sự hoan hỷ của mình băng bài kệ sau đây: 


Chư Tam tháp tam thiên 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai, 
Cùng Chánh pháp vi điệu. 
Thấy Thiên chúng tân sanh 
Quang sắc thật thà thắng, 
Các vị sống Phạm hạnh 


Hay sanh tại cối này. 


Chúng thắng về quang sắc 
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Thọ mạng và danh xưng, 
Đề tứ bác Đại Tuệ, 
Thù thăng sanh cõi này. 


Chư Tam tháp tam thiên 
Cùng Đế-thích hoan hỷ, 
Đảnh lễ bậc Như Lai 
Cùng Chánh pháp vị điệu. 


19. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung lời nói của Phạm 
thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thê Tôn, tiêng nói của Phạm thiên 
Sanamkumàra có tắm đặc điêm sau đây: 


. Bạch Thê Tôn, khi Phạm 
thiên Sanamkumàra giải thích cho hội chúng với 
tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi đại 
chúng. Bạch Thế Tôn, một tiếng nói có tám đặc điểm 
như vậy gọi là Phạm âm. 

20. " Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra, tự 
hiện hóa ba mươi ba hóa thân, mỗi thân ngồi kiết già 
trên mỗi chỗ ngồi của chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên và nói với chư Thiên, này như sau: 
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Chư Thiện hữu, những ai quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Tăng và giữ trọn giới luật, những 
vị này khi thân hoại mệnh chung: 


- Một số được sanh lên Thiên chúng 
Parinimiitta-Vasavati (Tha Hóa Tự tại thiên), 

- Một số được sanh lên Thiên chúng 
Nimmànaratì (Hóa Lạc thiên); 

- Một số được sanh lên Thiên chúng 'usità 
(Đâu-suât thiên), 

-_ Một số được sanh lên Thiên chúng Yàmà (Dạ- 
ma-thiên), 

-_ Một số được sanh lên Thiên chúng Tà-vatimsà 
(Tam thập tam thiên), 

- Một số được sanh lên Thiên chúng 
CatumàràjJikà (Tứ Thiên vương thiên), 

- Những ai phải điền vào cho đủ số hạ phẩm nhất 
được sanh vào chúng Gandhabba (Càn-thát- 
bà). 
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21." Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. Bạch Thế Tôn, giọng nói 
của Phạm thiên Sanamkumàra về vận. đề này được 
nói một cách khiến mỗi vị Thiên nghĩ răng: " VỊ ngôi 
trên chỗ ngồi của ta, chỉ vị ây nói mà thôi " 


Chỉ một Phạm thiên nói, 
Mọi hóa thân đêu nói, 
Chỉ một vị ưm lặng, 

Tất cả đều im lặng. 


Chư Tam tháp tam thiên, 
Cùng Đế-thích nghĩ rằng: 
Chỉ vị ngồi chỗ ta, 

Chỉ vị ấy riêng nói. 


22. " Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra thâu 
nhiếp tất cả thân thành một thân, sau khi thâu nhiếp, 
liền ngồi trên chỗ ngôi của Thiên chủ Sakka và nói 
với Thiên chúng ở Tam thập tam thiên: 
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Thế nào là bốn? Ở đây, vị Tý-kheo tu tập thần túc, 
câu hữu dục, thiền định tinh cần hành... tinh tấn thiền 
định... tâm thiên định... tu tập thần túc, câu hữu với 
tư duy thiên định, tinh cần hành. 


Bốn pháp thân túc nảy đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, 
bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác khéo 
léo giải thích để thần thông được sung mãn, để thân 
thông được thuần thục, đề thần thông được thì thiết. 


Này các Thiện hữu, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào trong quá khứ đã thưởng thức thân túc thông 
dưới một hay nhiều hình thức, tất cả đều tu tập và 
phát triển thân túc này. Này các Thiện hữu, những 
Samôn hay Bà-lamôn nào trong tương lai sẽ 
thưởng thức thân túc thông dưới một hay nhiêu hình 
thức, tất cả đều sẽ tu tập và phát triển bốn pháp thần 
túc này. Này các Thiện hữu, những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào trong hiện tại thưởng thức thần túc thông 
dưới một hay nhiêu hình thức, tất cả đều tu tập và 
phát triển bỗn pháp thần túc này. 


Này chư Thiện hữu ở Tam thập tam thiên, Quý vị 
có thay ở nơi tôi thân lực như vậy không? 


"- Có như vậy, Phạm thiên! 
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23. "Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 


>" Chư Thiện hữu, ở đây có người thân cận dục 


Sau một thời gian, 
vị này được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, 
chứng đặc Chánh pháp và tùy pháp. 


> Và khi nghe được Thánh pháp. như lý tác ý, 
chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp vị này 
sống không thân cận dục lạc, không thân cận 
bắt thiện pháp. 

>> Nhờ sống không thân cận dục lạc, không thân 
cận bắt thiện pháp, nên an lạc khởi lên, và hơn 
cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư Thiện hữu, 
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như từ thoải mái, hỷ duyệt sanh, cũng vậy, Chư 
thiện hữu nhờ sống không thân cận dục lạc, 
không thân cận bắt thiện pháp, an lạc khởi lên, 
và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. 


> Chư Thiện hữu, đó là con đường tt thứ nhất 
hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc Trí 


Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Giác chứng ngộ. 


24. ” Chư Thiện hữu, lại nữa: 


~> Ở đây có người 


, sau một thời gian vị này được 
nghe Thánh pháp, như lý tác ý, chứng đắc 
Chánh pháp và tùy pháp. 

Sau khi được nghe Thánh pháp, thân hành thô 
lậu của vị này được an tịnh, khâu hành thô lậu 
của vị này... ý hành thô lậu của vị này được an 
tịnh. 


— Nhờ thân hành, khẩu hành, ý hành thô lậu của 
vị này được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả 
an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư Thiện hữu, nhờ 
từ thoải mái, hỷ duyệt sanh, cũng vậy chư 
Thiện hữu, nhờ thân hành thô lậu của vị này 
được an tịnh, khẩu hành... ý hành thô lậu của vị 
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này được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả an 
lạc, hoan hỷ khởi lên. 

—> Chư Thiện hữu, đó là con đường tắt thứ hai 
hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc Trí 
Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Ciác Chứng ngộ. 


25. " Chư Thiện hữu, lại nữa: 


—> Ở đây có người 
thiện", không như thật biết: "Đây là bất thiện", 
không như thật biết: "Đây là có tội", "Đây là 
không tội ", "Đây là hạ liệt ", "Đây là cao 
thượng ", "Đây là đen trắng đồng đều ". Sau 
một thời gian, vị này được nghe Thánh pháp, 
như lý tác ý, chứng đắc Chánh pháp và tùy 
pháp. 

Sau khi được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, 
chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp, vị này như 
thật biết: "Đây là thiện", như thật biết: "Đây là 
bất thiện", như thật biết: "Đây là có tội", "đây 
là không tội", "đây cần phải thuận theo", "đây 
cần phải né tránh”, "đây là hạ liệt", "đây là cao 
thượng", "đây là đen trắng đồng đều". 

>> Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, vô minh 
của vị này được trừ diệt, minh được sanh 
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khởi. VỊ này nhờ vô minh được trừ diệt và 
minh sanh khởi, nên an lạc khởi lên, và hơn cả 
an lạc, hoan hỷ khởi lên. 

> Chư Thiện hữu, đó là con đường tắt thứ ba 
hướng đến an lạc, đã được Thế Tôn, bậc Trí 
Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Giác chứng ngộ. 


26. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện Phạm 
thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 


Thế nào là bốn? Chư Thiện hữu, ở đây vị Tỷ-kheo 
sông quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
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niệm đê chê ngự tham ưu ở đời. 


> Nhờ sống quán thân trên nội thân vị này được 
chánh định và chánh an tịnh. 


— Nhờ tâm chánh định và chánh an tịnh ở nơi đây, 
tri kiên được sanh khởi đôi với các thân 
khác ngoài tự thân. 


Vị Tỷ-kheo sông quán các cảm thọ từ nội thân... quán 
tâm...quán pháp đối với các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nhờ 
sống quán pháp đối với các pháp, tâm được chánh 
định và chánh an tịnh. Nhờ tâm chánh định và chánh 
an tịnh ở nơi đây, tri kiến được sanh khởi, đôi với các 
pháp khác. 


" Chư Thiện hữu, BÓN NIỆM XỨ này hướng đến 
CHƠN THIỆN đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, bậc 
Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác chứng 
ngộ ". 

27. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên 


Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên: 
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)>- Thế nào là bảy? Như chánh tri kiến, chánh tư 


duy. chánh ngữ. chánh nghiệp. chánh mạng, 
chánh tinh tân, chánh niệm. 


)>- Chư Thiện hữu, nhứt cảnh tánh của tâm do 
bảy chỉ này sửa soạn, được gọi là Thánh 
chánh định cùng với các y chỉ và cùng vớt các 
tự lƯƠng. 


-_ Chư Thiện hữu, chánh tư duy WffÑi d¿ chánh 
tri kiên sanh khởi, 

-_ Chánh ngữ vừa đủ để chánh tư duy sanh khởi, 

-_ Chánh nghiệp vừa đủ để chánh ngữ sanh khởi, 

- Chánh mạng vừa đủ để chánh nghiệp sanh 
khởi, 

- Chánh tinh tấn vừa đủ để chánh mạng sanh 
khởi, 


- Chánh niệm vừa đủ để chánh tinh tấn sanh 
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khởi, 
-_ Chánh định vừa đủ để chánh niệm sanh khởi, 
-_ Chánh trí vừa đủ đề chánh định sanh khởi, 

- Chánh giải thoát vừa đủ để chánh trí sanh khởi. 


" Chư Thiện hữu, nếu có người nói lời chánh ngữ sau 
đây: "Chánh pháp đã được Thế Tôn khéo léo 
thuyết giảng, pháp ấy có kết quả ngay trong hiện 
tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, hướng 
dẫn đến đích, được những người có trí tự mình 
giác hiểu, cửa bất tử được rộng mở "". 

. Chư Thiện hữu, vì chánh pháp thật sự 
đã được Thế Tôn khéo léo thuyết giảng, pháp ấy có 
kết quả ngay trong hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến 
để mà thấy, hướng dẫn đến đích, được những người 
có trí tự mình giác hiểu, cửa bất tử được rộng mở. 


" Chư Thiện hữu, những ai tin tướng Phật không 
có thối chuyển, tin tưởng Pháp không có thối 
chuyền, tin tưởng Tăng không có thối chuyền, đầy 
đủ giới hạnh khiến bậc Thánh hoan hỷ, tất cả 
những vị được hóa sanh được Chánh pháp hướng 
dẫn. Hơn hai trăm bốn mươi vạn vị cư sĩ ở Magadha 
đã từ trần mệnh chung, những vị này đều diệt trừ ba 
kiết sử, chứng quả Dự lưu, không còn đọa vào ác thú, 
chắc chắn đạt đến chánh giáo. Lại có những 
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Với hạng chúng sanh này 
Ước lường phần công đức. 
Không thể ưóc lượng được 
Sợ phạm tội vọng ngữ. 


28. " Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra. 


Bạch Thế Tôn, được biết nội dung câu chuyện của 
Phạm thiên Sanamkumàra, đại vương Vessavana 
khởi lên suy tư sau đây: “Cu: Thiện hữu, thật là kỳ 
diệu! Chư Thiện hữu, thật là hy hữu, dược có một 
Đại sự thù thắng như vậy, một pháp thoại thù 
thăng như vậy, được một con đường đặc biệt như 
vậy “” 


" Bạch Thế Tôn, Phạm thiên Sanamkumàra tự tâm 
mình biêt được tâm trí của đại vương Vessavana như 
vậy, liên thưa với đại vương: 


"- Đại vương Vessavana nghĩ như thế nào? Trong 
thời quá khứ đã có một Đại sư thù thăng như vậy, 
một pháp thoại thù thắng như vậy, đã được trình bày 
một con đường đặc biệt như vậy... Trong thời gian 
tương lai, sẽ có một Đại sư thù thăng như vậy, một 
pháp thoại thù thắng như vậy, sẽ được trình bày một 
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con đường đặc biệt như vậy ". 


29. Đó là nội dung câu chuyện của Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên. 


-_ Đại vương Vessavana sau khi tự thân nghe, tự 
thân chấp nhận cầu chuyện của Phạm thiên 
Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên, liền nói với chúng của mình. 

- Dạ-xoa Janavasabha sau khi tự thân nghe, tự 
thân chấp nhận câu chuyện của đại vương 
'Vessavana nói với hội chúng, liên bạch lại với 
Thế Tôn. 


- Thế Tôn sau khi tự thân nghe, tự thân chấp 
nhận câu chuyện của Dạ-xoa Janavasabha, và 
sau khi tự mình chứng tri liền nói lại cho tôn 
giả Ananda. 


-- Tôn giả Ananda sau khi tự thân nghe, tự thân 
chấp nhận câu chuyện của Thế Tôn liền nói lại 
cho chúng Tỷ-kheo, chúng Tỷ-kheo-n1, nam cư 
sĩ và nữ cư sĩ. 

- Phạm hạnh này được hưng thịnh, được quảng 
bá, được truyền rộng cho đại chúng càng ngày 
càng đông, vì được khéo léo trình bày cho loài 
Người. 
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159 Nam cư sĩ Vua Pasenadi - Cung kính 
hạ mình trước Thế Tôn - Kinh PHÁP 
TRANG NGHIÊM - 89 Trung II, 613 


KINH PHÁP TRANG NGHIÊM 
(Dhammacetfiya sutfam) 


— Bài kinh số §9 — Trung II, 613 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka 
(Thích-ca). Medalumpa là một thị trần của dân 
chúng Sakka. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước 
Kosala đi đến Nangaraka vì có một vài công việc. 
Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với Digha 
Karayana: 

— Này Karayana, hãy sửa soạn các cỗ xe thù 
thắng, ta muốn đi đến các thượng uyên để ngăm 
phong cảnh. 


— Thưa vâng, Đại vương. 


Digha Karayana vâng đáp vua Pasenadi nước 
Kosala, cho sửa soạn các cô xe thù thăng, rôi thưa 
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với vua Pasenad1I nước Kosala: 


— Tâu Đại vương, các cỗ xe thù thăng của Đại 
vương đã sửa soạn xong, nay Đại vương hãy làm 
những gì Đại vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, leo lên một cỗ 
xe thù thăng, đi ra khỏi Nangaraka cùng nhiều cỗ xe 
thù thắng khác, với tất cả uy vệ của vua chúa, và đi 
đến vườn thượng uyên, đi xe cho đến chỗ còn đi xe 
được, rồi xuống xe đi bộ, vào vườn thượng uyền. 
Trong khi đi qua đi lại trong vườn (thượng uyền), 
trong khi tản bộ thưởng ngoạn, vua PasenadI nước 
Kosala thấy những sốc cây khả ái, đẹp mất, lặng 
tiếng, ít ôn, văng người, thoáng gió, xa lánh mọi tụ 
hội đông đảo, thích hợp với trầm tư mặc tưởng. Thấy 
vậy, vua liên nghĩ đến Thế Tôn: ` Những gốc cây khả 
ái, đẹp mắt, lặng tiếng, í† Ôn, vắng người, thoáng gió, 
xa lánh mọi tụ hội đông đảo, thích hợp với trầm tư 
mặc tưởng này, chính tại đây, chúng ta đảnh lễ Thể 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác". Rồi vua 
PasenadI nước Kosala nói với Digha Karayana: 


— Này Karayana, những sốc cây khả ái... (như 
trên)... Chánh Đăng Giác. Này Karayana, nay Thê 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác trú tại chô nào? 


— Tâu Đại vương, có một thị trân của dân chúng 
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Sakka tên là Medalumpa. Tại đấy, Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác đang trú. 


— Này Karayana, Medalumpa, thị trấn của dân 
chúng Sakka, cách xa Nangaraka bao nhiêu? 


— Tâu Đại vương, cách không xa, có ba yoJana 
(do tuân). Có thê đi đên chô ây trong ngày. 


— Vậy này Karayana, hãy sửa soạn các cỗ xe thù 
thăng, chúng ta sẽ đi yêt kiên Thê Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. 


— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Digha Karayana vâng đáp vua Pasenadi nước 
Kosala, cho sửa soạn các cỗ xe thù thắng, sau khi sửa 
soạn xong các cỗ xe thù thăng, liền tâu với vua 
PasenadI nước Kosala: 


— Tâu Đại vương các cỗ xe thù thắng đã sửa soạn 
xong, nay Đại vương hãy làm những gì Đại vương 
nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, leo lên một cỗ 
xe thù thắng, và cùng với các cỗ xe thù thắng khác, 
từ Nangaraka đi đến Medulampa, thị trân của dân 
chúng Sakka, đến nơi đó nội trong ngày, rồi đi đến 
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tịnh xá. Vua đi xe cho đến chỗ nào có thê đi xe được, 
rồi xuống xe đi bộ vào tịnh xá. Lúc bấy giờ một số 
đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Vua 
Pasenadi nước Kosala đi đến các Tỷ-kheo ấy, sau khi 
đến, thưa với các Tỷ-kheo ấy: 


— Chư Tôn giả, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác ở đâu? Chúng tôi muôn yêt kiên 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 


- Thưa Đại vương, Thế Tôn ở trong ngôi nhà 
này với các cửa khép kín. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, ngay tại chỗ ấ ẤY, 
trao kiếm và vành khăn cho Digha Karayana. Rồi 
DIgha Karayana tự nghĩ: "Nay vua muôn đi một 
mình. Ở đây, ta phải dừng lại". Rồi vua Pasenadi 
nước Kosala im lặng đi đến căn nhà đóng cửa, sau 
khi đến, bước vào hành lang nhưng không vượt qua, 
đằng hắng và gõ vào khóa cửa. Thế Tôn mở cửa. Rồi 
vua Pasenadi nước Kosala bước vào căn nhà, cúi đầu 


đảnh lễ chân Thế Tôn, 


— Bạch Thê Tôn, con là vua Pasenadi nước 
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Kosala. Bạch Thế Tôn, con là vua Pasenadi nước 
Kosala. 


— Thưa Đại vương, do thấy nguyên nhân gì, Đại 
vương lại hạ mình tột bực như vậy đôi với thân này 
và biêu lộ tình thân ái như vậy? 


— Bạch Thế Tôn, con có pháp truyền thống 
(Dhammanvaya) này đối với Thế Tôn. "Thế Tôn là 
bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo 
giảng, chư Tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập hành 


>Äjj 


trÌ. 


>Ở đây, bạch Thế Tôn, con thây nhiều vị Sa-môn, 
Bà-la-môn hành trì Phạm hạnh có giới hạn trong 
mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi 
năm. Những vị này, sau một thời gian, khéo tắm, 
khéo phấn sáp, với râu tóc khéo chải chuốt, sống 
thụ hưởng một cách sung mãn, đầy đủ năm dục 
trưởng dưỡng. 


Ở đây, Bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ-kheo 
sống hành trì Phạm hạnh viên mãn, thanh tịnh cho 
đến trọn đời, cho đến hơi thở cuối cùng. Bạch Thế 
Tôn, con không thấy ngoài đây ra có một Phạm hạnh 
nào khác viên mãn, thanh tịnh như vậy. Bạch Thế 
Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế 
Tôn. "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác. Pháp được 


CƯ SĨ 1188 


Thế Tôn khéo giảng, chư Tăng đệ tử, Thế Tôn khéo 
tu tập, hành trì”. 


> Lại nữa bạch Thế Tôn, vua chúa cãi lộn với vua 
chúa, Sát-đề-ly cãi lộn với Sát-đề-ly, Bà-la-môn 
cãi lộn với Bà-la-môn, gia chủ cãi lộn với g1a chủ, 
mẹ cãi lộn với con, con cãi lộn với mẹ, cha cãi lộn 
với con, con cãi lộn với cha, anh em cãi lộn với 
anh em, anh em cãi lộn với chị em, chị em cãi lộn 
với anh em, bạn bè cãi lộn với bạn bè. 


Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ- 
kheo sông với nhau thuận hòa, thân hữu, không cãi 
lộn nhau, hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau với 
cặp mặt ái kính. Bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài 
đây ra, có một Phạm hạnh nào khác viên mãn, thanh 
tịnh như vậy. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền 
thống của con đối với Thế Tôn: "Thế Tôn là bậc 
Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, 
đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập, hành trì". 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, con đi du hành tản bộ từ 
công viên này đến công viên khác, từ cung uyên 
này đến cung uyên khác. Ở đấy, con thấy một số 
Sa-môn, Bà-la-môn gây mòn, khốn khổ, da xấu, 
bạc nhợt, tay chân gân nỗi, hình như không có gì 
đẹp mắt để người ta nhìn. Bạch Thế Tôn, con suy 
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nghĩ như sau: "Thật sự các bậc Tôn giả này sống 
Phạm hạnh không được hoan hỷ hay có những ác 
nghiệp được giâu kín. Do vậy, các vị Tôn giả này 
mới gây mòn, khốn khổ, da xấu, bạc nhợt, tay 
chân gân nổi, hình như không có gì đẹp mắt để 
người ta nhìn. Con đi đến các vị ấy và nói: 


"— Vì sao chư Tôn giả lại gây mòn, khôn khô, 
da xâu, bạc nhợt, tay chân gân nôi, hình như không 
có gì đẹp mặt đê người ta nhìn?”. 


Các vị ây trả lời như sau: 


— Tâu Đại vương, chúng tôi bị bệnh gia 
truyện”. 


Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ-kheo 
hân hoan, phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không 
dao động, bình tĩnh, sống dựa vào (sự hỷ cúng) của 
người khác, với tâm tư như con thú rừng. Bạch Thế 
Tôn, con suy nghĩ như sau: "Thật sự các bậc Tôn giả 
này ý thức được một sự tối thắng thù diệu nào trong 
giáo lý Thế Tôn, một sự thành đạt tuần tự nên các 
bậc Tôn giả này hân hoan, phẫn khởi, hý lạc, các căn 
thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sống dựa vào 
(sự hỷ cúng) của người khác, với tâm tư như con thú 
rừng. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của 
con đối với Thế Tôn: "Thế Tôn là bậc Chánh Đắng 
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Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng 
Tăng của Thê Tôn khéo tu tập hành trì”. 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, con là một vị vua Sát-đề- 
ly, đã làm lễ quán đánh, có thê hành quyết những 
ai đáng bị hành quyết, gia phạt những ai đáng bị 
gia phạt, trục xuất những ai đáng bị trục xuất. 
Nhưng bạch Thế Tôn, khi con ngôi xử kiện, có 
người đôi khi nói ngắt lời của con. Và con không 
có dịp để nói: "Này Quý vị, chớ có ngất lời nói 
của ta, khi ta đang ngôi xử kiện. Quý vị hãy chờ 
cho đến khi ta nói xong”. Bạch Thế Tôn, thế mà 
có người vẫn ngắt lời nói của con. 


Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thây các Tỷ-kheo, 
trong khi Thê Tôn thuyết pháp cho đỗ chúng hàng 
trăm người, trong khi ấy không có một tiếng nhảy 
mũi hay tiếng ho khởi lên. Bạch Thế Tôn, thuở xưa, 
trong khi Thế Tôn thuyết pháp cho đỗ chúng hàng 
trăm người, có người đệ tử Thế Tôn ho lên. Một đồng 
Phạm hạnh khẽ đập vào đầu gối và nói: “Tôn giả hãy 
im lặng, Tôn giả chớ có làm ôn. Thế Tôn, bậc Đạo 
Sư của chúng ta đang thuyết pháp". Bạch Thế Tôn, 
con khởi lên ý nghĩ như sau: “Thật vi diệu thay! Thật 
hy hữu thay! Thính chúng này thật khéo được huấn 
luyện, không gậy, không kiếm. Bạch Thế Tôn, con 
không thấy ngoài đồ chúng này có một đồ chúng nào 
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khác được khéo huấn luyện như đồ chúng này. Bạch 
Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với 
Thế Tôn: "Thế Tôn là bậc Chánh Đắng Giác, Pháp 
được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế 
Tôn khéo tu tập hành trì". 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy ở đây một số Sát- 
đế-ly bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác 
như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này, chỗ 
kia, như muốn đả phá các tà kiến với trí tuệ của 
họ. Những vị này nghe: "Sa-môn Gotama sẽ đến 
thăm ngôi làng này hay thị trấn này". Họ sắp đặt 
câu hỏi: "Chúng ta sau khi đến sẽ hỏi Sa-môn 
Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, 
nếu Sa-môn Gotama trả lời như thế này, thì chúng 
ta sẽ chất vẫn như thế này. Khi bị ta hỏi như vậy, 
nếu Sa-môn Gotama trả lời như thế kia, thì chúng 
ta sẽ chất vẫn như thế kia". Những vị này nghe: 
"Sa-môn Gotama đã đến thăm ngôi làng hay thị 
trần này". Những vị này đến chỗ Sa-môn Gotama 
ở. Sa-môn Gotama với pháp thoại khai thị cho các 
vị này, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan 
hỷ. Được Sa-môn Gotama, với pháp thoại khai 
thị, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ, 
họ không hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi (đã định 
trước), huống nữa là chất vấn! Trái lại, họ trở 
thành đệ tử của Sa-môn Gotama. Bạch Thế Tôn, 
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như vậy là pháp truyền thống của con đối với Thế 
Tôn: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp 
được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của 
Thế Tôn khéo tu tập hành trì". 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy ở đầy một số Bà- 
la-môn bác học... (như trên)... Gia chủ bác học, 
Sa-môn bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện 
bác như chia chẻ sợi tóc, những vị này đi chỗ này 
chỗ kia như muốn đả phá các tà kiến... (như 
trên)... họ không hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi (đã 
định trước), huống nữa là chất vẫn. Trái lại, họ xin 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. Thê 
Tôn cho họ được xuât gia. Được xuất gia như vậy, 
một SỐ các vị ấy sống một mình, không phóng dật, 
nỗ lực, tinh cần và không bao lâu sau, tự chứng 
với thăng trí, chứng ngộ chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại mục đích tối thượng của Phạm hạnh 
mà những Thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Họ 
nói như sau: "Thật sự chúng ta gần hoại vong! 
Thát sự chúng ta gần hoại diệt! Xưa kia chúng ta 
không phải Sa-môn lại tự xem là Sa-môn, không 
phải Bà-la-môn lại tự xem là Bà-la-môn, không 
phải bậc A-la-hán lại tự xem là bậc A-la-hán. Nay 
chúng ta mới thật là Sa-môn. Nay chúng ta mới 
thát là Bà-la-môn. Nay chúng ta mới thát là A-la- 
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„”r 


hán ". Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của 
con đôi với Thế Tôn: "Thế Tôn là bậc Chánh 
Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử 
chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì". 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, Isidatta và Purana là hai 
quan giữ ngựa, ăn cơm của con, đi xe của con, 
sinh sống do con cho, và chính con đem danh 
vọng lại cho họ. Nhưng họ không hạ mình đối với 
con như họ hạ mình đối với Thế Tôn. 


Thuở xưa, bạch Thế Tôn, trong khi hành quân 
chống với đội quân (đối nghịch), và muốn thử thách 
Isidatta và Purana, hai quan g1ữ ngựa, con đến ở tại 
một căn nhà chật hẹp. Rồi bạch Thế Tôn, hai quan 
giữ ngựa, Isidatta và Purana, sau khi cùng nhau đàm 
luận về chánh pháp hơn nửa đêm, rồi nằm xuống 
ngủ, với đầu của họ hướng về phía mà họ được nghe 
là chỗ Thế Tôn ở và với chân hướng về chỗ con. 
Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Thật vi điệu 
thay! Thát hy hữu thay! Hai quan gi# ngựa lstdatfta 
và Purana này ăn cơm của ta, đi xe của ta, sinh sống 
do ta cho, và chính ta đem danh vọng lại cho họ. 
Nhưng họ không hạ mình đối với ta như họ hạ mình 
đổi với Thế Tôn. Thật sự những vị này ý thức được 
một sự tôi thăng thà diệu nào trong giáo lý Thể Tôn, 
một sự thành đạt tuần tự". Bạch Thế Tôn, đây là pháp 
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truyền thông của con đối với Thế Tôn: "Thế Tôn là 
bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo 
giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập 
hành trì”. 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuộc dòng Sát- 
đế-ly, con cũng thuộc dòng Sát-đế-ly. Thế Tôn là 
người nước Kosala, con cũng thuộc người nước 
Kosala. Thế Tôn được tám mươi tuổi, con cũng 
được tám mươi tuôi. Vì Thế Tôn thuộc dòng Sát- 
đế-ly và con cũng thuộc dòng Sát-đé-ly; vì Thế 
Tôn là người nước Kosala, con cũng thuộc người 
Kosala; vì Thế Tôn được tám mươi tuổi, con cũng 
được tắm mươi tuổi; nên con sẵn sàng hạ mình tột 
bực đối với Thế Tôn, và biểu lộ tình thân ái. 


Bạch Thê Tôn, nay chúng con phải đi, chúng 
con nhiêu công việc, có nhiêu bôn phận phải làm. 


— Thưa Đại vương, Đại vương hãy làm những gì 
Đại vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lê Thê Tôn, thân phía hữu hướng vê Ngài 


TÔI ra đi. 


Khi vua Pasenadi nước Kosala ra đi không bao 
lầu, Thê Tôn cho gọi các Tỷ-kheo: 
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— Này các Tý-kheo, đấy là vua Pasenadi nước 


Kosala. Sau khi nói lên những pháp trang nghiêm, 
vua đã từ chô ngôi đứng dậy và ra đi. 


Này các Tỷ-kheo, hãy học các pháp trang 
nghiêm. Hãy thấu triệt các pháp trang nghiêm. Này 
các Tỷ-kheo, hãy thọ trì các pháp trang nghiêm. Này 
các Tỷ-kheo, các pháp trang nghiêm này liên hệ đến 
mục tiêu, là căn bản của Phạm hạnh. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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160 Nam cư sĩ Vua Pasenadi - Có chư 


Thiên không : Kinh 
KANNAKATTHALA — 90 Trung II, 
627 

KINH KANNAKATTHALA 


— Bài kinh số 90 — Trung II, 627 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Ujunna, gần vườn Lộc 
Uyếễn ở Kannakatthala. Lúc bấy giờ vua Pasenadi 
nước Kosala đi đến Ujunna có công việc. Rồi vua 

bảo một người: 


- Đến đây, này Người kia. Hãy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn và hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh 
khỏe, lạc trú và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, vua 
Pasenadi nước Kosala cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, 
hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, 
lạc trú không và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, hôm 
nay vua PasenadI nước Kosala, sau buôi ăn sáng, sẽ 
đến yết kiến Thế Tôn". 
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— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, 
đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy 
bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala cúi 
đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít 
não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa 
như sau: "Bạch Thế Tôn, hôm nay vua Pasenadi 
nước Kosala, sau buổi ăn sáng, sẽ đến yết kiến Thế 
Tôn". 


Hai chị em Soma và Sakula được nghe: "Hôm 
nay vua Pasenadi nước Kosala sau buổi ăn sáng, sẽ 
đến yết kiến Thế Tôn". Rồi hai chị em Soma và 
Sakula đi đến vua Pasenadi nước Kosala tại phòng 
ăn, và thưa như sau: 


— Tâu Đại vương, hãy nhân danh chúng thiếp 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít 
bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không 
và thưa giúp: "Bạch Thế Tôn, chị em Soma và Sakula 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít 
bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không”. 


Rôi vua PasenadI nước Kosala sau buôi ăn sáng 
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đi đên Thê Tôn, sau khi đảnh lễ Thê Tôn rôi, ngôi 
xuông một bên. Ngôi xuông một bên, vua Pasenadi 
nước Kosala bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, hai chị em Soma và Sakula cúi 
đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có được 
ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú 
không. 


— Thưa Đại vương, vì sao hai chị em Soma và 
Sakula lại không có thê nhờ một vị đưa tin khác? 


— Bạch Thế Tôn, hai chị em Soma và Sakula có 
nghe: "Hôm nay vua Pasenadi nước Kosala sau buổi 
ăn sáng, sẽ yết kiến Thế Tôn". Rồi hai chị em Soma 
và Sakula đi đến con tại phòng ăn và thưa như sau: 
"Tâu Đại vương, hãy nhân danh chúng thiếp cúi đầu 
đảnh lễ chân Thể Tôn, hỏi thăm có được ít bệnh, ít 
não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa: 
"Bạch Thé Tôn, hai chị Soma và Sakula cúi đầu đảnh 
lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm (Thế Tôn), có được ít 
bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không”. 


— Thưa Đại vương, mong rằng hai chị em Soma 
và Sakula được hạnh phúc! 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thê Tôn: 
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— Bạch Thế Tôn, con có nghe như sau: "Sa-môn 
Gotama có nói: "Không có một Sa-môn hay một Bà- 
la-môn nào toàn trI, toàn kiến, có thê tự cho là chứng 
được tri kiến viên mãn; sự tình như vậy không thể 
xảy ra". Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau: "Sa- 
môn Gotama có nói: "Không có một Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào toàn tri, toàn kiến có thê cho là chứng 
được tri kiến viên mãn; sự tình như vậy không thể 
xảy ra", bạch Thế Tôn, có phải những vị ây nói lời 
Thế Tôn nói, họ không xuyên tạc Thế Tôn, không 
đúng như thật; họ giải thích pháp đúng pháp và 
những ai nói hợp pháp, đúng pháp sẽ không có cơ 
hội để chỉ trích hay không? 


— Thưa Đại vương, những aI nói như sau: "Sa- 
môn Gotama có nói: “Không có một Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào toàn tri, toàn kiến, có thể cho là chứng 
được tri kiến viên mãn; sự tình như vậy không thể 
xảy ra”, những vị nói như vậy không nói đúng lời Ta 
nói, và họ xuyên tạc Ta một cách hư ngụy, không 
đúng sự thật. 


Rôi vua PasenadI nước Kosala nói với tướng 
quân Vidudabha: 


mm... 
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— Tâu Đại vương, Bà-la-môn Sanlaya, thuộc 
dòng họ Akasa. 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala cho gọi một 
ngưỜi: 


—- Đến đây, này Người kia, hãy nhân danh ta, bảo 
với Bà-la-môn SanJaya thuộc dòng họ Akasa: "Thưa 
Tôn giả, vua PasenadI nước Kosala cho gọi Tôn giả”. 


— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, 
đi đến Bà-la-môn Sanjaya thuộc dòng họ Akasa, sau 
khi đến, liền thưa với Bà-la-môn Sanjaya, thuộc 
dòng họ Akasa: "Thưa Tôn giả, vua PasenadI nước 
Kosala cho gọi Tôn giả". 


Rôi vua PasenadI nước Kosala bạch Thê Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, rât có thê những điêu Thê Tôn 
nói vê một vân đê khác, được người ta gán vào một 
vân đê khác. Bạch Thê Tôn, liên hệ vân đê gì Thê 
Tôn tự xem là nói những lời nói ây? 

— Thưa Đại vương, Ta tự xem là đã nói những 


lời như sau: "Không có một Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào có thê trong một lúc, biệt hoàn toàn và thầy hoàn 
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toàn, không thể có sự tình như vậy". 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên 
(heturupam). Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết liên hệ 
đến nhân duyên (saheturupam) vả nói như sau: 
"Không có một Sa-môn nào hay Bà-la-môn nào có 
thê trong một lúc, biết hoàn toàn và thây hoàn toàn, 
không thể có sự tình như vậy". 


— Thưa Đại vương, có bốn giai cấp này: Sát-đề- 
ly, Bà-la-môn, Phệ-xá và Thủ-đà. Thưa Đại vương, 
giữa bốn giai cấp này, hai giai cấp Sát-đề-ly và Bà- 
la-môn được xem là tối thượng về xưng hô; hai giai 
cấp kia từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay vả giúp đỡ họ 
các công việc. 


— Bạch Thể Tôn, con không hỏi về hiện tại. Bạch 
Thể Tôn, con hỏi về tương lai. Bạch Thể Tôn, có bốn 
giai cấp này: Sát-để-ly, Bà-la-môn, Phệ-xá và Thủ- 
đà. Bạch Thể Tôn, trong bốn giai cấp này, có những 
khác biệt nào, sai biệt nào ? 


— Thưa Đại vương, có năm tỉnh cân chi này. Thê 
nào là năm? 
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—> Ở đây, thưa Đại vương, Tỷ-kheo có lòng tin, 
tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. 


— Vị ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, 
không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, 
hợp với tinh tân. 

> Vị ấy không gian trá, không xảo trá, nêu rõ tự 
mình như chơn đôi với bậc Đạo sư, đôi với các 
vị sáng suôt hay đôi với các đông Phạm hạnh. 

> Vị ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ các ác 
pháp, thành tựu các thiện pháp, kiên cô, kiên 
trì, không từ bỏ gánh nặng đôi với thiện pháp. 

> VỊ ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt 
các pháp, với sự thê nhập của các bậc Thánh, 
đưa đên chơn chánh đoạn diệt các khô đau". 


Thưa Đại vương có bốn giai cấp này: Sát- đề- -Ìy, 
Bà-la-môn, Phệ-xá, Thủ- đà. Và nêu các giaI cấp này 
thành tựu năm tinh cần chi này, như vậy sẽ đưa đến 
hạnh phúc, an lạc lâu dài cho họ. 


— Bạch Thể Tôn, có bốn giai cấp này: Sát-đề-ly, 
Bà-la-môn, Phệ-xá, Thuú-đà. Nêu những vị này thành 
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tựu năm tỉnh cán chi này, bạch Thê Tôn, ở đây có sự 
khác biệt gì, có sự sai biệt gì? 


— Thưa Đại vương, ở đây, Ta nói đến sự sai biệt 
trong tinh cân. 


VI như, thưa Đại vương, giữa những con voi 
đáng được điêu phục, hay những con ngựa đáng 
được điều phục, hay những con bò đáng được điêu 
phục, có hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò 
được khéo điều phục, được khéo huấn luyện, và có 
hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò không được 
khéo điêu phục, không được khéo huấn luyện. Thưa 
Đại Vương, Đại vương nghĩ thể nào? Hai con voi, 
hai con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục, 
được khéo huấn luyện, có phải chúng được điêu 
phục, đạt được khả năng điều phục (dantakaranam), 
chúng được điều phục, đạt được vị trí điều phục 
(dantabhumni) ? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Còn hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò 
không được khéo điều phục kia, không được khéo 
huấn luyện kia, không được điều phục mà chúng đạt 
được khả năng điều phục, không được điều phục mà 
chúng đạt được vị trí điều phục như hai con voi, hai 
con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục kia, 
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được khéo huấn luyện kia? 
— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, thưa Đại vương, những øì đạt được 
do lòng tin, do ít bệnh tật, do không gian trá, không 
dối trá, do tinh cần tỉnh tấn, do trí tuệ, cũng sẽ do bất 
tín, do nhiều bệnh tật, do xảo trá, do dối trá đạt được, 
sự tình như vậy không thê xảy ra. 


— Bạch Thể Tôn, 


Bạch Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sát-đê-ly, Bà-la- 
môn, Phệ-xá, Thủ-đả. Và nếu các vị này thành tựu 
năm tinh cần chỉ này, nếu họ chân chánh tinh cần, thì 
bạch Thế Tôn, 


— Thưa Đại vương, Ta nói không có sự khác 
biệt gì về phương diện giải thoát đôi với giải thoát. 


V1 như, thưa Đại vương, một người đem củi khô 
từ cây sala lại và nhen lửa, lứa sẽ hiện ra. Và một 
người khác đem củi khô từ cây sala lại và nhen lứa, 
lửa sẽ hiện ra. Rồi có một người khác đem củi khô từ 
cây xoài lại và nhen lứa, lửa sẽ hiện ra. Rồi có một 
người khác đem củi khô từ cây udumbara (cây 
sung?) lại và nhen lứa, lửa sẽ hiện ra. Thưa Đại 
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vương, Đại vương nghĩ thể nào? Vì răng các loại củi 
dùng để nhen lửa sai khác, vậy có những sai khác gì, 
giữa ngọn lửa với ngọn lửa, giữa màu sắc với màu 
sắc, giữa ánh sáng với ánh sáng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, thưa Đại vương, với sức nóng do 
tinh tân tạo nên, do tĩnh cân nhen nhúm lên, ở đây, 
Ta nói không có một sự sai biệt gì về giải thoát đôi 
với giải thoát. 

— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên, 


Thế Tôn thuyết liên hệ đến nhân duyên. Bạch Thế 
Tôn, 


- Thưa Đại vương, sao Đại vương có thể nói: 
"Bạch Thê Tôn, nhưng có chư Thiên không?” 


- Bạch Thế Tôn, không biết chư Thiên ấy có 
sanh lại tại đây không hay không sanh lại tại đây? 


Khi được nghe nói vậy, tướng quần Vidudabha 
bạch Thê Tôn: 
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Tôn giả Ananda khởi lên ý nghĩ như sau: 
"Tướng quân Vidudabha này là con vua Pasenadi 
nước Kosala, ta là con Thế Tôn. Nay đã đến thời 
người con nói chuyện với người con". Rồi Tôn giả 
Ananda nói với tướng quân Vidudabha: 


— Này Tướng quân, nay ở đáy, tôi sẽ hỏi lại 
Tướng quân vấn đề này. Nếu có thể được, Tướng 
quân hãy trả lời. Này Tướng quán, Tướng quán nghĩ 
thế nào? Xa rộng cho đến lãnh thổ của vua Pasenadi 
nước Kosala, và tại chỗ của vua Pasenadi nước 
Kosala ngự trị, trị vì; tại chỗ ấy, vua Pasenadli nước 
Kosala có thể đánh đuổi hay trục xuất vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn có công đực tu hành hay không có công 
đức tu hành, có sống Phạm hạnh hay không sống 
Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy không? 


— Thưa Tôn giả, xa rộng cho đến lãnh thổ của 
vua Pasenadi nước Kosala và chỗ nào vua Pasenadi 
nước Kosala ngự trị, trị vì; tại chỗ ây, vua Pasenadi 
nước Kosala có thê đánh đuổi hay trục xuất vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn có công đức tu hành, hay không 
có công đức tu hành, có sống Phạm hạnh hay không 
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sông Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy. 


— Thưa Tướng quân, Tướng quân nghĩ thể nào? 
Xa rộng ra ngoài lãnh thổ của vua Pasenadi nước 
Kosala, và tại chỗ của vua Pasenadi nước Kosala 
không ngự trị, không trị vì; tại chỗ ấy, vua Pasenadi 
nước Kosadla có thể đánh đuổi hay frục xuất vị Ša- 
môn hay Bà-la-môn có công đức tu hành hay không 
có công đức tu hành, có sông Phạm hạnh hay không 
sống Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy không? 


— Thưa Tôn giả, xa rộng ra ngoài lãnh thổ của 
vua Pasenadi nước Kosala, và tại chỗ của vua 
PasenadI nước Kosala không ngự trị, không trị vì; tại 
chỗ ây, vua Pasenadi nước Kosala không có thê đánh 
đuổi... (như trên)... ra khỏi chỗ ấy. 


— Thưa Tưởng quản, Tướng quân có nghe nói 
đến chư Thiên ở cối trời Ba mươi ba không? 


— Thưa vâng, Tôn giả. Chúng tôi có nghe nói 
đên chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Và ở đây, vua 
Pasenadi nước Kosala cũng nghe có nói đên chư 
Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. 

— Này Tướng quân, Ông nghĩ thê nào? Vua 


Pasenadi nước Kosala có thê đánh đuôi hay trục xuât 
chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba ra khỏi chô ây được 
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không? 


— Thưa Tôn giả, vua Pasenadi nước Kosala 
không thê thấy chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba, làm 
sao vua lại có thể đánh đuôi hay trục xuất chư Thiên 
ở cõi trời Ba mươi ba ra khỏi chỗ ấy? 


— Cũng vậy, này Tướng quân, chư Thiên có não 
hại tâm, sanh lại tại đây, không có thể thấy được chư 
Thiên không có não hại tâm, không sanh lại tại đây, 
làm sao lại có thể đánh đuổi hay tấn xuất chư Thiên 
không có não hại tâm, không sanh lại tại đây ra khỏi 
chỗ ây được? 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 
— Bạch Thế Tôn, Tý-kheo ấy tên gọi là gì? 


— Thưa Đại vương, tên là Ananda! 


— Thật hân hoan thay! Thật hoan hỷ thay! 


— Thưa Đại vương, sao Đại vương có thể nói 
như vậy: "Bạch Thê Tôn, có Phạm thiên không?”. 
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— Bạch Thế Tôn, Phạm thiên có sanh lại tại đây 
hay không sanh lại tại đây? 

— Thưa Đại vương, nêu Phạm thiên có não hại 
tâm thì Phạm thiên ây có sanh lại tại đây. Nêu không 
có não hại tâm, thời Phạm thiên ây không sanh lại tại 
đây. 


Rôi một người khác tâu với vua PasenadI nước 
Kosala: 


— Tâu Đại vương, Bả-la-môn Sanjaya, thuộc 
dòng họ Akasa đã đên. 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala nói với Bà-la- 
môn SanJaya, thuộc dòng họ Akasa: 


— Này Bà-la-môn, aI phô biên cầu chuyện này 
trong nội cung? 


— Tâu Đại vương, tướng quân Vidudabha. 
Tướng quân Vidudabha lại nói: 


— Tâu Đại vương, chính Bảà-lamôn SanJaya, 
thuộc dòng họ Akasa. 


Rôi có một người tâu với vua Pasenadi nước 
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Kosala: 
— Tâu Đại vương, nay đã đến thời dùng xe. 
Rồi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Thế Tôn về 
nhất thiết trí. Thế Tôn đã trả lời về nhất thiết trí. Câu 
trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, được chúng 
con chấp nhận, nên chúng con hoan hỷ. 


Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Thể Tôn về sự 
thanh tịnh của bôn giai cấp. Thế Tôn đã trả lời cho 
chúng con về sự thanh tịnh của bốn giai cấp. Câu trả 
lời ây làm cho chúng con thoải mái, được chúng con 
chấp nhận, nên chúng con hoan hỷ. 


Bạch Thế Tôn, chúng con hỏi Thế Tôn về chư 
Thiên (Adhideve) và Thế Tôn đã trả lời về chư 
Thiên. Câu trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, 
được chúng con chấp nhận nên chúng con hoan hỷ. 

Bạch Thế Tôn, chúng con hỏi Thế Tôn về Phạm 
thiên và Thế Tôn đã trả lời về Phạm thiên. Câu trả 
lời ây làm cho chúng con thoải mái, được chúng con 
chấp nhận nên làm chúng con hoan hý. 


Bạch Thế Tôn, và những điều gì chúng con hỏi 
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Thê Tôn, vân đề ây Thê Tôn đã trả lời, và câu trả lời 
ây làm cho chúng con thoải mái, được chúng con 
châp nhận nên chúng con hoan hỷ. 


Bạch Thê Tôn, nay chúng con phải đi. Chúng 
con có nhiêu công việc, có nhiêu phận sự phải làm. 


— Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ 
là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ 


lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rôi ra đi. 
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lól Nam cư sĩ Vua Pasenadi - Kinh 
ANGULIMALA - 86 Trung IL, 577 


KINH ANGULIMALA 
- Bài kinh số 86 — Trung II, 577 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, ở 
tinh xá ông Anthapindika. Lúc bấy giờ, trong lãnh 
thổ của quốc vương Pasenadi (Ba-tư-nặc), nước 
Kosala, có tên cướp Angulimala một thợ sẵn, tay vẫy 
máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với 
chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, 
các thị trấn trở thành không thị trấn, quốc độ trở 
thành không quốc độ. Do nó luôn luôn giết người, nó 
mang một vòng hoa làm băng ngón tay người. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, 
vào Savatthi để khất thực. Sau khi khất thực ở 
Savatthi, ăn xong, dọn dẹp sàng tọa, cầm y bát, Ngài 
quay trở về và đi trên con đường dẫn đến tên cướp 
Angulimala. Các người chăn bò, các người chăn thú, 
các người làm ruộng, các người bộ hành 
(padhavino?) thấy Thế Tôn đang đi trên con đường 
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dẫn đến tên cướp Angulimala, thấy vậy liền bạch Thế 
Tôn: “Thưa Sa-môn, chớ có đi trên con đường này. 
Thưa Sa-môn, trên con đường này có fÊH CHỚP 
Angulimala, là một thợ săn, tay vấy máu, sát hại, bạo 
tàn, không có lòng từ mân đối với chúng sanh. Vì nó, 
các làng trở thành không làng, các thị trần trở thành 
không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. 
Do nó luôn luôn giết người, nó mang một vòng hoa 
làm bằng ngón tay người. Thưa Sa-môn, trên đường 
này, có mười người, hai mươi người, Dq Ơi người, 
bốn mươi người tụ họp lại, tụ họp lại rồi cùng đi. Tuy 
vậy, họ vấn rơi vào tay của tÊn cướp Anguhimala `. 
Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng, vân tiếp 
tục đi. 


Lần thứ hai, các người chăn bò, các người chăn 
thú, các người làm ruộng, các người đi đường bạch 
Thế Tôn: "Thưa Sa-môn, chớ có đi con đường Ẫy... 
(như trên)... rơi vào tay của tên cướp Angulimala". 
Lần thứ hai, Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. 


Lần thứ ba, các người chăn bò, các người chăn 
thú, các người làm ruộng, các người đi đường bạch 
Thế Tôn: "Thưa Sa-môn, chớ có đi con đường ẫy... 
(như trên)... rơi vào tay của tên cướp Angulimala". 
Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. 
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Tên cướp Angulimala thấy Thế Tôn từ xa đi lại, 
sau khi thấy liền nghĩ: “Thật vi diệu thay! Thật hy 
hữu thay! Con đường này, cho đến mười người, hai 
mươi người, ba mươi người, bồn mươi người, năm 
mươi người tụ họp lại, tụ họp lại rồi cùng đi; tuy vậy, 
chúng vẫn rơi vào tay của ta. Nay người Sa-môn này, 
chỉ có một mình, không có người thứ hai, lại đi đến, 
hình như do một sức mạnh gì? Vậy ta giết hại mạng 
sống của người Sa-môn này! ” 


Rồi tên cướp Angulimala lây kiếm và tấm 
khiên, đeo cung và tên vào, và đi theo sau lưng Thê 


Rồi tên cướp Angulimala 
suy nghĩ: "Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! Ta 
trước đây đuôi theo con voi đang chạy và bắt kịp nó, 
đuổi theo con ngựa đang chạy và bắt KỊp nó, đuổi 
theo chiếc xe đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con 
nai đang chạy và bắt kịp nó. Nay dẫu ta đi với tất cả 
tốc lực của ta cũng không thể bắt kịp Sa-môn này 
đang đi với tốc lực bình thường". Nó thưa với Thế 
Tôn: 


— Hãy đứng lại, Sa-môn! Hãy đứng lại, Sa-môn! 
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- Ta đã đứng rồi, này Angulimala! Và Ngươi 
hãy đứng lại! 


Rồi tên cướp Angulimala suy nghĩ: "Những Sa- 
môn Thích Tử này là những người nói sự thật và 
chấp nhận sự thật. Và Sa-môn này dẫu cho đang đi 
lại nói: "Ta đã đứng rồi, này Angulimala! Và Ngươi 
hãy đứng lại". Vậy ta hãy hỏi vị Sa-môn này". Rồi 
tên cướp Angulimala với bài kệ nói với Thế Tôn: 


— Người đi lại nói: "Ta đã đứng rồi", 

Ta đứng, Ngươi nói: "Sao ta không đưng ?” 
$a-môn, ta hỏi về ý nghĩa này, 

Sao Ngươi đứng lại, còn ta không đứng ? 


— Angulimala, Ta đã đứng rồi. 

Với mọi chúng sanh, Ta bỏ trượng, kiểm, 
Còn Ngươi hữu tình, không tự kiểm chế, 
Do vậy, Ta đứng, còn Ngươi chưa đứng. 
— Đã lâu tôi kính, bậc Đại Tiên Nhân, 
Nay Sa-môn này bước vào Đại Lâm. 
Không lâu, tôi sẽ đoạn trừ ác pháp, 

Sau khi được nghe pháp kệ của Ngài. 
Nói xong tên cướp liên quăng bỏ kiểm, 
Quăng bỏ khí giới xuống vực thâm sâu, 
Tên cướp đảnh lễ dưới chân Thiện Thệ, 
Ngay tại chỗ ấy, xin được xuất gia. 
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Đức Phát từ bị, bác Đại Tiên Nhân, 
Đạo Sư Nhán giới, cùng với Thiên giới, 
Ngài đã trả lời: “Thiện lai Tÿ-kheo”. 
Ủy đức Tỷ-kheo được Ngài xác chứng. 


Rồi Thế Tôn cùng Tôn giả Angulimala là Sa- 
môn tùy tùng, bắt đầu du hành đi đến Savatthi, và 
tuần tự du hành, Thế Tôn đến Savatthi. Ở đây, Thế 
Tôn trú tại Savatthil, Jetavana, tại tính xá ông 
Anthapindika. 


Lúc bấy giờ, tại cửa nội cung vua Pasenadi nước 
Kosala, một số đông quân chúng tụ họp lại, cao tiếng, 
lớn tiếng nói lên: ”Tâu Đại vương, trong lãnh thô Đại 
vương, có tên cướp tên Angulimala, là tên thợ săn, 
bàn tay vẫy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ 
mãn đối với chúng sanh. Do vì nó, các làng trở thành 
không làng, thị trấn trở thành không thị trấn, quốc độ 
trở thành không quốc độ. Do nó luôn luôn giết người, 
nó mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người. Đại 
vương hãy tân xuất nó" 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, với khoảng năm 
trăm con ngựa, sáng sớm đi ra khỏi Savatthi, đi đến 
tinh xá, đi xe đến chỗ nào còn đi xe được, rồi vua 
xuống xe, đi bộ. đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
vua Pasenadi xứ Kosala đang ngồi một bên: 
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— Thưa Đại vương, có phải vua Seniya 
Bimbisara nước Magadha tức giận với Đại vương, 
hay các người Licchavi ở Vesalil, hay một địch 
vương nào khác? 


- Bạch Thế Tôn, vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha không có tức giận với con, không phải các 
người Licchavi ở Vesali, cũng không phải có địch 
vương nào khác. Bạch Thế Tôn, trong lãnh thổ của 
con, có tên cướp tên là Angulimala, một tên thợ săn, 
bàn tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ 
mãn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành 
không làng, các thị trân trở thành không thị trấn, các 
quốc độ trở thành không quốc độ. Bạch Thế Tôn, 
nhưng con không có thể tân xuất nó được 
(napatisedhIssamn). 


— Thưa Đại vương, nếu Đại vương được thấy 
Angulimala cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sq, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, ăn một ngày 
một bữa, sống Phạm hạnh, giữ giới, hành trì thiện 
pháp. Đại vương sẽ làm gì với Angulimala? 


- Bạch Thế Tôn, con sẽ đảnh lễ, hay đứng dậy, 


hay đưa ghê mời ngôi, hay lo liệu bốn sự cúng dường 
Angulimala, tức là y phục, âm thực, sàng tọa và dược 
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phẩm trị bệnh, hay chúng con bảo vệ, hộ trì đúng 
pháp. Nhưng Bạch Thể Tôn, từ đâu một người phá 
giới, làm các ác pháp lại có thể trở thành giữ giỏi, 
biết chế ngự như vậy? 


Lúc bây giờ tôn giả Angulimala ngôi không xa 
Thê Tôn bao nhiêu. Rồi Thê Tôn duôi cánh tay mặt 
và nói với vua Pasenad: 


— Thưa Đại vương, đây là Angulimala. 


Vua Pasenadi nước Kosala liền hoảng sợ, run 
sợ, lông tóc dựng ngược. Thế Tôn biết được vua 
Pasenadi nước Kosala, hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc 
dựng ngược, bèn nói với vua PasenadI, nước Kosala: 


— Chớ có sợ hãi, thưa Đại vương! Chớ có sợ hãi, 
thưa Đại vương. Ở đây, không có gì đáng sợ hãi cho 
Đại vương. 


Rồi sự hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược 
của vua Pasenadi, nước Kosala được tan biến. Rồi 
vua Pasenadi nước Kosala đến Gần Tôn giả 
Angulimala, sau khi đến, thưa với Tôn giả 
Angulimala: 


— Thưa Tôn giả, có phải Tôn giả là Angulimala? 
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— Thưa phải, Đại vương. 


— Thưa Tôn giả, phụ thân Tôn giả thuộc dòng họ 
øì? Mâu thân thuộc dòng họ gì? 


— Thưa Đại vương, phụ thân tôi thuộc dòng họ 
Gagøa, mâu thân thuộc dòng họ MantanI. 


— Thưa Tôn giả, mong Tôn giả Gagsa 
Mantaniputta được hoan hý. Tôi sẽ cô gắng lo bốn 
sự cúng dường là y phục, ầm thực, sàng tọa, y dược 
trị bệnh cho tôn giả. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Angulimala theo hạnh ở 
rừng núi, đi khất thực mà ăn, sống chỉ với ba y. Rồi 
Tôn giả Angulimala nói với vua Pasenadi nước 
Kosala: 


- Thôi vừa rồi, thưa Đại vương, tôi đã đủ ba y. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến gần Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 


thay, bạch Thế Tôn! Làm sao Thể Tôn lại nhiếp phục 
được người không thê nhiếp phục, làm cho an tịnh 
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được người không thể an tịnh, làm cho tịch diệt được 
người không có thể tịch diệt. Bạch Thế Tôn, đối với 
người con không thể nhiếp phục với gậy, với kiếm, 
Thể Tôn đã có thể nhiếp phục được, với không gáy, 
không kiếm. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi. 
Chúng con có nhiều công việc, có nhiều trách nhiệm 
phải làm. 


— Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm 
những gì Đại vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi, nước Kosala, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đảnh lễ Thê Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài và ra đi. 


Rồi Tôn giả Angulimala, vào buổi sáng đắp y, 
câm y bắt đi vào Savatthi đê khât thực. Trong khi đi 
khât thực từng nhà một ở Savatthi, 


. Thây vậy, Tôn giả suy nghĩ: 
"Thật đau khổ thay các chúng sanh! Thật đau khổ 
thay các chúng sanh! " Rồi Tôn giả Angulimala, sau 
khi đi khất thực ở Savatthi, sau buổi ăn, trên con 
đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Angulimala bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, ở đây, con vào buôi sáng đắp 
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V, cầm y bát, đi vào thành Savatthi đề khất thực. Bạch 
Thế Tôn, trong khi đi khất thực từng nhà một ở 
Savatthi, con thấy một người đàn bà đang sanh đẻ, 
rất là nguy kịch, đau đớn. Thấy vậy, con suy nghĩ: 
"Thật đau khô thay các chúng sanh! Thật đau khổ 
thay các chúng sanh! " 


— Này Angulimala, Ông hãy đi đến Savatthi, sau 
khi đến, nói với người đàn bà ấy như sau: "Này Bà 
chị, vì rằng tôi từ khi sanh ra chưa bao giờ cô ý giết 
hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự 
thật ây, bà được an toàn, và sanh đẻ được an toàn! ” 


— Bạch Thê Tôn, nêu làm vậy, thời con là cỗ ý 
nói láo. Bạch Thế Tôn, con đã cô ý giết hại mạng 
sông rất nhiều chúng sanh rồi. 


— Vậy thì, này Angulimala, Ông hãy đi đến 
Savatthi, sau khi đến hãy nói với người đàn bà ây 
như sau: “Này Bà chị, vì răng tôi từ khi được Thánh 
sanh đến nay chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống 
của chúng sanh, mong răng với sự thật áy, bà được 
an toàn và sanh đẻ được an toàn! " 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Angulimala, sau khi vâng đáp Thế Tôn, 
đi đến Savatthi, sau khi đến nói với người đàn bà ấy 
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như sau: "Thưa Bà chị, vì rằng tôi từ khi được Thánh 
sanh đến nay chưa bao gIỜ CÔ ý giết hại mạng sống 
của chúng sanh, mong răng với sự thật ấy, bả được 
an toàn, và sanh đẻ được an toàn! ” 


Rồi Tôn giả Angulimala, sống một mình, viễn 
ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, và không 
bao lâu sau, tự thân chứng ngộ với thắng trí, chứng 
đắc và an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh mà vì mục đích này các Thiện nam tử 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã 
làm, từ nay không còn trở lui đời này nữa". Vị ấy biết 
như vậy. Và như vậy, Tôn giả Angulimala trở thành 
một vị A-la-hán nữa. 


Rồi Tôn giả Angulimala buổi sáng đắp y, cầm y 
bát, đi vào Savatthi để khất thực. Lúc bây giờ, môi 


cục đát do một người ném, rơi trên thân Tôn giả 
Angulimala, rồi một cây gây do một người khác 
quănø, rơi trên thân Tôn giả Angulimala, rôi một hòn 
sỏi do một người khác quăng, rơi trên thân Tôn giả 
Angulimala. 


Rồi Tôn giả Angulimala 


đi đến Thế Tôn. Thế 
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Tôn thấy Tôn giả Angulimala từ xa đi đến, thấy vậy, 
liên nói với Tôn giả Angulimala: 


Rồi Tôn giả Angulimala sống độc cư, Thiền 
tịnh, cảm thọ được giải thoát lạc, và trong lúc ây nói 
lên lời cảm khái sau đây: 


“Ải trước phóng dạt, sau không phóng dát, 
Sáng chói đời này, như trăng thoát máy, 
Ai làm ác nghiệp, nhờ thiện chán lại, 
Sáng chói đời này, như trăng thoát máy. 
Niên thiểu Tỷ-kheo trung thành Phật giáo, 
Sáng chói đời này, như trăng thoát mây. 


Mong kẻ địch ta, nghe giảng Pháp thoại! 
Mong kẻ địch ta, trung thành Phát giáo! 
Mong kẻ địch ta, thọ lãnh chánh pháp, 
(Thân tâm) an tịnh, san sẻ ImỌi người. 


Mong kẻ địch ta, từ bậc Thuyết nhẫn, 

Từ bác Tán thán, vô oán hận tâm. 

Thời thời nghe pháp, y pháp hành trì. 
Một kẻ như vậy, không có hại ta, 

Cũng không làm hại một người nào khác. 


CƯ SĨ 1224 


Vị ấy sẽ chứng tôi thượng tịch tịnh. 

Hộ trì mọi người, kẻ tham người không, 
Như người dẫn nước, hướng dân nước chảy, 
Như kẻ làm tên uốn cong thân tên, 

Như người thợ mộc uốn nắn cây số. 

Kẻ trí tự mình, tự điều phục mình. 


Có kẻ được điêu bởi gậy, roi, móc, 

Riêng Ta được điêu không gậy, không kiếm. 
(Bởi bác như vậy). 

Ta tên Vô Hai, trước ta sát hại, 

Nay được chánh danh, vì chẳng hại ai. 
Trước ta được tên Angulimala, 

Bị nước thác cuốn, ta quy y Phật. 

Trước tay vấy máu, danh xưng (Anguli) malÌa, 
Xem ta quy y, đoạn dây sanh tử, 

Làm nghiệp như vậy phải sanh ác thú, 

Khi lãnh nghiệp báo, không nợ ta hưởng. 


Kẻ ngu vô trí, đam mê phóng dật, 

Còn người có trí, giữ không phóng dát, 
Như giữ tài sản, tối thượng, tôi quý, 

Chớ mê phóng dát, chớ mê dục lạc. 

Giữ không phóng dật, luôn luôn Thiên định, 
Chứng đắc đại lạc, quảng đại vô lượng, 
Thiện lai, ta đến, không đi lạc hướng, 
Không ai khuyên ta theo tw tưởng ác. 

Giữa các chán lý (được khéo) giảng dạy, 
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Chân lý ta theo, chân lý tối thượng, 
Thiện lai ta đên, không đi lạc hướng, 
Không ai khuyên ta theo tw tưởng ác, 
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162 Nam cư sĩ Vua Pasenadi - Kinh 
BAHITIKA - 88 Trung IL, 603 


KINH BAHITIKA 
— Bài kinh số 88 — Trung II, 603 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh 
xá ông Anathapindika. Rồi Tôn giả Ananda vào buỗồi 
sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. 
Đi khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên con 
đường khất thực trở vẻ, Tôn giả đi đến lâu đài 
Pubbarama Migaramatu (Đông Viên Lộc Mẫu giảng 
đường) để nghỉ trưa. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước 
Kosala cưỡi trên con voi Ekapundarika và đi ra khỏi 
thành Savatthi trong buổi sáng sớm. 
thấy từ xa đi đên, thấy 
vậy liên nói với vị đại thân Sirivaddha: 


— Vị Tôn giả ấy, này Sirivaddha, có phải là 
Ananda không? 


— Thưa phải, tâu Đại vương, Tôn giả ấy là 
Ananda. 
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Rôi vua Pasenadi nước Kosala nói với một 
người khác: 


— Này Người kia, hãy đi đến Tôn giả Ananda, 
sau khi đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Tôn 
giả Ananda, rồi thưa như sau: "Thưa Tôn giả, nếu 
Tôn giả Ananda không có công việc gì phải làm gấp, 
thưa Tôn giả, mong Tôn giả hãy vì lòng từ chờ đợi 
một lát". 


— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Người ấy vâng đáp vua Pasenadi xứ Kosala, đi 
đến Tôn giả Ananda, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Ananda rồi đứng một bên. Đứng một bên, người ấy 
thưa với Tôn giả Ananda: 


— Thưa Tôn giả, vua PasenadI nước Kosala cúi 
đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, và thưa như sau: 
"Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả Ananda không có công 
việc gì phải làm gấp, thưa Tôn giả, mong Tôn giả 
hãy vì lòng từ chờ đợi một lát”. 


Tôn giả Ananda im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
Ananda đi đến bờ sông Aciravati, sau khi đến, liền 
ngôi xuống trên chỗ đã đoạn sẵn, dưới một sốc cây. 
Rồi vua Pasenadi nước Kosala, cưỡi voi cho đến chỗ 
nào có thê đi voi được, rồi xuống voi đi bộ đến chỗ 
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Tôn giả Ananda, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Ananda rôi đứng một bên. Đứng một bên, vua 
Pasenadi nước Kosala thưa với Tôn giả Ananda: 


— Thưa Tôn giả, ở đây, mong Tôn giả Ananda 
ngôi trên thảm ngựa. 


— Thôi vừa rôi, Đại vương, Đại vương hãy ngôi. 
Tôi đã ngôi trên chỗ ngôi của tôi. 
Vua PasenadI nước Kosala ngôi trên chô đã 


soạn săn. Sau khi ngôi, vua Pasenadi nước Kosala 
thưa với Tôn giả Ananda: 


— Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thể Tôn không 
làm các thân hành mà các bậc Sa-môn, Bà-la-môn 
có frí quở trách? 


— Thưa Đại vương, 


— Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thể Tôn không 
làm các khẩu hành... (như trên)... không làm các ý 
hành mà các bác Sa-môn, Bà-lq-môn có t†rÍ quở 
trách? 


— Thưa Đại vương, 
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— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu 
thay, thưa Tôn giả! Thưa Tôn giả, điều mà tôi không 
thể nói lên một cách đầy đủ trong một câu hỏi, đã 
được Tôn giả Ananda nói lên một cách đầy đủ trong 
câu trả lời câu hỏi. Thưa Tôn giả, khi người ngu s1, 
thiếu kinh nghiệm tán thán hay hủy báng những 
người khác, mà không chứng nghiệm và suy xét, thì 
chúng tôi không y cứ vào đấy và xem như là lõi cây. 
Nhưng thưa Tôn giả, khi người có trí, có kinh 
nghiệm tán thán hay hủy báng những người khác, có 
chứng nghiệm và suy xét, thì chúng tôi y cứ vào đấy 
và xem như là lõi cây. 


s%* Nhưng thưa Tôn giả Ananda, thể nào là thân 
hành mà các vị Sa-môn, Bà-Ìa-môn 


trách? 
— Thưa Đại vương, bắt cứ thân hành øì bắt thiện. 
— Thưa Tôn giả, thể nào là thân hành bắt thiện ? 
— Thưa Đại vương, bắt cứ thân hành gì có tội. 
— Thưa Tôn giả, thể nào là thân hành có tội? 


— Thưa Đại vương, bất cứ thân hành gì có hại. 
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— Thưa Tôn giả, thể nào là thân hành có hại? 

— Thưa Đại vương, bất cứ thân hành nào có khổ 

— Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành có khổ 
báo ? 


— Thưa Đại vương, 


Thưa Đại vương, thân hành 
như vậy bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 


s* Thưa Tôn giả, thể nào là khẩu hành... (như trên) 


s*... Thể nào là ý hành bị các Sa-môn, Bà-la-môn 
có frí quở trách? 


— Thưa Đại vương, bắt cứ ý hành gì bắt thiện. 
— Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành bất thiện ? 
— Thưa Đại vương, phàm ý hành gì có tội. 

— Thưa Tôn giả, thể nào là ý hành có tội? 


— Thưa Đại vương, phàm ý hành gì có hại. 
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— Thưa Tôn giả, thể nào là ý hành có hại? 
— Thưa Đại vương, phàm ý hành nảo có khổ báo. 
— Thưa Tôn giả, thể nào là ý hành có khổ báo? 


— Thưa Đại vương, 


Thưa Đại vương, ý hành như vậy bị 
các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 


œ® T]hựa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn tán thán 
sự đoạn trừ tắt cả bắt thiện pháp ? 


— Thưa Đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả 
bât thiện pháp và thành tựu các thiện pháp. 


Nhưng thưa Tôn giả Ananda, thể nào là thân 


hành không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở 
trách? 


— Thưa Đại vương, bắt cứ thiện thân hành nào. 


— Thưa Tôn giả, thể nào là thiện thân hành? 


— Thưa Đại vương, phàm thân hành nảo không 
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— Thưa Tôn giả, thể nào là thân hành không có 
tội? 


— Thưa Đại vương, phàm thân hành nào không 
— Thưa Tôn giả, thể nào là thân hành không có 
hại? 


— Thưa Đại vương, phàm thân hành nào có lạc 


— Thưa tôn giả, thể nào là thân hành có lạc báo? 


— Thưa Đại vương, 


. Thưa Đại 
vương, thân hành như vậy không bị các Sa-môn, Bà- 
la-môn có trí quở trách. 


®>7Thưa Tôn giả Ananda, Thể nào là khẩu hành... 
(như trên) 


>>... Thể nào là ý hành không bị các Sa-môn, Bà-la- 
môn có trí quở trách? 


— Thưa Đại vương, bắt cứ thiện ý hành nào. 
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— Thưa Tôn giả, thể nào là thiện ý hành? 


— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào không có 


— Thưa Tôn giả, thể nào là ý hành không có tội ? 


— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào không có 


— Thưa Tôn giả, thể nào là ý hành không có hại? 
— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào có lạc báo. 
— Thưa Tôn giả, thể nào là ý hành có lạc báo? 


— Thưa Đại vương, 


. Thưa Đại vương, 
ý hành như vậy không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có 
trí quở trách. 


® T]hựa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn tán thán 
sự thành tựu tát cả thiện pháp? 


— Thưa Đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả 
bât thiện pháp, và thành tựu các thiện pháp. 
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— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật hy hữu 
thay, thưa Tôn giả! Thật khéo nói thay việc này, thưa 
Tôn giả. Do Tôn giả Ananda mà chúng tôi, thưa Tôn 
giả, được hoan hỷ và thỏa mãn với những lời khéo 
nói của Tôn giả Ananda. Được hoan hỷ và thỏa mãn, 
thưa Tôn giả, với những lời khéo nói của Tôn giả 
Ananda, chúng tôi vui lòng tặng một con voI báu cho 
Tôn giả Ananda, nếu Tôn giả Ananda được phép 
nhận con voi báu. Chúng tôi vuI lòng tặng con ngựa 
báu cho Tôn giả Ananda, nếu Tôn giả Ananda được 
phép nhận con ngựa báu. Chúng tôi vui lòng tặng 
một làng ân tứ cho Tôn giả Ananda, nêu Tôn giả 
Ananda được phép nhận một làng ân tứ. Nhưng thưa 
Tôn giả, chúng tôi được biết như sau: "Việc này Tôn 
giả Ananda không được phép". Thưa Tôn giả, có 
cuộn vải ngoại hóa này, được sẵn Vào trong một cán 
dù, do vua AJatasattu, con bà VidehIi nước Magadha 
gởi cho tôi, dài mười sáu khuỷu tay, rộng tám khuỷu 
tay. Thưa Tôn giả, mong Tôn giả Ananda vì lòng từ 
bị nạp thọ cho. 


— Thưa Tôn giả, sau cơn mưa lớn trên sườn núi, 
cả Tôn giả và tôi đã thây lúc ấy sông Aciravati chảy 
mạnh, tràn qua hai bên bờ như thế nào. Cũng vậy, 
thưa Tôn giả, Tôn giả Ananda có thê làm cho mình 
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ba y, từ nơi tắm vải ngoại hóa này. Còn ba y cũ, Tôn 
giả Ananda có thê đem phân phát cho các đồng Phạm 
hạnh. Như vậy sự bố thí này của chúng tôi được trôi 
chảy, như nước lan tràn qua bờ. Thưa Tôn giả, mong 
Tôn giả nhận cho tâm vải ngoại hóa này. 


Rồi Tôn giả Ananda nhận lây tâm vải ngoại hóa. 
Rôi vua Pasenadi nước Kosala thưa với Tôn giả 
Ananda: 


— Thưa Tôn giả Ananda, nay chúng tôi phải đi. 
Chúng tôi có nhiều công vụ, có nhiều trách nhiệm 
phải làm. 


— Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm gì 
Đại vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hý, tín thọ 
lời Tôn giả Ananda dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, thân 
bên hữu hướng về ngài, rôi ra đi. 


Tôn giả Ananda, sau khi vua PasenadI nước 
Kosala ra đi không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda tường thuật 
lên Thế Tôn tất cả cuộc đàm thoại với vua Pasenadi 


nước Kosala rôi dâng tâm vải ngoại hóa lên Thê Tôn. 
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Thê Tôn nói với các Ty-kheo: 


— Thật hạnh phúc thay cho vua PasenadI nước 
Kosala! Thật tôt đẹp thay cho vua Pasenadi nước 
Kosala! 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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1ó3 Nam cư sĩ Vua Pasenadi - Kinh 
KOSALÀ — Tăng IV, 327 


KOSALÀ -— Tăng IV, 327 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, Jetavana, tại khu 
vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, vua 
Pasenadi nước Kosala, từ một trận chiến trở về, 
thắng trận, mục đích đã đạt được. Rồi vua Pasenadi 
nước Kosala đi đến khu vườn. Xa cho đến đất có thê 
đi xe được, vua đi xe, rồi xuống xe đi bộ và vào khu 
VƯỜn. 


2. Lúc bây giờ, một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh 
hành ngoài trời. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi 
đến các Tỷ-kheo ấy, sau khi đến, nói với các Tỷ- 
kheo: 


- Thưa các Tôn giả, nay Thế Tôn bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác trú ở đâu? Thưa các Tôn giả, 
chúng tôi muốn yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác. 


Tâu Đại vương, đây là ngôi tịnh xá, có cửa đóng. 
Ngài hãy đi đến ngôi nhà ây, đừng có tiếng động, 
đừng có hấp tấp, bước vào mái hiên, đẳng hăng, rồi 
gõ nơi then cửa. Thế Tôn sẽ mở cửa cho đại Vương. 
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Rồi vua Pasenadi nước Kosalà, đi đến ngôi tịnh xá 
cửa đóng â ấy, đi đến không có tiếng động không có 
hấp tấp, bước vào mái hiên, đăng hắng, rồi gõ vào 
then cửa. Thế Tôn mở cửa. Rồi vua PasenadI, nước 
Kosalàđi vào tịnh xá, đầu cúi rạp xuống trước chân 
Thế Tôn, miệng hôn chân Thể Tôn, lấy tay xoa bóp, 
và nói lên tên mình: 


- Bạch Thê Tôn, con là vua Pasenadi nước Kosalà. 
Bạch Thê Tôn, con là vua PasenadIi nước Kosalà. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đã thực hiện hạnh 
phúc cho đa số, an lạc cho đa số, là vị đã an lập 
Thánh chánh lý cho đa số, tức là chánh chơn pháp 
tánh, thiện pháp tánh. Bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn là 
vị đã thực hiện hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa 
số, tức là chánh chơn pháp tánh, thiện pháp tánh; vì 
con thấy ý nghĩa lợi ích này nên con đã làm những 
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cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy, và tỏ bày lòng kính 
mộ đôi với Thê Tôn. 


5. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có giới, có Phật 
giới, có Thánh giới, có thiện giới, có đầy đủ thiện 
giới. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn có giới, có Phật 
giới, có Thánh giới, có thiện giới, có đầy đủ thiện 
giới; Bạch Thế Tôn, vì con thấy ý nghĩa lợi ích này, 
mà con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy 
và bày tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 


6. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã lâu ngày là vị 
sống ở rừng, sống tại các trú xứ rừng núi, các vùng 
cao nguyên hẻo lánh xa văng. Bạch Thế Tôn, vì rằng 
Thế Tôn đã lâu ngày là vị sống ở rừng, sống tại các 
Trú xứ rừng núi, các vùng cao nguyên hẻo lánh xa 
văng: Bạch Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ đối 
với Thế Tôn. 


7. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị biết đủ với 
bất cứ vật dụng nào được cúng dường, như y áo, đồ 
ăn khất thực, sàng tọa, được phẩm trị bệnh. Bạch Thế 
Tôn, vì rằng Thế Tôn là vị biết đủ với bất cứ vật dụng 
nào cúng dường, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh; Bạch Thế Tôn, vì con thấy... 
lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 
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8. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế tôn là vị đáng được 
cung kính, đáng được tôn trọng, đảng được cúng 
đường, đáng được chắp tay là phước điền vô thượng 
ở đời. Vì răng, Bạch Thế tôn, Thế Tôn là vị đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô 
thượng ở đời; Bạch Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính 
mộ với Thế Tôn. 


9. Lại nữa, bạch Thế Tôn, những câu chuyện nào 
thuộc hướng thượng, thích ứng khai mở tầm trí, 
ví như câu chuyện vê ít dục, cầu chuyện về biết đủ, 
câu chuyện về viên ly, câu chuyện về không tụ hội, 
câu chuyện vệ tinh cần tinh tấn, câu chuyện về giới, 
câu chuyện về định, câu chuyện về tuệ, cầu chuyện 
về giải thoát, câu chuyện về giải thoát về tri kiến, các 
câu chuyện như vậy, Thế Tôn có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí 
sức. Vì răng bạch Thế Tôn, những câu chuyện nào 
thuộc hướng thượng... có được không phí sức; bạch 
Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế 
Tôn. 


10. Lại nữa, bạch thế tôn, Thế Tôn đối với bốn 
Thiên, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có 
được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có 
được không phí sức. Vì rằng bạch Thế Tôn, Thế Tôn 
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đối với bồn Thiên... có lòng không phí sức; bạch Thế 
Tôn, vì con thây... lòng kính mộ đôi với Thê Tôn. 


11. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn tùy niệm nhiều 
đời sống quá khứ, như một đời, hai đời... nhớ lại 
nhiều đời với các nét đại cương vá các chỉ tiết. Vì 
răng bạch thế Tôn, Thế Tôn nhớ lại nhiều đời quá 
khứ, như một đời, hai đời... nhớ lại nhiều đời sống 
với các nét đại cương và các chi tiết; bạch Thế Tôn, 
vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 


12. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn với thiên nhãn 
thanh tịnh siêu nhân...đều do hạnh nghiệp của họ 
(xem Trường Bộ kinh tập L, trang 82). Bạch Thể Tôn, 
vì rằng Thế Tôn với thiên thanh nhãn tịnh siêu nhân, 
vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 


13. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn do đoạn tận các 
lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát. Vì răng bạch Thế Tôn, Thế Tôn do 
đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình 
với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát; vì con thấy ý nghĩa lợi 
ích này nên con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức 
như vậy, và tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn. 
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14. Bạch Thê Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con 
có nhiêu công tác, có nhiêu công việc phải làm. 


- Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm những gì 
Đại vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasanadi nước Kosalà, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lê 'Thê Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài 
TÔI ra đi. 
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16ó4 Nam cư sĩ Vua Pasenadi - Kinh 
NGƯỜI KOSALA - Tăng II, 396 


NGƯỜI KOSALA - Tăng H, 396 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Thắng Lâm), khu vườn ông 
Anàthapindika. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. 


Lúc bấy giờ hoàng hậu Mallikà mệnh chung. Rồi 
một người đi đến Pasenadi nước Kosala; sau khi đến, 
báo tin kề bên tai vua Pasenadi nước Kosala: "Tâu 
Đại vương, hoành hậu Mallikà đã mệnh chung". 
Được nghe nói vậy, vua Pasenadi nước Kosala khổ 
đau, ưu tư, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, không nói nên 
lời. 


Rồi Thế Tôn biết được vua PasenadI nước Kosala 
đang đau khô, ưu tư, thụt vai, cúi đầu, sững sờ, không 
nói nền lời, liền nói với vua Pasenadi nước Kosala: 


2. - Thưa Đại vương, có năm sự kiện này không thê 


có được bởi một Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi Ma hay 
Phạm thiên hay bởi một aI ở đời. Thê nào là năm? 
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... (Hoàn toàn giông như kinh trước cho đên câu: "... 
Phải kiên trì thê nào”, với những thay đôi cân thiệt 
nêu có...) 
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165 Nam cư sĩ Vua Pasenadi - Kinh 
Trưởng Lão Ni Khemaà — Tương LV, 
S77 


Trưởng Lão Ni Khemà — 7?zơng IV, 577 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, 
vườn ông Anàthapindika. 

2) Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo-ni Khemà đang đi du hành 
giữa dân chúng Kosala và trú ở tại Toranavatthu, 
giữa Sàvatthi và Sàketà. 


3) Vua PasenadI nước Kosala cũng đang đi từ Sàketa 
đên Sàvatthi và trú một đêm ở Toranavatthu, giữa 
Sàketa và Sàvatt(hI. 


4) Rồi vua Pasenadi nước Kosala gọi một người và 
nói: 

-- Hãy đến, nảy Người kia. Ông có biết vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào ở tại Toranavatthu để hôm nay ta 
có thê đến yết kiến vị ấy? 


-- Thưa vâng, tâu Đại vương. 
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Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, đi tìm 
khắp Toranavatthu không thấy có vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào đề vua Pasenadi nước Kosala có thê đến 
yết kiến. 


5) Rồi người ấy thấy Tỷ-kheo-ni Khemà đến trú ở 
Toranavatthu; sau khi thây, người ây đi đên vua 
PasenadI nước Kosala và thưa: 


-- Tâu Đại vương, tại Toranavatthu không có vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn nảo để Đại vương có thê yết 
kiến. Nhưng tâu Đại vương, có Tý-kheo-ni Khemà 
là đệ tử của Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về 
bậc nữ Tôn giả ấy: "Nữ Tôn giả là bậc hiền trí, thông 
minh, có trí, nghe nhiều, lời nói đến tâm, ứng đáp 
lanh lợi". Đại vương có thể đến yết kiến vị ấy. 


6) Rôi vua PasenadI nước Kosala đi đên Tỷ-kheo-ni 
Khemà; sau khi đên, đảnh lễ vị ây rôi ngôi xuông 
một bên. 


7) Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala thưa với 
Tỷ-kheo-ni Khemà: 


-- Thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tốn tại sau khi chết 
không ? 
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-- Tâu Đại vương, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai 
có tôn tại sau khi chêt". 


8) -- Thể là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lai không tốn tại 
sau khi chết? 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không có tôn tại sau khi chêt”. 


9) -- Thể là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tôn tại và 
sau khi chết? 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chêt". 


10) -- Thể là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lại không tôn 
au khi chêt? 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết". 


L1) -- Được hỏi: "Thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tôn 
tại sau khi chết không?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu 
Đại vương, Thể Tôn không trả lời: 'Như Lai có tôn 
tại sau khi chết"". Được hỏi: "Thế là, thưa Nữ Tôn 
giả, có phải Như Lai không tôn tại sau khi chết 
không?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu Đại vương, Thể 
Tôn cũng không trả lời: 'Như Lai không có tôn tại 
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sau khi chết"". Được hỏi: "Thế là, thưa Nữ Tôn giả, 
có phải Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi 
chết?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu Đại vương, Thể Tôn 
cũng không trả lời: "Như Lai có tôn tại và không tôn 
tại sau khi chết"". Được hỏi: "Thể là, thưa Nữ Tôn 
giả, có phải Như Lai không tôn tại và không không 
tôn tại sau khi chết?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu Đại 
vương, Thể Tôn cũng không trả lời: 'Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chết"". Thưa 
Nữ Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn lại 
không trả lời? 


12)-- Vậy thưa Đại vương, ở đây, tôi sẽ hỏi Đại 
vương. Đại vương kham nhân như thê nào, hãy trả 
lời như vậy. 


13) Đại vương nghĩ thế nào, thưa Đại vương, Đại 
VƯƠHNg CÓ Hgười k toán nào, chưởng ấn nào 
(muddiko), toán số nào có thể 

lạø số hột cát như vậy, có số trăm hột cát như 
vậy, có số ngàn hột cát như vậy, có số trăm ngàn hột 
cát như vậy? 


-- Thưa không, thưa Nữ Tôn giả. 


14) -- Đại Vương có người kế toán nảo, có người 
chưởng ấn nào, có người toán số nảo có thể đong 
lớn có số đấu nước như 
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vậy, có sô trăm đâu nước như vậy, có số ngàn đâu 
nước như vậy, có số trăm ngàn đâu nước như vậy? 


-- Thưa không, thưa Nữ Tôn giả. 
-- VÌ sao? 


-- Thưa Nữ Tôn giả, vì rằng biển lớn thâm sâu, vô 
lường, khó dò đên đáy. 


15) -- Cũng vậy, thưa Đại vương, nẾu có người muốn 
định nghĩa Như Lai ngang qua sắc thân (rupeena), 
nhưng sốc thân ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận 
sốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không 
thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong 
tương lai; được giải thoát khỏi sự ước lượng của sắc 
thân. Thưa Đại vương, Như Lai là thâm sâu, võ 
lường, không thể đến tận đáy, như biển lớn. Nói 
rằng: "Như Lai có tôn tại sau khi chết", không thể 
chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai không có tồn tại sau 
khi chết", cũng không thê chấp nhận. Nói rằng: "Như 
Lai có tôn tại và không tồn tại sau khi chết", cũng 
không thê chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai không tồn 
tại và không không tồn tại sau khi chết", cũng không 
thể chấp nhận. 


16) Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai ngang 
qua cảm thọ, nhưng cảm thọ đy, Như Lai đã đoạn 
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tận, cắt đứt tận gốc rẻ, làm cho như thân cây ta-la, 
làm cho không thê tái sanh, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai; được giải thoát khỏi sự ước 
lượng của cảm thọ. Thưa Đại vương, Như Lai là 
thâm sâu, vô lường, không thể đến tận đáy, như biển 
lớn. Nói rằng: "Như Lai có tổn tại sau khi chết", 
không thể chấp nhận... Nói rằng: "Như Lai không tồn 
tại và không không tồn tại sau khi chết", cũng không 
thể chấp nhận. 


17-19) Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai qua 
các tưởng... qua các hành... qua các thức; nhưng 
thức ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận sốc rẻ, làm 
cho như thân cây ta-la, làm cho không thê tái sanh, 
làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; được 
giải thoát khỏi sự ước lượng của thức. Thưa Đại 
vương, Như Lai là thâm sâu, vô lường, không thê đến 
tận đáy, như biên lớn. Nói rằng: "Như Lai có tồn tại 
sau khi chết", không thê chấp nhận. Nói răng: "Như 
Lai không có tôn tại sau khi chết", cũng không thê 
chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai có tồn tại và không 
có tôn tại sau khi chết", cũng không thể chấp nhận. 
Nói rằng: "Như Lai không tồn tại và không không 
tồn tại sau khi chết", cũng không thê chấp nhận. 


20) Rồi vua Pasanadi nước Kosala hoan hý, tín thọ 
lời của Tỷ-kheo-ni Khemà, từ chô ngôi đứng dậy, 
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đánh lễ Tỷ-kheo-ni Khemà, thân phía hữu hướng về 
Nữ Tôn giả rôi ra đi. 


21) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, sau một thời 
gian, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. 


22) Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch 
Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Như Lai có tôn tại sau khi chết 
không ? 


-- Thưa Đại vương, Ta không trả lời: "Như Lai có 
tôn tại sau khi chêt". 


23) Thế là, thưa Thể Tôn, Như Lai không có tôn tại 
sau khi chết? 


-- Thưa Đại vương, Ta cũng không trả lời: "Như Lai 
không có tôn tại sau khi chêt”. 


24-25)... (Như trên)... 


26-34... (Như trên, từ s số 11 đến số 19, với những 
thay đồi cân thiết)... 


35) -- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thê Tôn! 


CƯ SĨ 1252 


36) Một thời, bạch Thế Tôn, con đi đến Tỷ-kheo-m 
Khemà và hỏi về ý nghĩa này. Nữ Tôn giả ấy đã trả 
lời cho con về ý nghĩa này với những câu này, với 
những lời này, giống như Thế Tôn. Thật là vi diệu, 
bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Vì 
răng giữa Đạo sư với nữ đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, 
văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự 
tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng 
văn cú. Bạch Thế Tôn, nay con phải đi, con có nhiều 
công vụ, nhiều việc phải làm. 


-- Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm những gì 
Đại vương nghĩ là hợp thời. 

37) Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ 
lời Thê Tôn nói, từ chô ngôi đứng dậy, đánh lê Thê 
Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài trôi ra đi. 
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1ó6 Nam cư sĩ Vua Pasenadi - Kinh Tương 
Ưng Kosala — Tương I, 159 


Chương III: Tương Ủng Kosala 


I. Phẩm Thứ Nhất 
Tuổi Trẻ — 7ơng L, 159 


1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Thăng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Câp Cô 
Độc). 


2) Rồi vua Pasenadi (Ba-tư- nặc) nước Kosala (Kiều- 
tát-la) đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế 
Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi 
xuống một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, vua PasenadI nước Kosala 
bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả ŒGotama có tự cho mình đã chứng Vô 
Thượng Chánh Đăng Chánh Giác không ? 
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4) - Thưa Đại vương, nếu có ai có thể nói một cách 
chơn chảnh là mình đã chứng Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác, thời người ấy phải chính là Ta. 
Thưa Đại vương, Ta đã chưng Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 


5) Thưa Tôn giả Gotama, có những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng 
giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, 
được quần chúng tôn sủng. Như ngài Purana 
Kassapa, Makkali Gosàla, Nigantha Nàtaputta, 
SanJaya Belatthiputta, Kakudha Kaccàyana, AlJita 
Kesakambala. Khi con hỏi các vị ấy: "Có tự xem là 
đã chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 
không?”", thời họ đã trả lời, không tự xem mình đã 
chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Vậy làm 
sao Tôn giả Gotama, trẻ tuôi, sanh sau đẻ muộn, và 
chỉ mới xuất ø1a lại tự cho mình như vậy? 


6) - Thưa Đại vương, có bồn loại trẻ tuổi không nên 
khinh thưởng, hay không nên miệt thị vì họ là trẻ. 
Thế nào là bốn? 
¡Thưa Đại vương, Khattiya trẻ tuổi không nên 
khinh thường hay không nên miệt thị vì họ là 
trẻ. 
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2. Thưa Đại vương, con rắn trẻ tuổi không nên 
khinh thường hay không nên mmiệt thị vì chúng 
là trẻ. 

3. Thưa Đại vương, ngọn lửa trẻ tuổi không nên 
khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng 
là trẻ. 

4 Thưa Đại vương, Tỷ-kheo trẻ tuổi không nên 
khinh thường hay không nên miệt thị vì họ là 
trẻ. 

Thưa Đại vương, bốn loại trẻ tuôi này không nên 
khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng là trẻ. 


7) Thế Tôn nói như vậy. Nói xong, bậc Thiện Thệ lại 
nói thêm như sau: 


8) Sanh dòng Sát-đề-ly, 
Thuộc quý tộc, danh xưng, 
Chớ khinh thưởng là trẻ, 
Chở miệt thị là nhỏ. 

Vị Sát-đế-ly ấy, 

Đến thời lên ngôi vua, 
Làm chúa tế loài Người, 
Trị vì cả quốc độ. 

Vị ấy nếu phần nộ, 

Dùng vương phạt gia hình, 
Ai bảo tôn mạng mình, 
Hãy tránh né vị ấy. 
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9)Ở làng hay là rừng, 

Có thấy rắn bò qua, 

Chớ khinh thường rắn trẻ, 
Chớ miệt thị rắn nhỏ, 

Cao thấp hình sai biệt. 
Rắn sống đây nhiệt khí, 
Bị tấn công, nó căn, 

Kẻ ngu cả nam Hữ, 

Ai bảo tôn mạng mình, 
Hãy tránh né loài rắn. 


10) Lửa cháy đầy khát vọng, 
Lửa đốt thiếu, đốt cháy, 
Chớ khinh thưởng lửa trẻ, 
Chớ miệt thị lửa nhỏ. 

Lửa được đồ bén cháy, 

Liên cháy to, cháy lớn, 

Bị tấn công, lửa đối, 

Kẻ ngu cả nam Hữ, 

Ai bảo tôn mạng mình, 

Hãy tránh né lửa cháy. 


11) Khu rừng bị lửa đốt, 
Lửa đốt thiếu, đốt cháy, 
Sau nhiều đêm và ngày, 
Rế mâm lại mọc lên. 
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l2) Còn Tỷ-kheo trẻ giới, 
Nông cháy với nhiệt tình, 
Nhưng không con, không cái, 
Không của cải truyền thừa, 
Không con, không thừa tự, 
Như thân cây tala. 


13) Do vậy, người hiển trí, 
Tự thấy hạnh phúc mình, 
Đối với rắn và lửa 

Danh xưng Sát-đề-ly, 

VỊ Tỷ-kheo trì giới, 

Với bốn vị kể trên, 

Hãy biết cách cư xử, 

Chơn chánh và tốt đẹp. 


14) Khi nghe nói vậy, vua PasenadIi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những øì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, 
chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. 
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con 
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xin quy y Thê Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tăng. 
Mong Thê Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho 
đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


Người — 7ơng L, 164 
1) Tại tịnh xá ở Sàvatth1. 


2) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, đi đến Thế Tôn, 
sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, vua PasenadI nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


- Có bao nhiêu loại pháp, bạch Thể Tôn, khi khởi lên 
frong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khổ 
não và bắt an cho người ấy? 


4) Thưa Đại vương, có ba loại pháp khi khởi lên 
trong nội tâm của một người, sẽ đưa lại bắt lợi, khổ 
não và bất an cho người ấy. 


Thế nào là ba? 
- Tham pháp, thưa Đại vương, khi khởi lên 


trong nỘi tâm của một người, sẽ đưa lại bát lợi, 
khô não và bát an cho người ây. 
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-_ Sân pháp, thưa Đại vương, khi khởi lên trong 
nội tâm của một người, sẽ đưa lại bất lợi, khô 
não và bất an trú cho người ấy. 

-_St pháp, thưa Đại vương, khi khởi lên trong nội 
tâm của một người sẽ đưa lại bất lợi, khổ não 
và bắt an cho người ấy. 


Ba pháp ấy, thưa Đại vương, khi khởi lên trong nội 
tâm của một người, sẽ đưa lại bắt lợi, khổ não và bất 
an cho người ấy. 

5)Tham, sân, si ba pháp, 

Là ác tâm cho người, 

Chúng di hại tự ngấ, 

Chúng tác thành tự ngã, 

Như vỏ và lối cây, 

Tự tác thành trái cây. 


Vua — 7ơng L, 165 
L) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch 
Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, có cái gì sanh mà không già và 
không chêt không ? 
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wr.. nh 
4) Thưa Đại vương, dầu cho những vị Sát-đề-ly là 
những bậc đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài 
sản lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật 
dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc. Các vị ây có sanh 
cũng không thoát khỏi già và chết. 


5) Thưa Đại vương, dầu cho những vị Bà-la-môn là 
những bậc đại phú, dầu cho những gia chủ là những 
bậc đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, 
có nhiều vàng bạc, có nhiều: tài sản vật dụng, có 
nhiều tiền của, ngũ cốc, các vị ấy có sanh cũng không 
thoát khỏi già và chết. 


6) Thưa Đại vương, cho đến các vị Tỷ-kheo, những 
bác A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, đã đặt gánh 
nặng xuống, đã đạt được mục đích tối hậu, đã đoạn 
được hữu kiết sử, đã được giải thoát nhờ chánh trí, 
cho đến thân này của các vị ấy cũng phải bị hủy hoại, 
cũng phải bị từ bỏ. 


7) Xe vua dâu mỹ diệu, 
Rồi cũng phải hự hoại, 
Thân thể này cũng vậy, 
Rồi cũng phải già yếu. 
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Chỉ thiện pháp không già, 
Bác thiện nhân nói vậy. 


Thân Ái — Tương I, 166 
L) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngôi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, ở đây khi con đang ngồi yên tịnh 
một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: “ Đối với 
những ai, tự ngã là thân ái? Đối với những ai, tự ngã 
là kẻ thù? ” 


Và rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: 


$ JÂ\ Những ai sống thân làm ác, _sống miệng nói ác, 
sống ý nghĩ ác; đối với người ấy, tự ngã là kẻ thù. 
Dầu họ có nói: "Tự ngã là thân ái của chúng tôi”, 

nhưng tự ngã đối với họ là kẻ thù. Vì sao vậy? Những 


øì kẻ thù làm cho kẻ thù, tự ngã của họ làm cho tự 
tich họnhư Do vậy, đối với họ, tự ngã là kế 


4) Những ai sống thân làm thiện, sống miệng nói 
thiện, sông ý nghĩ thiện, đổi với họ, tự ngã là thân ái. 
Dâu cho họ có nói: “Tự ngã là kẻ thù của chúng tôi”, 
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nhưng tự ngã đối với họ là thân ái. Vì sao vậy? 
Những gì kẻ thân ái làm cho kẻ thân ái, tự ngã của 
họ làm do th ia họ như vậy Do vậy, đối với 


5) -- Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là 
phải, thưa Đại vương. Thưa Đại vương, những aI 
sống thân làm ác... Do vậy, đối với họ, tự ngã là kẻ 
thù. Thưa Đại vương, những ai sống thân làm thiện... 
Do vậy, đôi với họ, tự ngã là kẻ thân ái. 


6) Nêu những ai biết được, 
Tự ngã là thân ái, 

Họ sẽ không liên hệ, 

Với các điều ác hạnh. 

Kẻ làm điều ác hạnh, 

Khó được chơn hạnh phúc, 
Bị thân chết cầm tù, 

Từ bỏ thân làm người. 

Kẻ có nghiệp như vậy, 

Cái gì là của mình? 

Lấy cải gì đem đi? 

Cái gì theo đối họ, 

Như bóng theo dõi hình? 


Ở đây kẻ bị chết, 
Làm các nghiệp công đực, 
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Làm các nghiệp ác đực, 
Lấy cả hai đem ẩi. 

Cả hai của kẻ ấy, 

Như bóng theo dõi hình. 
Cả hai theo kẻ ấy, 

Do vậy hãy làm lành, 
Tích ly cho đời sau, 
Công đức cho đời sau, 
Là hậu cứ cho ngưôồi. 


Tự Bảo Hộ — 7ương L, 169 


1) Ngôi một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch 
Thê Tôn: 


2) -- Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang ngồi 
yên tịnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: 
"Đối với những aI, tự ngã được bảo vệ? Đối với 
những ai, tự ngã không được bảo vệ?” 


Và rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: 


3) "Những aI thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, 


những người ây không bảo vệ tự ngã. Dâu cho họ 
được tượng binh bảo vệ, hay được mã binh bảo vệ, 
hay được xa binh bảo vệ, hay được bộ binh bảo vệ; 
đối với những người ấy, tự ngã không được bảo vệ. 
Vì cớ sao? Vì sự bảo vệ như vậy là bảo vệ ở ngoài, 
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không phải sự bảo vệ bên trong. "m...- 


4) Và những ai thân làm thiên, miệng nói thiện, ý 
nghĩ thiện, những người ấy bảo vệ tự ngã. Dầu cho 


họ không được tượng bình bảo vệ, hay không được 
mã binh bảo vệ, hay không được xa binh bảo vệ, hay 
không được bộ binh bảo vệ; đối với những người ấy, 
tự ngã được bảo vệ. Vì cớ sao? Vì sự bảo vệ như vậy 


là sự bảo vệ bên trong, không phải sự bảo vệ ở 
ngoài. 


5) Lành thay bảo vệ thân! 
Lành thay bảo vệ lời! 
Lành thay bảo vệ ý! 

Lành thay tổng bảo vệ! 
Kẻ liêm sĩ bảo vệ, 

Tổng quát và cùng khắp, 
VỊ ấy CÓ †ÊH gỌI, 

Là vị được bảo vệ. 


Thiểu Số — 7ơng I, 170 
1) Ở tại Sàvatthi. 
2) Ngôi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 


bạch Thế Tôn: 
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Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang ngồi yên 
tịnh một mình, tư tưởng này khởi lên nơi con: “É /hay 
là những người trong đời này, sau khi được tài sản 
phong phú, dôi dào lại có thể không bị lôi cuốn, 
không bị chìm đắm, không bị say mê trong các dục 
và không có những hành vi không tốt đẹp đối với các 
người khác. Trái lại, thật là nhiễu thay, những người 
trong đời này, sau khi được tài sản phong phú, dồi 
dào, có thể bị lôi cuốn, bị chìm đắm, bị Say mê trong 
các đục và có những hành vì không tốt đẹp đối với 
các người khác. ” 


3) Thật sự là vậy, thưa Đại vương. Thật sự là vậy, 
thưa Đại vương. Ít thay là những người trong đời 
này, sau khi được tài sản phong phú, dôi dào, lại có 
thê không bị lôi cuốn, không bị chìm đăm, không bị 
say mê trong các dục và không có những hành vi 
không tốt đẹp đối với người khác. Trái lại, thật là 
nhiều thay những người trong đời này, sau khi được 
tài sản phong phú, dôồi dào, có thể bị lôi cuốn, bị chìm 
đắm, bị say mê trong các dục và có những hành vi 
không tốt đẹp đối với các người khác. 


4) Loài người bị đắm say, 
Trong tài sản, trong dục, 
Họ tham lam, điên dại, 
Trong các dục ở đời, 
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Không ý thức rõ ràng, 
Đã quá độ say mê, 


Về sau họ khổ đau, 
Chịu quả báo ác nghiệp. 


Xử Kiện — Tương L, 172 


1) Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


7) +: Ö đây, bạch Thế Tôn, con ngồi trong pháp 
đường (để xử kiện), con thấy chính các vị Sát-đế-ly 
đại phú, các Bà-la-môn đại phú, các gia chủ đại phú, 
phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng 
và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của, 
ngũ cốc; vì nhân các dục, vì duyên các dục, vì 
nguyên nhân các dục, đã dụng ý nói lời vọng ngôn. 
Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Nay ta đã 
chán ngây xử kiện. Nay hãy để cho vị hiền diện 
(bhadramukha) được có danh tiếng nhờ tài xử kiện." 


3) -- Thưa Đại vương, các vị Sát-đế-ly đại phú, các 
vị Bà-la-môn đại phú, các vị gia chủ đại phú, phú hào 
có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, 


có nhiễu tài sản vật dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc; 
vì nhân các dục, 
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4) Loài Người bị đắm say, 
Trong tài sản, trong dục, 
Họ tham lam, điên dại, 
Trong các dục ở đời. 
Không ý thức rõ ràng, 

Đã quá độ say mê, 

Chăng khác gì con cá, 
Không thấy đặt bây sập. 
Về sau họ khổ đau, 

Chịu quả báo ác nghiệp. 


Mallikà Mạt ly — 7ơng L, 173 
1) Tại SàvatthI. 


2) Lúc bây giờ vua Pasenadi nước Kosala có mặt với 
hoàng hậu Mallikà, trên lâu thượng (hoàng cung). 


3) Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với hoàng hậu 
Mallikà: 


- Này Mallikà, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn 
là tự ngã của hoàng hậu ? 
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4) - Thưa Đại vương, không có ai khác thân ái với 
thiệp hơn là tự ngã của thiệp. 


Nhưng thưa Đại vương, có ai khác thân ái với Đại 
vương hơn là tự ngã của Đại vương? 


5) Này Mallikà, không có ai khác thân ái với ta hơn 
là tự ngã của ta. 


6) Rồi vua Pasenadi nước Kosala bước xuống lầu và 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua 
Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 


7) Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi lên lầu thượng (của 
hoàng cung) với hoàng hậu Mallikà và con nói với 
hoàng hậu Mallikà: 


" Này Maillikà, có ai khác thân ái với hoàng hậu hơn 
là tự ngã của hoàng hậu?". 


Khi được nói vậy, bạch Thể Tôn, hoàng hậu Mallikà 
trả lời với con: 


" Thưa Đại vương, không có ai khác thân ái với thiếp 
hơn là tự ngã của thiếp. Nhưng thưa Đại vương, có 
aI khác thân ái với Đại vương hơn là tự ngã của Đại 
vương?". Được nói vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời 
cho hoàng hậu Mallikà: 
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" Này Mallikà, không có ai khác thân ái với ta hơn là 
tự ngã của ta”. 


8) Rồi Thế Tôn, sau khi biết rõ ý nghĩa này, trong lúc 
ây liên nói lên bài kệ này: 


Tâm ta đi cùng khắp, 

Tất cả mọi phương trời, 
Cũng không tìm thấy được, 
Ai thân hơn tự ngã. 


Tự ngã đỗi mọi người, 
Quá thân ái nhự vậy. 
Vậy ai yêu tự ngã, 
Chớ hại tự ngã người. 


Tế Đàn — 7ơng L, 175 
1) Tại Sàvatth1. 


2) Lúc báy giờ, vua Pasenadi nước Kosala tổ chức 
một đại tế đàn, Năm trăm con bò đực, năm trăm con 
bò con đực, năm trăm con bò con cái, năm trăm con 
dê, và năm trăm con cừu (urabbha) được dắt đến trụ 
tế lễ đề làm lễ tế đàn. 
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3) Và có những người nô tỳ, hay những người phục 
dịch, hay những người lao động, bị hình phạt thúc 
đầy, bị sợ hãi thúc đầy,với nước mắt đây mặt, than 
khóc và làm các công việc chuẩn bị (cho lễ tế đàn). 


4) Rồi rất nhiều Tỷ-kheo, vào buổi sáng đắp `. cầm 
bát đi vào Sàvatthi đề khất thực; khất thực xong, sau 
bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo 
ây bạch Thế Tôn: 


5)-Ở đây, bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala 
tô chức một đại lễ tế đàn. Năm trăm con bò đực, năm 
trăm con bò con đực, năm trăm con bò con cái, năm 
trăm con đê, năm trăm con cừu được dắt đến trụ tế lễ 
để làm lễ tế đàn. Và có những người nô tỳ, hay những 
người phục dịch, hay những người lao công, bỊ hình 
phạt thúc đây, bị sợ hãi thúc đây, với nước mắt đây 
mặt và than khóc, làm các công việc chuẩn bị cho lễ 
tê đàn. 


6) Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu rõ ý nghĩa nảy, ngay 
trong lúc ây, nói lên bài kệ: 


LỄ cúng ngựa, cúng người, 
Quăng cọc, rượu chiến thắng, 
Không chốt cửa, đại lê, 
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Chúng không phải quả lớn. 


Chồ nào có giết hại, 
Dê, cừu và trâu bò, 


Tế đàn không rộn ràng, 

Cung dường được thường hằng, 
Không có sự giết hại, 

Dê, cừu và trâu bò, 


Lê tê đàn như SE 


Bậc trí tế như vậy, 

TẾ đàn vậy, quả lớn. 

Ai tế lễ như vậy, 

Chỉ tốt hơn, không xấu, 
Là tế đàn vĩ đại, 

Được chưw Thiên hoan hỷ. 


Triền Phược — 7ơng I, 177 


. Một số người bị trói bằng 
dây, một sô người bị trói băng dây chuyên, một sô 
người bị trói băng kêm kẹp. 
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2) Rồi một số đông Tỷ-kheo vào buổi sáng đắp y, 
cầm bát, đi vào Sàvatthi đề khất thực. Đi khất thực 
xong, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, 
họ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 


2Ö đây, bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala 
bắt trói một số đông người. Một số người bị trói băng 
dây, một số người bị trói bằng dây chuyên, một số 
người bị trói băng kêm kẹp. 


Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay 
trong lúc ây nói lên bài kệ: 


Bậc có trí nói rằng 

Trói vậy không vững chắc, 
Trói bằng sắt, dây ga, 
Kêm kẹp bằng gồ mộc; 


Đam mê các đục lạc, 
Với châu báu, trang sức, 
Và tâm tư tưởng vọng, 
Hướng VỀ con, VỀ vợ. 
Bậc có trí nói rằng 

Trói vậy thật vững chắc. 
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Dầu trói buộc trì xuống, 
Tế nhị và khó thoát, 

Các vị chơn xuất gia, 

Cắt đứt chúng làm đôi, 
Không ước vọng mong cầu, 
Từ bỏ mọi dục lạc. 


IL Phẩm Thứ Hai 
Bên Tóc — 7ơng I, 179 


L) Một thời Thế Tôn ở tại Sàvatthi, Pubbàràma 
(Đông Viên), tại lâu đài Migàramàtu (Lộc Tử Mâu 
giảng đường) 


2) Lúc bây giờ, Thê Tôn vào buôi chiêu, từ chô Thiên 
tịnh độc cư đứng dậy, và đên ngôi tại mái hiên phía 
cửa ngoài. 


Rôi vua PasenadI nước Kosala đi đên Thê Tôn; sau 
khi đên, đảnh lễ Thê Tôn và ngôi xuông một bên. 


3) Lúc bấy giờ, bảy vị bên tóc, bảy vị Nieanthà, bảy 
vị lỏa thể, bảy vị mặc một y và bảy vị du sĩ với thân 
đây lông, với móng tay dài, lớn như cây lau, mang 
các dụng cụ khất sĩ đang đi ngang qua, cách Thế Tôn 
không xa bao nhiêu. 
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4) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đắp y vào phía một bên vai, quỳ xuống trên đầu 
gối tay mặt, chấp tay hướng về bảy vị bện tóc, bảy vị 
NÑiganthà, bảy vị lỏa thể, bảy vị mặc một y và bảy vị 
du sĩ ấy và nói lên ba lần tên của mình: "Thưa chư 
Tôn, con là vua PasenadI nước Kosala". 


5) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, khi bảy vị bện tóc, 
bảy vị Niganthà, bảy vị lỏa thể, bảy vị mặc một y và 
bảy vị du sĩ ây đã đi qua không lâu liền đi đến Thế 
Tôn, đảnh lễ Ngài và ngôi xuống một bên. 


6) Ngồi xuống một bên, vua PasenadI nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, có phải những Tôn giả ấy là những 
vị A-la-hản trên đời này, hay là những vị đang đi trên 
con đường hướng đên đạo quả A-la-hán? 


7) Thưa Đại vương, khi Đại vương còn là cư sĩ, trong 
khi còn sống thọ hưởng các dục, bị con cái trói buộc, 
quen dùng các loại chiên đàn ở xứ Kàsi, trang sức 
với vòng hoa, hương thơm, dâu sáp, sử dụng vàng và 
bạc, thời Đại vương thật khó biết được các vị ấy là 
bậc A-la-hán hay là bậc đang đi con đường hướng 
đến A-la-hán quả. 
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8) Thưa Đại vương, chính phải cộng trú mới biết 
được giới đức của một người, và phải trong một thời 
gian dài không thê khác được, phải có tác ý, không 
phải không có tác ý, phải có trí tuệ, không phải với 
ác tuệ. 


9) Thưa Đại vương, chính phải cùng chung một 
nghề mới biết được sự thanh tịnh của một HGưỜI, 
phải trong một thời gian dài không thê khác được, 
phải có tác ý, không phải không tác ý, phải có trí tuệ, 
không phải với ác tuệ. 


10) Thưa Đại vương, chính trong thời gian bất hạnh 
mới biết được sự trung kiên của một người, phải 
trong một thời gian dài không thể không khác được, 
phải có tác ý, không phải không tác ý, phải có trí tuệ, 
không phải với ác tuệ. 


11) Thưa Đại vương, chính phải đàm đạo mới biết 
được trí tuệ của một người, và phải trong một thời 
gian dài không thê khác được, phải có tác ý, không 
phải không tác ý, phải có trí tuệ, không phải với ác 
tuệ. 

12) Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn đã khéo nói như 


sau: " Thưa Đại vương, khi Đại vương còn là cư 
Blsxb 6u không phải không với ác tuệ"! 
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13) Bạch Thế Tôn, có những người trinh thám này 
của con, những người trinh sát, sau khi đi trinh sát 
một nước, họ đến con. Trước hết họ báo cáo rồi con 
mới đúc kết. 


14) Bạch Thế Tôn, ở đây những người ấy sau khi tây 
sạch bụi và nhớp, sau khi tắm rửa và Xoa dầu, sau khi 
chải sạch râu tóc, mặc áo vải trăng, họ được hầu hạ 
săn sóc và cho thọ hưởng năm dục công đức. 


15) Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, ngay 
trong lúc ây mới nói lên bài kệ: 


Không phải do sắc tướng, 
Biết rõ được con người, 
Không phải nhìn thoáng qua, 
Đặt được lòng tin cậy. 
Dưới bộ áo đạo đực, 

Với hình tướng tự chế, 
Những kẻ sống buông thả, 
Sống phây phây đời này. 
Như bông tai bằng đất, 
Giả dạng bông tai thật, 
Như nửa tiễn bằng đồng, 
Được sơn phết lớp vàng. 
Một số sống che đậy, 

Ân kín dưới bê ngoài, 

Nội thân thật bất tịnh, 
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Mặt ngoài giả mỹ diệu. 
Năm Vua — Tương [I, 182 
1) Trú ở Sàvatth1. 


2) Một thời, năm vị vua, với vua Pasenadi nước 
Kosala là thượng thủ, đang thọ hưởng, được cung 
cấp và được đoanh vây với năm dục công đức. Câu 
chuyện sau đây được khởi lên giữa các vị ấy: "Dực 
lạc nào tồi thượng ?” 


3) Ở đây, có người nói: "Sắc là dục tối thượng": có 
nĐƯỜI nói: "Tiếng là dục tôi thượng”; có người nói: 
"Hương là dục tối thượng”; có người nói: "VỊ là dục 
tối thượng”; có người nói: "Xúc là dục tối thượng". 
Và các vua ấy không thê thuyết phục nhau về vẫn đề 
này. 


4) Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với các vua ấy: 
-- Chư Tôn giả, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên hãy hỏi Thê Tôn ý nghĩa này. Thê Tôn trả lời 
chúng ta như thê nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. 


5) Thưa vâng, Tôn giả. 
Các vua ây vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala. 
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6) Rồi năm vua Ấy, với vua PasenadI nước Kosala là 
thượng thủ, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn và ngôi xuống một bên. 


7) Ngồi xuống một bên, vua PasenadI nước Kosala 
bạch Thế Tôn: 

Ở đây, bạch Thế Tôn, năm vua chúng con đang thọ 
hưởng, được cung cấp, được đoanh vây với năm dục 
công đức, câu chuyện sau đây được khởi lên giữa 
chúng con: "Dục nào là tối thượng?". Có người nói: 
"Sắc là dục tối thượng". Có người nói: "Tiếng là dục 
tối thượng". Có người nói: "Hương là dục tối 
thượng". Có người nói: "VỊ là dục tối thượng”. Có 
người nói: "Xúc là dục tối thượng". 

- Bạch Thể Tôn, dục nào là tối thượng ? 


8) - Thưa Đại vương, tùy theo cùng độ ưa thích mà 
Ta nói răng dục ấy là tối thượng trong năm dục công 
đức. Và thưa Đại vương, các sắc ấy đối với một số 
người được ưa thích, các sắc ấy đổi với một số người 
không được ưa thích. Thưa Đại vương, nêu một ai 
tra thích đối với các sắc pháp, tâm viên ý mãn, không 
có muốn các sắc pháp nào khác hơn, các sắc pháp 
nào rối đẹp hơn các sắc pháp â ấy, thời đối với vị này, 
các sắc pháp ấy là tối thượng, đối với vị này, các sắc 
pháp ấy là vô thượng. 
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9) - Thưa Đại vương, các tiếng ấy.. .‹Các hương â ây.. 
Các vị ây ... Thưa Đại vương, các xúc ây đối với một 
số người được ưa thích, các xúc ấy đối với một sô 
người không được ưa thích. Thưa Đại vương, nếu 
một aI ưa thích đối với xúc pháp, tâm viên ý mãn, 
không có ý muốn các xúc pháp nào khác hơn, các 
xúc pháp nào tốt hơn các xúc pháp â ây, thời đối với 
vị này, các xúc pháp ấy là tối thượng, các xúc pháp 
ấy là vô thượng. 


10) Lúc bấy giờ, có cư sĩ Candanangalika đang ngôi 
trong hội chúng â Ấy. Rồi cư sĩ Candanangalika từ chỗ 
ngôi đứng dậy đắp thượng y lên một bên vai, chấp 
tay hướng vê Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, một tư tưởng khởi lên nơi con. Bạch 
Thiện Thệ, một tư tưởng khởi lên nơi con. 


11) Thế Tôn nói: 
- Này Candanangalika, hãy nói lên tư tưởng ây. 


12) Rồi cư sĩ Candanangalika trước mặt Thế Tôn tán 
thán với một bài kệ thích nghĩ: 


Giống như hoa sen đỏ, 
Nực thơm mùi hương địu, 
Sáng sớm tỉnh sương nở, 
Với hương hoa t đọng. 
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Hãy xem Angira, 

Chói hào quang chiếu diệu, 
Như mặt trời sáng chói, 
Giữa hư không bao la. 


13) Rôi năm vị vua ây đắp năm áo lên trên mình cư 
sĩ Candanangalika. 


14) Nhưng cư sĩ Candanangalika đắp năm áo ấy lên 
trên thân Thê Tôn. 


Đại Thực Án nhiều — 7ơng L, 186 
1) Trú ở Sàvatth1. 


Lúc bây giờ, vua Pasenadi nước Kosala thường ăn 
bữa ăn thịnh soạn. 


2) Rồi vua Pasenadi nước Kosala sau khi ăn xong, 
no đủ, thỏa thích, đi đến Thế Tôn sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. 

3) Rồi Thế Tôn sau khi biết vua Pasenadi nước 
Kosala đã ăn xong, no đủ, thỏa thích, ngay lúc ấy nói 
lên bài kệ: 


Con người thường chánh niệm, 
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Được ăn, biết phải chăng, 
Chưừng mực, cảm thọ mạnh, 
Già chậm, tuổi thọ dài. 


4) Lúc bấy giờ, thanh niên Bà-la-môn Sudassana 
đứng sau lưng vua Pasenad1 nước Kosala. 


5) Rồi vua Pasenadi nước Kosala gọi thanh niên 
Sudassana: 

- Này Bạn, hãy đi đến và học thuộc lòng bài kệ từ 
Thế Tôn và trong khi dọn ăn cho ta, hãy đọc lên bài 


6) - Thưa vâng, Đại vương. 
Thanh niên Sudassana vâng đáp vua Pasenadi nước 
Kosala, học thuộc lòng bài kệ này từ Thế Tôn, và 
trong khi dọn cơm cho vua PasenadI nước Kosala, 
đọc lên bài kệ này: 

"Con người thường chánh niệm, 

Được ăn, biết phải chăng, 

Chưừng mực, cảm thọ mạnh, 

Già chậm, tuổi thọ dài. ” 


7) Rồi vua Pasenadi nước Kosala tuân tự hạn chê, 
cho đên chỉ ăn nhiêu nhât là một nàlika. 
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Š) Vua Pasenadi sau một thời gian, thân thê được 
khỏe mạnh, tự tay thoa bóp chân tay và nói lên lời 
cảm hứng sau đây: "Ôi, thật sự Thế Tôn đã thương 
tưởng nghĩ đến lợi ích cho ta, cả hai đời hiện tại và 
vị lai" 


Hai Lời Nói Về Chiến Tranh — 7ơng I, 188 
Trú ở Sàvatthi. 


l) Vua Alàtasattu, con bà Videhi nước Magadha, 
triệu tập bôn binh chủng gây chiên với vua Pasenadi 
nước Kosala và tiên đánh KàsI. 


2) Vua Pasenadi nước Kosala được nghe: "Vua 
Alàtasattu, con bà Videhi nước Magadha triệu tập 
bôn binh chủng gây chiên với ta và tiên đánh Kàsi." 


3) Rồi vua Pasenadi nước Kosala sau khi triệu tập 
bôn loại binh chủng dàn trận ở Kàsi, chông vua 
Alàtasattu, con bà Videh1 nước Magadha. 


4) Rồi vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước Magadha, 
tân công vua Pasenadi nước Kosala. Trong cuộc 


chiên trận, vua AJàtasattu, con bà Videhi nước 
Magadha Eifimireibsrimgi nước Kosala. Bị 


chiến bại, vua Pasenadi nước Kosala lui về tại kinh 
đô Sàvatth1. 
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5) Rồi một số Tỷ-kheo, vào buổồi sáng đắp y, cầm bát, 
đi vào Sàvatthi để khất thực. Đi khất thực ở Sàvatthi 
xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, 
họ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỷ- 
kheo ấy bạch Thế Tôn: 


6) - Ở đây, bạch Thế Tôn, vua Ajàtasattu, con bà 
Videh1 nước Magadha, sau khi triệu tập bốn loại binh 
chủng gây chiến với vua Pasenadi nước Kosala, tiễn 
đánh Kàsi. Bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala 
được nghe: "Vua AJjàtasattu con bà Videhi nước 
Magadha gây chiến với ta, tiến đánh Kàsi". Rồi vua 
PasenadI nước Kosala, sau khi triệu tập bốn loại binh 
chủng, dàn trận ở Kàsi chống vua Ajàtasattu, con bà 
Videhi nước Magadha. Bạch Thế Tôn, rồi vua 
Alàtasattu, con bà Videhi nước Magadha và vua 
Pasenadi nước Kosala xáp chiến nhau. Trong cuộc 
chiến trận ây, vua AJàtasattu, con bà VidehIi nước 
Magadha chiến thắng vua Pasenadi nước Kosala. 
Bạch Thế Tôn, bị chiến bại, vua Pasenadi nước 
Kosala rút lui về kinh đô của mình là Sàvatthi. 


7) Này các Ty-kheo, vua AJàtasattu, con bà Videbi 
nước Magadha là ác hữu, là ác bạn lữ, là ác giao du. 
Và này các Tỷ-kheo, vua PasenadI nước Kosala là 
thiện hữu, là thiện bạn lữ, là thiện giao du. Và này 
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Tỷ-kheo, hôm nay, trong đêm này, vua Pasenadi 
nước Kosala trải một đềm đau khô của người bại 
trận. 


Thắng trận sanh thù oán, 
Bại trận nếm khổ đau, 
Ai bỏ thắng, bỏ bại, 

Tịch tịnh, hưởng an lạc. 


8) Rồi vua AJảtasattu, con bà Videhi nước Magadha 
triệu tập bốn loại binh chủng, gây chiến với vua 
Pasenadi nước Kosala và tiến đánh Kàsi. 


9) Vua Pasenadi nước Kosala được nghe: "Vua 
Alàtasattu, con bà Videhi nước Magadha, sau khi 
triệu tập bốn loại binh chủng, gây chiến ta và tiến 
đánh KàsI." 


10) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, sau khi triệu tập 
bôn loại binh chủng, dàn trận ở Kàsi chồng vua 
Alàtasattu, con bà Videh1 nước Magadha. 


11) Rồi vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước Magadha 
và vua Pasenadi nước Kosala xáp chiến với nhau. 
Trong cuộc chiến ấy, vua Pasenadi nước Kosala 
chiến thăng vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước 
Magadha và bắt sống vua ấy. 
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12) Rồi vua Pasenadi nước Kosala suy nghĩ như sau: 
“Tuy vua AJàtasattu, con bà Videhi nước Magadha 
làm hại ta, dầu ta không làm hại ai; nhưng vua ấy là 
cháu traI của ta. Vậy ta hãy tịch thu toàn bộ tượng 
binh, toàn bộ mã bình, toàn bộ xa bình, toàn bộ bộ 
bình của vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước 
Magadha và chỉ tha cho vua ấy mạng sống". 


13) 


14) Rồi một số lớn vị Tỷ-kheo vào buôi sáng đắp y, 
mang theo y bát và đi vào Sàvatthi để khất thực. Khất 
thực ở Sàvatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường đi 
khất thực trở vẻ, họ đi đến Thế Tôn sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, các Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


15) - Ở đây, bạch Thế Tôn, vua Ajàtasattu, con bà 
'Videh1 nước Masadha, sau khi triệu tập bốn loại binh 
chủng, gây chiến với vua Pasenadi nước Kosala và 
tiến đánh Kảsi. Bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước 
Kosala được nghe: "Vua AJàtasattu, con bà Videhi 
nước Magadha, sau khi triệu tập bốn loại binh chủng, 
gây chiến với ta và tiễn đánh Kàsi". Rồi bạch Thế 
Tôn, vua Pasendi nước Kosala, sau khi triệu tập bốn 
loại binh chủng, dàn trận chống vua Ajàtasattu, con 
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bà Videhi, nước Magadha. Rồi Bạch Thế Tôn ,vua 
Alàtasattu, con bà Videhi nước Magadha và vua 
Pasenadi nước Kosala xáp chiến với nhau. Trong 
cuộc chiến ây, vua Pasenadi nước Kosala chiến 
thắng vua Ajàtasattu, con bà Videhi nước Magadha 
và bắt sống vua ấy. Rồi vua Pasenadi nước Kosala 
suy nghĩ như sau: “uy vua AJàtasattu, con bà Videh 
nước Magadha làm hại ta, dầu ta không làm hại a1; 
nhưng vua ấy là cháu trai của ta. Vậy ta hãy tịch thu 
toàn bộ tượng binh, toàn bộ mã binh, toàn bộ xa binh, 
toàn bộ bộ binh của vua Ajàtasatu, con bà li 
nước Magadha và chỉ tha cho vua ấy mạng sống." 
Rồi vua Pasenadi nước Kosala, sau khi tịch thu toàn 
bộ tượng binh, toàn bộ mã binh, toàn bộ xa binh, toàn 
bộ bộ binh của vua Ajàtasattu con bà Videhi nước 
Magadha, và tha cho vua ấy mạng sống. 


16) Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu rõ ý nghĩa này ngay 
trong lúc ây nói lên bài kệ: 


Vì nghĩ đến tư lợi, 

Nên mới cướp hại người, 
Khi người khác cướp hại, 
BỊ hại, lại hại nguôồi. 
Người ngu nghĩ như vậy, 
Khi ác chưa chín mui, 
Khi ác đã chín muối, 
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Người ngu chịu khổ đau. 
người, bị người sát, 
người, bị người thắng, 
người, người mắng lại, 
người, người não lại, 
Do nghiệp được diễn tiễn, 
Bị hạt, lại hại người. 


Người Con Gái — Tương L, 193 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Rôi vua PasenadI nước Kosala đi đên Thê Tôn; 
sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn và ngôi xuông một bên. 


3) Rồi một người đi đến vua Pasenadi nước Kosala 
và báo tin kề bên tai vua Pasenadi nước Kosala: 
"11a Đại vương, hoàng hậu Mallikà đã sinh hạ 
được mỘt người con gái”. 


4) Khi được nói vậy, vua Pasenadi nước Kosala 
không được hoan hỷ. 


5) Rồi Thế Tôn, sau khi biết vua Pasenadi nước 
Kosala không được hoan hỷ, ngay lúc ây nói lên bài 
kệ: 
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Khiến nhạc mẫu thán phục. 
Rồi sinh được con trai, 

Là anh hùng, quốc chủ, 
Người con trai như vậy, 
Của người vợ hiển đức, 
Thật xưng là Đạo sư, 

Giáo giới cho toàn quốc. 


Không Phóng Dật — Tương I, 194 
L) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua 
PasenadI nước Kosala bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, có một pháp nào có thể đưa đến 
chứng đác và tôn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc 
đời này và hạnh phúc đời sau ? 


3) - Thưa Đại vương, có một pháp có thê đưa đến 


chứng đắc và tôn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời 
này và hạnh phúc đời sau. 
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4) - Bạch Thê Tôn, pháp ấy là gì, có thể đưa đến 
chứng đăc và tôn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời 
này và hạnh phúc đời sau? 


5)- Bất phóng đái, thưa Đại vương, là một pháp có 
thê đưa đến chứng đắc và tôn tại cả hai hạnh phúc: 
hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. 


Thưa Đại vương, cũng như con voi, trong tất cả loài 
hữu tình có chân, tóm thâu tất cả đặc tướng của chân 
trong bàn chân của nó; và bàn chân của voI được xem 
là đệ nhất về phương diện to lớn trong tất cả loại 
chân. Cũng vậy, thưa Đại vương, bất phóng dật là 
một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai 
hạnh phúc: hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau. 


6) Ai ước nguyện tuổi thọ, 
Không bệnh, có điệu sắc, 
Được sanh lên Thiên giới, 
Sanh các nhà quý tóc, 

Phải liên tục tăng thượng, 
Tỉnh tấn, không dừng nghĩ 
Người hiện triết tán thán, 
Hạnh lành không phóng dật, 
Đổi với những người lành, 
Làm các hạnh công đức, 
Người hiện không phóng dật, 
Được cả hai lợi ích, 
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Lợi ích trong đời này, 

Lợi ích cả đời sau. 

Kẻ anh hùng được gỌI, 

Là bậc chơn hiển trí, 

Nếu biết nắm chụp lấy, 
Hạnh phúc cho chính mình. 


Không Phóng Dật — Tương I, 196 
1) Trú ở Sàvatth1. 


2) Rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, vua 
PasenadIi nước Kosala bạch Thê Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con ngồi yên tĩnh 
một mình, tư tưởng sau đây được khởi lên: “P/á 
được Thế Tôn khéo giảng. Và pháp ấy giảng cho 
thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, không phải 
cho ác hữu, ác bạn lữ, ác giao du”. 


3) - Như vậy là phải, thưa Đại vương. Thưa Đại 
vương, pháp được Ta khéo giảng. Và pháp ấy giảng 
cho thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, không 
phải cho ác hữu, ác bạn lữ, ác giao du. 


4) Một thời, thưa Đại vương, Ta ở giữa dòng họ 
Sakka (Thích-ca) tại một thị trân của các vị Sakka. 
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5) Rồi thưa Đại vương, Tỷ-kheo Ananda đến Ta, sau 
khi đến, đảnh lễ Ta và ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, thưa Đại vương, Tỷ-kheo Ananda 
bạch với Ta: 


- "Bạch Thể Tôn, quá phân nửa đời sống Phạm hạnh 
này thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. ˆ 


6) Khi được nói vậy, thưa Đại vương. Ta nói với Tỷ- 
kheo Ananda: 


. Tự một Tỷ-kheo làm bạn với thiện, này 
Ananda, chúng ta hy vọng rằng vị ấy sẽ tu trì Thánh 
đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám 
ngành của vị thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. 


7) Và Ananda, thể nào là Tỷ-kheo thiện hữu, thiện 
bạn lữ, thiện giao du làm cho sung mãn Thánh đạo 
Tám ngành? 


§) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo tu tập chánh tri kiến, 
y cứ viên ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt, y cứ xả ly, 
tu tập chánh tự duy, tu tập chánh ngữ, tu tập chánh 
nghiệp, tu tập chánh mạng, tu tập chánh tỉnh tấn, tu 
tập chánh niệm, tu tập chánh định, y cứ viên ly, y cứ 
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ly tham, y cứ đoạn diệt, y cứ xả ly. Như vậy, này 
Ananda, là vị Tỷ-kheo thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện 
giao du, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung 
mãn Thánh đạo Tám ngành. 


9) Và chính theo pháp môn này, này Ananda, Ôn 
cân phải hiệu như thê nào 


10) Này Ananda, chính vì Ta y cứ, làm bạn với thiện, 
nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi 
sanh; các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già; 
các chúng sanh bị bệnh được giải thoát khỏi bệnh; 
các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết; các 
chúng sanh bị sâu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát 
khỏi sâu, bi, khổ ưu, não. Và chính theo pháp môn 
này, này Ananda, Ông cần phải hiểu như thế nào 
toàn phân đời sống Phạm hạnh này là thuộc về 
thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. ˆ 


11) Do vậy, này Đại vương, cần phải học như sau: 
_ Tôi sẽ là thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du”. Như 
vậy, này Đại 'VƯƠng, Đại vương cần phải học. Này 
Đại vương, đề Đại vương có thê trở thành thiện hữu, 
thiện bạn lữ, thiện giao du, Đại vương cần phải y cứ, 
an trú vào một pháp, tức là không phóng dật trong 
các thiện pháp. 
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12) Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không 
phóng dật, y cứ không phóng dật, thời các nữ cung 
nhân sẽ suy nghĩ: "Đại vương an trú không phóng 
dật, y cứ không phóng dật; vậy chúng ta hãy an trú 
không phóng dật, y cứ không phóng dật. " 


13) Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không 
phóng dật, y cứ không phóng dật, các vị Sát-đế-ly 
chư hầu sẽ suy nghĩ: "Đại vương an trú không phóng 
dật, y cứ không phóng dật; vậy chúng ta hãy an trú 
không phóng dật, y cứ không phóng dật. " 


14) Thưa Đại vương, nếu Đại vương an trú không 
phóng dật, y cứ không phóng dật, các dân chúng ở 
thị trân và quốc độ sẽ suy nghĩ: "Đại vương an trú 
không phóng dật, y cứ không phóng dật. Vậy chúng 
ta hãy an trú không phóng dật, y cứ không phóng 
dật." 


Thưa Đại vươn 


16) Người óc mong tài sản, 
Phải liên tục tăng thượng, 
Người hiện trí tán thán, 
Hạnh lành không phóng dát. 
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Đổi với những người lành, 
Làm các hạnh công đức. 
Người hiện không phóng dật, 
Được cả hai lợi ích, 

Lợi ích trong đời này, 

Lợi ích cả đời sau. 

Kẻ anh hùng được gọi 

Là bậc chơn hiển trí, 

Nếu biết nắm chụp lấy 

Hạnh phúc cho chính mình. 


Không Con — 71zơng I, 200 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 


2) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, vào buổi trưa đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi 
xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước 
Kosala đang ngồi một bên: 


- Thưa Đại vương, Đại vương đi từ đâu đến trong 
giữa trưa như thê này 2. 


3) - Ở đây, bạch Thế Tôn, 


. Bạch 
Thế Tôn, có đến tám triệu đồng tiên vàng, không nói 
đên tiên băng bạc. Bạch Thê Tôn, tuy vậy đô ăn của 
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triệu phú gia chủ ấy lại chỉ gồm có cháo tâm chua 
ngảy hôm qua để lại. Còn vải mặc chỉ mang vải gai 
may thành ba tâm. Còn xe thì đi xe nhỏ, cũ kỹ và hư 
nát, có gắn tán che băng lá. 


4) - Thật như vậy, thưa Đại vương! Thật như vậy, 
thưa Đại vương! Một kẻ không phải Chân nhân, thưa 
Đại vương, dầu cho có được tài sản lớn không đem 
lại an lạc cho mình, không đem lại an lạc cho cha mẹ, 
không đem lại an lạc cho vợ con, không đem lại an 
lạc cho các người phục vụ, cho các người làm công 
hoan hỷ, không đem lại an lạc cho bạn bè thân hữu; 
đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn, không thiết trí các 
sự cúng dường hướng thượng, có khả năng đưa lên 
thượng giới, đưa đến lạc quả, hướng đến Thiên giới. 


Sự việc là 
như vậy, thưa Đại vương, các tài sản nêu không thọ 
dụng chơn chánh, đưa đến tốn giảm, không đưa 
đến thọ hưởng. 


5) Vi như, thưa Đại vương, một hô nước tại chỗ vắng 
người, với nước trong sáng, với nước mát lạnh, với 
nước dịu ngọt, với nước trắng tỉnh, với bờ bến tốt 
đẹp và khả ái. Nhưng không có người đến gánh 
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nước, hay uống nước, hay tắm, hay sử dụng hồ nước 
ấy vào. bất cứ công việc gì. Như vậy, thưa Đại VƯƠN, 
nước ấy không được thọ dụng chơn chánh sẽ đưa đến 
tôn giảm, không đưa đến thọ hưởng. Cũng vậy, thưa 
Đại vương, một kẻ không phải Chân nhân, dầu cho 
có được tài sản lớn, không đem lại an lạc cho 
mình... ... Sự việc là như vậy, thưa Đại vương, các 
tài sản nêu không thọ dụng chơn chánh, đưa đến tốn 
giảm, không đưa đến thọ hưởng. 


Sự việc là 
như vậy, thưa Đại vương, các tài sản nêu thọ dụng 
chơn chánh, sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa 
đến tốn giảm. 


CƯ SĨ 1297 


7) Ví như, thưa Đại vương, một hô nước không xa 
làng mạc hay thị trần, với nước trong sáng, với nước 
mát lạnh, với nước dịu ngỌt†, VỚi nưỚC trăng tỉnh, với 
bờ bến tốt đẹp và khả ái. Và có người đến gánh nước, 
hay uống nước, hay tắm, hay xử dụng hô nước ấy vào 
bất cứ công việc gì. Như vậy, thưa Đại vương, nước 
ấy được thọ đụng chơn chánh, sẽ đưa đến thọ hưởng, 
không đưa đến tồn giảm. Cũng vậy, thưa Đại vương, 
một bậc Chân nhân khi được tài sản lớn, đem lại an 
lạc cho mình... ... Sự việc là vậy, các tài sản được sử 
dụng chơn chánh, sẽ đưa đến thọ hưởng, không đưa 
đến tôn giảm. 


6) Như nước trong tươi mái, 
Năm tại chỗ không người, 
Không người uông, người dùng, 
Đi đến chổ tổn giảm; 

Cũng vậy là tài sản, 

Kẻ hạ liệt có được, 

Không tự mình thọ hưởng, 
Lại không cho mỘI q1. 

Kẻ trí tuệ sáng suốt, 

Tài sản thâu hoạch được, 
Biết thọ dụng, phục vụ, 

Với bà con, đoàn thế, 

Trở thành như 1g VWOng, 
Nuôi dưỡng và giúp đỡ, 
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Vô tội khi bị chết, 
Được sanh lên Thiên giới. 


Không Có Con — 7ơng I, 204 


L) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, giữa trưa, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống 
một bên. Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala 
đang ngôi một bên: 


- Thưa Đại vương, Đại vương đi đâu lại giữa trưa 
như thê này ?. 


2) Ở đây, bạch Thế Tôn, 


Bạch 
Thế Tôn, có đến tám triệu đồng tiên vàng, không nói 
đến tiền bằng bạc. Bạch Thế Tôn, tuy vậy đồ ăn của 
vị triệu phú gia chủ ấy lại chỉ gồm có cháo tấm chua 
ngảy hôm qua để lại. Còn vải mặc chỉ mang vải gai 
may thành ba tắm. Còn xe thì đi xe nhỏ cũ kỹ và hư 
nát, có gắn tán che băng lá. 


3) Thật như vậy, thưa Đại vương. Thật như vậy, thưa 
Đại vương. Thưa Đại vương, vị ứriệu phú gia chủ ấy 
thuở xưa, đã bố thí đô ăn khất thực cho một vị Bích- 
chỉ Phật tên là Tagarasikkhi. Vị ấy nói: "Hãy bố thí 
cho vị Sa-môn". Nói xong, vị ấy từ chỗ ngồi đứng 
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dậy, rồi bỏ đi. Nhưng về sau, vị ấy hồi tiếc, nói rằng: 
"Tốt hơn, các lệ só, phục dịch hay làm công ăn đồ 
ăn khất thực này". Và hơn nữa, vị ấy đoạt mạng sống 
người con độc nhất của người anh, vì tài sản của 
người ấy. 


4) Thưa Đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy có 
bố thí đồ ăn khất thực cho vị Độc Giác Phật tên là 
Tagarasikkhi. Do kết quả hành động ấy, vị ấy được 
sanh bảy lần lên thiện thú, Thiên giới. Do kết quả dư 
hưởng còn lại, vị ây được làm nhà triệu phú bảy lần 
ở Sàvatthi này. 


5) Thưa Đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy sau 
khi bố thí về, lại hối tiếc nói rằng: "Tốt hơn, các 
người phục vụ hay làm công ăn đồ ăn khất thực này”. 
Do kết quả của hành động â ây, tầm của vị ây hướng 
về các món ăn không được tốt đẹp, tâm của vị ây 
hướng về các đồ mặc không được tốt đẹp, tâm của vị 
ây hướng về các xe cộ không được tốt đẹp, tâm của 
vị ây hướng về sự thọ hưởng năm dục công đức 
không được tốt đẹp. 


6) Thưa Đại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy 
đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh, 
vì tài sản của người ây. Do kết quả hành động của vị 
ấy, vị ấy bị nung nấu ở địa ngục nhiều năm, nhiều 
trăm năm, nhiều trăm ngàn năm. Do kết quả dư 
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hưởng còn lại, gia tài không con bảy lần phải nhập 
vào công khô của vua. 


- Thưa Đại vương, đối với người triệu phú gia chủ 
này, các công đức cũ bị đoạn diệt và công đức mới 
chưa được chứa cất thêm. Và nay, thưa Đại vương, 
người triệu phú gia chủ đang bị nung nấu trong địa 
ngục Mahàroruva. 


7) - Bạch Thế Tôn, như vậy người triệu phú gia chủ 
đã sanh vào địa ngục Mahàroruva2 


Š) - Thưa Đại vương, như vậy người triệu phú gia 
chủ đã sanh vào địa ngục Mahàroruva. 


9) Lúa, tài sản, vàng bạc, 
Hay mọi vật sở hữu, 

Nô ty và lao công, 

Các mạng sống tùy thuộc, 
Vị ấy phải ra đi, 

Không đem theo được ai, 
Tất cả phải bỏ lại, 

Khi ra đi một mình. 

10) Chỉ có các hành động, 
Về thân, miệng và ý. 

Mới thật thuộc vị ấy, 
Mang theo khi ra đi, 


CƯ SĨ 1301 


Nghiệp ấy theo vị ấy, 
Như bóng không rời hình. 


TỊI) Do vậy hãy làm lành, 
Tích ly cho đời sau, 
Công đức cho đời sau, 
Làm hậu cứ cho người. 


II Phẩm Thứ Ba 


Người — 7zơng I, 209 

1) Ở tại Sàvatthi. 

2) Rồi vua PasenadI nước Kosala đi đến Thế Tôn, 
sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 
Thê Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang 


ngôi một bên: 


- Thưa Đại vương, có bôn loại người này có mặt, 
hiện diện ở đời. 


3) Thể nào là bốn? 


-_ Sống trong bóng tôi và hướng đến bóng tối, 
-. Sóng trong bóng tôi hướng đên ánh sáng, 
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-_ Sống trong ảnh sảng hướng đến bóng tồi, 
- Sóng trong ánh sáng hướng đên ánh sáng. 


(Xem A ii, 85 Tăng II 65). 


4) Thưa Đại vương, và thể nào là người sống trong 
bóng tôi hướng đên bóng tôi? 


-Ở đây, thưa Đại vương, có một số người sanh trong 
gia đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên-đà-la hay gia đình 
người đan rô, hay gia đình người làm bẫy sập, hay 
gia đình người làm xe, hay gia đình người đồ rác 
nghèo đói, ăn uống thiêu thốn, sanh kế khó khăn, khó 
kiếm đồ ăn mặc, và người ấy xấu xí khó nhìn, còm 
lưng, nhiều bệnh, mù lòa, quẹo tay, bại chân, hay nửa 
thân tê liệt. Người ấy không nhận được đồ ăn, đồ 
uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phân 
sáp, không nhận được chỗ nằm, chỗ ở, đèn đuốc. 
Người ấy thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do 
thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân 
hoại mạng chung, người ây sanh vào cõi đữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. 


Thưa Đại vương, ví như một người đi từ tối tăm này 


đên tôi tăm khác, hay đi từ hắc ám này đên hắc ám 
khác, hay từ vêt máu đỏ này đên vêt máu đỏ khác. 
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Thưa Đại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. 
Thưa Đại vương, như vậy là người sống trong bóng 
tối, hướng đến bóng tối. 


5) Và thưa Đại vương, thể nào là người sống trong 
bóng tôi hướng đến ánh sáng? 


Ở đây, thưa Đại vương, có một số người sanh trong 
gia đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên-đà-la, hay g1a đình 
người đan rô, hay gia đình người làm bẫy sập, hay 
gia đình người làm xe, hay gia đình người đồ rác, 
nghèo đói, ăn uống thiêu thốn, sanh kế khó khăn, khó 
kiếm đồ ăn mặc. Và người ấy xấu xí, khó nhìn, còm 
lưng, nhiều bệnh, mù lòa, quẹo tay, bại chân hay nửa 
thân tê liệt. Người ây không nhận được đồ ăn, đồ 
uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phần 
sáp, không nhận được chỗ năm, chỗ ở, đèn đuốc. 
Người ây thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ 
thiện. Do thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ 
thiện, sau khi thân hoại mạng chung người ấy được 
sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 

Thưa Đại vương, ví như một người từ đất leo lên 


kiệu, hay từ kiệu leo lên lưng ngựa, hay từ lưng ngựa 
leo lên thân voi, hay từ thân voi leo lên lâu. 


CƯ SĨ 1304 


Thưa Đại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. 
Thưa Đại vương, như vậy là người sông trong bóng 
tôi hướng đên ánh sáng. 


6) Và thưa Đại vương, thể nào là người sống trong 
ánh sáng hướng đến bóng tối? 


Ở đây, thưa Đại vương, có số người sanh ra trong gia 
đình cao quý, trong gia đình Sát-đé-ly đại phú, hay 
trong gia đình Bà-la-môn đại phú, hay trong gia đình 
gia chủ đại phú, phú hào có tiền của lớn, có tài sản 
lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, 
nhiễu tiền của, ngũ cốc. Người ấy đẹp trai, dễ nhìn, 
dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. Người ấy 
lại nhận được đồ ăn, đồ uống, áo mặc, Xe cộ, vòng 
hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ năm, chỗ trú, đèn 
đuốc. Người ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. 
Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân 
hoại mạng chung, người ây sanh vào cõi đữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. 


Ví như, thưa Đại vương, một người từ lầu leo xuống 
thân voi, hay từ thân voi leo xuông lưng ngựa, hay 
từ lưng ngựa leo xuống. chiếc kiệu, hay từ chiếc kiệu 
leo xuống đất, hay từ đất leo xuống lòng đất tối tăm. 
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Thưa Đại vương, Ta nói người ấy với ví dụ như vậy. 
Thưa Đại vương, như vậy là người sông trong ánh 
sáng hướng đên bóng tôi. 


7) Và thưa Đại vương, thể nào là người sống trong 
ảnh sảng hướng đên ánh sáng ? 


Ở đây, thưa Đại vương, có người sanh ra trong gia 
đình cao quý, trong gia đình Sát-đé-ly đại phú, hay 
trong gia đình Bà-la-môn đại phú, hay trong gia đình 
gia chủ đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài sản 
lớn, có nhiều vàng và bạc, có nhiều tài sản vật dụng, 
có nhiều tiền của, ngũ cốc. Và người ấy đẹp trai, dễ 
nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. 
Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uông, vải mặc, xe 
cộ, vòng hoa, hương liệu, phần sáp, chỗ năm, chỗ trú, 
đèn đuốc. Người ấy thân làm thiện, miệng nói thiện, 
ý nghĩ thiện. Do thân làm thiện, miệng nói thiện, ý 
nghĩ thiện, người ây khi thân hoại mạng chung được 
sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 


Ví như, thưa Đại vương, một người từ chiếc kiệu này 
bước qua chiếc kiệu khác, hay từ lưng ngựa này bước 
qua lưng ngựa khác, hay từ thân voi này bước qua 
thân voi khác, hay từ lầu này bước qua lầu khác. 
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Thưa Đại vương, Ta nói người ây với ví dụ như vậy. 
Thưa Đại vương, như vậy là người sông trong ánh 
sáng, hướng đên ánh sáng. 


8) Thưa Đại vương, những người như vậy có mặt, 
hiện diện trong đời. 


9) Thưa Đại Vương Đại vương, người nghẻo đói bất 
tín và xan tham: 


Keo kiết, ác tư duy, 

Tà kiến, thiếu lễ nghĩa, 
Nhiếc mắng và mạ ly 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Cùng các khất sĩ khác; 
Không cho, làm phiên nhiễu, 
Ngăn chặn sự bố thí, 

Cơm nước cho người xin; 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Sanh địa ngục hãi hùng. 
Ôi Nhân chủ, người vậy, 
Được gọi sanh bóng tối, 
Và hướng đến bóng tối. 


10) Đại vương, người nghèo đói 
Có tín, không xan tham, 
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Bồ thí, thiện tư duy, 

Có chí, tâm không loạn, 
Đứng dậy và chào đón 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Cùng các khất sĩ khác, 

Tu học hạnh thăng bằng; 
Không ngăn sự bố thứ, 
Cơm nước cho người xin; 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Được sanh lên Thiên giới, 
Ôi Nhân chủ, người vậy, 
Được gọi sanh bóng tối, 
Nhưng hướng đến ánh sáng. 


TH) Đại vương, người hào phú, 
Bất tín và xan tham, 

Keo kiết, ác tư duy, 

Tà kiến, không lễ nghĩa, 
Nhiếc mắng và mạ ly. 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Cùng các khất sĩ khác, 
Không cho, làm phiên nhiễu, 
Ngăn chặn sự bố thí, 

Cơm nước cho người XI. 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
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Phải sanh vào địa ngục. 
Ôi Nhân chủ, người vậy, 
Được gọi sanh ánh sáng, 
Và hướng đến bóng tối. 


12) Đại vương, người hào phú, 
Có tín, không xan tham, 
Bồ thí, thiện tư duy, 

Có chí, tâm không loạn. 
Đứng dậy và chào đón, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Cùng các khất sĩ khác, 

Tụ học hạnh hòa bình, 
Không ngăn sự bố thứ, 
Cơm nước cho người XIH. 
Đại vương, người như vậy, 
Khi thân hoại mạng chung, 
Được sanh lên Thiên giới, 
Ôi Nhân chủ, người vậy, 
Được gọi sanh ánh sáng, 
Và hướng đến ánh sáng. 


Tổ Mẫu - 7ơng L 216 


1) Nhân duyên ở SàvatthI. 
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2) Thê Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang 
ngôi một bên: 


Đại vương đi từ đầu lại, giữa trưa như thế này? 


3) - Bạch Thế Tôn, tổ mẫu của con mệnh chung, già 
nua, tuôi tác, đã đên tuôi trưởng thượng, đã đạt đên 
tuôi thọ, đã mệnh chung, được 


4) 


¡. Bạch Thể Tôn, con rất ái luyễn và quý mến tổ 
mẫu. 

2. Bạch Thể Tôn, nếu con được cho một voi báu, 
hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho voi báu 
để tô mầu con khỏi chết. 

3. Bạch Thể Tôn, nếu con được cho một ngựa 
báu, hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho 
ngựa bảu để tô mầu con khỏi chết. 

4. Bạch Thể Tôn, nễu con được cho một thôn làng 
tốt đẹp, hay để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho 
thôn làng tốt đẹp để tổ mẫu con khỏi chết. 

s.. Bạch Thể Tôn, nếu con có thể được cho một 
quốc độ, hay để tô mâu con khỏi chết, con sẽ 
cho quốc độ để tổ mâu con khỏi chết. 
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5) - Tất cả chúng sanh, thưa Đại vương, đều phải 
chết, đều kết thúc trong sự chết, đêu không vượt qua 
sự Chết. 


6) - Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, 
bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã khéo nói: 
"Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong 
sự chết, đều không vượt qua sự chết." 


7) Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là phải, 
thưa Đại vương. Tât cả chúng sanh đêu phải chết, 
đêu kêt thúc trong sự chêt, đêu không vượt qua sự 
chết. 


Vi như, thưa Đại vương, tất cả đô gốm do người thợ 
gốm làm ra, chưa nung chín hay đã nung chín, tất cả 
đô gốm ấy đêu phải bể, đêu kết thúc trong sự bế, đêu 
không vượt qua sự bề. 


Cũng vậy, thưa Đại vương, tất cả chúng sanh đều 
phải chết, đêu kêt thúc trong sự chêt, đêu không vượt 
qua sự chết. 


8) Mọi chúng sanh sẽ chết, 
Mạng sống, chết kết thúc, 
Tùy nghiệp, họ sẽ đi, 
Nhận lãnh quả thiện ác, 
Ác nghiệp đọa, địa ngục, 
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Thiện nghiệp, lên Thiên giới. 
Do vậy hãy làm lành, 

Tích ly cho đời sau, 

Công đức cho đời sau, 

Làm hậu cứ cho người. 


Thế Gian — 7ơng L 218 
L) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngôi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu pháp ở đời, khi khởi 
lên đưa lại bát lợi, dau khó, bát an trú ? 


3) Thưa Đại vương, có ba pháp ở đời, khi khởi lên 
đưa lại bât lợi, đau khô, bât an trú. 


4) Thế nào là ba? 


1. Thưa Đại vương, tham là pháp ở đời, khi khởi 
lên đưa lại bất lợi, đau khổ, bất an trú. 

2. Thưa Đại vương, sân là pháp ở đời, khi khởi 
lên đưa lại bất lợi, đau khổ, bất an trú. 

3. Thưa Đại Vương, sỉ là pháp ở đời, khi khởi lên 
đưa lại bất lợi, đau khổ, bắt an trú. 
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5) Thưa Đại vương, 


6) Tham, sân, sỉ ba pháp, 
Là ác tâm cho người, 
Chúng di hại tự ngấ, 
Chúng tác thành tự ngã, 
Như vỏ và lối cây, 

Tự tác thành trái cây. 


Cung Thuật — 7ơng I, 219 
L) Ở tại Sàvatthi. 


2) Ngồi xuống một bên, vua PasenadI nước Kosala 
bạch Thê Tôn: 


- Chỗ nào, bạch Thế Tôn, bố thí cần phải đem cho? 
3) - Thưa Đại vương, tại chồ nào, tâm được hoan hỷ. 
4) - Bạch Thế Tôn, chỗ nào cho được quả lớn? 

5) Thưa Đại vương, câu: "Chỗ nào bồ thí cần phải 
đem cho” khác với câu: "Chỗ nào cho được quả lớn 


”, Thưa Đại vương, cho người trì giớt được quả báo 
lớn. Cho người không giữ giới không được như vậy. 
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Về vấn đề này, thưa Đại vương, Ta sẽ hỏi Đại vương, 
Đại vương kham nhân như thê nào, hãy trả lời câu 
hỏi ây như vậy. 


6) Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, 
Đại vương đang lâm chiến, và cuộc giao tranh đang 
tiếp diễn dữ dội. Rồi một thanh niên Sát-đé-ly đến, 
không có học tập, không có huấn luyện, không có 
thực tập, không có phục vụ, rụt rè, sợ hãi, run sợ. Đại 
vương có chấp nhận người ấy không? Đại vương có 
ủng hộ người ấy không, và một người như vậy có lợi 
ích gì cho Đại vương không? 


7) Bạch Thế Tôn, con không ủng hộ người ấy và một 
người như vậy không có lợi ích gì cho con cả. 


8) Rồi một thanh niên Bà-la-môn, không có học tập... 
Rồi một thanh niên Vessa (thương gia) đến... Rồi 
một thanh niên Sudda (Thủ-đà: cùng đinh) đến, 
không có học tập...,... và một người như vậy không 
có lợi ích gì cho con cả. 


9) Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, 
Đại vương đang lâm chiến, và cuộc giao tranh đang 
tiếp diễn dữ dội. Rồi một thanh niên Sát-đé-ly đến, 
có học tập, có huấn luyện, có thực tập, có phục vụ, 
không rụt rè, không sợ hãi, không run sợ. Đại vương 
có chấp nhận người ấy không? Đại vương có ủng hộ 


CƯ SĨ 1314 


người ấy không, và một người như vậy có lợi ích gì 
cho Đại vương không? 


10) Bạch Thế Tôn, con ủng hộ người ấy. Và một 
người như vậy có lợi ích cho con. 


11) Rồi một thanh niên Bà-la-môn đến, có học tập... 
Rồi một thanh niên Vessa đến... Rồi một thanh niên 
Sudda đến có học tập và một người như vậy có ích 
lợi gì cho Đại vương không? 


12) Bạch Thế Tôn, con ủng hộ người ấy và một 
người như vậy có lợi ích cho con. 


13) Cũng vậy, thưa Đại vương, dâu cho một người 
có xuất gia từ một gia đinh nào, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, vị đy đoạn trừ năm chỉ và hội ẩu năm 
chỉ. Bồ thí cho một người như vậy có quả báo lớn. 


14) Thế nào là năm chỉ được đoạn trừ? 


được đoạn trừ, sân được đoạn trừ, hôn 
thụy miên được đoạn trừ, trạo hối được đoạn 
trừ, được đoạn trừ. Năm chi này được đoạn trừ. 
15) Thế nào là năm chỉ được hội ấú? 

Vô học giới uấn được hội đủ, vô học định uấn được 
hội đủ, vô học tuệ uấn được hội đủ, vô học 
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uân được hội đủ, vô học giải thoát tri kiến uân được 


hội đu. Năm chì này được hội đủ. 


16) Chính một người như vậy, năm chi được đoạn 
trừ, năm chi được hội đủ, bô thí cho người như vậy 
được quả báo lớn. 


17) Thế Tôn nói như vậy. Rồi bậc Đạo Sư lại nói 
thêm: 


Vị vua đang lâm chiến, 

Sẽ gi lại thanh miên, 
Cung thuật được thiện xảo, 
Dõng mãnh đây khí lực. 
Nhà vua không tuyển chọn, 
Theo tiêu chuẩn thọ sanh. 


Cũng vậy, người có trí, 
Kính lễ bác hạ sanh, 

Bậc này sống Thánh hạnh, 
Nhân nhục và hiện hòa. 
Hãy làm cốc thoải mái 
Dựng nhà cho đa văn, 
Rừng khô làm bề nước, 
Hiểm trở, mở đường đi. 


Với tâm tư thanh tịnh, 
Hãy cho kẻ trực tâm, 
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Cho đô ăn, đồ uống, 

Cho vải mặc, trú xá. 

Như mây giông gầẩm thét, 
Chóp sáng trăm đầu mây, 
Nước mưa ào ào xuống, 
Tràn đây đất thấp cao. 


Cũng vậy, bậc thiện tín, 
Đa văn, trữ đồ ăn, 

Thỏa mãn kẻ khất sĩ. 

Kẻ trí tâm hoan hỷ, 
Phân phát vật ăn uống, 
Nói “Cho, hãy đem cho ”. 
Như vậy, la, gầm, thớt, 
Mưa móc như thần mưa, 
Các công đức 1o lớn, 

Do bồ thí mang lại, 
Đem mưa đn, ưa móc, 
Trên những người bố thứ. 


Ví Dụ Hòn Núi — 7ơng I, 223 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 


2) Thê Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang 
ngôi một bên: 


- Thưa Đại vương, Đại vương đi từ đâu lại? 
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3) Bạch Thế Tôn, con rất là bận rộn với những sự 
việc các vua chúa bận rộn. Các vua chúa Sát-đễ-ly 
đã làm lễ quán đảnh, say đắm kiêu hãnh với vương 
quyên, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được sự an 
toàn quốc độ, và sông chinh phục cả vùng đất đai 
rộng lớn. 


4) Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây, 
nếu có người đến với Đại vương từ phương : 
một người thân tín, đáng tin cậy. Người ấy đến Đại 
vương và thưa: "Tâu Đại vương, mong Đại vương 
được biết, con từ phương Đông lại và có thấy tại đấy 
một ngọn núi cao như hư không, đang di chuyển và 
chà đạp, đè bẹp tất cả loại hữu tình. Tâu Đại vương, 
Đại vương hãy làm những øì cần phải làm". 


5) Rồi một người khác đến từ phương Tây... Rồi một 
người thứ ba đến từ phương Rồi một người thứ 
tư đến từ phương Nam, thân tín đáng tin cậy. Người 
ây đến Đại vương và thưa: "Tâu Đại vương, mong 
Đại vương được biết, con từ phương Nam lại và có 
thấy tại đây một ngọn núi cao như hư không, đang di 
chuyền và chả đạp, đè bẹp lên tất cả loại hữu tình. 
Tâu Đại vương, Đại vương hãy làm những gì cần 
phải làm". Như vậy, thưa Đại vương, một khủng bồ 
lớn khởi lên cho Đại vương, sự diệt tận nhân loại thật 
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khủng khiếp, được tái sanh làm người thật khó khăn, 
thời Đại vương có thê làm được những gì? 


6) Như vậy, bạch Thế Tôn, một khủng bồ lớn khởi 
lên, sự diệt tận nhân loại thật khủng khiếp, được tái 
sanh làm người thật khó khăn, rhời con có thể làm 
được những gì, ngoại trừ sống đúng pháp, sống chơn 
chánh làm các hạnh lành, làm các công đực! 


7) - Thưa Đại vương, Ta nói cho Đại vương biết, Ta 
cáo cho Đại vương hay. Thưa Đại vương, già và chết 
đang tiến đến chỉnh phục Đại vương. Khi Đại vương 
bị già chết chinh phục, Đại vương có thể làm được 
gì? 


8) - Bạch Thế Tôn, khi con bị già và chết chinh phục, 
thời con có thể làm được gì, ngoại trừ sống đúng 
pháp, sống chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các 
công đức! 


9) Bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua chúa 
Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, say đắm, kiêu hãnh 
với vương quyền, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt 
được sự an toàn quốc độ và sông chinh phục cả vùng 
đất đai rộng lớn cùng các trận chiến với tượng binh. 
Bạch Thế Tôn, 
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10) Bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua chúa 
Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, say đắm, kiêu hãnh 
với vương quyên, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt 
được sự an toàn quốc độ và sống chinh phục cả một 
vùng đất đai rộng lớn cùng các trận chiến với mã 
binh... với xa binh...,với bộ binh. Bạch Thế Tôn, các 
trận chiến với bộ binh không đem lại một hướng đi, 
một điềm tựa cho các vị vua chúa ấy một khi bị già 
chết chinh phục. 


11) Bạch Thế Tôn, trong vương quốc này có những 
Đại thần ứinh luyện về thân chú. Các vị này có thê 
với thân chú, phá tan quân địch tới tấn công. Nhưng 
bạch Thế Tôn, các trận chiến chú thuật không đem 
lại một hướng đi, một điểm tựa cho các vị vua ây một 
khi bị già chết chinh phục. 


12) Bạch Thế Tôn, trong vương cung này có nhiều 
SỐ vàng được chứa cất trong những nhà hầm hay 
những lầu thượng, và với sô vàng ây chúng con có 
thể phá tan quân địch tân công tài chánh. Nhưng bạch 
Thể Tôn, các trận chiến tài chánh không đem lại một 
hướng đi, một điểm tựa cho các vị vua chúa ây một 
khi bị già chết chinh phục. 


13) Và bạch Thế Tôn, khi con bị già chết ch¡nh phục, 
thời con có thể làm được gì, ngoại trừ sống đúng 
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pháp, sống chơn chánh, làm các hạnh lành, làm các 
công đức! 


14) - Như vậy là phải, thưa Đại vương. Như vậy là 
phải, thưa Đại vương. Khi Đại vương bị già chết 
chinh phục, Đại vương có thể làm được gì, ngoại trừ 
sống đúng pháp, sống chơn chánh, làm các hạnh 
lành, làm các công đức! 


15) Thế Tôn nói như vậy.., và bậc Đạo Sư nói thêm: 


Như núi đá rộng lớn, 
Dựng đứng lên hư không, 
Tiến tới trần xung quanh, 
Áp đè cả bốn phía. 

Cũng vớ, gi và chế 

Di chuyển đến hữu tình, 
Giai cấp Sát-đế-Ìy, 
Bà-la-môn, Phệ-xá, 
Thuú-đà, Chiên-đả-la 

Kẻ đồ rác, đổ phân, 
Không một ai thoát khỏi, 
Tắt cả bị chinh phục. 

Ở đây không tượng bình, 
Không xa binh, bộ binh, 
Không trận chiến chú thuát, 
Không trận chiến tài sản 
Có thể giúp chiến thắng, 
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Chống với già, với chết. 


Do vậy người hiển trí, 
Thấy rõ phần fự lợi, 


Đời này được tán thán, 
Đời sau, hưởng phước trời. 
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167 Nam cư sĩ Vua Pasenadi - Kinh ÁI 
SANH - 87 Trung II, 591 


KINH ÁI SANH 
(Piyajatika suttam) 


- Bài kinh số 87 — Trung II, 591 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tinh xá ông Anathapindika. Lúc bây giờ con một của 
một gia chủ, khả ái, đáng thương, bị mệnh chung. 
Sau khi nó chết, (người cha) không còn muôn làm 
việc, không còn muôn ăn uống, luôn luôn đi đến 
nghĩa địa, người ấy than khóc: “Con ở đâu, đứa con 
một của ta? Con ở đáu, đứa con một của ta?” 


Rồi người gia chủ â ây, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế 
Tôn nói với người g1a chủ đang ngôi một bên: 


— Này Gia chủ, có phải Ong có các căn đê an trú 
tự tâm ông, có phải các căn của Ông đôi khác? 


— Bạch Thê Tôn, sao các căn của con có thê đôi 
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khác được? Bạch Thế Tôn, đứa con một khả ái, đáng 
thương của con đã mệnh chung. Sau khi nó chết 
(con) không còn muốn làm việc, con không còn 
muốn ăn uống, con luôn luôn đi đến nghĩa địa và than 
khóc: "Con ở đâu, đứa con một của ta? Con ở đâu, 
đứa con một của ta?” 


— Sự thật là như vậy, này G1a chủ, vì răng, này 
Gia chủ, sâu, bi, khô, ưu não do ái sanh ra, hiện hữu 
tỪ nƠI ái. 


— Nhưng đối với ai, bạch Thế Tôn, sự tình sẽ 
như vậy: "Sâu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện 
hữu từ nơi ái?” Vì rằng, bạch Thế Tôn hỷ lạc 
(anandasomanassa) do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ảI. 


Rồi người gia chủ, không hoan hỷ lời Thế Tôn 
dạy, chông báng lại, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 


Lúc bấy giờ, một số người đánh bạc đang chơi 
đồ nhứt lục không xa Thế Tôn bao nhiêu. Người gia 
chủ kia, đi đến những người đánh bạc ấy, sau khi đến 
nói với những người ấy như sau: 


— Này Quý vị, ở đây tôi đi đến Sa- môn Gofama, 
sau khi đến, đảnh lễ Sa-môn Gotama rồi ngồi xuống 
một bên. Này Quý vị, Sa-môn Gotama nói với tôi 
đang ngôi một bên: 
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— "Này Gia chủ, có phải Ông có các căn để an 
trú tự tâm ông. Có phải các căn của Ông đổi khác?" 
Này Quý vị, được nghe nói vậy tôi nói với Sa-môn 
Gotama: 


— "Bạch Thế Tôn sao các căn của con có thê đôi 
khác được. Bạch Thế Tôn, đứa con một khả ái, đáng 
thương của con đã mệnh chung. Sau khi nó chết, con 
không còn muốn làm việc, con không còn muốn ăn 
uống, con luôn luôn đi đến nghĩa địa và than khóc: 
"Con ở đâu, đứa con một của ta? Con ở đâu, đứa con 
một của ta?" 


— Sự thật là như vậy, này Gia chủ. Vì răng, này 
Ga chủ, sâu, bi, khô, ưu, não, do ái sanh ra, hiện hữu 
từ nơi áI”". 


— "Nhưng đối với ai, bạch Thế Tôn, sự tình sẽ 
như vậy! "Sâu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện 
hữu từ nơi ái". Vì rằng bạch Thế Tôn, hý lạc do ái 
sanh ra, hiện hữu từ nơi ái". Này Quý vị, không hoan 
hỷ lời Thế Tôn dạy, ta chống báng lại, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. 


— Sự thật là như vậy, này Gia Chủ! Sự thật là 


như vậy này Gia chủ! Này Gia chủ, hỷ lạc do ái sanh, 
hiện hữu từ nơi ái. 
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Rồi người gia chủ suy nghĩ: "Có sự đồng ý giữa 
ta và những người đánh bạc, " rồi bỏ đi. Và cuộc đối 
thoại ấy dân dần được truyền đi và truyền đến trong 
nội cung. Rồi vua Pasenadi xứ Kosala cho gọi hoàng 
hậu Mallika: 


— Này Mallika, đây là lời Sa-môn Gotama nói 
với các người ây: "Sâu, bị, khô, ưu, não do ái sanh 
ra, hiện hữu từ nơi á1". 


— Tâu Đại vương, nếu Thế Tôn đã dạy như vậy, 
thì sự việc là như vậy. 


— Điều gì Sa-môn Gotama nói, Mallika này cũng 
nói theo. Vì Mallika quá hoan hỷ với Sa-môn 
Gotama. Vì vị Đạo sư nói gì cho đệ tử, và đệ tử quá 
hoan hỷ với vị Đạo sư nên nói: "Sự thật là vậy, thưa 
Đạo sư! Sự thật là như vậy, thưa Đạo sư”. Cũng vậy, 
này Mallika, điều gì Sa-môn Gotama nói, Hoàng hậu 
quá hoan hỷ với Sa-môn Gotama nên đã nói: "Nếu 
Thế Tôn đã nói như vậy thời sự việc là vậy”. Hãy đi 
đi, Mallika, hãy đi đi! 


Rồi hoàng hậu Mallika cho gọi Bà-la-môn 
Nalijangha và nói: 


__ — Này Bà-la-môn, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi 
đên, nhân danh ta cúi đâu đảnh lê chân Thê Tôn, hỏi 
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có ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú, 
và thưa: "Bạch Thế Tôn, hoàng hậu Mallika cúi đầu 
đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có ít bệnh, 
ít não, khinh an, khí lực sung mãn lạc trú không, và 
thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn đã 
nói như sau: Sâu, bị, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện 
hữu từ nơi ái". Và nếu Thế Tôn trả lời Ông như thế 
nào, hãy khéo năm giữ và nói lại với ta. Vì các Như 
Lai không nói phản lại sự thật. 


— Thưa vâng, tâu Hoàng hậu. 


Bà-lamôn Nalijangha vâng đáp hoàng hậu 
Mallika, đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, Và sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Nalijangha Bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, hoàng hậu Mallika cúi 
đầu đảnh lễ chân Sa-môn Gotama, hỏi thăm có ít 
bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú và 
thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn đã 
nói như sau: "Sâu, bị, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện 
hữu từ nơi á1"? 


— Thật sự là như vậy, này Bà-la-môn. Thật sự là 
như vậy, này Bà-la-môn. Này Bà-la-môn, sâu, bị, 
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khô, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi áI. 


Này Bà-la-môn, đây là một pháp môn, do pháp 
môn này, cần phải được hiểu là sầu, bi, khổ, ưu, não 
do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Savafthi này, bà 
mẹ của một người đàn bà mệnh chung. Từ khi bà ta 
mệnh chung, 

đi từ đường này qua đường khác, từ ngã 
tư dường này qua ngã tư đường khác và nói: "Người 
có thấy mẹ tôi đâu không? Người có thấy mẹ tôi đâu 
không 2”. Này Bà-la-môn, đây là một pháp môn, do 
pháp môn này, cần phải được hiểu là sâu, bi, khổ, ưu 
não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Savafthi này, 
người cha của một người đàn bà mệnh chung... (nhự 
trên)... nơwưởi anh mệnh chunơ, noười chỉ mệnh 


chung, người con trai mệnh chung, người con gái 
mệnh chung, người chồng mệnh chung. Từ khi người 
chồng mệnh chung, người đàn bà này phát điên 
cuông, tâm tư hôn loạn, đi từ đường này qua đường 
khác, đi từ ngã tw đường này qua ngã tư đường khác 
và nói: "Người có thấy chông tôi đâu không? Người 
có thấy chồng tôi đâu không?". Này Bà-la-môn, đây 
là một pháp môn, do pháp môn này cần phải được 
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hiệu là sâu, bị, khô, não do ái sanh ra, hiện hữu từ 
nƠI áI. 


Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Savafthi này, 
người mẹ của một người đàn ông mệnh chung. Từ 
khi bà ta mệnh chung, người đàn ông này phát điên 
cuông, tâm tư hôn loạn, đi từ đường này qua đường 
khác, đi từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác 
và nói: "Người có thấy mẹ tôi đâu không? Người có 
thấy mẹ tôi đâu không ?". Này Bà-la-môn, đây là một 
pháp môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là 
sâu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Savafthi này, 
người cha của một người đàn ông mệnh chung... 
(như trên)... người anh mệnh chung, người chị mệnh 
chung, người con trai mệnh chung, người con gái 
mệnh chung, người vợ mệnh chung. Tự khi người vợ 
mệnh chung, người đàn ông này phát điên cuông, 
tâm tr hồn loạn, đi từ đường này qua đường khác, ẩi 
từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác, và nói: 
"Người có thấy vợ tôi đâu không? Người có thấy vợ 
tôi đâu không?”. Này Bà-la-môn, đây là một pháp 
môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu, bi, 
khổ, ưu, não đo ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Này Bà-la-môn, thuở xưa chính tại thành 
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Savafthi này, một người đàn bà đi về thăm gia đình 
bà COH. Những người bà con ấy của người đản bà 
muốn dùng sức mạnh bắt người đàn bà ấy phải xa 
chồng và muốn gả cho một người đàn ông khác. 
Người đàn bà ấy không chịu. Rồi người đàn bà ấy 
HÓI VỚI chồng mình: "Này Hiên phu, những người bà 
con này muôn dùng sức mạnh bắt tôi phải xa anh và 
muôn gả cho một € hủ nh đàn ông khác. Nhưng tôi 
không muốn như vậy. ' Rồi người. ấy chặt người đàn 
bà ấy làm hai, rồi tự vận, nghĩ răng: "Hai chúng ta 
sẽ gặp nhau trong đời sau”. Này Bà-la-môn, do pháp 
môn này cân phải được hiểu răng sâu, bi, khổ, ưu, 
não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 


Rồi Bà-la-môn Nalijangha hoan hỷ tín thọ lời 
Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến hoàng hậu 
Mallika, sau khi đến, kế lại cho hoàng hậu Mallika 
toàn thể cuộc đàm thoại với Thế Tôn. Rồi hoàng hậu 
Mallika đi đến vua Pasenadi nước Kosala, và thưa: 


>> Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Đại 
vương có thương 
không? 

— Phải, này Mallika, ta thương công chúa VaJ1r1. 


— Tâu đại vương, Đại vương nghĩ thê nào? Nêu 
có một sự biên dịch, đôi khác xảy đên cho công chúa 
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Valjiri của Đại vương. Đại vương có khởi lên sâu, bị, 
khô, ưu, não không? 


— Này Mallika, nếu có sự biến dịch, đổi khác 
xảy đến cho công chúa Vajiri của ta, thì sẽ có một sự 
thay đổi đến đời sống của ta, làm sao không khởi lên 
nơi ta, sầu, bi, khổ, ưu, não? 


- Chính liên hệ đến sự tình nảy, tâu Đại vương 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác đã nói: "Sầu, bị, khổ, ưu, não do 
ái sanh ra, hiện hữu từ nơi áI". 


=®>Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nữ 
„ Đại vương có thương yêu 


không? 


— Này Mallika, ta có thương yêu nữ Sát-đế-ly 
Vasabha. 


— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu 
có một sự biến dịch, đối khác xảy đến cho nữ Sát-đề- 
ly Vasabha, Đại vương có khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, 
não không? 


- Này Mallika, nếu có một sự biến dịch, đổi 


khác xảy đên cho nữ Sát Đên Ly Vasabha, thì sẽ có 
một sự đôi khác xảy đên cho đời sông của ta, làm sao 
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không khởi lên nơi ta sâu, bi, khô, ưu, não? 


- Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não khởi 
lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi á1”. 


®>Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? 
,„ Đại vương có 
thương quý không? 


— Này Mallika, ta có thương quý tướng quân 
Vidudabha. 


— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu 
có một sự biến dịch, đổi khác xây đến cho tướng 
quân Vidudabha, Đại vương có khởi lên sâu, bi, khổ, 
ưu, não không? 


- Này Mallika, nếu có một sự biến dịch, đổi 
khác xảy đến cho tướng quân Vidudabha thì sẽ có sự 
đổi khác xảy đến cho mạng sống của ta, làm sao 
không khởi lên nơi ta, sầu, bị, khổ, ưu não? 


— Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não khởi 
lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi á1”. 
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>> Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Đại 
vương có yêu thương thiếp không? 


— Phải, này Mallika, ta có thương yêu Hoàng 
hậu. 


— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thê nào? Nêu 
có một sự biên dịch, đôi khác xảy đên cho thiệp, Đại 
vương có khởi lên sâu, bị, khô, ưu, não không? 


- Này Mallika, nếu có một sự biến dịch, đổi 
khác xảy đến cho Hoàng hậu, thì sẽ có một sự đổi 
khác xảy đến cho mạng sông của ta, làm sao không 
khởi lên nơi ta sầu, bị, khổ, ưu, não? 


— Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiễn Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não khởi 
lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi á1”. 


>> Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Đại 
vương có yêu thương 
Kosala không? 


— Phải, này Mallika, ta thương yêu dân chúng 
Kasi và Kosala. Này Mallika, nhờ sức mạnh của họ, 
chúng ta mới có được gỗ chiên-đàn từ nước Kasi và 
dùng các vòng hoa, hương liệu, phẫn sáp. 
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— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Nếu 
có một sự biến dịch, đối khác xảy đến cho dân chúng 
Kasi và Kosala, Đại vương có khởi lên sâu, bi, khô, 
ưu, não không? 


— Này Mallika, nếu có một sự biến dịch đổi khác 
xảy đến cho dân chúng nước Kasi và Kosala, thì sẽ 
có một sự đôi khác xây đến cho mạng sống của fa, 
làm sao không khởi lên nơi ta sầu, bị, khổ, ưu, não? 


— Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, 
mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiễn Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não khởi 
lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi á1”. 


— Thật vi diệu thay, này Mallika! Thật hy hữu 
thay, này Mallika! Thế Tôn đã thể nhập nhờ trí tuệ, 
đã thây nhờ trí tuệ. Đến đây, Mallika, hãy sửa soạn 
tây trần. 


Rôi vua PasenadI nước Kosala 


sau đây: "Đảnh 
lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác! Đảnh 
lễ Thế Tôn... (như trên)... Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đắng Giác! ". 
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168 Nữ - 8 pháp sanh Thiên nữ - Kinh 
TÔN GIÁ ANURUDDHA - Tăng II, 
638 


TÔN GIÁ ANURUDDHA -7ðăng IIL, 638 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn 
Ghosita. Lúc bây giờ Tôn giả Anuruddha, đang đi 
nghỉ ban ngày, ngôi Thiên tịnh. 


Air sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Anuruddha 


rôi đứng một bên. Đứng một bên, các Thiên nữ ây 
thưa với Tôn giả: 


e Thưa Tôn giả, chúng tôi muốn có ⁄/: săc như 
thế nào, chúng tôi liền được hình sắc ấy ngay 
lập tức. 

e Chúng tôi muốn được //⁄zs như thế nào, chúng 
tôi liền được tiếng ây ngay lập tức. 

se Chúng tôi muôn được /¿c /o như thế nào, 
chúng tôi liền được lạc thọ ấy ngay lập tức. 
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Thưa Tôn giả, chúng tôi là những thiên nữ với thân 
khả ái. Trên ba địa hạt, chúng tôi có quyên lực và có 
tự tại. 


ĐÀ 


Anuruddha suy nghĩ như sau: " Mong rằng các Thiên 
nữ này tất cả trở thành vàng ... tất cả trở thành đỏ ... 
tất cả trở thành trăng, dung sắc trắng, y áo trắng, 
trang sức trăng. Rồi các Thiên nữ Ấy, biết được tâm 
của Tôn giả Anuruddha, tất cả đều trở thành vàng .. 
đỏ ... trăng, dung sắc trắng, y áo trắng, trang sức 
tt4AP, 


Rồi các Thiên nữ ây, một người hát, một người múa, 
một người võ tay. Ví như năm loại nhạc khí, khéo 
hòa điệu, khéo chơi, khéo đánh bởi người thiện xảo, 
thời tiếng phát ra được đáng ưa, khả lạc, khả dục, khả 
ái, mê ly. Cũng vậy, là nhạc của các Thiên nữ khéo 
trang điểm ấy, tiếng phát ra được đáng ưa, khả lạc, 
khả dục, khả ái, mê ly. Nhưng Tôn giả Anuruddha 
giữ các căn nhiếp phục. Các Thiên nữ ấy nghĩ rằng: 
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"Tôn giả Anuruddha không có thưởng thức", liền 
biên mật tại chô. 


3. Rồi Tôn giả Anuruddha, vào buôi chiều, từ Thiền 
định đứng dậy đi đến. Thế Tôn; sau khi đến, đánh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, ở đây, con đang đi nghỉ ban ngày, 
ngôi Thiên tịnh. Rồi rất nhiều Thiên nữ với thân khả 
ái đi đến con, sau khi đến, đảnh lễ con rồi đứng một 
bên. Đứng một bên, các Thiên nữ ây thưa với Tôn 
giả: 


- Chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái. Trên 
ba địa hạt, chúng tôi có quyên lực và có tự tại! ... 


2. Rồi con suy nghĩ: " Mong răng các Thiên nữ này 
tất cả trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo xanh, trang 
điểm xanh". Rồi các Thiên nữ ấy, biết được tâm của 
con, tất cả đều trở thành xanh, dung sắc xanh, y áo 
xanh, trang điểm xanh. Rồi bạch Thế Tôn, con suy 
nghĩ như sau: " Mong răng các Thiên nữ này tất cả 
trở thành vàng ... tất cả trở thành đỏ ... tất cả trở 
thành trắng, dung sắc trắng, y áo trắng, trang sức 
trăng. Rồi bạch Thế Tôn, các Thiên nữ ây, biết được 
tâm của con, tất cả đều trở thành trăng, dung sắc 
trăng, y áo trăng, trang sức trắng. 
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Rồi bạch Thế Tôn, các Thiên nữ ấy, một người hát, 
một người múa, một người vỗ tay. Ví như năm loại 
nhạc khí, khéo hòa điệu, khéo chơi, khéo đánh bởi 
người thiện xảo, thời tiếng phát ra được đáng ưa, khả 
lạc, khả dục, khả á1, mê ly. Cũng vậy, là nhạc của các 
Thiên nữ khéo trang điểm ấy, tiếng phát ra được đáng 
ưa, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly. Nhưng bạch Thế 
Tôn, con giữ các căn nhiếp phục. Các Thiên nữ ấy 
nghĩ rằng: "Con không có thưởng thức", liền biến 
mất tại chỗ. 


- Bạch Thể Tôn, thành tựu bao nhiêu pháp, nữ nhân 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú 
với các Thiên nữ ây với thân khả ái? 


Thể nào là tám? 


5. Ở đây, này Anuruddha: 


1. Nữ nhân đối với người chồng nào mẹ cha gả 
cho, vì muốn lợi ích, vì tìn hạnh phúc, vì lòng 
thương tưởng, vì lòng từ mẫn khởi lên đối với 
người ấy, nữ nhân dậy trước, đi ngủ sau cùng, 
vui lòng nhận mọi công việc, xử sự đẹp lòng, 
lời nói dễ thương. 
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2. Những ai có người chồng kính trọng Sa-môn, 
Bà-la-môn như cha mẹ, nữ nhân ấy cung kính 
tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, và khi họ đến, 
sẽ dâng hiến chỗ ngồi Và nước. 

3. Phàm có những việc trong nhà, thuộc về len 
hay vải bông, ở đây, nữ nhân ấy thông thạo, 
không biếng nhác, tự từn phương pháp làm, 
vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để sắp đặt người 
làm. 

4. Trong nhà người chồng, phàm có nô tỳ nào, 
hay người đưa tin, hay người công thợ, nữ 
nhân biết công việc của họ với công việc đã 
làm, biết sự thiểu xót của họ với công việc 
không làm, biết sức mạnh hay sức không mạnh 
của những người đau bệnh, biết chia các đô ăn, 
loại cứng và loại mêm, mỗi người tùy theo từng 
phần của mình. 

5. Phàm có tiên bạc, lúa gạo, bạc và vàng người 
chông đem về, nữ nhân ấy bảo vệ, phòng hộ 
chúng, giữ gìn để khỏi ăn trộm, ăn cấp, kẻ uống 
rượu, kẻ phá hoại. 

6. Nữ cư sĩ quy y Phát, quy y Pháp, Quy y Tăng. 

7. Nữ cư sĩ giữ giới, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 
nói láo, từ bỏ đắm Sãÿ TƯỢM men, rượu nấu. 

6. Nữ cự sĩ bồ thí, sống ở gia đình với tâm tư từ 
bỏ uể của xan tham, bồ thí rộng rãi, với bàn tay 
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cởi mở, vui thích từ bỏ, săn sàng đáp ứng các 
yêu cáu, vui thích chia xẻ các vật dụng bồ thí. 


Thành tựu tám pháp này, nữ nhân sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cộng trú với các Thiên nữ ây 
với thân khả ái. 


Hãy thường yêu thương chồng 
Luôn nô lực cô găng 

Người đem lại lạc thú 

Chớ khinh thường người chồng 
Chớ làm chông không vui 
Chớ làm chông tức tôi 

Với những người ganh tị 
Chồng cung kính những ai 
Hãy đảnh lễ tất cả 

Vì nàng người có trí 

Hoạt động thật nhanh nhẹn 
Giữa các người làm việc 

Xử sự thật khả ái 

Biết giữ tài sản chỗng 

Sẽ được sanh tại chỗ 

Các chư Thiên khả ái. 
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169 Nữ - Nữ nhân phần lớn sanh vào địa 
ngục - Kinh ANURUDDHA 1 —- Tăng 
L,513 


ANURUDDHA I1 -— Tăng I, 513 


1. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn: 
-I0I đây, bạch Thế Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân, con thây phân lớn các nữ nhân, sau khi thân 
hoại mạng chung, phải sanh vào cối dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. Do đầy đủ với bao nhiêu pháp, bạch 
Thể Tôn, các nữ nhân, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi đữ, dc thu, đọa xứ, địa 
ngục? 

2.- Do đầy đủ ba pháp, này Anuruddha, các nữ nhân, 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thể nào là ba? 

Ở đây, này Anuruddha: 


e Nữ nhân vào buổi sáng, sống ở trong nhà, tâm 
bị ám ảnh bởi cấu uế của xan lẫn; 


e_ Vào buổi trưa, sống ở trong nhà, tâm bị ám ảnh 
bởi câu uê của tật đồ. 
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® Vào buôi chiếu, sông ở trong nhà, tâm bị ám 
ảnh bởi câu uê của dục tham. 
Do đây đủ ba pháp này, này Anuruddha, các nữ nhân, 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
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170 Nữ - Nữ nhân thành tựu sự chiến 
thăng ở đời này và đời sau - Kinh Ở 
ĐỜI NÀY - Tăng II, 644 


Ở ĐỜI NÀY -—7ăng II, 644 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Đông viên, 
lâu đài mẹ của Migàrà. Rồi Visàkhà, mẹ của Migàrà 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Visàkhà, mẹ 
của Migàrà đang ngôi một bên: 


2. - Này Visàkhà, đây đủ bốn pháp, nữ nhân thành 
tựu sự chiên thăng ở đời này. 


Thế nào là bốn? 
3. Ở đây, này Visàkhà: 


¬. Nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc. 
-_ Biết thâu nhiếp các người phục vụ. 

- Sở hành vừa ý chồng. 

-_ Biết giữ gìn tài sản cất chứa. 


Này Visàkhà, thê nào là nữ nhân có khả năng khéo 
làm các công việc ? 
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4. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân phàm có những việc 
trong nhà, thuộc về len hay vải bông, ở đây, nữ nhân 
ây thông thạo, không biếng nhác, tự tìm phương 
pháp làm, vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để sắp đặt 
người làm. Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhân khéo 
làm những công vIiỆc. 


Và này Visàkhà, thê nào là nữ nhân biết thâu nhiêp 
các người phục vụ ? 


5. Ở đây, này Visàkhà, trong nhà người chồng, phàm 
có nô tỳ nào, hay người đưa tin, hay người công thợ, 
nữ nhân biết công việc của họ với công việc đã làm, 
biết sự thiếu xót của họ với công việc không làm; 
biết sức mạnh hay sức không mạnh của những người 
đau bệnh; biết chia các đồ ăn, loại cứng và loại mềm, 
mỗi người tùy theo từng phần của mình. Như vậy, 
này Visàkhà, là nữ nhân biết thâu nhiếp những người 
phục vụ. 

Và này Visàkhà, thể nào là nữ nhân sở hành vừa ý 
chồng? 

6. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân, những gì người 
chồng không vừa ý, dầu cho có vì sanh mạng, nàng 


cũng không làm. Như vậy, này Visàkhà, là nữ nhân 
sở hành vừa ý chông. 
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Và này Visàkhà, thể nào là nữ nhân biết giữ gìn tài 
sản thâu hoạch được ? 


7. Ở đây, này Visàkhà, Phàm có tiền bạc, lúa gạo, 
bạc và vàng người chồng đem về, nữ nhân, phòng 
hộ, bảo vệ chúng, giữ gìn để khỏi bọn ăn trộm, ăn 
cắp, kẻ uống rượu, kẻ phá hoại. Như vậy, là nữ nhân 
biết giữ gìn tài sản thâu hoạch được. 


Thành tựu bốn pháp này, này Visakhà, nữ nhân thành 
tựu VỚI Sự chiến thắng ở đời. Đời nay rơi vảo trong 
tâm tay của nàng. 


õ. Này Visàkhà, đây đủ bốn pháp, nữ nhân thành 
tựu sự chiến thăng ở đời sau. Đời sau rơi vào tâm 
fay của nàng. 


Thế nào là bốn? 
9. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân có: 
-_ Đầy đủ lòng tin. 
-. Đáy đủ giới đực. 
-_ Đầy đủ bố thí. 
-. Đáy đủ trí tuệ. 


Và này Visàkhà, thế nào là nữ nhân đây đủ lòng tin? 
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10. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân có lòng tin, tin 
tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn ". Như 
vậy, này Visàkhà, là nữ nhân đây đủ lòng tin. 


Và này Visàkhà, thể nào là nữ nhân đây đủ giới đức? 


11. Ở đây, này Visảkhả, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, 
từ bỏ đắm Say rượu men, rượu nấu. Như vậy, này 
Visàkhà, là nữ nhân đầy đủ giới đức. 


Và này Visàkhà, thể nào là nữ nhân đây đủ bố thí? 


12. Ở đây, này Visàkhả, nữ nhân sông ở gia đình với 
tâm tư từ bỏ uễ của xan tham, bố thí rộng rãi, với bàn 
tay cởi mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng đáp ứng các yêu 
cầu, vui thích chia xẻ các vật dụng bồ thí. Như vậy, 
này Visàkhà, là nữ nhân đây đủ bố thí. 


Và này Visàkhà, thể nào là nữ nhân đây đủ trí tuệ? 


13. Ở đây, này Visàkhà, nữ nhân có trí tuệ, thành tựu 
trí tuệ về sanh diệt, với Thánh thể nhập đưa đến chơn 
chánh đoạn diệt khổ đau. Như vậy, này Visàkhà, là 
nữ nhân đầy đủ trí tuệ. 
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Thành tựu bốn pháp này, này Visàkhà, nữ nhân thành 
tựu sự chiên thăng ở đời sau. Đời sau rơi vào trong 
tâm tay của nàng. 


Khéo làm các công việc 
Thâu nhiếp người phục vụ 
Sở hành vừa ý chông 

Giữ gìn của cất chứa 

Đầy ẩi tín và giới 

Bồ thí, không xan tham 
Rửa sạch đường thượng đạo 
Đến đời sau an lành 

Như vậy là tắm pháp 

Nữ nhân có đây đủ 

Được gọi bác có giới 

Trú pháp, nói chân thát 
Đủ mười sáu hành tướng 
Thành tựu tám chỉ phân 
Nữ cư sĩ như vậy 

Với giới hạnh đây đủ 
Sanh làm vị Thiên nữ 

Với thân thát khả ái. 
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171 Nữ - Kinh RẮN ĐEN 1- Tăng II, 729 


RÁN ĐEN 1-— 7ăng IL, 729 


1.- Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con 
răn đen. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Không thanh thịnh, 
-_ Hôi thúi, 

- _ SỢ hãi rụt rè, 

-_ Đáng sợ hãi, 

- _ Làm hại bạn. 


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con răn 
đen. 


3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này 
trong nữ nhân. 


4. Thế nào là năm? 
-_ Không thanh thịnh, 
-_ Hôi thúi, 
-  SỢ hãi rụt rè, 


-_ Đáng sợ hãi, 
- _ Làm hại bạn. 
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Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ 
nhân. 


RÁN ĐEN 2 - 7ăng II, 730 


1.- Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con 
răn đen. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Phẫn nộ, 

-_ Hiềm hận, 

- Có nọc đọc, 

-_ Lưỡi chia hai, 
- _ Làm hại bạn. 


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong con răn 
đen. 


3. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này 
trong nữ nhân. 


4. Thê nào là năm? 
- _ Phân nộ, 


- _ Hiêm hận, 
- Có nọc đọc, 
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-_ Lưỡi chia hai, 
- _ Làm hại bạn. 
5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, nọc đọc của nữ nhân là 


như sau: Này các Tỷ-kheo, nữ nhân phần lớn hay 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, lưỡi chia hai của nữ nhân là 
như sau: Này các Tỷ-kheo, nữ nhân phân lớn 


Ở đây, này các Tý-kheo, nữ nhân làm hại bạn như 
sau: Này các Tý-kheo, nữ nhân phần lớn ngoại tình! 


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong nữ 
nhân. 
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172 Nữ cư sĩ- Chứng tứ thiền - Kinh MẸ 
CỦA NANDA - Tăng III, 361 


MẸ CỦA NANDA -7ð»g HIL, 361 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời Tôn giả Sànputa và Tôn giả 
Mahàmogøallàna đang du hành ở Dakkhinàgiri, 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, nữ cư sĩ 
Velukantakì, mẹ của Nanda thức dậy trước khi mặt 
trời mọc, và đọc lớn tiếng bài "Pàràyana”" (Con 
đường đưa đến bờ bên kia). 


Lúc bấy giờ, Đại vương Vessavana (Tỳ-sa-môn) 
đang đi từ phương Bắc đến phương Nam vì một vài 
công việc. Đại vương Vessavana nghe #2 c sĩ 
Velukanfak, mẹ của Nanda, sau khi lớn tiếng đọc 
xong bài Pàràyana, liền đứng lại, chờ đợi cho bài 
được đọc xong. Và nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, sau khi 
lớn tiếng đọc xong bài Pàràyana, liền im lặng. Rồi 
Đại vương Vessavana biết được nữ cư sĩ, mẹ của 
Nanda đã đọc xong bài kệ, liền hết sức hoan hỷ và 
nói: 


- Lành thay, này Chị! Lành thay, này Chị! 
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- Ngài là ai, hởi vị có bộ mặt hiển ? 
- Này Chị, ta là anh của Chị, Đại vương Vessavanal 


- Lành thay, hởi vị có bộ mặt hiền! Hãy lấy pháp môn 
được tôi nói đên hôm qua, làm quà tặng đón khách 
cho Ngài. 


- Lành thay, này Chị! Phải, pháp môn này hãy là quà 
tặng đón khách của tôi! Ngày mai, chúng Tỷ-kheo, 
với Sàriputta và Moggallàna là các vị cầm đầu, sẽ 
đến Velukantaka, nhưng chưa ăn sáng. Sau khi Chị 
mời chúng Tý-kheo dùng xong, hãy tuyên bố chính 
ta đã cúng dường. 


2. Rồi cư sĩ, mẹ của Nanda, sau khi đêm ây đã mãn, 
liền cho sửa soạn tại nhà của mình các món ăn 
thượng vị loại cứng và loại mềm. Rồi chúng Tăng, 
với Sàriputta và Moggallàna là vị cầm đầu đi đến 
Velukantaka nhưng chưa ăn sáng. Rồi nữ cư sĩ, mẹ 
của Nanda bảo một người đi, nói rằng: 

- Này Bạn, hãy đi đến khu vườn và báo thời giờ cho 
chúng Tỷ-kheo: "Đã đến giờ, thưa các Tôn giả! Tại 


nhà của mẹ Nanda, các món ăn đã được sửa soạn”. 


- Thưa vâng, thưa nữ cư sĩ. 


CƯ SĨ 1353 


Người ấy vâng đáp nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, đi đến 
khu vườn và báo thời giờ cho chúng Tỷ-kheo: 


- Đã đên giờ, thưa các Tôn giả! Tại nhà của mẹ 
Nanda, các món ăn đã được sửa soạn. 


Rồi chúng Tỷ-kheo, với Sàriputta mà 
Mahàmogsallàna là vị cầm đầu, vào buôi sáng đắp 
V, cầm bát, đi đến trú xứ của nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, 
sau khi đến, ngồi xuống trên các chỗ đã soạn sẵn. Rồi 
nữ cư sĩ, mẹ của Nanda, mời chúng Tỷ-kheo với 
Sàriputta và Moggallàna là vị cầm đầu, với các món 
ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, và làm chúng 
Tỷ-kheo được thỏa mãn. Rồi nữ cư sĩ, mẹ của Nanda 
thây Tôn giả Sàriputta ăn đã xong, tay đã rút lui khỏi 
bình bát, liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Sàriputta 
nói với cư sĩ, mẹ của Nanda đang ngôi một bên: 


- Này Mẹ của Nanda, ai bảo cho Bà biết chúng Tỷ- 
kheo sẽ đi tới nhà ? 


- Ở đây, thưa Tôn giả, con thức dậy trước khi trời 
sáng, đọc lớn tiếng bài kệ Pàràyana rỗi im lặng. Rồi 
thưa Tôn giả, Đại vương Vessavana sau khi biết 
được con đã đọc xong, liền hết sức hoan hỷ và nói: 


- "Lành thay, này Chị! Lành thay, này Chị!" 
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- "Ngài là aI, hởi vị có bộ mặt hiên?” 


"Này Chị, ta là anh của Chị, Đại vương 
Vessavanaf" 


- "Lành thay, hởi vị có bộ mặt hiền! Hãy lấy pháp 
môn được tôi nói đên hôm qua, làm quà tặng đón 
khách cho Ngài.” 


- "Lành thay, này Chị! Phải, pháp môn này hãy là 
quà tặng đón khách của tôi! Ngày mai, chúng Tỷ- 
kheo, với Sàriputta và Moggallàna là các vị cầm đầu, 
sẽ đến Velukantaka, nhưng chưa ăn sáng. Sau khi 
Chị mời chúng Tỷ-kheo dùng xong, hãy tuyên bố 
chính ta đã cúng dường.” 


Thưa Tôn giả, mong răng mọi công đức của Đuôi 
cung dường này sẽ đem lại an lạc cho đại vương 
Vessavana! 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đôi với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, 
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Nanda, đứa con độc nhất của con, khả ái, khả ý, vì 
một lý do gì đó, bị các vua dùng sức mạnh bắt giữ và 
đoạn mạng sống. Thưa Tôn giả, trong khi đứa trẻ bị 
bắt giữ hay đang bị bắt giữ, khi bị trói hay đang bị 
trói, khi bị giết hay đang bị giết, con rõ biết tâm của 
con không có đổi khác, 


4. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, 
người chồng của con, khi mạng chung, sanh vào 
sanh loại Dạ-xoa, và Vị ấy hiện lên trước mặt con, 
với một tự ngã như lúc trước. Nhưng thưa Tôn giả, 
con rõ biết, không vì nhân duyên ấy, tâm của con có 
đổi khác. 


5. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! Người có thê làm cho tâm khởi 
thanh tịnh như vậy. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác. Thưa Tôn giả, &/¡ cò là 
thiếu nữ, được đưa đến cho chồng con, con rõ biết 
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con không có một tâm vi phạm đổi với chông con, 
huồng nữa là về thân! 


6. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! Bà có thê cho tâm khởi thanh 
tịnh như vậy. 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Thưa Tôn giả, £/¡ co f 
chấp nhận là một nữ cư sĩ, con rõ biết con chưa từng 
vi phạm một học pháp nào. 


7. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, 
sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một sự 
kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, ø›éu 
con muốn, con có thể ly dục, ly pháp bất thiện, chứng 
đạt và an trú sơ Thiên, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, không tâm không tứ. 


Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, con chứng đạt và an trú 
Thiên thứ hai, một trạng thái hý lạc do định sanh, 
không tâm không tư, nội tỉnh nhát tâm. 
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Ly hỷ, con trú xả, chánh niệm tính giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, con 
chứng đạt và an trú Thiên thứ ba. 


Đoạn lạc và đoạn khổ, chấm dứt các hýỷ ưu đã cảm 
thọ trước, con chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, 
không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Š. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! 


- Thưa Tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như 
vậy, sự hy hữu như vậy đối với con. Con còn có một 
sự kiện vi diệu, hy hữu khác! Ở đây, thưa Tôn giả, 
năm hạ phân kiết sử được Thể Tôn thuyết giảng, con 
thấy rõ không còn pháp nào ở nơi con chưa được 
đoạn tận. 


9. - Thật vi diệu thay, Mẹ của Nanda! Thật hy hữu 
thay, Mẹ của Nanda! 


Rồi Tôn giả Sàriputta, sau khi với một pháp thoại, 
nói lên cho nữ cư sĩ mẹ của Nanda, khích lệ làm cho 
phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy 
TÔi ra đi. 
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173 Nữ cư sĩ- Chứng được nội tâm tịnh chỉ 
- Kinh CHA MẸ CỦA NAKULA 1 - 
Tăng HIL, 33 


CHA MẸ CỦA NAKULA 1-7ăng III, 33 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagga, 
tại núi Cá Sâu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyên. 


Lúc bấy giờ, gia chủ, cha của Nakula bị bệnh, khô 
đau, bị trọng bệnh. 

2. Rồi nữ gia chủ, mẹ của Nakula nói với cha của 
Nakula như sau: 


-_ Thưa Gia chủ, chớ có mạng chung với tâm còn 
mong cầu ái luyến. 


- Thưa Gia chủ, dau khổ là người khi mệnh 
chung tâm còn mong cầu ái luyễn. 


- Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm 
còn mong cầu ái luyễn. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ: "Nữ gia 
chu, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, 
không có thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà 
cửa". Thưa Gia chủ, chớ có nghĩ như vậy! Thưa 
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Gia chủ, tôi khéo léo dệt vải và chải lông cừu. 
Thưa Ga chủ, sau khi Gia chủ mệnh chung, tôi có 
thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà cửa. Do vậy, 
thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn 
mong câu ái luyến! Đau khổ, này Gia chủ, là 
người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái 
luyên. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung 
tâm còn mong cầu ái luyến. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ Gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi t†ta mệnh 
chung, sẽ đi đến một gia đình khác". Thưa Gia 
chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! Thưa G1a chủ, Gia 
chủ cũng đã biết, trong mười sáu năm chúng ta 
sống lảm người gia chủ, tôi đã sông thực hành 
Phạm hạnh như thế nào. Do vậy, thưa Gia chủ, 
chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái 
luyễn! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh 
chung còn mong cầu ái luyễn. Thế Tôn quở trách 
người khi mệnh chung còn mong cầu ái luyến. 

e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh 
chung, sẽ không còn muốn yết kiến Thế Tôn, sẽ 
không còn muốn yết kiến chúng Tăng". Thưa Gia 
chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! Sau khi gia chủ 
mệnh chung, tôi sẽ muốn yết kiến Thế Tôn nhiêu 
hơn, sẽ muốn yết kiến chúng Tăng nhiều hơn. Do 
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vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm 
còn mong cầu ái luyễn! Đau khổ, này Gia chủ, là 
người khi mệnh chung, còn mong cầu ái luyến. 
Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm còn 
mong câu ái luyến. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh 
chung, sẽ không giữ giới một cách đây đủ ". Thưa 
G1a chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! 


. Nếu ai có nghỉ 
ngờ hay phân vân, hiện nay, Thê Tôn đang ở giữa 
dân chúng Bhagøa, tại núi Cá Sấu, rừng 
Bhesakàla, vườn Lộc Uyễn, người ấy hãy đi đến 
Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có 
mệnh chung với tâm còn mong câu ái luyến! Đau 
khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh chung tâm 
còn mong câu ái luyến. Thế Tôn quở trách người 
khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái luyến. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula không có chứng được 
nội tâm tịnh chỉ”. Thưa Ca chủ, chớ có suy nghĩ 
như vậy! 
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vị ấy. Nếu ai có nghi ngờ hay phân vân, hiện nay 
Thế Tôn đang ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi 
Cá Sấu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyễn, người 
ây hãy đi đến Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia 
chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái 
luyên! Đau khô, thưa Gia chủ, là người khi mệnh 
chung, tâm còn mong câu ái luyễn. Thế Tôn quở 
trách người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái 
luyến. 
e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của NaRula, trong Pháp và Luật 
này không đạt được thể nháp, không đạt được an 
tru, không đạt được thoải mái, không vượt khỏi 
nghĩ hoặc, không rời được do dự, không đạt được 
vô áy, còn phải nhờ người khác sống trong lời dạy 
đức Bổn Sư". Thưa Gia chủ, chớ có suy nghĩ như 


Nếu có ai có nghi ngờ hay 
phân vân, hiện nay Thế Tôn đang ở giữa dân 
chúng Bhagga, tại núi Cá Sấu, rừng Bhesakala, 
vườn Lộc Uyên, người ấy hãy đi đến Thế Tôn và 
hỏi. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với 
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tâm còn mong câu ái luyễn! Đau khổ, thưa Gia 
chủ, là người khi mệnh chung, tâm còn mong cầu 
ái luyến. Thế Tôn quở trách người khi mệnh 
chung tâm còn mong câu ái luyến. 
3. Rồi cha của Nakula được nữ gia chủ, mẹ của 
Nakula giáo giới với lời giáo giới này, bệnh hoạn 
liên khi ấy được khinh an và gia chủ, cha của Nakula 
thoát khỏi bệnh ấy. Được đoạn tận như vậy là bệnh 
ấy của gia chủ, cha của Nakula. 
Rồi gia chủ, cha của Nakula được lành bệnh, sau khi 
lành bệnh không bao lâu, chông gậy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngôi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với gia chủ, cha của Nakula đang ngôi 
xuống một bên: 
4. 


-_ Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trắng gì: giữ Giới Luật 
viên mãn, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một 
trong những vị ấy. 


-_ Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trăng cg được nội tâm 
f~nh chí, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một 
trong những vị ấy. 
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-_ Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trăng, /rowg Pháp và Luật 
này đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt 
được thoải mái, vượt khỏi nghĩ hoặc, rời được 
do dự, đạt được vô úy, không còn phải nhờ 
người khác sống trong lời dạy đức Bổn Sư, nữ 
gia chủ, mẹ của Nakula là một trong những vị 
ây. 

Thật lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Thật khéo 
lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ, được nữ gia chủ, 
mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì muốn hạnh phúc, 
đã giáo giới, đã khuyên dạy Ông. 
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174 


Nữ cư sĩ - Dạy con - Kinh Sanu — 


Tương IL, 459 


Sanu — 7øng L, 459 


L) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại 
vườn ông Anàthapindika. 


2) Lúc bây giờ, Sànu, con một nữ cư sĩ bị Dạ-xoa 
ám ảnh. 


3) Nữ cư sĩ ấy than khóc, ngay lúc ấy nói lên bài kệ 


này: 


Con ta là La-hán, 

Đổi với ta là vậy, 

Và chính ta được nghe, 
VỊ La-hán nói vậy. 

Nay ta thấy Sàn, 

Bị Dạ-xoa ám ảnh. 
Ngày mười bốn, mười lăm, 
Và ngày tám nửa tháng, 
Cả ngày lễ đặc biệt, 
Khéo tu tắm trai giới, 
Tuân trì lễ Bô-tát. 

Và chính ta được nghe, 
VỊ La-hán nói vậy, 
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Nay ta thấy Sàn, 
Bị Dạ-xoa ám ảnh. 


Những ai sống Phạm hạnh, 
Dạ-xoa không ám ảnh, 

Và chính ta được nghe, 

VỊ La-hán nói vậy. 

Người nói vớt Sànu, 

Có trí và sáng suốt, 

Đáy là lời Dạ-xoa, 


(Sànu được khỏi ám ảnh): 


4) Này mẹ, người ta khóc, 
Là khóc cho người chết, 
Hay khóc cho người sông, 
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Nhưng không được thấy mặt? 
Này mẹ, chúng thấy con, 
Hiện có mặt đang sống. 

Vậy sao mẹ khóc con, 

Này người mẹ (thân yêu) ? 


(Bà mẹ): 


5) Người ta khóc cho con, 
Là khóc cho con chết, 

Hay khóc cho con sống, 
Nhưng không được thấy mặt. 
Ai đã bỏ dục vọng, 

Lại trở lui đời này, 

Này con, người ta khóc, 

Là khóc cho người ấy, 

Vì Ì người ấy được xem, 

Còn sống cũng như chi. 


Hãy dong ruồi đời con, 
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Ta chúc con hạnh phác, 
Hãy sống như thể nào, 
Không làm ai bực phiên. 
Đồ vật thoát lửa cháy, 
Con muốn đốt lại chăng? 
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175 Nữ cư sĩ - Kinh Kàli - Tương V, 577 


KàiIi — Tương V, 577 


1) Lúc bấy giờ Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, 
tại Kapilavatthu, khu vườn Cây Bàng. 


2) Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi 
đến nhả của Thích nữ Kảligodhà; sau khi đến, ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn. 


m Rồi Thích nữ ,KAligodhà đi đến Thế Tôn, sau khi 


-- Thành tựu bốn pháp, này Godhà, vị nữ Thánh đệ 
tử là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc 
chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? 


4) Ở đây, này Godhà, vị nữ Thánh đệ tử thành tựu 
lòng tịnh tín bất động đối với đức Phật: "Đây là bậc 
Ứng Cúng, ... Phật, Thế Tôn"... đối với Pháp... đối 
với chúng Tăng... VỊ này trú ở gia đình, tâm thoát 
khỏi câu uế của xan tham, bố thí dễ dàng, bàn tay 
rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu cầu, thích 
thú chia xẻ vật bố thí. Này Godhà, thành tựu bốn 
pháp này, một nữ Thánh đệ tử là bậc Dự lưu, không 
còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 
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5) -- Bốn Dự lưu phần được Thế Tôn thuyết giảng 
này, bạch Thế Tôn, chúng đều có trong con. Con 
thực hiện những pháp này. Bạch Thế Tôn, con thành 
tựu lòng tịnh tín bất động đối với Phật, Như Lai... đối 
với Pháp... đôi với chúng Tăng... Phàm những vật gì 
được đem bồ thí trong gia đình, tất cả đều được phân 
phát cho những người có giới và những người làm 
thiện. 


6) -- 
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176 Nữ cư sĩ- Kinh MỘT SỐ NỮ CƯ SĨ— 
Tăng LV, 59 


MỘT SỐ NỮ CƯ SĨ — 7ăng IV, 59 


Bojjhà, Sirimà, Padumà, Sudhanà, Manulà, Uttarà, 
Muttà, Khemà, Somà Rùpì, Cundì Bimbì, Sumanà, 
Mallikà, Tissà, mẹ của T1ssà, Sonà, mẹ Cunda Sonà, 
Kànà, mẹ của Kànà, Uttarà, mẹ của Nandà, Visàkhà, 
mẹ của Migàra, nữ cư sĩ KhuJJuttarà và Sàmavati, 
Suppavàsà, người thiếu nữ Koliya, nữ cư sĩ Suppiyà, 
nữ gia chủ mẹ của Nakula. 
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177 Nữ cư sĩ- Mẹ của Nanda dâng Thí vật 
có 6 phần - Kinh BỎ THÍ — Tăng II, 
01 


BÓ THÍ —7ăng II, 91 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavata, 
khu vườn của ông Anàthapindika. 

Lúc bấy giờ, mẹ của Nanda, nữ gia chủ người 
Velukandaki làm một thí vật gồm có sáu phần cho 
chúng Tỷ-kheo Tăng, cầm đầu là Sariputta và 
Mogsgallàna. Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh, siêu 
nhân, thấy mẹ của Nanda, nữ gia chủ người 
VelukandakI làm một thí vật ôm có sáu phân cho 
chúng Tỷ-kheo Tăng, cầm đâu là Sàriputta và 
Mogsgallàna. Sau khi thấy vậy Thế Tôn liền bảo các 
Tỷ-kheo: 

- Có mẹ của Nanda, nữ gia chủ người Velukandaki 
làm một thí vật gồm có sáu phần cho chúng Tỷ-kheo 
Tăng, cầm đầu là Sàriputta và Moggallàna. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thí vật gôm có sáu 
phần cho chúng Tỷ-kheo Tăng? 
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2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có "mac 


s* Thế nào là ba phần thuộc về người bố thí? 
Ở đây, này các Tý-kheo, người bó thí: 
-_ Trước khi bố thí, ý được vui lòng; 
¬. Trong khi bồ thí, tâm được tịnh tín; 
-_ Sau khi bồ thí, cảm thấy hoan hỷ. 
Đây là ba phần của người bố thí. 
% Thế nào là ba phần của người nhận bồ thí? 
Ở đây, này các Tý-kheo, những người nhận vật bố 
thí: 
-_ Đã được ly tham hay đang thực hành hạnh ly 
tham; 
-. Đã được ly sân hay đang thực hành hạnh ly 
sân; 
-. Đã được ly sỉ hay đang thực hành hạnh ly s1. 
Đây là ba phần của những người nhận vật bồ thí. 
Như vậy là ba phần của người bồ thí và ba phân của 


những người nhận được vật bồ thí. Như vậy, này các 
Tý-kheo, là thí vật gồm có sáu phân. 


3. Như vậy, này các Tỷ-kheo, thực không dễ gì nắm 


được sô lượng vệ công đức một thí vật gôm có sáu 
phân như vậy: “Có chừng ấy nguồn sanh phước, 
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nguồn sanh thiện, món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, 
là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, 
khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc”; vì rằng cả khối 
công đức lớn được xem là vô số, vô lượng. 
Ví như, này các Tỷ-kheo, trong biên lớn, thật không 
dễ gì nắm lấy một số lượng nước và nói rằng: "Có 
chừng ấy thùng nước, hay có chừng ây trăm thùng 
nước, hay có chừng ây ngàn thùng nước, hay có 
chừng ây trăm ngàn thùng nước”; vì rằng, cả khối 
lượng lớn nước được xem là vô số, vô lượng. 
Cũng vậy, này các Tý-kheo, thật không dễ gì để năm 
được số lượng về công đức của một thí vật sồm sáu 
phân như vậy: "Có chừng ấy nguồn sanh phước, 
nguồn sanh thiện, món ăn lạc, thuộc Thiên giới, là 
quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, 
khả hỷ, khả ý, hạnh phúc an lạc"; vì rằng cả khối 
công đức lớn được xem là vô số, VÔ lượng. 

Trước bố thí, ý vui, 

Khi bồ thí, tâm tín. 

Sau bố thí, hoan hỷ, 

Đây lễ thí đây đủ. 

Ly tham và ly sân, 

Ly sL, không lậu hoặc, 

VỊ Phạm hạnh chế ngự 

Là ruộng phước lễ thí. 

Nếu tự thanh tịnh mình, 
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Tự tay mình bồ thí, 

Tự mình đến đời sau, 
LỄ thí vậy, quả lớn. 
LỄ thí vậy, bác trí, 

Với tín, tâm giải thoái, 
Không hận thù, an lạc, 
Bậc Hiển sanh ở đời. 
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178 Nữ cư sĩ - Nữ cư sĩ sanh làm Thiên tử 
- Kinh ĐỀ THÍCH SỞ VẤN - 21 
Trường LH, 147 


KINH ĐỀ THÍCH SỞ VẤN 
(SAKKA PANHA SUTTANTA) 
- Bài kinh số 21 — Trường II, 147 
I 


1. Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú tại Magadha (Ma Kiệt Đà) 
phía Đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên 
Ambasanda, (Am Bà La) trên ngọn núi Vediya (Tỳ 
Đà Sơn) phía Bắc ngôi làng, trong hang Indasàla 


(Nhơn Đà Sa La). Lúc bấy giờ, _ HH. 


Rồi Thiên chủ Sakka suy nghĩ: "Nay Thể Tôn ở tại 
chỗ nào, vị A La Hán, Chánh Đăng Giác?" Thiên 
chủ Sakka thấy Thế Tôn trú tại Magadha, phía Đông 
thành Vương Xá tại làng Bà La Môn tên Ambasanda, 
trên ngọn núi Vediya, phía Bắc ngôi làng trong hang 
Indasala. Thấy vậy, Thiên chủ Sakka nói với chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên: 
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- Này Quý vị, Thế Tôn trú ngụ tại Magadha, phía 
Đông thành Vương Xá, tại làng Bà La Môn tên 
Ambasanda, trên ngọn núi Veidya, phía Bắc ngôi 
làng, trong hang núi Indasala. Này quí vị, chúng ta 
hãy đến chiêm ngưỡng Thế Tôn, bậc A La Hán, 
Chánh Đăng Giác. 


- Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. 


Chư Thiên ở Tam thập tam thiên trả lời Thiên chủ 
Sakka. 


— ` _ 


- Này Khanh Pancasikha, Thế Tôn nay trú tại 
Magadha, phía Đông thành Vương Xá, tại làng Bà 
La Môn tên Ambasanda, trên ngọn núi Vediya phía 
Bắc ngôi làng, trong hang núi Indasàla. Này Khanh 
Pancasikha, chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng Thế 
Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đăng Giác. 


- Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. 
Pancasikha, con của Càn Thát Bà, vâng lời Thiên chủ 


Sakka, câm cây đàn câm băng sô vàng Beluva và đi 
theo Thiên chủ Sakka. 
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Rồi Thiên chủ Sakka, với chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên tháp tùng xung quanh, với Pancasikha, con của 
Càn Thát Bà đi trước, như người lực sĩ duỗi cánh tay 
co lại, hay co lại cánh tay duỗi ra, biến mất ở cõi Tam 
thập tam thiên, hiện ra ở Magadha, phía Đông thành 
Vương Xá, tại làng Bà La Môn Ambasandà và đứng 
trên núi Vediya, phía Bắc ngôi làng. 


3. Lúc bấy giờ 


Và dân chúng ở những làng xung 


quanh nói răng: 


- Núi Vediya hôm nay thật sự bị cháy, núi Veidya 
hôm nay thật sự có lửa đỏ rực, núi Vediya lại chói 
hào quang rực rỡ, làng Bà La Môn Ambasandà cũng 
vậy. 


Và dân chúng lo âu, lông tóc dựng ngược. 


4. Rồi Thiên chủ Sakka nói với Pancasikha, con Càn 
Thát Bà: 
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— su 


- Xin vâng, mong an lành đên với Ngài. 


Pancasikha, con của Càn Thát Bà vâng lời Thiên chủ 
Sakka, cầm cây đàn cầm bằng gỗ vàng Beluva và đến 
tại hang núi Indasala. Khi đến xong, Pancasikha 
đứng lại một bên và suy nghĩ: "Ta đứng đây, không 
quá xa Thế Tôn, cũng không quá gân. Và tiếng sẽ 
được Ngài nghe”. 


Đứng một bên, Pancasikha, con của Càn Thát Bà gảy 
cây đàn câm băng gô vàng Beluva và 


5. Ôi Suriya Vaccasa! 
Ta đảnh lễ Timbaru, 

Bác phụ thân của nàng, 
Đã sanh nàng thiện nữ, 
Nguồn hạnh phúc của 1q, 
Như gió cho kẻ mỆt. 
Như nước cho kẻ khái, 
Nàng là tình của 1a. 


Như pháp với Ứng Cúng, 
Như thuốc cho kẻ bệnh, 
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Như đô ăn kẻ đói, 
Thiên nữ với nước mái. 
Hãy dáp tát lửa tình! 


Như voi bị nắng thiêu, 
Tẩm mình hô nước mát, 
Có cánh sen, nhụy sen. 
Cũng vậy, ta muốn chìm, 
Chìm sâu vào ngực nàng. 
Như voi bị xiêng xích, 
Hất móc câu, gậy nhọn, 
Ta điên vì ngực nàng, 
Hành động ta rồi loạn. 
Tâm ta bị nàng trói, 

Di chuyển thật vô phương, 
Rút lui cũng bất lực, 
Như cá đã mắc câu. 
Hiển nữ hãy ôm ta, 
Trong cánh tay của nàng! 
Hãy ôm ta, nhìn 1a, 
Trong ánh mắt dịu hiển. 
Hãy ghì chặt lấy ta, 
Thiện nữ! Ta van nàng! 
Ôi Hiên nữ suối tóc, 

Ái dục ta có bao! 

Nhưng nay đã tăng bỘI, 
Như đồ chúng La Hán! 
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Mọi công đức ta làm, 
Dâng lên bác La Hán, 
Ôi Kiêu nữ toàn thiện, 
Nàng là quả cho 1a. 
Cóng đức khác của 1a, 
Đã làm trên đời này! 
Ôi Kiêu nữ toàn thiện, 
Nàng là quả của 1a! 


Vị Thích tử thiên tu, 
Nhứt tâm và giác tỉnh, 
Tìm cầu đạo Bất tử, 
Cũng vậy ta cầu nàng! 


Như người tu sung sướng, 
Chứng Bỏ Đề tôi thượng. 
Kiểu nữ, ta SHHØ SƯỚNG, 
Được nhập một với nàng. 


Nếu Thiên chủ Sakka, 

Cho ta mỘI ớc nguyện, 
Ta ước nguyện được nàng, 
Vì ta quá yêu nàng! 


Như ta-la sanh quả, 
Tuệ Nữ, phụ thân nàng! 
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Ta sẽ đánh lê ngài, 
Vì sanh nàng vẹn toàn. 


6. Khi được nghe vậy, Thế Tôn nói với Pancasikha, 
con của Càn Thát Bà: 


- Này Pancasikha, huyền âm của Ngươi khéo hòa 
điệu với giọng ca của Ngươi, và giọng ca của Ngươi 
khéo hòa điệu với huyền âm của Ngươi. Này 
Pancasikha, do vậy huyền âm của Ngươi không thêm 
mẫu sắc cho giọng ca, hay giọng ca của Ngươi không 
thêm màu sắc cho huyền âm của Ngươi. Này 
Pancasikha, Ngươi học tại chỗ nào những bài kệ liên 
hệ đến Phật, Pháp, đễn A4 La Hán, đến ái dục như 
vậy? 


- Bạch Thế Tôn, một thời Thế Tôn an trú ở Uruvelà, 
bên bờ sông Neranjara (Ni Liên Thiền), dưới gốc cây 
Ajapàla - nigrodha, khi mới thành Chánh Đăng Giác. 
Lúc bấy giờ, con yêu con gái của Timbaru, vua Càn 
Thát Bà, tên là Bhaddà với biệt hiệu Suriya Vaccasà. 


Nhưng bạch Thế Tôn, thiếu nữ lại yêu một người 
khác, tên là Sikhaddhi, con của Màtali người đánh 
xe. Bạch Thế Tôn, con không có phương tiện nào 
khác đề chiêm được thiếu nữ. Con cầm đản cầm băng 
số vàng Beluva, đến tại trú xá của Timbaru, vua Càn 
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Thát Bà. Khi đến xong, con gảy đàn cầm bằng gỗ 
vàng Beluva và nói lên bài kệ này, liên hệ đên Phật, 
đên Pháp, đên A La Hán và đên ái dục: 


1. Ôi Suriya Vaccasà, 

Ta đảnh lễ Timbaru 

Bác phụ thân của nàng 
Đã sanh nàng Thiên nữ 
Nguồn hạnh phúc của ta. 


Như ta la sanh quả, 
Tuệ nữ, phụ thân nàng! 
Ta sẽ đảnh lễ ngài, 
Vì sanh nàng vẹn toàn. 


Bạch Thế Tôn, sau khi nghe nói vậy, Bhaddà Suriya 
Vaccasà nói với con như sau: "Này Hiển giả, tôi 
chưa được thấy Thể Tôn tận mặt. Nhưng tôi có nghe 
đến Thế Tôn, khi tôi đến múa tại Thiện Pháp đường 
của chư Thiên ở Tam thập tam thiên. Vì Hiện giả đã 
tán dương Thế Tôn như vậy, vậy hôm nay chúng ta 
Sẽ gặp nhau —. 


Bạch Thê Tôn, rôi con được gặp nàng, không phải 
hôm ấy, nhưng về sau. 


8. Rồi Thiên chủ Sakka suy nghĩ như sau: 
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"Pancasikha, con của Càn Thát Bà hoan hỷ đàm luận 
với Thê Tôn. Và Thê Tôn đôi với Pancasikha cũng 
vậy ". 


Rồi Thiên chủ Sakka nói với Pancasikha, con của 
Càn Thát Bà: 


- Xin vâng, mong an lành đến cho Ngài. 


Pancasikha, con của Càn Thát Bà vâng theo lời dặn 
của Thiên chủ Sakka, đảnh lễ Thê Tôn và nói: 


- Bạch Thê Tôn, Thiên chủ Sakka cùng với đình thân 
và thuộc hạ, đâu diện tiêp túc đảnh lê Thê Tôn. 


Như vậy, các Như Lai chào đón thượng chúng. Được 
chào đón như vậy. Thiên chủ Sakka bước vào hang 
Indasàla của Thê Tôn, đảnh lê Ngài và đứng một bên. 
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Chư Thiên ở Tam thập tam thiên cũng bước vào hang 
Indasàla, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. 
Pancasikha, con của Càn Thát Bà cũng bước vào 
hang Indasảla, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. 


Lúc bấy giờ, trong hang Indasàla, những con đường 
gồ ghê được làm bằng phăng, những khoảng chật hẹp 
được làm cho rộng rãi, trong hang tôi tăm có hảo 
quang chiếu sáng, đó là nhờ thần lực của chư Thiên. 
Rồi Thế Tôn nói với Thiên chủ Sakka: 


- Bạch Thế Tôn, đã từ lâu con muốn đến để yết kiến 
Thế Tôn, nhưng bị ngăn trở bởi các công việc này, 
công việc khác phải làm cho chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên, và do vậy không thê đến yết kiến Thế Tôn 
được. 

Bạch Thế Tôn, một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá 
Vệ), tại cốc Salala. Bạch Thế Tôn, rồi con đến 
Sàvatthi để yết kiến Thế Tôn. 


10. Lúc bây giờ, Thế Tôn đang ngồi nhập định và 
BhunJàti, vợ của Vessavana đang đứng hâu Thê Tôn, 


CƯ SĨ 1386 


đảnh lễ chắp tay. Bạch Thế Tôn, rồi con nói với 
Bhun]àt: 

"- Này Hiên tỷ, hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn và 
thưa: "Bạch Thê Tôn, Thiên chủ Sakka với đình thân 
và thuộc hạ đâu diện tiêp tục đảnh lê Thê Tôn”. 


Được nghe nói vậy, BhunJàtI nói với con: 


"- Thiện hữu, nay không phải thời để yết kiến Thế 
Tôn. Thê Tôn đang an lặng tịnh cư. 


"- Này Hiển tỷ, khi nào xuất định, hãy thay mặt ta 
đảnh lễ Thế Tôn và thưa: "Bạch Thế Tôn, Thiên chủ 
Sakka cùng đình thần và thuộc hạ đầu diện tiếp tục 
đảnh lễ Thế Tôn". 


- Này Thiên chủ, bà ây có đảnh lễ Ta. Ta có nhớ lời 
bà ây nói. Chính tiêng bánh xe của Ngài đã khiên Ta 
xuât định. 


11. Bạch Thế Tôn, có chư Thiên được sanh lên Tam 
thập tam thiên trước chúng con, chính chúng con tận 
mắt được nghe chư Thiên ây nói như sau: “K7/ Như 
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Lai, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở 
đổi, Thiên giới được hưng thịnh và Asurà giới bị suy 
vong“. Bạch Thế Tôn, chính con có thê thấy và xác 
chứng rằng khi nào Như Lai, bậc A La Hán, Chánh 
Đăng Giác xuất hiện ở đời, thì Thiên giới được hưng 
thịnh và Asurà giới bị suy vong. 


Bạch Thế Tôn ở đây, tại Kapilavatthu, có Thích nữ 
tên là Gopika, có lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, 
và gìn giữ đây đủ giới luật. Thích nữ này, loại bỏ tâm 
niệm đàn bà, tu tập tâm niệm đàn ông, khi thân hoại 
mạng chung được sanh lên Thiên giới, thiện thú, 
nhập chúng với chư Thiên ở Tam thập tam thiên, 
sanh ra làm con của chúng con. Và ở đấy, nàng được 
gọi là Thiên tử Gopakà, Thiên tử Gopakà. 


Bạch Thế Tôn, lại 


. Chúng con được họ đên hâu hạ và săn sóc chúng 
con như vậy, Thiên tử Gopakà mới trách la họ như 
Sau: 


CƯ SĨ 138 


CƯ SĨ 


12. Ta đệ tử pháp nhãn, 

Tên gọi Gopakà, 

Ta tin Phát, Pháp, Tăng. 
Tâm niệm rất hoan hỷ. 

Nhờ Thiện pháp chư Phát, 
Sanh con Thân Sakka, 

Hào quang, sanh Thiên giới, 
Được tên ŒGopakà. 


Ta thấy vốn Tỷ Kheo, 
Hạ sanh Càn Thát Bài! 
Đề tứ Gotama, 
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Trước sanh làm con Người, 
Ta cúng dường ẩm thực, 
Hầu hạ trú xứ 1a. 

Mắt Hiên giả ở đâu? 
Không nắm giữ Pháp, Phật, 
Chánh pháp tự giác hiểu, 
Bác Pháp nhãn khéo giảng. 


Ta chỉ hầu Quý vị, 


Được nghe Pháp bác Thánh. 


Ta là con Sakka, 
Có thân lực hào quang, 
Được sanh lên Thiên giới. 


Các người hâu Thể Tôn, 
Sống phạm hạnh tôi thượng, 
Nay phải sanh hạ thân, 

Mất thượng sanh hạ phẩm. 


Ta nhì thát khó chịu, 
Tháy đồng môn hạ sanh 
Với thân Càn Thát Bà, 
Phải háu hạ chư Thiến. 
Từ địa VỊ cư sĩ, 


Ta thấy rõ khác biệt. 
Trước bà, nay đàn ông. 
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Ta sanh Thiên, hưởng dục. 


Bị Gopakà trách măng, 

Ưu phiên đông phát nguyện, 
Phải thăng tiễn nỗ lực, 
Không nô lệ cho ai 


Quỷ triển phược khó vượt, 
Cùng Sakka, PaJàpafi. 
Hội chúng Thiện Pháp đường 
Vượt quá vị đang ngồi, 

Anh hùng ly dục cấu. 

Thấy chúng khỏi lo ngại, 
Vasava giữa Thiên chúng, 
Xem chúng sinh hạ phẩm, 
Nay vượt qua Tam thiên. 

Suy tư lời ưu phiên, 

Gopaka với Vàssava: 

Đề Thích ở nhân giới, 

Đức Phát gọi Thích Ca 
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Đã chỉnh phục đục vọng. 
Chúng là con của Ngài, 
Thất niệm khi mệnh chung, 
Nhờ Ta lấy chánh niệm. 


Đừng đệ tử nào nghĩ, 
VỊ ở đáy chứng pháp. 
Chúng ta đảnh lễ Phật. 
VỊ vượt khỏi bộc lưu, 
Đã diệt trừ nghĩ ngỏ, 


Bác chiên thăng muôn loài. 


Chính ở đáy, chưng pháp, 
Tấn bước đạt thù thắng, 
Hai vị đạt thắng VỊ, 

Hơn phụ tá Phạm thiên, 


Ôi Thiện hữu chúng tôi. 
Đến đây để chứng pháp. 
Nếu Thể Tôn cho phép, 

Chúng con hỏi Thể Tôn. 


13. Rồi Thế Tôn suy nghĩ: “Đã lâu, Sakka này sống 
đổi trong sạch. Câu hỏi gì Sakka hỏi Ta, đêu hỏi có 
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lợi ích, không phải không lợi ích. Câu hỏi gì hỏi Ta, 
Ta sẽ trả lời; và Sakka sẽ hiệu một cách mau chóng ”. 


Rồi Thế Tôn nói bài kệ sau đây với Thiên chủ Sakka: 


Vàsava hãy hỏi Ta, 

Những gì tâm Ngươi muốn! 
Mỗi câu hỏi của Ngươi, 

Ta làm Ngươi thỏa mãn. 


H 


1. Sau khi được phép, Thiên chủ Sakka hỏi Thế Tôn 
câu hỏi đâu tiên: 


- Bạch Thể Tôn, do kiết sử gì, các loài Thiên, Nhân, 
Asurà, Nàgà, Càn Thát Bà, và tất cả những loài 
khác, dân chúng ao ước: "Không hán thù, không đả 
thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống 
với nhau không hận thù ". Thể mà với hận thù, với đả 
thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sống với nhau 
trong hận thà? Đó là hình thức câu hỏi thứ nhất, 
Thiên chủ Sakka hỏi Thế Tôn. Và Thế Tôn trả lời 
câu hỏi ấy như sau: 


- Do tật đố và xan tham, các loài Thiên, Nhân 
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Asurà, Nàgà, Càn Thát Bà và tất cả những loài khác, 
dân chúng ao ước: "Không hận thù, không đả 
thương, không thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống 
với nhau không hận thù”. Thế mà với hận thù, với đả 
thương, với thù nghịch, với ác ý, họ sống với nhau 
trong hận thù. 


Đó là hình thức Thế Tôn trả lời cho câu hỏi Thiên 
chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan hỷ tín 
thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


2. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ, tín thọ câu trả 
lời Thê Tôn, liên hỏi câu hỏi tiêp: 


- Bạch Thế Tôn, tật đỗ, xan tham, do nhân duyên 
gì, do tập khởi gì, cái gì khiển chúng sanh khởi, cái 
gì khiển chúng hiện hữu, cái gì có mặt thì tật đồ, xan 
tham có mặt? Cái gì không có mặt, thì tật đồ xan 
tham không có mạt? 


- Này Thiên chủ, tật đố và xan tham do ưa ghét làm 
nhân duyên, do ưa ghét làm tập khởi, ưa ghét khiến 
chúng sanh khởi, ưa ghét khiến chúng hiện hữu, ưa 
chét có mặt thì tật đô, xan tham có mặt; ưa chét 
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không có mặt thì tật đô, xan tham không có mặt. 


- Bạch Thế Tôn, wa ghét do nhân duyên gì, do tập 
khởi gì? Cái gì khiến chúng sanh khởi, cái gì khiến 
chúng hiện hữu, cát gì có mặt thì ưa ghét có mặt? 
Cái gì không có mặt thì ưa ghét không có mặt? 


- Này Thiên chủ, ưa ghét do dục làm nhân duyên, do 
dục làm tập khởi, dục khiến chúng sanh khởi, dục 
khiến chúng hiện hữu. Dục có mặt thì ưa ghét có mặt; 
dục không có mặt thì ưa ghét không có mặt. 


- Bạch Thế Tôn, nhưng dục do nhân duyên gì, do 
tập khởi gì? Cái gì khiến dục sanh khởi, cái gì khiến 
dục hiện hữu? Cái gì có mặt thì dục có mặt? Cái gì 
không có mặt thì dục không có mặt? 


- Này Thiên chủ, dục do tầm làm nhân duyên, do tầm 
làm tập khởi; tầm khiến dục sanh khởi, tầm khiến 
dục hiện hữu. Tâm có mặt thì dục có mặt; tầm không 
có mặt thì dục không có mặt. 

- Bạch Thế Tôn, tâm lấy gì làm nhân duyên, lấy gì 
làm tập khỏi? Cái gì khiến tâm sanh khỏi, cái gì 
khiến tâm hiện hữu ? Cái gì có mặt thì tâm có mặt ? 


Cái gì không có mặt thì tâm không có mặt? 


- Này Thiên chủ, tầm lấy các loại vọng tưởng làm 
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nhân duyên, lẫy các loại vọng tưởng hý luận làm tập 
khởi. Các loại vọng tưởng hý luận khiến tầm sanh 
khởi, các loại vọng tưởng hý luận khiến tầm hiện 
hữu. Do các loại vọng tưởng hý luận có mặt thì tầm 
có mặt. Do các loại vọng tưởng hý luận không có mặt 
thì tầm không có mặt ". 


3. Bạch Thế Tôn, vị Tỷ Kheo phải chứng đạt như 
thê nào? Phải thành tựu con đường nào thích hợp 
và hướng dân diệt trừ các loạt vọng tưởng hý luận ? 


- Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loại, một loại 
phải thân cận, một loại phải tránh xa. 


- Này Thiên chủ, Ta nói ẾÑ cũng có hai loại, một 
loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. 


-- Này Thiên chủ, Ta nói ÑÑ cũng có hai loại, một 
loại phải thân cận, một loại phải tránh xa. 


Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loạt, một loại 
phái thân cận, một loạt phái tránh xa. Lời tuyên 
bỏ là như vậy. Do nhân duyên gì tuyên bô nhự 
vậy? 


-_Ở đây, loại hỷ nào có thể biết được: “Kñi iôi 
thân cận với hỷ này, bát thiện pháp tăng 
trưởng, thiện pháp suy giảm ”, 
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-_Ở đây loại hỷ nào có thể biết được: “K7i ¡ôi 
thân cận với hý này, bát thiện pháp suy giảm, 
thiện pháp tăng trưởng ”, 


Này Thiên chủ, Ta nói hỷ có hai loại, một loại nên 
thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bô 
như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nói ưu cũng có hai loạt, một 
loạt nên thân cận, một loạt nên tránh xa. Lời 
tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì, tuyên bố 
như vậy? 


- Ở đây, loại ưu nào có thê biết được: "Khi tôi 
thân cận với ưu nảy, bất thiện pháp tăng 
trưởng, thiện pháp suy giảm", thời ưu ấy cần 
phải tránh xa. 


- Ở đây, loại ưu nào có thê biết được: "Khi tôi 
thân cận với ưu này, bât thiện pháp suy giảm, 
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thiện pháp tăng trưởng", thời ưu ấy nên thân 
cận. 


-_ Ở đây, có ưu câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, 
có ưu không câu hữu với tầm, không câu hữu 
với tứ. Các loại ưu không câu hữu với tầm, 
không câu hữu với tứ thì thù thắng hơn. 


Này Thiên chủ, Ta nói ưu là hai loại, một loại nên 
thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời tuyên bô 
như vậy, là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nót xá cũng có hai loạt, một 
loạt nên thân cận, một loạt nên tránh xa. Lời 
tuyên bố là như vậy. Do nhân duyên gì, tuyên bố 
như vậy? 


-_Ở đây, loại xả nào có thê biết được: "Khi tôi 
thân cận với xả này, bât thiên pháp tăng 
trưởng, thiên pháp suy giảm”, 


-_Ở đây, loại xả nào có thể biết được: "Khi tôi 
thân cận với xả này, bât thiện pháp suy giảm, 
thiện pháp tăng trưởng”, 


-_ Ở đây, có xả câu hữu với tâm, câu hữu với tứ. 
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Có xả không câu hữu với tâm, không cầu hữu 
với tứ. Các loại xả không cầu hữu với tâm, 
không câu hữu với tứ thì thù thăng hơn. 


Này Thiên chủ, Ta nói răng xả có hai loại, một loại 
nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời 
tuyên bô như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, vị Tỷ Kheo phải chứng đạt như vậy, 
phải thành tựu con đường như vậy, mới thích hợp và 
hướng dân đền sự diệt trừ các vọng tưởng hý luận. 


Đó là hình thức câu trả lời Thế Tôn cho câu hỏi Thiên 
chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan hỷ, 
tín thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệ! Khi nghe Thế Tôn trả lời câu hỏi, 
nghi ngờ của con được diệt tận, do dự của con được 
tiêu tan. 


4. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ tín thọ câu trả 
lời của Thê Tôn liên hỏi câu hỏi tiệp: 


® Bạch Thể Tôn, vị Tỷ Kheo phải thành tựu như 
thê nào, phải thành tựu biệt giải thoát luật nghu 
như thê nào ? 
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- Này Thiên chủ, Ta nói răng thân hành có hai 
loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh 
xa. 


-. Này Thiên chủ, Ta nói răng khâu hành có hai 
loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh 
xa. 


- Này Thiên chủ, Ta nói răng tâm có hai loại, 
một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng thân hành có hai 
loạt, một loại nên thân cận, một loạt nên tránh 
xa. Lời tuyên bô là như vậy. Do nhân duyên gì 
tuyên bồ như vậy? 


-_Ở đây, loại thân hành nào có thể biết được: 
"Khi tôi thân cận với thân hành này, bắt thiện 
pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm", thì 


-_Ở đây, loại thân hành nào có thể biết được: 
"Khi tôi thân cận với thân hành này, bât thiện 
pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng", thì 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng thân hành có hai loại, 
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một loại cần thân cận, một loại cân tránh xa. Sở dĩ có 
lời tuyên bô như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng khẩu hành có hai 
loạt, một loại nên thân cận, một loạt nên tránh 
xa. Lời tuyên bô là như vậy. Do nhân duyên gì 
tuyên bồ nh vậy? 


- Ở đây, loại khâu hành nào có thể biết được: 
"Khi tôi thân cận với khâu hành này, bât thiện 
pháp tăng trưởng, thiện pháp suy vong", thì 


- Ở đây, loại khâu hành nào có thê biết được: 
"Khi tôi thân cận với khâu hành này, bât thiện 
pháp suy vong, thiện pháp tăng trưởng", thì 


Này Thiên chủ, Ta nói răng khâu hành có hai loại, 
một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ 
có lời tuyên bô như vậy, là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, Ta nói rằng tầm cầu cũng có hai 
loại, một loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. 
Lời tuyên bồ là như vậy. Do nhân duyên gì tuyên 
bồ như vậy? 


-_ Ở đây loại tâm câu nào có thê biêt được: "Khi 
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tôi thân cận với tầm câu này, bất thiện pháp 
tăng trưởng, thiện pháp suy vong”, thì loại tâm 
câu ây cần phải tránh xa. 


- Ở đây, loại tầm cầu nào có thê biết được: "Khi 
tôi thân cận loại tầm cầu này, bất thiện pháp 
suy vong, thiện pháp tăng trưởng", thì loại tâm 
cầu ấy nên thân cận. 


Này Thiên chủ, Ta nói răng tâm câu có hai loại, một 
loại nên thân cận, một loại nên tránh xa. Sở dĩ có lời 
tuyên bô như vậy là do nhân duyên như vậy. 


Này Thiên chủ, vị Tỷ Kheo phải thành tựu như vậy, 
phải thành tựu biệt giải thoát luật nghi như vậy! 


Đó là hình thức Thế Tôn trả lời câu hỏi Thiên chủ 
Sakka. Sung sướng, Thiên chủ Sakka hoan hỷý, tín 
thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


- Như vậy là phải, bạch Thê Tôn! Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệ! Sau khi nghe Thê Tôn trả lời câu 
hỏi, nghi ngờ con được diệt tận, do dự con được tiêu 
tan. 


5. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy 
Thê Tôn liên hỏi câu hỏi tiệp: 
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® Bạch Thé Tôn, vị Tỷ Kheo phải thành tựu như 
thê nào, phát thành tựu hộ trì các căn như thê 
nào? 


- Này Thiên chủ, sắc do mắt phân biệt. 


-- Này Thiên chủ, tiếng do tai phân biệt... hương 
do mũi phân biệt... vị do lưỡi phân biệt... xúc 
do thân phân biệt... 


- Này Thiên chủ, pháp do ý phân biệt, Ta nói 
răng có hai loại, một loại nên thân cận, một loại 
nên tránh xa. 


Được nghe như vậy, Thiên chủ Sakka bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thê Tôn, vân đê Thê Tôn nói một cách tóm 
tăt được con hiêu một cách rộng rãi. 


- Bạch Thế Tôn, loại sắc do mặt phân biệt, khi 
con thân cận mà bắt thiện pháp tăng trưởng, 
thiện pháp suy giảm, thời loại sắc do mắt phân 
biệt ấy nên tránh xa. 


-_ Bạch Thế Tôn, loại sắc nào do mắt phân biệt, 
khi con thân cận, bât thiện pháp suy giảm, thiện 
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pháp tăng trưởng, thời loại sắc do mắt phân biệt 
ây nên thân cận. 


-_ Bạch Thế Tôn, loại tiếng nào do tai phân biệt... 
loại hương nào do mũi phân biệt... loại vỊ nào 
do lưỡi phân biệt... loại xúc nào do thân phân 
biệt... loại pháp nào do ý phân biệt, khi con thân 
cận, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy 
giảm, thời loại pháp ây nên tránh xa. 


- Bạch Thế Tôn, loại pháp nào do ý phân biệt, 
khi con thân cận thời bất thiện pháp suy giảm, 
thiện pháp tăng trưởng, thời loại pháp ấy nên 
thân cận. 


Bạch Thê Tôn, vân đê Thê Tôn nói một cách tóm tắt, 
được con hiệu một cách rộng rãi. 


6. Như vậy sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn, 

Thiên chủ Sakka lại hỏi câu hỏi tiệp: 

® Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La 
Môn đêu đông một tư tưởng, đông một giới hạnh, 
đông một mong cáu, đông một chí hướng ? 


- Này Thiên chủ, tất cả Sa Môn, Bà La Môn không 
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- Bạch Thể Tôn, vì sao cả Sa Môn, Bà La Môn không 
đồng một giới hạnh, không động một mong câu, 
không đồng một chí hướng ? 


- Này Thiên chủ, thể giới này gôm có nhiều loại giới, 
nhiều giới sai biệt. Trong thế giới gồm có nhiều loại 
ØIỚI Và nhiều giới sal biệt này, các loại hữu tình tự 
nhiên thiên chấp một loại giới nào, và khi đã thiên 
chấp, trở thành Kiên trì, cố thủ, với định kiến: "Đây 
là sự thật, ngoài ra toàn là sĩ mê”. Do vậy, tất cả Sa 
Môn, Bà La Môn không đồng một tư tưởng, không 
đồng một giới hạnh, không đồng một cứu cánh, 
không đồng một mong cầu, không đồng một chí 
hướng. 


® Bạch Thế Tôn, có phải tất cả vị Sa Môn, Bà La 
Môn đêu đông một cứu cánh, đồng mỘI an ôn, 
đông một phạm hạnh, đồng một mục đích ? 


- Này Thiên chủ, tắt cả vị Sa Môn, Bà La Môn không 
đông một cứu cánh, không đông một an ôn, không 
đông một phạm hạnh, không đông một mục đích. 


Bạch Thê Tôn, vì sao tát cả Sa môn, Bà la môn, 
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không đồng một cứu cánh, không đồng một an ổn, 
không đông một phạm hạnh, không đồng một mục 
đích? 


- Này Thiên chủ, chỉ những vị Sa môn Bà la môn nào 
đã giải thoát tham ái, những vị ây mới đông một cứu 
cánh, đồng một an Ổn, đồng một phạm hạnh, đồng 
một mục đích. Do vậy, tất cả vị Sa môn, Bà la môn 
không đồng một cứu cánh, không đồng một an Ổn, 
không đồng một phạm hạnh, không đồng một mục 
đích. 


Đó là hình thức câu trả lời Thế Tôn cho câu hỏi Thiên 
chủ Sakka. Sung sướng, Thiên chu Sakka hoan hỷ, 
tín thọ lời dạy Thê Tôn và nói: 


- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như vậy là phải, 
bạch Thiện Thệt Sau khi nghe Thê Tôn trả lời câu 
hỏi, nghi ngờ con được diệt tận, do dự con được tiêu 
tan. 


7. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hý, tín thọ lời dạy 
Thê Tôn liên hỏi câu tiệp: 


- Bạch Thế Tôn, tham ái là bệnh tật, tham ái là mục 
nhọt, tham ái là mũi tên, tham ái dắt dẫn con người 
tái sanh đời này, đời khác, khiến con người khi cao, 
kh thấp. Bạch Thế Tôn, trong khi các Sa môn, Bà la 
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- Này Thiên chủ, Ngươi có biết những câu hỏi ấy 
cũng được Ngươi hỏi các vị Sa môn, Bà la môn khác 
không ? 


- Bạch Thê Tôn, con được biệt những câu hỏi ây 
cũng được con hỏi các vị Sa môn, Bà la môn khác. 


- Này Thiên chủ, những vị ấy trả lời với Ngươi như 
thê nào, nêu không gì trở ngại hãy nói cho biết. 


- Bạch Thế Tôn, không gì trở ngại cho con, khi Thế 
Tôn ngôi nghe hay những vị như Thê Tôn. 


- Này Thiên chủ, vậy Ngươi hãy nói đi. 


- Bạch Thế Tôn, những vị Sa môn, Bà la môn mà con 
nghĩ là những vị sống trong rừng an tịnh, xa vắng, 
con đi đến những vị ấy và hỏi những câu hỏi ấy. Các 
vị này không trả lời cho con, không trả lời lại hỏi 
ngược con: "Tôn giả tên gì?" Được hỏi vậy con trả 
lời: "Chư Hiền giả, tên là Thiên chủ Sakka." Rồi 
những vị ấy lại hỏi thêm con câu nữa: "Do công việc 


CƯ SÌ 1407 


gì Tôn giả Thiên chủ lại đến chỗ này?" Con liền 
giảng cho những vị ây Chánh pháp như con đã được 
nghe và đã được học. Chỉ được từng ẫy, các vị hoan 
hý và nói: "Chúng tôi đã được thấy Thiên chủ Sakka. 
Những điều gì chúng tôi hỏi, vị ấy đều trả lời cho 
chúng tôi." Không những vậy, các vị này trở thành 
đệ tử của con, chớ không phải con là đệ tử của các vị 


F 


- Này Thiên chủ, Ngươi có biết trước kia Ngươi 
không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được sự 
hỷ lạc như vậy? 


- Này Thiên chủ, như thể nào, Ngươi biết được trước 
kia không bao giờ có sự thoải mái như vậy, có được 
sự hỷ lạc như vậy? 


- Bạch Thế Tôn, thuở xưa, một trận chiến tranh xây 
ra giữa chư Thiên và các vị Asurà. Bạch Thế Tôn, 
trong trận chiến tranh này, chư Thiên thắng trận, các 
loài Asurà bại trận. Bạch Thể Tôn sau khi thắng trận, 
con là người thắng trận, con suy nghĩ: "Nay cam lỗ 
của chư Thiên và cam lỗ của Asurà, cả hai loại cam 
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lồ, chư Thiên sẽ được nếm." Bạch Thế Tôn, thoải 
mái ấy, hỷ lạc ấy do gậy trượng đem lại, do đao kiếm 
đem lại, không đưa đến yêm ly, ly dục, tịch diệt, an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết bàn. Bạch Thế Tôn, 
thoải mái này, hỷ lạc này nhờ nghe Chánh pháp Thế 
Tôn đem lại, không do gậy trượng, không do đao 
kiếm, sẽ đưa đến hoàn toàn yêm ly, ly dục, tịch diệt, 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết bàn. 


8. - Này Thiên chủ, khi Ngươi cảm thọ sự thoải mái 
và hỷ lạc như vậy, Ngươi cảm thầy những lợi ích gì? 


- Bạch Thế Tôn, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc 
như vậy, con cảm thây có sáu lợi ích như sau: 


Bạch Thế Tôn đó là điều lợi thứ nhất con cảm thấy, 
khi con cảm thọ thoải mái hỷ lạc như vậy. 
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Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ hai, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi thứ ba, con cảm thấy, 
khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ tư, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ năm, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái, và hỷ lạc như vậy. 
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Bạch Thế Tôn, đó là điều lợi ích thứ sáu, con cảm 
thây, khi con cảm thọ thoải mái và hỷ lạc như vậy. 


9. Tám tư không thỏa mãn, 
Nghĩ ngờ và do dự, 

Con sống cầu Như Lai, 
Thời gian khá lâu dài! 


Con nghĩ các Sa môn, 

Sống một mình cô đốc, 

Là bậc Chánh Đẳng Giác, 
Nghĩ vậy con tìm gặp. 

Làm thể nào thành công? 
Làm thể nào thất bại ? 

Được hỏi câu hỏi vậy? 
Không thể chỉ đường hướng. 


Biết con là Sakka, 

Bậc Thiên chủ, đã đến! 

Họ liên gạn hỏi con, 

Đến đây có việc gì? 

Con liên giảng Chánh pháp, 
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Con được nghe cho họ. 
Hoan hỷý, họ bèn nói: 
“Vàsava làm họ tháây!”. 


Khi con được thấy Phát, 
Nghỉ ngờ đêu tiêu tan. 
Nay con sống vô úy, 
Hâu hạ bậc Chánh Giác. 
MMũi tên độc tham ái, 
Đáng Chánh Giác nhổ lên, 
Con đảnh lễ Đại Hùng, 
Bác thân tộc mặt trời. 
Tôn giả như Phạm thiên, 
Nay con đảnh lễ Ngài, 
Nay con kính lễ Ngài! 
Ngài là bậc Chánh Giác, 
Bác Đạo Sư vô thượng, 
Trong đời kế chư Thiên, 
Không ai so sánh Ngài! 


10. Rồi Thiên chủ Sakka nói với Pancasikha, con của 
Càn thát bà: 


- Này Khanh Pancasikha, Ngươi đã giúp ta nhiều 
việc. Trước nhờ Ngươi làm Thế Tôn băng lòng, sau 
khi Ngươi làm cho băng lòng, ta mới đến yết kiến 
Thế Tôn, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác. 
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Rồi Thiên chủ Sakka, lấy tay sờ đất, đọc lên ba lần 
bài kệ cảm hứng như sau: 


Đảnh lễ đẳng Thể Tôn, 
Bác La hán, Chánh Giác! 
Đảnh lễ đẳng Thể Tôn, 
Bác La hán, Chánh Giác! 
Đảnh lễ đẳng Thể Tôn, 
Bác La hán, Chánh Giác! 


Khi lời tuyên thuyết này được tụng đọc, pháp nhãn 
thanh tịnh vô cấu, khởi lên cho Thiên chủ Sakka: 
'Phàm pháp gì tập sanh, pháp ấy sẽ bị hoại diệt." 
Ngoài ra, tám vạn chư Thiên cũng chứng quả tương 
tợ. Đó là những câu hỏi, Thiên chủ Sakka được mời 
hỏi và được Thế Tôn trả lời. Do vậy, cuộc đối thoại 
này cũng được gọi là Những Câu Hỏi Của Sakka. 
(Đề thích sở vấn). 
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179 Nữ cư sĩ - Thánh nữ đệ tử tại gia - 
Kinh SUPPAVÀSÀ — Tăng I, 670 


SUPPAVÀSÀ — Tăng L, 670 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koii tại 
thị trần của dân chúng Koli tên là Sajjanela. Rồi Thế 
Tôn vào buổi sáng, đắp y cầm y bát, đi đến trú xứ 
của Suppavàsà, người dân Koli, sau khi đến, ngồi 
xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 


Rồi Suppavàsà người dân Koli, sau khi tự tay mỜi 
Thế Tôn dùng cho đến thỏa mãn các món ăn loại 
cứng và loại mềm, rồi Suppavàsà, thuộc dân tộc 
Koli, sau khi Thế Tôn ăn đã xong, tay đã rời khỏi bát, 
liền ngồi xuống một bên. Thể Tôn nói với 
Suppavàsà, người dân Koli, đang ngồi một bên: 


2. - Các Thánh nữ đệ tử khi bố thí đồ ăn, này 
Suppavàsà, bô thí bôn sự cho những người nhận. Thê 
nào là bôn? 


- Cho 
- Cho 
- Cho 
- Cho 
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Này Suppavàsà, khi Thánh nữ đệ tử bố thí đồ ăn, bố 
thí bôn sự này cho những người nhận. 


3. Cho đô ăn khéo làm, 
Sạch, thù điệu, Vị ngon, 
Nàng với sự cúng dường, 
Bồ thí vị chánh trực, 
Những vị sống chánh hạnh, 
Là những bác đại hành, 
Với đức gặt công đực, 
Lại được quả to lớn, 

Bậc hiểu biết thể gian, 

Có lời tán thán nàng, 

Úc niệm tế đàn vậy, 

Họ dạo quanh thể giới, 
Với tâm tw hoan hỷ 
Nhiếp phục gốc xan tham, 
Không bị aI chỉ trích, 
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Chưng đạt được cõi Trời. 
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180 Nữ cư sĩ Khujjuttar - Đệ nhất Thanh 
văn - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

11.Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

12.Trong các vị... bố thí, tối thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

13Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 
Khujjuttar. 

14.Trong các vị... trú từ tâm, tối thăng là Sàmàvati. 

15.Trong các vị... tu Thiền, tối thắng là Utfarà 
Nandamàià. 


16.Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, tối 


thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 


17.Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thắng là nữ 


cư sĩ Suppiyà. 
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18.Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng 
là Kàtiyàn. 

19.Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, tối 
thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

20.Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ- 


kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đôn, tối 


thắng là Kàh, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 
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181 Nữ cư sĩ Kàl - Đệ nhất Có lòng tịnh 
tín với lời nghe đồn - Kinh NỮ CƯ SĨ 
- Tăng L, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

21.Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

22.Trong các vị... bố thí, tôi thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

23.Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 
Khujjuttar. 

24.Trong các vị... trú từ tâm, tối thăng là Sàmàyvati. 

25.Trong các vị... tu Thiền, tối thắng là Uttarà 
Nandamàià. 

26.Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, tôi 
thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 

27.Trong các vị... săn sóc người bệnh, tôi thăng là nữ 


cư sĩ Suppiyà. 
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28.Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng 
là Kàtiyàn. 

29.Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, tôi 
thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

30.Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ- 


kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đôn, tối 


thắng là Kàh, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 
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182 Nữ cư sĩ Kàtiyànì - Đệ nhất Có lòng 
tịnh tín bất động - Kinh NỮ CƯ SĨ - 
Tăng L, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

31.Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

32.Trong các vị... bố thí, tôi thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

33.Trong các vị.. nghe nhiều, tối thăng là 
Khujjuttar. 

34.Trong các vị... trú từ tâm, tối thăng là Sàmàvati. 

35.Trong các vị... tu Thiền, tối thăng là Ut(arà 
Nandamàià. 

36.Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, tôi 
thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 

37.Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thắng là nữ 


cư sĩ Suppiyà. 
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38.Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng 
là Kàtiyàn. 

39.Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, tôi 
thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

40.Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ- 


kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đôn, tối 


thắng là Kàh, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 
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183 Nữ cư sĩ Nakulamàtà - Đệ nhất Nói 
chuyện một cách thân mật - Kinh NỮ 
CƯ SĨ - Tăng I, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

41.Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

42.Trong các vị.. bố thí, tối thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

43.Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 
Khujjuttar. 

44.Trong các vị... trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvatti. 

45.Trong các vị... tu Thiền, tôi thắng là Uttarà 
Nandamàià. 

46.Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, tối 
thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 

47.Trong các vị... săn sóc người bệnh, tôi thăng là nữ 


cư sĩ Suppiyà. 
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48.Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng 
là Kàtiyàn. 

49.Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, tối 
thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

50.Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ- 


kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đôn, tối 


thắng là Kàh, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 
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184 Nữ cư sĩ Sujàtà Senànidhità - Đệ nhất 
Quy y đầu tiên - Kinh NỮ CƯ SĨ - 
Tăng L, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

51.Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

52.Trong các vị.. bố thí, tôi thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

54Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 
Khujjuttar. 

54.Trong các vị... trú từ tâm, tối thăng là Sàmàyvati. 

55.Trong các vị... tu Thiền, tôi thắng là Uttarà 
Nandamàià. 

56.Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, tôi 
thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 

57.Trong các vị... săn sóc người bệnh, tôi thắng là nữ 


cư sĩ Suppiyà. 
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58.Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng 
là Kàtiyàn. 

59.Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, tôi 
thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

60.Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ- 


kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đôn, tối 


thắng là Kàh, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 
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185 Nữ cư sĩ Suppavàsà Koliyadhita - Đệ 
nhất Bồ thí các món ăn thượng vị - 
Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng L, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

61.Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

62.Trong các vị... bố thí, tôi thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

63.Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 
Khujjuttar. 

64.Trong các vị... trú từ tâm, tối thăng là Sàmàyvati. 

65.Trong các vị... tu Thiền, tối thắng là Uttarà 
Nandamàià. 

66.Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, tôi 
thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 

67.Trong các vị... săn sóc người bệnh, tôi thắng là nữ 


cư sĩ Suppiyà. 
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68.Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng 
là Kàtiyàn. 

69.Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, tôi 
thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

70.Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ- 


kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đôn, tối 


thắng là Kàh, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 
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186 Nữ cư sĩ Suppiyà - Đệ nhất Săn sóc 
người bệnh - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 
56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

71.Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

72.Trong các vị.. bố thí, tối thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

73.Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 
Khujjuttar. 

74.Trong các vị... trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvatti. 

75.Trong các vị... tu Thiền, tôi thắng là Uttarà 
Nandamàià. 

76.Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, tối 
thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 

77.Trong các vị... săn sóc người bệnh, tôi thăng là nữ 


cư sĩ Suppiyà. 
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78.Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng 
là Kàtiyàn. 

79.Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, tối 
thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

80.Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ- 


kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đôn, tối 


thắng là Kàh, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 


CƯ SĨ 1430 


187 Nữ cư sĩ Sàmàvati - Đệ nhất Trú từ 
tâm - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

81.Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

82.Trong các vị... bố thí, tôi thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

83.Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 
Khujjuttar. 

84.Trong các vị... trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvati. 

85.Trong các vị... tu Thiền, tối thắng là Uttarà 
Nandamàià. 

86.Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, tối 
thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 

87.Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thăng là nữ 


cư sĩ Suppiyà. 
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88.Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng 
là Kàtiyàn. 

89.Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, tôi 
thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

90.Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các Tỷ- 


kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đôn, tối 


thắng là Kàh, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 
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188 Nữ cư sĩ Uttarà Nandamàtà - Đệ nhất 
Tu thiền - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng L, 56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

91.Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các Tỷ- 
kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

92.Trong các vị.. bố thí, tôi thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

93.Trong các vị.. nghe nhiều, tối thắng là 
Khujjuttar. 

94.Trong các vị... trú từ tâm, tối thắng là Sàmàvati. 

95.Trong các vị... tu Thiền, tối thắng là Utfarà 
Nandamàià. 

96.Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, tối 
thăng là Suppavàsà Koliyadhita. 

97.Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thăng là nữ 


cư sĩ Suppiyà. 
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98.Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối thắng 
là Kàtiyàn. 

99.Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, tôi 
thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

100. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các 


Tỷ-kheo, có lòng tịnh tín đối với lời nghe đồn, tối 


thắng là Kàhì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 
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189 Nữ cư sĩ Visàkhà Migàramàtà - Đệ 
nhất Bồ thí - Kinh NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 
56 


NỮ CƯ SĨ - Tăng I, 56 

I0I. Trong các vị đệ tử nữ cư sĩ của Ta, này các 
Tý-kheo, người đi đến quy y đầu tiên là Sujàtà 
Senànidhitaà. 

102. Trong các vị... bố thí, tối thăng là Visàkhà 
Migàramàtà. 

103. Trong các vị.. nghe nhiều, tối thăng là 
Khujjuttar. 

104. Trong các vị.. trú từ tâm, tối thăng là 
Sàmàvati. 

105. Trong các vị... tu Thiền, tối thăng là Uttarà 
Nandamàià. 


06. Trong các vị... bố thí các món ăn thượng vị, 


tối thắng là Suppavàsà Koliyadhita. 
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107. Trong các vị... săn sóc người bệnh, tối thắng 
là nữ cư sĩ Suppiyà. 

108. _ Trong các vị... có lòng tịnh tín bất động, tối 
thăng là Kàtiyànì. 

109. _ Trong các vị... nói chuyện một cách thân mật, 
tối thắng là nữ gia chủ Nakulamàtà. 

II0. Trong các vị nữ cư sĩ đệ tử của Ta, này các 


Tỷ-khco, có lòng tịnh tín đối với löi nghe đồn, i 


thắng là Kàhì, nữ cư sĩ ở Kulagharikà. 
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190 Phước - 4 nghiệp công đức, 5 hiến 
cúng - Kinh BÓN NGHIỆP CÔNG 
ĐỨC - Tăng I, 676 


BỒN NGHIỆP CÔNG ĐỨC - 7ăng I, 676 


1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi 
một bên: 


2. - Có bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khó được ở đời. Thê nào là bôn? 


-_ "Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp ”. 
Đây là pháp thứ nhất, khả lạc ... khó được ở 
đời. 

-_ "Tài sản đã được đúng pháp, mong răng tiếng 

được đồn về ta, cùng với bà con, và các bác 
Thây". Đây là pháp thứ hai, khả lạc... khó 
được ở đời. 

- _ "Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được 
đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, 
mong răng ta sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo 
đài”. Đáy là pháp thứ ba, khả lạc... khó được 
ở đời. 
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- _ "Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được 
đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, 
sau khi được sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dai, 
mong rằng khi thân hoại mạng chung, ta sanh 

Cốt Trời, cõi đời này”. Đây là 
pháp thứ tư, khả lạc ... Khó được ở đời. 


Bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khó tìm được ở đời. 


3. Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khó được ở đời này, có bốn pháp đưa đến 
chứng được những pháp ấy. Thế nào là bốn? 


-_ Đầy đủ lòng tin, 
- Đây đủ 
-_ Đây đủ bố 
-_ Đây đủ trí 


4. Và này Gia chủ, thế nào là đây đủ lòng tin? 


- Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin 
tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: VỊ này là bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 
Này Gia chủ, đây gọi là đầy đủ lòng tin. 
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5. Và này Gia chủ, thế nào là đây đủ giới? 


- Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát 
sanh ... từ bỏ đăm say rượu men, rượu nâu. Này 
Gia chủ, đây gọi là đây đủ giới. 

6ó. Và này Gia chủ, thể nào là đây đủ bố thí? 

- Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử sống Ở gia 
đình, tâm không bị câu uê xan tham chi phôi, bô 
thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, 
săn sàng đê được yêu câu, vui thích san sẻ vật bô 
thí. Này Gia chủ, đây gọi là đây đủ bô thí. 

7. Và này Gia chủ, thể nào là đây đủ trí tuệ? 


¬ Này Gia chủ, 


- Này Gia chủ, sống với tâm vị sân hận chinh 
phục ... sống với tâm bị hôn trầm thụy miên chinh 
phục ... sống với tâm bị trạo hối chinh phục ... 
sông với tâm bị nghi chinh phục, làm việc không 
nên làm, không làm việc đáng làm; do làm việc 
không nên làm, không làm việc đáng làm, vị ây 
rời khỏi danh tiếng và an lạc. 
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8. Này Gia chủ, Thánh đệ tử ấy: 


- Sau khi biết được dục tham là uế nhiễm của 
tâm, từ bỏ dục tham uê nhiễm của tâm; 

- - Sau khi biết được sân hận là uế nhiễm của tâm, 
từ bỏ sân hận, uế nhiễm của tâm; 

- Sau khi biết được hôn trầm thụy miên là uế 
nhiễm của tâm, từ bỏ hôn trầm thuy miên uế 
nhiễm của tâm; 

- _ Sau khi biết được trạo hồi là uê nhiễm của tâm, 
từ bỏ trạo hối uế nhiễm của tâm; 

- - Sau khi biết được nghỉ là uễ nhiễm của tâm, từ 
bỏ nghi, uễ nhiễm của tâm; 


Này Ga chủ, 


Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, khó được ở đời này, có bôn pháp này đưa đên 
chứng được những pháp ây. 


9. Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy do sức mạnh 
cánh tay, do mô hôi đồ ra, đúng pháp, thâu hoạch 
đúng pháp, là người đã làm bốn hành đông. Thế nào 
là bỗn? 
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10. Ở đây, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tỉnh tấn, tích lũy được do sức 
mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp, tự làm mình an lạc, hoan hỷ, chơn 
chánh đem lại an lạc, giúp cha mẹ được an lạc hoan 
hỷ, giúp vợ con, người phục vụ, người làm công 
được an lạc, hoan hỷ, chơn chánh đem lại an lạc, giúp 


bạn bè thân hữu được an lạc hoan hỷ, là người chơn 
chánh đem lại an lạc. Này Gia chủ, đây là trường hợp 


thứ nhất, vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ 
đúng phương xứ. 


11. Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản 
thâu hoạch được do nỗ lực tỉnh tấn, tích lũy được do 
sức mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp, với tài sản ấy, tự làm cho mình 
được an toàn, chống lại những tai họa từ lửa đến, từ 
nước đến, từ vua đến, từ ăn trộm đến, từ các thừa tự 
thù nghịch đến. Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ 
hai vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng 
phương xứ. 


12. Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử với tài sản .. 
thâu hoạch đúng pháp. Với tài sản ấy, vị ấy rổ giết 
năm loại lễ hiến cúng: 


-_ Hiên cúng cho bà con, 
- Hiên cúng cho khách, 
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Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ ba vị ấy đi đến 
được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 


13. Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử với tài sản ... 
thâu hoạch đúng pháp, đối với những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn sống từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, an trú trên 
nhẫn nhục, nhu hòa, an tịnh tự mình, nhiếp phục tự 
mình, làm lắng dịu tự mình 


thuộc về cõi Trời, đem đến quả lạc dị thục, 
đưa đến Thiên giới. Này Gia chủ, đây là trường hợp 
thứ tư vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng 
phương xứ. 


14. Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức 
mạnh cánh tay, do mô hôi đỗ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp; với tài sản ấy, vị ấy là người đã 
làm được bốn hành động này. 

- Nếu tài sản của ai, được tiêu dùng không đúng với 


bốn hành động này, những tài sản này được gọi 
là tài sản đi đên không lợi ích, đi đến không 
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thành đạt, đạt được sự hưởng thọ không đúng 
phương xử. 

-_ Nếu những tài sản của ai, được tiêu dùng với bốn 
hành động này, những tài sản này được gọi là 
những tài sản đi đến lợi ích, đi đến thành đạt, đạt 
được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 


Tài sản ta thọ hưởng, 

Gia nhán được nuôi dưỡng, 
Chính nhở các tài sản, 

Do ta tránh tai họa, 

Ta cúng dường tôi thượng, 
Làm năm loại hiển vật, 
Hộ trì bác trì giới, 

Bậc tự điều, Phạm hạnh, 
Mục đích gì bác trí, 

Trú nhà, cầu tài sản, 

Mục đích ấy Ta đạt, 

Được làm không hồi hán. 
Người nào nhớ nghĩ vậy, 
An trú trên Thánh pháp, 
Đời này được tán thán, 
Đời sau được hoan hỷ, 
Trên cảnh giới chư Thiên. 
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191 Phước - Ai đáng được cúng dường 
- Kinh NÓI CHO DÂN 
NAGARAVINDA - 150 Trung HII, 649 


KINH NÓI CHO DÂN NAGARAVINDA 
(Nagaravindeyya suttam) 
— Bài kinh sô 150 — Trung IH, 649 


Như vây tôi nghe. 


Môt thời Thế Tôn du hành giữa dân chúng 
Kosala, cùng với Đại chúng Tỷ-kheo và đi đến một 
làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là 
Nagaravinda. Các Bà-la-môn gia chủ ở Nagaravinda 
được nghe như sau: "Sa-môn Gotama là Thích tử, 
xuất gia từ gia tộc Sakka (Thích-ca), đang du hành 
giữa dân chúng Kosala, cùng với Đại chúng Tỷ-kheo 
và đã đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala 
tên là Nagaravinda. Tiếng đôn tốt đẹp sau đây được 
truyền đi về Tôn giả Gotama: "Ngài là Đắng Thế 
Tôn, bậc A-la-hán... được yết kiến một A-la-hán như 
vậy". Rồi các vị Bà-la-môn ø1a chủ ở Nagaravinda đi 
đến Thế Tôn. Sau khi đến, một số người nói lên với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi 
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xuống một bên; một số người chấp tay vái chào Thế 
Tôn rồi ngôi xuống một bên; một sô người nói lên 
tên họ trước Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên; một 
số người im lặng ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói 
với những Bà-la-môn gia chủ ở Nagaravinda đang 
ngôi một bên: 


> Này các Gia chủ, nêu những du sĩ ngoại đạo hỏi 
các Ông như sau: "Này các Gia chủ, hạng Sa- 
môn, Bà-la-môn nào không đáng tôn trọng, cung 
kính, đánh lễ, cúng dường? 


Được hỏi vậy này các Gia chủ, các du sĩ ngoại 
đạo ây cân được trả lời như sau: "Những ŠSa-môn, 
Bà-la-môn nào, đôi với các sắc do mắt nhận thức, 


Những 
Sa-môn, Bà-la-môn như vậy không đáng cung kính, 
tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường. Vì sao vậy? Chúng 
tôi đôi với các sắc do mắt nhận thức, không ly tham, 
không ly sân, không ly s1, nội tâm không tịch tĩnh, sở 
hành thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp khi thăng 
băng, khi không thăng bằng, nhưng chúng tôi không 
thấy các vị ấy hơn sở hành thăng bằng của chúng tôi. 
Do vậy các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy không 
đáng được tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. 
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Những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, đối với các tiếng 
do tai nhận thức, đối với các hương do mũi nhận 
thức, đối với các vị do lưỡi nhận thức, đối với các 
xúc do thân nhận thức, đối với các pháp do ý nhận 
thức, không ly tham, không ly sân, không ly s1, nội 
tâm không tịch tĩnh, sở hành thân nghiệp, khâu 
nghiệp, ý nghiệp khi tháng bằng, khi không thăng 
băng, các Sa-môn, Bà-la-môn ấy không đáng được 
tôn trọng, cung kính, lễ bái, cũng dường. Vì cớ sao? 
Chúng tôi đối với các pháp do ý nhận thức, không ly 
tham, không ly sân, không ly s1, nội tâm không tịch 
tĩnh, sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp khi 
thăng bằng, khi không thăng bằng: nhưng chúng tôi 
không thấy các vị ấy hơn sở hành thăng bằng của 
chúng tôi. Do vậy, các vị Sa-môn, Bà-la-môn ây 
không đáng được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng 
dường". Được hỏi như vậy, này các Gia chủ, các Ông 
cần phải trả lời như vậy cho các du sĩ ngoại đạo ấy. 


> Nhưng này các Gia chủ, nếu các du sĩ ngoại đạo 
hỏi các Ông như sau: "Này các Gia chủ, hạng Sa- 
môn, Bà-la-món nào đảng tôn trọng, cung kính, 
đảnh lễ, cúng dường?" 


Khi được hỏi vậy, này các Gia chủ, các Ong cân 


phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ây như sau: 
"Những Sa-môn, Bà-la-môn nào, 
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. Các Sa-môn, Bà-la-môn như vậy 
đáng được tôn trọng, cung kính, đánh lễ, cúng 
dường. Vì sao vậy? Chúng tôi đối với các sắc do mắt 
nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly s1, 
nội tâm không tịch tĩnh, sở hành thân nghiệp, khẩu 
nghiệp, ý nghiệp khi thì thăng băng, khi không thăng 
băng: nhưng chúng tôi có thấy các vị ấy hơn sở hành 
thăng bằng của chúng tôi. Do vậy, các Sa-môn, Bà- 
la-môn ấy đáng được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, 
cúng dường. Những Sa-môn, Bà-la-môn nảo đối với 
do tai nhận thức, đối với các hương do mũi 
nhận thức, đối với các vị do lưỡi nhận thức, đối với 
do thân nhận thức, đối với 
, ly tham, ly sân, ly s1, nội tâm tịch tĩnh, sở 
hành thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp được thăng 
băng, những Sa-môn, Bà-la-môn ấy đáng được tôn 
trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. Vì sao vậy? 
chúng tôi đối với các pháp do ý nhận thức, không ly 
tham, không ly sân, không ly sĩ, nội tâm không tịch 
tĩnh, sở hành thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, khi 
thăng bằng, khi không thăng bằng, nhưng chúng tôi 
có thấy các vị ây hơn sở hành thăng băng của chúng 
tôi. Do vậy, những Sa-môn, Bà-la-môn ây đáng được 
tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. ”" Khi được 
hỏi vậy, này các Gia chủ, các Ông hãy trả lời như 


CƯ SÌ 1447 


vậy cho các vị du sĩ ngoại đạo ây. 


> Này các Gia chủ, nhưng nếu du sĩ ngoại đạo ấy 
hỏi các Ông như sau: “Do căn cứ gì về. các Tôn 
giả (á ấy ), do truyền thông #ì, các vị nói về các Tôn 
giả ấy như sau: Chắc chăn các Tôn giả ấy là ly 
tham, hay đang đi trên con đường điêu phục tham, 
hay ly sân, hay đang đi trên con đường điều phục 
sân, hay ly sỉ, hay đang đi trên con đường điêu 
phục si?” 


Khi được hỏi vậy, này các Gia chủ, các Ong hãy 
trả lời các du sĩ ngoại đạo ây như sau: " 


nhưng tại các chỗ như vậy, 
không có các tiếng do tai nhận thức để họ có thê 
nghe, và sau khi nghe, có lòng thích thú; nhưng tại 
các chỗ như vậy, không có hương do mũi nhận thức, 
để họ có thể ngửi và sau khi ngửi, có lòng thích thú; 
nhưng tại các chỗ ây như vậy không có các vị do lưỡi 
nhận thức, đề họ có thể nễm, và sau khi nêm, có lòng 
thích thú; nhưng tại các chỗ như vậy, không có các 
xúc do thân nhận thức, để họ có thê cảm giác, và sau 
khi cảm giác, có lòng thích thú. 


CƯ SĨ 1448 


. Khi được hỏi vậy, này các Gia chủ, các Ong 
hãy trả lời các du sĩ ngoại đạo như vậy. 


Khi nghe nói vậy, các Bà-lamôn gia chủ ở 
Nagaravinda nói với Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotamal Ví như, Tôn giả 
Gotama... mong Tôn giả Gotama hãy nhận chúng 
con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, chúng 
con sẽ trọn đời quy ngưỡng. 
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192 Phước - Kinh CHO CÁC VẬT KHẢ Ý 
— Tăng II, 382 


CHO CÁC VẬT KHẢ Ý - 7ăng II, 382 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, rừng Đại Lâm, tại 
giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn, vào buôi 
sáng đặp y, cầm y bát đi đến trú xứ của gia chủ Ugga 
người Vesàli, sau khi đến, ngôi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn. Rồi gia chủ Uggøa, người Vesàlì đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngôi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, gia chủ Ugøa, người 
Vesàlì bạch Thê Tôn: 


2. - Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế 
Tôn, con có nhận lãnh như sau từ miệng Thê Tôn: 


“ Z11 


"Ai cho vật khả ý, nhận được điêu khả ý". Bạch Thế 
Tôn, con có cháo nâu t hoa cây sàla thật là khả ý, 
có thê ăn được. Mong Thê Tôn nhận lây cháo ây, vì 
lòng từ ái! 

Và Thế Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái. 

- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn, 


con nhận lãnh như sau từ miệng Thế Tôn: "Ai cho 
vật khả ý, nhận được điêu khả ý”. Bạch Thê Tôn, con 
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có thịt heo nấu chung với trái táo, thật là khả ý. 
Mong Thê Tôn nhận lây, vì lòng từ ái (chúng con)! 


Và Thế Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái. 


- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn, 
con có nhận lãnh như sau từ miệng Thế Tôn: "Ai cho 
vật khả ý, nhận được điều khả ý". Bạch Thế Tôn, con 
có loại rau ống dài có dầu thật là khả ý. Mong Thê 
Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái! 


Và Thế Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái. 


- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn, 
con nhận lãnh như sau từ miệng Thế Tôn: "Ai cho 
vật khả ý, nhận được điều khả ý". Bạch Thế Tôn, con 
có cháo gạo, các hạt đen được loại bỏ dùng với các 
món canh, các món đô ăn nhiêu, thật là khả ái. Mong 
Thế Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái! 


Và Thế Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái. 


Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn, 
con có nhận như sau từ miệng Thế Tôn: "Ai cho vật 
khả ái, nhận được điều khả ý". Bạch Thể Tôn, con có 
các loại vải dệt từ Kàsi thật là khả ý. Mong Thê Tôn 
nhận lấy, vì lòng từ ái! 


Và Thế Tôn nhận lấy, vì lòng từ ái. 
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- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn, 
con có nhận lãnh như sau từ miệng Thế Tôn: "Ai cho 
vật khả ý, nhận được điều khả ý". Bạch Thể Tôn, con 
có ghế dài với nệm trải giường bằng lông cừu, chăn 
len thuê bông, nệm băng da con sơn dương gọi là 
kadalimigapavarapaccat-tharanam, tấm thảm có 
lọng che phía trên, ghế dài có hai đầu gối chân màu 
đỏ. Bạch Thế Tôn dâu rằng chúng con được biết: 
Những vật ấy không phù hợp với Thế Tôn, nhưng 
bạch Thế Tôn, tắm phản năm băng gỗ chiên đàn này 
đáng giá hơn một trăm ngàn, mong Thế Tôn hãy 
nhận lấy, vì lòng từ ái! 


Rồi Thế Tôn làm cho tùy hỷ gia chủ Ugøa người xứ 
Vesàhì, với bài kệ tùy hỷ này: 


AI cho vật khả ý, 

Nhận được điều khả ý, 
Đối với bậc Chánh trực, 
Vui lòng đem bố thứ, 

Vải mặc và giường năm, 
Ăn uống các vát dụng. 
Biết được bậc La-hán, 
Được ví là phước điền, 
Nên các bác Chân nhân, 
Thí những vật khó thí, 
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Được từ bỏ, giải thoái, 
Không làm tâm đắm trước, 
Người thí vật khả ý, 

Nhận được điêu khả ý. 


Rồi Thế Tôn sau khi tùy hỷ gia chủ Ugga với bài kệ 
tùy hỷ này, liên đứng dậy và ra đi. 


Rồi gia chủ Ugga người Vesàlì, sau một thời gian bị 
mệnh chung. BỊ mệnh chung, gia chủ Ugga người 
Vesàlì được sanh với một thân rât khả ý. 


Lúc bấy giờ, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại 
khu vườn ông Anàthapindika. Rồi 7Úên ¡⁄ Ugga, 
sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói 
sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn, sau khi đi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Thế Tôn nói 
với Thiên tử Ugga đang đứng một bên: 


- Này Ugga, sự việc có đúng như ý muốn không? 
- Bạch Thể Tôn, sự việc có đúng như ý con muốn. 
Rồi Thế Tôn với bài kệ nói với Thiên tử Ugøa: 
AI cho vật khả ý, 
Nhận được điêu khả ý, 


Bồ thí vật tối thượng, 
Sẽ được quả tôi thượng. 
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Người có vật thù diệu, 
Nhận được điều thù diệu, 
Người có vật tối thắng, 
Nhận được điều tối thăng. 
Người nào đem bố thí 
Vật tối thượng, thù diệu, 
Và các vật tối thắng, 
Người ấy thọ mạng dài, 
Và được cả danh xưng, 
Tại chỗ vị ấy sanh. 


193. Phước - Muốn ăn trái phải trồng cây - 
Kinh KHẢ LẠC - Tăng IV, 418 


KHẢ LẠC - 7ăng IV.418 


“(UV GV. 


2. Thê nào là mười? 


¡.. Tài sản khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở 
đời. 
Dung sắc... 
Không bệnh... 
Các giới đức... 
Phạm hạnh... 
Các bạn bè... 
Nhiều trí.... 
Trí tuệ... 
Các pháp... 
- Thiên giới, khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được 
ở đời. 


—. ¬.^. 


—¬ 
© 


Này các Tỷ-kheo, mười pháp khả lạc, khả lạc, khả 
hỷ, khả này khó tìm ở đời. 
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¡i Thụ động và không hăng hái là chướng ngại 
cho tài sản. 

›. Không trang sức, không tô điểm là chướng 
ngại cho dung sắc. 

3. Hành động không thích ứng là chướng ngại 
cho không bệnh. 

4. Ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức. 

s. Không chế ngự các căn là chướng ngại cho 
Phạm hạnh. 

ø. Lừa dối là chướng ngại cho các bạn bè. 

;. Không học tập là chướng ngại cho nhiều trí. 

s.. Không nghe, không hỏi là chướng ngại cho trí 
tuệ. 

o Không có chú tâm, không có quán sát là 
chướng ngại cho các pháp. 

10. Tà hạnh là chướng ngại cho Thiên giới. 


Này các Tý-kheo, đối với mười khả lạc, khả hý, khả 
ý khó tìm ở đời này, mười pháp này là những chướng 
ngại. 
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¡. Không thụ động, hăng hải là món ăn cho các 
tài sản. 

2. Trang sức, tô điểm là món ăn cho dung sắc. 

3. Hành động thích ứng là món ăn cho không 

bệnh. 

Bạn bè với thiện là thức ăn cho các giới đức. 

Chế ngự các căn là thức ăn cho Phạm hạnh. 

Không có lừa dối là thức ăn cho các bạn bè. 

Học tập là thức ăn cho nhiều trí. 

Khéo nghe, biết hỏi là thức ăn cho trí tuệ. 

Chú tâm quán sát là thức ăn cho các pháp. 

¡0. Chánh hạnh là thức ăn cho Thiên giới. 


SA... 


Này các Tỷ-kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả hý, 
khả ý khó tìm được ở đời này, mười pháp này là 
những thức ăn. 
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194 Phước - Này gia chủ, trong gia đình 
ông có bố thí không - Kinh NGƯỜI 
BẢN CỦI — Tăng III, 181 


NGƯỜI BÁN CỦI -7ăng II, 181 


1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn ở Nàdi¡ka, tại giảng đường băng 
gạch. Bây g1Ờờ có gia chủ bán củi đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

Thế Tôn nói với người bán củi đang ngôi xuống một 
bên: 

2. - Này Gia chủ, trong gia đình Ông có bồ thí 
không ? 

- Bạch Thế Tôn, trong gia đình con có bồ thí. Những 
Tỷ-kheo là vị sông ở rừng, theo hạnh khât thực, mặc 
áo lây vải lượm từ đông rác, bậc A-la-hán, hay thực 
hành A-la-hán đạo, những Tỷ-kheo như vậy, bạch 
Thê Tôn, đêu được bô thí. 

3. - Nhưng chắc chắn, này G1a chủ, đây thực là một 
sự khó khăn cho Ong, một người tại gia thọ dụng các 
dục, bị con cháu trói buộc, được dùng hương chiên 
đàn từ Kàs1, được đeo và thoa với vòng hoa, hương, 
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hương liệu, được tiêu dùng vàng và bạc đề có thể nói 

a1 là bậc A-la-hán, ai là bậc thực hành A-la-hán đạo. 

- Tỷ-kheo trú tại rừng núi, này Gia chủ, nếu tháo 
động, kiêu căng dao động, lắm mồm, lắm miệng, 
lăm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định 
tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng, thời vị ấy về 
phương diện này đáng bị chỉ trích. 

-- Này Gia chủ, nếu Tỷ-kheo trú ở rừng núi, không 
tháo động, không kiêu căng, không dao động, 
không lắm môm, lắm miệng, không lăm lời, chánh 
niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, với các căn 
được phòng hộ, thời vị ấy về phương diện này 
đáng được tán thán. 

-_ Nếu Tỷý-kheo sông ở cuỗi làng, này Gia chủ, tháo 
động, kiêu căng... các căn thả lỏng; vị ây về 
phương diện này đáng bị chỉ trích. 

- Nếu Tý-kheo sống ở cuối làng, này Gia chủ, 
không tháo động, không kiêu căng... các căn được 
phòng hộ, thời vị ấy về phương diện này đáng 
được tán thán. 

- Nếu vị Tý-kheo theo hạnh khát thực, này Gia chủ, 
nhưng còn tháo động, kiêu căng... đáng bị chỉ 
trích. 
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- Nếu Tỷý-kheo theo hạnh khất thực, này Gia chủ, 
nhưng không tháo động, không kiêu căng... đáng 
được tán thán. 

- Nếu Tỷ-kheo nào nhận lời mời, này Gia chủ, 
nhưng còn tháo động... đáng bị chỉ trích. 

- Nếu Tỷý-kheo nào nhận lời mời, này Gia chủ, 
nhưng không tháo động... đáng được tán thán. 

- Nếu Tỷ-kheo nào 
rác, này Gia chủ, nhưng còn tháo động... đáng bị 
chỉ trích. 


- Nếu Tỷ-kheo nào mặc áo lấy vải lượm từ đồng 
rác, này Gia chủ, nhưng không tháo động... đáng 
được tán thán. 

-_ Nếu Tỷ-kheo nào mang y từ người Gia chủ cúng, 
nhưng còn tháo động....đáảng bị chỉ trích. 

- Nếu Tỷ-kheo nào mang y từ người Gia chủ cúng, 
nhưng không tháo động....đáng được tán thán. 

% Tuy vậy, này Gia chủ, hãy cúng dường chúng 
Tăng. Nếu Ông cúng dường chúng tăng, tâm sẽ 
được tịnh tín. Nếu Ông có tâm tịnh tín, lúc thân 
hoại mạng chung, sẽ được sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. 

- Bạch Thế Tôn, bắt đầu từ hôm nay, con sẽ bố thí 

cúng dường chúng Tăng. 
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195 Phước - Phước báu vô lượng của 4 Dự 
lưu phần - Kinh Sung Mãn — Tương V, 
S81 


Sung Mãn 1 — 7ơng V, 5Š] 


l 


2) -- Này các Tỷ-kheo, có bôn phước đức sung 
mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc này. Thê nào 
là bôn? 


3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu 
lòng tịnh tín bắt động đối với Phật: “Đáy !à bậc Ứng 
Cung, Chánh Biển Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điễu Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thể Tôn". 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu 
lòng tịnh tín bất động đối với Pháp... đối với Tăng... 
thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa 
đến Thiền định. Đây là phước đức sung mãn, thiện 
sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. 
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Những pháp này, này các Tý-kheo, là bốn phước đức 
sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. 


4) Với vị Thánh đệ tử thành tựu bốn phước đức sung 
mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc này, này các 
Tỷ-kheo, 
đức: "Số lượng như thê này là phước đức sung mãn, 
thiện sung mãn, món ăn cho lạc”. Chúng chỉ có thể 
gọi được là vô sỐ, vÔ lượng, đại uân phước đức. 


5) Ví như, này các Tỷ-kheo, thật không dễ đếm được 
số lượng nước trong biển lớn là có bao nhiêu thùng, 
hay có bao nhiễu trăm thùng, hay có bao nhiêu trăm 
ngàn thùng. Chúng chỉ có thể gọi được là vô số, vô 
lượng nước lớn tụ táp. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị 7ánh đệ tử thành tựu 
bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn 
cho lạc này, thật không dễ gì đếm được số lượng 
phước đức: "Số lượng như thể này là phước đức sung 
mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc”. Chúng chỉ có 
thể gọi được là vô SỐ, vô lượng, đại uẩn phước đực. 


6) Thế Tôn nói như vây: 
Là đại dương, đại hải, 
Nước mênh mông rộng lớn, 


Đáy ráầy những hãi hùng, 
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Chứa vô lượng trán 
Phục vụ trăm ngàn 
Các con sống lớn, 
Chung tuôn chảy 
Chúng đồ về bể 
Cũng vậy là những 
Thí đồ ăn, IuỐng, 
Bố thí giưởng, chỗ 
Mên, nêm, các đô 
Vô lượng nguồn phước 
Từ kẻ trí (uốn 
Như sông hồ đây 


Chảy tuôn ra bể cả. 


Sung Mãn 2 — 7Tzơng V, 5§4 
lệ 


châu, 
Hgười, 
nhỏ, 
qÍ, 
khơi. 
người, 
vải, 
ngồi, 
năm, 
đức, 
chảy, 
HưỚcC, 


2) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn phước đức sung mãn, 


thiện sung mãn, món ăn cho lạc này. Thê nào là bôn? 


3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu 


lòng tịnh tín bất động đối với đức Phật... 


Pháp... đối với chúng Tăng... 


đôi với 
trú ở gia đình, với tâm 


thoát khỏi cấu uề của xan tham, bố thí dễ dàng, bàn 
tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu cầu, 
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thích thú chia xẻ vật bố thí. Đây là phước đức sung 
mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. Những 
pháp này, này các Tý-kheo, là bỗn phước đức sung 
mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. 


4)... (như đoạn số 4, kinh trên) ... 


5) Vi như, tại chỗ mà các con sông lớn này gặp nhau, 
nhập vào một dòng với nhau, ví như sông Hằng, sông 
Yamunà, sông Aciravai, sông Sarabhuu, sông Mahi, 

thật không dễ gì đêm được số lượng nước tại chỗ ấy 
là có bao nhiêu thùng, bao nhiêu trăm thùng, bao 
nhiêu trăm ngàn thùng. Chúng chỉ có thể gọi được là 
vồ số, vô lượng nước lớn tụ tập... đại uẩn phước đức. 


6) Thế Tôn nói như vầy: 


.. (giỗng như hai bài kệ kinh trên) ... 


Sung Mãn 3 — 7zơng V, 5§5 

1)... 

2)... (như đoạn số 2, kinh trên) ... 

3)... (đoạn đầu giống kinh trên về đối với Phật, Pháp, 


Tăng... ) có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt (các 
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pháp), trí tuệ các bậc Thánh thể nhập (các pháp), đưa 
đên chơn chánh đoạn tận khô đau. Những pháp này, 
này các Tỷ-kheo, là bôn phước đức sung mãn, thiện 


sung mãn, món ăn cho lạc. 


4)... (như đoạn số 4, kinh trước)... 


5) Thế Tôn thuyết như vầy: 


Ái HWỚC muốn 
Vững trú trên 
Tu tập theo 
Đưa đến 


Chưng được 


Thích thu đoạn 
VỊ ây — không 
Khi nghĩ đến thán chết. 
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phước 
điễu 
con 
bắt 
của 
lậu 
run 


đực, 
thiện, 
đường, 
tử, 
pháp, 
hoặc, 
SØ, 
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196 Phước - Phước do bố thí bữa ăn - Kinh 
SUPPAVÀASÀ — Tăng I, 670 


SUPPAVÀSÀ — Tăng L, 670 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koii tại 
thị trần của dân chúng Koli tên là Sajjanela. Rồi Thế 
Tôn vào buổi sáng, đắp y cầm y bát, đi đến trú xứ 
của Suppavàsà, người dân Koli, sau khi đến, ngồi 
xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 


Rồi Suppavảsả người dân Koli, sau khi tự tay mời 
Thế Tôn dùng cho đến thỏa mãn các món ăn loại 
cứng và loại mềm, rồi Suppavàsà, thuộc dân tộc 
Koli, sau khi Thế Tôn ăn đã xong, tay đã rời khỏi bát, 
liền ngồi xuống một bên. Thể Tôn nói với 
Suppavàsà, người dân Koli, đang ngồi một bên: 


2. - Các Thánh nữ đệ tử khi bố thí đỗ ăn, này 
Suppavàsà, bô thí bôn sự cho những người nhận. Thê 
nào là bôn? 


- Cho 
- Cho 
- Cho 
- Cho 
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Này Suppavàsà, khi Thánh nữ đệ tử bố thí đồ ăn, bố 
thí bôn sự này cho những người nhận. 


3. Cho đô ăn khéo làm, 
Sạch, thù điệu, Vị ngon, 
Nàng với sự cúng dường, 
Bồ thí vị chánh trực, 
Những vị sống chánh hạnh, 
Là những bác đại hành, 
Với đức gặt công đực, 
Lại được quả to lớn, 

Bậc hiểu biết thể gian, 

Có lời tán thán nàng, 

Úc niệm tế đàn vậy, 

Họ dạo quanh thể giới, 
Với tâm tw hoan hỷ 
Nhiếp phục gốc xan tham, 
Không bị aI chỉ trích, 
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Chưng đạt được cõi Trời. 


SUDATTA - 7ăng I, 672 


1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đên Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngôi 
một bên: 


2. - Này Gia chủ, bậc Thánh đệ tử bố thí đồ ăn, bố 
thí bôn sự cho người nhận. Thê nào là bôn? 


- Cho thọ mạng, 
- Cho dung sắc, 
- Cho an lạc, 

- Cho sức mạnh. 


e© Sau khi cho dung sắc, người cho được chia phần 
dung sắc, thuộc chư Thiên hay loài Người. 

® Sau khi cho an lạc, người cho được chia phân an 
lạc, thuộc chư Thiên hay loài Người. 

® Sau khi cho sức mạnh, người cho được chia phân 
sức mạnh, thuộc chư Thiên hay loài Người. 
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Này Ga chủ, người Thánh đệ tử bố thí món ăn, bố 
thí bôn sự này cho những người nhận. 


3. Những ai khéo chế ngự, 
Sống nhờ người bồ thí, 

Ai tùy thời, nhiệt thành, 
Bồ thí đồ ăn uống, 

Đem lại cho các Vị, 

Bốn sự kiện như sau, 

Cho thọ mạng, dung sắc, 
Cho an lạc, sức mạnh, 

Vị bố thí thọ mạng, 

Vị bồ thí sức mạnh, 
Người bố thí sức mạnh, 
Thọ mạng dài, danh xưng, 
Dầu sanh tại chỗ nào. 


CÁC ĐỎ ĂN - Tăng L, 673 


1. - Người bố thí đồ ăn, này các Tỷ-kheo, bố thí bốn 
sự cho người nhận. Thê nào là bôn? 


- Cho thọ mạng, 
- Cho dung sắc, 
Cho an lạc, 

- Cho sức mạnh. 
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“"_ Sau khi cho dung sắc, người cho được chia phân 


dung sắc, thuộc chư Thiên hay loài Người. 


"_ Sau khi cho an lạc, người cho được chia phân an 


lạc, thuộc chư Thiên hay loài Người. 


". Sau khi cho sức mạnh, người cho được chia phân 


sức mạnh, thuộc chư Thiên hay loài Người. 


Này các Tỷ-kheo, người bô thí các món ăn, bô thí 
bôn sự này cho người nhận. 
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2. Những ai khéo chế ngự, 
Sống bố thí người khác, 
Ai tùy thời nhiệt thành, 
Bồ thí đồ ăn uống, 

Đem lại cho các Vị, 

Bốn sự kiện như sau, 

Cho thọ mạng, dung sắc, 
Cho an lạc, sức mạnh, 

Vị bố thí thọ mạng, 

Vị bồ thí dung sắc, 

Người bố thí an lạc, 
Người bố thí sức mạnh, 
Thọ mạng dài, danh xưng, 
Dầu sanh tại chỗ nào 


1471 


CƯ SĨ 


197 Phước - Sai khác giữa bố thí và không 
bố thí - Kinh SUMANÀ CON GÁI 
VUA - Tăng HI, 351 


SUMANÀ CON GÁI VUA - 7ăng II, 351 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, Jetavana, tại khu 
vườn của Anàthapindika. Rồi Sumanà, con gái vua, 
với năm trăm thiêu nữ hộ tống trên năm trăm cổ xe, 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi 
ngôi xuông một bên. Ngồi xuống một bên, Sumanà, 
con gái vua bạch Thế Tôn: 


7.1) đây, bạch Thế Tôn, có hai đệ tử của Thế Tôn 
đồng đăng về tín, đồng đẳng về gIỚI, đồng đăng về 
tuệ, một có bố thí, một không bố thí. Sau khi thân 
hoại mạng chung, cả hai được sanh lên cõi lành 
Thiên giới. CIữa hai vị thiên ây, có sự đặc thù øì, có 
sự sai khác gì? 

Thế Tôn đáp: 

- Có sự sai biệt, này Sumanà. 


3. Người có bồ thí, khi được làm vị Thiên, vượt qua 
vị Thiên không bô thí trên năm phương diện. Vê 
thiên thọ mạng, vê thiên sắc, vê thiên lạc, vê thiên 
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danh xưng, về thiên tăng thượng. Người có bồ thí, 
này Sumanà, khi được làm vị Thiên, vượt qua vị 
Thiên không bô thí trên năm phương diện này. 


4. - Bạch Thế Tôn, nếu họ từ đây mạng chung, trở lại 
trạng thái này, khi họ trở lại làm người, bạch Thê 
Tôn, có sự đặc thù gì, có sự sai khác gì? 


Thế Tôn đáp: 
- Có sự saI biệt, này Sumanà. 


5. Người có bồ thí, khi được làm người, vượt qua vị 
làm người không bỗ thí trên năm phương điện: về 
nhân thọ mạng, về nhân sắc, về nhân lạc, về nhân 
danh xưng, về nhân tăng thượng. Người có bố thí, 
này Sumanà, khi được làm người, vượt qua vị làm 
người không bồ trên năm phương diện này 


6.- Bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều xuất ø1a, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình. Giữa hai người xuât gia 
ây, bạch Thê Tôn có thê có những đặc thù gì, những 
sai khác gì? 

Thế Tôn đáp: 


- Có sự sai biệt, này Sumanà. 
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7. Người có bồ thí, khi được xuất gia, vượt qua vị 
xuất gia không có bố thí trên năm phương diện: 

Thường hay được yêu cầu nhận y, ít khi không được 
yêu câu; thường hay được yêu câu nhận đồ ăn khất 
thực, ít khi không được yêu cầu; thường hay được 
yêu cầu nhận sàng tọa, ít khi không được yêu câu; 

thường hay được yêu cầu nhận dược phẩm trị bệnh, 
ít khi không được yêu cầu. Vị ấy sông với những vị 
đồng Phạm hạnh nào, các vỊ này đối với VỊ ây, Xử sự 
với nhiều thân nghiệp khả ái, với ít thân nghiệp 
không khả ái, với nhiều khẩu nghiệp khả ái, với ít 
khẩu nghiệp không khả ái, với nhiều ý nghiệp khả ái, 
với ít ý nghiệp không khả ái, giúp đỡ với nhiều giúp 
đỡ khả ái, với ít giúp đỡ không khả ái. Này Sumanà, 
người có bố thí khi được xuất Ø1a Vượt qua VỊ xuất 
gia không có bố thí trên năm phương diện này. 


8. - Nhưng bạch Thế Tôn, nếu cả hai đều chứng quả 
A-la-hán. Với hai vị chứng đạt A-la-hán ây, bạch 
Thê Tôn có sự đặc thù nào, có sự sai khác nào? 


9, - Ở đây, này Sumanà, Ta nói không có sự sai khác 
nào, tức là so sánh giải thoát với giải thoát. 


10. - Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Xa cho đến như vậy là vừa đủ 
để bó thí, là vừa đủ đề làm cho các công đức. Vì rằng 
chúng là những giúp đỡ, những công đức cho chư 
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Thiên, chúng là những giúp đỡ, những công đức cho 
loài Người, chúng là những giúp đỡ, những công đức 
cho các người xuât gia. 


- Sự việc là như vậy, này Sumanà, là vừa đủ, này 
Sumanà, để bồ thí, là vừa đủ để làm các công đức. 
Chúng là những giúp ích, những công đức cho chư 
Thiên. Chúng là những g1úp ích, những công đức cho 
loài Người. Chúng là những giúp ích, những công 
đức cho những người xuất gia. 


11. Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ nói như 
vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 
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Như mặt trăng không uế, 
Đi giữa hư không giới, 
Với ánh sáng bừng chói, 
Giữa quần sao ở đời. 
Cũng vậy, người ẩu giới, 
Hạng người có lòng tin, 
Với bồ thí, bừng chói, 
Giữa xan tham ở đời. 
Như mây mưa sắm sét, 
Vòng hoa chóp trăm đầu, 
Tràn đây cả thung lũng, 
Lan tràn cả đất bằng. 
Cũng vậy, đây tri kiến, 
Đề tứ bác Chánh Giác, 
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Bác trí vượt xan tham, 
Trên cả năm phương diện, 
Thọ mạng và danh xưng, 
Dung sắc và an lạc, 

Với tài sản sung mãn, 
Chết hưởng hỷ lạc thiên. 
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198 Phước - Ta tuyên bố không phải cầu 
xin cầu nguyện mà được - Kinh KHẢ 
LẠC — Tăng LI, 379 


KHẢ LẠC - 7ðng II, 379 


1. Rồi Gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với Gia chủ Anàthapindika đang ngồi 
một bên: 


2. - Có năm pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khó tìm được ở đời. 


Thê nào là năm? 


-_ Tuổi thọ khả lạc, khả hý, khả ý khó tìm được 
ở đời; 

-_ Dung sắc khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được 
ở đời; 

-_ An lạc khả lạc, khả hý, khả ý khó tìm được ở 
đời; 

-_ Tiếng đồn tốt khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm 
được ở đời; 

-_ Cõi trời khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được ở 
đời. 
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Này Gia chủ, năm pháp này, khả lạc, khả ý khó tìm 
được ở đời. 


Này Gia chủ, năm pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý 
khó tìm được ở đời này, Ta tuyên bố không phải 
do nhân cầu xin, không phải do nhân ước vọng 
mà có được. 


3. Này Gia chủ, nêu năm pháp khả lạc, khả hỷ, khả 
ý khó tìm được ở đời này, do nhân cầu xin, do nhân 
ước vọng mà có được, thời at ở đời này lại héo mòn 
vì một lẽ gì? 


Này Ga chủ, 


. Vị Thánh đệ tử muốn có 
thọ mạng cần phải thực hành con đường dẫn đến thọ 
mạng. Do vị ấy thực hành con đường dẫn đến thọ 
mạng, sự thực hành ây đưa VỊ ấy nhận lãnh được thọ 
mạng, vị ây nhận lãnh được thọ mạng hoặc Chư 
Thiên, hoặc loài Người. 


4. Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muốn có dung sắc, 
không có thê do cầu xin dung sắc hay tán thán đề làm 
nhân đem lại dung sắc. Vị Thánh đệ tử muốn có dung 
sắc cần phải thực hành con đường dẫn đến dung sắc. 
Do vị ấy thực hành con đường dẫn đến dung sắc, sự 
thực hành ây đưa VỊ ây nhận lãnh được dung sắc, VỊ 
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ây nhận lãnh được dung sắc hoặc Chư Thiên, hoặc 
loài Người. 


5. Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muốn có an lạc, 
không có thể cầu xin an lạc hay tán thán để làm nhân 
đem đến an lạc. Vị Thánh đệ tử muốn có an lạc cần 
phải thực hành con đường dẫn đến an lạc. Do vị ấy 
thực hành con đường dẫn đến an lạc, sự thực hành ây 
đưa đến vị ây nhận lãnh được an lạc, vị ây nhận lãnh 
được an lạc hoặc chư Thiên, hoặc loài Người. 


6. Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muôn có tiếng tốt, 
không có thê do câu xin tiếng tốt hay tán thán để làm 
nhân đem đến tiếng tốt. Vj Thánh đệ tử muốn có tiếng 
tốt cần phải thực hành con đường dẫn đến tiếng tối. 
Do vị ấy thực hảnh con đường dẫn đến tiếng tốt, sự 
thực hành ây đưa vị ây nhận lãnh được tiếng tốt, vị 
ây nhận lãnh được tiếng tốt hoặc chư Thiên, hoặc loài 
Người 


7. Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử muốn có được Thiên 
giới, không có do cầu xin Thiên giới hay tán thán để 
làm nhân đem đến Thiên giới. Vj /hánh đệ tử muốn 
có Thiên giới cần phải thực hành con đường dẫn đến 
Thiên giới. Do vị ấy thực hành con đường dẫn đến 
Thiên giới, sự thực hành ấy đưa vị ây nhận lãnh được 
Thiên giới, vị ây nhận lãnh được Thiên giới. 
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Thọ mạng và dung sắc, 
Tiếng tốt và danh vọng, 
Thiên giới và quý tộc, 
Được người đời ngày đêm, 
Luôn luôn và rộng mở, 

Cầu xin và cầu nguyện. 
Còn bác Hiển tán thán, 
Không phóng dạt phước hành, 
Bậc Hiển không phóng dật, 
Chưng được hai lợi ích, 
Lợi ích ngay hiện tại, 

Và lợi ích đời sau, 

Vị nào thực hiện được, 

Lợi ích và mục đích, 

Vị ấy đáng được gọi, 

Bậc Trí giả, Hiển giả. 
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199 Phước - Trường hợp nào có phước - 
Kinh GIA ĐÌNH - Tăng II, 702 


GIA ĐÌNH - 7ðng II, 702 


Thê nào là năm? 


2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ 
giới đi đến với gia đình, 

. Này các Tỷ-kheo, như vậy là đưa 
đến cõi Trời, và gia đình ây trong lúc ây đã bước 
được trên con đường ấy. 


3. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ 
giới đi đến với gia đình, 

. Này các Tý-kheo, như vậy đưa đến 
được sanh vào các gia đình cao sang, và gia đình 
ây trong lúc ấy đã bước được trên con đường ấy. 


4. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ 
giới đi đến với gia đình, các người 

. Này các Tỷ-kheo, như vậy đưa đên đại uy 
lực, và gia đình ấy trong lúc ấy, đã bước được trên 
con đường ấy. 
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5. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuât gia g1ữ 
giới đi đên với gia đình, các người 


Này các Tỷ-kheo, 
như vậy đưa đên tài sản lớn, và gia đình ây trong lúc 
ây đã bước được trên con đường ây. 


6. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ 
giới đi đến với gia đình, các người 

Này các Tỷ-kheo, như 
vậy đưa đến đại trí tuệ, và gia đình ấy trong lúc ấy 
đã bước được trên con đường ấy. 


Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuât gia giữ 
giới đi đên với gia đình, tại đầy các người do năm 
trường hợp này được nhiêu công đức. 
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200 Phước - Kinh NGUỎN SANH 
PHƯỚC 1 - Tăng L, 656 


NGUỎN SANH PHƯỚC I1 - 7ăng L, 656 (VỚI CƯ 
SB 


1. Nhân duyên ở SàvatthI 


2. - Có bốn nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này 
đem lại an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, 
dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
hạnh phúc, an lạc. Thế nào là bỗn? 


¬. Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ 
y của ai, đạt đến và an trú vô lượng tâm định, 
như vậy là nguồn sanh phước vô lượng cho 
người ây, là nguồn sanh thiện đem lại an lạc, 
thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi 
Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh 
phúc, an lạc. 

-. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng 
thọ đồ ăn khất thực của ai... 

-. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng 
thọ trú xứ của ai... 

-. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng 
thọ của ai, đạt đến và an trú 
vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh 
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phước vô lượng cho người ấy, là nguồn sanh 
thiện đem lại an lạc, thuộc Thiên giới, là quả 
lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, 
khả hy, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


2. Này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu bốn 
nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời không 
dễ gì để năm lây một sô lượng phước thiện, và nói 
rằng: "Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh 
thiện, đem lại an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị 
thục đem đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, hạnh phúc, an lạc"; vì rằng cả khối phước thiện 
lớn được xem là vô số vô lượng. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong biển lớn, thật 
không dễ gì để nắm lây một số lượng nước và nói 
rằng: "Có chừng ấy thùng nước, hay có chừng ây 
trăm thùng nước, hay có chừng â ây ngàn ĐH: nước, 
hay có chừng â ây trăm ngàn thùng nước ; Vì rắng cả 
khối lượng lớn nước được xem là vô số, vô lượng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu 
bốn nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời 
không dễ gì nắm lây một sô lượng phước thiện và nói 
rằng: "Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh 
thiện, đem lại an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị 
thục, đem đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả 
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ý, hạnh phúc, an lạc; vì răng cả khôi phước thiện lớn 
được xem là vô sô vô lượng. 


4. Biển lớn không hạn lượng, 
Hồ lớn nhiêu sợ hãi, 

Là kho tàng cất giữ, 

Vô số lượng châu báu, 

Cũng là chổ trú ẩn, 

Vô số các loại cá, 

Là chỗ các sông lớn, 

Quy tụ chảy ra biển. 


Cửng vậy người bồ thí, 
Đồ ăn và đô uống, 

Vải mặc và giường năm, 
Chổ ngôi và thảm nệm, 
Bậc Hiển thí như vậy, 
Phước đức ùa chảy đến, 
Như sông dẫn dòng nước, 
Ùa chảy vào bể cả. 


NGUỎN SANH PHƯỚC 2 - 65§te1 (VỚI CƯ SĨ) 
[. - Này các Tỷ-kheo, có bốn nguồn sanh phước, 


nguồn sanh thiện... hạnh phúc, an lạc. Thế nào là 
bốn? 
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-_ Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành 
tựu với lòng tịnh tín bất động đối với Phật; bậc 
Thế Tôn ấy là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn... Này các Tý-kheo, đây là 
nguôn sanh phước, nguồn sanh thiện thứ nhất... 
hạnh phúc an lạc. 

-_ Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành 
tựu với lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, 
Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện 
tại, không có thời gian, đến đề mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, được người trí tự mình 
giác hiểu. Này các Tỷ-kheo, đây là nguôn sanh 
phước, nguôn sanh thiện thứ hai... hạnh phúc, 
an lạc. 

-_ Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành 
tựu với lòng tịnh tín bất động đối với chúng 
Tăng, Thiện hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Trực 
hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Ứng lý hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn. chánh hạnh là chúng đệ 
tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ 
tử này của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng 
được tôn trọng, đáng được đảnh lễ, đáng được 
chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Này 
các Tý-kheo, đây là nguồn sanh phước, nguồn 
sanh thiện thứ ba... hạnh phúc, an lạc. 
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-_ Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành 
tựu với những giới, được bậc Thánh ái kính, 
không bị phá hoại, không bị bể vụn, không bị 
điểm chấm, không bị uê nhiễm, đưa đến giải 
thoát, được người trí tán thán, không bị chấp 
thủ, đưa đến Thiền định. Này các Tỷ-kheo, đây 
là nguôn sanh phước, nguôn sanh thiện thứ tư... 
hạnh phúc, an lạc. 


Này các Tỷ-kheo, bốn nguồn sanh phước, nguôn 
sanh thiện này, đem lại an lạc, thuộc Thiên giới, là 
quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, 
khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


2. Ai tin trởng Như Lai, 

Bất động, khéo an trú, 

Ai tin giới, hiển thiện, 

Bác Thánh khen, mễn chuộng. 
AI tịnh tín chúng Tăng, 

Với cát nhìn chánh trục, 
Người ấy được họ gọi, 

Không phải là người nghèo. 
Đời sông người như vậy, 
Không phải đời trồng rồng. 


Do vậy tín và giới, 
Tịnh tín và thăng pháp, 
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Bác trí chú tâm niệm, 
Lời dạy của chư Phát. 
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201 Phước - Ông chớ có hài lòng với... - 
Kinh HOAN HỶ - Tăng II, 644 


HOAN HỶ - 7ăng II, 644 


1. Rồi Gia chủ Anàthapindika với khoảng năm trăm 
nam cư sĩ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Gia 
chủ Anàthapindika đang ngôi xuống một bên: 


2. - Này Gia chủ, Ông đã cung cấp cho chúng Tỷ- 
kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng Ông chớ có 

bằng lòng với ý nghĩ: “Chúng ta đã cung cấp cho 
chúng 1ỷ-kheo các vật dụng cần thiết như y, đô ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh". 


3. “Với phương tiện nào chúng ta thỉnh thoảng đạt 
được và an trú hỷ do viên ly sanh" Như vậy, này Gia 
chủ, Ong cân phải học tập. 


4. Được nghe nói như vậy, Tôn giả Sàriputta bạch 
Thê Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 
bạch Thê Tôn! Khéo nói thay là lời nói này của Thê 
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Tôn: "Này Gia chủ, Ông đã cung cấp cho chúng Tỷ- 
kheo các vật dụng cần thiết như V, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng Ông chớ có 
bằng lòng với ý nghĩ: "Chúng ta đã cung cấp cho 
chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như V, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh”. Do vậy, 
Ông cần phải học tập như sau: "Với phương tiện nào 
chúng ta thỉnh thoảng đạt được và an trú hỷ do viễn 


ly sanh!" Như vậy, này Gia chủ, Ông cần phải học 


sat 


tập”. 


Bạch Thế Tôn, khi nào Thánh đệ tử đạt đến và an trú 
hỷ do viên ly sanh, trong thời gian ây, năm sự việc 
không xảy ra: 


-_ Khổ và ưu liên hệ đến dục trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 

- Lạc và hỷ liên hệ đến dục trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 

- _ Khô và ưu liên hệ đến bất thiện trong thời gian 
ây không khởi lên cho người ây. 

-_ Lạc và hy liên hệ đến bất thiện trong thời gian 
ây không khởi lên cho người ây. 

- _ Khô và ưu liên hệ đến thiện, trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 
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- Lành thay, lành thay, này Sàriputfa, trong khi 
Thánh đệ tử đạt được và an trú hỷ do viễn ly sanh, 
trong thời gian ấy, năm sự kiện không xảy ra cho 
người ấy: 


-_ Khổ và ưu liên hệ đến dục trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 
- Lạc và hỷ liên hệ đến dục trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 
- _ Khô và ưu liên hệ đến bất thiện trong thời gian 
ây không khởi lên cho người ây. 
-_ Lạc và hý liên hệ đến bất thiện trong thời gian 
ây không khởi lên cho người ây. 
- - Khô và ưu liên hệ đến thiện, trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 
Này Sàriputta, trong khi vị Thánh đệ tử đạt đến và an 


trú hý do viễn ly sanh, trong thời gian ấy, năm sự 
kiện này không xảy ra cho người ây. 
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202 Tu tập - 6 tuỳ niệm - Kinh 
MAHÀNÀMA - Tăng III, 15 


MAHÀNÀMA -7ăng III, 15 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa các vị Thích-ca, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Rồi họ Thích 
Mahànàma đi đến Thể Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


- VỊ Thánh đệ tử này, bạch Thể Tôn, đã đi đến quả, 
đã liễu giải giáo pháp, đời sống gì vị ấy sống một 
cách sung mãn ? 


- Này Mahànàma, Thánh đệ tử nào đã đi đến quả, đã 
liễu giải giáo pháp, với nếp sống này, sống một cách 
sung mãn. 
2. Ở đây, này Mahànàma, Thánh đệ tử /ờy niệm N?az 
- Khi nào, này Mahànàma, Thánh đệ tử niệm 
Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham chỉ 
phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị 
s¡ chỉ phối; trong khi ấy, tâm vị ây được chánh 
trực, nhờ dựa vào Như LaI. 
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-_ Và này Mahànàma, một Thánh đệ tử, với tâm 
chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín 
thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có 
hân hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ, nên thân 
được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm 
giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm được định 
nh. 

- Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: “Với quần chúng không bình thản, 
vỉ ấy sống bình thản. Với quân chúng có não 
hại, Vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, VỈ ấy tu tập niệm Phát”. 

3. Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ tử íòy ziển 


-_ Này Mahànama, trong khi vị Thánh đệ tử tùy 
niệm Pháp, trong khi ấy, tâm không bị tham chỉ 
phối, không bị sân chi phối, không bị si chỉ 
phối; trong khi ây, tâm vị ây được chánh trực, 
nhờ dựa vào Pháp. 


- Và này Mahànama, Thánh đệ tử với tâm chánh 
trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, 
được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân 
hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ, nên thân được 
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khinh an. Với thân khinh an, vị ây cảm giác lạc 
thọ. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh. 

- Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này được 
nói như sau: “Với quân chúng không bình thản, 
vị ấy sống bình thản. Với quân chúng có não 
hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, vị ây tu tập niệm Pháp”. 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ tử /2y niêm 


- Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 
niệm chúng Tăng, trong khi ấy, tâm không bị 
tham chỉ phối... tâm được định tĩnh. 

-_ Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: “Với quân chúng không bình thản, 
vị ấy sông bình thản. Với quân chúng có não 
hại, vị ây sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, vị ây tu tập niệm Tăng". 

5. Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ tử /2y in các 
GIới của mình: 
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_— mm... 


- Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 
niệm Giới, trong khi ấy, tâm không bị tham chỉ 
phối... tâm được định tĩnh. 

- Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: "Với quân chúng không bình thản, 
vị ây sống bình thản. Với quần chúng có não 
hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, vị ây tu tập niệm Giới". 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử tự mình /ày 
niệm Thí của mình: 


-_ Này Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử tùy 
niệm bô thí, trong khi ây, tâm không bị tham 
chi phôi... tâm được định tĩnh. 


- Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: "Với quân chúng không bình thản, 
vị ấy sống bình thản. Với quân chúng có não 
hại, vị ây sống không não hại. Nhập được pháp 
lưu, vị ây tu tập niệm bố thí". 
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7. Lại nữa, này Mahànama, Thánh đệ tử tu tập /2y 
niệm Thiên: "Có chư Thiên bôn Thiên vương Thiên, 
có chư Thiên cõi trời Ba mươi ba, có chư Thiên 
Yàma, có chư Thiên Tusità (Đâu - suât), có chư 
Thiên Hóa lạc Thiên, có chư Thiên Tha hóa Tự tại, 
có chư Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn 
nữa. 
Đây đủ với lòng tin như vậy, chư Thiên ấy, sau khi 
chêt ở chô này, được sanh tại chô kia. Lòng tin như 
vậy cũng có đây đủ nơi ta. 
Đây đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết 
ở chô này, được sanh tại chô kia. Giới như vậy cũng 
có đây đủ nơi ta. 
Đây đủ với nghe pháp như vậy, chư Thiên ấy sau 
khi chêt ở chô này, được sanh tại chỗ kia. Nghe pháp 
như vậy cũng có đây đủ nơi ta. 
Đây đủ với Thí như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết 
ở chô này, được sanh tại chô kia. Thí như vậy cũng 
có đây đủ ở nơi ta. 
Đây đủ với Tuệ như vậy, chư Thiên ấy sau khi chết 
ở chô này, được sanh tại chô kia. Tuệ như vậy cũng 
đây đủ ở nơi ta". 
- Khi vị ấy niệm Tín, Giới, nghe Pháp, Thí và 
Tuệ của tự mình và chư Thiên áy; trong khi ấy, 
tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân 
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chỉ phối, không bị sỉ chỉ phối; trong không ấy, 
tâm vị ấy được chánh trực nhở dựa vào chư 
Thiên. 

¬. Và này Mahanama, Thánh đệ tử với tâm chánh 
trực được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, 
được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân 
hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ nên thân được 
khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc 
thọ. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh. 


-_ Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói nhự SEM: ˆ Với quần chúng Không bình thản, 
VỆ ấy sống bình thản. Với quản chúng có não 
hại, vị ấy sông không não hại. Nhập được pháp 
lưu, VỊ ấy tu tập niệm Thiên ”. 
Này Mahànàma, vị Thánh đệ tử nào đã đi đến quả, 
đã liễu giải giáo pháp, vị ấy sông một cách sung mãn 
với nếp sống này. 
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203 Tu tập - An trú tầm trên 4 niệm xứ - 
Kinh KANDARAKA —- 51 Trung HI, 9 


KINH KANDARAKA 
(Kandaraka suttam) 


- Bài kinh số 51 — 7rưng II, 9 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Campa, trên bờ hồ 
Gaggara cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Pessa, con 
trai người huấn luyện voi và Du sĩ Kandaraka đi đến 
chỗ Thế Tôn ở Pessa, con trai TEƯỜI huấn luyện voi 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuông một bên. 
Còn du sĩ Kandaraka nói lên với Thế Tôn những lời 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời hỏi thăm thân 
hữu rồi đứng một bên. Du sĩ Kandaraka đứng một 


, liền bạch Thê Tôn: 
— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal 'Thật hy 
hữu thay, Tôn giả Gotama! Chúng Tỷ-kheo này được 


Tôn giả Gotama chơn chánh hướng dẫn. 


Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán, Chánh Đẳng 
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Giác trong thời quá khứ, không biết quý vị Thế Tôn 
ấy đã có một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà 
quý vị ấy chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ- 
kheo được Tôn giả Gotama chơn chảnh hướng dân? 


Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác trong tương lai, không biết quý vị Thể Tôn ấy 
sẽ có một chúng Tỷ-kheo tuyệt điệu như vậy, mà quý 
vị ấy sẽ chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ- 
kheo được Tôn giả Gotama chơn chảnh hướng dẫn? 


— Thật sự là vậy, này Kandaraka! Thật sự là vậy, 
này Kandarakal Này Kandaraka, các vị A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác trong thời quá khứ, những vị Thế 
Tôn ấy đã có một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, 
mà quý vị ấy chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng 
Tý-kheo được Ta chơn chánh hướng dẫn. 


Này Kandaraka, các vị A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác trong thời tương lai, những vị Thế Tôn ấy sẽ có 
một chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy 
chơn chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ-kheo 
được Ta chơn chánh hướng dẫn. 


Này Kandaraka, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu 
hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ 
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hữu kiết sử, đã được giải thoát nhờ chánh trí. 


Này Kandaraka, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo 


Thế nào là bốn? Ở đây này Kandaraka, Tỷ-kheo 
sông quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh 
niệm, để nhiếp phục tham ưu trên đời; sống quán thọ 
trên các cảm thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, để 
nhiếp phục tham ưu trên đời; sống quán tâm trên tâm, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề nhiếp phục tham 
ưu trên đời; sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, đề nhiếp phục tham ưu trên 
đời. 


Được nghe nói vậy, Pessa, con trai người huân 
luyện voi bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Bốn Niệm Xứ này đã được Thế 
Tôn khéo trình bày, đề chúng sanh được thanh tịnh, 
để sầu bi được vượt qua, đề khổ ưu được diệt trừ, để 
chánh lý được thành đạt, để Niết-bàn được chứng 
ngộ. 


Bạch Thế Tôn, chúng con là hàng tại gia, mặc 
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đồ trắng, thỉnh thoảng chúng con sống khéo an 
trú tâm vào Bón Niệm Xứ này. Ở đây, Bạch Thế 
Tôn, chúng con sông quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham ưu trên 
đời; chúng con sống quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt 
tầm, tỉnh giác, chánh niệm, đề nhiếp phục tham ưu 
trên đời; chúng con sống quán tâm trên tâm, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đê nhiếp phục tham ưu 
trên đời; chúng con sống quán pháp trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp phục tham 
ưu trên đời. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiểu 
được hạnh phúc và sự bất hạnh của chúng sanh trong 
khi loài người sống trong sự rối ren như vậy, trong 
sự cặn bã như vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. 


Bạch Thế Tôn, rồi ren thay như loài người. Bạch 
Thế Tôn, cởi mở thay như loài thú vật. Bạch Thế 
Tôn, con có thê nhiếp phục con voi, một cách khiến 
con voi ấy mỗi khi đi hay đến Campa, liền trình bày 
mọi sự gian dỗi, giả dỗi, xảo trá, xảo quyệt. Nhưng 
bạch Thế Tôn, những người đây tớ của chúng con, 
những người phục dịch, những người làm công, thân 
hành họ làm một cách, khẩu hành họ làm môt cách 
khác. ý hành họ làm một cách khác nữa. 
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Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn biết được hạnh phúc 
và sự bất hạnh của chúng sanh, trong khi loài người 
sông trong sự rối ren như vậy, trong sự cặn bã như 
vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. Bạch Thế Tôn, rồi 
ren thay như loài người! Bạch Thế Tôn, cởi mở thay, 
như loài thú vật! 


— Thật như vậy, này Pessa! Thật như vậy, này 
Pessa! Này Pessa, rôi ren thay, như loài người! Cởi 
mở thay, như loài thú vật! 


# Này Pessa, có bốn hạng người này có mặt ở trên 


đời. Thế nào là bỗn? 
- Có người f# hành khổ mình, chuyên tâm tự 
hành khổ mình. 


— CÓ người hành khổ người. chuyên tâm hành 


khô người. 


— Có người 


— Có người 


Người ây không hành khô mình, không chuyên 
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tâm hành khổ mình, không hành khô người, 
không chuyên tâm hành khổ người, ngay trong 
hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thây 
mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm 
thê. 
œ® Này Pessa, bốn hạng người này, hạng người nào, 
được tâm Ông thích ý nhất? 


— Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khô mình, hạng người này 
tâm con không thích ý. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, 
chuyên tâm hành khô người, hạng người này 
tâm con không thích ý. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa tự hành khổ 
mình, chuyên tâm hành khô mình, vừa hành 
khô người, chuyên tâm hành khổ người, hạng 
người này tâm con không thích ý. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa không tự hành 
khổ mình, không chuyên tâm tự hành khô 
mình, vừa không hành khô người, không 
chuyên tâm hành khô người, hạng người không 
tự hành khổ mình không hành khổ người, ngay 
trong hiện tại không có tham dục, tịch tịnh, cảm 
thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào 
Phạm thẻ, hạng người này, âm con thích ý. 
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® Này Pessa, vì sao Ông không thích ý ba hạng 
người này? 


— Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình, hạng người này 
hành khô mình, hành hạ mình, trong khi tự ao 
ước lạc, nhàm chán khô; do vậy, tâm con không 
thích ý hạng người này. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, 
chuyên tâm hành khổ người, hạng người này, 
hành khổ người khác, hành hạ người khác, 
trong khi người khác ao ước lạc, nhàm chán 
khổ; do vậy, tâm con không thích ý hạng người 
này. 

— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ 
người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người 
này hành khổ, hành hạ mình và người khác, 
trong khi mình và người khác ao ước lạc, nhàm 
chán khổ; do vậy, tâm con không thích ý hạng 
người này. 

— Nhưng bạch Thế Tôn, người vừa không hành 
khô mình, không chuyên tâm hành khổ mình, 
vừa không hành khô người, không chuyên tâm 
hành khô người, hạng người này không hành 
khổ mình, không hành khổ người, ngay trong 
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hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy 
mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm 
thê; do vậy, tâm con thích ý hạng người này. 


Và này, bạch Thế Tôn, chúng con phải đi, chúng 
con có nhiêu công vụ, có nhiêu công việc phải làm. 

— Này Pessa, Ông hãy làm những gì Ông nghĩ là 
hợp thời. 


Rồi Pessa, con trai người huấn luyện voI hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy, từ chô ngôi đứng dậy, 
đảnh lê Thê Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rôi ra 
đi. 


Rôi Thê Tôn, sau khi Pessa, con trai người huân 
luyện voi ra đi không được bao lâu, liên nói với các 
Tỷ-kheo: 


— Này các Tý-kheo, Pessa, con trai người huấn 
luyện voi là bậc có trí; Pessa, con trai người huấn 
luyện voi là người có đại trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, 

nêu Pessa, con trai người huấn luyện voi ngôi thêm 
một chút nữa, cho đến khi Ta phân tích rộng rãi hơn 
bốn hạng người này, thời anh ta sẽ thâu đạt được 
nhiêu lợi ích. Tuy vậy, này các Tỷ-kheo, Pessa, con 
trai người huấn luyện voi như vậy cũng đã thâu đạt 
được nhiều lợi ích. 
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- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời. Bạch Thiện 
Thệ, nay đã đến thời để Thế Tôn phân tích rộng rãi 
hơn bốn hạng người này. Sau khi nghe Thế Tôn, các 
Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


— Vậy này các TIỷ-kheo, hãy nghe và khéo léo 
tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


® Này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành khổ 
mình, chuyên tâm hành khô mình ? 


Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, có người sông lõa thê 
sống phóng túng không theo lễ nghi, liễm tay cho 
sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực 
không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang 
đến, không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời 
đi ăn, không nhận từ nơi miệng nồi, không nhận tử 
nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không 
nhận giữa những cây gậy, không nhận giữa những 
côi giã gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không 
nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người 
đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà 
đang giao cấu người đàn ông, không nhận đồ ăn đi 
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quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận 
tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống 
rượu nấu, rượu men. Vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, 
hay chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại 
hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miêng... hay vị ây, chỉ 
nhận ăn bảy nhà, hay vị ây chỉ nhận ăn bảy miếng. 
Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sông chỉ với 
hai bát,... nuôi sông chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một 
ngày một bữa, hai ngày một bữa.... bảy ngày một 
bữa. Như vậy vị ấy sông theo hạnh tiết chế ă ăn uông 
cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ 
hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, ăn da vụn, ăn rong 
nước, ăn bột tắm, ăn vắng gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ 
hay ăn phân bò. VỊ Ấy. ăn trái cây, ăn rê cây trong 
rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vị ấy mặc vải gai thô, 
mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tâm 
liệm rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vỏ cây 
tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bện 
băng từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo băng 
cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tâm gỗ 
nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mên, mặc áo bằng 
đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông cừu. VỊ ây là 
người sông nhồ râu tóc, là người chuyên sống theo 
hạnh nhỗ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, 
từ bỏ chỗ ngồi, là người ngồi chõ hỏ, chuyên sông 
theo hạnh ngôi chõ hỏ, một cách tinh tấn, là người 
dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên Øø1ường 
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gai, sống một đêm tăm ba lần, theo hạnh xuống nước 
tăm (đê gột sạch tội lôi). 


Như vậy dưới nhiều hình thức, vị ấy sống tự 
hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng người tự 
hành khô mình, chuyên tâm hành khổ mình. 


®#' Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành 
khô người, chuyên tâm hành khô người ? 


Ở đây, các Tỷ-kheo, có người giết trâu bò, là 
người giết heo, là người giết vịt, săn thú, là thợ săn, 
thợ đánh cá, ăn trộm, người xử tử các người ăn trộm, 
cai ngục và những người làm các nghê độc ác khác. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng người 
hành khô người, chuyên tâm hành khổ người. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
hành khô mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa 
hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm vua, 
thuộc giai cấp Sát-đề-ly, đã làm lễ quán đảnh, hay 
một Bà-la-môn triệu phú. VỊ này cho xây dựng một 
giảng đường mới về phía Đông thành phó, cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi 
lưng với một sừng nai, đi vào giảng đường với người 
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vợ chính và một Bà-la-môn tế tự. Rồi vị ấy năm 
xuống dưới đất trống trơn chỉ có lát cỏ. Vị vua sông 
với sữa từ vú một con bò cái, có con bò con cùng một 
mẫu sắc; bà vợ chính sông với sữa từ vú thứ hai; và 
vị Bà-la-môn tế tự sông với sữa từ vú thứ ba. Sữa từ 
vú thứ tư dùng để tế lửa. Còn con nghé con thì sống 
với đồ còn lại. VỊ vua nói như sau: "Hãy giết một sô 
bò đực để tế lễ, hãy giết một số nghé đực để tẾ lễ, 
hãy giết một số nghẻ cái để tế lễ, hãy giết một số dê 
để tế lễ, hãy giết một số cừu đề tế lễ, hãy chặt một số 
cây đề làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một số cỏ dabbha 
để làm chỗ tế lễ. Và những người nô tỳ, những người 
phục vụ, những người làm công, những người này vì 
sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đây nước 
mắt, khóc lóc làm các công việc. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng 
người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành 
khô mình, vừa hành khô người, chuyên tâm hành khổ 
người. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự 
hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không 
chuyên tâm hành khổ người, hạng người này 
không tự hành khổ mình, không hành khổ người, 
hiện tại sống không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy 
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mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm 
thể? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Như Lai xuất hiện ở 
đời là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 
Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí, 
thế giới này là Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
gồm cả thế giới này với 5a-môn, Bà-la-môn, Thiên, 
Nhơn, lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ 
văn nghĩa, Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy 
đủ thanh tịnh. 


Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay 
một người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nghe pháp Ấy, sau 
khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như 
Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, người ấy suy nghĩ: 


. Một 
thời gian sau, người ây bỏ tài sản nhỏ, hay bỏ tài sản 
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lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, hay bỏ bà con quyến 
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


—- Vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và 
hạnh sống các Tỷ-kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa 
sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết xấu hồ, SỢ 
hãi, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc 
tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 


—_ Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của 
không cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống 
thanh tịnh, không có trộm cướp. Vị ấy từ bỏ đời 
sống không Phạm hạnh, sống theo Phạm hạnh, 
sống đời sông viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. 

— Vị ấy từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, 
liên hệ đến sự thật, chắc chăn, đáng tin cậy, 
không lường øgạt đời. 

— Vị ây từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, 
nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói 
đề sanh chia rẽ ở những người này; nghe điều 
gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này 
để sanh chuyện chia rẽ ở những người kia. Như 
vậy, vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, 
khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong 
hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân hoan 
trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 
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— VỊ ây từ bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, 
nói những lời nói dịu hiền, đẹp tai, đễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người; vị ấy nói những lời nói như vậy. 

—- Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói 
phù phiêm, nói đúng thời, nói chân thật, nói có 
ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói những lời đáng 
được gìn giữ, những lời hợp thời, hợp lý có 
mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


—- Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống và 
các loại cầy cỏ, dùng một ngày một bữa, không 
ăn ban đêm; từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ 
không đi xem múa, hát, nhạc, các cuộc trình 
diễn; từ bỏ không dùng vòng hoa, hương liệu, 
dầu thoa, trang sức, và các thời trang; từ bỏ 
không dùng giường cao và giường lớn; từ bỏ 
không nhận vàng và bạc; từ bỏ không nhận các 
hạt sống: từ bỏ không nhận thịt sống, từ bỏ 
không nhận đàn bà con gái; từ bỏ không nhận 
nô tỳ gái và trai; từ bỏ không nhận cừu và đê; 
từ bỏ không nhận gia cầm và heo; từ bỏ không 
nhận vol, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ không 
nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ không dùng 
người làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới; 
từ bỏ không buôn bán; từ bỏ các sự gian lận 
bằng cân, tiền bạc và đo lường; từ bỏ các tà 
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hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ không 
làm thương tôn, sát hại, cầu thúc, bức đoạt, 
trộm cắp, cướp phá. 


—- Vị ấy sông biết đủ, bằng lòng với tắm y để che 
thân với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại 
chỗ nào cũng mang theo (y và bình bát). Như 
con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai 
cánh, cũng vậy, Tỷ-kheo bằng lòng với tắm y 
đề che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, 
đi tại chỗ nào cũng mang theo. 


— Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì con mắt không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, vị ấy tự chế ngự các nguyên nhân ấy, 
hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. 


— Khi tai nghe tiêng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nêm vị... thân cảm xúc... 


— Khi ý nhận thức các pháp, vị ây không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, 
những nguyên nhân gì, vì ý căn không được 
chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện 
pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ây, 


CƯ SÌ 1514 


hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 


—- Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; 

— Khi nhìn thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; 

— Khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; 

— Khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh 
giác; 

— Khiăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; 

— Khi đi đại tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác; 

— Khi đi, đứng, ngồi, năm, thức, nói, yên lặng đều 
tỉnh giác. 


Vị ấy thành tựu Thánh giới uân này, thành tựu 
Thánh hộ trì các căn này, thành tựu Thánh chánh 
niệm tỉnh giác này, lựa một trú xứ thanh vắng, như 
khu rừng, sốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm 
cây ngoài trời, đồng rơm. Sau khi ăn xong và đi khất 
thực trở về, vị ây ngôi kiết-giả, lưng thăng tại chỗ nói 
trên, và an trú chánh niệm trước mặt. 
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—- Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát 
ly dục tham, gột rửa tâm hêt dục tham. 


— Từ bỏ sân hận, vị ây sống với tâm không sân 
hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng sanh 
hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. 

— Từ bỏ hôn trâm thụy miên, vị ây sông thoát ly 
hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng vê 
ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trầm thụy miên. 


— Từ bỏ trạo cử, hối quá, vị ấy sống không trạo 
cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, 
hối quá. 

— Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghỉ ngờ, 
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi 
ngờ đối với thiện pháp. 


= Vị ấy ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục 
sanh, với tầm với tứ. 

= Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 


= Vị ây ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
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cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả nệm 
lạc trú, chứng và an trú Thiên thứ ba. 

=> VỊ ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiên thứ tư, không khô, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


như vậy, vị ấy 
hướng tâm đến túc mạng trí. Vị ây nhớ đến các đời 
sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, hai mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, 
một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 
nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp. VỊ ấy nhớ rằng: 
"Tại chỗ kia, ta có tên như thể này, dòng họ như thể 
này, giai cấp như thể này, ăn uống nhự thể này, thọ 
khổ lạc như thể này, tuổi thọ đến mức như thể này. 
Sau khi tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại 
chỗ ấy, ta có tên như thể này, dòng họ như thể này, 
giai cấp như thể này, ấn uông như thể này, thọ khổ 
lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây”. Như vậy 
vị ấy nhớ đến những đời sống quá khứ, cùng với các 
nét đại cương và các chỉ tiết. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
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dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị cây hướng 
tâm đến sanh tử trí của chúng sanh. lá ấy với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sông và chết của 
chúng sanh. VỊ ấy tuệ tri rõ răng chúng sanh người 
hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. VỊ 
ấy nghĩ rằng: "Thật sự những vị chúng sanh này 
thành tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những 
ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ 
báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu 
những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện 
hạnh vỀ lời nói, thành tựu những thiện hạnh về Ý, 
không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo 
các nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện 
thú, Thiên giới, trên đời này”. Như vậy. vị ây với 
thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết 
của chúng sanh. Vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh, 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, 
người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
họ. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
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dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng 
tâm đến lậu tận trí. Vị ấy tuệ tri như thật: "Đây là 
Khổ", tuệ tri như thật: "Đây là Khổ tập”, tuệ tri như 
thật: "Đây là Khổ diệt", tuệ tri như thật: "Đây là con 
Đường đưa đến khô diệt" tuệ tri như thật: "Đây là 
những lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là nguyên 
nhân của các lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là sự 
diệt trừ các lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là con 
Đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc" 


"Ta đã giải thoát". VỊ ây tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, việc cân làm đã làm; sau đời hiện tại, 
không có trở lui đời sông này nữa". 


Như vậy, này các Ty-kheo, được gọi là hạng 
người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên 
tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, 
không chuyên tâm hành khổ người. Vị ấy không tự 
hành khô mình, không hành khổ người, ngay trong 
hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát 
lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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204 Tu tập - Chúng con còn có những đàn 
áp khác... - Kinh Các Người Thợ Mộc 
— Tương V, 510 


Các Người Thợ Mộc — 7ơng V, 510 (Thapataye) 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Lúc bấy ĐIỜ nhiều Tỷ-kheo đang làm y cho Thế 
Tôn, nghĩ răng: "Khi y xong, Thê Tôn sau ba tháng 
sẽ ra đi, du hành". 


3) Lúc bây giờ, Isidatta và Puràna, hai người thợ mộc 
trú ở Sàdhuka vì một vài công việc phải làm. Hai 
người thợ mộc Isidatta và Puràna nghe rằng nhiều 
Tỷ-kheo đang làm y cho Thế Tôn, khi y làm xong, 
Thế Tôn sau ba tháng sẽ ra đi, du hành. 


4) Rồi hai thợ mộc Isidatta và Puràna đặt một người 
đứng ở giữa đường và dặn: 


-- Này Ông, khi nào Ông thấy Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác đi đên, hãy bảo tin cho chúng 
tôi biết. 
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5) Sau khi đứng hai, ba ngày, người ây thấy Thế Tôn 
từ xa đi đến, thấy vậy liền đi đến hai người thợ mộc 
Isidatta và Puràna và nói với họ: 


-- Thưa Quý vị, bậc Thế Tôn ấy đã đến, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác. Nay là thời Quý vị nghĩ phải 
làm gì. 


6) Rồi hai người thợ mộc Isidatta và Puràna đi đến 
Thê Tôn; sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi đi theo 
sau lưng Thê Tôn. 


7) Rồi Thế Tôn đi xuống đường, đến một gốc cây; 
sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Isidatta 
và Puràna đảnh lễ Thế Tôn vả ngôi xuống một bên. 
Ngồi một bên, hai người thợ mộc Isidatta và Puràna 
bạch Thể Tôn: 


8) -- Bạch Thể Tôn, khi chúng con được nghe: "Thể 
Tôn sẽ đi khỏi Sàvatthi để du hành giữa dân chúng 
Kosala": khi ấy, chúng con không được hoan hỷ, có 
sự ưu buôn, nghĩ rằng: "Thế Tôn sẽ ở xa chúng ta". 
Và khi, bạch Thể Tôn, chúng con được nghe: "Thể 
Tôn đã ải khỏi Sàvatthl, đang du hành giữa dân 
chúng Kosala"; khi ấy, chúng con không được hoan 
hỷ, có sự ưu buồn, nghĩ rằng: "Thế Tôn đã ở xa 
chúng ta”. 
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9) Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe: "Thể 
Tôn sẽ đi khỏi dân chúng Kosala để du hành giữa 
dân chúng Malla"; khi ấy, chúng con không hoan hỷ, 
có u buôn, nghĩ rằng: "Thế Tôn sẽ ở xa chúng ta". 
Và khi, bạch Thể Tôn, chúng con được nghe: "Thể 
Tôn đã ra đi khỏi dán chúng Kosala, và đang du 
hành giữa dân chúng Malla"; khi ấy, chúng con 
không hoan hỷ, có ưu buồn, nghĩ rằng: "Thể Tôn đã 
ở xa chúng ta”. 


10) Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe: "Thể 
Tôn sẽ ra đi khỏi dân chúng Malla để du hành giữa 
dân chúng Vajji"; khi ấy, chúng con không hoan k 
có u buôn, nghĩ rằng: "Thế Tôn sẽ ở xa chúng ta", 

Và khi, bạch Thể Tôn, chúng con được nghe: "Thể 
Tôn đã ra đi khỏi dân chúng Malla, và đang du hành 
giữa dân chúng Vajjt› khi ấy, chúng con không hoan 
hỷ, có tu buôn, nghĩ rằng: "Thể Tôn đã ở xa chúng 


„”r 


Ía.. 


L1) Bạch Thể Tôn, khi chúng con được nghe: "Thể 
Tôn sẽ ra đi khỏi dân chúng Vajji để dụ hành giữa 
dân chúng Kàsi"; khi ấy, chúng con không hoan hỷ, 
có u buôn, nghĩ rằng: "Thế Tôn sẽ ở xa chúng ta". 
Và khi, bạch Thể Tôn, chúng con được nghe: "Thể 
Tôn đã ra đi khỏi dân chung Vajjï, và đang du hành 
giữa dân chúng Kàsi"; khi ấy, chúng con không hoan 
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hỷ, có u buôn, nghĩ răng: "Thê Tôn đã ở xa chúng 
ta”. 


12) Bạch Thể Tôn, khi chúng con được nghe: "Thể 
Tôn sẽ ra ẩi khỏi dân chúng Kàsi để du hành giữa 
dân chúng Magadha"; khi ấy, chúng con không hoan 
hỷ, có ưu buôn, nghĩ rằng: "Thế Tôn sẽ ở xa chúng 
ta" Và khi, bạch Thể Tôn, chúng con được nghe: 
"Thế Tôn đã ra đi khỏi dân chúng Kàsi, và đang du 
hành giữa dân chúng Magadha"; khi ấy, chúng con 
không hoan hỷ, có ưu buôn, nghĩ rằng: "Thể Tôn đã 
ở xa chúng ta”. 


13) Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe: "Thể 
Tôn sẽ ra đi khỏi dân chúng Mlagadha đê du hành 
giữa dân chúng Kàst”; 


" Khi chúng con được nghe: "Thể Tôn đã 
ra đi khỏi dân chúng Magadha và đang du hành ở 
Kàsi"; khi ấy, chúng con được vui vẻ, có sự hoan hỷ, 
(nghĩ rằng): "Thể Tôn đã ở gần chúng ta". 


14)... "khỏi dân chúng Kàsi để du hành ở giữa dân 
chúng VaIjI..”. 


15)... "khỏi dân chúng Vajji để du hành ở giữa dân 
chúng Malla..”. 
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16)... "khỏi dân chúng Malla để du hành ở giữa dân 
chúng Kosala..". 


L7) Bạch Thể Tôn, khi chúng con được nghe: "Thể 
Tôn sẽ ra đi khỏi dân chúng Kosala, để du hành giữa 
dân chúng SàvaHhi"; khi ấy, chúng con được vui vẻ, 
có sự hoạn hỷ, (nghĩ răng): "Thế Tôn sẽ ở gần chúng 
ta" Khi chúng con được nghe: "Thế Tôn trú ở 
Sàvatthi, Thắng Lâm, khu vườn ông Anàthapindika"; 
khi ấy vô lượng là sự vui vẻ của chúng con, vô lượng 
là hoan hỷ của chúng con (nghĩ rằng): "Thể Tôn đã 
ở gân chúng ta". 


18) -- Do vậy, này các người Thợ mộc, chật hẹp là 
đời sống ở gia đình, đây những bụi đời! Phóng 
khoáng giữa trời là đời sống người xuất gia! Như vậy 
là vừa đủ, này các người Thợ mộc, để các Ông không 
có phóng dật. 


19) -- Nhưng bạch Thể Tôn, ở đây chúng con có đản 
áp khác, còn áp bức hơn, còn Đội phán áp bức hơn. 


-- Thê nào là sự đàn áp khác, này các người Thợ mộc, 
còn áp bức hơn, còn bội phân hơn? 


20) -- Ở đáy, bạch Thê Tôn, khi vua Pasenadi nước 
Kosala muốn đi ra viêng thăm khu vườn, thời các 
con voi của vua Pasenadi nước Kosala cán phải 
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được chúng con chuẩn bị và trang sức, và các cung 
Di khả ái, khả ý của vua Pasenadli nước Kosala 


Bạch Thể Tôn, mùi hương của 
các cung phỉ áy thát là thơm ngọt như một hộp nước 
hoa vừa được mở ra, các cung phi của vua được ướp 
với mùi thơm như vậy. Lại nữa, bạch Thế Tôn, thân 
xúc các cung phi này thật là mêm dịu nh một túm 
bông hoa hông, vì họ được nuôi dưỡng rất an lạc. 
Bạch Thế Tô ôn, trong lúc ấy, chúng con cần phải hộ 
trì cho voi, cần phải hộ trì cho các cung phi, cần 
phải hộ trì cho tự ngã nữa. 


21) Dầu vậy, bạch Thể Tôn, chúng con không rõ biết 
sự khởi lên ái tâm đổi với các cung phi ấy. Đây, bạch 
Thể Tôn, là đàn áp khác, còn áp bức hơn, còn bội 
phần áp bức hơn! 


22) -- Do vậy, này các người Thợ mộc, chật hẹp là 
đời sống ở gia đình, đây những bụi đời! Phóng 
khoáng giữa trời là đời sống người xuất gia! Như vậy 
là vừa đủ, này các người Thợ mộc, để các Người 
không có phóng dật! 


23) Này các người Thợ mộc, thành tựu bốn pháp, vị 


Thánh đệ tử là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, 
quyết chắc chứng quả giác ngộ. 
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24) Thế nào là bốn? 


- - Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối 
với đức Phật: "Đây là bậc Ứng Cúng, Chánh 
Biển Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điễu Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 

- Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 
"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện 
tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người trí tự 
mình giác hiểu ". 

- Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 
Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. 
Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ủng lý 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Tức là bốn 
đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thể Tôn là 
đảng cung kính, đảng cúng đường, đảng tốn 
trọng, đáng được chấp tay, là phước điển vô 
thượng ở đời”. 

- VỊ ây sống ở gia đình, với tâm gột sạch cầu uế, 
xan tham. Vị ấy thường bố thí, bàn tay rộng 
mở, ưa thích từ bỏ, thích được nhờ cậy, thích 
thú chia xẻ vật được bồ thí. 
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Thành tựu bốn pháp này, này các người Thợ mộc, VỊ 
Thánh đệ tử là bậc Dự lưu, không còn bị thôi đọa, 
quyết chặắc chứng quả giác ngộ. 


25) Này các người Thợ mộc, các Người thành tựu 
lòng tin bất động đối với đức Phật: "Đây là bậc Ứng 
Cúng..." đối với Pháp... đôi với chúng Tăng. Trons 
gia đình các Người, phàm có vật được bồ thí nào, tất 
cả đều được chia xẻ hoàn toản vả vô tư cho những 
vị có trì giới và các thiện nhân. 


26) Các Ông nghĩ thể nào, này các người Thợ mộc, 


27) -- Thật lợi đắc cho chúng con, bạch Thế Tôn! 
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205 Tu tập - Chế ngự thân khẩu ý là chỗ 
nương tựa trong đời này - Kinh HAI 
NGƯỜI 1 - Tăng I, 277 


HAI NGƯỜI I1 - 7ăng I, 277 

Có hai vị Bà-la-môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, 

cuộc đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, 

đã 120 tuổi, đi đến Thế Tôn ... ngồi xuống một bên, 

những Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà-la- 

môn già yếu, trưởng lão, tuổi lớn, đời đã được trải 

qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời, đã 120 tuổi, nhưng 
chúng tôi không làm điều lảnh, không làm điều thiện, 

không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi. 


- Thật vậy, các Ông là những Bà-la-môn già yếu, ... 
đã 120 tuổi, nhưng các Ông không làm điều lành... 
không làm những điều để chấm dứt các sợ hãi. Thật 
vậy, này các Bà-la-môn, thế giới nảy đã bị già, bệnh, 
chết dắt dẫn. Thế giới này đã bị già, bệnh, chết dắt 
dẫn như vậy, thời chế ngự thân. chế ngự lời nói, 
chế ngự ý trong đời này, đối với kẻ đã đi đến cõi 
chết, phải là chỗ nương tựa, là hang trú ấn, là hòn 
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cù lao (hay ngọn đèn), là chỗ quy y và là đích xứ 
nó đến. 
Đời sống bị dắt dân, 
Mạng sống chẳng là bao, 
Bị già kéo dẫn đi, 
Không có Hơi nương tựa. 
Hãy luôn luôn quán tưởng, 
Sợ hãi †Ứ vong này, 
Hãy làm các công đức, 
Đưa đến chơn an lạc. 
Ở đây chế ngự thân, 
Chế ngự lởi và ý, 
Kẻ ấy dầu có chết, 
Cũng được hưởng an lạc, 
Vì khi còn đang sống 
Đã làm các công đực. 


HAI NGƯỜI 2 — 7ðng I, 279 

Rồi Bà-la-môn già yêu, trưởng lão, tuôi lớn ... đi đến 
Thê Tôn, bạch Thê Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi là những Bà-la- 
môn già yêu, trưởng lão, tuôi lớn, đời đã được trải, 
đã đên đoạn cuôi cuộc đời, đã 120 tuôi, nhưng chúng 
tôi không làm điêu lành, không làm điêu thiện, 
không làm những điêu đê châm dứt các sợ hãi. Tôn 
giả Gotama hãy răn dạy chúng tôi, Tôn giả Gotama 
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hãy giảng dạy chúng tôi. Nhờ vậy, chúng tôi sẽ được 
hạnh phúc, an lạc lâu dài. 

- Thật vậy, các Ông là những Bà-la-môn già yếu,... 
đã 120 tuôi, nhưng các Ong không làm điêu lành... 
là chô quy y và là đích xứ nó đên. 


Đồ đạc được đem ra, 
Đồ ây lợi cho nó, 
Không phải đô bị cháy, 


Ở đây, chế ngự thân, 
Chế ngự lởi và ý 

Kẻ ấy dầu có chết, 

Cũng được hưởng an lạc, 
Vì khi còn đang sống, 

Đã làm các công đực. 
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206 Tu tập - Cách tu tập của người cư sĩ - 
Kinh NANDIYÀ - Tăng IV, 672 


NANDIYÀ - 7ăng IV, 672 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, Thế 
Tôn muốn an cư vào mùa mưa tại Sàvatthi. Họ Thích 
Nandiya được nghe: "Thế Tôn muốn an cư vào mua 
mưa tại Sàvatthi". Họ Thích Nandiya suy nghĩ như 
sau: "Ta hãy đến trú ở Sàvatthi vào mùa mưa. Tại 
đây, ta sẽ chăm lo công việc, và thỉnh thoảng có dịp 
được yết kiến Thế Tôn". Rồi Thế Tôn đến trú ở 
Sàvatth1 trong mùa mưa và họ Thích Nandiya cùng 
đến trú ở Sàvatthi vào mùa mưa, và tại đây chăm lo 
công việc, và thỉnh thoảng có dịp được yết kiến Thế 
Tôn. 


2. Lúc bấy giờ, nhiều vị Tý-kheo làm y cho Thế Tôn, 
nghĩ răng: "Khi y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ 
bộ hành ra đi". Họ Thích Nandiya được nghe: "Khi 
y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ bộ hành ra đi". 
Họ Thích Nandiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, họ Thích Nandiya bạch Thế Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, con có nghe, nhiều Tỷ-kheo làm y 
cho Thế Tôn, nghĩ rằng: "Khi y làm xong, Thế Tôn 
sau ba tháng sẽ bộ hảnh ra đi". Bạch Thể Tôn, giữa 
những người an trú với những an trú khác nhau, 
chúng con nên an trú với an trú của ai? 


3. Lành thay, lành thay, này Nandiya. Như vậy thật 
xứng đáng cho thiện nam tử các Ông, sau khi đi đến 
Thế Tôn đã hỏi như vậy: "Bạch Thế Tôn, giữa các 
người an trú với các an trú khác nhau, chúng con nên 
an trú với an trú của a1? ". 


Này Nandiya, 


-. Hãy nhập cuộc với lòng tin, không với không 
có lòng tin. 

- Hãy nhập cuộc với có giới, không phải với 
không gIới. 

- Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tắn, không với 
biếng nhác. 

- Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất 
niệm. 

- Hãy nhập cuộc với định, không với không 
định. 

-. Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ. 
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4. Ở đây, này Nandiya, Ông hãy tủy niệm Như Lai: 
"Dây là Thể Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Tuệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Diêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn". Như vậy, này Nandiya, duyên vào 


Như Lai, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. 


5. Lại nữa, này Nandiya, Ông phải tùy niệm Pháp: 
"Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu". 
Như vậy, này Nandiya, duyên vào Pháp, Ông hãy an 
trú niệm trong nội tâm. 


6. Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm bạn 
lành: “Thái có lợi cho ta! Thật khéo có lợi cho ïa, 
rằng ta có các bạn lành biết thương mễn ta, muốn ta 
được lợi ích, giáo giới giảng dạy”. Như vậy, này 
Nandiya, duyên vào bạn lành, Ông hãy an trú niệm 
trong nội tâm. 


7. Lại nữa, này Nandiya, cần phải tùy niệm thí của 
mình: “Thật có lợi cho tai Thật Khéo có lợi cho ta, 
rằng ta sống an trú với tâm ly cấu uề, xan tham, cùng 
với quân chúng bị xan tham ám ảnh, bố thí rộng rãi, 
với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được 
yêu câu, ưa thích phân phát vật bố thí". Này 
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Nandiya, như vậy duyên vào thí, Ong hãy an trú 
niệm trong nội tâm. 


Š. Lại nữa, này Nandiya, hãy tùy niệm chư Thiên: 
"Các chư Thiên ấy, vượt qua sự cộng trú với chư 
Thiên dùng các món ăn đoàn thực, được sanh với 
thân do ý tác thành, các chư Thiên ấy quán thấy tự 
mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm 
lại những ơi đã làm”. VÍ như, này Nandiya, Tỷ-kheo 
được phi thời giải thoát quán thấy tự mình không có 
gì nữa phải làm, không cân phải làm lại những gì đã 
làm. Cũng vậy, nảy Nandiya, các chư Thiên ấy vượt 
qua sự cộng trú với chư Thiên dùng các món ăn đoàn 
thực, được sanh với thân do ý tác thành, các chư 
Thiên ấy quán thấy tự mình không có gì nữa phải 
làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Như 
vậy, này Nandiya, duyên mạnh vào chư Thiên, Ông 
hãy an trú niệm trong nội tâm. 


Thành tựu với mười một pháp này, này Nandiya, vị 
Thánh đệ tử từ bỏ các ác bât thiện pháp, không châp 
thủ chúng. 


-. Ví như, này Nandiya, một cái ghè bị chúc ngược, 
nước đã đô ra, không thê đem hốt lại. 

-_ Ví như ngọn lửa đốt một khóm rừng đầy cỏ khô 
đã được cháy lan tới, không có trở lui đốt lại vật 
đã bị cháy. 
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- Cũng vậy, này Nandiya, thành tựu với mười một 
pháp này, vị Thánh đệ tử từ bỏ các ác bât thiện 
pháp không có châp thủ chúng. 
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207 Tu tập - Cách tu tập của người cư sĩ - 
Kinh MAHÀNÀMA 1 — Tăng IV, 665 


MAHÀNÀMA 1- 7ăng IV.665 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, ở khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, 
nhiều Tỷ-kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng: 
"Y làm xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra 
đi". Họ Thích Mahànàma được nghe: "Nhiều Tý- 
kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ răng: "Y làm 
xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi". Rồi 
họ Thích Mahànàma đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, họ Thích Mahànàma bạch Thế Tôn: 


- Con nghe như sau, bạch Thể Tôn: Có nhiễu Tỷ- 
kheo đang may y cho Thế Tôn nghĩ răng: "Y làm 
xong, sau ba tháng, Thể Tôn sẽ bộ hành ra đi". Bạch 
Thể Tôn, giữa các người an trú với những an trú 
khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào ? 


2. Lành thay, lành thay, này Mahànàma! Như vậy 
thật xứng đáng cho thiện nam tử các người, sau khi 
đến Thế Tôn đã hỏi, đã thưa như vậy: "Bạch Thế 
Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác 
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nhau, chúng con nên an trú với an trú nào? " Này 
Mahànàma: 


-- "Hãy nhập cuộc với lòng tin, không phải với 
không lòng tin. 

- Hãy nhập cuộc với tinh cần tinh tắn, không với 
biếng nhác. 

- Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất 
niệm. 

- Hãy nhập cuộc với định, không với không 
định. 

-. Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ”. 


6. Ở đây, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Như 
Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thể Tôn". 


- Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 
niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham 
ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không 
bị sĩ ám ảnh, trong khi ây, tâm được chánh trực 
nhờ duyên Như Lai. 
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-_ Vị Thánh đệ tử, này Mahànàma với tâm chánh 
trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín 
thọ, 

-_ Khi có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được 
khinh an; khi thân khinh an, cảm giác được lạc 
thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tỉnh. 


> Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ 
tử sông đạt được bình đắng với chúng sanh 
không bình đắng, sống đạt được vô sân với 
chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu 
tập Phật tùy niệm. 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Pháp: 

"Khéo thuyết là pháp Thể Tôn thuyết Siảng, thiết 
thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác 
hiểu ". Này Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử tùy 
niệm Pháp, trong khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, 
tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị sĩ ám ảnh, 
trong khi ấy, tâm được chánh trực, nhờ duyên Pháp. 
VỊ Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh trực 
có được nghĩa tín thọ có được pháp tín thọ, có được 
hân hoan liên hệ đến pháp; khi có hân hoan, hỷ sanh; 
khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh an, 
cảm giác lạc thọ, tâm được định tỉnh. Này 
Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống đạt 
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được bình đăng với chúng sanh không bình đẳng, 
sông đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập 
được pháp lưu, tu tập Pháp tùy niệm. 


5. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Tăng: 
“Thiện hạnh là chung đệ tử Thể Tôn, trực hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thể 
Tôn, tịnh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn 
đôi, tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng 
được cung kính, đảng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chấp tay là ruộng phước vô 
thượng ở đởi”. Này Mahànàma, trong khi vị Thánh 
đệ tử tùy niệm Tăng, trong khi ây, tâm không bị tham 
ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị sĩ 
ám ảnh; trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên 
Tăng. VỊ Thánh đệ tử, này Mahànàma, với tâm chánh 
trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có 
được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ 
sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh 
an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc tho, tâm được định 
tỉnh. Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ 
tử sống đạt được bình đắng với chúng sanh không 
bình đăng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có 
sân, nhập được pháp lưu, tu tập Tăng tùy niệm. 


6. Lại nữa, này Mahànàma, Ong hãy tùy niệm GIới 
của mình: “Không có bê vụn, không có cất xén, 
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không có vết nhơ, không có chấm đen, đưa đến giải 
thoát, được người trí tán thán, không bị chấp trước, 
đi đến Thiên định". Này Mahànàma, khi nào bậc 
Thánh đệ tử tùy niệm Giới... trong khi ấy, tâm được 
chánh trực nhờ duyên GIới... nhập được pháp lưu, tu 
tập Giới tùy niệm. 


7. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thí 
của mình: “Tát là được lợi cho ta! Thát là khéo 
được lợi cho tai (Vì răng) với quân chúng bị cấu uễ 
xan tham chỉ phối, fa sông trong gia đình, với tâm 
không bị cấu uế của xan tham chỉ phối, bỗ thí rộng 
rãi, với bàn tay sạch sẽ, ta thích từ bỏ, sẵn sàng, để 
được yêu câu, a thích phân phát vật bố thí". Này 
Mahànàma, khi nào bậc Thánh đệ tử tùy niệm Thí... 
Trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên Thí... 
nhập được pháp lưu tu tập tùy nệm Thí. 


8. Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Thiên: 
Có bốn Thiên vương thiên, có chư Thiên cõi Trời Ba- 
mươi-ba, có chự Thiên Yàma, có chứ Thiên Tusita 
(Đâu-suất), có chư Thiên Hóa lạc, có chư Thiên Tha 
hóa Tự tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chự Thiên 
cao hơn nữa. 


-_ Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư Thiên ấy, sau 


khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Lòng 
tin như vậy cũng có đáy đủ nơi Ta. 
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-_ Đầy đủ với giới như vậy, chư Thiên ấy, sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Giới như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

-_ Đầy đủ với như vậy, chư Thiên ấy, 
sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. 
Nghe Pháp như vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

-_ Đầy đu với thí như vậy, chư Thiên ấy sau khi 
chết ở chỗ nảy, được sanh tại chỗ kia. Thí như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta. 

¬ Đây đủ với tuệ như vậy, chư Thiên ấy sau khi 
chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như 
vậy cũng có đây đủ nơi Ta". 

- Trong khi vị ấy tùy niệm tín, giới, nghe pháp, 
thí và tuệ của tự mình và chư Thiên ấy, trong 
khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, tâm không 
bị sân ám ảnh, không bị sĩ ám ảnh; trong khi 
ây, tâm vị ây được chánh trực nhờ duyên chư 
Thiên... nhập được pháp lưu, tu tập chư Thiên 
tùy niệm. 


MAHÀNÀMA 2- Tăng IV,670 
1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka tại 


Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, họ 
Thích Mahànàma mới khỏi bệnh, khỏi bệnh không 
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bao lâu. Lúc bấy giờ, nhiều Tỷ-kheo đang may y cho 
Thế Tôn, nghĩ răng: "Y làm xong, Thế Tôn sẽ ra đi, 
bộ hành..." (Tới đây, kinh nảy giống như kinh số 12 
trước, từ số 1 đến số 2, số 3 cho đến câu...) "Khi có 
lạc thọ, tâm được định tỉnh. 


Tùy niệm Phật này, này Mahànàma, Ông cần phải tu 
tập khi đi, Ông cần phải tu tập khi đứng, Ông cần 
phải tu tập khi ngồi, Ông cần phải tu tập khi năm, 
Ông cân phải tu tập khi chú tâm vào các công việc, 
Ông cân phải tu tập, khi Ông sống tại trú xứ đầy 
những con nít”. 


4. Lại nữa, này Mahànàma, Ông cân phải tu tập tùy 
niệm Pháp... tùy niệm Tăng... tùy niệm Giới của 
mình... tùy niệm Thí của mình... tùy niệm chư Thiên. 
Có bốn Thiên vương Thiên, có chư Thiên cõi trời Ba 
mươi ba; có chư Thiên Dạ ma, có chư Thiên Đâu suất 
đà, có chư thiên Hóa Lạc, có chư Thiên Tha hóa Tự 
tại, có chư Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn 
nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy chư Thiên ấy, sau 
khi thân hoại mạng chung được sanh tại chỗ kia. 
Lòng tin như vậy, cũng có đầy đủ nơi Ta. Đầy đủ với 
nghe Pháp như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ 
này, được sanh tại chỗ kia, nghe Pháp như vậy cũng 
có đầy đủ ở nơi Ta. Đây đủ với thí như vậy... đầy đủ 
với trí tuệ như vậy, chư Thiên ây, sau khi thân hoại 
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mạng chung, được sanh tại chỗ kia. Trí tuệ như vậy 
cũng có đây đủ ở nơi Ta. Trong khi vị ấy tùy niệm 
tín, giới, nghe pháp thí, tuệ của tự mình và chư Thiên 
ây, trong khi ây, tâm không bị ám ảnh; trong khi â ây, 
tâm không bị sân ám ảnh; trong khi ấy, tâm không bị 
si ám ảnh; trong khi ẫy, tâm vị ây được chánh trực 
nhờ duyên chư Thiên. Này Mahànàma, vị Thánh đệ 
tử, với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được 
pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi 
có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; 
khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc thọ, 
tâm được định tỉnh. Tùy niệm chư Thiên này, này 
Mahànàma, Ông cần phải tu tập khi đi, Ông cần phải 
tu tập khi đứng, Ông cân phải tu tập khi ngôi, Ông 
cần phải tu tập khi năm, Ông cần phải tu tập khi 
ngươi chú tâm vào các công việc, Ông cân phải tu 
tập, khi Ông sống tại trú xứ đây những con nít. 
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208 Tu tập - Giới Định Tuệ của bậc hữu 
học - Kinh NGƯỜI HỌ THÍCH - 
Tăng L, 397 


NGƯỜI HỌ THÍCH - 7ăng I, 397 


1. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Thích tử, tại 
Kapilavatthu, ở khu vườn NÑigrodha. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn khỏi bệnh, được khỏi bệnh 
không bao lâu. Rồi họ Thích Mahànàma đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngôi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, họ Thích (Sakka) 
bạch Thế Tôn: 

- Đã lâu ngày, bạch Thế Tôn, con đã biết pháp đã 
được dạy như sau: "Trí đến với người định tĩnh, 
không đến với người không định fỉnh”. Bạch Thể 
Tôn, định đến trước rồi trí đến sau? Hay trí đến 
trước rồi định đến sau ? 

2. Rồi Tôn giả Ànanda suy nghĩ như sau: "Thế Tôn 
mới khỏi bệnh, khỏi bệnh không bao lâu. Họ Thích 
Mahànàma này hỏi một câu rất thâm sâu. Vậy ta hãy 
đưa họ Thích Mahànàma qua một bên và thuyết pháp 
cho họ Thích”. 
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Rồi Tôn giả Ànanda cầm tay họ Thích Mahànàma, 

kéo qua một bên rôi nói với họ Thích Mahànàma: 

3- Giới của bậc Hữu học, này Mahànàma, được Thế 

Tôn nói đên. Và giới của bậc Vô học cũng được Thê 

Tôn nói đên. Định bậc Hữu học được Thê Tôn nói 

đên. Định bậc Vô học cũng được Thê Tôn nói đên. 

Tuệ bậc Hữu học được Thê Tôn nói đên. Tuệ bậc Vô 

học cũng được Thê Tôn nói đên 

4. Này Mahànàma, thể nào là giới bậc Hữu học ? 

- Ở đây, này Mahànàma, vị Tỷ-kheo giữ giới, sống 
hộ trì với sự hộ trì của giới bôn, đây đủ quy nghi 
chánh hạnh, thây sợ hãi trong những lôi nhỏ nhặt, 
châp nhận và học tập các học giới. Này 
Mahànàma, đây là giới bậc Hữu học. 

5. Và này Mahànàma, thể nào là định bậc Hữu học? 

-_ Ở đây, này Mahànàma, ly dục, ly bất thiện pháp, 
vị Tỷ-kheo chứng đạt và an trú sơ Thiên ... chứng 
đạt và an trú Thiên thứ tư. Này Mahànàma, đây là 
định của bậc Hữu học. 

6ó. Và này Mahànàma, thế nào là tr tuệ của bậc Hữu 

học ? 

-_ Ở đây, này Mahànàma, vị Tỷ-kheo như thật quán 
tri: "Đây là Khô"... như thật quán tri: "Đây là con 
Đường đưa đên Khô diệt". Này Mahànàma, đây 
gọi là trí tuệ của bậc Hữu học. 
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Vị Thánh đệ tử như vậy đây đủ giới, như vậy đây đủ 
định, như vậy đây đủ tuệ, do đoạn tận các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 

Như vậy, này Mahànàma, là giới bậc Hữu học được 
Thế Tôn thuyết, là giới bậc Vô học được Thế Tôn 
thuyết, là định bậc Hữu học được Thế Tôn thuyết, là 
định bậc Vô học được Thế Tôn thuyết, là tuệ bậc 
Hữu học được Thế Tôn thuyết, là tuệ bậc Vô học 
được Thế Tôn thuyết. 
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209_ Tu tập - Ngày trai giới - 9 chỉ phần - 
Kinh TỪ BI — Tăng IV, 118 


TỪ BI_— 7ăng IV,118 


1. - Này các Tỷ-kheo, ngày trai giớt thành tựu chín 
chỉ phán được thực hành, có quả lớn, có lợi ích lớn, 
có rực rỡ lớn, có biên mãn lớn. 


Được thực hành như thể nào, này các Tỷ-kheo, ngày 
trai giới thành tựu chín chỉ phân, có quả lớn, có lợi 
ích lớn, có biên mãn lớn? 


2. Ở đây, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận sát 
sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tầm 
quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tắt 
cả chúng sanh là loài hữu tình. Hôm nay, đêm này 
và ngày này, ta cũng đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát 
sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, 
sống thương xót đến hạnh phác tất cả chúng sanh là 
loài hữu tình. Với chỉ phần này, ta theo gương vị A- 
la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới". Đây là chỉ phần 
thứ nhất được thành tựu. 


3. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hản đoạn tận lấy 
của không cho, từ bỏ láy của không cho, chỉ láy 
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những vát đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự 
sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Hôm nay, đêm 
này và ngày này, ta cũng đoạn tận lấy của không cho, 
từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, 
chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, 
không có trộm cướp. Với chỉ phần này, ta theo gương 
vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới". Đây là chi phần 
thứ hai được thành tựu. 


4. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hản đoạn tận phi 
Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa la, từ bỏ dâm 
dục hèn hạ. Hôm nay, đêm này và ngày này, ta cũng 
đoạn phi Phạm hạnh, hành Phạm hạnh, sống xa lìa, 
từ bỏ dâm dục hèn hạ. Với chỉ phần này, ta theo 
gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới”. Đây là 
chi phần thứ ba được thành tựu. 


5. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hản đoạn tận nói 
láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ 
nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, 
không phản lại lời hứa đối với đời. Hôm nay, đêm 
này và ngây này, ta cũng đoạn tận nói láo, tránh xa 
nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thát, 
chắc chăn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản 
lại lời hứa đối với đời. Với chỉ phần này, ta theo 
gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai giới”. Đây là 
chi phân thứ tư được thành tựu. 
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6. "Cho đến trọn đời, các vị Ä-la-hản đoạn tận đắm 
say rượu men, rượu nấu. Hôm nay, đêm này và ngày 
này ta cũng đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu. 
Với chỉ phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực 
hành trai giới ". Đây là chỉ phần thứ năm được thành 
tựu. 


1. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán mỗi ngày dùng 
một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Hôm 
nay, đêm này và ngày này, ta cũng dùng mỗi ngày 
dùng một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. 
Với chỉ phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực 
hành trai giới". Đây là chỉ phần thứ sáu được thành 
tựu. 


8. “Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ xem múa, 
hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, 
hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Hôm nay, 
đêm này và ngày này, ta cũng từ bỏ xem múa, hái, 
nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, 
hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Với chỉ phần 
này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai 
giới ". Đây là chi phần thứ bảy được thành tựu. 


9. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hản đoạn tận 
gitởng cao, giường lớn, từ bỏ Øidởng cao, gitởng 
lớn, các vị ấy năm trên giường thấp, trên giường 
nhỏ, trên thảm có. Hóm nay, đêm này và ngày này, 
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ta cũng đoạn tận giường cao, giường lớn, từ bỏ 
giường cao, giường lớn, các vị ây năm trên giường 
thấp, trên giường nhỏ, trên thảm cỏ. Với chỉ phần 
này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành trai 
giới". Đây là chỉ phần thứ tám được thành tựu. 


10. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử với tâm 
câu hữu với từ, biến mãn một phương và an trú, như 
vậy phương thứ hai... như vậy phương thứ ba... như 
vậy phương thứ tư... như vậy cùng khắp thể giới, trên 
dưới, bê ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy với tâm câu hữu với từ, biến mãn và 
an trú, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, được thực hành ngày trai 


giới thành tựu chín chi phân, có quả lớn, có lợi ích, 
có rực rỡ lớn, có biên mãn lớn. 
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210 Tu tập - Ngày trai giới - Kinh CÁC LẺ 
UPOSATHA - Tăng I, 370 


CÁC LỄ UPOSATHA - 7ðng I, 370 


Như vây tôi nghe. 

1. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Pubbarama 
(Đông viên), lâu đài của mẹ Migara. Rồi 

, trong ngày Ũposatha (Bồ tát traI- 
giới) đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Visakha, 
mẹ của Migara đang ngồi xuống một bên: 


- Này Visàkhà, từ đâu Bà đến sáng sớm như thế này? 
- Bạch Thế Tôn, hôm nay con thọ trai giới. 
- Có ba loại trai giới này, này Visàkhà. Thế nào là 
ba? 

"Trai giới người chăn bỏ, 

"Trai giới Niganthà, 

"Trai giới bậc Thánh. 
2. Như thể nào, này Visàkhà, là trai giới người chăn 
bò? 

-_ Ví như, này Visàkhà, người chăn bò vào buôi 

chiêu lùa các con bò vê cho chủ của chúng. 
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Người ấy suy nghĩ: “Hôm nay, các con bò đã 
ăn cỏ tại chỗ này và chỗ này, đã uống nước tại 
chỗ này và chỗ này. Ngày mai, các con bò đã 
ăn cỏ tại chỗ này và chỗ này, đã uống nước tại 
chỗ này và chỗ này”. 

- Cũng vậy, này Visàkhà, ở đây có người giữ trai 
giới suy nghĩ: "Hôm nay, ta đã ăn loại đô ăn 
cứng này, loại đồ ăn cứng này ta đã ăn loại đồ 
ăn mêm này, loại đồ ăn mêm này. Ngày mai ta 
sẽ ăn loại đồ ăn cứng này, loại đồ ăn cứng này; 
ta sẽ ăn loại đô ăn mêm này, loại đồ ăn mêm 
này”. Như vậy, người ấy sống cả ngày với tâm 
đồng hành với tham dục. Như vậy, này 
Visàkhà, là trai giới người chăn bò. 


3. Này Visàkhà, thế nào là trai giới các Nigantha? 


- Ở đây, này Visàkhà, có hạng Sa-môn tên là 
Niganthà, họ khích lệ đệ tử như sau: "Ông hãy 
quăng bỏ trượng với các sinh loại sống ở 
phương Đông, ngoài một trăm do tuần. Hãy 
quăng bỏ trượng với các sinh loại sống ở 
phương Tây, ngoài một trăm do tuần ... sống ở 
phương Bắc ... sống ở phương Nam, ngoài một 
trăm do tuần." Như vậy, họ khích lệ vì lòng 
thương, vì lòng từ mẫn đối với một số sinh loại 
mà thôi, họ không khích lệ vì lòng thương, vì 
lòng từ mẫn, đối với một số sinh loại khác. 
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= Ki, ngày Uposatha, họ khích lệ đệ tử như 
: "Này các Ông, hãy quăng bỏ tất cả áo 
quân và nói như sau: “Ta không có bất cứ vật 
Sỳ, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào. Bắt cứ vật gì, 
bất cứ ở đâu, bắt cứ chỗ nào, không có cái gì 
là của ía ””. Nhưng cha và mẹ của người ấy biết 
người ấy là con của mình. Và người ấy biết họ 
là cha mẹ của mình. Vợ và con người ấy biết 
người ấy là chồng, là cha của mình, và người 
ây biết họ là vợ, là con của mình. Các người nô 
tỳ làm công biết người ấy là chủ của họ. Và 
người ấy biết họ là nô tỳ, là nhân viên của 
mình. Như vậy, trong thời gian đảng phải khích 
lệ đúng với sự thát, trong thời gian ấy, lại được 
khích lệ bằng điêu nói láo. Đây Ta tuyên bố là 
một sự nói láo. Sau khi đêm ấy đã qua, người 
ấy thọ hưởng tất cả tài sản chưa đem cho. Đây 
Ta tuyên bố là lấy của không cho. 


- Như vậy, này Visàkhà, là lễ Uposathà của các 
Niganthà. Được sông thực hành như vậy, này 
Visakha, Uposatha không quả lớn, không lợi 
ích lớn, không chói sáng, không ánh sáng lớn. 

4. Và này Visàkhà, thế nào là trai giới các bậc 
Thánh ? 

- . Chính là làm thanh tịnh một tâm uê nhiễm với 

phương pháp thích nghi. 
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Và này Visàkhà, thế nào là làm thanh tịnh một tâm 
uế nhiễm với phương pháp thích nghỉ? 

-_ Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Phật: 
"Dây là Thể Tôn, bậc A-la-hản, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiên Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn." Do vị ấy niệm 
Như Lai, tám được tịnh tín, hân hoan sanh 
khởi, các phiên não của tâm được đoạn tán. 

-_ Ví như, này Visàkhà, đầu uễ nhiễm được gột 
sạch với phương pháp thích nghỉ. Và này 
Visàkhà, thể nào là đâu uế nhiễm được gột 
sạch với phương pháp thích nghi? Do duyên 
bột nhôi, do duyên đất sét, do duyên nước và 
do duyên nồ lực thích nghỉ của con người. Như 
vậy, này Visàkhà, là đâu uỄ nhiễm được gột 
sạch với phương pháp thích nghĩ. 


-_ Cũng vậy, này Visàkhà, là tâm ué nhiễm được 
SỐt sạch với phương pháp thích nghỉ. Và này 
Visàkhà, thể nào là tâm uỄ nhiễm được sôi 
sạch với phương pháp thích nghỉ? Ở đây, này 
Visaàkhà, Thánh đệ tử niệm Như Lai: "Đáy là 
Thể Tôn, ...., Phật, Thế Tôn". Do vị ấy niệm 
Như Lai, trình được tịnh tín, hân hoạn sanh 
khởi. các phiên não của tâm được đoạn tán. 
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-_ Này Visàkhà, đây gọi là Thánh đệ tử để thực 
hành trai giới Phạm: Thiên, Vị y cùng sông 
vớt Phạm Thiên. 


5. Này Visàkhà, tâm uế nhiễm được gột sạch với 
phương pháp thích nghi. Và này Visàkhà, thế nào là 
tâm uễ nhiễm được gột sạch với phương pháp thích 
nghĩ? 

-_ Ởđây, này Visàkhà, vị Thánh đệ tử niệm Pháp: 
"Pháp được Thể Tôn khéo thuyết Siảng, thiết 
thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, được người 
trí tự mình giác hiểu". Do vị ấy niệm Pháp, tâm 
được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiên 
não của tâm được đoạn tán. 

-_ Ví như, này Visàkhà, thân uễ nhiễm được gột 
sạch với phương pháp thích nghỉ. Và này 
Visàkhà, thế nào là thân uễ nhiễm được sốt 
sạch với phương pháp thích nghỉ? Do duyên 
soffIin (một thứ đá bọt dùng để chà lưng), do 
duyên bột tăm, do duyên nước và do duyên nỗ 
lực thích nghỉ của con người. Như vậy, này 
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Visàkhà, là thân uỄ nhiễm được SỘt sạch với 
phương pháp thích nghĩ. 

-_ Cũng vậy, này Visàkhà, là tâm ué nhiễm được 
Sốt sạch với phương pháp thích nghỉ. Và như 
thế nào, này Visàkhà, là tâm uế nhiễm được sôi 
sạch với phương pháp thích nghỉ? Ở đây, này 
Visàkhà, Thánh đệ tử niệm pháp: "Pháp được 
Thể Tôn khéo thuyết giảng, ... được người trí 
tự mình giác hiểu". Do vị ấy niệm Pháp, tâm 
được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiên 
não của tâm được đoạn tán. 


-. Này Visàkhà, đáy gọi là Thánh đệ tử thực hành 
Pháp trai giới, vị ây sông với Pháp. 


này Visàkhà, là tâm uê nhiễm được gột sạch 
nhờ phương pháp thích nghĩ. 

6. Này Visàkhà, tâm uê nhiễm được gột sạch với 
phương pháp thích nghi. Và này Visàkhả, thế nào là 
tâm uề nhiễm được gột sạch với phương pháp thích 
nghĩ? 

-_ Ở đây, này Visàkhà, vị Thánh đệ tử niệm Tăng: 
“Diệu hạnh là chúng đệ tử Thể Tôn, Trực hạnh 
là chúng đệ tử Thể Tôn, ứng lý là hạnh là chúng 
đệ tử Thể Tôn, Chơn chánh hạnh là chúng đệ 
tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng 
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đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đẳng tôn 
trọng, đáng cúng dường, đáng được bắt fay, là 
phước điên vô thượng ở đời". Do vị ấy niệm 
Tăng, tâm vị ấy tịnh tín, hân hoan sanh khởi, 
các phiên não của tâm được đoạn tận. 

-_ Ví như, này Visàkhà, một tấm vải bị uễ nhiễm 
được gột sạch nhờ phương pháp thích nghĩ. 
Và này Visàkhà, thế nào là một tắm vải bị uễ 
nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích 
nghỉ? Do duyên usam (đất mặn) do duyên 
khàram (nước tro), do duyên phân bò, do 
duyên nước, và do duyên nỗ lực thích nghỉ của 
con người. Như vậy, này Visàkhà, một tắm vải 
bị uễ nhiễm được gột sạch với phương pháp 
thích ngh1. 

-_ Cũng vậy, này Visàkhà, là tâm ué nhiễm được 
Sột sạch với phương pháp thích nghỉ. Và này 
Visàkhà, thế nào là tâm uẾ nhiễm được sốt 
sạch nhờ phương pháp thích nghỉ? Ở đây, này 
Visaàkhà, Thánh đệ tử niệm Tăng: “Diệu hạnh 
là chúng đệ tử Thể Tôn ... là phước điên vô 
thượng ở đời. " Nhờ vị ấy niệm Tăng, tâm vị ấy 
tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiên não của 
tám được đoạn tận. 


-. Này Visàkhà, đáy gọi là Thánh đệ tử thực hành 
chủng Tang trai giới sông với chúng tăng. 
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Như vậy, này Visàkhà, là tâm uê 

nhiêm được gột sạch nhờ phương pháp thích 
nghủ. 
7. Này Visàkhà, tâm uế nhiễm được gột sạch với 
phương pháp thích nghi. Và này Visàkhà, thế nào là 
tâm uề nhiễm được gột sạch với phương pháp thích 
nghĩ? 

- Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Giới: 
"Không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị ô nhiễm, không bị uê nhiễm, đem lại giải 
thoát, được người trí tán thán, không bị chấp 
thủ, đưa đến Thiên định". Vị ấy nhờ niệm GIỚI, 
tâm vị ấy tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các 
phiên não của tâm được đoạn tận. 


- Ví như, này Visàkha, một tấm QHƯƠHG uễ 
nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích 
nghi. Và này VisàRhà, thế nào là một tấm 
gương uê nhiễm được rửa sạch nhờ phương 


pháp thích nghỉ? Do duyên dâu, do duyên tro, 
do duyên bàn chải lông và do duyên nỗ lực 
thích nghĩ của CO" "người. Như vậy, này 
Visàkhà, là tấm gương uế nhiễm được rửa sạch 
với phương pháp thích nghĩ. 
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-_ Cũng vậy, này Visakha, là tâm uế nhiễm được 
rửa sạch nhờ phương pháp thích nghỉ. Và này 
Visàkhà, thế nào là tâm uễ nhiễm được rửa 
sạch nhờ phương pháp thích nghỉ? Ở đây, này 
Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Giới ... đưa đến 
Thiên định. Vị ấy nhở niệm Giới, tâm vị ấy tịnh 
tín, hân hoan sanh khởi, các phiên não của tâm 
được đoạn tán. 


ˆ Này Visakhả, đây “coi là thánh để HỆ thực hành 


này Visàkhà, là tâm uễ nhiễm được rửa sạch 
nhờ phương pháp thích nghĩ. 

8. Và này Visàkhà, tâm uễ nhiễm được gột sạch với 
phương pháp thích nghi. Và này Visảkhả, thế nào là 
tâm uê nhiễm được gột sạch với phương pháp thích 
nghĩ? 

-_ Ở đây, này Visàkhà, Thánh đệ tử niệm Thiên: 
"Có Chư Thiên bốn Thiên Vương, có Chư 
Thiên cối trời Ba mươi ba, có chự Thiên Yama, 
có chư Thiên Tusita (Đâu suất), có chư Thiên 
Hóa lạc, có chư Thiên Tha hóa tự tại, có chư 

Thiên Phạm chúng, có chư Thiên cao hơn nữa. 
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Đây đủ với 
như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ 


này, được sanh tại chỗ kia. Giới như vậy cũng 
có đây đủ nơi ta. Đây đủ với như 
vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được 
sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy cũng có 
đây đủ, nơi ta. Đây đủ với thí như vậy, chư 
Thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại 
chỗ kia. Thí như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy 
đủ tuệ như vậy, chư Thiên ấy, sau khi chết ở 
chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như vậy 
cũng có đây đủ nơi ta". Khi người ấy niệm tín, 
giới, nghe pháp, thí và tuỆ của tự mình và chư 
Thiên ấy, tám được tịnh tín, hân hoan sanh 
khởi. Các phiên não của tâm được đoạn tán. 


- Ví như, này Visàkhà, là vàng bị uỄ nhiễm 
được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp 
thích nghỉ. Và này Visàkhà, thể nào là vàng bị 
uế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương 
pháp thích nghi? Do duyên lò, do duyên đất 
muối, do duyên phần đỏ, do duyên ống bệ, do 
duyên cái kìm, và do duyên nỗ lực thích nghỉ 
của con người. Như vậy, này Visàkhà, là vàng 
bị uễ nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ 
phương pháp thích nghĩ. 
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- Cũng vậy, này Visàkhà, là tâm bị uỄ nhiễm 
được làm cho thanh tịnh nhờ phương pháp 
thích nghỉ. Và này Visàkhà, thể nào là tâm bị 
uế nhiễm được làm cho thanh tịnh nhờ phương 
pháp thích nghỉ? Ở đây, này Visàkhà, Thánh 
đệ tử niệm Thiên: "Có Chư Thiên bốn Thiên 
Vương, có Chư Thiên cối trời Ba mươi ba, có 
chư Thiên Yàma, có chứ Thiên Tusita (Đáu 
suất), có chư Thiên Hóa lạc, có chư Thiên Tha 
hóa tự tại, có chự Thiên Phạm chúng, có chư 
Thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin như 
vậy, chư Thiên ấy, mạng chung ở chỗ này, được 
sanh tại chỗ ấy. Ta cũng có lòng tin như vậy. 
Đây đủ với giới ... với nghe pháp ... với thí... 
với trí tuệ như vậy, chư Thiên ây, mạng Chung 
ở chỗ này, tên dể sanh tại chỗ ấy. Ta cũng có trí 
tuệ như vậy". Khi vị ấy niệm tín, giới, nghe 
pháp, thí, và tuệ của tự mình và của chư Thiên 
ấy, tâm được tịnh tín, hân hoạn sanh khởi. Các 
phiên não của tâm được đoạn tán. 


-_ Này Visàkhà, đáy gọi là Thánh đệ tử thực hành 
Thiên trai giới, sông chung với chư Thiên. 


được làm cho thanh tịnh 
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9. Thánh đệ tử ấy, này Visàkhà, suy tư như sau: 
- "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, 
có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất 
cả chúng sanh và loài hữu tình. Cũng váy, đêm nay 
và ngày nay, 1q sống fừ bỏ sát sanh, tránh xạ sát 
_— bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, 
ông thương xót đến hạnh phưíc của tất cả chúng 
J- và loài hữu tình. Về chỉ phần này, ta theo gương 
các vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 
10. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ lấy của 
không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong 
những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm 
cướp. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ bỏ 
lấy của không cho, chỉ lấy những vát đã cho, chỉ 
mong những vật đã cho, tự sống thanh tính, không 
CÓ frỘIM CƯỚP. Về chỉ phân này, ta theo gương các Vị 
A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 
11. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ tà hạnh, 
tịnh tu Phạm hạnh, sống giải thoát, t bỏ dâm dục 
hèn hạ. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống từ 
bỏ tà hạnh, tịnh tu Phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ 
dâm dục hèn hạ. Về chỉ phân này, fa theo gW0ng các 
vị A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 
12. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ nói láo, 
tránh xa nói láo, nói những lời chân thát, y chỉ nơi 
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sự thật chắc chăn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không 
phản lại lời hứa đối với đời. Cũng vậy, đêm nay và 
ngày nay, fa sống ft bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói 
những lời chân thát, y chỉ nơi sự thát chặc chăn, 
đảng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa 
đối với đời. Về chỉ phần này, ta theo gương các VÌ A- 
la-hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 

13. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ men 
rượu, rượu nấu làm cho đắm say, tránh xa rượu 
men, rượu nấu làm cho đắm say. Cũng vậy, đêm nay 
và ngày nay, 1a sống từ bỏ men rượu, rượu nấu làm 
cho đắm Say, tranh xạ FWưỢu men, rượu nấu làm cho 
đăm Say. Về chỉ phân này, ta theo gương các vị A-la- 
hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 

14. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán ăn một ngày 
một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Cũng 
vậy, đêm nay và ngây nay, ta sống ăn một ngày một 
bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Về chỉ 
phần này, ta theo gương các vị A-la-hán và ta sẽ thực 
hành trai giớ! ”. 

15. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán tránh xa 
không xem múa, hát, diễn kịch, không trang sức 
bằng vòng hoa, hương liệu, dâu thoa và các thời 
trang. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta sống tránh 
xa không xem múa, hái, diễn kịch, không trang sức 
bằng vỏng hoa, hương liệu, dâu thoa và các thời 
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trang. Về chỉ phần này, ta theo gương các vị A-la- 
hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 
1ó. "Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ givờng 
cao, giường lớn, trảnh xa giường cao, giwởng lớn. 
Các vị ấy nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ hay 
đệm có. Cũng vậy, đêm nay và ngày nay, ta từ bỏ 

Iưởng cao, itởne lớn, trảnh Xa SItỞng cao 
gitởng lớn, năm trên Øitởng thấp, trên giường nhỏ 
hay đệm cỏ. Về chỉ phân này, fq theo gương các VÌ 
A-la-hán và ta sẽ thực hành trai giới”. 


Như vậy, này Visàkhà, là [EEWWWWỹNWWUI, ì:, c l;:./: 
Thánh trai giới, có quả lớn, có lợi ích lớn, có chói 
sáng lớn, có ánh sáng lớn. 


17. Quả lớn là như thế nào? Lợi ích lớn như thế nào ? 
Chói sáng lớn nhự thê nào? Anh sáng lớn như thê 
nào ? 


Ví như, này Visàkhà, có người áp đặt chủ quyên cai 
trị trên 16 quốc độ lớn, tràn đây bảy bảu như Anga, 
Magadha, Kàst, Kosala, Vajji, Mallà, CeH, Vangà, 
Kurù, Pancàlà, Macchà, Surasenà, Assakà, AvamnHi, 
GŒandhàra, Kambojà, nhưng 


Vì cớ sao? Nhỏ nhoi thay, là 
vương quyên của loài Người, so sánh với hạnh 
phúc Chư Thiên! 
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18. Văm mươi năm của một đời người, bằng một 
đêm một ngày của chư Thiên của Bồn Thiên Vương. 
Ba mươi đêm như vậy, làm thành một tháng. Mười 
hai tháng như vậy làm thành một năm. Năm_mươi 
năm chư Thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư 
Thiên Bốn Thiên Vương. 


Chính dựa trên trường hợp này được nói lên 
răng: "Nhỏ nhơi thay là vương quyên của loài 
Người, so sánh với hạnh phúc chw Thiên!” 

19. 1ô frăi năm của một đời người, bằng một ngày 
một đêm của chự Thiên ở cối fròi Ba rmwươi ba. Ba 
mươi đêm như vậy, làm thành một tháng. Mười hai 
tháng như vậy làm thành một năm. Một ngàn năm 
chự Thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư 
Thiên ở cối trời Ba mươi ba. 


Sự kiện này có xảy ra, này Visàkhà, ở đây có người 
đàn bà hay người đàn ông, sau khi thực hiện trai giới 
đây đủ cả tám mặt, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Ba mươi 
ba. Chính dựa trên trường hợp này được nói lên rằng: 
"Nhỏ nhoi thay là vương quyền của loài Người, so 
sánh với hạnh phúc chư Thiên!” 
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20. /Jaj trăm năm của một đời người, bằng một ngày 
một đêm của chự Thiên ở cối (rời Yàinà. Ba mươi 
đêm như vậy, làm thành một tháng. Mười hai tháng 
như vậy làm thành một năm. Hai ngàn năm chư 
Thiên như vậy làm thành thọ mạng của chự Thiên ở 
cõi trời Yàmà. 


Sự kiện này có xảy ra, này Visàkhà, ở đây ... được 
sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Yàmà. Chính 
dựa trên trường hợp này ... với hạnh phúc chư 
Thiên”. 

21. Bắn trăm năm của một đời người, này Visàkhà, 
bằng một ngày một đêm của chư Thiên ở cõi trời 
Tusta (Đâu-xuất). Ba mươi đêm như vậy, làm thành 
một tháng ... làm thành một năm. JJH1/7 
chự Thiên như vậy làm thành thọ mạng của chư 
Thiên ở cối trời Tusi1a. 


Sự kiện này có xảy ra, này Visàkhà, ở đây ... được 
sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Tusita. Chính 
dựa trên trường hợp này ... với hạnh phúc chư 
Thiên”. 

22. 1ám trăn! năm của một đời người, này Visàkhà, 
bằng một ngày một đêm của chư Thiên ở cõi trời Hóa 
lạc. Ba mươi đêm như vậy, làm thành một tháng ... 
làm thành một năm. Tớ ngàn năm chư Thiên như 
vậy làm thành thọ mạng của chư Thiên ở cối trời Hóa 
lạc. 
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> Sự kiện này có xảy ra, này Visàkhà, ở đây ... được 
sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Hóa lạc. 
Chính dựa trên trường hợp này ... với hạnh phúc 
chư Thiên". 
23. Miười sáu trăit năm của một đời người, này 
Visàkhà, bằng một ngày một đêm của chư Thiên ở 
CốiI trời la Hóa Tự (ai. Ba mươi đêm như vậy, làm 
thành một tháng, mười hai tháng như vậy làm thành 
một năm. Mười sáu ngàn năm chự Thiên nhự vậy 
làm thành thọ mạng của chự Thiên ở cõi trời Tha 
Hóa Tự tại. 


Chính dựa trên trưởng hợp này, 
được nói lên răng: "Nhỏ nhoi thay là vương quyên 
của loài Người, so sánh với hạnh phúc chự Thiên ”. 


Chớ giết hại sinh loài, 
Chớ lấy của không cho, 
Chở nói lời nói láo, 

Chớ uống thứ rượu say. 
Từ bỏ, không phạm hạnh, 
Từ bỏ, không dâm dục, 
Không ăn vào ban đêm, 
Tranh không ăn phi thời. 
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Không mang các vòng hoa, 
Không dùng các hương liệu, 
Hãy năm trên tâm thảm, 
Được trải dài trên đất. 
Chính hạnh trai giới này, 
Được gọi có tám phân, 

Do đực Phát nói lên, 

Đưa đến đoạn tận khổ. 


Mặt trăng và mặt trời, 

Được thấy là lành tối, 

Chổ nào chúng ẩi tới, 
Chúng chói sáng hào quang, 
Chúng làm mây sáng chói, 
Giữa hư không chúng đi. 
Trên trời chúng chói sáng, 


Sáng rực mọi phương hướng. 


Trong khoảng không gian áy 
Tài sản được tìm thấy, 

Trân châu và ngọc báu, 

Lưu ly, đá cầu may 

Vàng cục trong lòng đất, 
Hay loại Kancana 

Cùng loại vàng sáng chói, 
Được gọi là Hattaka 
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Kê cả ảnh sáng trăng, 
Với cả vòm trời sao. 


Vậy người nữ, người nam, 
Hãy giữ theo định giới, 
Hành bổ-tát trai giới 

Đây đủ cả tắm mặt, 

Làm thiện các công đức, 
Đem lại nhiêu an lạc, 
Được sanh lên cõi Trời, 
Không bị người cười chê. 
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211 Tu tập - Ngày trai giới - Thế Tôn quở 
trách vì không øiữ.. - Kinh CÁC VỊ 
SAKKÀ Thích tử - Tăng IV, 351 


CÁC VỊ SAKKÀ Thích tử — 7ăng IV, 351 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa các Thích tử tại 
Kapilavatthu, trong khu vườn Nigrodha. Bấy giờ có 
rất nhiều nam cư sĩ Thích tử, trong ngày trai giới 
Uposatha, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với các 
nam tu sĩ Thích tử đang ngồi một bên: 


- Này các Thích tử, như vậy không được lợi cho các 
Ông! Như vậy khó được lợi cho các Ông! Vì rằng 
trong đời sông liên hệ đến sợ hãi về sầu khô, trong 
đời sống liên hệ đến sợ hãi về chết, có khi các Ông 
thực hành ngày trai giới đầy đủ tám chi phân, có khi 
các Ông không thực hành. 
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Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, ở đây, có 
người trong một vài công việc, không gặp một ngày 
kém may mắn nào, lãnh được nữa đồng tiền _ vàng. 
Như vậy, có vừa đủ để có người nói về người ấy như 
sau: "Thật là người thông minh, đầy đủ sự tháo vát"? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, ở đây, có 
người trong một vài công việc, không gặp một ngày 
kém may mãn nảo, lãnh được một đồng tiên vàng... 
lãnh được hai đồng tiền vàng... lãnh được ba đồng 
tiền vàng... lãnh được bốn đồng tiền vàng... lãnh 
được năm đồng tiền vàng... lãnh được sáu đồng tiền 
vàng... lãnh được bảy đồng tiền vàng... lãnh được 
tám đồng tiền vàng... lãnh được chín đồng tiền 
vàng... lãnh được mười đồng tiền vàng... lãnh được 
hai mươi... lãnh được ba mươi... lãnh được bốn 
mươi... lãnh được năm mươi đồng tiền vàng. Như 
vậy, có vừa đủ để người ta nói về người ấy như sau: 
"Người này là thông minh, đây đủ sự tháo vát"? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, nếu người 
ẤY, môi ngày lãnh được 100 đồng tiền vàng, 1.000 
đồng tiền vàng, cất giấu số tiền đã lãnh được, đến 
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100 tuôi, sông được đên 100 năm, có phải người ây 
thâu được một sô tài sản sở hữu lớn? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


- Các Ông nghĩ thế nào, này các Thích tử, người ấy 
do nhân của cải sở hữu, do duyên của cải sở hữu, do 
kết quả của cải sở hữu trong một đêm hay trong một 
ngày, hay chỉ trong nữa đêm, hay chỉ trong nữa ngày, 
sông hưởng nhất hướng lạc được không? 


- Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 
- Vì sao? 


- Dục, bạch Thế Tôn là vô thường, là trông rỗng, là 
giả dôi, bản chât là giả dôi. 


3.Ở đây, này các Thích tử, đệ tử của Ta, trong 10 
năm sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như 
lời Ta giảng dạy, như vậy, vị ây thực hành, vị ấy có 
thê sống 100 năm, 100 trăm năm, 100 ngàn năm, 100 
trăm ngàn năm được cảm thọ nhất hướng lạc. VỊ ây 
có thể chứng được quả Nhất lai, quả Bắt lai hay quả 
Dự lưu, không có sai chạy. 


Này các Thích tử, đâu phải là 10 năm! Ở đây, đệ tử 
của Ta trong 9 năm, trong 8 năm, trong 7 năm, trong 
6 năm, trong 5 năm, trong 4 năm, trong 3 năm. trong 
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2 năm, trong 1 năm sống không phóng dật, nhiệt tâm, 
tỉnh cần như lời Ta giảng dạy, VỊ ấy thực hành, vị ây 
có thê sống 100 năm, 100 trăm năm, 100 ngàn năm, 

100 trăm ngàn năm được cảm thọ nhứt hướng lạc. VỊ 
ấy có thể chứng quả Nhất lai, quả Bất lai, hay quả 
Dự lưu không có sai chạy. Này các Thích tử, đầu phải 
là một năm. 


Ở đây, vị đệ tử của Ta trong 10 tháng sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như lời Ta giảng dạy; 
như vậy vị ấy thực hành, vị ây có thê sống 100 năm, 
100 trăm năm, 100 ngàn năm, I00 trăm ngàn năm 
được cảm thọ nhứt hướng lạc. VỊ ây có thể chứng 
quả Nhất lai, quả Bắt lai, hay quả Dự lưu không có 
sai chạy. 


Này các Thích tử, đâu phải là 10 tháng. Ở đây, đệ tử 
của Ta trong 9 tháng, trong 6 tháng, trong 7 tháng, 
trong 6 tháng, trong 5 tháng, trong 4 tháng, trong 3 
tháng, trong 2 tháng, trong l1 tháng, trong nữa tháng 
sông không phóng dật, nhiệt tâm, tĩnh cân như lời Ta 
giảng dạy; vị ấy thực hành, vị ấy có thể sống 100 
năm, 100 trăm năm, I00 ngàn năm, 100 trăm ngàn 
năm được cảm thọ nhất hướng lạc. Vị ấy có thê 
chứng quả Nhất lai, quả Bắt lai, hay quả Dự lưu 
không có sai chạy. 
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Này các Thích tử, đâu phải là nữa tháng. Ở đây, đệ 
tử của ta trong I0 đêm 10 ngày... trong 9 đêm 9 
ngày... trong 7 đêm 7 ngày... trong 6 đêm 6 ngày... 
trong Š đêm Š ngày... trong 4 đêm 4 ngày... trong 3 
đêm 3 ngày... trong 2 đêm 2 ngày... frong Í đêm Í 
ngà 


Này các Thích tử, như vậy không được lợi ích cho 
các Ông! Như vậy khó được lợi ích cho các Ông! Vì 
rằng trong đời sông liên hệ đến sợ hãi về đau khổ, 
trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về chết, có khi các 
Ông thực hành ngày trai giới đầy đủ tám chi phần, 
có khi các Ông không thực hành. 


- Bạch Thế Tôn, vậy bắt đầu từ hôm nay chúng con 
sẽ hành trì ngày trai giới đây đủ tám chi phân. 
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212 Tu tập - Thỉnh thoảng an trú hỷ do 
viễn ly sanh - Kinh HOAN HỶ - Tăng 
H. 644 


HOAN HỶ - 7ăng II, 644 


1. Rồi Gia chủ Anàthapindika với khoảng năm trăm 
nam cư sĩ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Gia 
chủ Anàthapindika đang ngôi xuống một bên: 


2.- Này Gia chủ, Ông đã cung cấp cho chúng Tỷ- 
kheo các vật dụng cần thiết như V, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, được phẩm trị bệnh. Nhưng Ông chớ có 
băng lòng với ý nghĩ: “Chúng ta đã cung cấp cho 
chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, được phẩm trị bệnh ". 


3. ˆ Với phương tiện nào chúng ta thỉnh thoảng đạt 
được và an trú hỷ do viên ly sanh" Như vậy, này Gia 
chủ, Ong cân phải học tập. 


4. Được nghe nói như vậy, Tôn giả Sàriputta bạch 
Thê Tôn: 
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- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn! Khéo nói thay là lời nói này của Thế 
Tôn: "Này Gia chủ, Ông đã cung cấp cho chúng Tỷ- 
kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng Ông chớ có 
băng lòng với ý nghĩ: "Chúng ta đã cung cấp cho 
chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như V, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh”. Do vậy, 
Ông cần phải học tập như sau: "Với phương tiện nào 
chúng ta thỉnh thoảng đạt được và an trú hỷ do viễn 
ly sanh!" Như vậy, này Gia chủ, Ông cần phải học 
tập". 

Bạch Thế Tôn, khi nào Thánh đệ tử đạt đến và an trú 
hỷ do viễn ly sanh, trong thời gian ẫy, năm sự việc 
không xảy ra: 


-_ Khổ và ưu liên hệ đến dục trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 
-_ Lạc và hỷ liên hệ đến dục trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ây. 
- Khổ và ưu liên hệ đến bắt thiện trong thời gian 
ây không khởi lên cho người ây. 
-_ Lạc và hỷ liên hệ đến bất thiện trong thời gian 
ây không khởi lên cho người ây. 
- _ Khô và ưu liên hệ đến thiện, trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 
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- Lành thay, lành thay, này Sàriputfa, trong khi 
Thánh đệ tử đạt được và an trú hỷ do viễn ly sanh, 
trong thời gian ấy, năm sự kiện không xảy ra cho 
người ấy: 


-_ Khỗ và ưu liên hệ đến dục trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 
- Lạc và hỷ liên hệ đến dục trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 
- _ Khổ và ưu liên hệ đến bất thiện trong thời gian 
ây không khởi lên cho người ây. 
-_ Lạc và hy liên hệ đến bất thiện trong thời gian 
ây không khởi lên cho người ây. 
- _ Khô và ưu liên hệ đến thiện, trong thời gian ấy 
không khởi lên cho người ấy. 
Này Sàriputta, trong khi vị Thánh đệ tử đạt đến và an 


trú hý do viễn ly sanh, trong thời gian ấy, năm sự 
kiện này không xảy ra cho người ây. 
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213 Tài sản - 10 hạng người hưởng dục - 
Kinh NGƯỜI HƯỚNG DỤC - Tăng 
IV, 477 


NGƯỜI HƯỞNG DỤC - 7ăng IV, 477 
(cư sĩ— 10 hạng người hưởng dục) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở SàvatthI, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàhapindika. Rồi nam cư sĩ 
Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi xuống một bên. Thế tôn nói với 
Anàthapindika đang ngồi một bên: 


De _  — TINH 
Thế nào là mười? 


3. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tài sản phi pháp với sức mạnh. Sau khi tâm cầu 
tài sản phi pháp với sức mạnh, vị ấy không tự mình 
được an lạc, hân hoan, không có chia xẻ, không làm 
các công đức. 


4. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 


câu tài sản phi pháp với sức mạnh. Sau khi tâm câu 
tài sản phi pháp với sức mạnh, vị ây tự mình được an 
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lạc, hân hoan, không có chia xẻ, không làm các công 
đức. 


` Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tài sản phi pháp với sức mạnh, sau khi tầm cầu 
tài sản phi pháp với sức mạnh, tự mình được an lạc, 
hân hoan, chia xẻ, làm các công đức. 


6. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và 
không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng 
pháp và phi pháp với sức mạnh và không với sức 
mạnh, vị ây không tự mình được an lạc, hân hoan, 
không có chia xẻ, không làm các công đức. 


7. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh và 
không sức mạnh. Sau khi tầm câu tài sản đúng pháp 
và phi pháp với sức mạnh và không với sức mạnh, tự 
mình được an lạc hân hoan, nhưng không chia xẻ, 
không làm các công đức. 


S. Ở đây, này Gia Chủ, có hạng người hưởng dục, 
tâm cầu tài sản đúng pháp và phi pháp với sức mạnh 
và không với sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng 
pháp và phi pháp với sức mạnh và không với sức 
mạnh, vị ây tự mình được an lạc, hân hoan, có chia 
xẻ, có làm các công đức. 
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9. Ở đây, này Gia chủ, có hạng người hưởng dục, tầm 
cầu tài sản đúng pháp không với sức mạnh; sau khi 
tâm câu tài sản đúng pháp không với sức mạnh, vị ấy 
không tự mình được an lạc, hân hoan, không chia xẻ, 
không làm các công đức. 


10. Ở đây, này Gia chủ, có người hưởng dục tầm cầu 
tải sản đúng pháp không với sức mạnh. Sau khi tâm 
cầu tài sản đúng pháp không với sức mạnh, vị ấy tự 
mình được an lạc, hân hoan, không chia xẻ, không 
làm các công đức. 


11. Ở đây, này Gia chủ, có người hưởng dục, tầm cầu 
tài sản đúng pháp không với sức mạnh. Sau khi tầm 
cầu tài sản đúng pháp không với sức mạnh, vị ấy tự 
mình an lạc, hân hoan, chia xẻ, làm các công đức. Và 
vị này hưởng thụ các tài sản ấy với tâm tham trước, 
đắm say, mê loạn, không thấy sự nguy hại, không với 
trí tuệ xuất ly. 


12. Ở đây, này Gia chủ, có người hưởng dục, tầm cầu 
tài sản đúng pháp không với sức mạnh. Sau khi tầm 
cầu tài sản đúng pháp không với sức mạnh, vị ấy tự 
mình an lạc, hân hoan, chia xẻ, làm các công đức. Và 
vị này hưởng thụ các tài sản ấy, không với tâm tham 
trước, không đăm say, không mê loạn, thấy sự nguy 
hại, với trí tuệ xuất ly. 
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13. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, 


Này Gia chủ, vị hưởng dục này do ba điều 
bị quở trách: 


-_ "Tầm cầu tài sản phi pháp, dùng sức mạnh là 
điều thứ nhất, bị khiến trách; 

-_ Không tự mình an lạc hân hoan là điều thứ hai, 
bị khiến trách; 

- Không chia xẻ, không làm công đức là điều thứ 
ba, bị khiến trách. 


Này Gia chủ, vị hưởng dục này có ba điều bị quở 
trách. 


14. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, 


Này gia chủ, vị hưởng dục này có hai điều bị quở 
trách, và một điều được tán thán. 


-- Vị ấy tâm câu tài sản phi pháp và dùng sức 
mạnh do điêu thứ nhât này, bị quở trách. 


_ VỊ ây tự mình an lạc, hân hoan, do một điều 
này được tán thán. 
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-_ Vị ấy không san sẻ, không làm các công đức, 
do điêu thứ hai này, bị chỉ trích. 


Vị hưởng dục này, này gia chủ, có hai điều này bị chỉ 
trích, và một điêu này được tán thán. 


15. Tại đấy, này Gia chủ, vị hưởng dục này, 


. VỊ hưởng 
dục này, này Gia chủ, do một điêu bị chỉ trích, do hai 
điêu được tán thán. 


-- Vị ấy tâm câu tài sản một cách phi pháp và 
dùng sức mạnh, do một điều này, bị chỉ trích. 

_ VỊ ây tự mình an lạc, hân hoan, đo điều thứ nhất 
này được tán thán. 

- VỊ ấy chia xẻ và làm các công đức, do điều thứ 
hai này được tán thán. 


VỊ hưởng dục này, này Gia chủ, có một điều bị chỉ 
trích, và hai điêu được tán thán. 


16. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, 
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chia xẻ, không làm các công đức. Vị hưởng dục này, 
này g1a chủ, có một điêu được tán thán, có ba điêu bị 
chỉ trích. 


-_ Vị ấy tầm câu tài sản đúng pháp không dùng 
sức mạnh, do một điều này được tán thán. 

-_ Vị ấy tâm câu tài sản phi pháp và dùng sức 
mạnh, do điều thứ nhất này bị chỉ trích. 

- VỊ ây không tự mình an lạc, hân hoan, do điều 
thứ hai này bị chỉ trích. 

- Vị ấy không chia xẻ, không làm các công đức, 
do điều thứ ba này bị chỉ trích. 


VỊ hưởng dục này, này Gia chủ, có một điều này 
được tán thán, và ba điêu này bị chỉ trích. 


17. Tại đây, này gia chủ, vị hưởng dục này, 


Người hưởng dục này, này 
Gia chủ, có hai điều được tán thán, và hai điều bị chỉ 
trích. 


-- Vị ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng 
sức mạnh, do điêu thứ nhât này, được tán thán. 
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- Vị ấy tâm câu tài sản phi pháp và dùng sức 
mạnh, do điều thứ nhất này bị chỉ trích. 

-_ VỊ ấy tự mình an lạc hân hoan, do điều thứ hai 
được tán thán. 

-_ Vị ấy không san sẻ, không làm các công đức, 
do điều thứ hai này, bị chỉ trích. 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có hai điều này được 
tán thán, và hai điêu này bị chỉ trích. 


18. Tại đây, này G1a chủ, người hưởng dục này, 


- VỊ hưởng dục này, này Gia 
chủ, có ba điều được tán thán, và một điều bị chỉ 
trích. 


-_ Vị ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng 
sức mạnh, đo điều thứ nhất này được tán thán. 

- Vị ấy tâm câu tài sản phi pháp và dùng sức 
mạnh, do điều thứ nhất này, bị chỉ trích. 

- VỊ ây tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai 
này, được tán thán. 

- Vị ấy chia xẻ và làm các công đức, do điều thứ 
ba này, được tán thán. 
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VỊ hưởng dục này, này G1a chủ, có ba điêu này được 
tán thán, và một điêu này trích. 


19. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, 
có mộ một điều được tán thán, và hai điều bị chỉ trích. 


Vị ấy tầm câu tài sản đúng pháp vả không dùng 
sức mạnh, do điều này được tán thán. 

VỊ ây không tự mình an lạc, hân hoan, và điều 
thứ nhất này, bị chỉ trích. 

- Vị ây không chia xẻ, không làm các công đức, 
do điều thứ hai này, bị chỉ trích. 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có một điều này 
được tán thán, và hai điêu này bị chỉ trích. 


20. Tại đây, này G1a chủ, người hưởng dục này, 


- Vị hưởng dục này, này Gia 
chủ, có hai điều được tán thán, và một điều bị chỉ 
trích. 
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-_ Vị ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng 
sức mạnh, đo điều thứ nhất này được tán thán. 

- VỊ ây tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai 
này, được tán thán. 

- Vị ây không chia xẻ, không làm các công đức, 
do điều thứ nhất này, bị chỉ trích. 


VỊ hưởng này, này Gia chủ, có hai điêu được tán 
thán, và một điêu bị chỉ trích. 


21. Tại đây, này gia chủ, người hưởng dục này 


. Người hưởng dục 
này, này Ga chủ, có ba điêu được tán thán, và một 
điêu bị chỉ trích. 


- Vị ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng 
sức mạnh, do điều thứ nhất này, được tán thán. 

-_ VỊ ây tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai 
này, được tán thán. 

- Vị ấy chia xẻ các công đức, do điều thứ ba này, 
được tán thán. 
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- Vị ây thọ hưởng các tài sản ấy tham đăm, đắm 
say, mê loạn, không thấy sự nguy hại, không 
có xuất ly với trí tuệ, do một điều này bị chỉ 
trích 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có ba điều này được 
tán thán, và một điêu này bị chỉ trích. 


22. Tại đây, này Gia chủ, vị hưởng dục này, 


hưởng dục này, này Gia chủ, có bôn điêu được tán 
thán. 


-_ Vị ấy tầm cầu đúng pháp và không dùng sức 
mạnh, do điều thứ nhất nảy, được tán thán. 

=. VI] ây tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai 
này, được tán thán. 

- Vị ấy chia xẻ và làm các công đức, do điều thứ 
ba này, được tán thán. 

- Vị ấy thọ hưởng các tài sản ấy, không tham 
đắm, không có đăm say, không có mê loạn, 
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thây được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ, do 
điêu thứ tư này, được tán thán 


Vị hưởng dục này, này Gia chủ, có bốn điều này 
được tán thán. 


Này Gia chủ, mười hạng người hưởng dục này có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


23. Trong mười hạng người hưởng dục này, này Gia 
chủ, người hưởng dục tầm câu tài sản đúng pháp, 
không dùng sức mạnh, Sau khi tầm cầu tài sản đúng 
pháp, không dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, 
hân hoan, chia xẻ, làm các công đức, hưởng thọ các 
tài sản ấy, không tham đắm, không đăm say, không 
mê loạn thây được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ. 
Trong mười hạng người hưởng dục này, hạng người 
này là tối thượng, là tối thắng, là thượng thủ, là vô 
thượng, là tối tôn. 


Ví như, này G1a chủ, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, 
từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có 
tinh túy của thục tô, đề hô, tỉnh túy thục tô được xem 
như tôi thượng ở đây. Cũng vậy, này Gia chủ, trong 
mười hạng người hưởng dục này, vị hưởng dục này 
tâm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh. 
Sau khi tầm câu tài sản đúng pháp và không dùng 
sức mạnh, vị ây tự mình an lạc, hân hoan, chia xẻ và 
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làm các công đức, thọ hưởng các tài sản ấy, không 
tham đắm, không đăm say, không mê loạn, thây được 
sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ. Hạng người này là 
tối thượng, tối thắng, thượng thủ, vô thượng và tối 
tôn. 
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214 Tài sản - 4 Dự lưu phân là tài sản giàu 
có của cư sĩ - Kinh Sung Mãn — Tương 
V, 581 


Sung Mãn 1 — 7ơng V, 5Š] 


l 


2) -- Này các Tỷ-kheo, có bôn phước đức sung 
mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc này. Thê nào 
là bôn? 


3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu 
lòng tịnh tín bắt động đối với Phật: “Đáy /à bác Ứng 
Cung, Chánh Biển Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điễu Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thể Tôn". 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu 
lòng tịnh tín bất động đối với Pháp... đôi với Tăng... 
thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa 
đến Thiền định. Đây là phước đức sung mãn, thiện 
sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. 
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Những pháp này, này các Tý-kheo, là bốn phước đức 
sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. 


4) Với vị Thánh đệ tử thành tựu bốn phước đức sung 
mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc này, này các 
Tỷ-kheo, 
đức: "Số lượng như thê này là phước đức sung mãn, 
thiện sung mãn, món ăn cho lạc". Chúng chỉ có thể 
gọi được là vô sỐ, vÔ lượng, đại uân phước đức. 


5) Ví như, này các Tỷ-kheo, thật không dễ đếm được 
số lượng nước trong biển lớn là có bao nhiêu thùng, 
hay có bao nhiễu trăm thùng, hay có bao nhiêu trăm 
ngàn thùng. Chúng chỉ có thể gọi được là vô số, vô 
lượng nước lớn tụ táp. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị 7ánh đệ tử thành tựu 
bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn 
cho lạc này, thật không dễ gì đếm được số lượng 
phước đức: "Số lượng như thể này là phước đức sung 
mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc”. Chúng chỉ cõ 
thể gọi được là vô SỐ, vô lượng, đại uẩn phước đực. 


6) Thế Tôn nói như vây: 
Là đại dương, đại hải, 
Nước mênh 1//191/194 rộng lớn, 


Đáy ráầy những hãi hùng, 
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Chưa vô lượng trán châu, 


Phục vụ trăm ngàn Người, 
Các con Sống lớn, nhỏ, 
Chúng tuôn chảy ồ qt, 
Chúng đồ về bể khơi. 
Cũng vậy là những người, 
Thí đồ ăn, UuỐng, vải, 
Bố thí giưởng, chỗ ngồi, 
Mên, nêm, các đô năm, 
Vô lượng nguồn phước đực, 
Từ kẻ trí tuôn chảy, 
Như Sông hồ đây HưỚC, 


Chảy tuôn ra bể cả. 


Sung Mãn 2 — 7Tzơng V, 5§4 
lệ 


2) -- Này các Tỷ-kheo, có bồn phước đức sung mãn, 
thiện sung mãn, món ăn cho lạc này. Thê nào là bôn? 


3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu 
lòng tịnh tín bất động đối với đức Phật... đối với 
Pháp... đối với chúng Tăng... trú ở gia đình, với tâm 
thoát khỏi cấu uề của xan tham, bố thí dễ dàng, bàn 
tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu cầu, 
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thích thú chia xẻ vật bố thí. Đây là phước đức sung 
mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. Những 
pháp này, này các Tỷ-kheo, là bốn phước đức sung 
mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. 


4)... (như đoạn số 4, kinh trên) ... 


5) Vi như, tại chỗ mà các con sông lớn này gặp nhau, 
nhập vào một dòng với nhau, ví như sông Hằng, sông 
Yamunà, sông Aciravan, sông Sarabhuu, sông Mahi, 

thật không dễ gì đêm được số lượng nước tại chỗ ấy 
là có bao nhiêu thùng, bao nhiêu trăm thùng, bao 
nhiêu trăm ngàn thùng. Chúng chỉ có thể gọi được là 
vồ số, vô lượng nước lớn tụ tập... đại uẩn phước đức. 


6) Thế Tôn nói như vầy: 


.. (giỗng như hai bài kệ kinh trên) ... 


Sung Mãn 3 — 7zơng V, 5§5 

1)... 

2)... (như đoạn số 2, kinh trên) ... 

3)... (đoạn đầu giống kinh trên về đối với Phật, Pháp, 


Tăng... ) có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt (các 
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pháp), trí tuệ các bậc Thánh thể nhập (các pháp), đưa 
đên chơn chánh đoạn tận khô đau. Những pháp này, 
này các Tỷ-kheo, là bôn phước đức sung mãn, thiện 


sung mãn, món ăn cho lạc. 


4)... (như đoạn số 4, kinh trước)... 


5) Thế Tôn thuyết như vầy: 


Ái HWỚC muốn 
Vững trú trên 
Tu tập theo 
Đưa đến 


Chưng được 


Thích thu đoạn 
VỊ ây — không 
Khi nghĩ đến thán chết. 
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phước 
điễu 
con 
bắt 
của 
lậu 
run 


đực, 
thiện, 
đường, 
tử, 
pháp, 
hoặc, 
SØ, 


1595 


215 Tài sản - 4 bánh xe tăng thịnh trong tài 
sản - Kinh BÁNH XE - Tăng L, 609 


BÁNH XE - Tăng I, 609 


1. Có bốn bánh xe này, này các Tý-kheo, thành tựu 
với chúng, bốn bánh xe được vận chuyền giữa chư 
Thiên và loài Người, thành tựu với chúng, chư Thiên 
và loài người 


Thể nào là bốn? 


-_ Trú xứ thích hợp, 

-_ Thân cận các bậc Chân nhân, 
-. Tự nguyện chân chánh, 

-_ Trước đã làm phước. 


Có bốn bánh xe này, này các Tỷ-kheo, thành tựu với 
chúng, bốn bánh xe được vận chuyền giữa chư Thiên 
và loài Người, thành tựu với chúng, chư Thiên và 
loài Người không bao lâu đạt đến sự lớn mạnh, tăng 
thịnh trong các tài sản. 


2. Sống địa phương thích hợp, 
Làm bạn với bác Thánh, 

Tự nguyện được chân chánh, 
Trước đã làm phước đức 
Người ấy về lúa gạo, 
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Tài sản và danh xưng, 
Danh tiêng cùng an lạc, 
Được đưa đến đáy đủ. 
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216 Tài sản - 4 cửa hao Cư sĩ - Tài sản - 
Kinh DÌĨGHAJÀNU NGƯỜI KOLIYA 
— Tăng IHI, 661 


DÌGHAJÀNU NGƯỜI KOLIYA -7ăng II, 661 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya, 
tại một thị trấn của dân chúng Koliya tên là 
Kakkarapatta. Rồi Koliya tử Dìghajànu (đầu gối đài) 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Koliya tử 
Dìghajànu bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ 
thọ hưởng những dục vọng, sống hệ phược Với vợ 
con, dùng các hương chiên-đàn ở Kàsi, đeo và dùng 
các vòng hoa, hương liệu, phần sáp, thọ lãnh vàng 
và bạc. Bạch Thể Tôn, Thể Tôn hãy thuyết pháp cho 

những người thự chúng c0n, thuyết như thế nào để 
những pháp ấy đem đến cho chúng con hạnh phúc 
an lạc ngay trong hiện tại, và hạnh phúc an lạc trong 
tương lại. 


2. - Này Byagghapajja (chân cọp), có bốn pháp này 


dựa đên hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tạt cho 
thiện nam tử. 
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3. Thế nào là bốn? 


-_ Đầy đủ sự tháo vát. 

- Đẩy đủ phòng hộ. 

-. Làm bạn với thiện. 

- Sống thăng băng điều hòa. 


Này Byagghapajja, thể nào là đây đủ sự tháo vát? 


4. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử làm nghề 
gì đề sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc nuôi 
bò, hoặc làm người băn cung, hoặc làm việc cho vua, 
hoặc bất cứ nghề gì. trong các nghề Ấy, người ấy 
thiện xảo, không biết mệt, biết suy tư hiểu phương 
tiện vừa đủ đề tự làm và điều khiển người khác làm. 
Này Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ sự tháo vát. 


Và này Byagghapajja, thế nào là đầy đủ phòng hô? 


5. Ở đây, này Byagghapajja, những tài sản của thiện 
nam tử do tháo vát tinh tân thâu hoạch được, do sức 
mạnh bàn tay cất chứa được, do mô hôi đồ ra đúng 
pháp, vị ấy giữ gìn chúng, phòng hộ và bảo vệ: "Làm 
thế nào các tài sản này của ta không bị vua mang đi, 
không bị trộm cướp mang đi, không bị lửa đốt, không 
bị nước cuốn trôi, không bị các người con thừa tự 
không khả ái cướp đoạt". Này Byagghapajja, đầy gọi 
là đầy đủ sự phòng hộ. 
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Và này Byagghapajja, thế nào là làm bạn với thiên ? 


6. Ở đây, này ByagghapaJja, thiện nam tử sông tại 
làng hay tại thị trấn. Tại đấy có những gia chủ hay 
con người gia chủ, những trẻ được nuôi lớn trong 
giới đức, hay những người lớn tuổi được lớn lên 
trong giới đức, đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới đức, đây 
đủ bố thí, vị ấy làm quen, nói chuyện, thảo luận. 


Này ByagghapalJa, đầy gọi là làm bạn với thiện. 


Và này ByasghapajJa, thế nào là sống thăng bằng, 
điều hòa 2 


7. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử sau khi biết 
tài sản nhập, và sau khi biết tài sản xuất, sinh sống 
một cách điều hòa, không quá phung phí, không quá 
bỏn xẻn. Vị ấy suy nghĩ: "Đây là tiền nhập của ta, 
sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy; không phải 
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đây là tiên xuât của ta, sau khi trừ đi tiên nhập, còn 
lại như vậy". 


Vĩ như, này Byagghapdjja, người câm cân "hay đệ tử 
Hgười câm cân, sau khi cảm cân biết răng: “Với 
chừng ấy, cân nặng xuống, hay với chừng ấy, cân 
bồng lên”. Cũng vậy, này Byagghapajja, thiện nam 
tử sau khi biết tài sản nhập, và sau khi biết tài sản 
xuất, sinh sống một cách điêu hòa, không quá phung 
phí, không quá bỏn xẻn. Vị ấy suy nghĩ: "Đây là tiền 
nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như vậy; 
không phải đây là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiên 
nhập, còn lại như vậy”. 


e Này Byagghapajja, nếu thiện nam tử này tiền 
nhập vào ít, nhưng sông nêp sông rộng rãi, hoang 
phí, thời người ta nói vê người ây như sau: 


ày ByagghapaJJa. nếu người thiện nam tử này có 
tiền nhập lớn, nhưng sông nêp sống cơ cực, thời 
người ta sẽ nói về vị ây như sau: 


e Khi nào, này Byagghapajja, thiện nam tử này, 


. Vị ấy suy nghĩ: "Đây là 
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tiễn nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại 
như vậy; không phải đây là tiễn xuất của ta, sau 
khi trừ đi tiễn nháp, còn lại như vậy". Này 
Byagghapajja, đây gọi là nếp sống thăng băng 
điều hòa. 


§. Như vậy, này Byagghapajja, có bốn cửa xuất để 
tiêu phí tàt sản thâu nhập: 


¬_ Đam mề đản bà. 

¬_ Đam mề rượu chè. 

-_ Đam mề cở bạc. 

¬. Bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao du kẻ ác. 


Vi như, này Byagehapajja, một hô nước lớn, có bốn 
cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có 
người đóng lại các cửa nước chảy vào, mở ra các 
cửa nước chảy ra, trời lại không mưa đúng lục, nhự 
vậy, này Byagghapajja, chờ đợi là hỗ nước ấy bị 
giảm thiểu, không có tăng trưởng. Cũng vậy, này 
Byagghapajja, có bốn cửa xuất để tiêu phí tài sản 
được thâu nhập: "Đam mê đàn bà, đam mê rượu chè, 
đam mê cờ bạc; bạn bè kẻ ác, thân hữu kẻ ác, giao 
du kẻ ác”. 


9. Như vậy, Này Byagghapajja, có bốn cửa vào để 
tài sản được hưng khởi: 
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- Không say đắm đàn bà. 

- Không say đắm rượu chè. 

- Không say đắm cờ bạc. 

-- Bạn bè với thiện, thân hữu với thiện, giao du 
với thiện. 


Ví như, này Byagghapajja, một hỗ nước lớn, có bồn 
cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy ra, có 
người đóng lại các cửa nước chảy ra, mở ra các cửa 
nước chảy vào, và trời lại mưa đúng lúc, như vậy, 
này Byagghapdjja, chờ đợi là hồ nước ấy tăng 
trưởng, không có giảm thiểu. Cũng vậy, này 
Byagghapajja, có bốn cửa vảo để tài sản được hưng 
khởi: " Không say đắm đàn bà, không say đắm rượu 
chè, không say đắm cờ bạc; bạn bè với thiện, thân 
hữu với thiện, giao du với thiện ”. 


mm... 


10. Có bốn pháp này, này Byagghapajja, đưa đến 
hạnh phúc tương lai, an lạc tương lai cho thiện 
nam tử. 


11. Thế nào là bốn? 


-- Đẩy đủ lòng tin. 
- Đẩy đủ bồ thí 
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-_ Đẩy đủ giới đức. 
-_ Đây đủ trí tuệ. 


Và này Byagghapaljja, thế nào là đây đủ lòng tin? 


12. Ở đây, này Byagghapalja, thiện nam tử có lòng 
in, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế 
Tôn ... bậc Nhân Sư, Phật, Thế Tôn ". Này 
Byagghapajja, đây gọi là đầy đủ lòng in. 


Và này Byagghapajja, thế nào là đây đủ giới đức? 


13. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử từ bỏ sát 
sanh ... từ bỏ đăm say rượu men, rượu nấu. Này 
Bÿapcli8Bàil a, đây gọi là đây đủ giới đức. 


Và này Byagghapdjja, thế nào là đây đủ bố thí? 
14. Ở đây, này ByagghapaJja, thiện nam tử sống ở 
gia đình, với tâm không bị câu uê, xan tham chi phôi, 
bô thí rộng rãi, với bàn tay mở rộng, vui thích từ bỏ, 
săn sàng đê được yêu câu, vui thích chia Xẻ vật bô 
thí. Này ByagghapalJa, đây gọi là đây đủ bô thí. 
Và này Byagghapq]Ja, thể nào là đây đu trí tuệ ? 


15. Ở đây, này Byagghapajja, thiện nam tử có trí tuệ, 
thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với thánh thể nhập 
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(quyết trạch), chơn chánh chấm dứt khổ đau. Này 
ByagghapalJa, đầy gọi là đây đủ trí tuệ. 


Tháo vát trong công việc 
Không phóng dát, nhanh nhẹn 
Sống đời sống thăng bằng 
Giữ tài sản thâu được 

Có tin, đây đủ giới 

Bồ thí không xan tham 

Rửa sạch đường thượng đạo 
An toàn trong tương lai 
Đây chính là tăm pháp 

Bác tín chủ tìm cầu 

Bác chân thát tuyên bố 

Đưa đến lạc hai đời 

Hạnh phúc cho hiện tại 

Và an lạc tương lai 

Đây trú xứ gia chủ 

Bồ thí tăng công đức. 
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217 Tài sản - 4 hành động đúng pháp - 
Kinh BÓN NGHIỆP CÔNG ĐỨC -— 
Tăng L, 676 


BỒN NGHIỆP CÔNG ĐỨC - 7ăng I, 676 


1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi 
một bên: 


2. - Có bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khó được ở đời. Thê nào là bôn? 


-_ "Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp ”. 
Đây là pháp thứ nhất, khả lạc ... khó được ở 
đời. 

-_ "Tài sản đã được đúng pháp, mong răng tiếng 

được đồn về ta, cùng với bà con, và các bác 
Thây". Đây là pháp thứ hai, khả lạc... khó 
được ở đời. 

- _ "Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được 
đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, 
mong răng ta sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo 
đài”. Đáy là pháp thứ ba, khả lạc... khó được 
ở đời. 
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- _ "Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được 
đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, 
sau khi được sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dai, 
mong rằng khi thân hoại mạng chung, ta sanh 

Cốt Trời, cõi đời này”. Đây là 
pháp thứ tư, khả lạc ... Khó được ở đời. 


Bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khó tìm được ở đời. 


3. Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khó được ở đời này, có bốn pháp đưa đến 
chứng được những pháp ấy. Thế nào là bốn? 


-_ Đầy đủ lòng tin, 
- Đây đủ 
-_ Đây đủ bố 
-_ Đây đủ trí 


4. Và này Gia chủ, thế nào là đây đủ lòng tin? 


- Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin 
tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: VỊ này là bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 
Này Gia chủ, đây gọi là đầy đủ lòng tin. 
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5. Và này Gia chủ, thế nào là đây đủ giới? 


- Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát 
sanh ... từ bỏ đăm say rượu men, rượu nâu. Này 
Gia chủ, đây gọi là đây đủ giới. 

6ó. Và này Gia chủ, thể nào là đây đủ bố thí? 

- Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử sống Ở gia 
đình, tâm không bị câu uê xan tham chi phôi, bô 
thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, 
săn sàng đê được yêu câu, vui thích san sẻ vật bô 
thí. Này Gia chủ, đây gọi là đây đủ bô thí. 

7. Và này Gia chủ, thể nào là đây đủ trí tuệ? 


¬ Này Gia chủ, 


- Này Gia chủ, sống với tâm vị sân hận chinh 
phục ... sống với tâm bị hôn trầm thụy miên chinh 
phục ... sống với tâm bị trạo hối chinh phục ... 
sông với tâm bị nghi chinh phục, làm việc không 
nên làm, không làm việc đáng làm; do làm việc 
không nên làm, không làm việc đáng làm, vị ây 
rời khỏi danh tiếng và an lạc. 
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8. Này Gia chủ, Thánh đệ tử ấy: 


- Sau khi biết được dục tham là uế nhiễm của 
tâm, từ bỏ dục tham uê nhiễm của tâm; 

- - Sau khi biết được sân hận là uế nhiễm của tâm, 
từ bỏ sân hận, uế nhiễm của tâm; 

- Sau khi biết được hôn trầm thụy miễn là uế 
nhiễm của tâm, từ bỏ hôn trầm thuy miên uế 
nhiễm của tâm; 

- _ Sau khi biết được trạo hồi là uê nhiễm của tâm, 
từ bỏ trạo hối uế nhiễm của tâm; 

- - Sau khi biết được nghỉ là uễ nhiễm của tâm, từ 
bỏ nghi, uễ nhiễm của tâm; 


Này Ga chủ, 


Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, khó được ở đời này, có bôn pháp này đưa đên 
chứng được những pháp ây. 


9. Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy do sức mạnh 
cánh tay, do mô hôi đồ ra, đúng pháp, thâu hoạch 
đúng pháp, là người đã làm bốn hành đông. Thế nào 
là bỗn? 
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10. Ở đây, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức 
mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp, tự làm mình an lạc, hoan hỷ, chơn 
chánh đem lại an lạc, giúp cha mẹ được an lạc hoan 
hỷ, giúp vợ con, người phục vụ, người làm công 
được an lạc, hoan hỷ, chơn chánh đem lại an lạc, siúp 


bạn bè thân hữu được an lạc hoan hỷ, là người chơn 
chánh đem lại an lạc. Này Gia chủ, đây là trường hợp 


thứ nhất, vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ 
đúng phương xứ. 


11. Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản 
thâu hoạch được do nỗ lực tỉnh tấn, tích lũy được do 
sức mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp, với tài sản ấy, tự làm cho mình 
được an toàn, chống lại những tai họa từ lửa đến, từ 
nước đến, từ vua đến, từ ăn trộm đến, từ các thừa tự 
thù nghịch đến. Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ 
hai vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng 
phương xứ. 


12. Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử với tài sản .. 
thâu hoạch đúng pháp. Với tài sản ấy, vị ấy rổ giết 
năm loại lễ hiến cúng: 


-_ Hiên cúng cho bà con, 
- Hiên cúng cho khách, 
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Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ ba vị ấy đi đến 
được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 


13. Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử với tài sản ... 
thâu hoạch đúng pháp, đối với những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn sống từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, an trú trên 
nhẫn nhục, nhu hòa, an tịnh tự mình, nhiếp phục tự 
mình, làm lắng dịu tự mình 


thuộc về cõi Trời, đem đến quả lạc dị thục, 
đưa đến Thiên giới. Này Gia chủ, đây là trường hợp 
thứ tư vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng 
phương xứ. 


14. Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức 
mạnh cánh tay, do mô hôi đỗ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp; với tài sản ấy, vị ấy là người đã 
làm được bốn hành động này. 

- Nếu tài sản của ai, được tiêu dùng không đúng với 


bốn hành động này, những tài sản này được gọi 
là tài sản đi đên không lợi ích, đi đến không 
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thành đạt, đạt được sự hưởng thọ không đúng 
phương xử. 

-_ Nếu những tài sản của ai, được tiêu dùng với bốn 
hành động này, những tài sản này được gọi là 
những tài sản đi đến lợi ích, đi đến thành đạt, đạt 
được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 


Tài sản ta thọ hưởng, 

Gia nhán được nuôi dưỡng, 
Chính nhở các tài sản, 

Do ta tránh tai họa, 

Ta cúng dường tôi thượng, 
Làm năm loại hiển vật, 
Hộ trì bác trì giới, 

Bậc tự điều, Phạm hạnh, 
Mục đích gì bác trí, 

Trú nhà, cầu tài sản, 

Mục đích ấy Ta đạt, 

Được làm không hồi hán. 
Người nào nhớ nghĩ vậy, 
An trú trên Thánh pháp, 
Đời này được tán thán, 
Đời sau được hoan hỷ, 
Trên cảnh giới chư Thiên. 
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218 Tài sản - 5 lý do để tạo Cư sĩ - Tài sản 
- Kinh TRỞ THÀNH GIÀU - Tăng II, 
374 


TRỞ THÀNH GIÀU - 7ăng II, 374 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. Rồi gia chủ Anàthapindika 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ 
Anàthapindika đang ngồi một bên: 


2. - Này Gia chủ, có năm lý do này đê gây dựng tài 
sản. Thê nào là năm? 


Ở đây, này Gia chủ, 


tự làm mình an lạc, hoan hỷ và chơn chánh duy trì 
sự an lạc; làm cho mẹ cha an lạc, hoan hỷ và chơn 
chánh duy trì sự an lạc; làm cho vợ con, người phục 
vụ, các người làm công được an lạc, hoan hỷ và chơn 
chánh duy trì sự an lạc. Đây là lý do thứ nhất đề gây 
dựng tài sản. 
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3. Lại nữa, này Ca chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản 
nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, 
kiếm được do đồ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp 
pháp. Vị ấy làm cho bạn bè thân hữu an lạc, hoan hỷ 
và chơn chánh đuy trì sự an lạc. Đầy là lỹ do thứ hai 
để gầy dựng tài sản. 


4. Lại nữa, này G1a chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản 
nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, 
kiếm được do đồ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp 
pháp. Các tai họa từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, 
từ kẻ thù hay từ các người thừa tự được chận đứng, 
và vị ây giữ tài sản được an toàn cho vị ấy. Đây là lý 
do thứ ba để gây dựng tài sản. 


5. Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản 
nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, 
kiếm được do đồ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp 
pháp, có thê /àm năm hiến cúng. 


-_ Hiến cúng cho bà con, 

- Hiến cúng cho khách, 

- Hiến cúng cho hương linh đã chết (peta), 
-_ Hiến cúng cho vua, 

-_ Hiến cúng cho chư Thiên. 


Đây là lý do thứ tư để gầy dựng tài sản. 
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6. Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản 
nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, 
kiếm được do đồ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp 
pháp, đối với các Sa-môn, Bà-la-môn nào ly kiêu 
mạn, ly phóng dật, an trú nhân nhục, nhu hòa, nhiếp 
phục tự mình, an tịnh tự mình, làm lắng dịu tự mình, 
đối với những Sa-môn, Bà-la-môn như vậy vị ấy tổ 
chức sự cúng dường tối thượng, đưa đến cảnh giới 
chự Thiên, được quả dị thục, đưa đến cõi trời. Đây 
là lý do thứ năm đề gây dựng tài sản. 


Này Gia chủ, có năm lý do này để gầy dựng tài sản. 


7. Này Gia chủ, đối với vị Thánh đệ tử gây dựng tài 
sản với năm lý do này, khi tài sản đi đến hoại diệt, vị 
ây suy nghĩ như sau: “Các fài sản do những Lÿ do để 
gây dựng, ta đã gây dựng chúng. Nay các tài sản ấy 
của ta đi đến hoại diệt", vị ây không có hồi hận. 


Này Gia chủ, đối với vị Thánh đệ tử gây dựng tài sản 
với năm lý do này, nếu tài sản ấy đi đến tăng trưởng, 
VỊ Ấy suy nghĩ như sau: “Các fài sản do những lý do 
gây dựng, ta đã gây dựng chúng. Nay các tài sản ấy 
của ta đi đến tăng trưởng". Như vậy, cả hai phương 
diện, vị ấy không có hối hận. 


Tài sản được thọ hưởng, 
Gia nhán được nuôi dưỡng, 
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Chính nhờ các tài sản, 
Do ta tránh tai họa. 

Là cúng dường tối thượng, 
Làm năm loại hiển vật, 
Dành cho bác trì giới 
Bậc tự điều, Phạm hạnh. 
Mục đích gì bậc Trí, 

Trú nhà, câu tài sản, 

Mục đích ấy ta đạt, 

Được làm không hồi hán. 
Người nào nhớ nghĩ vậy, 
An trú trên Thánh pháp, 
Đời này được tán thán, 
Đời sau được hoan hí, 
Trên cảnh giới chư Thiên. 
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219 Tài sản - 5 lợi ích của tài sản - Kinh 
TÀI SẢN - Tăng II, 727 


TÀI SẢN — Tăng II, 727 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong các 
tài sản. 
2. Thê nào là năm? 

- Tài sản bị nguy hiêm về lửa; 

- BỊ nguy hiêm về nước; 

-_ BỊ nguy hiệm vệ vua; 

-_ Bị nguy hiểm vệ trộm cướp; 


- BỊ nguy hiểm về các người thừa tự không khả 
ái. 


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này trong các tài 
sản. 


3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này trong các tài 
sản. 


4. Thế nào là năm? 


- Nhờ tài sản, tự làm cho mình được an lạc, hoan 
hỷ và chơn chánh duy trì sự an lạc ây; 
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- Làm cho mẹ cha được an lạc, hoan hỷ và chơn 
chánh duy trì sự an lạc ấy; 

- Làm cho vợ con, các người phục vụ, các người 
làm công được an lạc, hoan hỷ và chơn chánh 
duy trì sự an lạc ấy; 

- Làm cho bạn bè thân hữu được an lạc, hoan hỷ 
và chơn chánh duy trì sự an lạc ấy; 

-_ Đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn, cung cấp 
các sự cúng dường hướng thượng, đưa đến sự 
an lạc, dị thục liên hệ đến cõi trời và dẫn lên 
Thiên giới. 


Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này trong các tài 
sản. 
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220 Tài sản - 5 tài sản - Tín, giới, văn, thí, 
tuệ - Kinh TÀI VẬT — Tăng II, 390 


TÀI VẬT - 7ðng II, 390 


1.- Này các Tỷ-kheo, có năm tài sản này. Thê nào là 
năm? 


- Tín tài, 

-_ GIớI tài, 

- Văn tài, 

- _ Thí tài, 

-_ Tuệ tài. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tín tài ? 
2. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng 
tin, tin tưởng vào sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là 
Thê Tôn, Bậc La-hán, Chánh Đăng Giác,... Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thê Tôn”. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là tín tài. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là giới tài ? 
3. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát 


sanh... từ bỏ đăm say rượu men, rượu nâu. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là giới tài. 
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Và này các Tỷ-kheo, thể nào là văn tài? 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe được 
nhiêu... khéo thê nhập với tri kiên. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là văn tài. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là thí tài ? 


5. Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử sống ở gia 
đình, tâm không bị cấu uế xan tham chi phối, bồ thí 
rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, sẵn 
sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bó thí. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thí tài. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ tài? 


6. Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có trí tuệ, 
thành tựu trí tuệ đối với sanh diệt và sự thê nhập bậc 
Thánh đưa đến đoạn tận khổ đau. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là tuệ tài. 


Các pháp này, này các Tỷ-kheo là năm tài sản. 


AI tín trởng Như Lai, 

Bất động, khéo an trí, 

AI gìn giữ thiện giới, 
Thánh ái mộ tán thán. 

AI tịnh tín chúng Tăng, 
Được thấy bác Chánh trực, 
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Người ấy gọi không nghèo, 


Mạng sống không trồng không. 


Do vậy, tín và giới, 

Tịnh tín thấy Chánh pháp, 
Bác trí tâm chuyên chú, 
Nhớ đến lời Phật dạy. 
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221 Tài sản - 5 tài sản - Tín, tàm, quý, tấn, 
tuệ - Kinh NGHÉO KHÔ - Tăng III, 
117 


NGHÈO KHÔ -7ăng II, 117 


1.~S nghèo khổ, này các Tỷ-kheo, có phải là một sự 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Khi một người nghèo khô không có sở hữu, sống 
túng thiêu, phải mặc nợ. Mác ở ây, này các Tỷ- 
kheo, có phải là một sự đau khô cho người có tham 
dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Khi một người nghèo khổ không có sở hữu, sống 
túng thiêu phải, sau khi mặc nợ, phải châp nhận tiên 
lời. 77én lởi, này các Ty-kheo, có phải là một sự đau 
khô cho người có tham dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


- Khi một người nghèo khô, không có sở hữu, sống 
túng thiếu, phải chấp nhận tiền lời, và khi thời hạn 
đến, không trả được tiền lời, người ta hối thúc, đốc 
thúc người ấy. Sự hồi thúc, đốc thúc, này các Tỷ- 
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kheo, có phải là một sự đau khô cho người có tham 
dục ở đời? 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Khi một người nghèo khổ, này các Tỷ-kheo, không 
có sở hữu, sống túng thiếu, bị hối thúc, không trả 
được, người ta theo sát gót truy tìm người ây. B7 /heo 
sát gói, bị truy tìm, này các Tỷ-kheo, có phải là một 
sự đau khổ cho người có tham dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Khi một người nghèo khô, này các Tỷ-kheo, không 
có sở hữu, sống túng thiếu, bị theo sát gót, bị truy 
tìm, không trả nợ được, người ta bắt trói người ấy. 
Sự bắt trói, này các Tỷ-kheo, có phải là một sự đau 
khô cho người có tham dục ở đời? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
- Này các Tỷ-kheo, như vậy: 


e Nghèo khổ 


e Mắc nợ cũng là một sự đau khổ cho người có 
tham dục ở đời; 

e_ Tiên lời cũng là sự đau khổ cho người có tham 
dục ở đời; 

e_ Bị hồi thúc, đốc thúc cũng là một sự đau khổ 
cho người có tham dục ở đời; 


CƯ SĨ 1623 


® Bị theo sát gót, bị truy tìm cũng là một sự đau 
khô cho người có tham dục ở đời; 


e_ Bị bắt trói cũng là một sự đau khổ cho người 
có tham dục ở đời. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo: 


AI không có 


trong các thiện pháp, không 
trong các thiện pháp, không có 
trong các thiện pháp, không có 
trong các thiện pháp, không có trí tuệ trong các 
thiện pháp; người này, này các Tỷ-kheo, được gọi 
là 


-_ Nay chính người ây, này các Tỷ-kheo, nghèo khô, 
không có sở hữu, sống túng thiếu, không có lòng 
tin trong thiện pháp, không có lòng hồ thẹn trong 
các thiện pháp, không có lòng sợ hãi trong các 
thiện pháp, không có tinh tân trong các thiện pháp, 
không có trí tuệ trong các thiện pháp, làm ác hạnh 
về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý nghĩ. 


- Người ấy do nhân che giấu thân ác hạnh, khởi lên 
ác dục, muốn rằng: nn rằng không ai biết ta 
làm", suy nghĩ rắng: "Mong răng không ai biết ta 
làm”, nói răng: 'Mong ráng không ai biết ta làm", 
cô găng với tác động về thân, nghĩ rằng: "Mong 
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răng không ai biết ta làm". Người ấy, do nhân che 
giấu ác hạnh về lời... ác hạnh về ý, khởi lên ác 
dục, muốn răng: THẾ rằng không ai biết ta 
làm", suy nghĩ răng: Mong răng không ai biết ta 
làm”, nói răng: 'Mong răng không ai biết ta làm", 

cô găng với tác động về thân, nghĩ rằng: "Mong 
rằng không ai biết ta làm". 


„tr 


¬ Và các động Phạm hạnh thuán thành nói Về người 
ảy như sau: "Tôn giả này có làm như vậy, có sở 
hành như mm 


- Rồi người ây ẩi đến rừng hay đi đến gốc cây, hay 
đi đến ngôi nhà trồng, các ác bất thiện tâm, câu 
hữu với hồi lỗi hiện hành. 


- Nay chính người ấy, này các Tỷ-kheo, nghèo khô, 
không có sở hữu, sông túng thiêu, 


các Tỷ-kheo, Ta không thấy một trói buộc nào 
khác lại khắc nghiệt như vậy, lại ác liệt như vậy, 
lại làm chướng ngại như vậy cho sự chứng đắc vô 
thượng an ôn khỏi các khô ách, này các Tý-kheo, 
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giống như sự trói buộc ĐỊa ngục hay sự trói buộc 
các loài bàng sanh. 

Nghèo khổ và mắc nợ, 

Được gọi khổ ở đời 

Kẻ bản cùng mắc HỢ, 

Thọ dụng, bị tổn hạt, 

Rồi bị người truy lùng, 

Cho đến bị trói buộc. 

Trói buộc vậy là khổ, 

Cho người cấu được dục. 


Như vậy trong Luật Thánh, 
Ai sống không lòng tin, 
Không xấu hồ, sợ hãi, 
Quyết định chọn ác nghiệp. 
Sau khi làm ác hạnh, 

Về thân, lời và ý. 

Lại mong muốn được rằng: 
"Chớ ai biết ta làm ". 
Người ấy khéo che giấu, 
Với thân, lởi và ý, 

Làm tăng trưởng ác nghiệp, 
Tại đáy, đó, làm nữa. 
Người ác tuệ, ác nghiệp, 
Biết việc ác mình làm, 

Như kẻ nghèo mắc nợ, 

Thọ dụng, bị tổn hại. 
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Những tư tưởng khổ đau 
Sanh ra từ hồi hận 

Vẫn truy tìm người ấy, 

Ở làng hoặc ở rừng. 
Người ác nghiệp, ác tuệ, 
Biết việc ác mình làm, 
Hoặc rơi vào bàng sanh, 
Hoặc bị trói Địa ngục. 
Trói buộc này là khổ. 

- Ai tâm tịnh bố thí, 

Với vật dụng đúng pháp, 
Gieo cẩu may hai đường, 
Tín tại gia tìm cầu, 

Hiện tại được hạnh phúc, 
Đời sau được an lạc. 
Như vậy tại gia thí, 


Tăng trưởng các công đực. 


Như vậy trong Luật Thánh 
Tìn tâm được an trú. 

Có xấu hồ, Sợ hãi, 

Có trí, bảo hộ giới, 

Bậc ấy, trong Luật Thánh, 
Được gọi: "Sống an lạc ”. 
Được lạc không vật chất, 
An trú trên tánh xả. 

Từ bỏ năm triên cái, 
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Thường siêng năng, tỉnh cần, 
Chứng Thiên định, nhứt tâm, 
Thận trọng, gi chánh niệm. 
Biết như thật là vậy, 

Đoạn diệt mọi kiẾt sử, 

Hoàn toàn không chấp thủ, 
Chơn chánh, tâm giải thoái, 
Với chánh giải thoát ấy, 
Nếu trí như vậy khởi: 

"Bất động ta giải thoát, 
Đoạn diệt hữu kiết sử". 

Trí này, trí tối thượng, 

Lạc này, lạc võ thượng, 
Không sâu, không trần cấu, 
Được an ổn, ( giải thoát), 
Trạng thái không nợ này, 
Được xem là tối thượng. 
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222 Tài sản - 6 nguyên nhân phung phí Cư 
sĩ - Tài sản - Kinh GIÁO THỌ THI- 
CA-LA-—VIET - 31 Trường II, 529 


KINH GIÁO THỌ THỊ-CA-LA-VIỆT 
(SINGALOVADA SUTTANTA) 
— Bài kinh sô 31 — Trường HH, 529 


Như vậy tôi nghe. 


1. Một thời Thế Tôn sống ở Ràjagaha (Vương Xá 
thành), tại Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivàpa 
(chỗ tìm ăn của loài sóc). Lúc bấy giờ, 

, dậy sớm, ra khỏi thành 
Vương Xá, với áo thâm nước, VỚI fỐC thâm nước, 
chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, 
hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Hạ, 
hướng Thượng. 


2. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành 
Vương Xá khất thực. Thế Tôn thấy Singàlaka, gia 
chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo 
thâm nước, với tóc thâm nước, chấp tay đảnh lễ các 
phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng 
Tây, hướng Bắc, hướng Hạ, hướng Thượng. Thấy 


CƯ SĨ 1629 


vậy Ngài nói với Singàlaka, g1a chủ tử: 


- Này Gia chủ tử, vì sao Ngươi dậy sớm, ra khỏi 
thành Vương Xá, với áo thâm ướt, với tóc thấm ướt 
chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông... 
hướng Thượng? 


, buối sáng dậy 
sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với 
tóc thấm ướt, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, 
hướng Đông... hướng Thượng. 


- Này Gia chủ tử, trong luật pháp của bậc Thánh, lễ 
bái sáu phương không phải như vậy. 


- Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của bậc Thánh, thế 
nào là lễ bái sáu phương? Bạch Thế Tôn, trong luật 
pháp của bậc Thánh, đảnh lễ sáu phương phải như 
thế nào? Lành thay! Thế Tôn hãy giảng pháp ấy cho 
conl 


- Này Ga chủ tử, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 
giảng. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


CƯ SĨ 1630 


Singàlaka, gia chủ tử vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn 
giảng như sau: 


3. - Này Gia chủ tử, đối với vị Thánh đệ tử, bốn 
nghiệp phiền não được diệt trừ, không làm ác 
nghiệp theo bốn lý do, không theo sáu nguyên 
nhân để phung phí tài sản. Vị này, do từ bỏ mười 
bốn ác pháp, trở thành vị che chở sáu phương: vị 
này đã thực hành để chiến thắng hai đời, vị này 
đã chiến thăng đời này và đời sau. Sau khi thân 
hoại mạng chung, vị này sanh ở thiện thú, Thiên 
giới. 


Thế nào là bốn nghiệp phiền não đã được diệt 
trừ? Này Gia chủ tử, đó là nghiệp phiền não sát sanh, 
nghiệp phiền não trộm cắp, nghiệp phiền não tà dâm, 
nghiệp phiền não nói láo. Bốn nghiệp phiền não này 
đã được trừ diệt. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 


4. Thiện thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng 
thêm: 


Sát sanh và trộm cấp, 
Nói láo, lấy vợ người, 
Kẻ trí không tán thán, 
Những hạnh nghiệp như vậy. 
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5. Thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý do? 


Này Ga chủ tử, vì vị Thánh đệ tử không tham 
dục, không sân hận, không ngu s1, không sợ hãi, nên 
không làm ác nghiệp theo bôn lý do. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 


6. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng 
thêm: 


Ai phản lại Chánh pháp, 

Vì tham, sân, bố, sỉ, 

Thanh danh bị sứt mẻ 

Như mặt trăng đêm khuyết. 
AI không phản Chánh pháp, 
Vì tham, sân, bố, sỉ, 

Thanh danh được tròn đu, 
Như mặt trăng đêm đây. 


7. Thế nào là không theo sáu nguyên nhân phung 
phí tài sản? 


— Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu là 
nguyên nhân phung phí tài sản. 
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— Du hành đường phố phi thời là nguyên nhân 
phung phí tài sản. 

— La cà đình đám hí viện là nguyên nhân phung 
phí tài sản. 

— Đam mê cờ bạc là nguyên nhân phung phí tài 
sản. 


— Giao du ác hữu là nguyên nhân phung phí tài 
sản. 


— Quen thói lười biếng là nguyên nhân phung phí 
tài sản. 
8. Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu 
nguy hiêm: 
— Tài sản hiện tại bị tổn thất, 


Đấu tranh tăng trưởng, 


Bệnh tật dễ xâm nhập, 


— Thương tốn danh dự, 


Đê lộ âm tàng, 


Và thứ sáu là trí lực tốn hại. 


Này G1a chủ tử, đam mê các loại rượu có sau nguy 
hiêm như vậy. 
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9. Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có 
sáu nguy hiêềm: 


Tự mình không được che chở hộ trì, 


Vợ con không được che chở hộ trì, 


Tài sản không được che chở hộ trì, 


BỊ tình nghi là tác giả các ác sự, 
— Nạn nhân các tin đồn thất thiệt, 


Tự rước vào thân nhiêu khô não. 


Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu 
nguy hiêm như vậy. 


10. Này Gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có sấu 
nguy hiêm: 


— Luôn luôn tìm xem chô nào có múa, chỗ nào có 
ca, chô nào có nhạc, chô nào có tán tụng, chô 


nào có nhạc tay, chỗ nào có trông. 


Này Gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có sáu nguy 
hiêm như vậy. 


11. Này Gia chú tử, đam mê cờ bạc có sấu nguy 
hiêm: 
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— Nếu thắng thì sanh oán thù, 

— Nếu thua thì tâm sanh sầu muộn, 

— Tài sản hiện tại bị tốn thất, 

— Tại hội trường (pháp đình) lời nói không hiệu 
lực, 

— Bằng hữu đồng liêu khinh miệt, 

— Vấn đề cưới gả không được tín nhiệm vì người 
đam mê cờ bạc không xứng đê có vợ. 


Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiêm 
như vậy. 


12. Này Gia chủ tử, thân cận các ác hữu có sáu 
nguy hiêm: 


— Những kẻ cờ bạc, loạn hành, nghiện rượu, 
những kẻ trá ngụy, lường gạt, bạo động là 
những người bạn, là những thân hữu của người 
ây. 

Này Gia chủ tử, thân cận ác hữu có sáu nguy hiểm 
như vậy. 


13. Này Gia chủ tử, quen thói lười biếng có sáu 
nguy hiêm: 
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— “quá lạnh”, không làm vịêc; 
— "quá nóng”, không làm việc; 


u 


— "quá trê" không làm việc; 
— "quá sớm”, không làm việc; 
—_ "tôi đói quá", không làm việc; 


— "tôi quá no”, không làm việc. 


14. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại 
giảng thêm: 


Có bạn gọi bạn rượu, 
Có bạn, bạn bằng mồm, 
Bạn lúc thật hữu sự, 
Mới xứng danh bạn bè. 


Ngủ ngày, thông vợ người, 
Ua đấu tranh, làm hại, 
Thân ác hữu, xan tham, 
Sáu sự não hại người. 
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Ác hữu, ác bạn lữ, 
Ác hạnh, hành ác xứ, 
Đời này cả đời sau, 
Hai đổi, người bị hại. 


Cở bạc và đản bà, 
Rượu chè, múa và hát 
Ngủ ngày, đi phi thời 
Thân ác hữu, xan tham, 
Sáu sự não hại người. 


Chơi xúc xắc, uống rượu 
Theo đuổi đàn bà người, 

Lễ sống của người khác, 
Thân cận kẻ hạ tiện, 

Không thân cận bác trí, 
Người ấy tự héo mòn, 

Như trăng trong mùa khuyết. 


Rượu chè không tiên của, 
Khao khát, tìm tửu điểm, 
Bị chìm trong nợ nắn, 
Như chìm trong bôn nước, 
Mau chóng tự hại mình, 
Như kẻ mất gia đình. 


AI quen thói ngủ ngày, 
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Thức trọn suốt đêm trường, 
Luôn luôn say SWưỚt mướt, 
Không thê sông gia đình. 


Ở đây ai hay than: 

Ôi quá lạnh, quá HnÓHg, 
Quá chiêu, quá trỄ giò, 
Sẽ bỏ bê công việc. 
Lợi ích, điều tốt lành, 
Bị trôi dạt một bên. 


AI xem lạnh và nóng, 

Nhẹ nhàng hơn cỏ lau, 

Làm mọi công chuyện mình, 
Hạnh phúc không từ bỏ. 


15. Này Gia chủ từ, có bốn hang người phải xem 
không phải bạn, dâu tự cho là bạn: 


— Người vật gì cũng lấy phải được xem không 


phải bạn, dâu tự cho là bạn; 


— Người chỉ biết nói giỏi phải được xem không 


phải bạn, dâu tự cho là bạn; 
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— Người khéo nịnh hót phải được xem không 


phải bạn, dâu tự cho là bạn; 


1638 


— Người tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải 


bạn, dầu tự cho là bạn. 


1ó. Này GŒ1a chủ tử, có bốn trường hợp người vật gì 
cũng lây phải được xem không phải bạn, dâu tự cho 
là bạn: 


Người vật gì cũng lấy, 


Cho ít xin nhiêu, 


Vì sợ mà làm, 
— Làm vì mưu lợi cho mình. 
Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trường hợp người vật 


øì cũng lẫy phải được xem không phải bạn, dầu tự 
cho là bạn. 


17. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người chỉ 
biệt nói giỏi phải được xem không phải bạn, dâu tự 
cho là bạn: 

—_ Tỏ lộ thân tình việc đã qua; 


Tỏ lộ thân tình việc chưa đến; 


— Mua chuộc cảm tình băng sáo ngữ; 


— Khi có công việc, tự tỏ sự bât lực của mình. 
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Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trường hợp, người 
chỉ biệt nói giỏ1 phải được xem không phải bạn, dâu 
tự cho là bạn. 


18. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, kẻ nịnh hót 
phải được xem không phải bạn, dâu tự cho là bạn: 

— Đông ý các việc ác; 

— Không đồng ý các việc thiện; 


— Trước mặt tán thán; 


Sau lưng chỉ trích. 


Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trường hợp kẻ nịnh 
hót phải được xem không phải bạn, dâu tự cho là bạn. 


19. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người tiêu 
pha xa xi phải được xem không phải bạn, dâu tự cho 
là bạn: 

— Là bạn khi mình đam mê các loại rượu; 

— Là bạn, khi mình du hành đường phố phi thời; 

— Là bạn khi mình la cà đình đám hý viện; 


— Là bạn khi mình đam mê cờ bạc. 


Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người 
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tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải bạn, dầu tự 
cho là bạn. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 


20. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại 
giảng thêm: 


Người bạn gì cũng lấy, 
Người bạn chỉ nói giỏi, 
Người nói lời nịnh hót, 
Người tiêu pha xa xỉ. 

Cả bốn, không phải bạn, 
Biết vậy, người trí tránh, 
Như đường đây sợ hãi. 


21. Này Gia chủ tử, bốn loại bạn này phải được 
xem là bạn chân thật: 


— Người bạn giúp đỡ phải được xem là bạn chân 
thật; 


— Người bạn chung thủy trong khổ cũng như 


trong vui phải được xem là bạn chân thật; 


— Người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem 


là bạn chân thật; 


— Người bạn có lòng thương tưởng phải được 
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xem là bạn chân thật. 


22. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn 
giúp đỡ phải được xem là bạn chân thật: 


Che chở cho bạn khi bạn vô ý phóng dật, 


— Che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý phóng 
dật, 


— Là chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi, 


Khi bạn có công việc sẽ giúp đỡ cho bạn của 
cải gấp hai lần những gì bạn thiếu. 


Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người 
bạn giúp đỡ phải được xem là người bạn chân thật. 


23. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn 
chung thủy trong khô cũng như trong vui phải được 
xem là người bạn chân thật: 

— Nói cho bạn biết điều bí mật của mình; 

— Giữ gìn kín điều bí mật của bạn; 
Không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn; 


— Dám hy sinh thần mạng vì bạn. 


Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người 
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bạn chung thủy trong khô cũng như trong vui phải 
được xem là người bạn chân thật. 


24. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn 
khuyên điêu lợi ích phải được xem là người bạn chân 
thật: 


Ngăn chận bạn không làm điều ác; 


— Khuyến khích bạn làm điều thiện; 


Cho bạn nghe điều bạn chưa nghe; 


Cho bạn biết con đường lên cõi chư Thiên. 


Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người 
bạn khuyên điêu lợi ích phải được xem là người bạn 
chân thật. 


25. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn 
thương tưởng phải được xem là người bạn chân thật: 


— Không hoan hỷ khi bạn gặp hoạn nạn; 
— Hoan hỷ khi bạn gặp may mãn; 
— Ngăn chận những ai nói xấu bạn; 


— Khuyến khích những ai tán thán bạn. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn 
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thương tưởng phải được xem là người bạn chân thật. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 


26. Thiện thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại 
giảng thêm: 


Bạn sẵn sàng giúp đỡ, 
Bạn chung thủy khổ vui, 
Bạn khuyến khích lợi ích, 
Bạn có lòng thương tưởng. 
Biết rõ bốn bạn này, 
Người trí phục vụ họ, 

Như mẹ đối con ruột. 


Người trí giữ giới luật, 
Sáng như lửa đôi cao. 

Người tích trữ tài sản, 

Như cứ chỉ con ong. 


Tài sản được chông chất, 
Như ụ mối đùn cao, 
Người cư xứ như vậy, 
Chất chứa các tài sản, 
Vừa đủ để lợi ích 

Cho chính gia đình mình. 
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Tài sản cần chia bốn 

Để kết hợp bạn bè: 

Một phần mình an hưởng, 
Hai phân dành công việc, 
Phần tư, phần để dành, 
Phòng khó khăn hoạn nạn. 


27. Này Gia chủ tử, vị Thánh đệ tử hộ trì sáu 
phương như thế nào? Này Gia chủ tử, sáu phương 
này cần được hiểu như sau: 


— Phương Đông cần được hiểu là cha mẹ. 
— Phương Nam cần được hiểu là sư trưởng. 
— Phương Tây cần được hiểu là vợ con. 
— Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè. 
— Phương Dưới cần được hiểu là tôi tớ, lao công. 
— Phương Trên cần được hiểu là Sa-môn, Bà-la- 
môn. 
28. Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người con 
phải phụng dưỡng cha mẹ như phương Đông: 
— "Được nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha 
mẹ; 


—_ Tôi sẽ làm bôn phận đôi với cha mẹ; 
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— Tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống: 
—_ Tôi bảo vệ tài sản thừa tự; 
—_ Tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời". 


Này Ga chủ tử, được con phụng dưỡng như phương 
Đông, theo năm cách như vậy. 


Cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm 
cách: 


Ngăn chận con làm điêu ác; 


— Khuyên khích con làm điêu thiện; 


Dạy con nghề nghiệp, 


Cưới vợ xứng đáng cho con; 
— Đúng thời trao của thừa tự cho con. 
Này Gia chủ tử, như vậy là cha mẹ được con phụng 


dưỡng như phương Đông theo năm cách và cha mẹ 
có lòng thương tưởng con theo năm cách. 


° hi tinntintnokolei 
29. Này Œ1a chủ tử, có năm cách, đệ tử phụng dưỡng 


các bậc sư trưởng như phương Nam: 
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— Đứng dậy để chào, 
Hầu hạ thây, 


Hăng hái học tập, 
— Tự phục vụ thây, 
— Chú tâm học hỏi nghề nghiệp. 


Này Gia chủ tử, được đệ tử phụng dưỡng như 
phương Nam theo năm cách như vậy. 


Các bậc sư trưởng có lòng thương tưởng đên các đệ 
tử theo năm cách: 


— Huấn luyện đệ tử những gì mình đã được khéo 
huân luyện; 

— Dạy cho bảo trì những gì mình được khéo bảo 
trì; 

— Dạy cho thuần thục các nghề nghiệp; 

— Khen đệ tử với các bạn bè quen thuộc; 

— Bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. 

Này Ga chủ tử, như vậy là bậc sư trưởng được đệ tử 


phụng dưỡng như phương Nam theo năm cách và sư 
tưởng có lòng thương tưởng đên đệ tử theo năm cách. 


CƯ SĨ 1647 


30. Này G1a chủ tử, có năm cách, người chông phải 
đôi xử với vợ như phương Tây: 


Kính trọng vợ, 


Không bắt kính đối với vợ; 


Trung thành với vợ; 


Giao quyền hành cho vợ; 


— Săm đồ nữ trang với vợ; 


Này Gia chủ tử, được chồng đối xử như phương Tây 
theo năm cách như vậy. 


Người vợ có lòng thương tưởng chông theo năm 
cách: 


Thi hành tốt đẹp bốn phận của mình; 


Khéo tiếp đón bà con; 
— Trung thành với chồng; 


Khéo gìn g1ữ tài sản của chông; 


— Khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc. 


Này Gia chủ, người vợ được người chông đôi xử như 
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phương Tây theo năm cách. 


31. Này Gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đối 
xử với bạn bè như phương Bắc: 

— Bồ thí, 

— AIngữ, 
Lợi hành, 


Đông sự, 


— Không lường gạt. 


Này Gia chủ tử, được vị thiện nam tử đối xử như 
phương Bắc theo năm cách như vậy. Bạn bè có lòng 
thương kính vị thiện nam tử theo năm cách: 


— Che chở nếu vị thiện nam tử phóng túng: 

— Bảo trì tài sản của vị thiện nam tử nếu vị này 
phóng túng; 

— Trở thành chỗ nương tựa khi vị thiện nam tử 
gặp nguy hiêm; 


— Không tránh xa khi vị thiện nam tử gặp khó 
khăn; 
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— Kính trọng gia đình của vị thiện nam tử. 


Như vậy các bạn bè được vị thiện nam tử đối xử như 
phương Bắc theo năm cách và bạn bè có lòng thương 
vị thiện nam tử theo năm cách. 


32. Này Ga chủ tử, có năm cách một vị Thánh chủ 
nhân đôi xử với hạng nô bộc như phương Dưới: 


G1ao việc đúng theo sức lực của họ; 
Lo cho họ ăn uống và tiên lương: 
Điều trị cho họ khi bệnh hoạn; 


Chia xẻ các mỹ vị đặc biệt cho họ; 


Thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. 


Này Gia chủ tử, các hàng nô bộc được Thánh chủ 
nhân đôi xử như phương Dưới với năm cách như kia, 
có lòng thương đôi với vị chủ nhân theo năm cách 
như sau: 

— Dậy trước khi chủ dậy; 


—- Đi ngủ sau chủ; 
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— Tự băng lòng với các vật đã cho; 
— Khéo làm các công việc; 


— Đem danh tiếng tốt đẹp cho chủ. 


Này Ga chủ tử, các hàng nô bộc được vị Thánh chủ 
nhân đối xử như phương Dưới với năm cách, có lòng 
thương đối với Thánh chủ nhân theo năm cách. Như 
vậy phương Dưới được che chở, được trở thành an 
ôn và thoát khỏi các sự sợ hãi. 


33. Này Gia chủ tử, có năm cách vị thiện nam tử đôi 
xử với các vị Sa-môn, Bà-la-môn như phương Trên: 


Có lòng từ trong hành động về thân; 
— Có lòng từ trong hành động về khẩu; 


Có lòng từ trong hành động về ý; 


Mở rộng cửa đê đón các vị ây; 
— Cúng dường các vị ây các vật dụng cân thiết. 


Này Gia chủ tử, các vị Bà-la-môn, Sa-môn được vị 
thiện nam tử đối xử như phương Trên theo năm cách 
như vậy. có lòng thương vị thiện nam tử ây theo năm 
cách sau đây: 


— Ngăn họ không làm điều ác; 
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Khuyến khích họ làm điều thiện; 


— Thương xót họ với tâm từ bị, 


Dạy họ những điều chưa nghe, Làm cho thanh 
tịnh điêu đã được nghe; 


— Chỉ bày con đường đưa đến cõi Trời. 


Này G1a chủ tử, các vị Sa-môn, Bà-la-môn được 
thiện nam tử đôi xử như phương Trên với năm cách, 
có lòng thương thiện nam tử theo năm cách. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 


34. Thiện thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại 
giảng thêm: 


Cha mẹ là phương Đông, 
Sư trưởng là phương Nam, 
Vợ chồng là phương Tây, 
Bạn bè là phương Bắc, 

Nô bộc là phương Dưới, 
Sa-môn, Bà-la-môn, 

Có nghĩa là phương Trên. 
Củ sĩ vì gia đình, 
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Đảnh lễ phương hướng ấy. 
Kẻ trí giữ giới, Luật, 
Từ tôn và biện tài, 


Khiêm nhường và nhu thuận, 


Nhỏ vậy được danh xưng. 


Dậy sớm không biếng nhác, 


Bắt động giữa hiểm nguy, 


Người hiện, không phạm giới, 


Nhỏ vậy được danh xưng. 


Nhiếp chúng, tạo nên bạn, 
Từ ái, tâm bao dung, 

Dân đạo, khuyến hóa đạo, 
Nhỏ vậy được danh xưng. 


Bồ thí và ái ngữ, 

Lợi hành bất cứ di, 
Đồng Sự trong mọi việc, 
Theo trưởng họp xử sự. 


Chính những nhiếp sự này, 
Khiến thể giới xoay quanh, 
Như bánh xe quay lăng, 
Vòng theo trục xe chính. 


Nhiên sự này văng mặi, 
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Không có mẹ hưởng thọ, 
Hay không cha hưởng thọ, 
Sự' hiệu kính của con. 


Do vậy bác có trí, 

Đối với nhiếp pháp này, 
Như quản sát chấp trì, 
Nhỏ váy thành vĩ đại, 
Được tản thản, danh xưng. 


35. Khi được nghe vậy, Singàlaka, gia chủ tử bạch 
Thê Tôn: 


- "Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng xuống, phơi bày ra những 
gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem 
đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có 
thê thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch 
Thế Tôn, nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và 
chúng Tỷ-kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, 
từ này trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 
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223. Tài sản - 7 tài sản - Tín, giới, tàm, quý, 
văn, thí, tuệ - Kinh CÁC TÀI SẢN 
RỘNG THUYÉT - Tăng III, 280 


CÁC TÀI SẢN RỘNG THUYÉT -7ăng III, 280 
1. - Này các Tỷ-kheo, có ÑÑWW§fffj nay. 
2. Thế nào là bảy? 
—_ Tín tài, giớt tài, tầm tài, quý tài, văn tài, thí 
tài, tuệ tài. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tín tài? 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng tin, 
"Đây là Thế 
Tôn, bậc A-la-hán... Phật, Thế Tôn". Này các Tý- 
kheo, đây gọi là tín tài. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là giới tài ? 


4. Ở đây, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử 


Này các 


Tý-kheo, đây gọi là giới tài. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tàm tài? 
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5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có xấu hồ, 
xấu hồ đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, 
xấu hồ vì đã thảnh tựu các pháp các, bất thiện. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là tàm tài. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là quý tài ? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng sợ 
hãi, sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ 
sợ hãi vì thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là quý tài. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là văn tài? 


7. Ở đây, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử nghe nhiều, 
gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa những gì đã 
nghe, những pháp â Ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
nghĩa văn đầy đủ, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn 
toàn đây đủ thanh tịnh; những pháp ấy, VỊ ây nghe 
nhiều, đã năm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiêu lần, 
chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là văn tài. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là thí tài ? 


§. Ở đây. này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử với tâm từ 
bỏ cấu uế của xan tham, sống tại gia phóng xả, với 
bàn tay rộng mở, ưa thích xả bỏ, sẵn sàng để được 
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yêu câu, tra thích san sẻ vật bồ thí. Này các Tỷ-kheo, 


đây gọi là thí tài. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ tài ? 


9. Ở đây, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử 


các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ tài. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là bảy tài sản. 


Tàm tài Và quý tài, 

Văn tải và thí tải, 

Và tuệ, tài thứ bảy; 

Ai có những tài này, 

Nữ nhân hay nam nhân, 
Được gọi không nghèo khổ, 
Mạng sống không trồng rỗng, 
Do vậy tín và giới, 

Tịnh tín và thấy pháp, 

Bác trí chuyên chú tâm, 

Úc niệm lời Phật dạy. 
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224 Tài sản - 7 tài sản - Tín, giới, tàm, quý, 
văn, thí, tuệ - Kinh UGGA — Tăng IH, 
283 


UGGA —7ãng TII, 283 


1. Bấy giờ Ugøa, vị Đại thần của vua đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Ugøa, vị đại thần của vua, bạch 
Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn! Giàu có đến như vậy, đại phú đến như 
vậy, tài sản nhiều đến như vậy, bạch Thế Tôn, là 
Migàra Rohaneyyo! 


- Này Ugga, Migàra Rohaneyyo giàu có đến mức 
nào, đại phú đến mức nào, tài sản nhiều đến mức 
nào? 


- Bạch Thê Tôn, vê vàng có đên trăm ngàn, còn nói 
øì vê bạc! 
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Bảy tài sản này, này Ugøa, không bị lửa, nước, vua 
chua, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chỉ phối. Thể 
nào là bảy? Tín tài, giới tải, tàm tài, quý tải, văn tải, 
thí tài, tuê tài, Bảy loại tài sản này, này Ugga, không 
bị lứa, nước, vua chua, ăn trộm, các Kẻ thừa tự, thù 
địch chỉ phối. 


Tín tài và giới tài, 

Tàm tài và quý tài, 

Văn tải và thí tải, 

Và tuệ, tài thứ bảy; 

Ai có tài sản này, 

Nữ nhân hay nam nhân, 
Người ấy là đại phú 
Thiên nhân giới khó thắng 
Do vậy tín và giới, 

Tịnh tín và thấy pháp, 
Bác trí chuyên chú tâm, 
Úc niệm lời Phật dạy. 
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225 Tài sản - Nguyên nhân gia đình lớn 
mạnh hay suy kiệt - Kinh LỢI ÍCH 
GIA ĐÌNH - Tăng II, 292 


LỢI ÍCH GIA ĐĨÌNH - 7ăng II, 292 


1.- Phàm những gia đình nào, này các Ty-kheo, đạt 
đến sự lớn mạnh trong các tài sản, không được tồn 
tại lâu dài; tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một 
trong những sự kiện này. Thế nào là bốn? 


-_ Không tìm những gì đã mất; 

-_ Không sửa lại cái gì đã già yêu; 

- _ Ăn và uống quá độ; 

- Đặt ác giới nữ nhân, nam nhân trong địa vị tôi 
thắng. 


Phàm những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, đạt đến 
sự lớn mạnh trong các tài sản, không được tồn tại lâu 
dài; tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong 
những sự kiện này. 


Phàm những gia đình nào, này các Tý-kheo, đạt đến 
sự lớn mạnh trong các tài sản, được tồn tại lâu dài; 
tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những 
sự kiện này. 
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2. Thế nào là bốn? 


-_ Tìm những gì đã mất; 

-_ Sửa lại cái gì đã già yếu: 

- Ăn và uống không quá độ: 

- Đặt nữ nhân, nam nhân có giới trong địa vị tối 
thắng. 


Phàm những gia đình nào, này các Tỷý-kheo, đạt đến 
sự lớn mạnh trong các tài sản, được tồn tại lâu dài; 
tất cả đều do bốn sự kiện ấy hay là một trong những 
sự kiện này. 
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226 Tài sản - Thức ăn của tài sản là øì - 
Kinh KHẢ LẠC — Tăng IV, 418 


KHẢ LẠC - 7ăng IV, 418 


xa... 


2. Thê nào là mười? 


ii. Tài sản khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở 
đời. 

12. Dung sắc... 

13. Không bệnh... 

14. Các giới đức... 

1s. Phạm hạnh... 

16. Các bạn bè... 

1z. Nhiều trí.... 

1s. Trí tuệ... 

19. Các pháp... 

2o. Thiên giới, khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được 
ở đời. 


Này các Tỷ-kheo, mười pháp khả lạc, khả lạc, khả 
hỷ, khả này khó tìm ở đời. 
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. Thụ động và không hăng hái là chướng ngại 
cho tài sản. 

¡z. Không trang sức, không tô điểm là chướng 
ngại cho dung sắc. 

13. Hành động không thích ứng là chướng ngại 
cho không bệnh. 

4. Ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức. 

¡s. Không chế ngự các căn là chướng ngại cho 
Phạm hạnh. 

¡ø. Lừa đối là chướng ngại cho các bạn bè. 

¡z. Không học tập là chướng ngại cho nhiều trí. 

1s. Không nghe, không hỏi là chướng ngại cho trí 
tuệ. 

19 Không có chú tâm, không có quán sát là 
chướng ngại cho các pháp. 

20. Tà hạnh là chướng ngại cho Thiên giới. 


II 


Này các Tý-kheo, đối với mười khả lạc, khả hý, khả 
ý khó tìm ở đời này, mười pháp này là những chướng 
ngại. 
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ii. Không thụ động, hăng hải là món ăn cho các 
tài sản. 

¡z. Trang sức, tô điểm là món ăn cho dung sắc. 

13 Hành động thích ứng là món ăn cho không 
bệnh. 

14. Bạn bè với thiện là thức ăn cho các giới đức. 

¡s. Chế ngự các căn là thức ăn cho Phạm hạnh. 

¡ø. Không có lừa dối là thức ăn cho các bạn bè. 

¡z. Học tập là thức ăn cho nhiều trí. 

¡s. Khéo nghe, biết hỏi là thức ăn cho trí tuệ. 

i9. Chú tâm quán sát là thức ăn cho các pháp. 

2o. Chánh hạnh là thức ăn cho Thiên giới. 


Này các Tỷ-kheo, đối với mười pháp khả lạc, khả hý, 
khả ý khó tìm được ở đời này, mười pháp này là 
những thức ăn. 
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227 Tài sản - Tài sản cho con người là 
Thánh pháp vô thượng - Kinh 
ESUKARTIT — 96 Trung II, 739 


KINH ESUKARI 
(Esukari suttam) 


— Bài kinh số 96 — Trung II, 739 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá Vệ), rừng 
Jetavana (Kỳ-đà-lầm), tại tình xá ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Rồi Bà-la-môn Esukari đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào 
đón hỏi thăm, và sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên, ngồi 
xuống một bên, Bà-la-môn EsukarI bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương bốn loại phụng sự: chủ trương phụng sự cho 
Bà-la-môn, chủ trương cho Sát-đề-ly (Khattiya), chủ 
trương phụng sự cho Phệ-xá (Vessa: người buôn 
bán), chủ trương phụng sự cho Thủ-đà (Sudda: lao 
công). 
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© Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương phụng sự cho Bà-la-môn như sau: 


Bà-la-môn phụng sự cho Bà-la-môn; 


— hay Khattiya phụng sự cho Bà-la-môn; 


hay Vessa phụng sự cho Bà-la-môn, 
— hay Sudda phụng sự cho Bà-la-môn. 
Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn 
chủ trương phụng sự cho Bà-la-môn. 


SỞ đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương phụng sự cho Khattiya như sau: 
— Khattiya phụng sự cho Khattiya; 
— hay Vessa phụng sự cho Khattiya; 
— hay Sudda phụng sự cho Khattiya. 
Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn 


chủ trương phụng sự cho Khattiya. 


SỞ đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương phụng sự cho Vessa như sau: 


— Vessa phụng sự cho Vessa; 


— hay Sudda phụng sự cho Vessa. 
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Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn 
chủ trương phụng sự cho Vessa. 


SỞ đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương phụng sự cho Sudda như sau: 


— sSudda phụng sự cho Sudda. Vì rằng không 
còn aI khác có thê phụng sự cho Sudda. 


Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn 
chủ trương phụng sự cho Sudda. 


s* 7ưưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương 
bón loại phụng sự này. Œ đáy, Tôn giả Gotama có 
nói gì về vấn đề này? 


— Nhưng này các Bà-la-môn, có phải tất cả mọi 
người ở đời đông ý với các Bà-la-môn khi họ chủ 
trương bôn loại phụng sự này? 


— Không có vậy, thưa Tôn giả Gotama. 


— Này Bà-la-môn, ví như một người nghèo nàn, 
không có sở hữu, khốn khổ, dâu cho người không 
muốn, bị bắt nuốt miếng thịt: "Này người kHA, Ông 
phải ăn miếng thịt này và Ông phải trả một số tiên ". 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, dầu không được các Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy chấp nhận, các Bà-la-môn chủ 
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trương bốn loại phụng sự này. 


>> Này Bà-la-môn, Ta không nói rằng, tất cả cần 
phải phụng sự. 

Nhưng này Bả-la-môn, Ta cũng không nói 
rằng, tất cả không cần phải phụng sự. 


> Vì rằng, này Bà-la-môn, nếu có ai trong khi 
phụng sự, trở thành xấu hơn, không trở thành 
tốt hơn, Ta không nói rằng, người đó cân phải 
phụng sự. 

—> Nhưng này Bà-la- -mÔn , nếu có ai trong khi 
phụng sự. trở thành tốt hơn, không trở thành 
xấu hơn. Ta nói rằng, người đó cần phải 
phụng sự. 


S Và nếu này Bà-la-môn, có người hỏi vị Khattiya 
như sau: "Người phụng sự cho Ông, do nguyên 
nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không trở 
thành tốt hơn; hay người phụng sự cho Ông, do 
nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, 
không trở thành xấu hơn? Và như vậy ông ở đây 
cần phải được phụng sự bởi người nào?" 


Vị Khattiya, này Bà-la-môn, nếu trả lời chân 
chánh cần phải đáp như sau: "Người nào phụng sự 
tôi, do nguyên nhân phụng sự này trở thành xáu hơn, 
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không tốt hơn, thì tôi không cần người ấy phụng sự 
tôi. Nhưng nếu người nào phụng sự tôi, do nguyên 
nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không xấu hon, 
thì tôi cần người ấy phụng sự tôi". 


© Và này Bà-la-môn, nêu có người hỏi Bà-la- 
môn ... (như trên) ... 


© Này Bà-la-môn, nêu có người hỏi Vessa... 


© Và này Bà-la-môn, nếu có người hỏi Sudda như 
sau: "Người phụng sự cho ông, do nguyên nhân 
phụng sự này trở thành xấu hơn, không trở thành 
tốt hơn; hay người phụng sự cho ông, do nguyên 
nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không trở 
thành xâu hơn? Và như vậy, ông ở đây cân phải 
được phụng sự bởi người nào?" 


Người Sudda, này Bà-la-môn, nếu trả lời chơn 
chánh cần phải đáp như sau: "Người nào phụng sự 
tôi, do nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, 
không tốt hơn, thì tôi không cần người ấy phụng sự 
tôi. Nhưng nếu người nào phụng sự tôi, do nguyên 
nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không xấu hơn, 
thì tôi cân người ây phụng sự tôi”. 


—> Này Bà-la-môn, Ta không nói tốt hơn vì sanh 
trong một gia đình cao quý. 
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> Này Bà-la-môn, Ta không nói xâu hơn vì 
sanh trong một gia đình cao quý. 


> Này Bà-la-môn, Ta không nói tốt hơn vì nhan 
sắc thù thăng. 

> Này Bà-la-môn, Ta không nói xâu hơn vì 
nhan sắc thù thăng. 

> Này Bà-la-môn, Ta không nói tốt hơn vì tài 
sản thù thăng. 

>> Này Bà-la-môn, Ta không nói xấu hơn vì tài 
sản thù thăng. 


Ở đây, này Bả-la-môn, có người sanh trong một 
gia đình cao quý, sát sanh, lây của không cho, sông 
tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời 
độc ác, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có sân tâm, 
có tà kiến. Do vậy, Ta không nói tốt hơn vì sanh 
trong một gia đình cao quý. 


Ở đây, này Bả-la-môn có người sanh trong một 
gia đình cao quý từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không 
cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, 
từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời 
phù phiếm, không có tham tâm, không có sân tâm, 
có chánh kiến. Do vậy, Ta không nói trở thành xấu 
hơn vì sanh trong gia đình cao quý. 
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Ở đây, này Bà-la-môn, có người với nhan sắc 
thù thăng... (như trên)... 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người với tài sản thù 
thăng, sát sanh, lẫy của không cho... (như trên)... có 
tà kiến. Do vậy, Ta không nói trở thành tốt hơn vì có 
tài sản thù thăng. 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người với tài sản thù 
thăng từ bỏ sát sanh... (như trên)... có chánh kiến. Do 
vậy, Ta không nói trở thành xâu hơn vì có tài sản thù 
thắng. 


>> Này Bà-la-môn, Ta không nói tất cả cần phải 
phụng sự. 

Nhưng này Bả-la-môn, Ta cũng không nói tất 
cả không cân phải phụng sự. 


—> Này Bà-la-môn, người nào phụng sự, do 
nguyên nhân phụng sự này, lòng tin được 
tăng trưởng, giới được tắng trưởng, sự 
nghe được tăng trưởng, bố thí được tăng 
trưởng, trí tuệ được tăng trưởng, Ta nói 
người ấy cần phải phụng sự. 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Esukari bạch Thế 
Tôn: 
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s* Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương 
bồn loại tài sản, chủ trương tài sản của người Bà- 
la-môn, chủ trương tải sản của người Khaffiya, 
chủ trương tài sản của người Vessa, chủ trương 
tài sản của người Sudda. 


— Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn 
chủ trương tài sản của Bà-la-môn là khất thực. 
Nhưng khi người Bà-la-môn khinh thường tài 
sản khất thực, người ấy không làm bổn phận 
của mình và giống như người chăn bò lây của 
không cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các 
Bà-la-môn chủ trương tài sản của Bà-la-môn. 


— Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn 
chủ trương tài sản của Khattiya là cung và tên. 
Nhưng khi người Khattiya khinh thường tài sản 
cung vả tên, người ây không làm bồn phận của 
mình, và giỗng như người chăn bò lẫy của 
không cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các 
Bà-la-môn chủ trương tài sản của Khattiya. 


— Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn 
chủ trương tài sản của Vessa là 

. Nhưng khi người Vessa khinh thường 

tài sản canh nông và nuôi bò, người ây không 

làm bồn phận của mình, và giông như người 

chăn bò lẫy của không cho. Như vậy, thưa Tôn 
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giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương tài sản 
của Vessa. 


— Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn 
chủ trương tài sản của Sudda là lưỡi liềm và 
đòn gánh. Nhưng khi người Sudda khinh 
thường tài sản lưỡi liềm và đòn gánh, người ây 
không làm bốn phận của mình và giông như 
người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, 
thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn, chủ 
trương tài sản của người Sudda. 


Các Bà-la-môn, thưa Tôn giả ŒGotama, chủ 
trương bốn loại tài sản này. Œ đáy, Tôn gia ŒGofama 
nói gì về vấn đề này? 


— Này Bà-la-môn, có phải tát cả mọi người ở 
đáy đồng ý với các Bà-la-môn khi họ chủ trương bôn 
loại tài sản này? 


— Không có vậy, thưa Tôn giả Gotama. 


— Này Bà-la-môn, ví như một người nghèo nàn, 
không có sở hữu, khôn khổ, dầu cho người đó không 
muốn, bị bắt nuốt miếng thịt: "Này người KIa, Ông 
phải ăn miếng thịt này và Ông phải trả một số tiên ". 
Cũng vậy, này Bà-la-môn, dầu không được các Bà- 
la-môn, Sa-môn ấy chấp nhận, các Bà-la-môn vẫn 
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chủ trương bôn loại tài sản này. 


> Này Bà-la-môn, Ta chủ trương tài sản cho con 
người là Thánh pháp vô thượng. 


Trong khi nhớ đên gia hệ thuở xưa của mình 
về phía cha và mẹ, chỗ nào một tự thê sanh ra, thời 
sẽ được châp nhận tùy thuộc chô ây. 


— Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình 
Khattiya, thời được châp nhận là Khattiya. 

— Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình 
Bà-la-môn, thời được châp nhận là Bà-la- 
môn. 

— Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình 
Vessa, thời được châp nhận là Vessa. 

— Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình 
Sudda, thời được châp nhận là Sudda. 


Này Bà-la-môn, như tuy thuộc duyên gì một 
ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lứa được cháp nhận 
theo duyên ây. 


— Nếu do duyên củi, một ngọn lứa được đốt lên, 
thời ngọn lửa áy được cháp nhận là lửa củi. 


— Nếu do duyên dăm bảo, một ngọn lửa được 
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đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là 
lứa dăm bảo. 


— Nếu do duyên cỏ, một ngọn lứa được đốt lên, 
thời ngọn lửa áy được cháp nhận là lửa cỏ. 


— Nếu do duyên phân bò, một ngọn lửa được 
đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là 
lửa phân bò. 


Cũng vậy, này Bà-la-môn, Ta chủ trương tài sản 
cho con người là Thánh pháp vô thượng. 


Trong khi nhớ đến gia hệ thuở xưa của mình về 
phía cha và mẹ, chỗ nào một tự thể sanh ra, thời sẽ 
được chấp nhận tùy thuộc chỗ ấy. Nếu tự thể được 
sanh ra trong một gia đình Khattiya, thời được chấp 
nhận là Khattiya. Nếu tự thể được sanh ra trong một 
gia đình Bà-la-môn... trong một gia đình Vessa... 
trong một gia đình Sudda, thời được chấp nhận là 
Sudda. 


> Nhưng này Bả-la-môn, nếu một người từ một gia 
đình Khattiya xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình nhờ pháp và luật được Như Lai tuyên 
thuyết, (người ấy) từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói 
láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ 
nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có 
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sân tâm, có chánh kiến, người ây thành tựu chánh 
đạo, thiện pháp. 


Này Bà-la-môn, nêu một người từ một gia đình 
Bà-la-môn... 


...từ một ø1a đình Vessa... từ một gia đình Sudda 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ 
pháp và luật được Như Lai tuyên thuyết (người ấy) 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho... có chánh 
kiến, người ấy thành tựu chánh đạo, thiện pháp. 


Này Bà-la-môn. Ông nghĩ thế nào? Trong lập 
trường này, chỉ có người Bà-la-môn mới có thể tu 
tập từ tâm, không hận, không sản; người Khaftiya 
không có thể được, người Vessa không có thể được, 
người Sudda không có thể được? 


— Thưa không phải vậy, Tôn giả Gotama. Người 
Khattiya, thưa Tôn giả Gotama, cũng có thê trong lập 
trường này, tu tập từ tâm, không hận, không sân. 
Người Bà-la-môn cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama; 
người Vessa cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama; người 
Sudda cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama. Tất cả bốn 
giai cấp, thưa Tôn giả Gotama, trong lập trường này 
đều có thê tu tập từ tâm, không hận, không sân. 


— Cũng vậy, này Bà-la-môn, nêu một người từ 
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gia đình Khattiya, xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, người ấy nhờ pháp và luật do Như 
Lai tuyên thuyết, từ bỏ sát sanh... (như trên)... có 
chánh kiến, người ấy thành tựu chánh đạo, thiện 
pháp. 


Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thể nào? Chỉ có 
người Bà-la-môn mới có thể lấy cào lưng và bột tắm, 
đi đến sông, và tăm rửa cho sạch đất và bụi; người 
Khamiya không thể được; người Vessa không thể 
được; người Sudda không thể được? 


— Thưa không phải vậy, Tôn giả Gotama. Người 
Khattiya, thưa Tôn giả Gotama, cũng có thể lây cào 
lưng và bột tăm, đi đến sông và tăm rửa cho sạch đất 
và bụi, người Bà-la-môn cũng vậy, thưa Tôn giả 
Gotama; người Vessa cũng vậy, thưa Tôn giả 
Gotama; người Sudda cũng vậy, thưa Tôn giả 
Gotama. Tắt cả bốn giai cấp, thưa Tôn giả Gotama, 
đều có thể lẫy cảo lưng và bột tắm đi đến sông và 
tắm rửa cho sạch đất và bụi. 


— Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu từ một gia đình 
Khattiya, có người xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, người này nhờ pháp và luật do Như 
Lai tuyên thuyết, từ bỏ sát sanh... có chánh kiến, 
người ấy được xem là thành tựu chánh đạo, thiện 
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pháp. 


Này Bà-la-môn, nếu một người từ gia đình Bà- 
la-môn; này Bà-la-môn, nêu một người từ gia đình 
Vessa; này Bà-la-môn, nếu một người từ gia đình 
Sudda, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
người ấy nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, 
từ bỏ sát sanh... có chánh kiến, người ấy được xem 
là thành tựu chánh đạo, thiện pháp. 


Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, nếu 
có vị vua Khattiya đã làm lễ quán đảnh, cho hội họp 
một trăm người thuộc nhiều chủng tánh khác nhau 
và nói: "Quý vị hãy đến đây, quý vị nào thuộc gia 
đình Khattiya, thuộc gia đình Bả-la-môn, sanh ra từ 
hoàng tộc, hãy đem đến bộ phận trên của đồ quay 
lửa, băng cây saka, hay cây sala, hay cây salala, hay 
cây chiên-đàn, hay cây sen, quay cho bật lửa và sức 
nóng hiện ra. Còn những người thuộc gia đình 
Chiên-đà-la (hạ tiện), thuộc gia đình săn bắn, thuộc 
gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc 
gia đình đỗ phân, hãy đến đây, đem đến bộ phận trên 
của đồ quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng 
heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y-la 
(elanda: cây thu đủ thầu dâu), và quay cho bật lửa và 
sức nóng hiện ra”. 
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Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thể nào? Có phải chỉ 
có ngọn lửa được nhen lên và sức nóng được tạo ra 
từ người thuộc gia đình Khattiya, thuộc gia đmh Bà- 
la-môn, sanh từ hoàng tóc, sau khi đem đến bộ phận 
của đô quay lửa, làm bằng cây saka, hay cây sala, 
hay cây salala, hay cây chiên-đân, hay cây sen, chỉ 
có lửa ấy mới có ngọn, mới có màu sắc, mới có ánh 
sáng, và chỉ có ngọn lửa ấy mới dùng được vào các 
công việc do lửa đem lại; còn ngọn lửa được nhen 
lên và sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình 
hạ tiện, thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm 
đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đồ 
phân, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa 
làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay 
máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y-lan, lửa ấy không 
có ngọn, không có màu sắc, không có ánh sáng, và 
ngọn lửa ấy không có thể dùng được vào các công 
việc do lứa đem lại ? 


— Không phải vậy, thưa Tôn giả Gotama. NÑgọn 
lửa được nhen lên, sức nóng được tạo ra, thưa Tôn 
giả Gotama, từ người thuộc gia đình Khattiya, thuộc 
gia đình Bà-la-môn, sanh từ hoàng tộc, sau khi đem 
đến bộ phận trên của đồ quay lửa, làm băng cây saka 
hay cây sala, hay cây salala, hay cây chiên-đàn, hay 
cây sen, ngọn lửa ấy có ngọn, có màu sắc, có ánh 
sáng, ngọn lửa ấy dùng được vào các công việc do 
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lửa đem lại; còn ngọn lửa được nhen lên, và sức nóng 
tạo ra từ người thuộc gia đình hạ tiện, thuộc gia đình 
săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm 
xe cộ, thuộc gia đình đồ phân, sau khi đem đến bộ 
phận trên của đồ quay lửa, làm bằng gỗ máng chó ăn, 
hay máng heo ăn, hay máng giặt đỗ, hay củi khô từ 
cây y-lan, lửa ấy cũng có ngọn, cũng có màu sắc, 
cũng có ánh sáng, và ngọn lửa ấy có thể dùng được 
vào các công việc do lửa đem lại. Thưa Tôn giả 
Gotama, tất cả ngọn lửa đều có ngọn, đều có màu 
sắc, đều có ánh sáng, tất cả loại lửa đều có thê dùng 
được vào các công việc do lửa đem lại. 


— Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu có người từ gia 
đình Khattiya xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, 
người ấy từ bỏ sát sanh... có chánh kiến, người ây 
được xem là thành tựu chánh đạo, thiện pháp. Nếu 
có người từ gia đình Bà-la-môn... Nếu có người từ 
gia đình Vessa... Nếu có người từ gia định Sudda, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ 
pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ 
sát sanh... có chánh kiến, người ấy được xem là thành 
tựu chánh đạo, thiện pháp. 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Esukari bạch Thế 
Tôn: 
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— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay Tôn giả Gotamal... Mong Tôn giả Gotama 
nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng. 
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228 Tài sản - Tài sản của người tu - Kinh 
NGHÈO KHỎÔ - Tăng III, 117 


NGHÈO KHÔ -7ăng II, 117 


1.-Sự nghèo khổ, này các Tỷ-kheo, có phải là một sự 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Khi một người nghèo khô không có sở hữu, sống 
túng thiêu, phải mặc nợ. Mác ở ây, này các Tỷ- 
kheo, có phải là một sự đau khô cho người có tham 
dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Khi một người nghèo khô không có sở hữu, sống 
túng thiêu phải, sau khi mặc nợ, phải châp nhận tiên 
lời. 77¿z lởi, này các Tỷ-kheo, có phải là một sự đau 
khô cho người có tham dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


- Khi một người nghèo khổ, không có sở hữu, sông 
túng thiếu, phải chấp nhận tiền lời, và khi thời hạn 
đến, không trả được tiền lời, người ta hối thúc, đốc 
thúc người ấy. Sự hồi thúc, đốc thúc, này các Tỷ- 
kheo, có phải là một sự đau khổ cho người có tham 
dục ở đời? 
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- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Khi một người nghèo khổ, này các Tỷ-kheo, không 
có sở hữu, sông túng thiêu, bị hôi thúc, không trả 
được, người ta theo sát gót truy tìm người ây. B7 /heo 
sát gói, bị truy tìm, này các Tỷ-kheo, có phải là một 
sự đau khô cho người có tham dục ở đời? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Khi một người nghèo khổ, này các Tỷ-kheo, không 
có sở hữu, sống túng thiếu, bị theo sát gót, bị truy 
tìm, không trả nợ được, người ta bắt trói người ấy. 
Sự bắt trói, này các Tỷ-kheo, có phải là một sự đau 
khô cho người có tham dục ở đời? 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
- Này các Tỷ-kheo, như vậy: 


e Nghèo khổ 


e Mắc nợ cũng là một sự đau khổ cho người có 
tham dục ở đời; 

e_ Tiên lời cũng là sự đau khổ cho người có tham 
dục ở đời; 

e_ Bị hồi thúc, đốc thúc cũng là một sự đau khổ 
cho người có tham dục ở đời; 


® Bị (heo sát gót, bị truy tìm cũng là một sự đau 
khô cho người có tham dục ở đời; 
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e_ Bị bắt trói cũng là một sự đau khô cho người 
có tham dục ở đời. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo: 


AI không có 


trong các thiện pháp, không 
trong các thiện pháp, không có 
trong các thiện pháp, không có 
trong các thiện pháp, không có trí tuệ trong các 
thiện pháp; người này, này các Tỷ-kheo, được gọi 
là 


-_ Nay chính người ẤY, này các Tỷ-kheo, nghèo khô, 
không có sở hữu, sống túng thiếu, không có lòng 
tin trong thiện pháp, không có lòng hồ thẹn trong 
các thiện pháp, không có lòng sợ hãi trong các 
thiện pháp, không có tinh tân trong các thiện pháp, 
không có trí tuệ trong các thiện pháp, làm ác hạnh 
về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý nghĩ. 


- Người ấy do nhân cñe giấu thân ác hạnh, khởi lên 
ác dục, muốn rằng: "Mong rằng không ai biết ta 
làm”, suy nghĩ rắng: Mong răng không ai biết ta 
làm, nói ráng: Mong răng không ai biết ta làm", 
cô găng với tác động vê thân, nghĩ rằng: "Mong 
răng không ai biết ta làm". Người ấy, do nhân che 
giấu ác hạnh về lời... ác hạnh về ý, khởi lên ác 
dục, muốn răng: "Mong rằng không ai biết ta 
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làm", suy nghĩ rằng: "Mong rằng không ai biết ta 
làm”, nói răng: 'Mong răng không ai biết ta làm", 
cô găng với tác động về thân, nghĩ rằng: "Mong 
rằng không ai biết ta làm". 


„tr 


¬ Và các đông Phạm hạnh thuán thành nói Về người 
ấy như sau: "Tôn giả này có làm như vậy, có sở 
hành như mm 


- Rồi người ây ẩi đến rừng hay đi đến gốc cây, hay 
đi đến ngôi nhà trồng, các ác bất thiện tâm, câu 
hữu với hồi lỗi hiện hành. 


- Nay chính người ấy, này các Tỷ-kheo, nghèo khổ, 
không có sở hữu, sông túng thiêu, 


các Tỷ-kheo, Ta không thấy một trói buộc nào 
khác lại khắc nghiệt như vậy, lại ác liệt như vậy, 
lại làm chướng ngại như vậy cho sự chứng đắc vô 
thượng an ôn khỏi các khô ách, này các Tý-kheo, 
giống như sự trói buộc Địa ngục hay sự trói buộc 
các loài bàng sanh. 


Nghèo khó và mác nợ, 
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Được gọi khổ ở đời 

Kẻ bắn cùng mắc nợ, 
Thọ dụng, bị tổn hại, 

Rồi bị người truy lùng, 
Cho đến bị trói buộc. 
Trói buộc vậy là khổ, 
Cho người cẩu được dục. 


Như vậy trong Luật Thánh, 
Ai sống không lòng tin, 
Không xấu hồ, sợ hãi, 
Quyết định chọn ác nghiệp. 
Sau khi làm ác hạnh, 

Về thân, lời và ý. 

Lại mong muốn được rằng: 
"Chớ ai biết ta làm". 
Người ấy khéo che giấu, 
Với thân, lởi và ý, 

Làm tăng trưởng ác nghiệp, 
Tại đáy, đó, làm nữa. 
Người ác tuệ, ác nghiệp, 
Biết việc ác mình làm, 

Như kẻ nghèo mắc nợ, 

Thọ dụng, bị tổn hại. 
Những tư tưởng khổ đau 
Sanh ra từ hồi hận 

Vẫn truy tìm người ấy, 
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Ở làng hoặc ở rừng. 
Người ác nghiệp, ác tuệ, 
Biết việc ác mình làm, 
Hoặc rơi vào bảng sanh, 
Hoặc bị trói Địa ngục. 
Trói buộc này là khổ. 

-_ Ai tâm tịnh bố thí, 

Với vật dụng đúng pháp, 
Gieo cẩu may hai đường, 
Tín tại gia tìm cầu, 

Hiện tại được hạnh phúc, 
Đời sau được an lạc. 
Như vậy tại gia thí, 

Tăng trưởng các công đực. 


Như vậy trong Luật Thánh 
Tìn tâm được an trú. 

Có xấu hồ, Sợ hãi, 

Có trí, bảo hộ giới, 

Bậc ấy, trong Luật Thánh, 
Được gọi: "Sống an lạc ”. 
Được lạc không vát chất, 

An trú trên tánh xả. 

Từ bỏ năm triên cái, 

Thường siêng năng, tỉnh cần, 
Chứng Thiên định, nhứt tâm, 
Thận trọng, gi chánh niệm. 
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Biết như thật là vậy, 

Đoạn diệt mọi kiẾt sử, 
Hoàn toàn không chấp thủ, 
Chơn chánh, tâm giải thoái, 
Với chánh giải thoát ấy, 
Nếu trí như vậy khởi: 

"Bất động ta giải thoát, 
Đoạn diệt hữu kiết sử". 

Trí này, trí tối thượng, 

Lạc này, lạc võ thượng, 
Không sâu, không trần cấu, 
Được an ổn, (giải thoái), 
Trạng thái không nợ này, 
Được xem là tối thượng. 
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229_ Tài sản - Tài sản sử dụng ntn là lợi ích 
- Kinh BÓN NGHIỆP CÔNG ĐỨC -— 
Tăng L, 676 


BỒN NGHIỆP CÔNG ĐỨC - 7ăng I, 676 


1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi 
một bên: 


2. - Có bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khó được ở đời. Thê nào là bôn? 


-_ "Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp ”. 
Đây là pháp thứ nhất, khả lạc ... khó được ở 
đời. 

-_ "Tài sản đã được đúng pháp, mong răng tiếng 

được đồn về ta, cùng với bà con, và các bác 
Thây". Đây là pháp thứ hai, khả lạc... khó 
được ở đời. 

-_ "Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được 
đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, 
mong răng ta sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo 
đài”. Đáy là pháp thứ ba, khả lạc... khó được 
ở đời. 
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- _ "Tài sản đã được đúng pháp, tiếng tốt đã được 
đồn về ta, cùng với bà con, và các bậc Thầy, 
sau khi được sống lâu, hộ trì thọ mạng kéo dai, 
mong rằng khi thân hoại mạng chung, ta sanh 

Cốt Trời, cõi đời này”. Đây là 
pháp thứ tư, khả lạc ... Khó được ở đời. 


Bốn pháp này, này Gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khó tìm được ở đời. 


3. Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khó được ở đời này, có bốn pháp đưa đến 
chứng được những pháp ấy. Thế nào là bốn? 


-_ Đầy đủ lòng tin, 
- Đây đủ 
-_ Đây đủ bố 
-_ Đây đủ trí 


4. Và này Gia chủ, thế nào là đây đủ lòng tin? 


- Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử có lòng tin, tin 
tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: VỊ này là bậc 
A-la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 
Này Gia chủ, đây gọi là đầy đủ lòng tin. 
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5. Và này Gia chủ, thế nào là đây đủ giới? 


- Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát 
sanh ... từ bỏ đăm say rượu men, rượu nâu. Này 
Gia chủ, đây gọi là đây đủ giới. 

6ó. Và này Gia chủ, thể nào là đây đủ bố thí? 

- Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử sống Ở gia 
đình, tâm không bị câu uê xan tham chi phôi, bô 
thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, 
săn sàng đê được yêu câu, vui thích san sẻ vật bô 
thí. Này Gia chủ, đây gọi là đây đủ bô thí. 

7. Và này Gia chủ, thể nào là đây đủ trí tuệ? 


- Này Gia chủ, 


- Này Gia chủ, sống với tâm vị sân hận chinh 
phục ... sống với tâm bị hôn trầm thụy miên chinh 
phục ... sống với tâm bị trạo hối chinh phục ... 
sông với tâm bị nghi chinh phục, làm việc không 
nên làm, không làm việc đáng làm; do làm việc 
không nên làm, không làm việc đáng làm, vị ây 
rời khỏi danh tiếng và an lạc. 
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8. Này Gia chủ, Thánh đệ tử ấy: 


- Sau khi biết được dục tham là uế nhiễm của 
tâm, từ bỏ dục tham uê nhiễm của tâm; 

- - Sau khi biết được sân hận là uế nhiễm của tâm, 
từ bỏ sân hận, uế nhiễm của tâm; 

- Sau khi biết được hôn trầm thụy miên là uế 
nhiễm của tâm, từ bỏ hôn trầm thuy miên uế 
nhiễm của tâm; 

- _ Sau khi biết được trạo hồi là uê nhiễm của tâm, 
từ bỏ trạo hối uế nhiễm của tâm; 

- - Sau khi biết được nghỉ là uễ nhiễm của tâm, từ 
bỏ nghi, uễ nhiễm của tâm; 


Này Ga chủ, 


Này Gia chủ, đối với bốn pháp khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, khó được ở đời này, có bôn pháp này đưa đên 
chứng được những pháp ây. 


9. Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy do sức mạnh 
cánh tay, do mô hôi đồ ra, đúng pháp, thâu hoạch 
đúng pháp, là người đã làm bốn hành đông. Thế nào 
là bỗn? 
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10. Ở đây, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức 
mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp, tự làm mình an lạc, hoan hỷ, chơn 
chánh đem lại an lạc, giúp cha mẹ được an lạc hoan 
hỷ, giúp vợ con, người phục vụ, người làm công 
được an lạc, hoan hỷ, chơn chánh đem lại an lạc, giúp 


bạn bè thân hữu được an lạc hoan hỷ. là người chơn 
chánh đem lại an lạc. Này Gia chủ, đây là trường hợp 


thứ nhất, vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ 
đúng phương xứ. 


11. Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử, với tài sản 
thâu hoạch được do nỗ lực tỉnh tấn, tích lũy được do 
sức mạnh cánh tay, do mô hôi đồ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp, với tài sản ấy, tự làm cho mình 
được an toàn, chống lại những tai họa từ lửa đến, từ 
nước đến, từ vua đến, từ ăn trộm đến, từ các thừa tự 
thù nghịch đến. Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ 
hai vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng 
phương xứ. 


12. Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử với tài sản .. 
thâu hoạch đúng pháp. Với tài sản ấy, vị ấy rổ giết 
năm loại lễ hiến cúng: 


-_ Hiên cúng cho bà con, 
- Hiên cúng cho khách, 
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Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ ba vị ấy đi đến 
được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 


13. Lại nữa, này Gia chủ, Thánh đệ tử với tài sản ... 
thâu hoạch đúng pháp, đối với những vị Sa-môn, Bà- 
la-môn sống từ bỏ kiêu mạn, phóng dật, an trú trên 
nhẫn nhục, nhu hòa, an tịnh tự mình, nhiếp phục tự 
mình, làm lắng dịu tự mình 


thuộc về cõi Trời, đem đến quả lạc dị thục, 
đưa đến Thiên giới. Này Gia chủ, đây là trường hợp 
thứ tư vị ây đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng 
phương xứ. 


14. Vị Thánh đệ tử ấy, này Gia chủ, với tài sản thâu 
hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức 
mạnh cánh tay, do mô hôi đỗ ra đúng pháp, thâu 
hoạch đúng pháp; với tài sản ấy, vị ấy là người đã 
làm được bốn hành động này. 

- Nếu tài sản của ai, được tiêu dùng không đúng với 


bốn hành động này, những tài sản này được gọi 
là tài sản đi đên không lợi ích, đi đến không 
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thành đạt, đạt được sự hưởng thọ không đúng 
phương xử. 

-_ Nếu những tài sản của ai, được tiêu dùng với bốn 
hành động này, những tài sản này được gọi là 
những tài sản đi đến lợi ích, đi đến thành đạt, đạt 
được sự hưởng thọ đúng phương xứ. 


Tài sản ta thọ hưởng, 

Gia nhán được nuôi dưỡng, 
Chính nhở các tài sản, 

Do ta tránh tai họa, 

Ta cúng dường tôi thượng, 
Làm năm loại hiển vật, 
Hộ trì bác trì giới, 

Bậc tự điều, Phạm hạnh, 
Mục đích gì bác trí, 

Trú nhà, cầu tài sản, 

Mục đích ấy Ta đạt, 

Được làm không hồi hán. 
Người nào nhớ nghĩ vậy, 
An trú trên Thánh pháp, 
Đời này được tán thán, 
Đời sau được hoan hỷ, 
Trên cảnh giới chư Thiên. 
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